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Xuât bản lần thứ nhật 1968 


Tập sách này dịch theo bản ¡n lại tháng 9 năm 1960 
Tuyến tập Mao Trạch-Đông tập 1V xuất bản lắn thứ 
nhất do Nhà xuât bản Nhân dân Bằc-kinh xuât bản. 
Những chú thích xếp ở cuỏi mỗi bài chia làm 
phần: chú thích của nguyên bản và chú thị 
ị N6 cac na hình: 
chú thích của người địch thì ghi Ở, 
mỗi chú thích có ghi (N.D.). 


Tn tại nước Cộng hòa nhân dân Trung-hoa 
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THỜI CUỘC SAU KHI CHIẾN TRANH 
CHÔNG NHẬT THẮNG LỢI VÀ 
PHƯƠNG CHÂM CỦA CHÚNG TA* 


(Ngày 13 tháng 8 năm 1945) 


Mây ngày gần đây là lúc mà thời cuộc ở Viễn Đông đang 
xảy ra những biên động cực kỳ to lớn. Việc đề quốc Nhật 
đầu hàng đã là điều khẳng định. Việc Liên-xô tham chiên là 
nhân tô quyết định sự đầu hàng của Nhật-bản. Hàng triệu Hồng 
quân đã tiên vào Đông-bắc Trung-quộc, đó là một lực lượng 

. không gì chông cự nội. Đê quốc Nhật không thẻ tiếp tục đánh 
được nữa(l).. Cuộc kháng chiên gian khô của nhân dân Trung- 
quốc đã giành được thắng lợi. Cuộc chiên tranh chông Nhật 
với tính cách là một giai đoạn lịch sử, đã qua rồi. 


Trong tình hình đó, môi quan hệ giai câp trong nước của 
' Trung-quôc, môi quan hệ giữa hai đảng Quốc Cộng hiện nay 


“Đây là bài diễn văn của đõng chi Mao Trạch-Đông tại Hội nghị 

_ cán bộ ở Diên-an. Bài diễn văn này, dựa vào phương pháp 

_ phân tích giai câp của chủ nghĩa Mác—Lê-nin, đã phân tích một 
cách s u. sắc tỉnh hình chính trị cơ bản của Trung-quốc sau khi 

chiên tra ìh chỗng Nhật thắng lợi và để ra sách lược cách mạng 

lAi C¿ vô sản, 'B N2 như đồng chí Mao Trạch-Đông đã 
- sk f _ 


¡ TẬP MAO TRẠCH-ĐÔNG 


e® 
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_ ˆ#“, = 
Ö, sâu này sẽ diễn biến ra sao? Phương châm của 
# thẻ nào? Đó là những vân để mà nhân dân cả 


biết được hiện tạt của nó, nhìn vào quá khứ và hiện tại 
thì có thể biết được tương lai của nó. Đảng đó trước 
Sây ta nội chiến phản cách mạng trong suôt 10 năm liên. 
Hợ thời gian chiến tranh chồng Nhật, vào những năm 1940, 
_ 41 và 1943, nó đã dây lên ba lần cao trào chông Cộng(?' trên 
quy mô lớn, mỗi lần như vậy đều chuân bị mở rộng thành nội 


s = 


hì lên trong DHậm vì cả nước, chỉ do chính sách đúng đàn của 
g ta và qö sự Phản đôi của nhân dân cả nước, mưu iô của 
Ko: ¡ không thực hiện được. Ai cũng biết Tưởng Giớn- 
Thách, tên đại biêu chính trị của giai cập đại địa chủ và +: tư 
Trung-quôc, là một tay cực kỳ tàn nhẫn và cực kỳ nharn hiềm, 
h Tàn của hắn là __ ˆ THÊ, N. châu gu: h HìN 


1n kiều tr. đã đến, nay vị này viên Mà» đó lại 
ð qdut (2) Tấm nắm nay chúng ta và Tưởng Giới- 


* 1 6 trong diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lắn 
hứ 7 NÓ”, Đảng cộng sản Trung-quồc họp hổi tháng 4 năm 1945 
Sau khi ¡ đánh bại đề quỏc Nhật, Trung-quộc vẫn đứng trước 
lệnh, hai tiền đồ, hoặc trở thành một nước Trung-hoa 
là một nước Trung-hoa cũ. Giai cầp đại địa chủ, đại 
IÖC cdo ._” KG, đại biện, s tâm là sec 


THỜ! CUỘC SAU KHI CHIỀN TRANH... ]5 


Thạch đã thay đôi vị trí: Trước kia chúng ta ở trên núi, còn 
hắn thì ở bền mặt nước(®; trong thời kỳ chông Nhật, chúng 
ta ở sau lưng địch, còn hẳn thì chuồn lên núi. Nay thì hắn 
Sắp xuông núi, xuông núi để cướp đoạt thành quả thắng lợi 
của cuộc kháng chiên. 

Tám năm nay, nhân dân và quân đội ở vùng giải phóng chúng 
ta, trong tình hình không có một sự giúp đỡ bên ngoài nào, 
hoàn toàn dựa vào sự cô gắng của bản thân mình, đã giải phóng 
được những miền đât đai rộng lớn, đã chông chọi lại với phần 
lớn quan xâm lược Nhật ở Trung-quôc và hầu như toàn bí 
quản ngụy. Do chúng ta kiên quyét kháng chiến và anl 
phân đầu mà 200 triệu nhân dân ở hậu phương lớnt( 
bị bọn xâm lược Nhật giày xéo và giết hại, và vùi 
200 triệu nhân dân đó mới không bị bọn xâm lu 
đóng. “Tưởng Giới-Lhạch trôn trên núi 
hân đã có người bảo vệ cho, đó là vùng giải Ị 
dân và quân đội của vùng giải phóng. Chúng ta d, 
triệu nhân dân ở hậu phương lớn, đông thời cũi 
cho vị “ủy viên trưởng” đó, khiến cho hẳn có thời gian và có 
địa điểm để khoanh tay ngồi nhìn, chầu chực thằng lợi. Thời 


là một nước nửa thuộc địa, nửa phong kiền dưới sự chuyên chính 
Của giai cầp đại địa chủ và đại tư sản như cũ. Đảng cộng sản 
Trung-quöc đại điện cho lợi ích của giai cấp vô sản và quản chúng 
nhân dân, rnột mặt phải ra sức tranh thủ hòa bình, phản đôi nội 
chiên, mặt khác cần phải có sự chuẳn bị đẩy đủ để chồng lại kề 
hoạch phản cách mạng nhằm gây nội chiên trên quy mô cả nước 
của Tưởng Giới- Thạch, áp dụng phương châm đúng đản, nphia là 
không nuôi ảo tưởng đỏi với chủ nghĩa đề quốc và bọn phản động, 


lễ | -ẾN Khàng; địa điểm: vùng của 200 triệu nhân 
điều kiện đó là do chúng ta tạo ra cho hẳn. Không 
>... không thể ngồi yên mà nhìn được. Thẻ 
ủy _- có cảm ơn chúng ta không? Hẳắn không 
ì ơnl _Con người đó xưa nay không hể biết ơn nghĩa là 
Tườ ng „ Giới- Thạch đã lên nắm chính quyền như thê nào? 
ăn dựa vào cuộc chiên tranh Bác phạt, dựa vào sự hợp tác 
—Cộng ? lần thư nhát, dựa vào sự ủng hộ của nhân dân khi 
TĂ, , rên ưa Khảo rõ bộ mặt thật của hẳn. Lên nắm chính quyển 
ÔN, địch _ Những hàn không cảm ơn nhân dân, mà còn tát nhân 
một. cái nga chúi xuông, dìm nhân dân vào biển máu của 
m nội Chiến, Các đồng chí đều biết doạn lịch sử đó. Trong 
“uêt tranh chông Nhật lần này, nhân dân Trung-quöc 
_ hếu Chõ hàn. Hiện nay chiến tranh chồng Nhật đã thang 
sảÑ Nhật-bản đã sáp đâu hàng, hắn tuyệt nhiên không :ìin 
ơn nhân dân, trái lại, còn dở lại những trang sử cũ năm 1927 
rà muỗr Hiên lại y như trước. Tưởng Giới-Thạch nói ràng 
'rung-quốc trước đây không có ““nội chiên”, chỉ có “tiểu phi”; 
muô 1 gội là gì thì gọi, chưng quy lại là hắn vẫn muôn gây 
hiệr ¡ch ông. lại nhân dân, muôn giết hại nhân dân. 


'hủ mới của quản chúng nhân dân do giai cầp vô sản 
_ Cuộc đầu tranh quyêt định thẳng bại giữa hai vận 
Hị 8 đô của Trung-quòc chính là nội dung của thời 
ử tử khi chiên tranh chỏng Nhật két thúc đèn khi thành 
1 4t 


nhân dân Trung-hoa, thời kỳ lịch sử đỏ chính 
anh giải phóng của nhân dân Trung-quỏc, tức 
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Khi cuộc nội chiên trên quy mô cả nước chưa bùng nỗ 
thì không phải trong nhân dân và trong nhiều đồng chí Đảng 
ta đã nhận thức được rõ ràng vân đề đó. Vì cuộc nội chiên 
đại quy mô chưa nỖ ra, nội chiên còn chưa rộng khắp, chưa 
công khai, chưa dồn dập, nên có nhiều người cho rằng “chưa 
chắc đâu!” còn có nhiều người thì sợ nội chiên. Sợ, điểu đó 
Có lý do của nó, vì trước kia đã đánh 10 năm, kháng chiên lại 
đánh 6 năm, đánh nữa thì thật không biệt sẽ ra sao. Nảy ra 
tâm lý sợ là điều rát tự nhiên. Đôi với âm mưu gây nội chiên 
Của Tưởng Giới Lhạch, phương châm mà Đẳng ta áp 
đã fO tang và trước sau như một, đó là kiên quyết : 

Chiến, không tán thành nội chiến, phải ngăn chặ 

TỪ Hãy VỀ sau, chúng ta còn phải hết sức cô gắn; 

lãnh đạo nhân dân ngăn chặn nội chiến. 

tO mà thầy răng nguy cơ nội chiên đã cị 

Vì phương Châm của lưởng Giiới- [hạch đã đượ 

Tôi. Phương châm của Tưởng Giới-Thạch Ì 

PhưỜỡng Châm của chúng ta, phương châm của nhân dâi 
không ruôn nội chiến. Người không muôn nội chiến chỉ là 
Đảng cộng sản Irung-quộc và nhân dân Trung-quốc, tiệc thay 


thời kỷ chiên tranh cách mạng trong nước lẩn thứ ba. Sau khi 
chiên tranh chöỏng Nhật két thúc, được đề quòc Mỹ giúp đỡ, 
Tưởng Giới- Thạch nhiều lần xé bỏ hiệp nghị hòa bình, gây ra cuộc 
nội chiên lớn phản cách mạng chưa tửng có, hòng tiêu diệt lực 
lượng của nhân dân. Nhờ sự lãnh đạo đúng đản của Đảng cộng 
sản Trung-quỗc, chỉ trải qua 4 năm đầu tranh, nhân dân Trung- 
quốc đã giành được thẳng lợi vĩ đại trong phạm vì cÁ nước là chiến 
TS thắng Tưởng Giới-Thạch và xây nên nước Trung-hoa mới. 


TƯY IVÉN “TẬP MAO TRẠCH-ĐÔNG 


_. snT lộng Giới- Thạch và Quộc dân đảng. Một 
lề h: một ác muôn đánh. Nêu cả hai bên 


ựC kỳ nghiêm trọng. 

Tường Giới-Thạch vẫn kiên trì phương châm phản động 
tài và nội chiến, Đảng ta đã kịp thời chỉ rõ điểu đó. Trước, 
ð và Sáu Đại hội đại biệu lần thứ 7 của Đảng, chúng ta đã 
hàn! Khã đạy đủ các mặt công tác, kêu gọi nhân dân chú ý 
h nguy cơ HỘI Chiến, làm cho nhân dân cả nước, dảng viên 
à quân đội của chúng ta sớm có sự chuân bị về mặt tính thần. 
đồ rất là quan trọng, có điều đó và không có d:°u đó là sự 
khác hau Fất xa. Thời kỳ năm 1927, Đảng ta là tì đảng còn 
trẻ, đã không có chuản bị chút nào về tính thả: (rrớc cuộc 

„ẤN 'phản cách mạng bảt ngờ của Tưởng Giớ:- Thạch, đề 
đến nội những thành quả thắng lợi mà nhân dân dã ziành được 
lữ bị n At hết, nhân dân phải chịu một tai họa lâu dài, nước 
T Trung-hoa. _tươi rủ là? thành nước - hoa đen ,Ẻ 


hiện, làm cho. nhân dân cả nước, các đồng chí trong toàn 
quân đội do Đảng ta lãnh đạo đều đã đứng trong tư 
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ta làm theo biện pháp của Tưởng Giới-Thạch. Tưởng Giới- 
Thạch bao giờ cũng muôn ép buộc nhân dân tiếp nhận chiến 
tranh, hắn tay trái cầm dao, tay phải cũng cẩm dao. Cứ theo 
biện pháp của hắn, chúng ta cũng phải cảm lây dao. Trải qua 
điều tra nghiên cứu mới tìm ra được biện pháp đó. Việc điểu 
t4 nghiên cứu đó rát quan trọng. Thây người ta cẩm cái p 

tOnG tay, Chúng ta phải điều tra xen. Tay hắn cẩm cái gì? 
Cầm dạo. HDao dùng để làm gì? Có thẻ giêt người. Hắ 

đdãO để øiết ai? Giết nhân dân. Điều tra nhữn 

li điều tra thêm: nhân dân Trung-quôc cũng 

thê cầm dao, không có dao thì cũng có thẻ : 

qua điều tra nghiên cứu lâu dài, nhân ‹ 

f4 Chân lý QÓ. Bọn quân phiệt, địa chủ 

đề quốc đều cẩm dao trong tay và địnÌ 

đã hiểu ra rồi, cũng theo thể mà làm. ( 

chúng ta thường không chú ý đên vi 

Ví dụ Trần Độc-Iú, chính y không biết 

giết người. Có người nói: đó là chân lý tỈ 

ngay, lẽ tảo một nhà lãnh đạo của Đảng cộng sản lại 

Biệt Điều đó thật khó nói Y không điều tra nghiên cứu 
cho nên không biết được điều đó, vì thẻ chúng ta đặt cho y cái 
tên là cơ hội chủ nghia. Không điều tra nghiên cứu thì không 
có quyền phát biêu, chúng ta đã tước bỏ quyền phát biêu của 
y.. Chúng ta đã áp dụng biện pháp khác với biện pháp của Trần 
.Độc-Tú, để cho nhân dân bị áp bức và bị chém giềt cầm lầy 
dao, nều kẻ nào còn định đên chém giêt chúng ta nữa thì chúng 
ta cũng cứ theo cách của chúng mà làm. Trước đây không 
lâu, Quốc dân đảng đã điều 6 sư đoàn đến đánh phân khu 


¡TẬP MAO _TRẠCH-ĐÔN G 
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chúng ta, 3 sư đoàn đã đánh vào và chiềm 
00 dặm, sâu 20 dặm. Cũng thco cách làm của 
Ms. sạch gọn, triệt đẻ, toàn bộ quân đội của 
ân đả Nên vùng rộng 100 dặm, sâu 20 dặm đó(5). Chúng 
tông ch ọi qƯẾt: liệt, giành từng tâc đât, quyết không để 
ho Qt lộc dân đảng dể dàng chiêm đât của chúng ta, giêt hại 

ười C “Của chúng ta Đương nhiên, nói giành từng tâc đất, 
thông có. Hchi4 là làm như đường lôi “tả” khuynh trước đây 


bỏ MỘC tác đát nào của căn cứ địa”. Lần này chúng 


š DO tiỌt vụng rộng 100 dặm, sâu 20 dặm. Bỏ cuôi tháng 7, 
đầu thang 8 lây lại. Sau sự biên miền nam An-huy, có lấn tên 
Hếm ñữu liên lạc của Quốc dân đảng dã hỏi hướng ÿ':(! triển 
Của Chúng ta như thê nào. Tôi nói: Ngày nào anh củng ở Diện: 
ñ ína CÓn Chưa rõ hay sao? ““Hà chồng thì ta cũng chózg, Hà 
ngừng ` hì ta cũng ngừng (7), Lúc đó còn chưa nêu tên lưởng 
HIỚI1~ ) án f4, CHÍ nêu Hà Ung-Khâm. Còn hiện nay thi: 
3 chông thì ta cũng chông, Tưởng ngừng thì ta cũng 
ýYcủ theo biện pháp của hắn mà làm. Hiện nay Tưởng 
hạch đa ng mài dao, cho nên chúng ta cũng phải mài dao. 
)uyền lợi mà nhân dân đã giành được, quyềet không thể 
mi ri đễ dàng, phải chiên đâu để bảo vệ nó. Chúng 
uôn lội chiên Nhưng nêu Tưởng Giới-Thạch 
9L bị hộc nhân dân 'Trung-quôc phải tiếp nhận nội 
` tự vệ, đề bảo vệ tính mệnh, tài sản, quyển lợi và 
húc của nhân dân vùng giải phóng, chúng ta chỉ còn 
là cẩm lây vũ khí đ _S lạt hắn. bộc nội toi đó là do 


#“ 
1nF 


4 SẼ trách mình không 
ợ g 
ˆ_ - 
là ve 
_ 


^ẮẲ 


ầ - -_ 


THỜ I CUỘC SAU KHI CHIỀN TRANH... 21 


đánh thẳng. Nhưng có kẻ nào muôn cướp đoạt hoặc lừa gạt 
một cách dễ dàng những quyển lợi mà nhân dân đã giành 
được, thì đó là điều không thẻ được. Năm ngoái có một nhà 
báo Mỹ hỏi tôi: “Ai cho quyển các ông làm việc?" Tôi 
nói: “Nhân dân cho.” Nêu không phải là nhân dân cho, 
thì còn ai cho nữa? Bọn Quộc dân đảng đang cẩm quyền 
không cho. Bọn Quốc dân đảng không thừa nhận chúng ta. 
Theo quy định trong điều lệ của hội đồng quôc dân tharm 
chính, chúng ta tham gia hội đồng quốc dân tham chính Ï 

tư cách một “đoàn thể văn hóa”(8), Chúng ta nói 

không phải là một ““đoàn thể văn hóa”, chúng ta + 

chúng ta là “đoàn thể võ hóa”. Ngày 1 tháng 3 năn 

Giới- [hạch đã nói, Đảng cộng sản có giao quân ‹ 

Có địa vị hợp pháp. Câu nói đó của lưởng Giới 

nay vận có giá trị. Chúng ta không giao quân 

không có địa vị hợp pháp, chúng ta là những con nị 

chắp đạo trời, phép nước”. Trách nhiệm của chúng l! 

trách trước nhân dân. Mỗi lời nói, mỗi hành động, mỗi chính 
sách đều phải thích hợp với lợi ích của nhân dâu, nều có sai lầm 
thì nhât định phải sửa chữa, như thê gọi là phụ trách trước 
nhân dân. Các đồng chí, nhân dân muôn được giải phóng, 
nên đã trao quyền lực cho những người có thẻ thay mặt 
cho họ, có thẻ trung thành làm việc cho họ, đó là những người 
cộng sản chúng ta. Chúng ta đã thay mặt cho nhân dân, thì 
phải làm cho tôt, không được làm như Trần Độc-Tú. Đôi 
với việc bọn phản cách mạng tân công vào nhân dân, Trần Độc- 
Tú không áp dụng phương châm chông chọi quyết liệt, giành 


từng tậc đât, kêt quả là chỉ trong vòng vài tháng hồi năm 1927, 


_— KẾ: “^- 


Lai, TU YÊN TẬP MAO TRẠCH-ĐÔNG 


—.—— 


đhờn quyền lợi mà nhân dân đã giành được đẻu 
“Tần này chúng ta cần phải chú ý. Phương châm 
húng ta khác hẳn với phương châm của Trần Độc-Tú, 
: Kệ mảnh lối bịp bợm nào cũng không bịp nổi chúng ta. 
Ha” phải có bộ óc tỉnh táo và phương châm đúng đắn, 
› được phạm sai lầm. 


Thành quả thắng lợi của cuộc kháng chiên phải thuộc về 
12 Điều đó rầt rõ fadg. Ví như một cây đào, trên cành đã 
Ki quả, những quả đào đó là thành quả thắng lợi. Ai được 
Hải những quả đào đó? Vậy phải hỏi ai đã vun trói: 


đào, 

Ai: đã. Lá HƯỚC tƯỜI Cây. qlưởng Giới Lhạch nyó: È trên 
núi giỏn: gánh một gánh nước tưới cây, nhưng r: với 
co ta đe HAi đào. Hán nói: Quyền sở hữu những quả 


_thuộc VỀ Tưởng Giới- Thạch tao đây, tao là địa chủ, 
Ty 


Sun đà nông nô, tao không cho chúng mày hái. Qua báo 


` 


“ta đã bác lại hàn), Chúng ta nói: Mày không 
tưới cây, nên không có quyền hái đào. Nhân dân 


® 


7: chiên phải thuộc về nhân dân. Còn —.- 
hì hd cọch kháng Chim và cực tt Cộng, hắn là 


, Trun ku? sau kháng chiên 
lại Vy ve êm BMháng chiên, không 
#g=" t 


#.~ 
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cho phép thay đổi một chút gì. Như vậy là xây ra đầu tranh. 
Các đồng chí, đó là một cuộc đâu tranh rât nghiêm trọng. 

Thành quả thắng lợi của cuộc kháng chiên phải thuộc về 
nhân dân, đó là một vận để; nhưng thành quả thắng lợi rút 
cục lọt vào tay ai, có thuộc về nhân dân hay không, đó lại là một 
Vân đề khác. Không nên cho rằng mọi thành quả của thẳng 
lối đêu Chắc chán lọt vào tay nhân dân. Nhiều quả đào lớn 
ñHữ Các thanH phô lớn Thượng-hải, Nam-kinh, Hàn âu 
Ÿ.V. sẽ Dị lường Giới-lIhạch cướp mật. Tưởng Giới 
đang câu kết với đề quộc Mỹ, ở những nơi đó lụ 
chúng chiếm ưu thê, nhân dân cách rnạng ví 
chiêm được nông thôn. Nhiều quả đào kỉ 
giành nhau. Phải giành cho kỳ được 
và nhỏ trên quãng đường sát Đại-‹ 

Thải-nguyên, trên quấng giữa đườn; 

trên đường sắt Bắc-bình— Liêu-ninh, trê 

Bắc-bình— Vũ-hán ở phía bắc Trịnh-châu 

sắt Chính-định— Thái-nguyên, Bạch-khuê— Tần 

Châu — Thạch-gia-trang, Thiên-tân—Phô-khầu, Than 
Tế-ñarn, và trên quang đường sát Lũng — Hải ở phía đông 
Tr¡nH-châu; những quả đào vừa và nhỏ đó đẻu do nhân dân 
Vùng giải phóng đỗ máu, đồ mô hôi vun tưới mới có được. 
Rồt cuộc những nơi đó có lọt vào tay nhân dân hay không, 
hiện nay chưa thể nói được. Hiện nay chỉ có thẻ nói hai chữ: 
CÔ giảnh. Có vùng nào chắc chắn lọt vào tay nhân dân không? 
Có, những vùng nông thôn rộng lớn và nhiều thành phô thuộc 
các tỉnh Hà-bắc, Sát-cáp-nhi, Nhiệt-hà(!Ủ, phần lớn tỉnh Sơn- 
tây, tỉnh Sơn-đông, và miền bắc tỉnh Giang-tô, ở những vùng 


s 
bã ỐC, MAO TRẠCH-ĐÔNG 
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nã ~ co m 
phê 
khồi, bồn năm mươi thành phô một khôi, có ba, bồn, 


sáu - khôi hoặc lớn hoặc nhỏ như vậy. Những thành phô 
i hư thê nào? Là những thành phô hạng vừa và nhỏ. 
àn lững nơi chắc chăn giành được, sức mạnh của chúng 
có thể g lành được một loạt thành quả thắng lợi đó. Trong 
6N Sử CACH tạng Trung-quốc, đây là lần đâu tiên giành được 
ng thành qúa như vậy. Irong lịch sử, chỉ sau kh: đánh tan 
IOGV vay quét lân thứ ba của địch vào nửa cuỗồi năn: 1931 thì 
ch 1 trung ương ở Giang-tây nôi liền lại mới có được 21 huyện 
¿ 12 , nhưng Chữa CÓ thành phô hạng vừa. Hai mươi một 
hành phố nHHÓ nội liên thành một khôi, dân sô lúc đông nhất 
Ko 50 Vạn người. Dựa vào những nơi đó, nhân dân 
r† Pemuỏc đã có thể ÁP đầu trong hài thời gian dài như 


Ề C, thành. một : khôi, có được ba, bồn, năm, sáu khôi, 

aân dân ˆ, ing- ng sẽ có được ba, bồn, năm, sáu căn cứ 
h mạ hơn Khu trung ương ở Giang-tây, như vậy, 

ng- quôc sẽ rât tốt. 

c tình thê thì giai đoạn chiền tranh chồng 

„sa - vụ mới là đầu tranh Kền 

ch nói \ Í — SN nà nước”, 
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Của quan chúng nhân dân do giai cầp vô sản lãnh đạo, hay là 

xây dựng một nước nửa thuộc địa, nửa phong kiên do giai câp 

đại địa chủ, đại tư sản chuyên chính? Đó sẽ là một cuộc đầu 

trảnh tát phức tạp. Hiện nay cuộc đâu tranh này biểu hiện 

tHánh cuộc đau tranh giữa việc Tưởng Giới-Thạch muôn cướp 

đOặt thanh qua tháng lợi của kháng chiên và việc chúng ta chồng 

lãi sự cướp doạt của lường Giới Thạch. Thời kỳ này nề 

CÓ Cu nphia Cơ hỘi, thì sẽ không phải là cô giành bà 

H3 la tự nguyện đem dâng cho Tlưởng Giới 

thành qua mà nhân dân đáng được hưởng. 

CũÓỌ€ nội chiến công khai và toàn diện có bù 

Điều đó còn do những nhân tô trong nướ 

quỐ€ te quyết định. Những nhân tô tron; 

SỨC THaïñH VÀ trình QỌ piác ngộ của chúng ta 

xu Hướng chung của tình hình thê giới và tron 

HHOHD HHUON Của lòng người và qua sự phần đầu của chúng ta 

HA Han CHẾ QƯỢC CUỘC HỘI chiến trong phạm vì cục bệ, hoặc 

lầm trì hoán được thời gian bùng nô của cuộc nội chiến toàn 

diện hay không? Khả năng đó cũng có. 

Tưởng Giới- Thạch muôn thẳng tay gây nội chiên cũng gặp 

“ nhiều khó khăn. Một là, vùng giải phóng có 100 triệu nhân 
_ đân, 1 triệu quân đội, hơn 2 triệu dân quân. Hai là, nhân dần 
đã giác ngộ ở vùng Quộc dân đảng thông trị cũng phản đòi nội 
chiên, , đó là một sự kiểm chẻ đổi với Tưởng Giới-Thạch. Ba 
4, tro ý nội bộ Quốc dân đảng cũng có một số người không tán 
hành nội ội chiên. Tình hình hiện nay khác hẳn thời kỳ năm 

27 Nh hật tà An hình hiện nay của Đảng ta khác hẳn thời 


| ăm 1927. Hỏi ôi đó, Đảng còn non trẻ, không có bộ óc tỉnh 


y Ũ 
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Không có kinh nghiệm đâu tranh vũ trang, không có phương 
hâm ‹ hông chọi quyết liệt. Hiện nay trình độ giác ngộ của 
Đảng đã được nâng cao lên rât nhiều. 

: Ngoài vân để giác ngộ của chúng ta, tức là giác ngộ của 
đội ¡ tiên phong của giai cập vô sản, còn có vân để giác ngộ của 
-gHẢ ân chung nhân dân. Khi nhân dân còn chưa giác ngộ thì 
Việc đem dâng thành quả cách mạng cho người khác là điểu 
_ hoàn tổn CÓ thể xây ta. Trong lịch sử đã từng xảy ra những 
# € lệc như vậy. Ngày nay, trình độ giác ngộ của nhân ‹ìa lrung- 
có cũng đã được nâng cao lên rât nhiều. Uy : : Đảng 
cụ Ñ trong nhan dân từ trước tới nay chưa có lúc ršo cao như 
bê Dây giờ. Nhưng trong nhân dân, chủ yêu là trois¿ ân dân 
“êm Nhật chiêm đóng và vùng Quốc dân dảng thông trị, 
"‹ Thêm khá nhiều người tin Tưởng Giới- Thạch, còn có ảo tưởng 
“dõi với Quốc dân đảng và Mỹ, Tường Giới-Thạch củng dang 
Mac. rác ảo tưởng đó. Trong nhân dân Trung-quốc 
cà n có “tmột số người chưa giác ngộ như vậy, điều đó nói lên 
Š % công tác tuyên truyền và công tác tô chức của chúng ta 
Xi tát chưa đây đủ. Việc giác ngộ nhân dân không phải 

Bộ uôn xóa bỏ những tư tường sai lầm trong đầu óc 
lân “thì chúng ta phải làm thật nhiều công tác rầt thiết 


'one Bớn dội Vhc: g Hn dân, làm cho nhân dân 


inh thực và hư vm triển của Trung-quộc 
SỨC ¡ mạnh. của “HRUENE 
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Nhân dân phải do chúng ta tỏ chức lại. Bọn phản 
động ở Trung-quốc, phải do chúng ta tổ chức nhân dân đánh 
đồ chúng. Phàm những cái phản động, nêu anh không đánh 
thì nó không đỏ. Điều đó cũng như quét nhà vậy, nơi nào 
chưa quét tới, thì bụi bặm vẫn không tự bay đi. Phía nam 
biên khu Thiêm—Cam—Ninh có con sông Giới-tử 
nam sông Giới-tử là Lạc-xuyên, phía bắc là huyện Phù. 
nam và phía bác con sông là hai thê giới khác hẳn. P 
sông là vùng Quộc dân đảng, vì chúng ta chưa tới đó, n 
chưa được tô chức lại, nên có rât nhiều cái bản thỉu. 
chúng ta có một sô đồng chí cứ hay tin vào ảnÌ 
trị, cho răng dựa vào ảnh hưởng là có thể giải qu' 
đề. Đó là điều mêtín. Năm 1936 chúng ta đón 
Ở một nơi cách Bảo-an bôn, năm mươi dặm có rnội 
trải Của té địa chủ cường hào. Hồi đó Trung ương Đải 
đóng ở Bảo-an, ảnh hưởng chính trị có thể nói là rầt lớn, vậy 
1m3 DỌn phản cách mạng ở cái trang trại đó vẫn ngoan cô không 
chịu đầu hàng. Chúng ta quét ở phía nam, quét ở phía bắc, 
đều không ăn thua gì, về sau phải đưa chỏi vào quét tận trong 
đó, nó mới kêu lên: “Ôi 6i! Tôi xin thôi,?4) Sự việc trên 
đời này đều là như vậy. Chuông không gõ thì không kêu. Cái 
bàn không khiêng đi thì không rời chỗ cũ. Hồng quần Liên- 
xô không tiên vào Đông-bắc thì Nhật không đầu hàng. Quân 
đội của chúng ta không đánh thì địch ngụy không nộp súng. 
- Chỏi quét đền nơi rồi thì ảnh hường chính trị mới có thể phát 
| tuy đây đủ hiệu lực của nó. Cái chỏi của chúng ta là Đảng 
-cộ z sản, là Bát lộ quân và Tân tứ quân. Trong tay đã cẩm 
ch ¡ thì phải nghiên cứu cách quét, không nên nằm yên trên 


r 
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7ường mà N.c tang sẽ có một cơn gió to nào đó quét sạch hệt ' 
bụi J— x.... người mác-xít chúng ta là những người 
WU nghĩa hiện thực cách mạng, quyết không nuôi ảo tưởng. 
Xủa lrung quốc có câu: “Hửng sáng liền dậy, quét 
TỚC @ cửa Ha. (5) Hiửng sáng là lúc trời vừa sáng. Người 
xưa bảo chúng ta lúc trời vừa sáng là phải dậy quét nhà. Điểu 
K.a nhắc nhờ chúng ta một nhiệm vụ. Có nghỉ như thẻ, 
làm như thế thì mới có ích, thì mới thây việc phải làm. Đất 
đại c củ: LTrung-quốc rat rộng, phải do chúng ta quét từng tắc, 
từng. tắc một. 
` Phương châm của chúng ta phải đặt trên cơ sở nào? Phát đặt 
trên cơ . Sức mạnh của bản thân mình, đó gọi là tự lực cảnh 
sinh. ¿ Chúng ta không lẻ loi, tât cả những nước và tật cả nhân 
dân chồn xã nghĩa đề quốc trên toàn thể giới đều là bè bạn 
tủa chút ứng Eu ao) hưng, chúng ta nhân mạnh tự lực cánh sinh, 
có thể. dựa vào những lực lượng do chúng ta tổ chức 
N- n ái đín BI. tât cả bọn phản động trong và ngoài nước. 
1i hẳn với chúng ta, Tưởng Giới- Thạch hoàn toàn nhờ vào 
lỡ của đê quôc ĐƠ, coi đề quốc Mỹ là chỗ dựa. Độc 
hiện và bán nước, ba mặt đó là một khỏi thông nhật, 
12 phư: „4 âm ‹ _của Tưởng Giới- Thạch từ trước 
3 quôc Mỹ: muồ " giú p Tưởng Giới-Thạch gây nội 
uôn biên Trung-quốộc thành một “... phụ thuộc vào 
chúng cũng ‹ đã dược. đặt vu ra từ 
i nh, t rO n g- ỗ ỗng. 
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quốc. Đã từng có một người Mỹ nói với tôi: “Các ông phải 
nghe lời của Hớc-lây, cử mây người vào làm quan trong chính 
phủ Quốc dân đảng.”(16) Tôi nói: “Làm cái thứ quan bị trói 
tay, trỏi chân lại như vậy thì khó làm lắm nên chúng tôi không 
làm. Muôn làm, thì phải cởi trói tay chân ra, làm một cách t 
do, điều đó có nghĩa là thành lập chính phủ liên hợp tr 

SỞ dân chủ. Người đó nói: “Không làm thì kÌ 

Tôi Hỏi: “Tại sao lại không tôt?” Người đó n 

người Mỹ sẽ chửi các ông; hai là, người Mỹ sẽ n 

Giới- Thạch.” ' Tôi nói: “Các ông ăn bánh mị 

tối lại muôn đi chửi người và nâng đỡ Tưởn 

thì đó là việc của người Mỹ các ông, tôi khôn 

Hiện nay chúng tôi có cơm kê cộng với súng trười 

CÓ banh mì cộng Với đại bác. Các ông thích nân 

Giới- Lhạch thì cứ nâng đỡ, muôn nâng đỡ bao lâu thì tùy 
Nhưng cần nhớ lây một điều, Trung-quốc là của ai? Trung-quộc 
tuyệt nhiên không phải là của Tưởng Giới- Thạch, Trung-quỗc 
là của nhân dân Trung-quộc. Sẽ có ngày mà các ông không 
thê tiếp tục nâng đỡ được nữa!' Các đồng chí, lời nói của 
người Mỹ đó là để dọa người. Bọn đề quốc vồn là giỏi nghề 
dọa dẫm như vậy, ở các thuộc địa có nhiều người cũng sợ dọa 
dẫm. Bọn chúng tưởng rằng tât cẢ mọi người ở các thuộc địa 
đều sợ dọa dẫm, nhưng chúng không biết rằng Trung-quôc lại 
có những người không sợ thứ đó. Trước đây chúng ta đã 
công khai phê phán và vạch trần chính sách giúp Tưởng chồng 
Cộng của Mỹ, đó là việc cần thiệt, từ nay về sau còn phải tiệp 
tục vạch trần chính sách đó. 


^~— “ˆcz+Í : 
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Liên-xô đã ra quân, Hồng quân đền giúp đỡ nhân dân Trung- 
quốc đánh đuổi bợn xâm lược, đó là việc xưa nay chưa từng 
có trong lịch sử Trung-quốc. Thật không thê đánh giá hết 


được ảnh hưởng do việc đó đem lại. Các cơ quan tuyên truyền 
của Mỹ và của Tưởng Giới-Thạch định dùn ' bom 
nguyên tử đề xóa nhòa ảnh hưởng chính trị của Ïï n(17), 
Nhưng không thể xóa được, đâu có dễ d vậy- 
Bom nguyên tử có thể giải quyêt được chiến g‡ 
Không thẻ được. Bom nguyên tử không thẻ Ï Nhật 
đầu hàng. Chỉ có bom nguyên tử mà không có n 
của nhân dân thì bom nguyên tử cũng bảng không Nêu 
bom nguyên tử có thể giải quyết được chiền tranh sao 
còờn phải mời Liên-xô ra quân? Tại sao ném hai quả borr yên 
tử rồi mà Nhật vẫn không đầu hàng, mà Liên-xô vừa ra quân 


thì Nhật đầu hàng ngay? Trong chúng ta có một sò đồng chí 
cũng tin là bom nguyên tử ghê gớm lắm, đó là điều rầt sai lâm. 
Các đồng chí đó nhận xét vân để còn chưa bằng một người quý 
tộc Anh. Có một huân tước Anh tên là Mông-ba-ten. Ông ta 
ói: Nêu cho rằng bom nguyên tử có thể giải quyẻt được chiên 
tranh thì đó là một sai lầm lớn nhât(8), Các đồng chí đó của 
chúng ta còn lạc hậu hơn Miông-ba-ten. Các đồng chí đó xem 
bom nguyên tử là thần kỳ lắm, họ chịu ảnh hưởng gì vậy? Chịu 
ảnh hưởng của giai cập tư sản. Ảnh hưởng đó do đâu mà 
có? Do sự giáo dục của nhà trường tư sản, do các báo chí 
- và các hãng tin của tư sản. Có hai thê giới quan, hai phương 
| pháp luận: thê giới quan, phương pháp luận vô sản và thê giới 

ñ ho _ quan, phương pháp luận tư sản. Các đồng chí đó thường xuyên 


A LƯà: 
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năm trong tay thẻ giới quan và phương pháp luận tư sản; cờn 
thể giới quan và phương pháp luận vô sản thì họ thường quên 
mát. “Thuyết duy vũ khí, quan điểm quân sự đơn thuần, tác 
phong quan liêu và xa rời quần chúng, tư tưởng cá nhân chủ 
Tehia v.v. trong hàng ngũ của chúng ta đều là ảnh hưởng của 
tử sản. Đôi với những thứ đó của giai cầp tư sản trong hàng 
mơu chúng ta, cũng phải luôn luôn quét sạch như quét bụi bã 
vậy. 

Việc Liên-xô tham chiên đã quyềt định sự đầu hàn 
Nhật, thời cuộc Trung-quốc đã phát triển sang một thời Ì 
Giữa thời kỳ mới và thời kỳ chiến tranh chồng Nhật ‹ 
giải đoạn quá độ. Cuộc đâu tranh trong giai đoạn quá độ ‹ 
là cuộc đầu tranh chông lại việc Tưởng Giới- Thạch cướp ởo 
thanh quả thẳng lợi của cuộc kháng chiên. “Tưởng Giới- Thạc 
TẤP tâm gây nội chiến trên quy mô cả nước, phương châm của 
hẳn đã được định sẵn rồi, chúng ta phải có chuẩn bị đề đồi phó 
với việc đó. Cuộc nội chiên có tính chât toàn quốc nỗ ra bầt 
kỳ vào ngày nào, chúng ta cũng phải chuần bị sẵn sàng. Dù 
cho có sớm hơn, sáng ngày mai phải đánh ngay chẳng hạn, 
chúng ta cũng đã sẵn sàng. Đó là điều thứ nhât. Tình hình 
quốc tế và trong nước hiện nay có thể tạm thời hạn chề cuộc 
nội chiên trong phạm vi cục bộ, nội chiên có thẻ tạm thời chì 
là chiên tranh ở một vài địa phương. Đó là điều thứ hai. Điều 
thứ nhất, chúng ta đã sẵn sàng; điều thứ hai, đã như thê từ 
lâu. Tóm lại là chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Có chuẩn 
bị sẵn sàng thì mới đôi phó được với các tình thê phức tạp một 
cách thích đáng. 
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tá Ngày 8 tháng 8 năm 1945, Chính phủ Liên-xô tuyên chiền với Nhật. 
Ngy '10 tháng 8, Chính phủ Mông-cô tuyên chiền với Nhật. Hồng quân 
Liên-xô từ hai mặt: đường biến và đât liền tiền vào Đông-bäc Trung-quöc 
“Và Triểu-tiên, đã nhanh chóng đánh tan đạo quân Quan-đông của Nhật. 
Liên quản Liên-xô—Mông-cô vượt qua sa mạc Nội-mông, tiên vào Nhiệt- 
hà và Sát-cáp-nhi. Ngày 10 tháng 8, chính phủ Nhật buộc phải ra thông 
điệp xin hàng, ngày 14 thì chính thức tuyên bỗ đầu hàng khôag điều kiện. 
Đạo quân Quan-đông là chủ lực tỉnh nhuệ nhất của lục quân Nhật, là đội 
_ quân tông dự bị chiến lược của Nhật Đe quốc Nhật đã từng mưu đỗ 
dựa vào đạo quân đó và dựa vào vị trí chiến lược có lợi ở Đông-bác Írunä- 
quốc và Triểu-tiên để tiền hành chiền tranh lâu dài. Sự tharn chiên của 
Tiên-xô đã làm cho kề hoạch đó của đề quỏc Nhật bị phá sản hoàn toàn, 
chính phủ Nhật không thẻ không nhận thua và chịu đầu hàng. 

. (2)Về quá trình bọn phản động Quộc dân đẳng dây lên ba lắn cao trào 
_ chông Cộng, xem bài Bình luận uề hội nghị toàn thê lắn thứ 11] của trung ương 


2 trong tập III Tuyền tập này. 
(31⁄Núi” nói ở đây là núi Nga-mi, thực tê là nói chung các vùng núi ở 
Tây -nam và Tây-bắc Trung-quộc. Sau khi Vũ-hán bị quân Nhật xâm 
Nng năm n 1938, "vài thân “`” N G và bộ đội chủ ) do hẳn 
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gọi vùng Tây-nam và Tây-bắc Trung-quốc, nơi Quộc dân đẳng thông trị 
và không bị quân xâm lược Nhật chiềm đóng, là vùng “hậu phương lớn”. 

(6)Ngày 2l tháng 7 năm 1945, sư đoàn 59 tạm biên và sư đoàn ky binh 
thứ 2 thuộc quyền chỉ huy của tư lệnh chiên khu 1 của Quốc dân đảng là 
Hồ Tôn-Nam, đột nhiên tân công vào núi Da-đài, huyện Thuấn-hóa, phân 
khu Quan-trung thuộc biên khu Thiêm—Carmn—Ninh. V®gày 23 lại đu 
thêm sư đoàn dự bị thứ 3 vào cuộc tân công. Ngày 27 thán; 

Chủ động rút khỏi núi Da-đài và 4] làng ở phía tây vùng ñ 
Quốc dân đảng tiếp tục đánh vào Tuân-äp, huyện Diệu 

8, quân ta đánh trả lại quân Quốc dân đảng đền tần ‹ 

Da-đài. 

(?)Tham mưu liên lạc của Quỏc dân đảng là nh 
liên lạc do chính phủ Quốc dân đảng phái đền Dị¿ 
tranh chóng Nhật. “Hà” là chỉ Hà Ưng-Khâm. 
ngày 8 tháng 12 năm 1940, Tưởng Giới- Thạch đã dù: 
tham mưu trưởng quân đội Quỏc dân đảng là Hà UƯng-K! 
tham mưu trưởng là Bạch Sùng-Hy lần lượt gửi hai bức đi 
Cách bữa bãi Bát lộ quân và lân tứ quân đang kiến trì kháng chiến ở 
Sau lưng địch, ra lệnh bắt buộc lực lượng vũ trang nhân dân chồng Nhật ở 
phía nam sông Hioàng-hà phải rút lên phía bắc sông Hoàng-hà trong một 
thời gian quy định. Tiễp theo đó, bọn phản động Quộc dân đằng lại gây 
ra “sự biên miền nam An-huy”, tập kích vào những đơn vị của Tân tứ quản 
đang chuyên lên miến bắc. Hồi đó, Đảng cộng sản Trung-quộc gọi Hà 
Ứ ng-Khâm là đại diện của bọn phản động Quỏc dân đảng gây ra cao trào 
chồng Cộng, thực tê là chỉ Tưởng Giới- Thạch. 

(3)“Hội đồng quốc dân tham chính” là một cơ quan có tính chầt tư vần 
-đo chính phủ Quốc dân đảng lập ra sau khi chiền tranh chồng Nhật bắt đầu. 
Các ủy viên tham chính đều do chính phủ Quỗc dân đảng “tuyên lựa”, 
trong đó đẳng viên Quộc dân đảng chiêm đại đa sò, chỉ có một sô rát ít đại 
biểu là của Đảng cộng sản Trung-quôc và các đảng phái khác. Nhưng 
Ầ. lính phủ Quốc dân đàng không thừa nhận địa vị bình đắng hợp pháp của 


=.- 
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Các đảng phái chồng Nhật, cũng không cho các đại biêu của các đàng phái 
đó lay danh nghĩa đại biểu cho đàng phái mình để tham gia “hội đöng 


quốc dân tham chính”. Trong cái gọi là Điểu lệ tô chức hội đồng quỏc dân 
tham chính mà chính phủ Quộc dân đảng ban bỏ, có một định: 
“Những người đã phục vụ trên ba năm trong các đoàn tỶ hoặc 
đoàn thẻ kinh tê quan trọng, có tiểng tăm lớn, hoặc đã ra TC 
Có tiếng tăm lâu năm” sẽ được làm ủy viên tham chính ŠC 
dân tham chính. Hồi đó, Quộc dân đảng đã căn cứ v 1 


mả “tuyên lựa” các ủy viên tham chính của Đảng cộng 

(9)Chỉ bài bình luận của Tân Hoa xã Tưởng Giới-Th 
chiền, do đồng chí Mao Trạch-Đông việt, xem trang 37 tị 

(10)Đường sắt “'Bạch-khuê—Tan-thành” chỉ con đường s 
chưa làm xong từ Bạch-khuê ở huyện Kỳ đền Tân-thành, thuộc n 
nam tỉnh Sơn-tây. 

(11)Sát-cáp-nhĩ nguyên là một tỉnh, đã bãi bồ năm 1952. Nhiệt-hà nguyèềt 
Cũng là một tỉnh, đã bãi bỏ năm 1955. Đầt đai thuộc hai tỉnh đó sít nhập 
vào tỉnh Hà-bắc, tỉnh Sơn-tây, tỉnh Liêu-ninh và khu tự trị Nội-rnồng. 

(12)Hai mươi một huyện ly nói ở đây là Thụy-kim, Hội-xương, Tám -ô, 
An-viễn, Tín-phong, Vu-đô, Hưng-quộc, Ninh-đô, Quảng-xương, Thạch- 
thành, Lê-xuyên thuộc tỉnh Giang-tây và Kiền-ninh, Thái-ninh, Ninh-hóa, 
Thanh-lưu, Quy-hóa, Long-nham, Trường-thinh, Liên-thành, Thượng- 
hàng, Vinh-định thuộc tỉnh Phúc-kièền. 

(13)Bảo-an là rnột huyện ở miền tây bắc tỉnh Thiểm-tây, tức là huyện 
Chí-đan hiện nay. “Từ đầu tháng 7 năm 1936 đèn tháng 1 năm 1937, Trung 
ương Đảng cộng sản Trung-quốc đóng ở Bào-an. Về sau, đời đi Diên-an. 

(14)Trang trại nói ở đây là chỉ trại Đán-bát ở tây nam huyện Bìo-an, 
Trại đó có hơn 200 hộ, địa hình rầt hiểm trở. Ở đây có tên địa chủ cường 
hào kiêm tổng đoàn dân vệ là Tào Tuàn-Chương nắm một lực lượng vũ 
trang phản động hơn 100 người, chiềm giữ trại đó từ lâu. Hồng quân 
nhiều lắn bao vây tần công nhưng chưa hạ được. Tháng 8 năm 1936, Hồng 
quân một mặt dùng lực lượng vũ trang địa phương vây trại, mặt khác tranh 
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- thủ quần chúng cơ bản trong trại, làm tan rã quân địch trong trại. Tháng 
12 năm đó, tên phi Tào kéo một sô ít quân bỏ chạy, trại Đán-bát được 
giải phóng. 

(15)Xem Trị gia cách ngôn của Chu Bá-Lư cuôi nhà Minh. 

(16)“Người Mỹ” nói ở đây là chỉ thượng tá Ba-rét-tơ, tô trưởng tổ quan 
sát của quân đội Mỹ ở Diên-an. Tỏ quan sát đó là của quân đội Mỹ tham 
chiên chồng Nhật hồi đó, được phái tới Diên-an năm 1944 với sự đổng : 
Của Đảng cộng sản Trung-quộc. Hớc-lây là một trong những chính 
phân động thuộc đàng Cộng hòa Mỹ, tháng 9 năm 1944 đẻ: 
với tư cách là đại diện riêng của tổng thông Mỹ, và cuồi nă¡ đ 
của Mỹ ở Trung-quỏc. Xem chú thích(3), bài gu công 
tập III Tuyển tập này. 

(17)Ngày 6 và 9 tháng 8 năm 1945, Mỹ đã ném hai quả 
xuông thành phô Hii-rô-si-ma và thành phô NÑa-ga-da-ki của Ê 
quan tuyên truyền của Mỹ và của Quỏc dân đảng liền tuyên truyến im ¡ï 

| về việc đó, nói sở di chính phủ Nhật đầu hàng là vì sợ bom nguyên từ của 
Mỹ. Chúng muôn dùng luận điệu tuyên truyến đỏ để hạ thầp tác dụng 
quyêt định của việc Liên-xô tham chiền đã buộc Nhật phải đấu hàng. 

(18)Mông-ba-ten hối đó giữ chức chỉ huy tồi cao của quân Đồng mình 
ở Đông-Nam Á. Ngày 9 tháng 8 năm 1945, trong một bài tuyên bồ, ông 

ta đã hoan nghênh việc Liên-xô tham chiền chồng Nhật, và nói: “Nêu 
J _ cho. rằng bom nguyên tử có thể chầm dứt cuộc chiền tranh ở Viên Đông 
thì đó là một sai lắm lớn nhàt.” 


TƯỞNG GIỚI-THẠCH ĐANG 
GÂY NỘI CHIÊN* 


(Ngày 13 tháng 8 năm 1945) 


Người phát ngôn của ban tuyên truyền trung ương Q 

dân đảng ra tuyên bô rằng mệnh lệnh ra hạn cho bọn đi 

DHải dâu hàng do Tông tư lệnh tập đoàn quân 18 Chu Ð 

bồ tại Tỏng bộ Diên-an ngày 10 tháng 8 (), là một “hàn 

qưOng dỘt và phì pháp... Lời bình luận đó thật hệt sức hoang 

đưỐng. Cqlheo ý kiến đó thì có thể giải thích một cách lô-gich 

tạng ViệC lỎng tư lệnh Chu Đức căn cứ vào Tuyên bồ Đồt- 

sđam (2) và ý định đâu hàng của kẻ địch, hạ lệnh cho các bộ 

đội dưới quyền mình buộc bọn địch ngụy phải đầu hàng lại 

là sai lâm, mà phải khuyên bọn địch ngụy cự tuyệt đầu hàng mới 
là dúng, mới được coi là hợp pháp. Thảo nào ngay từ khi kẻ 
- địch còn chưa thật sự chịu đầu hàng, Tưởng Giới-Thạch, tên 
_ đầu sở phát-xít độc tài hại dân của Trung-quốc đã dám “ra 
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cho cái gọi là đạo quân bí mật (thực tế là bọn quân ngụy thực 
hiện việc “đi đường vòng để cứu nước” @®) và bọn đặc vụ thuộc 


hệ thông Đới Lạp (4) đồng lõa với địch ngụy) và quâ: “phụ 
trách duy trì trị an ở địa phương”, mà không cho \Ỏng 
Nhật ở vùng giải phóng “tự tiện hành động”' chồng \ 


Việc đảo lộn địch, ta như vậy, quả là những lời tự : 

Giới-thạch, nó đã phác họa lên một cách sinh độn 

địa xưa nay của hẳn là câu kêt với bọn địch ngụy và 

phân tử không ăn cánh với mình. Nhưng bộ 

chông Nhật ở vùng giải phóng Trung-quôc quy 

phải mưu kê hiểm độc đó. Họ biết rằng: mệniÌ 

Tông tư lệnh Chu Đức chính là kiên quyêt châp hành ‹ 

thứ hai của Tuyên bồ Pôt-sđam: ““Tiên hành cuộc ‹ 

chông Nhật cho đên khi chúng ngừng kháng cự mới thê 

cái gọi là “mệnh lệnh” của Tưởng Giới-Thạch thì chính 

vị phạm Tuyên bô Pôt-sđam do bản thân hắn đã ký vào. Chỉ 
cân lây việc này ra so sánh thì cũng đủ biết ai không “tôn trọng 
những điều quy định trong hiệp nghị chung của các nước đồng 
tinh”. 

Lời bình luận của người phát ngôn của ban tuyên truyền 
trung ương Quốc dân đảng và “mệnh lệnh” của Tưởng Giới- 
Thạch, từ đâu đến cuôi đều là nhằn gây nội chiền, mục đích của 
nó là nhân lúc trong và ngoài nước đều tập trung chú ý vào việc 
Nhật đầu hàng không điều kiện, kiềm cái cớ dẻ khi kháng chiền 
kêt thúc thì chuyển ngay sang nội chiên. Thật ra bọn phản động 
Quôc dân đảng ngu xuân đên thảm hại. Chúng đã lầy việc Tỏng 
tư lệnh Chu Đức ra lệnh cho bọn dịch ngụy phải đầu hàng và 
nộp khí giới để làm cớ. Lẽ nào có thể coi đó là một cách viện 
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cớ thông minh hay sao? Không, viện cớ như vậy chỉ chứng 
tỏ bọn phản động Quộc dân đẳng coi bọn địch ngụy còn thân 
thiết hơn là đồng bào, và coi đồng bào còn đáng căm ghét hơn 
lÀ bọn địch ngụy. Sự kiện Thuân-hóa G) rõ ràng là quân đội 
của Hồ Tôn-Nam tân công vào biên khu Thiêm—Cam—Nini 
đề gây nội chiên, thẻ mà bọn phản động Quôc dân đẳng Ï 

đó là “chiên dịch phao tin đồn nhảm'” của Đảng cộng sản 
quộc. Bọn phản động Quốc dân đảng đã chật vật 
tìm ra được cái cớ sự kiện Thuân-hóa đó, nhưng ¡ 
trong và ngoài nước biết tỏng ngay, nên lại nói Ï 

Và Tân tứ quân không nên buộc địch ngụy nội 


năm kháng chiên, Bát lộ quân và Tân tứ quân : 


biết bao nổi khô cực về những cuộc giáp công v 

Tưởng Giới- Lhạch và của bọn Nhật, ngày nay ‹ | 

SÁD kết thúc, Llưởng Giới- Thạch lại đang bảo ngâm bạn 

(Và cả quản ngụy thân yêu của hắn), đừng nộp vũ khí cho Bát 


lộ quản và lân tứ quân, và nói là chỉ có thẻ nộp cho Tưởng 
Giới- Thạch tao đây thôi Còn một câu Tưởng Giới- Thạch 
không nói, đó là: để cho tao cảm những vũ khí đó giêt Đảng cộng 
sản, phá hoại nên hòa bình của Trung-quốc và thê giới. Không 
đúng sao? Bảo bọn Nhật nộp vũ khí cho Tường Giới- Thạch, 
bảo quân ngụy “phụ trách duy trì trị an ở địa phương”, những 
việc đó sẽ dẫn tới kết quả gì? Chỉ có một két quả là lầy việc 
Ninh—Du hợp nhât (6), Tưởng, ngụy hợp tác, thay thê cho 
““Trung—Nhật để huế”, Nhật, ngụy hợp tác; lây cải chông 
Cộng, kiên quốc của Tưởng Giới-Thạch thay thê cho cái chông 
Cộng, kiến quôc của bọn Nhật và Uông Tính-Vệ. Điều đó 
chẳng lẽ còn không phải là phản lại Tuyên bô Pôt-sđam ư? 
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Một khi cuộc kháng chiên kết thúc, nguy cơ nội chiên sẽ lập 
tức đe đọa nghiêm trọng nhân đân cả nước, điều đó chẳng lẽ 
_ còn nghỉ ngờ gì nữa hay sao? Hiện nay chúng tôi kêu gọi đồng 
“bào cả nước và các nước đồng minh trên thê giới hãy nhất trị 
đứng lên cùng với nhân dân vùng giải phóng, kiên quyét ngăn 
chăn cuộc nội chiến ở Trung-quộc nguy hại đền hòa bình thể 
__ĐIỚI, 
| Xét đến cùng thì ai là người có quyền tiệp nhận sự đầu 
hàng của Nhật ngụy? Trong điều kiện không được chí:h phủ 
Quốc dân đảng tiếp tê một tí gì và thừa nhận, bộ đội chỏng Nhật 
Của vùng giải phóng Trung-quôc hoàn toàn dựa vào sự cỏ gẳng 
của bản thân mình và sự ủng hộ của nhân dân, đã một :nình giải 
“ phỏng một vùng đât đai rộng lớn của Tỏ quộc với hơn 100 triệu 
`. nhân dân, chông chọi với 56 phần trăm quân địch xâm lần Trung- 
quốc và 95 phản trăm quân ngụy. Nêu không có bộ dội chồng 
Nhật đó thì Trung-quôc quyềt không thể có cục điện ngày nay! 
Thật ra, ở Trung-quỏc, chỉ có bộ đội chồng Nhật của vùng giải 
_ phóng mới có quyền tiêp nhận sự đầu hàng của quân địch ngụy. 
Còn Tường Giới- Thạch, chính sách của hắn là khoanh tay ngồi 
| “H-, in: chực thẳng lợi, hẳn thật không có chút quyển gì tiềp 
nhật nhá SI huy, của đà lkỏu 


ÔC; hiến d tân ma quöc đòi hỏi: D đội chồng 
nơ øIiẢi phỏ: ơ ˆ Vy Noáh Ặ' cu MS” của 
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sự đôi với Nhật do bồn nước đồng minh lớn phụ trách, Thiết thời, 
có quyền tham dự hội nghị hòa bình sau này. Nêu không làm 
như vậy, nhân dân Trung-quốc sẽ cho đó là điều rât không thỏa 
đáng. 


CHÚ THÍCH 


(1)Ngày 10 tháng 8 năm 1945, Tổng tư lệnh Tỏng bộ Diên 
đã ra mệnh lệnh về việc giặc Nhật đầu hàng cho tắt cả b 
khu giải phóng, toàn văn như sau: “Nhật đã tuyên È 
điều kiện, các nước đồng minh sẽ họp bàn về biện pháp tí: 
trên cơ sở bản Tuyên bỗ Pót-sđam. Bởi vậy, tôi ra lệnh ch 
Vũ trang Các khu giải phóng: 1. Tất cả bộ đội vũ trang chồng N 
kHu giải phóng đều được quyền căn cứ vào những điều khoản của bản Tuy 
bồ Pöt-sđam, gửi thông điệp cho quân đội địch và các cơ quan chỉ huy của 
chúng ở các thành phỏ, thị trần và các đường giao thông quan trọng ở gắn 
nơi mình đóng, hạn cho chúng trong một thời gian nhật định phải nộp toàn 
bộ vũ khí cho quân ta, sau khi nộp vũ khí rỗi thì sẽ được quân ta bảo toàn 
tính mệnh theo điều lệ đôi xử tử tề với tù binh. 2. Tầt cà bộ đội vũ trang 
chồng Nhật ở các khu giải phóng cũng đều được quyền gửi thông điệp cho 
tật cÀ ngụy quân ngụy quyền ở gần nơi mình đóng, hạn cho chúng trước 
khi giặc Nhật ký kết đầu hàng, phải dẫn quân đội quay về với nhân dân, 
Chờ lệnh cải biên hoặc giải tán, quá hạn đó thì phải nộp toàn bộ vũ khí. 3. 
% ." cả bộ đội vũ trang chồng Nhật ở các khu giải phóng, nều gặp bộ đội 
- Vũ trang của địch ngụy không chịu đầu hàng nộp vũ khí, thì phải kiên quyềt 
tiêu diệt, $. Đôi với bát cứ thành phổ, thị tràn và đường giao thông quan 
trọng nảo do địch ngụy chiếm, quân ta đều có toàn quyền cử bộ đội đền 
tiếp thu, tiên vào chiềm lĩnh, thi hành quân quản, duy trì trật tự và ủy nhiệm 
gười chuyên trách quản lý mọi công việc hành chính ở nơi đó, nều xảy 


V 
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ta hành động phá hoại hoặc chồng lại nào, thì đều trị theo tội Hán gian.” 
Sau đó, ngày 11 tháng 8, Tông bộ Diên-an lại liên tiềp ra thêm 6 mệnh lệnh, 
hạ lệnh cho bộ đội vũ trang ở khu giải phóng Sơn-tây—Tuy-viễn do đồng 
chí Hạ Long lãnh đạo, bộ đội vũ trang ở khu giải phóng Sơn-tây—Sát- 
cáp-nhi—Hà-bắc do đông chí Nhiềp Vinh-Trăn lãnh đạo, bộ đội vũ trang 
ở khu giải phóng Hà-bảc—Nhiệt-hà—Liêu-ninh tiền quân vào Nội-mồng 


và Đông-bắc; ra lệnh cho bộ đội vũ trang khu giải phóng Sơn-t : sạch 

quân Nhật ngụy ở dọc đường sắt Đại-đồng—Bõ-châu và Ì Ông 

Phần; ra lệnh cho bộ đội vũ trang ở các khu giải phóng tích cực ng vào 

| các đường giao thông quan trọng do địch chiềm đóng, buộ‹ Nhật 

F ngụy phải đầu hàng. Quân giải phóng ở các khu giải phóng đ. yết 
Ẫ châp hành những mệnh lệnh đó và đã thu được thẳng lợi to lớn. 

(2)Chỉ bản Tuyên bỗ thúc Nhật đấu hàng do ba nước Trung-qoòc, Anh, 

| ©..‹ Mỹ nêu ra ở Hội nghị Pot-sđam ngày 26 tháng 7 năm 1945. Nội dung chủ 


yêu của bản Tuyên bö đó là: phải vĩnh viễn xóa bỏ chủ nghia quân phiệt 
Nhật; phải hoàn toàn giải giáp quân đội Nhật; phải phí dỡ những công 
nghiệp quân sự của Nhật; phải xét xử bọn tội phạm chiền tranh Nhật; phải 
thi hành Tuyên bỏ Lơ Ke, nghĩa là Nhật phải trà lại những đầt đai đã cướp 
đoạt trước kia như Triểu-tiên và những bộ phận lãnh thỏ của Trung-quộc 
là Mãn-châu, Đài-loan, quần đảo Bành-hö; lãnh thổ của Nhật chì giới hạn 
ở Hông-siu, Hồc-khay-đô, Kiu-siu, Xi-cô-khu và các đảo nhỏ khác; quần 
đội các nước đông minh chiêm đóng Nhật cho đền sau khi lập được chính 
phủ dân chủ Nhật mới thôi. Ngày 8 tháng 8, sau khi Liên-xô tuyên chiền 
: _với Nhật, Liên-xô cũng ký vào bản Tuyên bồ đó. 

(3)“Đi đường vòng để cứu nước” là một thủ đoạn bì ổi của bọn phản 
_động Quốc dân đảng nhằm đầu hàng Nhật và chồng Cộng trong thời kỳ 
` tranh chồng Nhật. Bọn phản động Quốc dân đàng cho một bộ phận 
đội VÀ. Sun chức Của chịng đầu Khế no lề: biền thành Suản 


2A ANG vòng đề cứu nước”, 
SA ="' - 
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ộc hệ thông : Đới #6 là hệ thồng đặc vụ do tên Đới Lạp, 
tết 'ẲT thông kê thuộc ủy ban quân sự của Quöc dân đẳng 
nột nan. tổ chức đặc vụ không lö của Quốc dân đảng. 
Thuần-hóa là sự kiện quân đội Quỏc dân đảng xâm phạm 
1a, T Luân-äp, huyện Diệu thuộc phân khu Quan-trung ở biến khu 
Cam Tình vào hồi tháng 7 năm 1945. Xem chú thích!°!, bài 
kì ¡ chiền tranh chồng Nhật thẳng lợt uà phương chám côa chừng 


đó “Ninh—Du hợp nhàt” là một âm mưu chính trị của đẻ 
-. - 
à phái thân Nhật trong Quỏc dân đảng hỗi đó bày địt ra. 
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HAI BỨC ĐIỆN CỦA TÔNG TƯ LỆNH 
TẬP ĐOÀN QUÂN 18 GỬI 
TƯỞNG GIỚI-THẠCH* 


(Tháng 8 năm 1945, 


ï[. ĐIỆN NGÀY 13 THÁNG 8 


Qua đài phát thanh Trùng-khánh, chú 
Hài tin của | hông tân xã trung ương, một tỉn 
Ông gửi cho chúng tôi, một tin là mệnh lệnh ‹ 
tướng sĩ các chiến khu. Trong mệnh lệnh gửi cho cÌ 
Ông nói: “lát cả các bộ đội thuộc tập đoàn quân này phải đóng 
nguyên tại chỗ để chờ lệnh.” Ngoài ra, còn có những câu như 
không cho phép đi tước vũ khí của quân địch. Theo tin của 
Thông tân xã trung ương ngày II từ Trùng-khánh phát đi, 
mệnh lệnh của ông gửi cho tướng sĩ các chiến khu có nói như 
sau:.. “Hôm nay bộ chỉ huy tôi cao gửi điện ra lệnh cho tướng 


*Hai bức điện này là do đồng chí Mao Trạch-Đông thay mặt Tông 
tư lệnh tập đoàn quân 18 thảo ra. Hồi đó, nhần lúc bọn xâm 
lược Nhật tuyên bồ đấu hàng nhưng chưa thực hiện việc đấu 
hàng, chính phủ Tưởng Giới-Thạch được đề quộc Mỹ viện 

trợ bằng vũ lực, đã lũng đoạn quyền tiềp nhận Nhật đấu hàng, 
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Sĩ các chiến khu hãy gập rút cô gắng tác chiên, tích cực tiên quân 
“theo kê hoạch quần sự và mệnh lệnh đã định, không chút lơ 
1À.” Chúng tôi cho rằng hai mệnh lệnh đó mâu thuẫn với nhau. 
Theo mệnh lệnh trước thì “đóng nguyên tại chỗ để chờ lệnh”, 
không tân công và không tác chiến nữa. Hiện nay bọn xâm 
lược Nhật vẫn chưa thực hiện việc đầu hàng, và từng giờ từng 
9ˆ hút đang giết người Trung-quộc, đang đánh nhau với quân 


đội Trung-quỏc, đang đánh nhau với quân đội Liên-xô, Mỹ, 
Anh, và quân đội Liên-xô, Mỹ, Anh cũng đang từng siz từng 

| phút đánh nhau với bọn xâm lược Nhật, tại sao ông lại bỉ ting 
ˆ tôi đừng đánh nữa? Theo mệnh lệnh sau, chúng tôi 5o như 


thể là rát tốt, “Gáp rút tác chiến, tích cực tiền quân, không 
Chút lơ là”, như thê mới đúng. Tiệc rằng ông chỉ ra mệnh lệnh 
đó cho quân đội trực hệ của ông, chứ không gửi cho chúng tôi, 
mà lại gửi cho chúng tôi một thứ mệnh lệnh khác hẳn. Ngày 
10 tháng 8, Chu Đức đã ra một mệnh lệnh cho tầt cả bộ đội 
chông Nhật ở các khu giải phóng Trung-quỏc (), chính là với 
'ý nghĩa “gâp rút tác chiên”. Còn một điểm nữa, bảo họ trong 


xz- lên, . 


_ Ý viện cớ tiềp nhận đầu hàng đẻ điều động rầt nhiều quản tiền 

no, giải phóng, tích cực chuân bị cuộc nội chiền phản cách 
Tna '..g đục đích bức điện thứ nhất của đồng chỉ Mao Trạch- 
ạch ch tuần bộ mặt phản cách mạng của Tưởng Giới- Thịch, 

ho Rhân dân cả nước cảnh giác Âm mưu gây nội chiền 
_ nợ „ it điện thứ hai, vạch trần thêm âm mưu chuẳn 
đoàn Tưởng Giới-Thạch và nêu ra 6 chủ 
th vÀ. pc về ViệC ngăn chặn nội. 
h đó, đồng. ›4 vn _Trạch-Đông 
¡bình luận là Tưởng Giới-1 "hạch 

Ý 
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khi “gâp rút tác chiến”, phải ra lệnh cho bọn xâm lược Nhật 
đầu hàng và tước hét vũ khí của quân địch ngụy. Như vậy 
chăng phải rất tôt hay sao? Không còn nghi ngờ gì nữa, đó 
là rất tỏt; không còn nghi ngờ gì nữa, đó là phù hợp với lợi ích 
Của dân tỌC lIrung-hoa. Còn cái gọi là “đóng nguyên tại chỗ 
để Chờ lệnh” thì thật không phù hợp với lợi ích của dân tộ 
Chúng tôi cho răng ông ra mệnh lệnh đó là sai, hơn ¡ t 
nghiệm trọng, khiến chúng tôi không thê không tỏ 

là chúng tôi kiên quyết cự tuyệt mệnh lệnh đó 

đó Của Ông gửi cho chúng tôi chẳng những khôn 

còn trái với lợi ích dân tộc của dân tộc Trun 

CHO Dọn xâm lược Nhật và bọn Hán gian phản bội Ì 


IIL ĐIỆN NGÀY 16 THÁNG 8 


Tröng khi kẻ thù chung của chúng ta là chính phủ Nhật 
đã tiếp nhận bản Tuyên bô Pôt-sđam, tuyên bỏ đầu hàng nhưng 
chưa thực hiện việc đâu hàng, tôi thay mặt tât cả lực lượng vũ 


đang gây nội chiên và Bình luận 0ể lời tuyên bỏ của người phát 
ngôn của Tướng Giới-Thạch trong tập này. Do Đảng cộng sản 
Trung-quôc giữ vững lập trường kiên định, dứt khoát, quyẻt 
không để cho thề hung hăng phản động của Tưởng Giới-Thạch 
đe dọa, nên đã làm cho vùng giải phóng và Quân giải phóng được 
mở rộng nhanh chóng, và làm cho Tưởng Giới-Thạch trước áp 
{- lực chính trị lớn mạnh trong và ngoài nước chồng nội chiền ở 
| “Trung-quỏc, không thể không thay đôi sách lược, giả bộ hòa 
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trang chöng Nhật và 260 triệu nhân dân ở vùng giải phóng Trung- 
quốc và vùng dịch chiêm của Trung-quốc, nêu ra với ông lời 
tuyên bô và yêu câu sau đây. 

Giữa lúc chiên tranh chông Nhật sắp két thúc tháng lợi, 
tôi nhắc ông chú ý đên những sự thật này trên chiên trường 
Trune-quồc hiện nay, tức là trong các vùng rộng lớn bị bọn 
địch ngụy xâm chiêm và bị ông bỏ rơi, trái với ý muôn của ông, 
trải qua 8 năm gian khổ chiên đâu, chúng tôi đã giành rợc 
gân 1 triệu ki-lô-mét vuông đât đai, giải phóng được 100 
triệu nhân dân, tô chức được hơn 1 triệu bộ đội chín! và 
hơn 2 triệu 20 vạn dân quân, đã xây dựng được 19 
phóng(?) rộng lớn trong địa phận 19 tỉnh và khu Ì: 
ninh, Nhiệt-hà, Sát-cáp-nhĩ, Tuy-viễn, Hà-bắc, Sơn-tây, Ï 
tây, Cam-túc, Ninh-hạ, Hà-nam, Sơn-đông, Giang-tô, Ân-Ì; 
Hồ-bác, Hồ-nam, Giang-tây, Chiêt-giang, Phúc-kiền, Quảng- 
đông; và trừ một số ít vùng ra, đã bao vây các thành pho, thị 
trần, đường giao thông quan trọng và vùng ven biển của Trung- 


-quôc do bọn địch ngụy xâm chiêm từ sự biền ngày 7 tháng 7 


năm 1937 đên nay. Ngoài ra, chúng tôi còn tổ chức được các 
đội quân bí mật đông đảo trong vùng địch chiềm của Trung- 
quốc (ở đây có 160 triệu dân), đề đánh bọn địch ngụy. Trong 


- tác chiên, cho đến nay chúng tôi vẫn đang chồng chọi và bao vây 
69 phần trăm quân Nhật xâm lược Trung-quộc (không kê Đông- 


-— bắc) và 95 phần trăm quân ngụy. Còn chính phù và quân đội 


| , 
ˆ 


". 
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của ông thì lại trước sau vẫn theo phương châm khoanh tay ngồi 


` nhìn, chầu chực thắng lợi, bảo tồn thực lực, chuân bị nội chiên; 
h chẳng những không thừa nhận, không tiệp tế đôi với vùng giải 
& phóng và quân đội của chúng tôi, mà còn dùng một đội quân 


| 
| 
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thể quân và dân vùng giải phóng Trung-quốc tuy đã chịu đựng 
bao nỗi khổ cực vì quân đội của địch ngụy và của ông hai mặt 
giáp công, nhưng ý chí kiên trì kháng chiên, đoàn kết và dân chủ 
của họ không hề giảm sút chút nào. Nhân dân ở vùng giải phóng 
Trung-quôc và Đảng cộng sản Trung-quôc đã nhiều lấn để : 
ông và chính phủ của ông triệu tập hội nghị các đảng ph 
lập chính phủ liên hợp dân chủ được cả nước ủng hộ, 
đứt sự tranh châp nội bộ, động viên và thông nhất ‹ 
chồng Nhật của nhân dân toàn Trung-quỏc, lãnh đạo ‹ 
tranh chông Nhật đi tới thắng lợi, bảo đảm hòa bình sa 
tranh, nhưng đều bị ông và chính phủ của ông cự tuyệ 
cả những điều đó, chúng tôi rât không hài lòng. 

Hiện nay nước địch sắp sửa ký kết đầu hàng rồi, thì 
ðmng Và chính phủ của ông vẫn làm ngơ trước ý kiền của chún 
tôi, hơn nữa ngày l] tháng 8 còn ra một mệnh lệnh cực kỳ vô 
lý cho tôi, lại ra lệnh cho quân đội của ông viện cớ tước vũ khí 
của địch, Ô ạt kéo tới uy hiệp vùng giải phóng, khiền nguy cơ 
nội chiên trờ nên nghiêm trọng chưa từng có. Trước tình hình 
đó, chúng tôi không thẻ không đẻ ra với ông và chính phủ của 
ông những yêu câu sau đây: 

1. Trong lúc ông, chính phủ của ông cùng bộ chỉ huy của 
Ông tiếp nhận sự đầu hàng của Nhật ngụy và ký kết mọi hiệp 
định, hiệp ước sau khi chúng đâu hàng, tôi yêu cầu ông hãy 
cùng bàn bạc với chúng tôi trước đề có ý kiên nhầt trí. Vì ông 
và chính phủ của ông đã làm cho nhân dân bât mãn, không thẻ 


đại điện cho đông đảo nhân dân và mọi lực lượng vũ trang nhân 


ị lân chồng Nhật Èờ vùng giải phóng Trung-quộc, ở vùng địch 
lý. 


_ 
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chiêm của Trung-quỗc. Nều trong các hiệp dịnh và hiệp ước 
_ cổ điểm nào liên quan đến các lực lượng vũ trang nhân dân chồng 
"Nhật ở vùng giải phóng Trung-quốc và ở vùng địch chiêm của 
Trung-quốc, mà trước khi ký chưa có sự đồng ý của chúng tôi, 
_ thì chúng tôi sẽ bảo lưu quyền phát ngôn của mình. 
2. Mọi lực lượng vũ trang nhân dân chông Nhật ở vùng 
'giải phóng Trung-quộc và ởờ vùng địch chiếm của Trung-quốc 
đều có quyền căn cứ vào Tuyên bỏ Pôt-sđam và những biện 
pháp tiếp nhận đầu hàng do các nước đồng minh quy định ), 
nà ticp nhận sự đâu hàng của quân đội Nhật ngụy do chúng tôi 
` bão vậy, tịch thu vũ khí, vật tư của chúng và chịu trách nhiệm 
tí hành mọi điều quy định của các nước đồng mịnh sao khí 
P tiếp nhận đầu hàng. Ngày 10 tháng 8, tôi đã ra lệnh cho quân 
đội ở vùng giải phóng Trung-quộc, mệnh lệnh họ dỏc sức tần 
Công quản địch và chuảân bị tiếp nhận sự đầu hàng của địch. 
Ngày 15 tháng 8, tôi đã ra lệnh cho viên tổng chỉ huy quân địch 
lÀ Ô-ca mu-ra Va-xu-di, bắt hắn mang quân ra đầu hàng (9), 
“nhưng lệnh đó chỉ giới hạn trong phạm vi tác chiền của quân 
đội vùng giải phóng, không liên quan đền các khu vực khác. 
“Tôi cho rằng những mệnh lệnh đó của tôi là hẻt sức hợp lý, 
hết sức phù hợp với lợi ích chung của Trung-quồc và các nước 
đồng minh. 


., 


3. Đông đảo nhân dân và các lực lượng vũ trang chồng 
Nhật ở vùng giải phóng Trung-quộc và vùng địch chiếm của 
Tru l- qI tộc TP, có ân cử đại biêu của Bình cùng với các 


tuớt có địch đầu hàng. 


© 
\ 
tí “. 
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4.. Vùng giải phóng Trung-quốc và mọi lực r8 vũ trang 
chồng Nhật phải có quyền cử đoàn đại biêu của mình tham gia 
hội nghị hòa bình và hội nghị Liên hợp quốc sau này để xử lý 
nước Nhật. 

5. Yêu câu ông châm dứt nội chiến với biện pháp là: 
phàm những quân đội địch ngụy nào bị quân đội vùng giải 
Bảo vay thì do quân đội vùng giải phóng tiếp nhận 
Của Chúng; còn quân đội của ông thì tiếp nhận sự ở 
những quản đội địch ngụy do quân đội của ôn 
Cháng những là lệ thường của mọi cuộc chiên t 
là đề tránh nội chiên, thì càng phải làm như v 
lầm như vậy át sẽ dẫn đên những hậu qui 
đó, nay tôi nghiêm chỉnh cảnh cáo ông, rmoi 

6. Yêu cầu ông bãi bỏ ngay nên chuyên ‹ 
đang, triệu tập hội nghị các đảng phái, thành lậ 
liên hợp dân chủ, cách chức bọn tham quan ô lạt và tật ‹ 
phần tử phản động, trừng trị Hán gian, bãi bỏ bộ mắy đặc vụ, 
thừa nhận địa vị hợp pháp của các đảng phái (Đảng cộng sản 
Trung-quôc và mọi đảng phái dân chủ cho tới nay vẫn bị ông 
và chính phủ của ông coi là phi pháp), bãi bỏ tât cả những đạo 
luật phản động đàn áp quyền tự do của nhân dân, thừa nhận 
chính phủ dân cử và quân đội chồng Nhật ở vùng giải phóng 
Trung-quôc, rút hết những quân đội bao vây vùng giải phóng, 
thả tù chính trị, thực hiện cải cách kính tế và các cải cách dân 
chủ khác. 

- Ngoài ra, ngày 13 tháng 8, tôi đã gửi cho ông một bức diện 
lời. mệnh lệnh của ông gửi cho tôi ngày 11 tháng 8, chắc ông 
: ăn ận được. Ở' đây, tôi tuyên bô một lần nữa rằng mệnh 


ý 
-~ 
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lệnh đó của ông là hoàn toàn sai lầm. Ngày 11 tháng 8, ông bảo 
quân đội của tôi phải “đóng nguyên tại chỗ đẻ chờ lệnh”, đừng 
đánh địch nữa. Nhưng, chẳng những ngày 1] tháng 8, mà cho 
đền ngày hôm nay (16 tháng 8) chính phủ Nhật vẫn chỉ mới tuyên 
bô đầu hàng ngoài miệng, trên thực tê thì vẫn chưa đầu hàng, 
hiệp định đầu hàng vẫn chưa ký két, việc đầu hàng thật sự vẫn 


chưa xuât hiện. Ý kiên này của tôi hoàn toàn nhât trí \ kiên 
của các nước đồng minh Anh, Mỹ, Liên-xô. ChínÌ hôm 
ông ra mệnh lệnh cho tôi (ngày 11 tháng 8), nhà đươ: uần 
đội Anh ở mặt trận Miên-điện tuyên bô: “Chiên 4 nø 
Nhật vẫn đang tiên hành.” Tướng chỉ huy quân lÿ là 
Ñi-mít-dơ ) tuyên bô: “Chẳng những tình trạn anh 
vẫn còn, mà cuộc chiên tranh với mọi kết quả hủy c ›hÃi 
được tiếp tục tiên hành.” Hồng quân Liên-xô ở Ì Đông 
tuyên bô: ““Phải thằng tay đập tan kẻ địch." Ngày 15 tháng 
8, thượng tướng Ăng-tô-nôp Tổng tham rnưu trưởng liông 


quản còn tuyên bô như sau: “Lời tuyên bồ về việc Nhật đấu 
hàng do Nhật hoàng đưa ra ngày 14 tháng 8 chỉ là lời tuyên bỗ 
chung chung về việc đầu hàng không điều kiện, mà vẫn chưa 
ra lệnh cho bộ đội vũ trang châm dứt hành động thù địch, hơn 
nữa quân đội Nhật vẫn đang tiệp tục chồng cự. Do đó, việc 
Nhật đầu hàng thật sự vẫn chưa xuât hiện. Chừng nào Nhật 
hoàng ra lệnh cho quân đội Nhật châm dứt những hành động 
thù địch và hạ khí giới, và mệnh lệnh đó thực tế đã được châp 
hành thì chúng ta mới thừa nhận quân đột Nhật đã đâu hàng. 
Xét theo các điểm nói trên, quân đội Liên-xô ở Viễn Đông sẽ 
tiếp tục tân công quân đội Nhật.” Do đó thây rằng trong tât 
cả các tướng chỉ huy của các nước đồng minh, chỉ có một mình 
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Ông đã ra một mệnh lệnh tuyệt đôi sai lẫm. Tôi cho rằng sai 
lầm đó của ông là do lòng vị kỳ của ông mà ra, nó có tính chât 
hết sức nghiệm trọng, điều đó có nghĩa là mệnh lệnh của ông 
Có lới Cho kẻ địch. Bởi vậy, đứng trên lập trường lợi ích chung 
Của Trung-quốc và của các nước đồng minh, tôi kiên quyẻt và 
trệt để phản đôi mệnh lệnh của ông cho tới khi ông công kÌ 
thừa nhận sai lâm và công khai thu hỏi mệnh lệnl 
tmỚI thHÔI. Giờ đây, tôi tiếp tục ra lệnh cho quân ‹ 
huy, phối hợp với quân đội Liên-xô, Mỹ, Anh, l 
COHð quản địch cho tới khi chúng thật sự chân d 
động thủ địch, đưa nộp vũ khí, cho tới khi tà 
quốc hoàn toàn được thu hỏi mới thôi. T: 
tang: Tôi là một quân nhân yêu nước, tôi kh 
như vậy được. 

Các điều nói trên, tôi mong ông trả lời sớun 


CHÚ THÍCH 


(1)Xem chú thích(!), bài Tưởng Giới-Thạch đang gáy nội chiền trong 
tập này. 

(2)Mười chin khu giải phóng là: Thiêm—Cam—Ninh, Sơn-tây—Tuy- 
viễn, Sơn-tây—Sát-cáp-nhi—Hà-bắc, Hà-bắc—Nhiệt-hà—Liêu-ninh, Sơn- 
tây—Hà-bắc—Hà-nam, Hà-bắc—Sơn-đồng—Hà-nam, Sơn-đông, miễn bắc 
Giang-tô, miền trung Giang-tô, miền nam Giang-tô, miến bắc sông Hoài, 
miền nam sông Hoài, miễn trung An-huy, Chiềt-piang, Quảng-đông, Quỳnh- 

: "nhai, Hõ-nam—H6-bảc—Giang-tây, H6-bắc—Hà-nan—An-huy, Hà-nam, 
[ _(3)Ngày 10 tháng 8 năm 1945, chính phủ Nhật xin hàng với 4 nước Liên- 
s—x _Trung-quốc, Mỹ, Anh. Ngày 11, chính phủ 4 nước trả lời, quy định: 
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ˆ#Tâầt cả các đương cục lục hải không quân của Nhật cùng tầt cÀ các bộ đội 
do họ chỉ huy (bát cứ đóng ở nơi nào)”, phải “đình chỉ mọi hoạt động chồng 
đồi, đem nộp vũ khí”. 

(4)Ö-ca-mu-ra Ya-xu-di là tổng tư lệnh quân đội Nhật xâm lược Trung- 
quốc hổi đó. Tông tư lệnh Chu Đức ra lệnh cho Ô-ca-mu-ra Ya-xu-di 
như sau: ““. Chính phủ Nhật đã chính thức tiếp nhận các điếu khoản 
của bản Tuyên bồ Pôöt-sđam, tuyên bộ đảu hàng. 2. Ông phải ra lệnh cho 
tát cả các bộ đội do ông chỉ huy, đình chỉ mọi hành động quân s+r, đợi lệnh 


của Bát lộ quân, Tân tứ quân và Tung đội chòng Nhật Hoa-narn của vùng 
giải phóng Trung-quốc, đầu hàng chúng tôi, trừ các bộ phạn bị quân đội 
chính phủ Quốc dân đẳng bao vây. 3. Về việc đấu hàng, thị Nhật ở 
Hoa-bắc phải do ông ra lệnh cho tướng Si-mô-mu-ra Sa-đa- biểu 
đến vùng Phụ-bình của Bát lộ quân, nhận mệnh lệnh của Nhiềp 
Vinh- Trăn; quân Nhật ở Hoa-đông phải do ông trực tiếp củ u đến 
vùng Thiếên-trường, nơi đóng của Độ tư lệnh Tân tứ quân, nhậ:: :::.ah lệnh 


của tướng Trần Nghị; quân Nhật ở hai tỉnh Hồ-bắc và Hà-narn phải do ông 
ra lệnh cho đại biều của ông ở Vũ-hán đền vùng núi Đại-biệt của sư đoàn 5 
của Tân tứ quân, nhận mệnh lệnh của tướng Lý Tiên-Niệm; quản Nhật 
ở Quảng-đông phải do ông chỉ định đại biểu của ông ở Quảng-chẩu đèn 
vùng Đông-quan của Tung đội chồng Nhật Hoa-nam, nhận mệnh lệnh của 
tướng Tăng Sinh. 4. Tât cả quân đội Nhật ở Hoa-bắc, Hoa-đông, Hoa- 
trung và Hoa-nam (trừ những quân đội Nhật bị quân đội Quỏc dân đàng 
"bao vây) phải tạm thời giữ gìn mọi vũ khí, vật tư, đợi quân của tôi đèn tiềp 
nhận đầu hàng, không được nhận mệnh lệnh nào ngoài lệnh của Bát lộ quân, 
"Tân tứ quân và Tung đội chỏng Nhật Hoa-nam. 5. Tầt cả máy bay, tàu 
bè ở Hoa-bắc, Hoa-đông phải dừng ngay tại chỗ; nhưng các tàu bè ở ven 
Trung-quôc như Hoàng-hải, Bột-hải, phải tập trung vào Liên-vân- 
bệ Uy-hải-vệ, Thiên-tân., 6. Không được phá hoại mọi 
št bị. My, Ông và các viên chỉ huy quân đội Nhật ở Hoa-bắc, Hoa- 
Oa-ti à Hoa-nam do ông chỉ huy, phải chịu trách nhiệm tuyệt 

đồi trong œ@ hành mệnh lệnh nói trên." 
tr tư lệnh hạm đội Thái-bình-dương kiêm tông tư 

Thá i-bình-d dương của Mỹ hồi đó.. 


N.. 
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BÌNH LUẬN VỀ LỜI TUYÊN BỒ 
CỦA NGƯỜI PHÁT NGÔN 
CỬA TƯỞNG GIỚI-THẠCH#* 


(Ngày 16 tháng 8 năm 1945) 


1ronø cuộc họp báo ở Trùng-khánh chiêu ngày 
Hỏi VỀ Cải gọi là Đảng cộng sản chông lại mệnh lệnh 
tưởng Tưởng Giới- Ihạch gửi Tổng tư lệnh Chu Đú 
phát ngôn của Tưởng Giới-Ihạch đã tuyên bỏ: ““Mện 
Của ủy viên trưởng thì nhật định phải phục tùng. “Nhũn: 
kế chong lại tức là kẻ thù chung của nhân dân.” Phóng viên 
Tân Hoa xã vạch rõ: đó là một tín hiệu của cuộc nội chiên 
toàn diện mà Tưởng Giới- Thạch đã công khai phát ra. Ngày 
11, Tưởng Giới- Thạch đã ra một mệnh lệnh phản bội dân tệc, 
ngàn cảm Bát lộ quân, Tân tứ quân và tât cả các quân đội nhân 
dân khác không cho đánh quân Nhật, đánh quân ngụy trong giờ 
phút cuôi cùng tiêu diệt giặc Nhật. Lẽ tât nhiên là tuyệt đồi không 


_ thê tiếp nhận được và tuyệt đôi không nên tiệp nhận mệnh lệnh 


ây. Sau đó, Tưởng Giới-Thạch qua người phát ngôn của hắn 


đã tuyên bồ rằng quân đội của nhân dân Trung-quỏc là “kẻ thù 


ˆ- #Đây là bài bình luận của Tân Hoa xã do đồng chí Mao Trạch- 


xÀ» Đông việt, 
Lị 
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chung của nhân dân”. Như vậy tỏ ra rằng: Tưởng. Giới- ¡-Thạch 
đã tuyên bỗ gây nội chiên với nhân đân Trung-quộc. Âm mưu 
gây nội chiên của Tưởng Giới-Thạch tât nhiên không phải 
bắt đầu từ bản mệnh lệnh ngày 11, mà là kê hoạch trước sau như 
một của hắn trong suôt 8 năm kháng chiên. Trong 8 năm đó, 
vào những năm 1940, 1941, 1943, Tưởng Giới- [hạch đã từng 
phát động ba lần cao trào chông Cộng (l với quy mô lớn, mỗi 
lần như vậy đều chuẩn bị phát triển thành nội chiên trong phạm 


vị cả nước, chỉ vì có sự phản đôi của nhân dân Trt c và 
nhân sĩ các nước đồng mính nên mới chưa thực Ì được, 
đó là điều mà Tưởng Giới-Thạch rât căm. Bởi Tưởng 
Giới- Thạch không thê không hoãn việc gây nội cÌ ng cả 
nước đên khi cuộc kháng chiên két thúc, vì thê mới c mệnh 


lệnh ngày 11 và lời tuyên bô ngày 15 tháng này. Đẻ phít động 
nội chiến, Tường Giới-Thạch đã sáng tạo ra các thứ từ ngữ 


nh cái gọi là “dị đảng”, “đẳng gian”, “quân gian”, “quân phiền 
lễ ( löan., “vùng gian”, “vùng phì”, “không phục tùng quân lệnh, 
Chính lệnh”, “cát cứ phong kiến”, “phá hoại kháng chiền”, “làm 
hại nước nhà” và cái gọi là Trung-quốc trước kia chỉ có “tiểu 
Cộng”, chứ không có “nội chiến”, cho nên cũng sẽ không thẻ 
Có “nội chiến” v.v. Lần này hơi đặc biệt là có thêm một từ mới, 
gọi là “kẻ thù chung của nhân dân”. Nhưng người ta có thẻ 
thầy sự phát minh đó là ngu xuân. Vì rằng ở Trung-quỏc, 
hề nói tới “kẻ thù chung của nhân dân”, thì ai cũng biết đó là 
chỉ kẻ nào rồi. Ở  Trung-quôc có một người như thè này, hẳn 
đã phản bội lại chủ nghĩa tam dân của Tôn Trung-Sơn, phản 
bội lại cuộc đại cách mạng năm 1927. Hẳắn đã dìm nhân dân 
Trung-quôc vào biên máu của 10 năm nội chiền, do đó đã dẫn 
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tới cuộc xâm lược của đề quốc Nhật. Sau đó hắn đã màt hệt 
hôn vía co cẳng dắt một đám người rút chạy một mạch từ 
Háắc-long-giang xuông tận tỉnh Quý-châu. Hắn khoanh tay 
ngồi nhìn, châu chực thẳng lợi. Quả nhiên, thắng lợi đã đền, 
hàn bảo quân đội nhân dân ““đóng nguyên tại chỗ để chờ lệnh", 
hãn bảo bọn địch và bọn Hán gian “duy trì trị an” để cho hắn 
vẽnh vệnh váo váo trở về Nam-kinh. Chỉ cẩn nhắc tới 
điều đó thì nhân dân Trung-quộc biết ngay là Tưẻ 
Thạch. “Tưởng Giới-Thạch đã làm tât cả những 
để hàn có phải là kẻ thù chung của nhân dân hay Í 
tranh luận nữa không? Còn có. Nhân dân nói: Ị 
chung của nhân dân nói: không phải. Chỉ có sự t 
thôi. Còn trong quân chúng nhân dân, sự tranh lu 
đa ngày càng ít đi. Hiện nay cái được đặt thành v 
th chung của nhân dân đó rắp tâm gây nội chiên. Vậy nhần 
dân phải làm thê nào? Phóng viên Tân Hoa xã nói: đồi với 
Việc Tưởng Giới- Thạch gây nội chiên, phương châm của Đẳng 
Cộng sản. Irung-quôc rảt rõ ràng và trước sau như một, đó là 
phản đôi nội chiến. Ngay từ khi đề quốc Nhật bắt đầu xâm nhập 
Trung-quộc, Đảng cộng sản Trung-quốc đã yêu cầu chầm dứt 
nội chiên, nhât trí chông lại ngoại xâm; và từ năm 1936 đến năm 
1937, với sự nỗ lực phi thường, đã buộc Tưởng Giới- Thạch 
phải tiếp nhận chủ trương của mình, do đó đã thực hiện được 
cuộc chiên tranh chông Nhật. Trong 8 năm chồng Nhật, Đảng 
cộng sản Trung-quôc không bao giờ xao lãng việc nhắc nhờ 
nhân dân ngăn chặn nguy cơ nội chiên. Từ nắm ngoái đền 
\ nay, Đảng cộng sản đã nhiều lần kêu gọi mọi người chú ý đên 
1 t Âm mưu lớn đã được chuân bị xong xuôi của Tưởng Giới- 
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“Thạch là đợi khi kháng chiến két thúc sẽ phát động cuộc nội 
chiến trong phạm vi cả nước. Cũng như nhân dân Tlrung- 
quôc và các nhân sĩ trên toàn thể giới quan tâm đền hòa bình 
ở Trung-quôc, Đảng cộng sản cho rằng cuộc nội chiến mới sẽ 
là một tai họa. Nhưng Đảng cộng sản cho rằng nội chiên vẫn 
—_ có thể ngăn chặn được và cần phải ngăn chặn. Đảng cộng 


3n chủ trương thành lập chính phủ liên hợp chính là đề ngăn 
Chặn nội chiến. Hiện nay Tưởng Giới-Thạch đã cự tuyệt 

chủ trương đó, đây nội chiên vào thê khẽ chạm vào là bùng nở. 

| Nhưng, hoàn toàn có biện pháp ngăn chặn âm mưu đó của 
€ Tưởng Giới Thạch. Ra sức tăng cường lực lượng dân chủ 
của nhân dân một cách kiên quyết và nhanh chóng, do đân 

Điải phóng các thành phô lớn bị địch chiếm và tước khí giới 


của địch ngụy, nêu tên độc tài hại dân dám tiền đánh nhân dần, 
thì nhân dân sẽ giữ lập trường tự vệ, kiên quyềt đánh trả lại, 
khiên bọn khiêu khích gây nội chiên không thể đở trò tròng gì 
được. Đó chính là biện pháp, và cũng chỉ có biện pháp duy 
“thất đó, Phóng viên Tân Hoa xã kêu gọi toàn Trung-quộc 
Xây và toàn thể giới hãy phản đổi một luận điệu giả dồi nhầt vô liêm 
L __s nhất. _ _ đó là: hp Mã . cầm quế .- 


ì L 
ì Ị LÁ. 
4 


¡ “G 


lụ chủ, và để cho bản thân hắn đên các thành nhổ lớn đó để “nồi 
X°*. _ nghiệp “ (chứ không phải đập tan) nền thông trị của địch ngụy, 
| ") thì lại có thê tránh được cuộc nội chiên ở Trung-quồc. Phóng 
_viên Tân Hoa xã nói: đó là một luận điệu bịp bợm, luận điệu 
bịp bợrn đó chẳng những rõ ràng là trái ngược với lợi ích dân 
tộc và lợi ích dân chủ của nhân dân Trung-quỗc, mà còn trực tiễp 
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trái ngược với toàn bộ sự thật của lịch sử cận đại TT Tuệ EEc, 
Phải mãi mãi nhớ rằng: có cuộc nội chiến 10 năm do Tưởng 
Giới- Thạch gây ra từ năm 1927 đến năm 1937 không phải vì 
các thành phô lớn ở trong tay Đảng cộng sản mà không ở trong 
tẤY Tưởng Giới- Lhạch, trái hẳn lại, từ năm 1927 cho đên nay, 
các thanh phô lớn đều không ở trong tay Đảng cộng sản mà 
đều ở trong tay lưởng Giới- Thạch hoặc ở trong tay Nhật và 
Hân gian do Tưởng Giới- [hạch nhường nh 

cuộc nội chiến đã tiên hành 10 năm trong Di 

tiếp tục trong phạm vi cục bộ cho tới ngà 

nhớ răng: cuộc nội chiên lÔ năm sở di c 

cao trao chông Cộng và không biết bao nhiệ: 

trong thời kỳ kháng chiên (cho tới sựy kiện Ï 


xâm phạm miền nam biên khu Thiểm——Cam 
sở di ngăn chặn được, đều không phải vì lực lu Tư 


Giới Ihạch lớn mạnh, mà trải lại đều vì lực lượn › hản 
tương đôi chưa lớn mạnh lắm, và vì lực lượng của Đảng cộng 
sản và của nhân dân đã tương đỏi lớn mạnh. Cuộc nội chiên 
10 năm châm dứt được, không phải là do lời hô hào của mọi 
nhân sĩ trong cả nước mong muôn hòa bình, sợ hãi chiên tranh 
(như lời hô hào của những loại như “Đại đồng mình đòi bãi 
bỏ nội chiến(3)” trước đây), mà là do yêu cầu bằng vũ lực của 
Đảng cộng sản Trung-quôc và do yêu cầu bằng vũ lực của quân 
Đông-bắc và quân Tây-bắc do Trương Học-Lương và Dương 
Hỏồ-Thành lãnh đạo. Ba lấn cao trào chông Cộng và không biết 
bao nhiêu lần khiêu khích khác bị đánh lui không phải do sự 


nhượng bộ không giới hạn và sự phục tùng của Đảng cộng sản, 


mà do Đảng cộng sản đã kiên quyết giữ thái độ tự vệ nghiêm 
Ò»>.ấ 1! 


— =. kề K2 
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Chỉnh “người không đụng dên ta thì ta không đụng đên người; 
ñêu người đụng đến ta thì ta ắt đụng đến người” (4, Nêu 
Đảng cộng sản không có chút lực lượng nào, không có chút 
chỉ khí nào, không phân đâu đên cùng cho lợi ích của dân tộc 
và nhân dân, thì cuộc nội chiến 10 năm có thẻ chầm đứt sao được? 


Cuộc chiến tranh chông Nhật có thể bắt đầu sao được? Dù có 
bắt đầu chăng nữa thì cũng làm sao có thẻ kiến trì đ lợi 
ngày nay#$ Lại làm sao có thể để cho bọn Tưởng ( Fhạch 
được sông yên Ôn mãi đên ngày nay, và từ trong khc tiền 


tuyên xa đến thê đưa ra những mệnh lệnh này, t 

Đảng cộng sản Trung-quốc kiên quyết phản đôi nội 

lập trạng thải hòa bình trong nước”, “thành lập chí 

thời, đề cho đại biểu của tầt cả những người dân chủ tron; 

dân tham gia rộng rãi, và đảm bảo chắc chắn hềt sức nhanÌ 

thành lập một chính phủ chịu trách nhiệm trước ý chí của 

dân bằng tuyển cử tự do”, đó là lời nói của ba nước Liên xô, 
Mỹ, Anh ở Cơ-ri-mêG®), Chính Đảng cộng sản Trung-quốc 
đang kiện trì chủ trương đó, chủ trương thành lập “chính phù 
liên hợp”. Thực hiện chủ trương đó thì có thẻ ngăn chặn 
được nội chiến. Nhưng cần một điều kiện: phải có lực lượng. 
Toàn thể nhân dân hãy đoàn kẻt lại, tăng cường lực lượng của 
mình, thì nội chiên có thẻ ngăn chặn được. 


CIỀU ME HE GÌ 


(1V quá trình Tưởng Giới-Thạch phát động ba lắn cao trào chồng 


Cộng với quy mô lớn, xem bài Bình luận về cuộc hội nghị toàn thể lần thứ 


,„ẹ ^ 4 
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lân tệ: " hội nghị lấn thứ 2 của hội đẳng quỏc đân 
3t 1g tập. TH T uyễn tập này. 

Ẫ th háng 7 năm 1945, quân đội Quỏc dân đẳng tập kích vào 
_c” "uân-âp và huyện Diệu thuộc phân khu Quan-trung ở biên khu 
Cam—Ninh. Xem chú thích (6), bài Thời cuộc sau khi chiền 
Nhật thẳng lợi và phương châm của chúng ta trong tập này. 
đồng tỉnh đòi bãi bỏ nội chiến” thành lập ở Thượng-hải vào 
r8 nã m 1932, chủ yêu là do một số nhân vật tư sản hợp thành, Họ đã 
bản. tuyên bỗ với chủ trương “loại trừ nội chiền, cùng chỏng giặc 


JXém bài Nói chuyện với ba phóng viên của Thông tàn xử trung ương, 
báo" oà “Tân dân báo” trong tập II Tuyển tập này. 

NHững lời đó trích trong thông báo của Hội nghị Cơ-ci-m (Y-¿n-ta) 
Ba nước Liên-xô, Mỹ, Anh ngày 1] tháng 2 năm 1945. 


THÔNG TRI CỦA TRUNG ƯƠNG 

ĐẲNG CỘNG SẢN TRUNG-QUÔC 

VỀ VIỆC ĐÀM PHÁN HÒA BÌNH 
VỚI QUỐC DÂN ĐÁNG* 


(Ngày 26 tháng 8 năm 1945 


Việc giặc Nhật đầu hàng nhanh chón 
bộ tình hình. Tường Giới- Thạch đã lũ 
nhận đầu hàng, những thành phô lớn và di 
quan trọng tạm thời (trong một giai đoạn) không th 
Về chúng ta Nhưng ở mặt Hoa-bắc, chúng ta còn phải cỏ 
giành, hề những nơi nào có thể giành được thì phải độc hết 
sức ra mà giành lây. Hai tuần lễ nay, quân ta đã lây lại được 
59 thành phô lớn nhỏ và những vùng nông thôn rộng lớn; kẻ 
cả những thành phô ta đã có trước, thì nay có cả thảy 175 thành 
phô, chúng ta đã giành được thẳng lợi vi đại. Ở mặt Hoa- 
bắc, đã lầy lại được Uy-hải-vệ, Vên-đài, Long-khẩu, Ích-đô, 


*Đây là bản thông tri trong Đảng của Trung ương Đẳng cộng 
sản Trung-quỏc do đống chỉ Mao Trạch-Đông thảo ra trước 
hai ngày khi đồng chỉ đi Trùng-khánh đàm phán hòa bình với 
Tưởng Giới-Thạch. Do Đẳng cộng sản Trung-quộc và đông 
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nát, Dương-liễu-thanh, Tât-khác-tể, Bác-ái, Trương- 
"-. Tập-ninh, Phong-trân v.v., uy thể quân ta lừng lẫy 
Hoa-bắc, cộng thêm thanh thể của quân đội Liên-xô và quân 
đội Mông-cô tiên sát Trường thành, đã tạo nên địa vị có lợi 
Cho Đảng ta. Trong thời gian sắp tới, vẫn phải tiếp tục thể 
tiến công đề dốc hết khả năng đoạt lây đường sắt Bắc-binh— 
TủY vien, đoạn phía bắc đường sắt Đại-đồng—Bỏ-châu, các 
đường sát Chính-định—Thái-nguyên, Đức-châu—Thạch-gia- 
táng, Bạch-khuê—1lân-thành, Đạo-khầu—Thanh-hoa, cát đứt 
CáC dường sát Bác-bình—Liêu-ninh, Bắc-bình—Vũ-hán, Thiên- 
tân—Phô-khâu, Thanh-đảo—T€-nam, Lũng—Hải, Thu ng-hải 
— Nam-kinh, hề nơi nào có thể không chè được thì đẻu phải 
không chê, dù chỉ là tạm thời cũng tôt. Đồng thời, sử dụng một 
lực lượng cần thiết đẻ cô chiếm thật nhiều làng mạc cũng như 
các phủ ly, huyện ly và thị trân nhỏ. Như Tân tứ quân đã 
Chiêm lĩnh nhiều huyện ly ở giữa Nam-kinh, Thái-hỗ và núi 


đảo nhân dân Trung-quộc kiên quyềt chòng âm mưu gảy nội 
Chiến của Tưởng Giới-Thạch, và cũng do đề quồc Mỹ lúc đó 
còn kiêng dè trước dư luận dân chủ trên thề giới nhất trí phản đồi 

k _ chính sách nội chiên và chính sách độc tài của Tưởng Giới- Thạch, 
nên ngày 14, 20, 23 tháng 8 năm 1945, Tưởng Giới-Thạch phải 

sử Bề, bức điện mời đồng chí Mao Trạch-Đông đền Trùng- 
khánh nh đàm phán hòa bình, cũng vì việc đó mà ngày 27 tháng 8 
ại xó của Mỹ ở- Trung- -quỏc hối đó là Hớc-lây đèn Diên-an. 


Ki * !kCÀ: "sả hòa bình và công đẻ vạch trần 
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ở Sơn-tây, Tuy-viễn đã chiêm lĩnh nhiều thành phỗ ở 
| nam và phía bắc đường sắt Bắc-bình—Tuy-viễn, như 
Ạ đã tạo nên một tình thẻ rât tốt. Qua một thời gian tần công 
_ nữa thì Đảng ta có thê không chê tuyệt đại bộ phận miển bắc 
hạ du sông Trường-giang cũng như miền bắc sông Hoài, tuyệt 
“-: BỘ phận các tỉnh Sơn-đông, Hà-bắc, Sơn-tây và Tuy-viễn, 
Sân DỌ hai tỉnh Nhiệt-hà, Sát-cáp-nhĩ và một phần tỉnh Liêu: 
ninh. 

Liên nay ba nước Liên-x, ý, Anh dểu Liê:: 

Môi Chiến Ò JIrunp-quôc(1), Đảng ta lại nêu ra ba k 
lớn lã Hòa binh, dân chủ, đoàn kêt) và cử ba đồng chỉ 


ị ba đông chí Mao Trạch-Đông, Chu Ân-Lai, Vương Nhược-Phi 
đến Trùng-khánh đàm phán hòa bình với Quộc dân đàng. Bàn 
thông tri này do đồng chí Mao Trạch-Đông khởi thảo, đã phần 
tích sự phát triển của tình hình Trung-quộc trong hai tuần lễ 

__ sau khí Nhật tuyên bỏ đầu hàng, nói rõ phương châm của Trung 

TƯ Đảng cộng sản Trung-quộc về việc đàm phán hòa bình, 
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phản động Trung-quốc có thẻ bị đây lùi Sau khi chiêm được 
Thượng-hải, Nam-kinh và các nơi khác, nồi liên giao thông 


————— 


đường biển và tước khí giới địch, thu nhận và cải biên quân 
ngụy, thẻ của Quốc dân đảng đã tăng cường hơn trước kia, 
nhưng vẫn có rảt nhiều chỗ yêu, mâu thuẫn nội bộ rât nhiều, 
khó khăn rât lớn. Do áp lực bên trong và bên ngoài, có thể 
là sáu khi đàm phán, Quốc dân đảng sẽ thừa nhận địa vị của 
Đảng ta một cách có điều kiện, Đảng ta cũng sẽ thừa nhận địa 
Vị của chúng một cách có điều kiện, mở ra một giai đoạn mới 


VỚI sự hợp tác giữa hai đảng (thêm Đồng mình dân chút”) và 
Các đang phải khác) và hòa bình phát triển. Nẻu tình hình 
' điểm ra như vậy thì Đảng ta phải ra sức học cho được mọi phương 
Ì pHáD đầu tranh hợp pháp, gâp rút làm ba công tác lớn là công 


tác thành thị, nông thôn và quân đội trong khu vực Quốc dần 
đảng (đó đều là những mặt yêu của chúng ta). Trong khi đàm 
phán, Quốc dân đảng tât sẽ đòi bên ta phải thu hẹp rầt nhiều 


tranh với Tưởng Giới-Thạch. Ngày 28 tháng 8 đẻn Trùng- 

. khánh, đống chỉ Mao Trạch-Đông và các đồng chí khác đã tiền 

hành cuộc đàm phản trong 43 ngày với Quỏc dân đảng. Kết 

quả của cuộc đàm phán này, tuy chỉ công bò bàn K yêu cuộc 

hội đàm giữa đại biêu hai bên Quốc Cộng (tức Hiệp định ngày 

10 tháng 10), nhưng về chính trị đã làm cho Đảng cộng sản Trung- 

° ... quỏc giành được thê chủ động rảt lớn và làm cho Quộc dân đẳng 

. tơi vào thê bị động, do đó cuộc đàm phán đã thành công. Ngày 

1y _11 tháng 10, đồng chí Mao Trạch-Đông vẻ đèn Diên-an. Hài 

đồng chí Chu Ân-Lai, Vương Nhược-Phi vẫn ở lại Trùng-khánh 

tiệp tục đàm phán. Vẻ kềt quả của cuộc đàm phán đó, xem bài 
_Về cuộc đàm phán ở Trùng-khánh trong tập này. 
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đầt đai của vùng giải phóng, rút bớt rât nhiều sô lượng cổa 
Quân giải phóng và không cho phép phát hành bạc giây, bên 
ta cũng chuân bị có sự nhượng bộ cần thiết mà không tổn hại 
đến lợi ích căn bản của nhân dân. Không có sự nhượng bộ 
như vậy thì không thể phá tan được âm mưu gây nội chiên của 
Quốc dân đảng, không thẻ giành được địa vị chủ động về chính 
trị, không thể tranh thủ được sự đồng tình của dư luận ‹ 
tê và phái trung gian trong nước, không thẻ đỏ: là 
pháp của Đảng ta và cục diện hòa bình. Nhưai 
phải có mức độ, nguyên tắc là không tôn hại ‹ 
bản của nhân dân. 

Sau khi Đảng ta đã áp dụng những bị 
neu Quốc dân đảng vẫn cứ gây nội chiên, thị 
trước cả nước và cả thê giới, Đảng ta sẽ có ly 
chiên tranh tự vệ, đánh tan cuộc tân côn 
thời lực lượng Đảng ta đã lớn mạnh, kẻ nào tới xât 
tiểu năm chắc được phân thẳng, thì Đẳng ta nhắt định sẽ đứng 
trên lập trường tự vệ đẻ tiêu diệt chúng một cách kiến quyết, 
triệt đề, sạch gọn và toàn bộ (không nên đánh một cách tùy 
tiện, đã đánh là phải thẳng); tuyệt đôi không khiềp sợ trước 
thẻ hùng hỗ của bọn phản động. Nhưng bât cứ lúc nào cũng 
phải giữ vững, không được quên các nguyên tắc: vừa đoàn 
kêt vừa đâu tranh, dùng biện pháp đâu tranh để đạt mục dích 
đoàn két; đầu tranh một cách có lý, có lợi và có mức độ; lợi 
dụng mâu thuẫn, tranh thủ đa sô, chông lại thiểu số, đập tan 
tùng kẻ địch một(4), 

Lực lượng Đảng ta ở các tỉnh Quảng-đông, Hồ-nam, Hồ- 
bắc, Hà-nam v.v. ở vào thê khó khăn hơn là ở Hoa-bắc, vùng 


w. 
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(là du sông Tlrường-piang và vùng sông Hoài, Trung trơng 
tậU quản tâm đen các đồng chí ởờ các địa phương đó. Nhưng 
(Ong vùng Quộc dân đẳng có rât nhiều chỗ sơ hở, đât đai rát 


rộng, neu các đồng chí ở đó không phạm sai lâm lớn về chính 


sách quân sự (hành động và tác chiên) và về chín đoàn kết 
nhân dân, khiêm tôn thận trọng, không kiêu ngạo thì 
W4 hoàn toàn có thẻ hoạt động được. Ngoài nhữ cần 
Ỷ thiết do Trung tương gửi đên, các đồng chỉ ở các đỏ 
cần phải độc lập phân tích hoàn cảnh, giải quyễt ắc 
phục khó khăn, để tổn tại và phát triển. Đền Ï n 
đảng không thê làm gì nội các đồng chí nữa, thì có t ; 
cuộc đàm phán giữa hai đảng, chúng sẽ buộc phải n 
lực lượng của các đồng chí và phải đồng ý về cách dàn xẻp có 


lợi cho cả hai bên. Nhưng các đồng chí tuyệt đồi không nên 
trông cậy vào cuộc đàm phán, tuyệt đôi không nên hy vọng ràng 
Quốc dân đảng rủ lòng từ bị, chúng không bao giờ rủ lòng từ 
bị đâu. Phải dựa vào lực lượng trong tay mình, dựa vào sự 
chỉ đạo đúng đắn về hành động của mình, dựa vào sự đoàn kèt 
anh em trong Đảng và dựa vào môi quan hệ töt với nhân dân. 
t Kiên quyết dựa vào nhân dân, đó là lồi ra của các đồng chí. 

Xã Tóm lại, trước mắt Đảng ta có rât nhiều khó khăn, không 
thể coi thường được, các đồng chỉ trong toàn Đảng phải có 
sự chuẩn bị đầy đủ về mặt tỉnh thần. Nhưng toàn bộ tình hình 
chung trên quốc tê và trong nước có lợi cho Đảng ta và nhân 
dân, chỉ cẩn toàn Đảng đoàn két nhật trí là có thẻ dân dân chiền 
thắng được hết mọi khó khăn. 


ạ" ® 
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r. 
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cÝ? " 
1)Trong thời gian trước và sau khi Nhật đầu hàng, ba nước Liên-xô, 
Mỹ, Anh đều tỏ ra không tán thành Trung-quốc xảy ra nội chiền. Nhưng 
sự việc thực te ít lâu sau chứng tỏ rằng lời tuyên bồ của Mỹ về cái gọi là 
không tán thành nội chiên ở Trung-quốc chỉ là để che đậy việc Mỹ tích cực 
giúp đỡ chính phủ phản động Quốc dân đàng chuản bị cuộc nội chiền phản 
h mạng mà thôi. 

(2)Ba khẩu hiệu lớn: hòa bình, dân chủ, đoàn kèt là do Ban chầp hành 
túng ương Đang cộng sản Trung-quộc nêu ra ngày 25 tháng 8 năm 1945 
trông bản Tuyến bô 0ể thời cuộc trước mắt. Bản tuyên bồ chỉ ra rằng: 
—s u khi đề quoc Nhật đầu hàng, “nhiệm vụ to lớn trước mắt của toảna đìn 
TỘC tả là: Cung có khỏi đoàn kết trong nước, bảo đảm nên hòa bình trong 


Lm Men 


nước, thực hiện dân chủ, cài thiện dân sinh, để trên cơ sở hòa bình, dâa 
chủ và đoàn kết, thực hiện sự thông nhất trong cÀ nước, xảy dựng nước 
TT ng-hoa mới độc lập, tự do và giàu mạnh”. 

)Đõng minh dân chủ thành lập năm 1941, hối đó lầy tên là Đồng tnïnh 
CÁC đoàn thể chính trị dân chủ Trung-quòc, năm 1944 cải tô thành Đồng 
"`... chủ Trung-quỏc. 

(4) Si hai bài Vản để sách lược hiện nay trong mặt trận thòng nhàt chòng 
Nhật à Bản Đề chính sách trong tập II Tuyển tập này. 
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(Ngày 17 tháng 10 năm 1945 


Bây giờ nói qua về vân để thời cuộc hi: 
để mà các đồng chí đều quan tâm. Lần nà 
Cộng đã đàm phán ở T]rùng-khánh và đàm | 
Kết quả của cuộc đàm phán đã công bỏ trên 
đại biệu của hai đảng vẫn đang tiếp tục đàm 
Phản này có két quả. Quốc dân đảng đã thừa nị 
Hòa Dinh và đoàn két, thừa nhận một sö quyền dân chủ của nhân 
dân, thừa nhận tránh nội chiên, hai đẳng hợp tắc hòa bình xây 
đứng nước TIrung-hoa mới. Đó là những điều đã thỏa thuận. 
Còn có những điều chưa thỏa thuận. Vân để vùng giải phóng 
chưa được giải quyêt, vân để quân đội trên thực tẻ cũng chưa 
được giải quyết. Những điều đã thỏa thuận cũng mới chỉ 
lÀ trên giây tờ. Những cái trên giây chưa phải là hiện thực. 
Sự thật chứng minh rằng muôn biên những cái đó thành hiện 
thực, còn phải trải qua một sự cô gảng rât lớn. 


*#Đây là bản báo cáo của đông chỉ Mao Trạch-Đông tại cuộc họp 
'cán bộ ở Diên-an, sau khi đồng chỉ từ Trùng-khánh về đền Diên-an. 
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Quốc dân đẳng một mặt đàm phán với chúng ta, mặt khác 
lậi đang tích cực tân công vùng giải phóng. Không kế số quân 
bao vậy biên khu Thiêm —Cam—NÑïnh, riêng sô quân của Quốc 
dân đảng trực tiệp tân công vào vùng giải phóng đã có tới 80 
Vạn người. Hiện nay, ở tât cả các nơi có khu giải phóng đều 
đang đánh nhau hoặc đang chuân bị đánh nhau. Điều thứ 
nhất của bản Hiệp định ngày 10 tháng 10 là “hòa bình xây 
ệ dựng đât nước”, vậy những điều ghi trên giầy tờ há chẳng đã 


§ mầu thuẫn với thực tế rồi sao? Đúng, mâu thuẫn đi Cho 
©©. nên nói: muôn biển những cái trên giây tờ thành t cờn 
, phải dựa vào sự cô gắng của chúng ta. Tại sao Qu ảng 
b phải huy động nhiều quân đội như vậy để tân cône ta? 
V13 vì chúng đã ráp tâm từ lâu rồi, tức là chún: có); điệt 
l lực lượng của nhân dân, tiêu diệt chúng ta. Tôi ri  tiỂU 
v diệt thật nhanh; nêu không tiêu diệt thật nhanh được. thì cũng 
N4. bhải làm cho tình thể của chúng ta càng bàt lợi hon và tình thề 


ụ của chúng càng có lợi hơn. Điều khoản vẻ hòa bình đã được 
` ghi trong bản hiệp định như vậy, nhưng trên thực tẻ thì chưa 
| được thực hiện. Hiện nay ở một sö nơi đánh nhau khá to, 
như ở khu Thượng-đảng tỉnh Sơn-tây. Giữa vùng núi Thấi- 
hành, núi Thái-nhạc và núi Trung-điều có rnột vùng lòng chảo, 
đó là khu Thượng-đảng. le vùng lòng chảo đó, có cá có thịt, 
Diệm Tích-Sơn đã phái l3 sư đoàn đền cướp. Phương châm 
của chúng ta cũng đã được định sẵn từ lâu rồi, đó là chỏng chọi 
quyết liệt, giành từng tâc đất. Lần đó, chúng ta đã “chọi” lại, 
đã “giành” lại, hơn nữa đã “chọi” lại rât tốt, “giành” lại rầt 
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ta ra quản 3 vạn Í nghìn người. Trong 3 vạn 8 nghìn quân 

Của chúng, bị tiêu diệt mắt 3 vạn 5 nghìn, chạy thoát 2 nghìn, 

CHẠy tản mát mát Ì nghìn(2, Còn phải tiếp tục đánh những 

trận như vậy nữa. Vùng giải phóng là của chúng ta, vậy mà 

chúng lại cứ liều mạng đên cướp. Vân để đó hình như không 

thể giải thích được. Tại sao chúng lại cứ muồn cướp như 

Vậy? Để các khu giải phóng trong tay chúng ta, trong tay nhí 

đan, cháng phải là rât tôt hay sao? Đó là cách 

ta, cách nghĩ của nhân dân. Nêu chúng cô 

tì đã thông nhất rồi, đều là “đồng chí?” rồi 

không nghi thê đâu, chúng kiên quyết chồng lại ( 

Chòng lại chúng ta thì chúng sẽ nghĩ không tỉ: 

tần công ta là điều rất tự nhiên. Vùng g' 

ta mà đề cho chúng cướp đi, thì chúng ta cũn 

Chúng ta đánh trả lại cũng là điều rầt tự nhiê 

thông chạm trán nhau thì ắt phải đánh nhau. 

không thông, thì tại sao lại đàm phán, lạt ký Hiệp 

10 tháng 10 ? Sự việc trên thê giới ràt phức tạp và do nhân 

tô nhiều mặt quyết định. Xem xét vần đẻ phải nhìn từ nhiêu 

mặt, không thẻ chỉ nhìn một mặt. Ở Trùng-khánh, có một 

sô người cho rằng Tưởng Giới-Thạch là kẻ không thê tin được, 

hắn là một tên bịp bợm, đàm phán với hắn thì không thẻ đưa lại 

kêt quả gì. Tôi gặp nhiều người, họ đều nói với tôi như vậy, 
\ trong đó có cẢ đảng viên Quôc dân đảng. Tôi nói với họ rằng: 
điều các ông nói là có lý và có căn cứ, rút kinh nghiệm trong 
18 năm ®), chúng tôi đã biết rõ sự việc là như vậy. Nhất định 


cuộc đàm phán giữa hai đảng Quốc Cộng sẽ không có kẻt quả, 


Ấ. 


“hai đẳng nhật định phải đánh nhau, nhất định phải chia rẽ, nhưng 
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đồ mới chỉ là một mặt của sự việc. Sự việc còn có mặt khác 
nữa, còn có nhiều nhân tô khiên cho Tưởng Giới- Thạch không 
thẻ không có rât nhiều sự kiêng dè. Ở' đây, chủ yêu có 3 nhân 
tÔ: Vùng giải phóng lớn mạnh, nhân dân ở hậu phương lớn 
phản đôi nội chiến và tình hình quốc tế. Vùng giải phóng 
của chúng ta có 100 triệu dân, 1 triệu quân đội, 2 triệu dân quản, 
| lứC lượng đó bât cứ ai cũng không dám coi thường. Địa vị 
L Của Đảng ta trong đời sông chính trị trong nước không còn 


như tình hình hồi năm 1927 nữa, cũng không còn như tình 
HÌN hỏi năm 1937 nữa. Trước đây, Quốc dân đảng không 
Chịu thừa nhận địa vị bình đẳng của Đảng c sản, nhưng 
Biện nay cũng đành phải thừa nhận rồi Công việc ởờ vùng 
giải phóng chúng ta đã có ảnh hưởng đến toàn z-QuỐC, 
tần thẻ giới Nhân dân ở hậu phương lớn đều meng muôn 


Hồa bình, đòi hỏi dân chủ. Lần này ở Trùng-khính, tôi cảm 

thây sâu sắc rang đông đảo nhân dân nhiệt liệt òng hộ chúng 

ta, bát mãn với chính phủ Quốc dân đẳng, gửi gắm hy vọng 

Vào phía chúng ta. Tôi cũng thây nhiều người nước ngoài, 

trong đó có cả người Mỹ, rât đồng tình với chúng ta. Đông 

đảo nhân dân các nước bât mãn với thẻ lực phản động ở Trung- 

quốc, đồng tình với lực lượng của nhân dân Trung-quệc. Họ 

cũng không tấn thành chính sách của Tưởng Giới-Thạch. 

Chúng ta có rât nhiều bè bạn ở khắp trong nước và khắp thề 

giới, chúng ta không lẻ loi. Không phải chỉ có nhân dân vùng 
giải phóng chúng ta, mà còn có đông đảo nhân dân ở hậu phương 
"SN đông đảo nhân dân toàn thẻ giới đều phân đôi nội chiên 
ở _ xa chù trương hòa bình và dân chù. Ý muôn 
„ có của Tưởng Giới- hạch là ngoan cô duy trì nên độc 
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tài và tiêu điệt Đẳng cộng sản, nhưng muôn thực hiện nguyện 
vọng của hẳn, về khách quan có rât nhiều khó khăn. Vì vậy, 
hắn không thể không áp dụng chủ nghĩa hiện thực. Người 
tfa áp dụng chủ nghĩa hiện thực, thì chúng ta cũng áp dụng chủ 
nghĩa hiện thực. Người ta áp dụng chủ nghĩa hiện thực để 
mời ta, thì ta cũng áp dụng chủ nghĩa hiện thực để đi đàm phán. 
Nð5ày 28 tháng 8, chúng tôi tới Trùng-khánh, tôi 29, tôi nói 
Với đại biểu của Quốc dân đảng rằng: từ sau sự biến 18 


{ 


tháng 9 đã nảy ra sự cần thiết phải có hòa 
Chững ta đã đặt ra yêu cầu đó, nhưng khôn 
Đến sau sự biên Tây-an, trước cuộc kháng ‹ 
/, mới thực hiện được. Trong 8 năm khản 
đều nhất trí đánh Nhật. Nhưng nội cÌ 
Hàn, luôn luôn có những vụ xô xát hoặc lớt 
nói không có nội chiến thì đó là nói dôi, là khí 
tố lrong 8 năm đó, chúng ta đã nhiều lần tổ ý muôn đàm 
Hán. “Trong Đại hội đại biểu lần thứ 7 của Đảng, chúng tà 
Cũng đã tuyên bô như sau: miễn là nhà cầm quyền Quôc dân 
đẳng “băng lòng vứt bỏ chính sách hiện hành sai lầm của chúng, 
đồng ý cải cách dân chủ, thì chúng ta sẽ bằng lòng trở lạt đàm 
phán với chúng (4), Trong cuộc đàm phán, chúng ta đã nều 
ra: điều thứ nhật, Trung-quôc cần có hòa bình; điều thứ hai, 
Trung-quôc cẩn có dân chủ, Tưởng Giới-Thạch không có 
lý do đẻ phản đôi, đành phải tán thành. Phương châm hòa 
bình và một vài thỏa thuận về dân chủ nêu trong bản Kỷ yêu 
_ tiộc hội đàm, một mặt còn là cái viết trên giầy tờ, chưa phải 
là hiện thực; mặt khác cũng là do nhiều lực lượng quyết định. 
“Lực lượng của nhân dân vùng giải phóng, lực lượng của nhân 
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dân ở hậu phương lớn, tình hình quốc tẻ, đã tạo thành một 
xu thê chung, đã làm cho Quốc dân đảng không thẻ không thừa 
nhận những cái đó. 

“Chồng chọi quyết liệt”, phải tùy tình thẻ. Có khi không 
đi đàm phán là chông chọi quyêt liệt; có khi đi đàm phán cũng 
là chông chọi quyét liệt. Trước kia không đi là đúng, lấn này 
đi cũng là đúng, đều là chông chọi quyềt liệt cả. Lần này chúng 


L ta đi là tôt, đã đập tan được lời đồn nhảm của € lân đảng 
Nà nói rằng Đảng cộng sản không muôn hòa bình, È⁄ n đoàn 
4 kết. Chúng đã gửi liên ba bức điện mời cìị ing tả 
- đã đi, nhưng chúng không có chút chuẩn bị ¡ để án 
đều do chúng ta nêu ra. Kêt quả đàm phán là ( đảng 
đã thừa nhận phương châm hòa bình và dcàn ' Vậy 

ạ là rât tôt. Nêu Quộc dân đảng lại phát đệng - n, thì 
Chúng sẽ đuôi lý trước cả nước và cả thể giới, còn chúng ta 

thì càng có lý do để tiền hành chiên tranh tự vệ, n cuộc 

tân công của chúng. Sau khi ký Hiệp định : ¡0 tháng 
` 10, nhiệm vụ của chúng ta là giữ vững hiệp định đó, dòi Quốc 


dân đảng phải thực hiện và tiếp tục giành hòa bình. Nẻu chúng 
D muôn đánh, thì ta sẽ tiêu diệt hoàn toàn bọn chúng. Sự việc 
{ là như thê này, chứng đên tân công, ta tiêu diệt chúng thì chúng 
lạ | sẽ thầy dễ chịu. Tiêu diệt một chút thì để chịu một chút; tiêu 
t%( điệt nhiều thì đề chịu nhiều; tiêu diệt hoàn toàn thì hoàn toàn 
-. dỗ chịu. Vân để của Trung-quỏc là phức tạp, đầu óc chúng 
ta cũng phải phức tạp một chút. Chúng đến đánh thì chúng 
ta phải đánh, đánh để giành hòa bình. Nêu chúng ta không 
giáng những đòn thật mạnh vào bọn phản động dám tần công 
vùng giải phóng thì không thể có hòa bình được. 
ì 
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Có một sô đồng chí hỏi: tại sao phải nhường 8 khu giải 
phóng(5)$ . Nhường 8 khu đó thật rầt đáng tiếc, nhưng nhường 
lÀ tốt. Vi sao mà đáng tiếc? Vì đó là những khu giải phóng 
dö nhân dân sáng lập nên bằng mồ hôi và máu, phải trải qua 
BãO gian khô mới xây dựng được. Cho nên ở những khu nhường 
lẤI, Cản phải giải thích rõ ràng cho nhân dân ở đó, phải sắp 
XcD mộỌi Việc cho Ôn thỏa. Tại sao phải nhường? Vì Quốc 
dạn dang không yên tâm. Người ta muôn về Nam-kinh, m 

một số khu giải phóng miền nam lại ở ngay cại 

f4, Hoặc là ở trên đường đi của người ta, chì 

ta ngủ không yên, cho nên thẻ nào ï 

Về diệm đó, chúng ta có sự nhượng bộ là ‹ 

tần âm mưu gây nội chiến của Quoc dân 

sự đồng tình của đông đảo những người 

NñgOài nước. lHiiện nay tât cả các cơ quan t 

Cà Hước, trừ lân Hoa xã, đều nằm trong tay Qu 

Những cơ quan tuyên truyền đó đều là những xưởng chè tạo 
f3 những tìn đồn nhám. Lân đàm phán này, những cơ quan 
đó đã đồn nhằm rằng: Đảng cộng sản chỉ cứ muôn giành đầt 
đai, không chịu nhượng bộ. Phương chầm của chúng ta là 
bảo vệ lợi ích cơ bản của nhân dân. Trên nguyên tậc không 
làm tôn hại đến lợi ích cơ bản của nhân dân, chúng ta được 
phép có một vài sự nhượng bộ nào đó, dùng những sự nhượng 
bộ đó đẻ đổi lầy hòa bình và dân chủ mà nhần dân cả nước đòi 
hỏi. Trong việc giao thiệp với Tưởng Giới-Thạch trước kí, 
chúng ta cũng đã từng có sự nhượng bộ và nhượng bộ còn 
lớn hơn bây giờ. Năm 1937, để thực hiện cuộc kháng chiên 
toàn quôc, chúng ta đã tự động bỏ tên gọi Chính phủ cách mạng 
- 
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công nông, Hồng quân cũng đổi tên là Quân cách mạng quộc 
dân, lại còn đổi việc tịch thu ruộng đất của địa chủ thành giảm 
tô giảm tức. Lần này, chúng ta nhường một vải vùng ở miễn 
nam, làm cho những lời đồn nhảm của Quốc dân đảng bị phá 
Ệ sản hoàn toàn trước nhân dân cả nước và nhân dân toàn thê 
giới Vân để quân đội cũng như vậy. Quốc dân đảng tuyển 


truyền rằng: Đảng cộng sản chỉ cứ tranh giành cây súng. Chúng 
ta nói: sẵn sàng nhượng bộ. Chúng ta nêu ra tỉ sẽ rút 
số biên chế của quân ta hiện nay xuông còn 48 sư Quân 
đội của Quốc dân đảng là 263 sư đoàn, chúng ta n 6. 
Về sau, chúng ta lại nêu ra sẽ rút số biên ‹ còn 
43 sư đoàn, chiêm l phần 7. Quôc dân đảng đội 
của chúng sẽ rút sô biên chế xuông còn 120 sư ‹ úng 
ta nói: cứ theo tỷ lệ mà giảm thì quân đội của chú thẻ 
rút xuông còn 24 sư đoàn và còn có thể rút xuỏng còn 20 sư 
đoàn, vẫn chiếm 1 phần 7. Quân đội của Quốc dân đẳng nhiều 


quan ít lính, một sư đoàn không đền 6 nghìn người. Quân đội của 

chúng ta có 1 triệu 20 vạn người, theo cách biên chẻ của chúng 
_ thì ta có thể biên chê thành 200 sư đoàn. Nhưng chúng ta không 
\ lắm như vậy. Như thê là chúng không có cách nào mà nói 
( __ nữa, tât cả những lời đồn nhằm đều bị phá sản. Có phải đem 
... súng của chúng ta trao cho chúng không? Cũng không phải 
thê. Trao cho chúng, thể chẳng hóa ra để cho chúng có nhiều 
thêm hay saol Vũ trang của nhân dân, một cây súng, một viên 
đạn, đều phải giữ lây, không thê trao đi được. 
Ở trên, tôi đã nói với các đồng chí vẻ vần đẻ thời cuộc. 
Sự phát triên của thời cuộc hiện nay có nhiều hiện tượng mâu 
thuẫn. Tại sao trong cuộc đàm phán Quốc Cộng có những 
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van để có thẻ thỏa thuận được, có những vân để lại không thẻ 
thỏa thuận được? Tại sao trong bản Xÿ yều cuộc hội đàm 
thì nói cần hòa bình và đoàn két mà trên thực tê lại đánh nhau? 
Những hiện tượng mâu thuẫn đó, có một sô đồng chí nghĩ không 
thông. Bài nói chuyện của tôi chính là để giải đáp những vân 
đề đó. Có những đồng chí thắc mắc rằng: Tưởng Giới- 
THạch xưa nay chỏng Cộng, chồng nhân dân, tại sao chúng ta 
li Dang lòng đàm phán với hẳn? Đại hội đại biểu lấn thứ 
ñ của Đang ta quyết định: miễn là chính sách của Qư . 
Có sự chuyên biên, thì chúng ta sẽ bằng lòng đàm 

Điều đó có đúng hay không? Hoàn toàn 

1rung-quôc là lâu dài, việc giành thắn 

một. “Tiển đồ của Trung-quốc sẽ như th 

Của tát cả chúng ta quyẻt định. Troi 

Hứa năm, tình thê sẽ còn bâp bênh chưa 

phải cô gắng gâp bội để tranh thủ sự phát triẻi 

có lợi cho nhân dân cả nước. 

Bây giờ nói qua về công tác của chúng ta. Tronp sô các 
đồng chí có mặt ở đây, có một số sẽ ra tiền tuyên. Nhiều đồng 
Chí tràn đây nhiệt tình, tranh nhau ra đi công tác. Tình thân 
tích cực và nhiệt tình đó thật rât đáng quý. Nhưng cá biệt, 
cũng có đông chí có ý nghĩ sai lầm, không nghĩ rằng ở tiền tuyên 
có nhiều khó khăn cẩn phải giải quyẻt, mà lại cho rằng mọt cái 
ở đây đều rât thuận lợi, dễ chịu hơn ở Diên-an. Có ai nghỉ 
như vậy không? Tôi thây có đây. Tôi khuyên các đồng chỉ 
ây hãy uôn nắn lại ý nghĩ của mình. Đi, là để làm công tác. 
Công tác là gì, công tác là đầu tranh. Những tơi đó có khó 
khăn, có vân đề, cần chúng ta đến giải quyết. Chúng ta đi công 


80. TUYỂN TẬP MAO TRẠCH-ĐÔNG 


— — — TT" : 
TS — Tà .—==-~ — ` 


tác, đi đầu tranh là để giải quyẻt khó khăn. Nơi nào càng khó 
khăn thì càng muôn đền, thê mới là đồng chí tôt. Công tác ở 
những nơi đó rầt gian khổ. Công tác gian khổ khác nào cái 
gánh đặt ở trước mặt chúng ta, xem chúng ta có dám gánh hay 
không. Gánh, có gánh nhẹ gánh nặng. Có người ưa nhẹ, 


sợ nặng, đùn gánh nặng cho người khác, còn mình thì chọn lây 


gánh nhẹ. Như vậy không phải là thái độ tôt. Cc g đồng 
Ì Ð (lí không như vậy, hưởng thụ thì nhường cho người khác, 

gánh thì chọn lây gánh nặng, chịu khổ trước người ừng 
| thụ sau người khác. Những đồng chí như thẻ là : đồng 
| chí tôt. Tính thần đó của người cộng sản, chú phải 
` học tập. 
| Có nhiều cán bộ là người ở vùng này, nay sắp rị ơng 
Ệ ra tiên tuyên. Lại có nhiều cán bộ quê ở miễn nam, trước đây 
h đã từ miền nam đên Diên-an, nay cũng sắp ra tiền tuị Tàầt 
ì. cẢ các đồng chí ra tiền tuyên đều phải chuẩn bị tỉnh thắn cho 
` tốt, chuân bị đến đó sẽ bắt rễ, nở hoa, kèt quả. Người cộng 


lại sản chúng ta khác nào hạt giông, còn nhân dân khác nào ruộng 
W 4: Chúng ta đền nơi nào cũng phải hòa :rnình với nhân dân 
nơi ây, bắt rễ và nở hoa trong nhân dân. Các đồng chí chúng 
ta bât cứ đên nơi nào cũng phải xây dựng môi quan hệ tôt với 
quân chúng, phải quan tâm đên quản chúng, giúp đỡ họ giải 
quyết khó khăn. Đoàn két đông đảo nhân dân, đoàn kết được 
“càng nhiều càng tôt. Phóng tay phát động quần chúng, làm 
ta, đánh bại bọn xâm lược, xây dựng nước Trung-hoa mới. 


| 6 là phương châm của Đại hội đại biêu lần thứ 7 của Đảng(), 
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h 5n 
: chúng ta phải phần đầu để thực hiện phương châm đó. Công 


Việc của lIrunp-quỏc phải trông cậy vào Đảng cộng sản, trông 
cây vào nhân dân. Chúng ta có quyết tâm, có biện pháp thực 
Hiện hòa bình, thực hiện dân chủ. Chỉ cần chúng ta đoàn kết 
TỐC Hơn nữa với toàn thể nhân dân, thì sự nghiệp của Trung- 


quốc nhật định sẽ được thực hiện tôi. 


Đấu đại Chiến thể giới lần thứ hai, tiền đồ của thể giới 
tật sáng sùa. Đó là xu thể chung. Hội nẹh trưởng 


PB nƯỚC Ở luận-đôn đã thất bại), có † 

đại chiến thể giới lân thứ ba không? KỈ 

xem, đại chiến thê giới lần thứ hai vừa kẻt thị 

HỖ tả dại Chiến thể giới lân thứ ba được? Trc 

Việc quỐc tế, giữa các nước tư bản và các nước xã Ì 

còn có thẻ thỏa hiệp với nhau được, vì thỏa hiệp 

Giải CAO VÔ sản và nhân dân toàn thẻ giới đều kiên quyết phần 
đổi cuộc chiến tranh chông Liên-xô, chồng cộng sản. Trong 
20 năm gản đây, đã nô ra hai cuộc đại chiên thề giới Giữa 
Cuộc đại chiến thể giới lần thứ nhất và cuộc đại chiền thể giới 


' lần thứ hai, cách nhau hai mươi mày năm. Lịch sử loài người 

đã 50 vạn năm, chỉ trong 30 năm đó mới có chiến tranh thể 
“ giới Sau cuộc đại chiến thể giới lần thứ nhầt, thể giới tiền 
“bộ rât nhiều. Sau đại chiến thể giới lần này, the giới nhàt định 
Sẽ tiên bộ nhanh hơn. Sau đại chiên thẻ giới lần thứ nhầt, 
Liên-xô ra đời, trên toàn thể giới có mây chục đảng cộng sản 
Ta đời, đó là điều trước kia chưa từng có. Sau đại chiền thê 
đới. Ân thứ hai, Liên-xô càng lớn mạnh thêm, bộ mặt châu Âu 
đã hay đôi, trình độ giác ngộ chính trị của giai cầp vô sản và của 
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nhân dân toàn thê giới càng được nâng cao thêm, những lực 
lượng tiên bộ trên toàn thê giới càng đoàn kết thêm. Trung- 
quốc chúng ta cũng đang ở trong những biên động rảt mạnh. 
Xu thê chung của sự phát triển của Trung-quỏc cũng nhất 
định sẽ biển chuyên tốt, không thể biên chuyên xâu. Thê 
giới đang tiền bộ, tương lai thật là sáng sủa, không ai có thể 


| thay đôi được xu thê chung đó của lịch sử. € ta phải 
| thường xuyên tuyên truyền cho nhân dân biết ì tiền 
bộ và tương lai sáng sủa của thê giới, làm cho ¡1Í lòng 
tin vào thắng lợi. Đồng thời, chúng ta còn ph thân 
dân ta, cho các đồng chí chúng ta biệt rằng đườn anh 
co khúc khuỷu. Trên con đường cách mạng c‹ vật 
chướng ngại, còn có nhiều khó khăn. Đại hội đại thứ 
4 Của Dáng ta dã tính đến nhiều khó khăn, chún; cà chà nghỉ 
đên khó khăn nhiều một chút còn hơn. Có một sö dồng chỉ 


không muôn nghĩ nhiều đến khó khăn. Nhưng khó khăn là 
sự thật, có bao nhiêu thì phải thừa nhận bầy nhiêu, không thẻ 
áp dụng “chủ nghĩa không thừa nhận”. Chúng ta phải thừa 
nhận khó khăn, phân tích khó khăn, đầu tranh với khó khăn. 
... Trên thể giới không có con đường thẳng tắp, phải chuần bị 
_ đi con đường quanh co, chứ không nên ham điều dễ dãi. Không 
nên nghĩ rằng, vào một buôi sáng nào đó, tầt cả bọn phản động 
sẽ tự nó răm rắp quỳ xuông đât. Tóm lại, tương lai thật là 
sáng sủa, nhưng đường đi thì quanh co. Khó khăn trước mắt 
chúng ta còn nhiều, không thẻ coi thường. Chúng ta hãy đoàn 
kêt với toàn thẻ nhân dân, cùng nhau cô gảng, nhật định có thể 


- 


Vượt qua mọi khó khăn, đạt đên mục đích thẳng lợi. 
í 
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CHỦ THÍCH 


(1)Đây là chỉ bản Kỷ yều cuộc hội đàm, tức là Hiệp định ngày 10 

tháng 10 do đại biêu bai bên Quốc Cộng ký ngày 10 tháng 10 năm 1945. 

Tröng bản kỷ yêu đó, Tưởng Giới-Thạch ngoài mặt không thẻ không đổng 

ÿ với “phương châm cơ bản hòa bình xây dựng đãt nước” do Đảng cộng 

Sản 17ung-quốc nêu ra, thừa nhận “lầy hòa bình, dân chủ, đoàn kết, thôn; 

Hhàt làm cơ sở, ... hợp tác lâu dài, kiên quyèt tránh nội 

17ung-hoa mới độc lập, tự do và giàu mạnh”, “dân ‹ 

glA hóa quân đội, các đảng phái đều bình đắng \ 

nhất định phải theo đề đạt tới hòa bình xây dựn 

không đống ý ket thúc nhanh chóng thời kì 

triệu tập Hội nghị hiệp thương chính trị, “Ì 

hưởng những quyền tự do thần thẻ, tín ngưỡi 

hộp, lập hội, mà nhân dân tât cả các nước 

thời binh, phải tùy tình hình mà bãi bỏ h 

hành theo đúng nguyên tắc đó”, giải tán cơ quan đặc v 

qÙan ngoài tư pháp và cảnh sát không được bát bớ, xét hò thản 

Hân thả tù Chính trị”, “tích cực thực hiện quyền tự trị địa phương, thực 

Hiện tông tuyên cử từ dưới lên trên” v.v. Nhưng trong lúc đỏ, chính phủ 

Tông Giới- Thạch lại ngoan cò cự tuyệt không thửa nhận địa vị hợp pháp 

Cua quản đội nhân dân và chính quyền dân chủ ở vùng giải phỏng, và mưu 

toạn mượn cớ “thông nhat quân lệnh” và ““thồng nhàt chính lệnh” đẻ hoàn 

toàn thủ tiêu quân đội nhân dân và vùng giải phóng do Đảng cộng sản Trung- 

quỗc lãnh đạo, do đó không thê nào đi đền thỏa thuận trong vàn đẻ đó. Dưới 
k đây là phần ghi lại quá trình đàm phán về vân để quân đội và chính quyến ở 

2Ã _giải phóng trong Kỷ yêu cuộc hội đảm, cái gọi là “phía chính phủ” 
nói trong phản này là chỉ chính phủ Quỏc dân đẳng Tưởng Giới- Thạch, 
#Vẽ vần để quốc gia hóa quân đội, phía Đảng cộng sản Trung-quồc nêu 
chính v~ Bo chỉnh biên cióp đội n cả nước 2t cách công bông 


kế. h 
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: hu, „Ñ. định chè độ tuyển quân và bổ sung quân sỏ, để thồng nhàt quân 
lệnh. Theo kê hoạch đó, Đảng cộng sản Trung-quộc bằng lòng rút sồ biến 
chè quân đội chồng Nhật hiện có do mình lãnh đạo xuông còn 24 sư đoàn, 
Hoặc 20 sư đoàn; tỏ ý có thẻ nhanh chóng bắt tay vào việc cho phục viên 
những bộ đội chông Nhật do Đảng cộng sản lãnh đạo hiện ở rải rác trong 8 
vùng Quảng-đông, Chiết-giang, miền nam Giang-tô, mến nam An-huy, 
miền trung An-huy, Hồ-nam, Hồ-bắc, Hà-nam (không kẻ miến bắc Hà- 
nam) và rút dân số bộ đội cần chỉnh biên ra khỏi các vùng nói trén, đến tập 


trung ở phía bắc đường sắt Lũng—Hải và khu giải phỏng miền Giang- 
tô, miền bác An-huy. Phía chính phủ tỏ ý: kè hoạch chỉnÌ lrong cả 
nước đang tiên hành, nều các vần đẻ đưa ra bàn bạc lấn này ‹ quyềt 
được toàn bộ, thì có thẻ xét đền vần đẻ rút sô biên chè c¡ hỏng 
Nhật do Đàng cộng sản Trung-quốc lãnh đạo xuồng còn 2 Về 
van đề chỗ đóng quân, có thê do phía Đảng cộng sản Trun:-- nêu ra 
phương án rồi cùng thảo luận quyẻt định. Phía Đảng c Trung- 
quốc nêu ra: Đảng cộng sản Trung-quốc và các nhân viên quìn sự địa phương 
phải được tham gia vào các công tác của ủy ban quân sự và các cơ ;jan trực 


thuộc ủy ban đó, chính phu phải bảo đảm chè độ nhân sự, bộ dụng cac quận 
nhân trong bộ đội cũ làm sĩ quan các cập của bộ đội đã chỉnh biên; đồi với 
những sĩ quan thửa ra, phải thực hành việc chía khu vực để huần luyện, phải 
xây dựng chê độ trợ cập công bằng hợp lý, và xác định kề hoạch giáo dục 
chính trị. Phía chính phủ tỏ ý: các điểm nêu ra ở trên đều không thành 
van đề, và bảng lòng bàn bạc các biện pháp cụ thể. Phia Đảng cộng sản 
Trung-quốc nêu ra: dân quân ở các khu giải phóng phải nhật luật được tổ 
chức thành các đội tự vệ địa phương. Phía chính phủ tò ý: chỉ khi nào 
xét thầy tình hình ở địa phương cắn thiềt và có khì năng, thì mới châm 
ch ước để tổ chức. Đẻ vạch một kề hoạch cụ thể cho các vần để nói trên, 
hai bên ‹ đôi no, tô chức ra bàn tô 3 Kc) (bộ quân lệnh, bộ quân chính và 


4. 


SẠC ỐC nêu. — phủ phải thừa nhận địa vị hợp pháp 
w ) § 
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của “chính Km dần cử các cầp ở vùng giải phóng. Phía chính phủ tò ý: 

: Kủt khi Nhật đầu hàng, danh từ vùng giải phóng nên trở thành cái đã qua, 
'CHính lệnh phải thông nhật trong cả nước. Phương án mà phía Đảng cộng 
Sản Irung-quốc nêu ra lúc đảu là: căn cứ vào tình hình 18 khu giải phóng 

Hiện €ó, Chía lại tỉnh và khu hành chính, bản danh sách các nhân viên trong 
Chính quyền địa phương các cập do nhân dân bầu ra trước đây sẽ được 
tình len trung ương bỗ nhiệm, đẻ thồng nhàt chính lệnh. Phía chính phủ 
IDY: Cán Cứ VAO ý kicn của Tưởng chủ tịch đã nói với ông Mao Trạch-Đông 
thì sau khi thông nhàt quân lệnh và chính lệnh trong cÀ o trur yng 
õ thẻ xét đền những người làm công tác hành chính - 

T£0ng-quốc đề cử ra. Những người đã làm công tắc hành 

Chiến ở Các vùng thui hồi, chính phủ có thể căn cứ vào nắr 

CÔN tÁC Của họ, xét để cho họ tiềp tục phục vụ 

Vị quan hệ đàng phái mà có sự phân biệt đòi 

Sản Irung-quoc nêu ra phương án thứ hai, đề nghị 

NNHững người do Đảng cộng sản Trung-quòc cử ra làm chị 

HànH Chính tỉnh ở biên khu Thi¿mn—Cam—Ninh và 5 tỉnh Ê 

C0 HH, Hà-bác, Sơn-đông và Sơn-tây, bỏ nhiệm những người đo i 

Cộng sản Irung-quốc cử ra làm phó chủ tịch và ủy viên hình chỉnh tỉnh ở 
“G6tnah Tuy-viên, Hà-nam, Giang-tô, An-huy, Hồ-bắc và Quảng-đồng (vì 

Wðng l1 tỉnh nói trên, có tỉnh có khu giải phóng rộng lớn, có tỉnh có khu 
- gi phóng nhỏ), bồ nhiệm những người do Đảng cộng sản Trung-quộc cử 

14 làm phó thị trưởng 4 thành phồ đặc biệt Bảc-bình, Thiên-tân, Thanh- 

đảo và Thượng-hải, đề cho những người do Đẳng cộng sản Trung-quốc 


một _ sửa đổi trong những để nghị nói trên, vẻ để nghị bồ nhiệm chủ tịch 
àt y viên hành chính tỉnh, đổi thành bỏ nhiệm ở biên khu Thiểm—=Cam— 
inh và 4 tỉnh Nhiệt-hà, Sát-cáp-nhi, Hà-bắc và Sơn-đông, vé đẻ nghị 
bỗ nhiệm phó chủ tịch và các ủy viên hành chỉnh tỉnh đổi thành bỗ nhiệm 
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thành bộ nhiệm ở 3 thành phồ đặc biệt là Bảc-binh, Thiên-tân, Thanh-đảo. 
Đồi với những vân đề ây, phía chính phủ tỏ ý: đỗi với những đồng chỉ hết 
sức cần cù làm việc trong kháng chiên và có năng lực về mặt chỉnh trị của 
Đàng cộng sản, Đảng cộng sản Trung-quốc có thể đế nghị với chính phủ 
quyềt định bỗ dụng, còn như muồn đưa người do Đảng cộng sản Trung- 


quoc đề cử ra làm chủ tịch và ủy viên ở tỉnh nào, làm phó chủ tịch ở tỉnh 

nào v.v. thì tức là không chân thành thực hiện việc thông nhài nh và 
L chính lệnh. Khi đó phía Đảng cộng sản Trung-quỏc t bỏ chủ 
| trương thứ hai, để ra phương án thứ ba: chính quyền pở 
vùng giải phóng sẽ tổ chức nhân dân bầu cử lại theo lồi pÌ | LIỂU, 
| với sự giám sát của các nhân viên của Hội nghị hiệp thụ hãi 
1 đền, hoan nghênh các đàng phái và nhân sĩ các giới vi 


bầu cử. Hễ huyện nào có quá nửa số khu và xã đã thực 
thì tiên hành bầu cử cầp huyện. Hẻ tỉnh nào hoặc kh: 


có quá nửa sö huyện đã thực hiện việc bấu cử, thì tiền hản cẦp 
tỉnh hoặc khu hành chính. Chính quyến cầp tỉnh, khu hành c| yên 
bấu xong đều trình lên trung ương bổ nhiệm, để chính lệnh được thông 


nhật. Phía chính phú tỏ ý: cách thức bỏ nhiệm cầp tỉnh và khu hành chính 
X như vậy vẫn không phải là đề thông nhật chính lệnh, riêng việc bấu cử cầp 
huyện thì có thể xét, bầu cứ cầp tỉnh thì phải đợi khi ban hình hiền pháp, 
P khi đã xác định địa vị của tỉnh thì mới có thẻ tiền hành được. Trước mát 
chỉ có thẻ là do chính quyền tỉnh được trung ương bổ nhiệm về các nơi 
để tiệp quản quyển hành chính, nhằm nhanh chóng khôi phục lại tình trạng 
bình thường. Đẻn đây, phía Đẳng cộng sản Trung-quộc nêu ra phương 
án thứ tư: các khu giải phóng tạm giữ tình trạng hiện thời không thay đổi, 
đợi sau khí hiền pháp quy định việc bắu cử chính quyền cầp tình được thì 
_ hành đã, mới giải quyẻt; và trước mắt thì quy định biện pháp tạm thời đẻ 


_ Trung-quồc Cho rằng: những vân đề đó có thể giao cho Hội nghị hiệp thương 
Chỉnh trị giải quyết. Phía chính phủ thì lại cho rằng phải thực hiện trước 


việc thông nhất chính lệnh, kéo dài không giải quyết vần để đó thì e rằng sẽ 
” 
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trở ngại đền việc xây dựng hòa bình, chính phủ vẫn rất mong muốn củng 
thảo luận cho ra giải pháp cụ thể. Phía Đảng cộng sản Trung-quộc cũng 
đồng ý tiềp tục thảo luận.” 

{2)Thượng-đảng là chỉ một khu vực ở miền đông nam tỉnh Sơn-tây lầy 
1rường-trị làm trung tâm, xưa kia thuộc quận Thượng-đảng. Trong thời 
Kỳ Chien tranh chồỏng Nhật, vùng núi ở khu vực này là căn cứ địa của sư 
đgàn 129 Bát lộ quân, thuộc khu giải phóng Sơn-tẦy—HÀ-bảc—Sơn-đông— 
Ha nam. Tháng 9 năm 1945, tên quân phiệt Quốc dân đảng Diệm T 
Sơn đa tập trung một lực lượng 13 sư đoàn, có quân Nhật 
HỢP, lần lượt xuat phát từ Lâm-phản, Phù-sơn, Dực-th 


+ t. 21 
thanh ( 


Dũ-thứ, xâm nhập Tương-viên, Đốn-lưu, Lộ: 
mien đông nam tỉnh Sơn-tây. Tháng 10, quân \ 
Công, tiếu diệt 3 vạn 5 nghìn tên, bắt sông nÍ 
nữ quân đoàn trưởng, sư đoàn trưởng v.v. 

{5)“Rút kính nghiệm 18 năm” là nói kinh nghiệm 
Cộng sản Trung-quoöc với Quốc dân đẳng từ năm 1927, khi ( 
phản bội cách mạng, đến năm 1945. 

(4)Trích ở tiết 2trong Cương lĩnh cụ thả của chún, thuộc phín IV, 
Bài Bản về chính phủ liên hợp trong tập III Tuyến tập này 

(S)Chi các căn cứ địa của quân đội nhân dân rải rác ở 8 tỉnh và khu: Quảng- 
đồng, Chiẽt-giang, miền nam Giang-tô, miễn nam An-huy, miễn trung Ẩn- 
huy, Hô-nam, H6-bắc, Hà-nam (không kể miền bắc Hà-nam). 

(6)Xem hai bài Hai uận mệnh Trung-quồc và Ngưu công chuyển núi 
trong tập III Tuyển tập này. 

(7)?Từ ngày I1 tháng 9 đèn ngày 2 tháng 10 năm 1945, ngoại trưởng 5 
nước Liên-xô, Trung-quộc, Mỹ, Anh, Pháp họp tại Luân-đồn, thảo luận 

í về vân để ký hòa ước với Các nước Ÿ, Ru-ma-ni, Bun-ga-ri, Hung-ga-ri, 

cảm là Tàn) nước đã va tham gia vào pc ch tranh xâm lược 


_ “Ác 
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ni, Hung-ga-ri, Bun-ga-ri, cự tuyệt các chủ. 
lêu ra, nên hội nghị đó không đạt được kềt quả 


ˆSIƑ THẬT VỀ CUỘC TÂN CÔNG 
CỬA QUÔC DÂN ĐÁNG* 


(Ngày 52 tháng l1 năm 1945; 


Tây 2 Hang LUJD, từ Tlrùng-khánh đưa trn: Ngô Quốc: 
Trinh, trưởng bản tuyên truyền của trung ương Quỏc dân đẳng, 
Hy ên bỗ “tổng cuộc chiến tranh lần này chính phò hoàn toàn 
y \ âo thể ni, Và niệu ra cái gọi là biện pháp khôi phục giao 


`.. qui há ngôn của Đảng cộng sản Trung-quòc đã trả 
"n óng lên rằng: Những cái gọi là “thề thủ” v,v. mà ông 

đã n nói, đ, tà là nói láo. Ngoài 5 khu giải phóng miền đông 
lt-glang, miễn nam Giang-tô, miền trung An-huy, miền 


UY, y, Hồ ổ-nam mà quân'ta dã rút đi, quân đội Quốc 


bài nói cl “ niến của đống chỉ Mao Trạch-Đông phát biều 
anh nghi. là - người phát ngôn của Đẳng cộng sìn Trung- 
Tờ, G07 HẾnn đã xé b Hip á nạày 
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dân đảng đã đến chiếm và mặc sức giày xéo nhân dân, còn đôi 
với phần lớn các khu giải phóng khác như các tỉnh Quảng- 
đông, Hồ-bắc, Hà-nam, miền bắc Giang-tô, miền bắc An- 
huy, Sơn-đông, Hà-bắc, thì đã có hơn 70 sư đoàn quân 
chính quy Quốc dân đẳng được điều tới các khu giải phóng của 


ta và các vùng lân cận, chúng áp bức nhân dân, tần công quân 
ta, hoặc đang chuẩn bị tân công. Và có tới và # đoàn 
nữa hiện đang tiên về phía các khu giải phón Chẳng 
lẽ như vậy là giữ thê thủ hay sao? Trong đ gồm 
8 sư đoàn từ Chương-đức tiên lên phía bắc, Ì vùng 
Hàn-đan, thì có 2 sư đoàn đứng lên phần đôi chủ 
trương hòa bình, còn 6 sư đoàn (trong đó có lược 
trang bị vũ khí Mỹ) sau khi bị quân và dân vùng chúng 
ta đánh lại đề tự vệ, mới buộc phải hạ vũ khí. Ñ quan 
quân đội Quôc dân đẳng trong cánh quân này, trong đỏ có niiễu 


phó tư lệnh, quân đoàn trưởng, quân đoàn phó, hiện nay đều 
ở vùng giải phóng(2), họ đều có thể chứng mình toàn bộ sự 
thật là họ từ đâu đên và đã được lệnh tần công như thê nào. 
Chẳng lẽ như vậy mà cũng gọi là giữ thể thù hay sao? Quân 
ta ở khu giải phóng thuộc hai tỉnh Hà-nam, Hồ-bắc hiện đang 
bị hai mươi mây sư đoàn quân Quốc dân đảng thuộc 3 chiẻn 
khu 1, 5, 6 bao vây bôn phía, Lưu Trï giữ chức tòng chỉ huy 
“tiêu Cộng” ở khu vực đó. Các khu giải phóng miễn tây Hà- 
nam, miền trung Hà-nam, miền nam Hồ-bắc, miễn đông Hồ- 
bắc, miền trung Hồ-bắc của chúng ta đều bị quân đội Quốc dân 
đảng xâm chiêm, đôt giết bừa bãi, đã dồn các đơn vị bộ đội của 
chúng ta do Lý Tiên-Niệm, Vương Thụ-Thanh chỉ huy đền 
nước không còn chỗ đứng, không thẻ không tiên vào vùng giáp 
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giới Hà-nam—Hồ-bắc tìm đât trú quân để sinh tốn, nhưng 
văn bị quân đội Quốc dân đẳng truy kích ráo riêt3), Chẳng lẽ 
như vậy mà cũng gọi là giữ thê thủ hay sao? Ở 3 tỉnh Sơn- 
(Âÿ, Tuy-viên, Sát-cáp-nhi cũng như vậy. Thượng tuần thắng 
10; Diễm Tích-Sơn chỉ huy 13 sư đoàn đánh vào khu vực Tương- 
Viên và Đồn-lưu thuộc khu giải phóng Thượng-đẳng của ta, 
la Dị quản và dân địa phương đó tước toàn bộ vũ khí trong 
CUỌC Chiến đáu tự vệ; trong những người bị bắt làm tù bình 
Cũng có nhiều quân đoàn trưởng, sư đoàn trưởi _ 
Hộ dang ở khu giải phóng Thái-hành của chúng 
Ca đầy, đủ đề chứng mình toàn bộ sự thật là 
Ha được lệnh tân công như thê nào. Gần đây ở 
Diễm lIích-sơn đã nói láo đủ điều như đưa t 
lN Công như thể nào và hẳn thì chỉ giữ “t " c] 
Hàn đa quên mát những tên tướng của hẳn như q 
Hữuan đoạn 19 là Sứ lrạch-Ba, sư đoàn trưởng sư đoàn tạm 
Biến 4Ó là Quách Dung, sư đoàn trưởng sư đoàn tạm biên 49 
l Trương Hoành, sư đoàn trưởng sư đoàn 66 là Lý Bội-Ưng, 
Sĩ đoàn trưởng sư đoàn 68 là Quách Thiên-Hưng, sự đoàn 
(Tưởng sư đoàn tạm biên 37 là Dương Văn-Thái v.v.), hiện 
đang ở vùng giải phóng của chúng ta, điều đó đủ đề bác bỏ bắt 
“lý lời nói láo lêu nào của Ngô Quôc-Trinh, Diêm Tích-Sơn 
` Từ hơn 2 thắng 
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“Phát súng đầu tiên” hay sao? Quân và dân in: ta ở 2 tỉnh 
“Sốát-cáp-nhï và Tuy-viến đã đứng lên tự vệ và trong các trận phản 
công đã bắt sông nhiều sĩ quan cùng bính lính địch, những 
người đó đều có thẻ chứng minh là họ từ đâu đền và đã tần 
Công như thẻ nào v.v.(5).. Trong các trận chiến đâu tự vệ, chúng 


tpp 


{Ã bát được rất nhiều tài liệu “tiểu phí” và chồng Cộng, trong 


đồ Có cuôn ,SỐ ứay điểu phỉ, mệnh lệnh “tiểu phỉ'”!°) cùng các 

tài liệu chông Cộng khác do nhà cầm quyển tòi Quốc dân 

đẳng phát ra và bị Ngô Quốc-Trinh gọi đó cỉ 1Í là 

“chuyện đùa”; các tài liệu đó đang được đưa về Diê: Những 

ˆ. tài liệu chông Cộng đó đều là bằng chứng đani VỀ VIỆC 
quân đội Quộc dân đảng tân công vùng giải phó: 

Phóng viên lại hỏi người phát ngôn của Đải ng sản 

Trung-quộc: Về những biện pháp khôi phục giao thông do 

Ngô Quôc- Trinh nêu ra, ý kiên đồng chí như thẻ n Người 


phát ngôn của Đảng cộng sản Trung-quỏc trả lời: Đó chẳng 
qua chỉ là kẻ hoàn binh mà thôi Nhà cảm quyến Quòc dân 
đảng hiện đang điều động quân đội với quy mô lớn, như một 
đòng nước lũ, muôn nhân chìm toàn bộ vùng giải phóng chúng 


ta, Sau mây cuộc tân công của chúng trong 2 tháng chín, mười 
bị thât bại, chúng hiện đang bô trí những cuộc tần công mới 


với quy mô lớn hơn. Biện pháp ngăn chặn cuộc tần công đó 
và cũng là một trong những vũ khí có hiệu quả đẻ chặn đứng 
‹ cuộc nội chiến là không để chọ chúng vận chuyền quân đội 
Men, sắt, Cũng như mọi người, chúng ta chủ trương 
ôi. phục. nhanh chóng các đường giao thông, nhưng phải giải 
_ Cy để là tiếp nhận đầu hàng, giải quyềt vân 
và thực hiện vùng giải phóng tự trị, thì mới có 
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thê khôi phục được. Giải quyết vân để giao thông trước, giải 

quyết ba vân để kia sau, hay là giải quyết ba vân để kia trước, 

giải quyết vận để giao thông sau? Quân đội vùng giải phóng 

đã gian khô chông Nhật 8 năm, tại sao lại không có tư cách tiếp 

nhận đầu hàng, mà lại phiển đến quân đội khác ở những nơi 

xa xôi đến tiếp nhận đâu hàng? Quân ngụy là bọn mà mọi 

người đều có quyền trừng trị, tại sao lại nhât loạt biên cÌ 

“quốc quân”, và lại chỉ huy chúng đi tần công vùng 

Quyền tự trị địa phương đã được quy định rõ tà 

định ngày 10 tháng 10, và từ lâu ông Tôn Trun 

trương tỉnh trưởng phải do dân bầu ra, tại : 

phủ cử quan lại đến? Vân để giao thôn 

nhanH chóng, nhưng ba vận đề lớn đó lại ‹ 

quyết nhanh chóng hơn. Không giải quyct | 

mà nói đến việc khôi phục giao thông, thì chỉ 

THỜ rỘng và kéo dài, làm cho những kẻ gây ra t 

THỤC díCh nhân chìm vùng giải phóng. Đẻ nhanh chóng ngăn 

CHạNI CưUỘC nội chiến chỏng nhân dân, chồng dân chủ đã lan ra 

KHAD nước, chúng ta chủ trương: một là, các quân đội tiềp nhận 

đầu hàng và các quân đội tân công của chính phù đã tiên vào 

Các khu giải phóng Hoa-bắc, miền bắc Giang-tô, miền bắc An- 

huy, Hoa-trung và các vùng lân cận, phải lập tức rút về chỗ 

cũ, quân đội vùng giải phóng sẽ tiếp nhận sự đầu hàng của địch 

và đóng giữ các thành phô, các đường giao thông, khôi phục 

lại các khu giải phóng bị xâm chiếm; hai là, lập tức tước khí 
c¿ và giải tán toàn bộ quân ngụy; quân ngụy ở Hoa-bắc, miễn 
| bắc Giang-tô, miền bắc An-huy thì do khu giải phóng chịu trách 
nhiệm tước khí giới và giải tán; ba là, thừa nhận quyền tự trị 
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dân chủ của nhân dân ở tât cả các khu giải phóng, chính phủ 
trung ương không được cử quan lại tới và phải thực hiện các 
điều quy định trong Hiệp định ngày 10 tháng 10. Người 
phát ngôn nói: có như vậy mới có thẻ ngăn chặn được nội chiên, 


nều không thì hoàn toàn không có bảo đầm. NI tài liệu 
bắt được trong ba cuộc chiến đầu tự vệ ở Tuy-viễn, Thượng- 
đẳng và Hàn-đan cũng như hành động thực tê ‹ nơ quân 
đội với quy mô lớn và mở những cuộc tần công hứng 
minh đầy đủ rằng cái mà nhà cầm quyền Quốc ¡ là 
vì nhân dân chứ không phải vì nội chiên mà khôi ông, 
là điều hoàn toàn không thẻ tin được. Nhân luộc 
đã bị lừa bịp nhiều rồi, ngày nay không thẻ Ì lần 
nữa. Vân để trung tâm hiện nay là động viên nÌ tước 
cùng đứng lên, dùng mọi biện pháp để ngăn chặt: chiền. 
CHÚ THÍCH 


(1)Khi chiên tranh chỗng Nhật kèt thúc, phÁn lớn các tuyền giao thông 
đường sắt của Trung-quộc đều nằm trong vòng kiểm soát hoặc bạo vậy 
của quân và dân vùng giải phóng. Bọn phản động Quộc dân đảng vin vào 
Cái cớ gọi là “khôi phục giao thông”, mưu mô lợi dụng những tuyền giao 
thông đó để chia cát các khu giải phóng và điều động mày triệu quận của 
chúng đền Đông-bắc, Hoa-bắc, Hoa-đông, Hoa-trung tần công vùng giải 
phóng, gầp rút đánh chiêm các thành phô lớn. 

(2)Tháng 9 năm 1945, quân đội Quỏc dân đảng từ vùng Trịnh-châu, 
Tân-hương tiền dọc theo đường sắt Bắc-bìinh—Vũ-hán, tần công khu 


_ giải phóng Sơn-tây—Hà-bác—Sơn-đông—Hà-nam. Hạ tuần tháng 10, ba 


quân đoàn đi trước của chúng xâm nhập vùng huyện Từ và Hàn-đan. Quân 
* 


the. . 
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và dân khu giải phóng anh dũng đứng lên tự vệ, trải qua Ì tuấn chiên đầu 
kịch liệt, tướng Cao Thụ-Huân, phỏ tư lệnh chiền khu 11 kiêm quân đoàn 
trưởng quân đoàn § mới của Quốc dân đảng đã dẫn hơn Ì vạn quân của 
quân đoàn 8 mới và của Ì tung đội do ông chỉ huy, khởi nghĩa ở vùng Hàn-đan, 
2 quần đoàn còn lại đã bị quân ta bao vây tiêu diệt trong lúc thảo chạy, và 
đã phải hạ vũ khí. Các sĩ quan cao cập buộc phải hạ vũ khí lúc đó gõm có 
nhiều người: Mã Pháp- Ngũ, phó tư lệnh chiền khu Ì1 kiêm quân đoàn trưởng 
quan đoàn 40 cua Quỏc dân đảng, Lưu Thè-Vinh, quân DÈ 
đoàn 40, Lự Húc-Đông, tham mưu trưởng quân đoàn 40, Ï 
sư đoàn phó thuộc quân đoàn 40 v.v. 

(3)Sau khi Nhật đầu hàng, Quốc dân đẳng tập trung 
đoàn Của 3 chiên khu tiên công õ ạt vào các khu giải phó: 
và HØ-bác. HÍõ Tôn-Nam, tư lệnh chiền khu 1 c 
một bộ phận quân từ hướng tây bắc dọc theo 2 Ì 
tien về phía đông, đánh vào khu giải phóng miền H 
Lu Tri, tư lệnh chiền khu 5 tiền dọc theo hai bên đt 
Vũ-hán, từ phía bác xuông phía nam, đánh vào khu 
Hà- nam, miền trung Hồ-bắc và miền đồng Hỗ-bắc; quân đội chiền khu 6 
tử miễn nam Hõ-bắc đánh lên phía bắc để phôi hợp. Các đội quần của 
Quốc dân đảng nói trên hầu hệt đều do Lưu Trí chỉ huy. Quần đội nhìn 
dân ở khu giải phóng Hà-nam—Hõ-bắc đã kiên quyết chiền đầu chồng lại 
quân Quốc dân đảng, giữ gìn được thực lực, hạ tuần tháng 10 năm 1945 
đã chuyên đền khu vực núi Đại-hõng, núi Đổng-bách và Tào-dương ở giáp 
giới Hà-nam—Hö-bắc, sau vì bị Quỗc dân đảng tiềp tục đuổi theo nên lại 
chuyên đền vùng Tuyên-hóa-điềm ở phía đông đường sắt Bắc-bình—Vủ- 
hán. 

(4)Về chiên dịch Thượng-đảng, xem chú thích(2), bài Vể cuộc đàm phản 
ở Trùng-khánh trong tập này. Một sồ sĩ quan nêu ra ở đây đếu là những 
tướng lĩnh cao câp của quân đội Diêm Tích-Sơn bị Quân giải phóng bắt 
làm tù binh trong chiên dịch Thượng-đảng. 
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y^ lên, nguyên là một tÌnh, ngày 6 tháng 3 năm 1954, tỉnh đó đã 
bãi bỏ, những địa phận trước kua thuộc tỉnh đó đã sát nhập vào khu tự trị 
Nội-mông. Tướng Phó Tác-Nghía hồi đó làm tư lệnh chiền khu 12 của 
Q uồc dân đảng. Trong thời kỳ chiền tranh chồng Nhật, quân đội của ông 
đồng ở vùng Ngũ-nguyên, Lâm-hà thuộc miến tây Tuy-viển. Sau khi 
Nhật đầu hàng, ông được lệnh tần công các khu giải phóng ở 3 tỉnh Tuy- 
viễn, Nhiệt-hà, Sát-cáp-nhi. Tháng 8 năm 1945, đánh chiềm Quy-tuy, 
ổn, Phong-trân. Đấu tháng 9, đánh chiềm Hưng-h›:. Thượng- 
nghĩa, Vũ-xuyên, Đào-lâm, Tân-đường, Lương-thành, mở cuc tản công 
lớn vào khu giải phóng Sát-cáp-nhi, tiên sát Trương-gia-khi:. Quần tạ 
_ đứng lên tự vệ, đánh lui quân địch, bảt được một sò lớn s¡ ¿¡¿:° và bính 
tính địch làm tù binh. 
| (6)SỐ tay tiểu phí là một cuồn sách nhỏ phản cách mạng do T:zÈog Giới- 
- Thạch soạn ra năm 1933 chuyên nói về phương pháp tần cỏngz quản đội 
nhân dân và căn cứ địa cách mạng Trung-quốc. Sau khi chiền tranh chỏng 
Nhật kẽt thúc năm 1945, Tưởng Giới- Thạch ¡n lại cuỗn sách nhỏ đó phát 
cho các sĩ quan Quốc dân đẳng và ra mật lệnh: “Cuộc tiểu phi lín này gản 
liền với hạnh phúc của nhân dân, cần phải theo tỉnh thìn của cuộc khẳng 
Chiên vừa qua, theo đúng cuồn SỐ tay tiểu phí của tôi đã việt, mà đồn đồc 
mọi người dưới quyền mình cô gảng tiêu diệt bọn phi, nhanh chóng làm 
_ Xu vụ. Ái có công với quỏc gia thì được thưởng, ai chậm trẻ đẻ 
lỡ việc ' thì sẽ bị trừng trị theo pháp luật. Mong sẽ truyền đạt cho tầt cÀ 
sĩ q uan và bính lính trong quân đội tiểu phi dưới quyền mình đéu biềt 
và rÀ tuật n theo." 
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GIẢM TÔ VÀ SẢN XUÂT 
| LÀ HAI VIỆC LỚN 
ĐÈ BẢO VỆ VÙNG GIẢI PHÓNG? 


(Ngày 7 tháng I1] năm 1945) 


l Quốc dân đảng được Mỹ giúp đỡ đã huy đ 
lốc lượng đẻ tân công vùng giải phóng chúng ta. C 
Chiến trên quy mô cả nước đã thành sự thực. Nhiệm vụ 
mát của Tang ta là động viên mọi lực lượng, đứng trên lập 
K0 OnE tự vệ, đập tan cuộc tân công của Quốc dân dảng, bảo 
W© Vùng giải phóng, giành lầy một cục diện hòa bình. Đề đạt 
Miuc dịch đÓ, nhiệm vụ hệt sức cấp bách của chúng tả là: phải 
lẫmM cho nông dân ở vùng giải phóng giành được lợi ích giảm 
lỗ một cách phỏ biên, làm cho công nhân và nhân dân lao động 
_ khác giành được lợi ích tăng tiền lương một cách thích đáng 
và: cài thiện đãi ngộ; đông thời lại phải làm cho địa chủ còn có 
thể nh sàng được, ni cho các nhà tư h sông Kế nghiệp 
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cần thiết hàng ngày, cải thiện đời sông nhân dân, cứu tế dân 
đói và dân lánh nạn, cung câp các thứ cần dùng cho quân đội, 
Chỉ có làm tốt hai việc lớn giảm tô và sản xuât thì mới có thể 
khắc phục được khó khăn, chi viện cho chiên tranh, giành lây 
thăng lợi. 


2.. Quy mô chiên tranh hiện nay rât lớn, nỉ ng chí 
lãnh đạo đang chỉ huy tác chiến ngoài mặt trận, chăm 
lo đến cả việc giảm tô và sản xuất, cho nên p công, 
Các đồng chí lãnh đạo ở hậu phương, ngoài ‹ trực 
tiêp chi viện tiền tuyên ra, nhât định không đưc 1 CƠ, 
phải bô trí hai công tác lớn giảm tô và sản xu toàn 
bộ vùng giải phóng, đặc biệt là vùng giải phóng lớn, 
trong mây tháng tới (hai mùa đông, xuân) nhât ‹ phát 
động một phong trào lớn giảm tô, thực hiện rộng khắp việc 


giảm tô, nhờ đó mà phát huy nhiệt tình cách mạng của đại đa 
số quần chúng nông dân. Đồng thời, trong năm 1946, nhật 
định phải làm cho sản xuất nông nghiệp và công nghiệp ở toàn 
bộ vùng giải phóng có một sự phát triển mới. Không nên vì 
có cuộc chiến tranh mới với quy mô lớn mà lơ là việc giảm tô 
Và sản xuât; trái hẳn lại, chính là để chiên thắng cuộc tần công 
của Quốc dân đảng mà cần phải đầy mạnh việc giảm tô và sản 
xuất. 

3. Giảm tô phải là kết quả đâu tranh của quản chúng, 
không thê là việc chính phủ ban ơn. Đó là mầu chốt thành công 
hay thât bại của việc giảm tô. Trong cuộc đầu tranh giảm tô, 
khó tránh khỏi xảy ra những hiện tượng quá khích, chỉ cần thật 
sự là cuộc đâu tranh tự giác của đông đảo quần chúng, sau khi 
xảy ra những hiện tượng quá khích ây rồi mới uôn nắn lại cũng 


- 
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được. Chỉ có lúc đó mới có thể thuyết phục được quần chúng, 
lắm cho họ hiểu rõ việc đề cho địa chủ có thể tiếp tục sinh sông 
và không giúp đỡ Quốc dân đảng, là điểu có lợi cho nông dân 
và toàn thẻ nhân dân. Phương châm trước mắt của Đảng ta 
VAn là giảm tô, chứ không phải tịch thu ruộng đât. Trong và 
SâU khi giảm tô, phải giúp đại đa sô nông dân gia nhập nông 
hội. 

4. âu chót tháng lợi của phong trào sản xuât 
đại da sö những người sản xuât vào các đoàn th 
tHỢ: Chính phủ cho vay nông nghiệp và cí 
Pháp không thê thiêu được. Làm kịp thờ 
tơng bỏ công buôi cũng là điều hết sú 
Hãy, một rmạt phải huy động sức dân cho c 
li Phải ra sức làrn kịp thời vụ, cân nghiên ‹ 

HÒA Hai mặt đó. Bộ đội, cơ quan, trường 

Sản xuất một cách thích đáng trong điều kiện 

HN Chiến tranh, công tác và học tập thì mới có thẻ cải thiện 
được đời sông, giảm nhẹ sự đóng góp của nhân dân. 

5, Chúng ta đã giành được một số thành phô lớn và nhiều 
thành phô hạng vừa. Việc nắm vững kinh tế, phát triển công 
“nphiệp, thương nghiệp và kim dung trong các thành phỏ đó, 
đã trở thành nhiệm vụ quan trọng của Đảng ta. Vì mục đích 
đo dến hệt sức cần ÁN) là sử r3} mọi nhân viên chuyên 


6. Nói cho các đảng viên biết, kiên quyết hòa mình với 
nhân dân, quan tâm đên khó khăn về kinh tê của nhân dân, lây 
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`» tô và phát triển sản xuẫt làm mâu P 

‹ - Xi) nhân dân giải quyết khó khăn, như 

SA nhân dân thật lòng ủng hộ, chúng ta sẽ 

niên “thẳng bât cứ cuộc tân công nào của bọn phản động. 

m ọi việc văn phải nghĩ đên việc kiên trì lâu dài, quý trọng 

1 củ Sức TẠI Việc nào vn ĐỀN tính toán đèn lâu đài, 


X _1 ,r ^ ^ 
PHƯƠNG CHÂM CÔNG TÁC NĂM 1946 
CỦA VÙNG GIẢI PHÓNG* 


(Ngày 15 tháng 12 năm 1945) 


Trong máy tháng qua, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân giành 
NƯỚC tHang lợi vị đại trong cuộc đầu tranh kịch liệt quét sạch 
địcỈ _ ¡hàm và đập tan cuộc tản công của Quốc dân đảng vào 
gIẢI Phóng. Các đông chí trong toàn Đảng đồng tâm hiệp 
lực, đã ã thu được những thành tích rõ rệt trong mọt mặt công 
Nấm 1945 sáp qua rồi, về công tác năm 1946 của các khu 
TÀI phóng phải chú ý các điểm sau dây: 
J' Đập tan những cuộc tân công mới. Sau khi từ ba nơi 
y-viễn, Son-tây, nam Hà-bắc mở cuộc tần công lớn vào vùng 
' phóng của chúng ta và đã bị quân ta dập tan, nay Quốc dân 
ảng lại điều động binh lực lớn hơn, chuẩn bị cuộc tần công 
Nêu ¡ N°P có tình hình gì mới dù khả năng lầm cho 
lân đản: nhanh chóng châm dứt nội chiên, thì cuộc chiên 
1Ùa 3i nà m | 946. sẽ rât găng. Cho nên, nhiệm vụ trung 


¡phóng văn là đứng trẻn lập trường tự vệ, 


`... 
bản chỉ thị t ch tài gc sỹ “Trung ương Đẳng cộng sản 
“quöc do_ lõng ch í Mao - ra 0 nhào, ra. “Ã ““ *à 
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đốc hết mọi cô gắng đề đập tan cuộc tân công của Quốc dân 
đẳng. 

2. Phát động phong trào Cao Thụ-HuânU). Đẻ đập tan 
Cuộc tân công của Quốc dân đảng, Đảng ta phải làm công tác 


phân hóa đôi với tât cả các quân đội Quốc dân đảng chuân bị 
tân công và đang tân công. Một mặt, quân ta tiền hành 
tuyên truyền chính trị và tân công chính trị cề và rộng 
lớn đôi với quân đội Quốc dân đảng, để Í ý chí 
chiên đâu của quân Quốc dân đẳng tham gia Mặt 
khác, phải chuẩn bị và tô chức khởi nghĩa tr: . đội 
Quôc dân đảng, phát động phong trào Cao TÌ ¡ cho 
đông đảo quân đội Quốc dân đảng đứng trư‹ quyẻt 
định của chiến tranh sẽ noi gương Cao Thụ-Húu ¿ phía 
nhân dân, chông lại nội chiến, chủ trương hòa )ẻ tiên 
hành công tác đó được thiết thực và có kết qui hóng, 
CÁC địa phương cần phải theo chỉ thị của Trung ương, thành 


lập tô chức chuyên môn, điều động nhiều cán bộ, tập trung sức 
lực mà làm. Cơ quan lãnh đạo ở các địa phương phải có sự 
chỉ đạo chặt chế đôi với công tác đó. 

3. Luyện quân. Quân đã chiên ở các khu giải phóng nỏi 
chung đã tô chức xong, bộ đội địa phương cũng không ít, “Trước 
mắt, nói chung nên ngừng việc mở rộng quân đội và phải lợi 
dụng khoảng thời gian giữa các trận đánh để tăng cường việc 
luyện quân. Bât cứ quân dã chiến, bộ đội địa phương, dân 
quân đều phải như vậy. Các khoa mục luyện quân vẫn lầy việc 
nâng cao trình độ kỹ thuật bản súng, đâm lê và ném lựu đạn 


v.v. làm chính, nâng cao trình độ chiên thuật là phụ, đặc biệt 
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chủ trọng luyện tập đánh đêm. Về phương pháp li quân, 
nên phát động phong trào luyện quân có tính chât quấn chúng 
là cản ĐỘ dạy chiến sĩ, chiến sĩ dạy cán bộ, chiến sĩ dạy chiên 
sĩ. Năm 1946 phải cải tiền hơn nữa công tác chính trị trong quân 
đội, khác phục tác phong giáo điều chủ nghĩa và hình thức chủ 
ñ8H14 Còn tòn tại trong quân đội, phân đầu để đoàn kẻt cán bộ 
Và Chiến sĩ, đoàn két quân và dân, đoàn kẻt quân đội 
(ra quản địch, bào đảm hoàn thành nhiệm vụ Ì 
HCD tổ và tác chiên. Dân quân các địa phươi 
lãi theo những điều kiện hiện nay. Công tác Ì 
đội DHải diều chỉnh lại. Phải dốc hết mọi k 
dưng và rmmở rộng pháo binh và công bình ở các 
Quận sự phải tiếp tục hoạt động và chú tr 
cán bộ kỹ thuật. 

4. Giam tô. Theo chỉ thị ngày 7 tháng l1] 
TrUn ơng(2), trong năm 1946, các địa phương nhầt định phải 
phát động phong trào giảm tô giảm tức đại quy mồ, có tính chất 
Quản chúng, nhưng có lãnh đạo, ở tât cả các khu giải phóng mới. 
Đôi với công nhân, phải tăng lương một cách thích đáng. Làm 
cho đông đảo quần chúng trong phong trào đó vươn mình và 
tổ chức lại, trở thành người chủ tự giác của vùng giải phóng. 
Trong các khu giải phóng mới, nêu không có những biện pháp 
kiên quyết như vậy thì quần chúng không thẻ phân biệt được 
"hai đảng Quộc, Cộng, đảng nào tôt đảng nào xâu, họ sẽ ngà nghiêng 
iữa hai đảng mà không kiên quyết giúp đỡ Đảng ta. Trong 
các k khu. giải phóng cũ, phải kiếm tra lại công tác giảm tô giảm 
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5. Sản xuất. Theo chỉ thị ngày 7 tháng lÌ, các địa phương 
phải chuân bị ngay mọi thứ, nhât định phải làm cho sản xuất 
'công và tư trong năm 1946 ở toàn bộ vùng giải phóng chúng ta 
Vượt quy mô và thành tích của bât cứ năm nào trước đây. Tâm 
lý mệt môi nảy ra trong nhân dân chỉ có thể khắc phục được sau 
KHI thực hiện nghiêm chỉnh hai nhiệm vụ giảm tô và sản xuất, 


Và thú được thành tích rõ rệt. Hai nhiệm vụ lớn giảm tô và 


sản xuất có thẻ hoàn thành được hay không, sẽ quyẻt định cuồi 
Cùng sự thẳng bại của cuộc đâu tranh chính trị, qi ÿ vùng 
giải phóng, các địa phương nhât thiết không đư: , 

6. Tài chính. Sự đóng góp vẻ tài chính thêm 
đề đáp ứng những công việc khẩn trương trone n cần 
dây, trong năm 1946, phải chuyên sang tình trạn thường 


: một cách có kẻ hoạch và từng bước. Trong nhân dân, những 
Hgười đóng góp quá nặng thì phải tùy tình hình mà giảm nhẹ 
L4 đị. . Đề có lợi cho việc kiên trì lâu dài, sô người thoát ly sản xuất 
ở các địa phương không được vượt quá mức mà sự đóng góp 
về tài lực ở nơi đó cho phép. Quân đội quý ở chàt lượng chứ 
không ở sô lượng, đó vẫn là một trong những nguyên tắc xây 
dựng quân đội từ nay về sau. Các nguyên tắc phát triển sản 
xuật, bảo đảm cung cập, lãnh đạo tập trung, kinh doanh phân 
tán, chiều cô đền cả quân lẫn dân, chiêu cô đèn cả công lẫn tư), 
coi trọng cả sản xuât và tiết kiệm v.v, vẫn là phương châm 
ng đề giải quyết vân để kinh tế tài chính. 

b; S ng. hộ chỉnh quyền và yêu mền nhân dân, ủng hộ quân 
lội hy n mì đi “HH ch nhân Nà SIẾP VI Năm 1946, 
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việc đó sẽ có ý nghĩa to lớn đôi với việc đập tan cuộc tần công của 
Quốc dân đảng và cùng cô vùng giải phóng. Trong quân đội 
DhẢI giải quyết vần đề về mặt tư tưởng cho từng cán bộ và chiến 
sĩ, làm Cho họ nhận thức triệt đẻ tầm quan trọng của việc ủng 
Hộ chính quyền và yêu mên nhân dân. Chỉ cẩn phía quân đội 
lắm tót việc đó, thì môi quan hệ của địa phương đôi với quân 
đội chắc chắn sẽ theo đó mà được cải thiện. 

6 Cứu tế. Các khu giải phóng đều có nhi 
tài, dân lánh nạn, người thât nghiệp và người 
Cân QưỢC cưu tế gâp. Vân đẻ đó giải qu 
có ảnh hưởng rât lớn về mọi mặt. Về cá: 
biện pháp do chính quyền đặt ra, chủ \ 
SiúD đỠ lần nhau trong quản chúng mà giải ‹ 
Chính quyền phải khuyên khích quần chúng t 
tê theo cách giúp đỡ lẫn nhau đó . 

9.. Yê1 thương cán bộ địa phương. Hiện này 
PHONG đcu có một số đông cán bộ phái đèn làm công tác lãnh 
đạo ở các câp. Ở các tỉnh Đông-bắc, tình hình đó lại càng nỗi 
Bật ` Đôi với các cán bộ phái đền, cơ quan lãnh đạo ở các địa 
phương phải luôn luôn khuyên rắn họ đem hẻt nhiệt tình và 
thiện chí yêu thương cán bộ địa phương, coi việc nhận xét, bồi 
dưỡng và đề bạt cán bộ địa phương là nhiệm vụ quan trọng của 
mình. . Chỉ có như vậy, Đảng ta mới có thẻ bén rễ ở vùng giải 
phóng. Cần phải phê bình tác phong của cán bộ phái đèn coi 
thường cán bộ địa phương. 
10. Tât cả đều phải tính toán đến việc kiên trì lâu dài. 
:. cứ tình hình của thời cuộc phát tri ên như thê nào, Đảng ta 
lều phải tính toán đẻn việc kiên trì lâu dài thì mới có thể đứng 


ÃSÀÁ 
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vững trên thẻ tát thẳng. Hiện nay Đẳng ta một mặt giữ vững 
lập trường tự trị, tự vệ của vùng giải phóng, kiên quyẻt chống 
lại cuộc tân công của Quốc dân đảng, củng cô thành quả của 
nhân dân vùng giải phóng đã giành được; mặt khác, giúp đỡ 
phong trào dân chủ đang phát triển trong khu vực Quôc dân 
đàng (tiêu biểu là cuộc bãi khóa ờ Côn-minh(3)), làm cho bọn 
phản động bị cô lập, làm cho Đảng ta giành được đông đảo bạn 
đồng minh, mở rộng mặt trận thông nhất dân tộc dân chủ dưới 


ảnh hưởng của Đảng ta. Đồng thời, đoàn đại Í la Đẳng 
ta sắp đi dự Hội nghị hiệp thương chính trị của sơ phải 
và các nhân sĩ không đảng phái, lại đàm phán với OÖ n đẳng 
một lần nữa, phân đâu cho hòa bình và dân chủ t nước. 
Nhưng, sự việc còn có thể gặp trắc trờ. Trưới lúng ta 


vẫn nhiều khó khăn, như vùng giải phóng mới, bộ đội mới còn 
chưa được củng cô, về tài chính còn có khó khăn v.v. Chúng 
ta phải thừa nhận những khó khăn đó, khắc phục những khó 
khăn đó, trong việc bô trí mọi công tác đều phải tính toán đèn 
việc kiên trì lâu dài, hệt sức chú ý sử dụng tiệt kiệm sức người, 
sức của, hệt sức tránh tâm lý thành công cầu may. 

Mười điều nói trên là những việc cần đặc biệt chú ý trong 
công tác năm 1946, nhật là trong sáu tháng đầu năm. Mong 
rằng các đồng chí ở các nơi căn cứ vào tình hình địa phương mình, 


lính hoạt thực hiện phương châm nói trên. (Còn về công tác 
) Xây dựng chính quyền ở các địa phương, công tác mặt trận thông 
nhật, ‹ l0 lác mở rộng việc giáo dục thời sự trong và ngoài Đảng, 
— CỔi BS, ' CÁC thành phô gần vùng giải phóng v.v. đều quan trọng, 


tông nó lỒ ói nhiều thêm nữa. 


PHƯƠNG CHÂM CÔNG TÁC NĂM 1946... 107 


CHÚ THÍCH 


(1)Ngày 30 tháng 10 năm 1945, Cao Thụ-Huân, phó tư lệnh chiền khu 1] 
của Quoc dân đàng đã dẫn một quân đoàn và một tung đội khởi nghĩa tại 
Hàn-đan, tiền tuyền cuộc nội chiến, có ảnh hưởng rất lớn trong cẢ nước. 
Đề tăng cường thêm công tác phân hóa, làm tan rã quân đội Quộc dân đảng 
và tranh thủ quân đội Quộc dân đảng khởi nghĩa, Trung ương Ð 
sản Trung-quốc quyêt định phát động phong trào tuy 
quân đội Quốc dân đàng, kêu gọi sĩ quan và bình lính t 
dân đẳng noi gương bộ đội Cao Thụ-Huần, cự tuyệt 
phóng, thực hành lãn công trên chiền trường nội chiền 
giải phóng nhân dân, tiền hành khởi nghĩa, đứng ví 
trào đó gọi là “phong trào Cao Thụ-Huân” 

(2)Tức là bài Giảm tô và sản xuảt là hai việc lớn ‹ 
trong tập này. 

(3)““Công và tư” nói trong câu “chiều cồ đèn cà côn 
Chỉ hai mặt Nhà nước và cá nhân, chứ không phải chỉ hai t xi nphiệp 
quốc doanh và xí nghiệp tư doanh. 

(4)“Ủng hộ chính quyền và yêu mền nhân dân” là một khầu hiệu của 
Quân giải phóng nhân dân. ““Ủng hộ quân đội, ưu đãi gia đình quân nhân 
chỏng Nhật” là một khẩu hiệu của các cơ quan Đảng, chính quyền, các 
đoàn thẻ quần chúng và quản chúng nhân dân ở vùng giải phóng. Về sau 
khẩu hiệu đó đổi thành “Ủng hộ Quân giải phóng nhân dân, ưu đãi gia đình 
quân nhân cách mạng”. 

(5)Tôi 25 tháng 11 năm 1945, hơn 6 nghìn sinh viên và học sinh thành 
phỏ Côn-minh, tỉnh ly tỉnh Vân-nam, tô chức một cuộc họp nói chuyện 
về thời sự chồng nội chiền tại trường Đại học Liên hợp Tây-nam, bọn 
phản động Quộc dân đảng cho quân đội tới bao vây hội trường, bẳn đại 
bác cỡ nhỏ, súng máy, súng trường và ra lệnh giới nghiêm khu xung quanh 
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“viên X Xe: sinh về nhà. Sinh viên và học 
liên n hợp bãi khóa. Ngày 1 tháng 12, bọn phản động 
: göna rà nhiều TN đội và đặc vụ đền trường Đại học Liên 
âr lvà Là vn sư phạm ném be việt: làm chết 4 gười, bị . 


XÂY DỰNG CĂN CỨ ĐỊA 
-_ ĐÔNG-BẮC VỮNG CHẮC" 


(Ngày 28 tháng 12 năm 19495) 


J Nhiệm vụ của Đảng ta hiện nay ö Đông-báắc là xây ở: 
căn FỨ 014, la xây dựng căn cứ địa quản sự, chính trị vững chắc 
ở Đồng-mãn, Bác mãn, Tây-mãn!!). Xây dựng những căn cứ 
ññ HO không phải là việc dễ dàng, rnà phải trải qua sự phần 
đầu gian kHÔ. “Thời gian để xây dựng những căn cứ địa đỏ cắn 
phải ba, bồn năm. Nhưng trong năm 1946 phải hoàn thành 
một cách vững chắc công tác gây dựng bước đảu. Nều không, 
húng ta sẽ không thẻ đứng vững được. 

Hiện nay phải xác định vùng để xây dựng những căn 
cứ địa đó không phải là ở các thành phô lớn và các đường trục 
aO - thông, đã bị hoặc sẽ bị Quôc dân đảng chiêm đóng, đây là 
yêu ch lá làm được trong điều kiện lúc này. Cũng không phải 


ây là hà bà chỉ thị của Trung ương Đảng cộng sản Trung- xỉ 


ng Đảng .. “Tning-quốc và Quản giải phóng nhân dân 

luộc lập tức phái r¿ k nhiều cán bộ và bộ đội tiền vào Đồng- 
"`. 

"ÖÔ. W 
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là ở vùng lân cận các thành phô lớn và các đường trục giao thông 
bị Quốc dân đảng chiêm đóng. Vì Quốc dân đẳng, khi đã chiếm 
được các thành phô lớn và các đường trục giao thông, sẽ không 
đề cho chúng ta xây đựng căn cứ địa vững chắc ở vùng sát nách 
chúng. Ở những vùng đó, Đảng ta phải làm nhiều công tác, 
xây dựng phòng tuyên thứ nhật về mặt quân sự, quyêt không 


được dễ dàng bỏ đi. Nhưng các vùng đó sẽ là khu du kích của 
`. hai đẳng, chứ không phải là căn cứ địa vững chả: úng ta. 
Ẻ Vì thê, vùng đề xây dựng căn cứ địa vững chắc Ï: h phỏ 
"- và nông thôn rộng lớn cách tương đôi xa các tr chiêm 
, đóng của Quộc dân đảng. Trước mắt, phải xác d vùng 
X^ đó đề bô trí lực lượng, hướng dẫn toàn Đảng ':-: o mục 
tiêu ây, 


3. Sau khi đã xác định các vùng để xây dựng căn cứ địa 
vững chắc và bô trí lực lượng, và sau khi quân ta đã phát triển 
rộng lớn về mặt sô lượng, trọng tâm công tác của Đảng ta ở Đông- 

“... bắc là công tác quản chúng. Phải làm cho tâầt cả cán bộ hiều rõ: 
ở Đông-bắc, trong một thời kỳ nhất định, Quốc dân đẳng sẽ mạnh 
hơn Đảng ta, nêu chúng ta không xuất phát từ chỗ phát động 
quản chúng đâu tranh, giải quyet vần đề cho quần chúng, mọi 


bác, lãnh đạo nhân dân Đông-bắc tiêu diệt tàn quân Nhật và bọn 
ngụy Mãn, quét sạch Hán gian, tiểu trừ thô phi, xây dựng chỉnh 
quyền dân chủ các cầp ở địa phương. Nhưng hổi đó, bọn phần 
động Quốc dân đẳng ngoan cô muốn độc chiềm toàn bộ vùng 
_—.- được đề quöc Mỹ viện trợ, chuyển rầt nhiều quân 
vào Đông-bắc theo 3 đường hải, lục, không và đánh chiềm các 
nơi SẼ vỆ trọng như Sơn-hải-quan, Cằm-châu v.v. đã được Quân 
giẢi p hót ng : nhân dân giải phóng. Cuộc đầu tranh gay go ở Đông- 


“. (06 
vẺ Ẳ¿ t: 


" 4 
ra 


la 
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việc đều dựa vào quần chúng, và huy động mọi lực lượng để làm 
công tác quản chúng cho chu đáo, trong vòng một năm, đặc biệt 
là trong thời gian gầp rút mây tháng sắp tới, đặt cơ sở vững chác 
bước đâu, thì chúng ta sẽ bị cô lập ở Đông-bắc, không thể xây 
dưng cạn cứ địa vững chắc, không thẻ đánh thẳng cuộc tần công 
Cua Quoc dân đảng và có thẻ gặp khó khăn rât lớn, thậm chí thât 
AI 1iua; trái lại, nều chúng ta dựa hẳn vào quần chúng, th 18 
1Ã sẽ khác phục mọi khó khăn, dân dẫn đạt đưc 

mình Nội dung của công tác quần chúng là p 

dân dau tranh để trừng trị bọn Hán gian, là vậ 

và tanø lương, là vận động sản xuât. Troï 

(rẠnH đó, phải tô chức các đoàn thê quần chú 

CỐt Của Đáng, xây dựng lực lượng vũ trang của q 

Chỉnh quyền nhân dân, nâng cao nhanh chóng ‹ 

Của quan chúng từ đầu tranh kinh tẻ lên đầu tranh 

tim øia xây dung căn cứ địa. Chỉ thị về phát động q 

đấu tranh(2) của tỉnh ùy Nhiệt-hà gần đây, có thể áp dụng ở 
Đôn bác. Đảng ta phải đem lại cho nhân dân Đông-bắc những 
lối ích vật chát rõ rệt thì quần chúng mới ủng hộ chúng ta, chông 
lãi Cuộc tân công của Quộc dân đảng. Nều không, quân chúng 


bắc đã không thể tránh được, và cuộc đầu tranh đó rỏ ràng là 
đ - có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đôi với cục diện toàn quộc. Trong 
He bản chỉ thị này của Trung ương Đảng cộng sản Trung-quộc do 
đồng chí Mao Trạch-Đông thảo ra, đồng chí Mao Trạch-Đông 
đã dự kiễn tính chât gian khổ của cuộc đầu tranh ở Đông-bắc, 
kịp thời nêu ra trọng tâm công tác ở Đông-bắc là phải đặt vào 
các thành phổ và nông thôn rộng lớn cách tương đôi xa các trung 
tâm do Quộc dân đảng chiếm, “để lại đường lớn, chiêm lầy hai 
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sẽ không phân biệt rõ Quốc dân đảng và Đảng cộng sản, đẳng 
nào xâu đảng nào tôt, có thẻ nhật thời nghe theo sự tuyên truyền 
lùa bịp của Quốc dân đảng, thậm chí chồng lại Đảng ta, gây ra 
tình thê rât không lợi cho chúng ta ở Đông-bác. 

4.. Hiện nay Đảng ta có một khó khăn chủ quan ở Đông- 
bắc. Đó là râật nhiều cán bộ và quân đội mới đền Đông-bắc, 
` không hiệu rõ tình hình địa lý và nhân dân. Cán bộ tó ra không 


vừa ý đôi với việc không thê chiêm lĩnh các thàn ớn, tỎ 

ra không nhẫn nại đôi với công tác gian khô là quản 

chúng xây dựng căn cứ địa. Mây tình trạng đó d tuần 

với tình hình trước mắt và nhiệm vụ của Đảng. dục 

đi giáo dục lại cho tât cả cán bộ phái đền, chú trọn: tiễn 

cứu, thông hiểu tình hình địa lý và nhân dân, và tâm 

hòa mình với nhân dân Đông-bắc, bồi dưõng s»hẩn 

tử tích cực và cán bộ từ trong quần chúng nhân ‹ ¡ giải 

thích cho cán bộ rõ dù Quôc dân đẳng chiềm du c thành 

| phô lớn và các đường giao thông, tình thẻ ở Đông-bäc vẫn có 

` lới cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta phổ biền được tư tưởng 

h phát động quân chúng xây dựng căn cứ địa đèn tât cả cán bộ và 

wá. chiến sĩ, huy động mọi lực lượng, nhanh chóng bắt tay vào cuộc 
§} .... 


bên”, đẻ thật sự phát động quản chúng, xây dựng căn cứ địa vững 
chắc, dần dần tích lũy lực lượng, chuẩn bị chuyên sang phản công 
sau nảy. Phương châm đúng đản đó do Trung ương Đảng và 
đồng chí Mao Trạch-Đông vạch ra đã được Cục Đông-bắc của 
Trung ương Đảng cộng sản Trung-quộc do đống chỉ Lâm Bưu 
đứng đầu thực hiện một cách có kèt quà, do đó mà vào tháng 11 
năm 1948, tức ba năm sau, đã giành được thẳng lợi vì đại giải 
phóng toàn bộ Đông-bắc. 
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đầu tranh vi đại xây dựng căn cứ địa, thì chúng ta có thể đứng 
vững được ở Đông-bắc và Nhiệt-hà, và giành được thắng lợi 
chắc chăn. Phải nói cho cán bộ rõ quyết không được đánh giá 
thâp lực lượng của Quốc dân đảng, cũng không được cho rằng 
Quốc dân đảng sắp đánh vào Đông-mãn và Bắc-mãn, do đó sinh 
ra tâm lý không nhẫn nại làm công tác gian khỏ. Khi giải thích 
như vậy, tât nhiên không nên làm cho cản bộ có cảm giác là lực 
lượng Quốc dân dảng ghê sớm lắm, cuộc tân công của Quốc 


Hân đáng là không thẻ đập tan được. Cần vạch ra rằng, ở Đông- 


Bắc, Quốc dân đảng không có và có tô chức, cuộc 
lần công của chúng là có thể ở ' ều đó làm cho 
Đang ta có khả năng xây dựng Nhưng hiện nay 
quan đội Quộc dân đảng đang tân lip giới hai 
tỉnh Nhiệt-hà và Liêu-ninh, nêu Ì | qI thì khône bao 
lU chúng sẽ tân công vào Đông-rmãn và Bằc-mãn. Do đó, toàn 


thể Đảng ta phải hạ quyẻt tâm làm những công tác gian khô 
nhát, nhanh chóng phát động quản chúng, xây dựng căn cứ địa, 
ở Tây-mãn và Nhiệt-hà thì đập tan cuộc tân công của Quốc dân 
đảng một cách kiên quyẻt và có kê hoạch; ờ Đông-mãn và Bắc- 
mãn thì nhanh chóng chuân bị điều kiện để đập tan cuộc tân công 
của Quốc dân đảng. Trong cán bộ, phải quét sạch mọi tâm lý 
không muôn qua sự phân đâu gian khỏ, đồ máu và mồ hôi của 
mình, mà muôn dựa vào sự thuận lợi bât ngờ và thẳng lợi cầu 
114y. 

5. Nhanh chóng chia Tây-mãn, Đông-mãn và Bác-mãn 
. thành quân khu và phân khu, chia quân đội thành quân dã chiên 
và bộ đội địa phương. Phân tán một bộ phận tương đôi lớn 
quân đội chính quy đến các phân khu làm công tác phát động quân 


la 
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chúng, tiêu diệt thổ phi, xây dựng chính quyển, tổ chức đội du 
kích, dân quân và tự vệ, để ổn định và củng cô địa phương, phôi 
hợp với quân dã chiên, đập tan cuộc tân công của Quốc dân đảng, 
Mọi quân đội đều phải có khu vực và nhiệm vụ rõ ràng của mình, 
mới có thẻ nhanh chóng kêt hợp với nhân dân, xây dựng căn 
cứ địa vững chắc. 


6.. Lân này hơn 10 vạn quân ta tiền vào Đông-bắc và Nhiệt: 


hà, sô quần mới mở rộng lại lên tới hơn 20 n có chiều hướng 
tiệp tục mở rộng nữa. Cộng thêm cán ìn viên công tác 
Đảng và chính quyền, dự tính tror ên tới trên 40 
vạn người. SỐ người thoát Ì vậy, nều chỉ 
dựa vào sự tiệp tê của nhân dâr quân ta quyết 
không thể kiên trì lâu dài được êm. Cho nên, 
ngoài các binh đoàn dã chiên hoạt đi : có nhiệm vụ 
tác chiến nặng nề ra, tầt cả các bộ đội \ n phải tham gia 
sản xuất trong lúc rảnh sau chiên đầu và công tác. Năm 1946 


quyết không thê đẻ trôi qua vô ích, toàn Đông-bắc phải lập tức 
đặt kê hoạch đẻ làm việc đó. 

T7. Ở Đông-bắc, xu hướng của công nhân và trí thức có 
quan hệ rât lớn đôi với việc chúng ta xây dựng căn cứ địa và giành 
được thắng lợi sau này. Do đó, Đảng ta phải chú ý đây đủ 
đên công tác ở các thành phô lớn và đường trục giao thông, đặc 
biệt là việc tranh thủ công nhân và trí thức. Xét vì thời kỳ đầu 
kháng chiên Đảng ta chú ý không đây đủ đến việc tranh thủ công 
nhân và trí thức vào căn cứ địa, lần này tò chức Đảng ở Đông- 
bắc ngoài việc chú ý đên công tác bí mật ờ khu Quốc dân đảng 
chiêm đóng, còn phải hệt sức thu hút công nhân và trí thức tham 


gia quân đội và mọi công tác xây dựng căn cứ địa. 
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CHÚ THÍCH 


(1)Căn cứ địa Đông-mãn là chỉ vùng Cát-lâm, Tây-an, An-đỡ, Diễn- 
cát, Đôn-hóa v.v. ở phía đông đoạn đường sắt từ Thẳm-dương đèn Trường- 
xuân thuộc đường sắt Trung Trường. Căn cử địa Bắc-mãn là chỉ vùng 
Cáp-nhi-tân, Mẫu-đơn-giang, Bác-an, Giai-mỘc-tư v.v. Căn cử địa Tây- 
mãn là chỉ vùng Tể-tế-cáp-nhi, Đào-an, Khai-lỗ, Phụ-tân, Trịnh-gia-đổn, 
Phù-dư v.v. ở phía tây đoạn đường sắt từ Thẳằm-dương đèn Trường-xuân 
thuộc đường sắt Trung Trường. Ngoài ra, Đảng còn xây dựng căn cứ 
địa ở Nam-măãn. Nam-măn là chỉ vùng An-đông, Trang-hà, Thông-hóa, 
Lâm-giang, Thanh-nguyên ở phia đông đoạn đường sắt từ Thầm-đương 
đền Đại-liên thuộc đường sắt Trung Trường và miễn trung Liều-nĩnh ở 
phía tây nam Thâm-dương v.v. Việc kiên trì cuộc đầu tranh chồng địch 
ở Nam-mãn cũng có tác dụng quan trọng đồi với việc xây dựng cản cứ địa 
Đông-bắc. 

(2Tức Chỉ thị uề phát động quản chủng do tỉnh ủy Nhiệt-bà của Đảng 
cộng sản Trung-quöc ban bồ tháng 12 nằm 1945. Chỉ thị đó đã vạch rõ 
khâu trung tâm của việc phát động quắn chúng hiện nay là mở cuộc vận 
động quần chúng đẻ trừng trị và tò cáo bọn Hán gian, đặc vụ và bắt chúng 
đền tội, phải thông qua cuộc vận động đó mà phát huy tính tích cực của 
quản chúng, nâng cao địa vị của quản chúng về mặt xã hội, chính trị và kinh 
tè, tổ chức công hội, nông hội và các đoàn thể quản chúng khác, và sau khi 
cuộc vận động hoàn thành bước đầu thì chuẩn bị chuyển vào cuộc vận động 
quần chúng giảm tô, giảm tức. Phát động quản chúng trong thành phố, 
trước hệt phải phát động công nhân, làm cho họ nều tác dụng tiên phong 
—a tác dụng lãnh đạo trong cuộc vận động trừng trị bọn Hẳn gian, đặc vụ. 


{ đã: Ỗ, qu' ý trọn g sức ; dân, mọi việc phải tính toán đền lâu XE. „#” - 
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Chỉ th đó c còn đưa ra vàn đề cần phải học tập mọi biện pháp quản lý thành. 


MÂY NHẬN ĐỊNH VỀ TÌNH HÌNH 
QUỐC TẾ HIỆN NAY* 


(Tháng 4 năm 1946) 


l. Lực lượng phản động thể giới quả thật đang chuẩn 
bị đại chiến thê giới lần thứ ba, có nguy cơ chiên tranh. Nhưng 
lực lượng dân chủ của nhân dân thê giới mạnh hơn lực lượng 
phản động thê giới, và đang phát triển, nguy cơ chiên tranh cần 
Phải khác phục và nhật định có thể khắc phục được. Do đó, 
quan hệ giữa Mỹ, Anh, Pháp với Liên-xô không phải là vận 
đề hoặc thỏa hiệp hoặc tan vỡ, mà là vần đẻ hoặc thỏa hiệp tương 
đôi sớm hoặc thỏa hiệp tương đôi muộn. Thỏa hiệp nói đây, 
là chỉ việc thông qua thương lượng hòa bình để đi tới thỏa thuận. 
Nói tương đôi sớm hoặc tương đôi muộn là chỉ thời gian trong 
VÒng mây năm hoặc mười mây năm, hoặc dài hơn. 

2. Sự thỏa hiệp nói trên, không phải là thỏa hiệp trên tật 
cả mọi vân để quốc tế. Trong điều kiện bọn phản động còn 

*Văn kiện này việt ra nhằm phê phán việc nhận định bị quan tình 
hình quốc tê lúc bây giờ. Mùa xuân năm 1946, bọn đề quỏc do 
Mỹ cảm đầu và bọn phản động các nước ngày càng ráo riết hoạt 
động chồng Liên-xô, chồng Cộng, chöng nhân dân, chúng tuyên 
truyền ẩm ÿ cho cái gọi là “Mỹ và Liên-xô nhật định sẽ đánh 
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tiếp tục thông trị ở Mỹ, Anh, Pháp, thì điều đó không thể nào 
có được. Sự thỏa hiệp đó là thỏa hiệp trên một số vàn để, bao 
gồm một sö vân để quan trọng nào đó. Nhưng trong thời gian 
ngắn sắp tới, những sự thỏa hiệp loại đó vẫn chưa thể có nhiều. 
Quan hệ thông thương buôn bán giữa Mỹ, Anh, Pháp với Liên- 
xô có khả năng mở rộng. 

3. Sự thỏa hiệp đó giữa Mỹ, Anh, Pháp với Liên-xô chỉ 
có thể là kêt quả của sự đâu tranh kiên quyêt và có hiệu quả của 


mọi lực lượng dân chủ trên toàn thê giới chỏ: XS. lạt lực lượng phần 
động Mỹ, Anh, Pháp. Sự thỏa hiệp đó khô ¡ hỏi nhân dân 
các nước trong thê giới tư bản chủ ng hữa c cũng phải theo đó mã 
thực hiện thỏa hiệp trong nước, Nhân dân nước vẫn sẽ 


tùy theo tình hình khác nhau mà tiền hành các cuộc đầu tranh 
khác nhau. Nguyên tắc của the lực phản động đỏi với thê lực 
dân chủ của nhân dân là nêu có thẻ tiêu diệt được thì nhật định 
tiêu diệt, nêu tạm thời còn chưa thẻ tiêu diệt được thì chuẩn bị 


nhau”, “đại chiền thề giới lấn thứ ba nhật định sẽ bùng nỗ", 

Trong tình hình đó, lúc bày giờ có một sô đông chí vì đánh giá 

quá cao lực lượng của đề quỏc, đánh giá quá thầp lực lượng của 

nhân dân, đâm ra sợ đề quộc Mỹ, sợ chiền tranh thề giới mới Sẽ 

bùng nò, nên họ tỏ ra mềm yêu trước cuộc tần công vũ trang của 

L1, bọn phản động Mỹ— Tưởng, không đảm kiên quyềt dùng chiền 
tranh cách mạng chỏng lại chiên tranh phản cách rạng. Trong 
&: kiện này, đồng chí Mao Trạch-Đông đã phản đôi tư tưởng 

›= "sai ch đó. nể ch Mao tách, nung chỉ ra S9uIe chỉ cần 


_- 


Hiề thổi I h hè giới mới; đồng thời lại chỉ ra rằng: các 


của nhân dân cũng phải áp dụng nguyên tắc ây đôi với thẻ lực 


bới 
"phản động. 


nước đề quöc chủ nghĩa và các nước xã hội chủ nghĩa có thể đi 
tới một vài sự thỏa hiệp nào đó, nhưng sự thỏa hiệp đó “không 
hể đòi hỏi nhân dân các nước trong thê giới tư bản chủ nghĩa 
cũng phải theo đó mà thực hiện thỏa hiệp trong nước”, “nhân 
dân các nước vẫn sẽ tùy theo tình hình khác nhau mà tiền hành 
các cuộc đâu tranh khác nhau”. Văn kiện này lúc bảy giờ chưa 
công bỏ, chỉ cho một sồ đõng chỉ lãnh đạo trong “Trung ương 
Đảng xem. Hội nghị Trung ương Đảng cộng sản Trung-quộc 
tháng 12 năm 1947 đã ¡n và phát văn kiện này. Do các đồng chí 
dự Hội nghị đã nhàt trí đống ÿ nội dung văn kiện này, nên về 
sau toàn văn bài này đã được đưa vào Thông trì về các nghị quyềt 
của Hội nghị. Trung ương tháng 12 năm 1947 của Trung ương 
Đảng cộng sản Trung-quỏc, phát ra hội tháng Ì năm 1948. 


DÙNG CHIẾN TRANH TỰ VỆ ĐẬP 
TAN CUỘC TÂN CÔNG CA 
TƯỞNG GIỚI-THẠCH* 


(Ngày 20 tháng 7 năm 1946) 


1. Sau khi phá hoại hiệp định đình chiến(), phá hoại 
nghị quyết của Hội nghị hiệp thương chính trị(°) và chiêm các 
nơi như Tứ-bình, Trường-xuân của ta ở Đông-bắc, hiện nay 
Tưởng Giới- Thạch lại đang rmmở cuộc tần công lớn vào chúng ta 
ở Hoa-đông, Hoa-bắc, rồi đây cũng có thẻ lại tần công vào Đông- 
bắc một lần nữa. Chỉ có sau khi triệt để đập tan cuộc tân công 
của Tưởng Giới- Thạch trong chiến tranh tự vệ, nhân dân Trung- 
quộc mới có thể lập lại được hòa bình. 

2. Đảng ta, quân ta đang chuẩn bị mọi mặt đập tan cuộc 
tân công của Tưởng Giới-Thạch, dựa vào đó để giành lầy hòa 
bình. “Tưởng Giới-Thạch tuy được Mỹ viện trợ, nhưng lòng 


—— *Đây là bản chỉ thị trong Đảng của Trung ương Đảng cộng sản 
`. Kệ chí Mao "chip net thảo ra. An “ủi 
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người không thuận, tính thần quân đội không cao, kinh tế khó 
khăn. Chúng ta tuy không có sự giúp đỡ của nước ngoài, 
nhưng lòng người tin theo, tính thần quân đội rât cao, kinh tế 
cũng có cách giải quyết. Cho nên, chúng ta có thể chiên thẳng 
được Tưởng Giới-Thạch. Toàn Đảng phải có lòng tin đấy 
đủ vào điều này. 


3. Phương pháp tác chiên để đánh Tưởng Giới- 
Thạch, nói chung là vận động chiên. \ thời bỏ một 
vài địa phương, một vài thành phô ‹ là khó tránh 
khỏi, mà còn là điều cần thiết. “Tạm th lịa phương, 
một vài thành phô là đẻ giành lây tháng | nêu không 
thì không thể giành được thẳng lợi cuôi ¡êm này, cần 
phải làm cho toàn Đảng và toàn thể nhân d. giải phóng 


ˆ °Â + ˆ^ s h 
đều hiểu được rõ, đều có sự chuẩn bị về tỉnh thần. 


1 năm 1946, dưới áp lực của nhân dân cà nước đòi hòa bình và 
dân chủ, chính phủ Quốc dân đẳng không thể không triệu tập 
Hội nghị hiệp thương chính trị có Đảng cộng sản Trung-quỏc 
và các đảng phái dân chủ khác tham gia, trong Hội nghị này đã 
thông qua một loạt nghị quyêt có lợi cho hòa bình và dân chủ, 
và ngày 10 tháng 1 đã ra lệnh đình chiền. Tưởng Giới-Thạch 
không chịu tuân theo nghị quyêt của Hội nghị hiệp thương chỉnh 
trị và lệnh đình chiên. Trong nửa nàm đầu năm 1946, quân 
đội Quộc dân đảng tiềp tục tần công vùng giải phóng ở nhiều nơi, 
quy mô cuộc tân công ở Đông-bắc càng lớn hơn, hình thành cục 
diện đánh nhỏ ở phía nam Sơn-hải-quan, đánh lớn ở phía bắc 
Sơn-hải-quan. Đồng thời Mỹ dòc toàn lực vận chuyên và trang 
: bị cho quân đội Quộc dân đảng. Đền cuỏi tháng 6 năm 1946, 
Tưởng Giới-Thạch và chủ Mỹ của hắn cho rằng đã chuân bị 
đầy đủ, cho rảng có thẻ tiêu diệt được toàn bộ Quân giải phóng 
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4. Đề đập tan cuộc tần công của Tưởng Giới-Thạch, 
nhàt định phải hợp tác chặt chế với quần chúng nhân dân, phải 
tranh thủ tât cả những người có thê tranh thủ được. Trong 
nông thôn, một mặt phải kiên quyêt giải quyết vần để ruộng đất, 
dựa hẳn vào cô nông, bản nông, đoàn kết với trung nông; mặt 
khác, khi giải quyết vân để ruộng đất, phải phân biệt những 
phần tử phú nông, địa chủ vừa và nhỏ nói chung với bọn Hán 
gian, cường hào, ác bá. Đôi xử với Hân gian, cường hào, ác bá 
phải nghiêm hơn, đôi xử với phú nông, địa chủ vừa và nhỏ 
phải nới hơn. Ở các địa phương đã giải quyêt xong vần để 
Tuông đât, trừ số ít bọn phản động ra, còn đỏi với toàn bộ giai cầp 
địa chủ nên thay bằng thái độ hòa hoãn. Đôi với tật cả những 
địa chủ sinh sông khó khăn thì giúp đỡ, đồi với địa chủ chạy trôn 
thì gọi họ trở về, cho họ con đường sinh sồng, làm như vậy đề 


nhân dân trong thời gian từ 3 tháng đẻn 6 tháng, liền phát động 
cuộc tân công toàn diện vào vùng giải phóng, mở đầu bằng cuộc 
bao vây tân công ào ạt vào khu giải phóng Trung-nguyên ngày 
26 tháng 6. Từ tháng 7 đèn tháng 9, quân đội Quốc dân đảng 
lần lượt đã mở những cuộc tân công lớn vào khu giải phóng Giang- 
tô—An-huy, khu giải phóng Sơn-đông, khu giải phỏng Sơn- 
tây—Hà-bảc—Sơn-đông—Hà-nam, khu giải phóng Sơn-tây—Sát- 
cáp-nhi—Hà-bắc, khu giải phóng Sơn-tây—Tuy-viễn. Tháng 10, 
chúng lại mở cuộc tần công lớn nữa vào khu giải phóng Đông-bắc. 
Đồng thời, tiếp tục dùng một lực lượng lớn bao vây khu giải 
_ "phóng Thim—Cam—Ninh. Lúc nỗ ra cuộc nội chiền trên quy 
_ mô cả nước, binh lực Quộc dân đẳng dùng để tân công vùng giải 
__ phống EIÀ293 4: va đoàn (sự TU Sụ kÌ oi quy, vNG l Hệ ° 60. 
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lrong thành phỏ, ngoài việc “ỆN. kết giai câp công nhân, giải 
cấp tiêu tư sản và tât cả những người tiên bộ ra, phải chú ý đoàn 
kết tật cả những phần tử trung gian, cô lập bọn phân động: 
Trong quân đội Quôc dân đảng, phải tranh thủ tât cả những người 
có thể chông nội chiên, cô lập những phần tử bhiều chiến. 

5. Để đập tan cuộc tân công của Tưởng Giới-Thạch, 
phải tính toán đên việc kiến trì lâu dài. Phải sử dụng hệt sức 
tiết kiệm nguồn nhân lực và nguồn vật lực của chúng ta, hết 
sức tránh lãng phí. Phải kiểm tra và khắc phục các hiện tượng 
tham ô đã xảy ra ở các địa phương. Phải ra sức sản xuât để có 
thẻ hoàn toàn tự câp được mọi thứ vật phẩm cắn thiềt, trước hết 
là lương thực và vải sợi. Phải phát động việc khắp nơi trồng 4 
bông, nhà nhà kéo sợi, làng làng dệt vải. Ngay ở Đông-bắc cũng 


giải phóng, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và các Trung 
ương cục, Trung ương phân cục, đã anh dũng chòng lại cuộc tần 
công của quân đội Tưởng Giới-Thạch. Hồi đó, vùng giải phóng 
gõm có 6 chiền khu lớn. Sáu chiền khu và Quản giải phóng nhân 
dân tác chiền trong các khu vực đó là: khu gủải phóng Sơn-tây— 
Hà-bẳảc—Sơn-đông—Hà-nam, Quân giải phóng nhân dân tác chiền 
ở đây do các đông chí Lưu Bá-Thừa, Đặng Tiêu-Bình và các 
đồng chí khác lãnh đạo; khu giải phóng Hoa-đông (gỗm khu giải 
phóng Sơn-đông và khu giải phóng Giang-tô—An-huy), Quân giải 
thơ: nhân dân tác chiên ở đây do các đöng chi Trắn Nghị, Túc 
ụ, Đàm XXW và các đồng chí khác lãnh N2: khu giải Phòng 
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phải bắt đầu phát động. Về mặt tài chính và cung cập, phải thỏa 
mãn nhu cầu vật chât của chiên tranh tự vệ, đồng thời lại phải 
giảm nhẹ hơn trước sự đóng góp của nhân dân, khiến nhân dân 
vùng giải phóng chúng ta tuy ở trong hoàn cảnh chiến tranh 
nhưng đời sông của họ vẫn có thể được cải thiện phần nào. 
Tóm lại, chúng ta hoàn toàn dựa vào tự lực cánh sinh, đứng trên 
thê tât thắng, trái hẳn với Tưởng Giới- Thạch là hoàn toàn dựa 
vào nước ngoài. Chúng ta phần đầu gian khỏ, chiều cô đền 
cả quân lẫn dân, trái hẳn với vùng Tưởng Giới-Thạch thông 
trị là bên trên thì tham ô hù hóa, bên dưới thì nhân dân cực khổ 
lâm than. Với tình hình dó, chúng ta nhàt định sẽ thẳng lợi. 

6. Trước mát chúng ta còn có khó khăn, nhưng những 
khó khăn này đều có thể vượt được và cẩn phải vượt. Các 


đồng chí trong toàn Đảng và toàn thể quân dần vùng giải phóng 


khác lãnh đạo; khu giải phóng Sơn-tầy— Tuy-viễn, Quân giải phóng 
nhân dân tác chiền ở đây do đỗng chí Hạ Long và các đồng chỉ 
khác lãnh đạo; khu giải phóng Trung-nguyên, Quân giải phóng 
nhân dân tác chiền ở đây do các đồng chí Lỷ Tiên-Niệm, Trịnh 
Vị-Tam và các đống chí khác lãnh đạo. Hối đó tỏng sô bình lực 
của Quân giải phóng nhân dân göm khoảng ] triệu 20 vạn người, 
vẽ sô lượng thì kém hơn địch. Quân giải phóng nhân dân đã 
châp hành đúng đản phương chảm tác chiền do đống chí Kao 
Trạch-Đông vạch ra, không ngừng giáng những đòn mạnh mẽ 
_ Vào quân địch tần công ta. Trải qua thời gian chừng 8 tháng, 
khi tiêu. điệt 66 lữ đoàn quản chính quy của địch, cộng. xxx 
b MP te > TS] thấy. là họp ... sex sệc Tp cũ 
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phải đoàn kêt nhật trí, triệt để đập tan cuộc tân công của Tưởng 
Giới- Thạch, xây dựng nước Trung-hoa mới độc lập, hòa binh, 


dân chủ. 
CHÚ THÍCH 
(1)Hiệp định đình chiền là hiệp định châm dứt sự xung đột quản sự 
đo đại biểu Đảng cộng sản Trung-quốc và đại biểu chính phủ Quốc dân 
đảng Tưởng Giới-Thạch thỏa thuận với nhau vì 10 tháng ] năm 
1946. Hiệp định này quy định quân đội hai bên r am dứt hành động 
quân sự trên vị trí của mình vào nửa đèm 13 tÌ i. Nhưng thực tế 


Tưởng Giới- Thạch đã lợi dụng hiệp định đình chiền đó làm chiêu bài cho 
việc bồ trí cuộc chiền tranh lớn, cùng với lúc công bồ lệnh đình chiền, hần 
liền ra lệnh cho quân đội Quốc dân đẳng “gâp rút đảnh chiềm những vị tr 
chiên lược quan trọng”, tiềp đó lại không ngừng điều động quân đội tần 
Công vào vùng giải phóng. Đèn tháng 7, Tưởng Giới-Thạch công khai 
xé bỏ hiệp định đình chiên, mở cuộc tần công toàn điện vào vùng giÀi phóng. 
(2)“Hội nghị hiệp thương chính trị” là cuộc họp hiệp thương về chính 
trị ở Trùng-khánh tử ngày 10 đền ngày 31 tháng 1 năm 1946, gõm các đại 
biểu của Quộc dân đảng, Đảng cộng sản, các đàng phải khác và các nhân sĩ 
không đàng phái. Hội nghị đó đã thông qua 5 nghị quyềt. 1) Hiệp nghị 
về vần đề tô chức chính phủ. Hiệp nghị này xác định “sửa đổi luật tổ chức 
_ chí h phủ quồc dân đề bô sung ủy ban chính phủ quỏc dân”. “Tăng thêm 
ð ủy \ viên chính phủ quỗc dân; “ủy viên chỉnh phủ quồc dân do chủ tịch 
ị _Ê vụ dân lựa chọn trong các nhân sĩ trong và ngoài Quốc dân 
ga: „ “khi chủ tịch chính phủ quộc dân để nghị bỏ nhiệm 
ảng “ ái làm ủy viên chính phủ quc dân, thì do các đảng phái 
hưng khi ch ủ tịch không ‹ động ĐH các Cộng: phái đó đề cử. 
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nhân sĩ không đàng phái làm ủy viên chính phủ quốc dân, nều người được 
để nghị bị 1 phản 3 sö ủy viên phản đồi, thì chủ tịch phải xét lại và đế nghị 
người khác thay”. ““Miột nửa số ủy viên chính phủ quốc dân do người 
của Quốc dân đảng đảm nhiệm, nửa còn lại do các đẳng phái khác và những 
người có tài đức trong xã hội đảm nhiệm”. Ủy ban chính phủ quốc dân 
được quy định một cách trừu tượng là “cơ quan quỏc vụ tồi cao của chính 
phủ”, quyền lực của nó là thảo luận và quyêt định nguyên tắc lập pháp, 
phương châm thi chính, những vân đề lớn về quần sự và chính trị, kề hoạch 


tài chính và ngân sách cùng các việc do chủ ! chỉnh phủ quộc dân giao 
cho xét v.v.; đồng thời, chủ tịch chính phi có quyến lực rất lớn, 
có quyền chỉ định, quyền phủ quyềt t hị án và có quyền xử 
trí khân câầp. , Hiệp định còn quy sủ quộỏc dân như 
sau:  ““Trong tông số ủy viên chính »ộ không bộ 
dự định thành lập trong viện hành ch lên, mời những 
nhân sĩ ngoài Quốc dân đảng đầm nhì nh hòa bình xây 
dựng đât nước. Cương linh này gốm 9 ( Nguyên tắc chung”, 
“Quyền lợi của nhân dân”, “Chính trị", “Quân sự”, - Ngoại giao”, “Kinh 


tê và tài chính”, “Giáo dục và văn hóa”, “Cứu tẻ", “Kiểu vụ”, Trong chương 
“Nguyên tắc chung”, quy định các đảng phải trong cÀ nước “đoàn kềt nhật 
trí, xây dựng nước Trung-hoa mới thông nhầt, tự do, dân chủ'°; thực hiện 
“dân chủ hóa nền chính trị, quỏc gia hóa quân đội và các đẳng phái được 
quyền bình đẳng và hợp pháp”; “dùng phương pháp chính trị đẻ giải quyệt 
những sự tranh châp về chính trị, để bảo đảm sự phát triển hòa bình của 
nước nhà”. Trong chương “Quyền lợi của nhân dân”, quy định “bảo 
đàm chắc chắn cho nhân dân được hưởng các quyển tự do thần thẻ, tư 
tưởng, tôn giáo, tín ngưỡng, ngôn luận, xuât bản, hội họp, lập hội, cư trú, 
di chuyên, thông tin”, “nghiêm cầm bằt cứ cơ quan hoặc cá nhân nào, ngoài 
tư pháp và cảnh sát, có hành vi bắt bớ, xét hỏi và xử phạt nhân dân, kẻ nào 
vi phạm điều này sẽ bị trừng trị". “Trong chương “Chính trị”, quy định 
“chân chỉnh bộ máy hành chính các câp, thỏng nhật và phân rõ quyển hạn 
trách nhiệm, bãi bỏ các cơ quan thửa, giảm bớt thủ tục hành chỉnh, thực 


ám. : = 


› %Aa 


“đài chính công khai Thực hiện nghiêm chỉnh chề độ dự toán quyèt toán, 
` giảm bớt chỉ tiêu, thăng bảng thu chỉ, phân định tài chính trung ương và 
l | 


nợ tr ron ng Yê¿ngoài nước cũng như cách sử dụng các khoản nợ đó, do cơ 
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hiện phân cầp phụ trách”; “bảo hộ nhân viên xứng đáng với chức vụ, dùng 
người không phân biệt đẳng phái, lầy năng lực, tư cách làm tiêu chuẩn, 
cầm chỉ kiêm chức và cá nhân cắt cử”; “thi hành nghiêm chỉnh chè độ giám 
sát, nghiêm trị tham ô, tạo điểu kiện dễ dàng cho nhân dân tự do tổ giác”; 
“tịch cực đảy mạnh việc địa phương tự trị, thực hiện tỏng tuyển cử tử dưới 
lên trên”; ““về quyền hạn giữa trung ương và địa phương thì áp dụng chủ 
nghĩa phân quyền, các địa phương được thi hảnh những biện pháp thích 


hợp với địa phương, song những luật lệ do tỉnh, huyện ban bồ không được 
trái với luật lệ cua trung ương”. Trong chương “Quản sự”, quy định 
“biên chế của quân đội phải thích hợp với nhu cầu quố‹ ÒIg, Căn Cứ vào 
Chè độ chính trị dân chủ và tình hình trong nước mà chè độ quân sự, 
thực hiện sự phân lập giữa quân đội và đàng, s ¡ giửa quân đội 
và nhân dân, cải tiền việc giáo dục quân sự, bé trang bị, kiện 
toàn chề độ nhân sự và quản lý, để xây dựng quân đ Šc gia hiện đại 


hóa; “quân đội trong cả nước phải thiết thực rút biên chế theo kề hoạch 
Chỉnh đồn quân đội”. Trong chương “Kinh tế và tài chính”, quy định 
“ngăn ngừa sự phát triển của tư bản quan liêu và nghiềm cầm quan lại lợi 
dụng quyền thề địa vị của mình mà đấu cơ, lũng đoạn, trỏồn thuê, buôn 
lậu, lạm dụng tiền của công và sử dụng trái phép các phương tiện giao thông”; 
“thực hiện giảm tô giảm tức, bảo vệ quyến linh canh, bảo đầm nộp tô, mở 
rộng việc cho vay nông nghiệp, nghiêm cầm bóc lột bằng lãi nặng, để cải 
thiện đời sông nông dân, và thực hiện luật ruộng đầt để đạt tới mục đích 
người cày có ruộng” ; “thực hiện luật lao động, cải thiện điều kiện lao động”; 


BAN CỤ, giảm bớt tiền tệ, ôn định chè độ tiền tệ, và công bồ việc vay 


k tiêm trọ, và đôn đỏc thực hiện”; “cài cách chè độ thuè khóa, 
sưu ca cự nặng và sự bộ bán phi pháp”. Trong chương 
hóa" Nng đong đảm tự do về học thuật, không đem 

g chính : trị can thiệp, Vào Cộng việc của. nhà 
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trường”; “trong ngân sách Nhà nước, tăng thêm tỷ lệ kinh phí cho ngành 
giáo dục và văn hóa'”; ““bãi bỏ thể lệ kiêm duyệt báo chí, xuâầt bản, điện ảnh, 
tuông kịch, bưu điện áp dụng trong thời chiên”. 3) Hiệp nghị vế vần để 
đại hội quộc dân. Hiệp nghị này quy định: đại biểu đại hội quốc dân “tăng 
thêm 700 đại biêu của các đảng phái và những người có tải đức trong xã 
hội”, “chức năng quyền hạn của đại hội quỏc dân khỏa thứ nhầt là đặt ra 
hiện pháp”. 4) Hiệp nghị về vần để dự thảo hiền pháp. Hiệp nghị này 
quy định: tỏ chức ủy ban xét duyệt dự án hiền pháp, sửa đổi dự án hiền 
pháp của Quốc dân đảng; và đã quy định những nguyễn tắc sửa đổi bản 
dự án hiện pháp. Ngoài việc quy định về nguyên tắc những chức năng 
quyền hạn của đại hội quốc dân và các cơ quan chính phủ, đặc biệt có quy 
định về “chế độ địa phương” và “quyền lợi " \ụ của nhân dân”. Về 
“chế độ địa phương”, quy định “xác định tỉnh là đơn vị tự trị địa phương 
Cao nhất”; ““việc phân định quyển hạn giữa tỉnh và trung ương thì quy định 
theo chủ nghĩa phân quyền”, “tỉnh trưởng do dân cử”. “tình được định ra 
hiện pháp của tỉnh, nhưng không được trái với hiển pháp quồc gia". Về 
“quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân”, quy định “phàm những quyển tự 
do và quyền lợi mà nhân dân một nước dân chủ được hưởng, đều phải được 
hiền pháp bảo đảm, không được xâm phạm một cách phi pháp”; “về quyền 
tự do của nhân dân, nều quy định bằng pháp luật, phải xuât phát từ tính thắn 
bảo đảm tự do, không lây việc hạn chè làm mục đích”; “việc đi dân công 
phải quy định trong luật tự trị, không quy định trong hiền pháp”; “các 
dân tộc ít người ở tập trung trong một địa phương nhật định, phải bảo đầm 
quyền lợi tự trị của họ”. 5) Hiệp nghị về vần để quân sự. Hiệp nghị 
_ này quy định “chề độ quân đội phải theo chề độ chính trị dân chủ ở nước 
ta và tỉnh hình trong nước mà thực hiện cài cách”; “cải thiện chè độ trưng 


bữ nhhệt “giáo dục quân đội phải làm theo những nguyên tắc xây dựng quân 
đội, ,„V V inh viên vượt ra ngoài hệ thỏng đảng phái và quan hệ cá nhân”; ““thực 
hiện sự phân lập THẾ đảng và quân đội”, ““bảt cứ đảng pˆé: và cá nhân 

ũng không ‹ được 'lc b Ð cả <2 đội làm ke cụ HD tranh chính HỂ: 
phân tử . và Kế n”, “quân nhí ân t 
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có chức vụ trong quân đội thì không được kiếm nhiệm quan lại hành chính", 
Về việc chỉnh biên quân đội Quốc dân đẳng và quân đội vùng giải phóng, 
quy định: “tiêu tô quân sự 3 người phải theo kề hoạch đã định, thÃo luận 
và quyềt định nhanh chóng biện pháp chỉnh biên quân đội của Đảng cộng 
sản Trung-quöc, chỉnh biên cho xong”; quân đội Quỏc dân đẳng “theo kể 
hoạch đã định của bộ quân chính, nhanh chóng hoàn thành việc chỉnh biên 
90 sư đoàn của mình trong vòng 6 tháng”, “khi làm xong việc chỉnh biển 
hai quân đội nói trên, phải thông nhàt chỉnh biển tầt cả quần đội trong cả 
nước thành 50 sư đoàn hoặc 60 sư đoàn”. Những hiệp nghị đó của Hội 
nghị hiệp thương chính trị, trên các mức độ khác nhau có lợi cho nhần dân, 
mà không có lợi cho sự thông trị phản động của Tưởng Giới- Thạch. Tưởng 
Giới- Thạch một mặt tỏ ra thừa nhận những hiệp ngh: đó, mưu mô lợi dụng 
những hiệp nghị đó để tiền hành lừa bịp hòa bình, mặt khác lại tích cực 
Chuân bị chiền tranh, chuẩn bị gây nội chiền trèn quy mỗ cả nước. Những 

“hiệp nghị đó của Hội nghị hiệp thương chính trị chẳng bao lâu sau đều bị 
Tưởng Giới-Thạch lấn lượt xẻ bỏ hẻt. 


NÓI CHUYỆN VỚI PHÓNG VIÊN MỸ 
AN-NA LU-I-DƠ STƠ-RONG* 


(Tháng 8 năm 1946) 


Sf0-rong hỏi: (Ông thây vần để Trung-quồc có hy vọng 
Biải quyết bằng chính trị, giải quyết bằng hòa bình trong một 
thời gian gẫn đây không? 

Đồng chí Mao Trạch-Đông trả lời: Điều đó phải xem thải 
độ của chính phủ Mỹ. Nêu nhân dân Mỹ ngăn chặn được bàn 
tay của bọn phản động Mỹ giúp Tưởng Giới- LIhạch gây nội 
chiến, thì có hy vọng hòa bình được. 

Hỏi: - Nêu ngoài những số đã viện trợ ra, Mỹ không giúp đỡ 
nữa(1), thì Tưởng Giới- Thạch còn có thè đánh được bao lâu? 


* Đây là một bài nói chuyện rầt quan trọng của đồng chỉ Mao Trạch- 
Đông về tình hình quốc tè và tình hình trong nước sau khi cuộc 

đại chiên thê giới lần thứ hai kềt thúc chưa được bao lâu. Trong 

bài này, đồng chí Mao Trạch-Đông đã nêu ra luận điểm nỗi tiếng 
“tật cả bọn phản động đều là hỗ giày”. Luận điểm này đã vũ 
trang tư tưởng cho nhân dân nước ta, tăng thêm lòng tin tưởng — - 


thẳng lợi của nhân. dân nước ta. Trong cua chiên tranh 
Ị . dân tác d £ 
nhân dâ Đ Tên Di C (nh GEn Bh to. kg ..- 


T11 COI đề qu q uộc cilà là ời không l6 chân đi lát SỈ + „i4 CC 


TUYẾN TẬP MAO TRẠCH- ĐÔNG 


Trả lòi: Trên một năm. 

Hỏi: Vẻ mặt kính tế, Tưởng Giới-Thạch có thể duy trì 
được lâu thể không? h 

Trả lời: Có thể được. 

Hỏi: Nêu Mỹ nói rõ từ nay về sau không giúp cho Tưởng 
Giới- Thạch gì nữa thì thể nào? 

Trả lời: Hiện nay vẫn chưa có triệu chứng gì tỏ ra rảng 
chính phủ Mỹ và Tưởng Giới- Thạch có chút ÿ muön chầm đứt 
chiên tranh trong một thời gian ngắn. 

Hỏi: Đảng cộng sản có thể kiên trì được bao lâu? 

Trả lời: “Theo nguyện vọng của chúng tôi thì một ngày 
chúng tôi cũng không muốn đánh. Nhưng nèu tình thề bất 
buộc chúng tôi không thẻ không đánh thì chúng tôi có thể đánh 
đên cùng. 

Hỏi: Nêu nhân dân Mỹ hỏi vì sao Đảng cộng sản lại đánh, 
thì tôi nên trả lời thể nào? 


vỏ rồng", đồng chỉ Mao Trạch-Đêng coi chủ nghĩa đề quốc và 

tật cả bọn phản động là hồ giầy, đều là căn cử vào bản chât của 

Ì chúng mà nói. Đó là một tư tưởng chiền lược căn bàn của 
nhân dân cách mạng. Từ thời kỳ chiền tranh cách mạng 
trong nước lần thứ hai đẻn nay, đồng chí Mao Trạch-Đông đã 
nhiều lần vạch ra rằng: vẻ chiền lược và về toàn cục, người cách 
mạng ng) coi thường kẻ địch, dám đầu tranh với chúng, dám 
Ăn h thắng lợi; đông thời, vẻ chiền thuật, về sách lược, về môi 
C : ¡Vì hi _ tranh cụ thẻ thì lại phải coi trọng kẻ. 
ná c8 ti ọng, chú \ rọng roi thuật đầu tranh, 

Ào thờ: gian, đị ( địa đ tổám. mm và Đến? _ kiệt "VAT mà Á 
thứ ú SƠN, đê s4 bư ớc một 


“—. .ố 
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Trả lòi: Vì Tường Giới-Thạch muôn tản sát nhân dân 
Trung-quỏc, nhân dân muôn sông thì nhất định phải tự vệ. 
Điều đó nhân dân Mỹ có thể hiểu được. 

Hỏi: Đôi với việc Mỹ có thể gây chiến tranh chông Liên- 
xô hay không, ông nhận định như thê nào? 

Trả lời: Việc tuyên truyền chiến tranh chồng Liên-xô 
gồm có hai mặt. Một mặt là đề quôc Mỹ quả thực đang chuân 
bị chiến tranh chồng Liên-xô, nên việc tuyên truyền chiên tranh 
chồng Liên-xô hiện nay và những việc tuyên truyền chồng Liên- 
XÔ khác chính là sự chuẩn bị về chính trị cho cuộc chiên tranh 
đó. Mặt khác, thứ tuyên truyền này là màn khói của bọn phản 
động Mỹ tung ra để che đậy nhiều mâu thuẫn thực t mà hiện 
nay đề quốc Mỹ đang trực tiếp gặp phải Những mâu thuẩn 
đó là mâu thuẫn giữa bọn phản động Mỹ với nhân dân Mỹ, và 
mau thuần giữa đề quốc Mỹ với các nước tư bản khắc, với các 
nước thuộc địa và nửa thuộc địa. Ý nghĩa thực tè hiện nay 


nghị Vũ-xương của Bộ chính trị trung ương Đảng cộng sẵn 
Trung-quỏc, đông chỉ Mao Trạch-Đông vạch ra rằng: “Cũng 
như mọi sự vật trên thề giới bạo giờ cũng có tỉnh chất hai mặt 
(tức quy luật thông nhật của các mặt đôi lập), chủ nghĩa đề quốc 
và tật cả bọn phản động cũng có tính chầt hai mặt, chúng vừa 
là hỗ thật, lại vừa là hỗ giây. Trong lịch sử, giai cầp chủ nộ, 
giai câp địa chủ phong kiền và giai cầp tư sản, trước khi giành 
được quyền thông trị và trong một đoạn thời gian sau khi giành 


HC th. thàng trị, hông Q đổi dào sức Thông: là người So mạng, 


Ta _ nô lb g cưàc cầp nông sai Su vần vô Xe dân n dần 
yên sang : mặt VN vn 5 8 HT, ọn phản đột ø, trở — 
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| của khầu hiệu chiên tranh chồng Liên-xô của Mỹ là nhắm án 
bức nhân dân Mỹ và bành trướng thê lực xâm lược của chúng 
trong thê giới tư bản. Bà cũng biết, trong một thời gian dài, Hít 
le và đồng bọn của hẳn là bọn quân phiệt Nhật cũng đã từng 
lây khâu hiệu chồng Liên-xô làm cớ đẻ nô dịch nhân dân tron§ 
nước và xâm lược các nước khác. Hiện nay bọn phản động 
Mỹ cũng đang làm như vậy. 

Muôn gây chiên tranh, trước hét bọn phản động Mỹ phải 
tân công nhân dân Mỹ. Chúng đã và đang tần công nhân dân 
Mỹ, chúng áp bức công nhân và những người dân chủ ở Mỹ 
về chính trị và kinh tế, chuân bị thực hiện chủ nghĩa phát-xít ở 
Mỹ. Nhân dân Mỹ cần phải vùng dậy chỏng lại sự tần côn8 
của bọn phản động Mỹ. Tôi tin rằng họ sẽ làm như vậy. | 

Mỹ và Liên-xô cách nhau một vùng đầt đai rầt rộng, ở đây 
có nhiều nước tư bản và thuộc địa, nửa thuộc địa châu Âu, châu 
Á, châu Phi, Khi bọn phản động Mỹ chưa khuâầt phục dược 


ni kẻ lạc hậu, trở thành hỗ giày, rỗi cuỏi cùng thì bị hoặc 
sẽ bị nhân dân đảnh đồ. Đừng trước cuộc đầu tranh một mắt 
một Còn của nhân dân, giai cầp phản động, lạc hậu và mục nất 
cũng văn có tính chầt hai mặt như vậy. Một mặt chúng là hồ 
thật, ăn thịt người, ăn hàng triệu, hàng chục triệu người. Sự 
nghiệp đầu tranh của nhân dân ở vào thời đại khó khăn gian khỏ 
1 â = gặp nhiều đoạn đường quanh co khúc khuỳu. Để đạp đỗ 
Xh thông trị của đề quốc, phong kiền và tư bản quan liều ở Trung-.. 
TÊN Tin, _Trung-quỏc đã mật hơn một trăm năm trời, đã 

ng r y chục triệu người rồi mới giành được thắng 

Hi sả xem, nhung _ tong là mộ: Chóh, ct so 
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_ các nước đó thì không thể nói đến chuyện tân công Liên-xô. 
- Hiện nay, những nơi Mỹ đã không chế ở Thái-bình-đương còn 
rộng hơn toàn bộ phạm vi thê lực của Anh trước kia, Mỹ đã 
không chẻ Nhật-bản, phần Trung-quôc do Quốc dân đẳng thông 
trị, một nửa Tlriểu-tiên và nam Thái-bình-dương; Mỹ đã 
không chê Trung, Nam Mỹ từ lâu; chúng còn muôn không 
chẽ cả khỏi đề quôc Anh và Tây Âu. Mỹ viện mọi cớ để bồ trí 
lực lượng quân sự với quy mô lớn và xây dựng căn cứ quân sự 
ở nhiều nước. Bọn phản động Mỹ nói rằng tầt cả những căn 
cứ quân sự mà chúng đã xây dựng và chuẩn bị xây dựng ở khắp 
thể giới đều là để chỏng Liên-xô. Đúng thê, những căn cứ 
quản sự đó đều là nhằm vào Liên-xô. Nhưng hiện nạy, kể bị 
Mỹ xâm lược trước nhât không phải là Liên-xô, mà là những 
nước mà Mỹ đã xây dựng căn cứ quân sự. Tôi tin rằng chẳng 
BãO lầu nữa, các nước đó sẽ thây rõ ai thật sự là kẻ áp bức họ, 
Liên-xô hay là Mỹ. Thể nào cũng có ngày bọa phản động Mỹ 


chẳng nhin thầy, nghe thây những điều đó sạo? Thật là hàng 
nghìn, hàng vạn! Hàng nghìn, hàng vạn! Cho nên, xét về bản 
Chất, xét về lâu dài, xét về chiền lược, phải coi đề quốc và tật cả 
bọn phản động đều là hỗ giầy cho đúng với thực tÈ, phải xuất 
phát từ điểm đó mà xây dựng tư tưởng chiền lược của chúng tả. 
Mặt khác, chúng lại là hỗ sông, hỏ sắt, hỗ thật, chúng có thể ăn 
thịt người, cho nên lại phải xuât phát từ điềm đó mà xây đựng 


tư TM NướN: sách lược và tư tưởng chiên thuật của chúng ta.” Về 
ân t4 phải coi thường địch về mặt chiền lược, coi trọng địch 


TY ẻ 
Í 


chiên TM DA xem tiệt 6, ` =2 V, bài Vản đẻ chút Hà 
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_ thẻ giởi phản đôi. 
Dĩ nhiên, không phải là tôi nói bọn phản động Mỹ không 
muôn tân công Liên-xô. Liên-xô là người bảo vệ hòa bình thê 
giới, là một nhân tô lớn mạnh đẻ ngăn cản bợn phản động Mỹ 
thiết lập quyền bá chủ thê giới, có Liên-xô thì Mỹ và bọn phản 
động trên thê giới không sao thực hiện được đã tâm của chúng. 
Do đó bọn phản động Mỹ rât căm thù Liên-xô, quả thực là chúng 
hằng ước mơ tiêu diệt nước xã hội chủ nghĩa đó. Nhưng hiện 
nay, khi cuộc đại chiền thể giới lấn thứ hai két thúc chưa được 
bao lâu, bọn phản động Mỹ đã la lỗi ẩm ÿ về cuộc chiền tranh 
Mỹ—Xô như thê, đầu độc bầu không khí, làm cho người ta không 
thể không xét cho rõ mục đích thực tế của chúng là gì. Thì 
ra dưới khầu hiệu chông Liên-xô, chúng đã điện cuồng tần công 
vào công nhân và những người dân chủ Mỹ, và biến tật cả các 
nước đôi tượng bành trướng của Mỹ thành những nước phụ 
thuộc của Mỹ. Tôi cho rằng nhân dân Mỹ và nhân dân tật cả 
các nước bị sự xâm lược của Mỹ đe dọa cẩn đoàn kết lại, chông 
í lạt cuộc tân công của bọn phản động Mỹ và bọn tay sai của chúng . 
`. ở các nước. Chỉ khi nào cuộc đầu tranh đó thẳng lợi thì mới... 
Ệ có thể tránh được cuộc đại chiên thê giới lần thứ ba, nều không 
thì không thê tránh được. 
_ " lỏi: - Đó là một sự phân tích rât hay. Nhưng nêu Mỹ 
sử dụng bom nguyên tử thì sao? Neu Mỹ từ các cần cứ ở 
Băng láo, dảo ( TMlnn -oa và Trung-quốc đến ném bom Liên- 
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tế thì không có gì đáng sợ. Di nhiên, bom nguyền tử là một 
thứ vũ khí giết người hàng loạt, nhưng quyêt định thẳng bại 
của chiến tranh là nhân dân, chứ không phải là một, hai thứ vũ 
khí mới. 

Tât cả bọn phản động đều là hỗ giầy. Hình dáng của bọn 
phản động xem ra thì ghê gớm đây, nhưng kỳ thực chẳng có sức 
mạnh gì đáng sợ cả. Xét theo quan điểm lâu dài, lực lượng lớn 
mạnh thật sự không phải là bọn phần động mà là nhân dân. Trong 
nước Nga trước cách mạng tháng Hai năm 1917, bên nào có 
lực lượng thật sự? Nhìn bể ngoài thì Nga hoàng lúc bầy giờ 
có lực lượng; nhưng trận gió cách mạng tháng Hai đã cuồn Nga 
hoàng đi mát. Xét đến cùng, lực lượng nước Nga là ở phía Xô- 
Viết công nông bình. Nga hoàng chẳng qua là con hồ giây. 
Chẳng phải Hít-le đã từng được người ta coi là rầt mạnh đó sao? 
Nhưng lịch sử đã chứng minh rằng hẳn là con hỏ giầy. Mút- 
XÔ-Ìi-ni cũng như vậy, đẻ quốc Nhật cũng như vậy. Trái lại, lực 
lượng của Liên-xô và của nhân dân yêu chuộng dân chủ và tự do 
ở các nước thì lớn mạnh hơn sự dự đoán của người ta nhiều. 

Tưởng Giới- Thạch và kẻ ùòng hộ nó là bọn phần động Mỹ 
cũng đều là hỗ giây cả. Nói đến đề quốc Mỹ, người ta thầy nó 
hình như lớn mạnh vô cùng, bọn phản động Trung-quôc đang 
lầy cái “lớn mạnh” của Mỹ đề dọa nạt nhân dân Trung-quôc. 
Nhưng bọn phản động Mỹ cũng giỗng như tât cả bọn phản động 
khác trong lịch sử, sẽ được chứng minh là không có sức mạnh gì 


cả Ớ Mỹ có một loại người khác mới thật sự có sức mạnh, 


Ôi . h sún 'trườn h cu củn : lịch Sử sẽ cố 
ỉ ng) _` nam Mã „ : .' 6 
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minh rằng, thứ cơm kê cộng với súng trường này còn mạnh hơn 


| 
máy bay cộng với xe tăng của Tưởng Giới- Thạch. Tuy trước mặt ˆ 


nhân dân Trung-quöc còn có nhiều khó khăn, trước sự tân công 
phôi hợp của đề quốc Mỹ và bọn phản động Trung-quöc, nhân dân 
Trung-quôc sẽ còn phải chịu đựng nhiều gian nan cực khổ trơng 


một thời gian dài, nhưng thê nào rồi cũng có ngày bọn phản động 


đó thật bạt, thể nào rỗi cũng có ngày chúng tôi thẳng lợi. Nguyễn 
nhân không phải là gì khác mà chính là ở chỗ bọn phản động đại 
diện cho sự phản động, còn chúng tôi thì đại điện cho sự tiên bộ. 


CHỦ THÍCH 


(Il)Đề giúp Tưởng Giới-Thạch gây nội chiền chỏag nhân dân, đề quốc 

Mỹ đã viện trợ rất nhiều cho chỉnh phủ Tưởng Giới-Thạch. Tính đèn 

tháng 6 năm 1946, Mỹ đã trang bị cho 45 sư đoàn quận Quốc dân đẳng, 

huần luyện cho 15 vạn nhân viên quân sự của Quốc dân đảng göm lục quân, 

hải quân, không quân, đặc vụ, bộ đội cảnh sát giao thông, tham mưu, quản 

Y, quân nhu v.v. Mỹ đã dùng chiên hạm và máy bay vận chuyển 14 quản 

‹ đoàn gõm 4l sư đoàn của quân đội Quộc dân đìng và 8 tông đội cành sắt 
giao thông, cộng tật cẢ hơn 54 vạn người đền tiền tuyền tần công vùng giải | 
_ phóng. Chính phủ Mỹ cho đỏ bộ vào Trung-quỏc 9 vạn linh thủy đánh 
_ bộ, chiềm đóng các thành phö quan trọng như Thượng-hải, Thanh-đào, 
_  NNg Bác-bình, Tần-hoàng-đảo v.v. và bảo vệ đường giao thông cho - 
Quốc dân đảng ở Hoa-bắảc. Căn cứ vào tài liệu đã để lộ trong cuồn Sách 
trắng Quan hệ giữa Mỹ và Trung-quỏc do bộ ngoại giao Mỹ công bồ ngày. 
g 8 năm 1949 thì từ chiền tranh chồng Nhật đèn năm 1948, tổng sồ 
lện tr ủa Mỹ pc chính phủ Tưởng Giới-Thạch là hơn 
im ` ệt ' (tuyệ Hyi ˆ l À2 ao sô viện trợ của Mỹ cho chính 
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)UÔC cđân đà y trong thiên tranh chỏng Nhật đã bị Quả dân c 
đã về. sau vô hành nội chiền chồng lại nhân dân). Xà 
con SỐ ‹ của Mỹ giúp Tưởng còn hơn thề nhiều. Cuồn Sách trắng 


ÿ th ừa “đuØ rằng, sô viện "hÀ của _ cho chính c HC Giới- 


G iới-Thạch, “và so với ngân sách của chính th đó, vé tỷ lệ thì đã vượt 
ä số viện trợ của Mỹ cho bắt cứ nước nào ở Tây Âu sau chiền tranh”. 


.~ 


TẬP TRUNG BINH LỰC ƯU THỂ, 
TIÊU DIỆT ĐỊCH 
TỪNG BỘ PHẬN MỘT"? 


(Ngày 16 tháng 9 năm 1946) 


1. Phương pháp tác chiên tập trung binh lực ưu thề, tiêu 
diệt địch từng bộ phận một(L) chẳng những cần phải được áp 
Qụng trong việc bô trí chiên dịch, mà còn cẩn phải được áp dụng 
trong việc bô trí chiến thuật nữa. 

2... Về mặt bô trí chiên dịch, khi quân địch sử dụng nhiều 
lữ đoàn (2) (hoặc trung đoàn) chia thành màầy mũi tiền về phía 

quân ta, quân ta phải tập trung binh lực ưu thẻ tuyệt đôi, tức 
là tập trung một binh lực gàp sáu lần hoặc năm lần, hoặc bôn 
lần, Ít nhât cũng phải gâp ba lần bình lực địch, nằm thời cơ thích 


đăng, trước hét bao vây và tiêu điệt một lữ đoàn (hoặc trung 
đoi 1 địch. Trong sô các lữ đoàn của địch, lữ đoàn (hoặc trung 
đoàn) đó phải là tương đôi yêu, hoặc tương đồi ít được 

ợ Ì hơn, Í oặc là địa hình và tình hình dân cư nơi chúng 
ó lợi nhât nt Sử cu: lợi cho địch. Quân ta dùng : Ô- - 
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L ít binh lực kiểm chế các lữ đoàn (hoặc trung đoàn) còn lại Ai 
địch, làm cho chúng không thẻ tăng viện nhanh chóng cho lữ đoàn 
(hoặc trung đoàn) đang bị quân ta bao vây và tiêu diệt, đẻ lợi 
cho quân ta tiêu diệt lữ đoàn (hoặc trung đoàn) đó trước. Sau 
khi thắng trận, ta tùy theo tỉnh hình, hoặc diệt thêm một lữ đoàn 
cho đền mây lữ đoàn nữa của địch (như ở vùng gản Như-œ, 
ngày 22 tháng 8 bộ đội Túc Dụ và Đàm Chần-Lâm của ta diệt 
5,000 bộ đội cảnh sát giao thông địch”, ngày 26 tháng 8 lại tiêu 
điệt thêm một lữ đoàn địch, ngày 27 „y ¡ng 8 lại tiêu điệt thêm 
một lữ đoàn rưỡi nữa), Lại như ở vùng gẵn Định-đào, ngày 
3 tháng 9 đên ngày 6 tháng 9 bộ đội Lưu Bá-Thừa, Đặng Tiêu 
Bình của ta đã tiêu diệt được một lữ đoàn địch, chiếu ngày 6 
tháng 9 lại tiêu diệt thêm một lữ đoàn, từ ngày 7 tháng 9 đền 
ngày 8 tháng 9 lại tiêu diệt thêm hai lữ đoàn(34)); hoặc là thu quân 
về nghỉ ngơi và chỉnh đồn lại, chuẩn bị tíc chiền nữa. Về mất 
bô trí chiến dịch, phải chồng lại phương pháp tác chiền sai lắm 
là coi thường địch, do đó mà dàn đều binh lự: đồi phó với nhiều 
mũi quân địch, đến nỗi không thẻ tiêu diệt được một mũi nào, 
đây mình vào địa vị bị động. 


3. Về mặt bồ trí chiến thuật, trong khi quân ta đã tập 
trung binh lực ưu thẻ tuyệt đỏi bao vây một mũi trong nhiều 
1 nũi quân địch (một lữ đoàn hoặc một trung đoàn), các binh 
K e các bộ đội) phụ trách tần công của quân ta không 
tính tiêu diệt ngay cùng một lúc toàn bộ quân địch. 
bị t l vây, -ác Ẳ mà dàn đều binh lực, tần công khắp nơi, 
nhưng nơi : nào cũ P' 1e không đánh được mạnh, kéo dài thời gian, 

niệu quả. Mà cả 'phải ¡ tập Hư, lực ưu M2. 
là tẬ binh lực gâp sá m lần, bôn lần 
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ít nhật cũng gâp ba lấn bình lực địch, và tập trung toàn bộ hoặc 
đại bộ phận pháo binh, chọn lây một điểm (không phải là hai 
điểm) tương đôi yêu trong các trận địa của địch, tần công thật 
mạnh nhằm thắng bằng được. Sau khi thắng trận, phải nhanh 
chóng mở rộng chiên quả, tiêu diệt từng bộ phận quân địch đó. 
4. Hiệu quả của phương pháp tác chiên này: một là có 
thể tiểu diệt toàn bộ; hai là có thể giải quyết nhanh. Có tiêu 
diệt toàn bộ thì mới có thể đánh địch một cách có hiệu quả nhất, 
lầm cho quân địch bị diệt một trung đoàn thì ít đi một trung 
đoàn, bị diệt một lữ đoàn thì ít đi một lữ đoàn. Đôi với kẻ 
dịch thiểu bình lực tuyển hai, thì phương pháp tác chiên này 
tốt nhất. Tiêu diệt toàn bộ thì mới có thể bổ sung cho mình 
mỘt cách đây đủ nhất. Hiện nay, đó chẳng những là nguồn bổ 
Sung chủ yêu về vũ khi đạn dược của quân ta, mà còn là nguồn 
bồ sung quan trọng về quân sồ. Tiêu điệt toàn bộ thì làm cho 
địch mát tình thần, hoang mang nao núng, bên ta thì tỉnh thần 
bộ đội lên cao, hăng hái phần khởi. Giải quyệềt nhanh, thì làm 
cho quân ta có thể tiêu diệt từng bộ phận một quân tăng viện 
của địch, và cũng làm cho quân ta có thẻ tránh được quân tăng 
viện của địch. Giải quyết nhanh trong chiến thuật và chiến 
dịch là điều kiện cần thiết đề đánh lâu dài về chiên lược. 
5, Hiện nay còn có nhiều cán bộ trong quân đội ta, lúc 
| ri thường thì tán thành nguyên tắc tập trung binh lực tiêu 


diệt Tân từng bộ phận một, nhưng đến khi tác chiên thường 
không v: ận c dụng. Kược nguyên tắc này. Đó là hậu quả của việc 
thường é địc tệ là cũng. là hậu quả của VIỆC Ruờng lg Cường 

D T ốn cý nghiê ÊT tiên nh Ki h cách À.! 

` tác c i u lưo ƠơtT HC W lá, 
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điểm của phương pháp tác chiên này, chỉ rõ đó là phương pháp 
'Chủ yêu đẻ đánh thắng cuộc tần công của Tưởng Giới- Thạch. 
Ấp dụng phương pháp này thì sẽ thắng lợi. Làm trái với phương 
pháp này thì sẽ thât bại. 

6. Nguyên tắc tập trung binh lực tiêu diệt địch từng bộ 
phận một là truyền thông tôt đẹp mười mây năm nay của quân 
đội ta từ khi thành lập tới nay, không phải là ngày nay mới để 
ra nguyên tắc đó. Nhưng trong thời kỳ chồng Nhật, quân t2 
lây việc phân tán binh lực đánh du kích làm chính, lầy việc tập 
trung binh lực đánh vận động làm phụ. Trong thời kỳ nội 
chiến hiện nay, tình hình đã thay đổi, phương pháp tác chiên 
cũng phải thay đổi, quân ta phải lây việc tập trung bình lực đánh 
vận động làm chính, lầy việc phân tản bình lực đánh du kích 
làm phụ. Trong điểu kiện quân Tưởng tăng cường vũ khi, 
quân ta cần phải đặc biệt nhần mạnh phương pháp tác chiên 
tẬp trung binh lực ưu thẻ, tiêu diệt địch từng bộ phận một, 

7.. Khi địch ở vào địa vị tân công, ta ở vào địa vị phòng 
ngự, cần phải áp dụng phương pháp đó. Khi địch ở vào đị 
._ vị phòng ngự, ta ở vào địa vị tân công thì phải phân biệt hai tình 
huông, áp dụng phương pháp khác nhau. Nêu bình lực quân 
ta Ca PHỆP mà ở đó quân địch tương đồi yêu, hoặc lúc quân ta 
tập kích quân địch một cách bàt ngờ, thì có thẻ cùng một lúc 
đánh vị Hi, HN phận của địch. Vi dụ, từ ngày 5 tháng 6 
lên ngày. TI- đột óc hệ ng ở Son-đông cùng một lúc .. h 

L1 Ti hh và thị trần sa th 
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mười mẫy thành phỏ và thị trần dọc theo đoạn đường sắt Khai- 
phong—Từ-châu thuộc đường sắt Lũng— Hải), Nêu bình 
lực quân ta không đủ, thì phải đánh chiêm từng thành phồ một 
của địch chiếm, chứ không nên cùng một lúc đánh vào mầẫy 
thành phô và thị trần của địch. Ví dụ, quân ta ở Sơn-tây đảnh 
chiếm các thành phô đọc theo đường sắt Đại-đồng—Bõ-châut?), 
Chính là đánh theo cách như vậy. 

8. Khi chủ lực của quân ta tập trung tiêu diệt địch, cắn 
DHải phôi hợp với sự hoạt động tích cực của các bình đoàn địa 
Phướng, các đội du kích và dân quân địa phương, nguyên tắc 
tẬP trung bình lực tiêu diệt địch từng bộ phận một cũng thích 
HỢP với binh đoàn (hoặc bộ đội) địa phương trong khi đánh một 
trung đoàn, một tiêu đoàn, một đại đội địch. 

9, Nguyên tắc tập trung binh lực tiêu diệt địch từng bộ 
Dhận một, lây việc tiêu diệt sinh lực địch làm mục tiêu chủ yêu, 
không lây việc giữ hoặc chiềm đầt đai làm mục tiêu chủ yêu. 
Trong một sô trường hợp nào đó, vì mục đích tập trung binh 
lực tiêu diệt quân địch, hoặc vì mục đích làm cho chủ lực của 
quân ta tránh được những đòn nặng nẻ của quân địch đẻ có lợi 
“c việc nghỉ ngơi và chỉnh đồn, rồi lại tác chiên nữa, thì có 
È cho phép bỏ một sô đâầt đai nào đó. Miễn là quân ta có thê 
_ ng lộc thật nhiều sinh lực địch thì sẽ có thẻ thu hồi được đầt 

đai bị mâầt và đánh chiêm dât đai mới. Cho nên, hể những đơn 
nào tiê t¬Ủ được sinh lực địch đều cần được khen thưởng. 
lững tiêu diệt được » đội chính quy của địch kẠ 

" êu diệt được những tự c lượi 
y địa phươ Ơn : hề vớ, an, 4 về làng) 
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mà lực lượng so sánh giữa địch và ta cho phép giữ được hoặc 
chiếm được, hoặc nơi đó có ý nghĩa về chiên dịch và chiên thuật, 
thì cần phải giữ hoặc chiếm lây, néu không sẽ phạm sai lắm, 
Do đó, hề đơn vị nào giữ được hoặc chiếm được những nơi như 


thê, cũng cần được khen thưởng. | 


CHÚ THÍCH 
(1)“Tiêu diệt kẻ địch”? dùng ở các bài trong tập này đếu có nghĩa là bản 
chèt, làm bị thương và bắt làm tù binh. 
(2)Biên chề của quân đội chính quy của Quộc dàn đẳng trước kia là một 


quân đoàn có ba hoặc hai sư đoàn, một sư đoàn có ba trung đoàn. Từ 
tháng 5 năm 1946, Quốc dân đảng đã chia đợt chỉnh biển lại quìa đội chính 
quy của chúng lúc bầy giờ ở các vùng phia nam sông Hioàng-hÀ, đổi quản 
đoàn lúc trước thành sư đoàn chỉnh biển, đổi sư đoàn lúc trước thành lử 
đoàn, một lữ đoàn có ba hoặc hai trung đoàn. Bộ phận quản đội Quốc dân | 
đảng ở vùng phía bắc sông Hoàng-hà thì không chỉnh biên, vẫn giữ biên chề 
cũ. Có những sư đoàn chỉnh biên về sau lại phục hồi biên chè quân đoàn, 
(3)Tháng 7 năm 1946, quân đội của Quộc dân đảng ào ạt tần công vào 
. các khu giải phóng ở Giang-tô và An-huy, quân ta anh dũng đứng lèn tự 


_—— vệ. Quần địch đánh vào khu giải phóng miễn trung Giang-tô gõm 15 lừ... 
_ đoàn khoảng 12 vạn người, do Thang Ân-Bá chỉ huy. Mười tám trung. 
àn. của “Quân giải phỏng nhân dân ở Hoa-đông do các đồng chí Túc Dụ, 
Chân- “Lâm và các đồng chỉ khác chỉ huy, đã tập trung binh lực ưu ‹ 
t hê, liê \ tục đá “siẾu T xà từ ngày 13 tháng 7 đền ngày 2? tháng 8 ở vùng 
hả r- CAPIAI Tả ớ thuộc miễn trung tỉnh “CC 


VI M 5 đại đội cảnh sát giao thông củ, 


mm "` ` /¿ SẼ 


1 - 


bi 
. 
b Â~- 


| 


u của 2 trận. trong sö những 
-cc 


w„@ 
k F R r TẬP TRUNG BINH LỰC ƯU THẺ,... 147 


(4)Tháng 8 năm 194ó, quản đội của Quốc dân đảng tử vùng Tử-Châu, 
Trịnh-châu chia thành hai tnũi đánh vào khu giải phóng Sơn-tây—Hà- 
bắc—Sơn-đông—Hà-nam. Quân giải phóng nhân dân ở Sơn-tây—Hà- 
bắc—Sơn-đông—Hà-nam dưới sự chỉ huy của các đông chỉ Lưu Bá-Thừa, 
Đặng Tiểu-Bình và các đỗng chí khác, đã tập trung binh lực ưu thể chặn 
đánh mũi quân địch xuât phát tử Trịnh-châu, tử ngày 3 tháng 9 đèn ngày 8 
tháng 9, đã lần lượt tiêu diệt được 4 lữ đoàn địch ở vùng Hà-trạch, Định- 
đào, huyện Tào thuộc tỉnh Sơn-đông. 

(Š5)Thượng tuần tháng 6 năm 1946, Quân giải phóng nhân dân ở Sơn- 
đồng đã mở chiến dịch đánh dẹp quân ngụy dọc theo đường sật Thanh- 
đào —1e-nam và đường sát Thiến-tân—Phỏ-khẩu, đã liắn lượt giải phóng 
Hốn mười thành phô và thị trần như huyện Giao, Trương-điềm, Chu- 
thôn, Đức-châu, Thải-an, Tảo-trang v.v. 

{6)Đẻ phôi hợp với cuộc tác chiền của Quản giải phóng nhân dìn ở Trung- 
nguyên và Hoa-đông, từ ngày 10 đèn ngày 2l thing 8 năm 1936, Quận giải 
phóng nhân dân ở Sơn-tây—Hà-bảc—Sơn-đỏng—Hà-nam đã chia thành 
máy mũi tiên đánh quân địch đóng ở đoạn đường Khai-phong đền Từ- 
Châu trên đường sát Lũng— Hài, lấn lượt chiềm được hơn mười thành 
phô và thị trần, như Đãng- sơn, Lan-phong, Hoàng-khầu, Lýÿ-trang, Dương- 


tập v.v. 

(7)Tháng 7 năm 1946, quân Quộc dân đẳng thuộc Hỗ Tôn-Nam và Diễm 
Tích-Sơn đã liên hợp tần công vào khu giải phóng miễn nam Sơn-tây. Bộ 
vờ) Thái-nhạc của Quân giải phóng nhân dân ở Sơn-tây—Hà-bảc—Sơn- 
__ TYN và một bộ phận của Quân giải phỏng nhân dân ở Sơn-tây— 
T uy-viễ n đã mở cuộc phản công, đánh lui cuộc tần công của quân địch ở 
n n Sơn-tây; tháng 8 lại mở cuộc tân công vào quân địch đóng ở 
g Lâ À "phần đến Linh-thạch trên đường sảt Đại-đồng—B6-châu, 


L giải pl óng được các thành phố ky c Sỹ; động, Triệu-thành, 
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đ ăn: tô chức bọn chúng thành các lực lượng vũ trang phản động như 
“đội về làng", “đoàn về làng”, đi theo quân Quốc dân đẳng tằn công vùng 
giải phóng. Những lực lượng vũ trang địa chủ phản động đó đới tới đâu 
là cướp phá giềt chóc đền đó, không chửa một tội ác nào. 


Bộ đội cảnh sát giao thông của Quốc dân đảng thành lập vào tháng 
3 năm 1945. Sau khi Nhật đấu hàng, bộ đội này đong ở khắp các đường 
„ thông với danh nghĩa là bảo vệ đường giao thông, làm nhiệm vụ ““phòng 
hủ”, tiên hành hoạt động đặc vụ. Đó là một trong những bộ đội tiền hành 
nội chiên của Quốc dân đảng (N.D.). 


BỘ MẶT THẬT VỀ “HÒA GIẢI” 
CỦA MỸ VÀ TIỀN ĐỔ CUỘC 
NỘI CHIẾN TRUNG-QUÔC 


Nói chuyện với phóng viên Níỹ Stin 


(Ngày 29 tháng 9 năm 1946: 


Sítn hỏi: Ngài có cho rằng việc Mỹ hòa giải cuộc nội chiên 
Trung-quộc đã thât bại rồi chăng? Nẻu Mỹ vẫn tiếp tục thị 
hành chính sách theo hình thức hiện nay, thì kết cục sẽ như 
thê nào? 

Đông chí Mao Trạch-Đông trả lời: Tòi rất hoài nghỉ 
chính sách của chính phủ Mỹ là “hòa giả"), Xét sự thật là 
Mỹ đã viện trợ cho Tưởng Giới- Thạch rầt nhiều, khiến hẳn có 
thê tiền hành cuộc nội chiên với quy mô lớn chưa từng có, thì 
chính sách của chính phủ Mỹ là nầp dưới chiêu bài “hòa giải” 
để tng cường về các mặt cho Tưởng Giới- Thạch, và qua chỉnh 
ách tả n J2: của DU Sa Già hẹp mà áp Đức lực lượng s» 


tiệp t IC nh Sănnh sách * say củi sẽ làm SP 
hd, +. d xẻ 
lân yêu nước Trang quồc đóng n kiện qu: yêt 
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Hỏi: Cuộc nội chiến Trung-quốc sẽ kéo dài bao lâu? 
Kết quả sẽ như thể nào? 

Trả lời: Nêu chính phù Mỹ từ bỏ chính sách giúp Tưởng 
hiện nay, rút hét quân Mỹ đóng ởờ Trung-quỏc, thí hành hiệp 
định của hội nghị Mát-scơ-va giữa ngoại trưởng ba nước Liên: 
xô, Mỹ, Anh), thì cuộc nội chiển Trung-quỗc nhật định cố 
thể kết thúc sớm. Nêu không làm như vậy, thì có khả năng biến 
thành cuộc chiền tranh lâu dài. Kết quả của cuộc chiến tranh, 
một mặt, di nhiên là nhân dân Trung-quồc phải chịu nỗi đau 
khổ; nhưng mặt khác, nhân dân Trung-quöc nhất định sẽ đoàn 
kết lại, bảo vệ sự sông còn của mình, quyẻt dịnh vận mệnh của 
mình. Dù cho có khó khăn gian khổ thẻ nào, nhiệm vụ độc lập; 
hòa bình, dân chủ của nhân dân Trung-quộc cũng nhật định 
sẽ thực hiện được. Bât kỳ lực lượng áp bức nào ở trong nước 
Và của nước ngoài đều không thẻ ngăn cản được việc thực hiện 
nhiệm vụ đó. 

Mỏi: Ngài có cho rằng Tưởng Giới-Thạch là “lãnh tụ 
tât nhiên ' của nhân dân Trung-quôöc không? Có phải là trong 
bât cứ tình hình nào Đảng cộng sản cũng đều không chàp nhận 
năm yêu cầu của Tưởng Giới-Thạch3) không? Nèu Quốc 
_dân đảng định triệu tập một đại hội quốc dân(3) không có Đảng 
cộng sản tham dự, thì Đảng cộng sản sẽ có những hành động 
nhức + hệ nẻ BP ` 4 4, 


rả là 4; Trên Bị Bội TẾ TÊ0 Có Cái soi là M., tụ tà _ 
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yêu cầu phiên diện trái với hiệp định và nghị quyềt nói trên, thì 
chúng tôi vẫn sẵn lòng cùng làm việc với ông ta. Đại hội quốc dân 
chỉ nên do các đảng phái cùng chịu trách nhiệm triệu tập theo nghị 
quyết của Hội nghị hiệp thương chính trị, nều không, chúng tôi 
sẽ piữ thái độ kiên quyêt phản đôi. 


CHÚ THÍCH 


(1)Tháng 12 năm 1945, chính phủ Mỹ cứ Mác-san làm đặc sứ của tổng 
thông Mỹ đèn Trung-quỏc, nầp dưới chiều bài của cải gọi là “hòa giải cuộc 


xung đột quân sự Quồc—Cộng'' để tăng cường vẽ mọi mặt cho thê lực xám 
lược của Mỹ và cho địa vị thòng trị của bọn phìn động Quéc dân đẳng, 


Đẻ tranh thủ thời gian bồ trí nội chièn, Tưởng G:ới-Thạch văng lệnh đề 
quốc Mỹ, bể ngoài cũng tiếp nhận yêu cấu của Đẳng cộng sản Trung-quộc 
và nhân dân Trung-quốc về việc đình chỉ nội chiền, Tháng 1 nằm 1946, 
đại biểu của chính phủ Quốc dân đẳng và đại biểu của Đẳng cộng sản Trung- 
quôc đã ký hiệp định đình chiền, công bồ lệnh đình chiền và lập ra “tiều tổ 
3 người” và “ban thi hành việc hòa giải quần sự Bắc-bình"”? có đại biêu Mỹ 
tham gia. “Trong thời gian tiền hành cái gọi là “hòa giải”, Mác-san đã dùng 
mọi kê xảo quyệt giúp cho quân đệi Quốc dân đẳng đánh vào vùng giải phóng, 
trước tiên là ở Đông-bắc, về sau ở Hoa-bắc, Hoa-đông, Hoa-trung, và tích 
cực huân luyện và trang bị cho quân đội Quốc dân đẳng, cung cấp cho Tưởng 
Giới-Thạch rât nhiều vũ khí và các dụng cụ chiền tranh khác. Đèn tháng 
\ năm 1946, Tưởng Giới- Thạch đã điều động 80 phẩn trăm tổng số bính 
n- ch quy (ước 2 triệu người) của Quốc dân đảng ra tiên tuyên 


ẳ, ï n _— 
; 


hòn: .s. đó có hơn 54 vạn người là do quần đội vũ ^4 
n máy bay Chuyên chờ. lE ¡ bộ - 
Lưêng | 
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san cùng với đại sử Mỹ ở Trung-quộc là Lây-tơn Stiu-a ra tuyển bộ chung, 
nói rằng cuộc “hòa giải” đã thât bại, để cho Tưởng Giới- Thạch thông tay 
tiên hành nội chièn. 

(2)Chỉ hiệp nghị của hội nghị Mát-scơ-va giữa ngoại trưởng ba nước 
Liên-xô, Mỹ, Anh họp vào tháng 12 năm 1945 về văn đế Trung-quộc. Trong 
bản bÓ c ĐỘ sẻ nghi Mát-scơ-va, . p2 n ba nước “một lần 


quŠÖC”; ngoại trưởng Liên-xô và Mỹ lại nhật trí đồng ÿ ràng quân đội hai 
nước Liên-xô và Mỹ cô rút khỏi Trung-quộc thật sớm. Liên-xô đã chấp 
hành trung thực hiệp nghị đó. Chỉ vì chính phủ Q lân đằng yêu cầu 
nhiều lần, quân đội Liên-xô mới hoãn lại thời gian \. Ngày 3 tháng 
3 năm 1946, quân đội Liên-xô hoàn toàn rut kÌ:: ìng-bác Trung 
quốc. Nhưng chính phủ Mỹ lại hoàn toàn phản 3 hứa của mình, 
không chịu rút quân đội, hơn nữa còn ráo riểt can thiệp vào công việc nột 
bộ 'Trung-quc. 

(3)Tháng 6 và tháng 8 năm 1946, Tưởng Giới- Thạch trước sau hai lấn 
nêu ra với Đảng cộng sản Trung-quộc cải gọi là năm yêu cầu, tuyên bỏ rằng 
chỉ có phía Đảng cộng sản Trung-quộc thửa nhận những yêu cấu đỏ, thì 
mới có thẻ xét đèn việc chảm dứt nội chiền. Năm yêu cấu đỏ là đòi Quản 
giải phóng nhân dân Trung-quộc rút khỏi các nơi sau đây: 1. Tât cÀ các 
vùng phía nam đường sảt Lũng—HÀI, 2. Cả tuyền đường sắt Thanh- 
đảo—Tè-nam; 3. Thửa-đức và vùng phía nam Thừa-đức; 4. Đại bộ 

._ phận vùng Đông-bảc; 5. Tât cả các vùng ở hai tính Sơn-đông, Sơn-ty 
"wx lực lượng vũ trang nhần dân vùng giải phóng đã giải phóng khỏi tay 
1 ngụy tử sau ngày 7 tháng 6 năm 1946. Đảng cộng sản Trung-quốc đã 
ki Kn quyết bác bỏ những yêu cẩu phản cách mạng đó. 

LẠ )Theo nị ghị quyềt của Hội nghị hiệp thương chính trị tháng 1 năm 1946, 
sốc dậ pl , hạ hội dân chủ và đoàu kèt, có các đàng phái tham - i 
IỆ sa u khi thực hiện các hiệp nghị của Hội nghị hiệp 

ãi + re của chính phủ sau khi đã được cải tổ. 


Á uân độ Q uồc dân đằng đánh vệ Trươn, + 
xxx... 
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gia-khÂu, tập đoàn Tưởng Giới-Thạch đã say sưa về “thắng lợi” đó, ngay 
chiều hôm ây đã công khai phản lại những quy định trong nghị quyềt của 
'“Hội nghị hiệp thương chính trị, hạ lệnh triệu tập “đại hội quốc dân” chia 
q Và độc tài do một mình Quộc dân đẳng bao biện. Cáíi gọi là “đại hội 
quồc dân" ầy được chính thức triệu tập ở Nam-kinh ngày 15 tháng l1] 
năm đó, và đã bị Đảng cộng sản Trung-quốc, các đảng phái dân chủ và nhìn 
“ dân cả nước kiên quyềt phản đồi và tây chay. 
(5)Xem chú thích (1), bài Dùng chiền tranh tự vệ đập tan cuộc tản công 
của Tưởng Giới-Thạch trong tập này. 
(6)Xem chú thích (2), bài Dùng chiền tranh tự vệ đập tan cuộc tản công 
của Tướng Giới-Thạch trong tập này. 
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(Ngày 1 tháng 10 năm 1946) : 


l. Bản chỉ thị ngày 20 tháng 7 của Trung ương vẻ thời 
Cuộc() có nói: ““Chúng ta có thể đánh thẳng được Tưởng 
Giới- Ihạch. Toàn Đảng phải có lòng tra đấy đủ về điều đó.” 
Tác chiến trong 3 tháng 7, 8, 9 đã chứng mình lời nhận định 
đó là đúng. 

2. Ngoài những mâu thuẫn cơ bản vẻ chính trị và kinh tẻ 
_› Tưởng Giới- Thạch không có cách nàa khắc phục được là 
“nguyên nhân cơ bản làm cho ta nhầt định thẳng, Tưởng nhất 
định thua, về mặt quân sự, lạt đã nảy ra mâu thuẫn sâu sắc giữa 
Tnặt trận quá rộng với bình lực không đủ của quân đội Tưởng. 
_ h H§c mâu thuẫn đó tầt nhiên sẽ trở thành nguyên nhân trực 
tiệp làm. Ki ta thẳng, Tưởng thua. 


à bản chỉ thị trong Đảng của Trung ương Đẳng cộng sìn 
quốc ( do đồng chí Mao Trạch-Đồng thảo ra. Bản chỉ thị " 


®© 
” kèt tỉ mi Với sa Ảnh bỰ it, của 3 Kia ch cóc » 
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3. Không kể quân ngụy, đội bảo an, bộ đội cảnh sát _ 
thông v.v., toàn bộ quân chính quy của Tưởng tần công vào vùng 
giải phóng có cả thảy một trăm chín mươi mây lữ đoàn. Ngoài 
số ây, nhiều nhât chỉ có thể rút một bộ phận binh lực ở miễn nam 
tăng viện cho miền bắc, sau đó thì khó lòng điều động thêm được 
nữa. TMMà trong một trăm chín mươi màầy lữ đoàn 3y, 3 thẳng 
qua, đã bị quân ta tiêu diệt 25 lữ đoàn. Đầy là chưa tỉnh số 
bị quân ta tiêu diệt ở Đông-bắc từ tháng 2 đến tháng 6 năm nay, 
4. “Trong một trăm chín mươi mây lữ đoàn quân Tưởng, 
phải để gần một nửa làm nhiệm vụ phòng thủ, sö quân có thể làm 
nhiệm vụ dã chiên chỉ còn già nửa một chúi. Mù sỏ quần dã chiến 
này lúc tiền vào vùng nào đó ắt không khỏi lạ: phải: đề một phân 


thậm chí phần lớn làm nhiệm vụ phòng thù. Quân đã chiền của Ê 


địch một mặt không ngừng bị ta tiêu diệt, rnặt khác thì một số 


lớn phải làm nhiệm vụ phòng thủ, do đó nhất định chúng càng | 


đánh quân số càng ít đi. 
5.. Hai mươi nhằm lữ đoàn bị ta tiêu diệt trong 3 thắng, 
gồm 7 lữ đoàn của Thang Ân-Bá (nguyên là của Lý Mặc-Am), 


` tứ lữ đoàn của Tiết Nhạc, 7 lữ đoàn của Cö Chúc-Đềếng (nguyên 


ị ¬"--- Trị), 2 lữ đoàn của Hồ Tôn-Nam, 4 lữ đoàn của Diêm 
ích-Sơn, 2 lữ đoàn của Vương Diệu-Vũ, 1 lữ đoàn của Đỗ 


cải SP 
n J3 dân nhật định sẽ giành được thẳng lợi. Văn kiện này cũng 
trình b bày về Bo An tc các vần đề cản giải quyềt đẻ chỉ viện. 
với UỘC chiền tranh giải phóng nhân dân, như: vân ‹ “ 
Ất tr ng vùng. giải phỏng, văn để phát triỀn sản xuã 


vần để :. tăng cư ng lãnh đạo những cúc 
chúng trong v ¡ng Quộc. đâr ba SE Ông, tr h " 
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Duật. Minh. Ngoài 4 đạo quân của Lý Tôn-Nhân, Phó Tác- 
Nghĩa, Mã Hồng-Quỳ, Trình Tiểm chưa bị quân ta đánh những 
đòn có tính chât tiêu diệt ra, còn 7 đạo quân nói trên hoặc bị 
quản ta đánh những đòn khả nặng, hoặc bị đánh những đòn 
bước đâu. Bị ta đánh những đòn nặng thì có Đỗ Duật-Minh 
(kế cả các trận đánh ở Đông-bắc từ tháng 2 đến tháng 6 năm 
nay), Thang Ân-Bá, Cô Chúc-Đồng, Diêm Tích-Sơn. Bị ta 
đánh những đòn bước đấu thì có Tiết Nhạc, Hồ Tôn-Nam, 
Vương Diệu-Vũ. Tâầt cẢ những điều đó đều chứng minh rẳng 
quản ta có thẻ đánh thẳng Tưởng Giới- Thạch. 
6. Nhiệm vụ trong thời kỳ tới là tiêu diệt thêm chừng 
25 lữ đoàn địch. Hoàn thành được nhiệm vụ này thì có thể 
Cham dứt cuộc tân công của quân Tưởng và có thể thu hồi lại 
một phân đât đai bị mát. Có thể dự tính rằng, khi đã hoàn thành 
được nhiệm vụ tiêu diệt 25 lữ đoàn đợt hai, quân ta nhật định 
có thê giành được thê chủ động về chiền lược, và từ phòng ngự 
chuyền sang tân công. Nhiệm vụ lúc đó là tiêu diệt 25 lữ đoàn 
đợt ba của địch. Nẻeu làm được như vậy thì có thể thu hồi 
ˆ phần lớn cho đền toàn bộ đầt đai bị mât, và có thẻ mở rộng vùng 
— gi phóng. Lúc đó so sánh lực lượng quân sự giữa hai đẳng 
QC luộc Cộng nhật định sẽ có sự thay đổi to lớn. Muôn đạt mục 
đó, trong khoảng 3 tháng tới phải tiếp tục phát huy thành 
Íc đại tiêu diệt 25 lữ đoàn địch của 3 tháng qua, tiêu điệt thêm 
thoảng 2 “TIM đoàn địch nữa. Đó là mầu chỏt để thay đỏi tình 
— (2), Tạ 
"SẮC ‡ụ CHẾ ( NI: chúng t tÁbi mắt mày chụ C thị ành 
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- cần chủ động tạm thời rút bỏ; một phần là do đánh không tốt 
nên buộc phải bỏ. Bât kế như thẻ nào, miễn là từ nay về sau 
đánh cho tốt thì có thể thu hối lại đầt đai bị mất. Từ nay về 
sau, khi bât đắc dĩ còn có thê có một số nơi bị địch chiếm, nhưng 
sau này đều có thể thu hồi lại được. Các địa phương nên kiểm 
điểm những kinh nghiệm tác chiên đã qua, rút ra những bài ˆ 
học, tránh mắc lại sai lẫm. 

8.. Trong 3 tháng qua, với một nghị lực vô song, quân giải 
phóng Trung-nguyên của ta đã khắc phục khó khăn gian khổ, 


trừ một bộ phận đã chuyển vào vùng giải pÌ -ũ, còn chủ lực 
thì đã lập được hai căn cứ du kích ở 2 khu nam Thiêm-tây và 
tây Hồ-bảc(3). Ngoài ra, ở miền đông Hồ-bắc và miễn trung 


Hồ-bắc đều có bộ đội kiên trì chiên tranh du kích. Những 
việc đó đã chỉ viện rât lớn và hiện đang tiềp tục chỉ viện cho việc 
tác chiến ở vùng giải phóng cũ, và sẽ cỏ tác dụng lớn hơn nữa 
đôi với cuộc chiến tranh lâu dài từ nay về sau. 

9.. Chiên tranh trong 3 tháng qua đã giam chân mây đạo 
quân mạnh mà Tưởng Giới- Thạch vồn định điều động đi Đông- 
bắc, phải ở lại phía nam Sơn-hải-quan, đã làm cho chúng ta 
` _ở Đông-bắc có thì giờ để quân đội nghỉ ngơi chỉnh đồn và đẻ 
phát động quần chúng, điều đó cũng có ý nghĩa to lớn đồi với 
k cuộc đầu tranh sau này. 

10. &có trung binh lực ưu thẻ, tiêu diệt địch từng bộ. 
phận một l› phương ng, tác chiến duy nhầt dúng đã được 

| trong 2 Da khi tiêu diệt 25 lữ đoàn địch. Binh 
rung. gầp. sáu vàn 


ph lần, bôn lần, 
Hà Dân Vi vã) . một c\ 


Af đều 
ù;Ù Ỹ 
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ˆ. phải làm như vậy. Bàầt cứ là người chỉ huy cập cao hoặc là 
ˆ cán bộ cấp giữa và cập dưới, đều phải học cho kỳ được phương 

pháp tác chiến đó. 
1l. Trong 3 tháng qua, quân ta chẳng những đã tiêu diệt 


25 lữ đoàn quân chính quy của địch, mà lại còn tiêu diệt một số 
“không ít quân đội phản động khác như quân ngụy, đội bảo an, 
bộ đội cảnh sát giao thông v.v., đó cũng là một thành tích lớn. 
Từ nay về sau vẫn phải tiêu diệt thật nhiều thứ quân dội đó. 

12. Kinh nghiệm 3 tháng qua đã chứng mình: tiểu diệt 
Ï vạn quân địch, thì mình phải trả giá từ 2 nghìn đến 3 nghin 
người thương vong. Đó là điều không thể tránh khỏi. Đề 
tHø phó với chiên tranh lâu dài (các địa phương về mặt nào 
Cũng phải xuât phát từ chiên tranh lâu đài), từ nay về sau phải 
mở rộng quân đội một cách có kề hoạch, bảo đảm chọ quần chủ 
lực thường xuyên đủ quân số, và huần luyện thật nhiều cán bộ 
quân sự. Phải phát triển sản xuầt và chỉnh đồn tài chính một 
cách có kẻ hoạch, tuân theo và kiên quyẻt thực hiện các nguyên 
tắc phát triển kinh tế, bảo đảm cung cấp, thông nhầt lãnh đạo, 
phân tán kinh doanh, chiều cỏ đèn cả quân lẫn dân, chiều cồ 
đên cả công lẫn tư, 
13. Kinh nghiệm 3 tháng qua đã chứng minh: trong thời 


gian ngh tác chiến từ tháng 1 đền tháng 6, hề đạo quân nào tuân 
theo cÍ hÌ thị của Trung ương, gâp rút tiên hành việc huần luyện 
TT đổ Trung ương đã nhiều lần chỉ thị cho các nơi phải lây 


.=- 


yên quân, sản xuât và cải cách ruộng đât làm nhiệm 


l+ y thì bà 1 SỬ là chiề của đạo quân đó t ăng lên đụ 
NÓ - C To, sỉ b4: tị] mà kš SẺ 


®^2^2*v A4 
ừn Ay 


ĐC * Ệ, 
+18 kt thoa ảng thời ¿ + giữa. `Á € 
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cuộc tác chiẻn để tăng cường việc huần luyện quân sự. Tất cả vị 
các quân đội đều phải tăng cường công tác chính trị. 

14. Kinh nghiệm 3 tháng qua đã chứng minh: hể nơi 
nào châp hành kiên quyết và nhanh chóng chỉ thị ngày 4 tháng 
5 của Trung ương (5), đi sâu và triệt để giải quyềt được vần để 
ruộng đât, thì nông dân nơi đó sẽ đứng vẻ phía Đảng ta, quần 
đội ta, chông lại cuộc tần công của quân Tưởng. Hể nơi nào 
không kiên quyêt châp hành Cñỉ thị ngày 4 tháng 5, hoặc bồ trí 
công việc quá muộn, hoặc máy móc chia thành mây giai đoạn, 
hoặc viện cớ chiên tranh bận rộn mà coi nhẹ việc cải cách ruộng 
đầt, thì nông dân nơi đó sẽ đứng vào địa vị chờ xem. Trong 
mây tháng tới, các địa phương dù bận chiền tranh như thể nào 
cũng phải kiên quyết lãnh đạo quần chúng nông dân giải quyết 
vân để ruộng đất, và trên cơ sở cải cách ruộng đầt mà bồ trí 
công tác sản xuât quy mô lớn cho sang năm. 

15. Kính nghiệm 3 thắng qua đã chứng mình: hề nơi 
nào mà lực lượng vũ trang địa phương như dân quân, đội du 
kích, đội công tác vũ trang v.v. tổ chức được tốt, thì tuy bị địch | 
tạm thời chiêm nhiều điềm và tuyền, chúng ta vẫn có thể kiểm soát 
được nông thôn rộng lớn. Hễ nơi nào lực lượng vũ trang địa | 
'= MP yêu và lãnh đạo không được tốt thì tạo cho địch rất 
__ nhiều thuận lợi Từ nay về sau phải tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng, MP vùng tạm chiêm, phải phát triền lực lượng vũ 
an HH nh ượ ng, kế trì chiên tranh du kích, bảo vệ lợi ích của 
quân chúng, đ p tan n CÁC chào động của bọn phản động. 

Chiền tranh tro long, 3 bà -1 kh đã làm cho lực sứ 
uỏc dâ ết - it, kg, cà sự _= 
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Quốc dân đẳng phục hồi lôi trưng bình, trưng thu hiện vật(6), 
khiến nhân dân bât mãn, có lợi cho việc phát triển cuộc đẫu 
tranh của quân chúng. Toàn Đảng phải tăng cường lãnh đạo 
các cuộc đâu tranh của quân chúng trong vùng Quốc dân đẳng 
thông trị, tăng cường công tác làm tan rã quân đội Quốc dân đẳng. 

17. Do Mỹ giật dây, bọn phản động Quốc dân đảng đã 
phà hoại hiệp định đình chiên và nghị quyết của Hội nghị hiệp 
thương chính trị tháng l năm nay, quyẻt tầm gây nội chiên, 
Hồng tiêu diệt lực lượng dân chủ của nhân dân. Tât cả những 
lối lẽ hoa mỹ của chúng đều là lừa bịp, chúng ta cần phải vạch 
trần mọi âm mưu của Mỹ— Tưởng. 

18. Ba tháng nay, các tầng lớp nhân dân rộng rãi nhật 
trong vùng Quộc dân đẳng, kẻ cả giai cầp tư sản dân tộc, đã 
nàng cao rất nhanh nhận thức đòi với việc Quốc dần đẳng và 
chính phù Mỹ câu kết với nhau, gây nội chiền và áp bức nhần 
dân. Ngày càng có thêm nhiều người hiểu rõ những chân lý: 
việc hòa giải của Mác-san là lừa bịp và Quốc dân đẳng là thù 
phạm gây ra nội chiên. Đông đảo quần chúng khi đã thầt vọng 

- đôi với Mỹ và Quốc dân đảng, thì chuyền sang đặt hy vọng vào 
Mớ lợi của Đảng ta. Đó là tình hình chính trị trong nước 
_-' có lợi Chính sách phản động của đề quốc Mỹ đã làm cho 


đông đảo nhân dân các nước ngày càng bầt mãn. Trình độ 
.Z ˆ me øỘ C 


giá của q9: dân các nước đã ngày càng nâng cao. Cuộc 


đành tran gi h dân chủ của nhân dân trong tầt cả các nước tư 
bề Ân = 


Cải và triển, lực lượng Đảng cộng sản các -Á 


rât 1N: Nho, b Ọ Tem se T Đà v1, (Phúc” 
+Li€n-XO VÄa uy tin của. 
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động Mỹ và bọn phản động các nước được bọn phản động Mỹ 
nâng đỡ tât nhiên ngày càng bị cô lập. Đó là tình hình chính 
trị quốc tế rât có lợi. Tình hình trong nước và thẻ giới đó 
khác rât xa thời kỳ sau đại chiên thể giới lấn thứ nhật. Lực 
lượng cách mạng sau đại chiền thể giới lần thứ hai đã có những ˆ 


sự phát triển rât lớn. Dù bọn phản động trong hay ngoài nước 
hoành hành càn rỡ như thẻ nào (sự hoành hành càn rỡ đó là 
điều tât nhiên trong lịch sử, không có gì lạ), chúng ta vẫn có thể 
đánh thắng bọn chúng. Các đồng chí lãnh đạo ở các địa phương 
phải giải thích đầy đủ cho một số đồng chí trong Đảng tức là 
cho những người do nhận thức không đấy đỏ về tình hình thuận 
lợi trong nước và thẻ giới mà đâm ra bị quan đỏi với tương 
lai của cuộc đâu tranh. Phải hiểu rõ kẻ địch còn có lực lượng, 
bản thân chúng ta cũng còn có nhược điểm, tính chât cuộc đầu 
tranh vẫn là lâu dài, tàn khỏc. Nhưng chúng ta nhật định sẽ 
thăng lợi. Phải xây dựng nhận thức và lòng tin đó một cách 
vững chắc trong toàn Đảng. 

19... Mâãy tháng sắp tới là một thời kỳ quan trọng nhưng 
khó khăn, phải thực hiện việc động viên khẩn trương toàn Đẳng 
và việc tác chiên có kẻ hoạch tÌ mì để làm chuyển biền về căn bản 
tình =5 quân sự. Các địa phương phải kiên quyết thị hành 
HO kéc KP tơng Hi nói trên, cô gẳng làm chuyên biên về căn 
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(Tinh hình sau đó đã chứng minh: thời gian bắt đầu chuyển biền tình 
hình địch ta là vào tháng 7 năm 1947 khi quân giải phóng nhần dân Sơn- 
tây—Hà-bác—Sơn-đông—Hà-nam vượt mạnh qua sông Hoàng-hà tiền 
quản vào núi Đại-biệt. Lúc đó, Quân giải phóng nhân dân đã chiền đầu 
12 tháng, trung bình mỗi tháng tiêu diệt 8 lữ đoàn quân địch, cộng lại đã 
tiểu điệt chừng 100 lữ đoàn quân địch, nhiều hơn con sồ dự tính ở đây một 
ít, ` Đó là vi Tưởng Giới-Thạch được đề quốc Mỹ giúp đỡ đã độc hèt thầy 
mỢIi lực lượng có thẻ dỗc được đẻ tần công. 

(ð)Cuoi tháng 6 năm 1946, bị 30 vạn quân Quòc dân đảng bao vảy tần 
CÔng, quản giải phóng Trung-nguyên do các đổng chí Lý Tiến-Niệm, 
qrịnh Vị-Tam và các đõng chỉ khác lãnh đạo đã chủ động trèn hành cuộc 
đi Chuyên chiên lược và đã thắng lợi chọc thủng được vòng vây của địch. 
Miột bộ phận chuyên vào vùng giải phóng cũ mà đồng chỉ lao Trạch-Đỏng 
HỘI Ở đây, là chỉ bộ đội do đồng chỉ Vương Chân và các đồng chỉ khắc lãnh 
đạo sau khi chọc thủng vòng vây đã chuyến tới biên khu Thiểmn—Cam— 

Ninh. Cần cứ du kích miến nam Thiểm-tây là chỉ các cần cử du kích do 

“một bộ phận chủ lực của quân giải phỏng Trung-nguyên lập ra ở các vùng 

| Lô-thị, Tích-xuyên miến tây Hà-nam và các vùng Lạc-nam, Sơn-dương 
V.V. miễn nam Thiếm-tây. Căn cử dụ kích miền tây Hỗ-bắc là chỉ cần cử 
du kích do một bộ phận khác của quân giải phóng Trung-nguyên lập ra ở 

_ miễn tây bắc Hõ-bắc, lầy núi Vũ-đương làm trung tâm, 

40W em chú thích (3), bài Phương châm công tác năm 1946 của cùng giải 
“ai trong tập này, 

Tức . thị UỂ udn để ruộng đất ngày 4 tháng 5 năm 19-16 của Trung 

ng Đà lảng -NH sản Hà 2 quốc. Sau khi Nhật đảu t nô ng dân đòi 


h. ' th đ ngấo chíinÌ 


F- CHÀO ĐÓN CAO TRÀO MỚI 
| CỦA CÁCH MẠNG TRUNG-QUÔC* 


\ (Ngày 1 tháng 2 năm 1947) 


\ Ì... Tình hình các mặt hiện nay tỏ ra rằng thời cuộc Trung- 
VHuỐc sáp phát triển sang một giai đoạn mới. Giai đoạn mới 
VHổ tức là cuộc dầu tranh chồng đẻ quốc, chồng phong kiền trong 
Phạm vị cả nước phát triển sang siai đoạn của cuộc đại cách 


mạng nhân dân mới. Lúc này là đêm trước của giai đoạn cách 
mạng đó. Nhiệm vụ của Đảng ta là đầu tranh để tranh thủ 
cho cao trào đó tới và thắng lợi. 

2.. Tình hình quân sự hiện nay đã phát triển theo hướng 


“có lợi cho nhân dân. Cuộc tác chiển trong 7 tháng, từ tháng 7 
năm ngoái đến tháng Ì năm nay, đã tiêu diệt 56 lữ đoàn quân 
ch k quy của Tưởng Giới- Thạch đánh vào vùng giải phóng, 

g bình mỗi NhƯN diệt 8 lữ đoàn xinh; ` là chưa kẻ số 
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sắt Bằc-bình—Vũ-hán và Nam-mãn v.v., nhưng đã yếu hơn 
mùa thu năm ngoái nhiều rồi. Binh lực của quân đội Tưởng 
không đủ để phân phôi, bắt không đủ số lính quy định, điều đồ 
đã mâu thuẫn nghiêm trọng với tình hình của chúng là mặt 
trận quá rộng mà binh lính thì bị tiêu hao nhiều. Tình thấn 
của quân đội Tưởng ngày càng sa sút. “Trong màầy trận tác chiến 


gan đây ở các nơi như bắc Giang-tô, nam Sơn-đông, tây Sơn: 
đồng, tây Sơn-tây v.V., sự sa sút vẻ ti: ì của nhiều toán quãñ 
Tưởng đã tới mức độ rât lớn. Quân t đầu giành được 
thê chủ động trên một số chiền trường, ưởng thì đã bắt 
dầu mật quyền chủ động. Dự tính trong nợ sắp tới Cỗ 
thê đạt được mục dích tiêu diệt 100 lữ đoàn quân Tưởng kể cả Ÿ 
SỐ đã bị diệt trước đây. Tưởng Giới Thạch có cả thầy 95 
sư đoàn (quân đoàn) bộ binh và ky bình chính quy, tức 2348 lữ 
đoàn (sư đoàn), 1 triệu 91 vạn 6 nghìn người, không kẻ quân ngụy, 


s Sơn-đông, biên khu Thiểm—Cam—Ninh, đoạn phía bắc . 
| 
l 
' 
- 
| 


cảnh sát, lính bảo an địa phương, cảnh sít giao thông, bộ đội 
hậu cân và bỉnh chủng kỹ thuật v.v. Số tần công vùng giải phóng F 
là 78 sư đoàn (quân đoàn), tức 218 lữ đoàn (sư đoàn), ] triệu 
_71 vạn 3 nghìn người, chiếm khoảng 90 phẩn trăm bình lực 
chính quy của Tưởng. Sö ở lại hậu phương vùng Tưởng 
_ kiểm soát chỉ có 15 sư đoàn, tức 30 lữ đoàn, 20 vạn 3 nghìn người, 
le cề n khoảng 10 phần trăm. Do đó, Tưởng Giới-Thạch không. 
5T òn kh: “v? đều thêm từ hậu phương của hẳn thật nhiều 
bộ đội có sức ch lên đầu đẻ tân công vùng giải phóng. Trong 
1 lữ. don t t: an cô ` tp: giải Dò nề thì số bị ta tiêu ch 

1, Tuy nột. tuy đơn SP: quân địch sau khi bị 

¡ phiêt a hiệu ‹ cũ, nhưng 


- [Mi ly “+ 
VAN 


` 
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Sức - chiên đầu của những đơn vị đó rắt yêu. Có một sô đơn vị 

“sau khi được bồ sung, lại bị tiêu diệt, có một số hoàn toàn không 
được bộ sung. Nêu trong vòng mây tháng tới, quân ta có thể 

“tiêu diệt thêm từ 40 đến 50 lữ đoàn dịch, cộng với số đã bị tiểu 
diệt trước đây, tât cả là trên dưới 100 lữ đoàn, thi tình hình 
quản sự nhật định sẽ có sự thay đổi to lớn. 

3. Đồng thời, phong trào nhân dân vĩ đại ở vùng Tưởng 
Giới-Lhạch đã phát triển. Cuộc nổi dậy của nhân dân thành 
pDHÓ Thượng-hải ngày 30 tháng l1 năm ngoát!! đo việc Quốc 
dân 0ảng áp bức những người bán hàng ở vỉa hè gây nên và 
DHOng trào học sinh sinh viên Bằc-bình ngày 20 tháng 12 năm 
Hó02i2) do việc lính Mỹ cưỡng hiệp nữ sinh Trung-quốc gây 
ñliến, đa đánh dâu cao trào mới của cuộc đầu tranh của nhân 

Vdaän vùng lưởng thông trị Phong trào học sính sinh viên 
“bắt đầu từ Bảc-bình đã phát triển đèn các thành phö lớn trong 
cả Hước, sỐ người tham gia lên tới mày chục vạn, vượt quá 
quy mô của phong trào học sinh sinh viên chồng Nhật “9-12”0), 
4. “Thắng lợi của Quân giải phóng nhân dân ở vùng giải 
phóng và sự phát triển của phong trào nhân dân trong vùng 
_ Tưởng thông trị đã báo hiệu cuộc đại cách mạng nhân dân mới 
chông đề quốc, chồng phong kiền ở Trung-quốc chắc chẵn sẽ 
tới và xà thể giành được thẳng lợi. 

@—y Lình. thê đó đã hình thành trong hoàn cảnh đẻ quốc 

Ø và tên Pưưc, \Í VÀ chúng là Tưởng Giới-Thạch đã thay 
1a Vị của đề c uộc Hhự và tên tay sai của chúng là Uông 


thị hành chứ nh 0 Di) Trung di cuc sinh thuộc 
Ỉ 11 ìCh ØøâVv ch ề va C l sacl 


ˆ4 ị 
ị cá fWNỹ^x= 6 k 
Tôn khiển `. CÁC Mỹ- = lưu tí "ng. ẳ 
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thì hành những chính sách phản động đó, nhân dân cả nước 
không có lỗi thoát nào khác ngoài con đường đầu tranh. Đầu 
tranh cho độc lập, hòa bình, dân chủ vẫn là yêu cầu cơ bản củã 
nhân dân Trung-quôc trong thời kỳ hiện nay. Ngay tử tháng 
4 năm 1945, Đại hội đại biểu toàn quốc lấn thứ 7 của Đảng B 
đã dự kiên rằng Mỹ—Tưởng có thể thi hành những chính sách 
phản động đó và đã định ra đường lỗi chính trị hoàn chỉnh vàn 


hoàn toàn đúng đản nhằm chiến thăng những chính sách phân j 
động đó. 
6. Những chính sách phản động nói trên của Mỹ — Tưởng 
đã buộc các tầng lớp nhân dân Trung-quẻc ¿+ vào thẻ phải đoàn 
kết để tự cứu mình. Khỏi đoàn kết đ › gốm công nhân 
nông dân, giai cầp tiêu tư sản thành thị, siai cầp tư sẵn dãã | 


tộc, thân sỉ tiên bộ, những người yêu nước khác, dân tộc Íf 

người và Hoa kiểu ở nước ngoài. Đó là một mặt trận thòng 

nhất toàn dân tộc hệt sức rộng rãi. So với mặt trận thồng nhật 

trong thời kỳ chỏng Nhật thì mặt trận đó chẳng những quy mỗ 

Cũng rộng lớn như thẻ, mà còn có cơ sở sâu rộng hơn. Các 

đồng chí trong toàn Đảng phải phần đầu làm cho mặt trận thông. 

nhât đó được củng cô và phát triển. Ở' vùng giải phóng, trong ˆ 

cay kiện thực hiện người cày có ruộng một cách kiên quyết 
và không chút do dự, vẫn không thay đổi chính sách “tam tam 
_Chị ệ"(4), Trong các cơ quan chính quyền và các tô chức xã 
hội, ngo lo ng người cộng sản, phải tiếp tục thu hút đông đảo 
nh người tiên bộ và những người trung gian (các thân sỉ 
[ V.V.) nipOà ¡ Đảng tham gia công tác. Trong vùng gi I 
bọn H: 8Ì M ân và bọn se”! động chỏng lại gio 

bị nhân: Ng8, cš vetẺ tắt cả mọi công ‹ dân tả th ô hị 
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phần biệt giai cầp, nam nữ, tín ngưỡng đều có quyển bầu cử 
và ứng cử. Sau khi triệt để thực hiện chề độ người cày có 
ruộng, quyền tư hữu về tài sản của nhân dân vùng giải phóng 
vẫn được bảo đảm. 

f, Do chính phủ Tưởng Giới-Thạch đã thí hành lâu 


đài chính sách kinh tẻ tài chính phản động, do tư bản mại bản 
quan liêu Tưởng Giới- Thạch Ì H đề quốc Mỹ 
qua hiệp ước bán nư: ' thương 
Trungc—Mÿ(5), cho nên nạ t triển 
nhanH chóng, công thương r ng-quöc 
ngày càng đi tới chỗ phá sả lao động, 
Công chức và giáo viên ngày ‹ ng người 
thuộc giai câp hạng trung r n : ñy của họ và 
Biển thành những người không có chút tài s ì, vì vậy mà 


Các cuộc đâu tranh bãi công, bãi khóa v.v. xảy ra không ngừng. 
Cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng chưa từng có ở Trung- 
quộc đã uy hiệp các tầng lớp nhân dân. Đẻ tiềp tục cuộc nội 
chiến, Tưởng Giới-Thạch đã khôi phục chè độ bắt lính và 
trưng thu lương thực vô cùng độc ác trong thời kỳ chồng Nhật, 
điều đó làm cho đông đảo nhân dân ở nông thôn, trước hẻt là 
nông dân nghèo khổ không thẻ sinh sông nổi, do đó phong trào 
nhân dân đã dây lên và sẽ tiếp tục phát triển. Như vậy, tập đoàn 
thông trị phản động Tưởng Giới-Thạch sẽ ngày càng mật uy 
-tín trước đông đảo nhân dân, sẽ gặp phải khùng hoảng chính 
_trị và khủng hoảng quân sự nghiêm trọng. Tình hình đó một 
ME thúc đây phong trào nhân dân chồng đề quốc, chông phong 
lên -4 bông Tưởng thông trị ngày càng phát triển, mặt khác 

-ản -hu ởng làm cho tỉnh thần quân đội Tưởng càng sa 


_- 


“170 TUYỂN TẬP MAO TRẠCH-ĐÔNG 


—— ——>-— —————~ —— 


sút thêm, tăng thêm khả năng thẳng lợi của Quân giải phóng 
, nhân dân. 

8. Đại hội quốc dân trái phép và chia rẻ do Tưởng Giớt: 
Thạch triệu tập nhằm mục đích cô lập Đảng ta và các lực lượng 
dân chủ khác, cũng như bản hiền pháp giả hiệu đo đại hội quôế 
dân đó nặn ra, không có chút uy tín gì trước nhân dân. Những! 
cái đó không làm cho Đảng ta và các lực lượng dân chủ kháế 


bị cô lập, mà trái lại, đã làm cho chín! : thòỏng trị phân | 
động Tưởng Giới- Thạch bị cô lập. > các lực lượng 
dân chủ khác đã áp dụng phương chà: t việc tham giã 
đại hội quốc dân giả hiệu, điều đó là hoài nơ. Tập đoän 
thông trị phản động Tưởng Giớt- Thạch đã ¡ o đảng Thanh 


niên(6) và đảng Dân xã?) là hai đảng phái nhỏ xưa nay không 
có chút uy tín gì trong xã hội và một sồ người gọi là “người 
có tài đức trong xã hội '(8) về phía chúng, và xem chừng từ nay 
về sau trong hàng ngũ phái trung gian còn có thể có một sö người 
chạy sang phe phản động, đó là vì lực lượng dân chủ ở Trung- 
quốc ngày càng lớn mạnh và thẻ lực phản động ngày càng bị 
cô lập, cho nên hai mặt trận địch và ta không thể không phân 
chia rõ ràng như vậy. Tầt cả những kẻ lừa bịp nhân dân Ìn. 
nâp trong mặt trận dân chủ cuỗi cùng đều sẽ lộ nguyên hình của . 
: ng xà nh nhân dân phi nhỏ, còn đội ngũ chồng đề quồc, chồng 

ng Kiế. 6n của nhân dân thì sẽ do việc phân rõ ranh giới với 
OF n đi động § 7i2u mặt mà ngày càng lớn mạnh thêm lên. 

S ự phát + triên có hà tỉnh hình quốc tẻ rầt có lợi cho cuộc | 
ranh c 1a nhân đã Ð 1rủng “.. “Lực lượng Liên-x Ô _ 


. | “2 To | 
giao của Ï cà tháng, Lh l ân - 
Áo NưÃ CS đuờc đã AI _ 
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ủa họ chồng lại thẻ lực phản động nước mình và nước ngoài 
ngày càng phát triển, hai nhân tô lớn đó đã và sẽ tiếp tục đốn để 
quốc Mỹ và bọn tay sai của chúng ở các nước vào thẻ ngày càng 
bị cô lập. Nêu cộng thêm nhân tô khủng hoảng kinh tế không 
thể nào tránh khỏi của Mỹ, thì nhât định đề quốc Mỹ và bọn 
(tây sai của chúng ở các nước sẽ bị dốn vào thể càng khó khăn 
hơn. Sự lớn mạnh của để quỏc Mỹ và Tưởng Giới- Thạch, 
tây sai của chúng, chỉ là tạm thời, cuộc tần công của chúng có 
tế đạp tan được. Trong hàng ngũ chúng ta không có chỗ 


đưng cho câu chuyện hoang đường về cái gọi là không thẻ đập tan 
NƯỚC Cuộc tân công của bọn phản động. Trung ương đã nhiều 
lần Vạch rõ điểm đó, sự phát triển của tình hình quốc tế và trong 


HƯỚC ngày càng chứng mình rằng nhận định đó là đúng. 
10. Đẻ giành thời gian nghÌ ngơi, bổ sung quần đội và 
Mở những cuộc tân công mới, đề vay thêm tiền và xin thêm 
Vũ khí của Mỹ, đẻ xoa dịu lòng cắm phần của nhân dân, Tưởng 
Giới- Thạch lại giờ thủ đoạn lừa bịp mới, yêu cấu khôi phục 
cái gọi là đàm phán hòa bình(?) với Đảng ta. Phương chầm của 
Đảng ta là không cự tuyệt đàm phán, mà lầy đó để vạch trần 
_ Sự lừa bịp của Tưởng. 
W1. Đè đập tan hoàn toàn cuộc tần công của quân Tưởng, 
\ trong vòng mây tháng tới, phải tiêu điệt thêm từ 40 đến 50 lữ 
đoàn : nên Tưởng, đó là mâu chỏt quyet định tầt cả. Đẻ đạt 
lợc mục é - đích đó, phải thực hiện đây đủ chỉ thị của Trung ương 
ày 1 tháng 10 nắm ngoái vẻ việc tổng kết ba tháng và chỉ thị 
uân ủy ngày 16 : l6 tháng $ Phnnh nh Tiệc đ ập › trung È bình . 
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a) Vân để quân sự. Trong 7 tháng chiên đầu gian khổ 
vừa qua đã chứng minh rằng quân ta hoàn toàn có khả năng 
đập tan cuộc tần công của Tưởng Giới-Thạch, giành lầy thẳng 
lợi cuôi cùng. Trang bị và chiến thuật của quân ta đều có tiên 
bộ. - Từ nay về sau, nhiệm vụ trung tâm về mặt xây dựng quân 


sự là hết sức cô gắng tăng cường xây dựng pháo binh và công 
bình. Các quân khu lớn nhỏ, các binh ¡ chiến phải giải 
quyêt cụ thẻ các vân đề nảy ra tronz v ng pháo binh 
và công binh, chủ yeu là hai vẫn để huải ộ và sẵn xuất 
đạn dược. 

b) Vân để ruộng đât. Các khu đi ng 2 phần 3 
địa phương đã châp hành chỉ thị ngày 4 tÌ šm 1946 của 
Trung ương(19), đã giải quyết vân đề ruộng đất, thực hiện người 


cày có ruộng, đó là một thẳng lợi vi đại. Nhưng còn độ 1 phân 
3 địa phương, từ nay về sau phải tiềp tục cö gẳng, phóng tây 
phát động quản chúng, thực hiện người cày có ruộng. ley 
những nơi đã thực hiện người cày có ruộng, còn có khuyêt điểm 
là giải quyết chưa triệt để, chủ yêu là vì chưa phóng tay phát 
| động quân chúng, đền nỗi tịch thu và chia ruộng đầt cũng không 
xi đề, làm cho quần chúng không hài lòng. Ở những nơi 


, phải kiếm tra nghiêm chỉnh, san sớt cho đều(Đ, nhật định 


phú ì _ cho nông dân không có ruộng và ít ruộng đều được 
g đât, nhật định phải trừng trị bọn cường hào ác bá. 
Mụn bộ quá trình thực hiện người cày có ruộng, phải 
lên quyêt liên l lu P TÊN trung nông, tuyệt đỏi không được xâm 


I 
lợi ích ‹ ha † -x van 2 si cả X.z nông ls khó, nêu 


-=. 
Sa á đế 
^ 
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đổi với phú nông, địa chủ vừa và nhỏ nói chung đếu làm theo 
Chỉ thị ngày 4 tháng 5, tức là phải có sự chiêu cô thích đáng 
Với sự đồng ý của quản chúng. Tóm lại, trong phong trào 
CẢi cách ruộng đât ở nông thôn, phải đoàn kết trên 90 phần trăm 
quản chúng tán thành cải cách ruộng đât, cô lập số ít bọn phản 
động phong kiến chồng lại cải cách ruộng đầt, để nhanh chóng 
HOan thành nhiệm vụ thực hiện người cày có ruộng, 
€} Vân để sản xuât. Các địa phương phải tính đèn chuyện 
lầU dai, ra sức sản xuất, thực hành tiết kiệm và giải quyết đúng 
VHấn Văn đẻ tài chính trên cơ sở sìn xuất và tiết kiệm. Ở đây, 
Nguyên tác thứ nhật là phát triển sản xuât, đầm bảo cung cầp. 
Dồ Gó, phải chồng lại quan điềm sai lẩm chỉ chủ trọng đèn tài 
CHÍNH và thương nghiệp một cách phiên điện, coi nhẹ sản xuất 
ñÓHg nghiệp và sản xuât công nghiệp. Nguyên tắc thứ hai là 
Chiếu có đên cả quân lẫn dân, chiều cô đèn cả công lẫn tư. Do 
đó, phải chông lại quan điểm sai lâm chỉ chú trọng mặt này coi 
nhẹ mặt khác. Nguyên tắc thứ ba là thồng nhầt lãnh đạo, phần 
tán kính doanh. Do đó, ngoài những trường hợp mà tình hình 
đòi hỏi phải tập trung kinh doanh ra, phải chồng lại quan điềm 
sai lầm là bầt chấp tình hình, cái gì cũng tập trung và không 
dám phóng tay phân tán kinh doanh. 
h2. Đảng ta và nhân dân Trung-quốc hoàn toàn có khả 
năng gi lành thẳng lợi cuôi cùng, đó là điều không còn nghĩ ngờ 
Nhưng như thê không có nghĩa là trước mặt chúng 
ông nu khó khăn lo Cuộc đầu tranh chồng đề quốc, _ 
. phong kiên mờ Tụ 'ung- “XP, lâu. đài, bọn phản. động - \ 


Ẫ : + ®-.a7 à-¿ Xe rVÃ, Ví JM= _: c3 0 „" 
di LC F>. X5 gử rưiền _Ă. “na Ã sẽ ị =>? 
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Tưởng Giỏi- Thạch kiểm soát sẽ nặng nể hơn, một vài bộ phận 
nào đó của vùng giải phóng sẽ tạm thời biển thành vùng địch 
chiếm hoặc vùng du kích, một bộ phận lực lượng cách mạng ˆ 
có thê tạm thời bị tổn thât, nhân lực, vật lực sẽ bị tiêu hao trong 
cuộc chiên tranh lâu dài. Các đồng chí trong toàn Đảng đếu 
phải tính đên tât cả những điều đó một cách đẩy đủ, và sẵn sàng 
đem hệt nghị lực trăm khó không sờn đẻ khắc phục mọi khó khăn 


một Cách có ke hoạch. Trước mặt thẻ lực phản động và trước 
mặt chúng ta đều có khó khăn. Nhưng, khó khăn của thể lựế 
phản động là những khó khăn không thẻ khắc phục được, vì chúng 
là thê lực không có tương lai và gần đến t vong. Khổ 


khăn của chúng ta là những khó khăn có thê vượt qua được, 
vì chúng ta là lực lượng mới trỗi dậy, có tương lai sing sủa. 


CHÚ THÍCH 


(1)Bắt đầu tử tháng 8 năm 1946, nhà cắm quyền Quốc dân đàng ở Thượng- 
hÃi cầm bán hàng trên vỉa hè ở hai khu Hoàng-phồ và Lão-hạp; đèn hạ tuần 
_ 11, chúng đã bắt gần 1 nghìn người còn tiềp tục bản hàng trên vỉa hè. 
Ngày 30 tháng 11, 3 nghìn người bán hàng trên vỉa hè đã biểu tình đưa yêu 
sử %A à Đà, vầy cục cảnh sát khu Hoàng-phò. Nhà cm quyền Quốc dân 
ĐIỆN sát, giết chềt 7 người, làm bị thương và bắt đi ràt nhiều - 
_ Ngày 1 Xét 12, những người bản hàng trên vĩa hè lại tiếp 

tu ‹ E\ tiện 10 người bị giệt, hơn 100 người bị thương, 
trhg hơn 5 nghin người. Các ko 
ứ: LÊN s hÚP tình... Như Ứ 
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(2)Ngày 24 tháng 12 năm 1946, ở Bác-bình đã xảy ra vụ lính Mỹ cưỡng 
hiệp nữ sinh trường Đại học Bắc-kinh. Tử ngày 20 tháng 12 năm 1946 
đền tháng ] năm 1947, học sinh sinh viên của mây chục thành phô lớn và 
vừa trong vùng Tưởng Giới-Thạch kiểm soát đã liên tiềp bãi khóa, biểu 
tình thị uy chỏng Mỹ — Tưởng, đòi quân Mộ rút khỏi Trung-quộc. Sồ 
học sinh sinh viên tham gia phong trào đó lên tới trên 50 vạn người. 

(5)Chỉ phong trào yêu nước của học sinh sinh viên nỗ ra ở Bìc-binh 
ngày 9 tháng 12 năm 1935. Xem chú thích(Š), bài Bàn về sách lược chỏng đò 
qước Nhật trong tập I Tuyển tập này. 

(3)Chính sách “tam tam chè” là chính sách về chỉnh quyền của mặt trận 
thong nhất của Đảng cộng sản Trung-quốc trong thời kỳ chiên tranh chồng 
Nhật “Theo chính sách đó, nhân viên trong chỉnh quyến dìn chủ chồng 
Nhật được phân phôi theo tỷ lệ sau đây: đẳng viện cộng sàn chiềm độ Ì 
phản 3, những phần tử tiền bộ phái tả chiềm độ Ì phin 3, những phần tử 
trung gian và những phần tử khác chiềm độ ] phín 3. 

(5)HIệp tước thông thương Trung—ÄI? tức Hiệp tước thông thường 
hàng hải hữu nghị Trung— Mỹ, được kỷ kết giữa chính phủ Tưởng Giởi- 

' Thạch và chính phủ Mỹ tại Nam-kinh ngày 4 tháng l1 năm 1936, Hiệp 
ước bán rẻ chủ quyền của Trung-quộc đó gỗm có 30 điều, nội dung chủ 
yêu là: 1. “Trên toàn bộ lãnh thỏ" Trung-quộc, người Mỹ có quyển 
cư trú, du lịch, buôn bán, chè tạo, gia công, tiền hành những hoạt động 
.khoa học, giáo dục, tôn giáo, sự nghiệp từ thiện, thăm dò và khai thắc những 
tài nguyên khoáng sản, thuê mướn và sở hữu ruộng đầt và có quyển hoạt 

động về các ngành nghể khác. Người Mỹ ở Trung-quồc được hường 

T Qi quyền lợi về kinh tè như người Trung-quộc. 2, Trong việc thuê má, 

tị KH hoặc sử dụng ở Trung-quỏc, hàng hóa Mỹ được hưởng 
ồi k g kém bảng hóa của bầt cứ nước thứ bạ nào và hàng hóa 

[rt Xu “ + rung-qu kguö€ “không được ngăn cầm hoặc có sự hạn chè 
lồi với việc nhập bắt cú cứ . cây Tang gà vo: hoặc hàng. chè È yên È 

¡ hàng nào từ Trr Tà rẾ tưng 
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vùng sông biển nào của Trung-quộc đã mở, nhân viên và hàng hóa trên các 
tàu bè đó có quyền tự do qua lại trên lãnh thổ Trung-quồc bảng “những 
con đường thuận tiện nhật”. “Tàu bè Mỹ, kế c tàu chiền, có thể vin cớ 
là gặp ““bắt cứ tai nạn gì” để vào “bắt cứ bền cảng, địa điển hoặc vùng sông 
biến nào của Trung-quộc không mở cửa cho việc buôn bán hoặc đi lại với 
HưƯỚC ngoài”. Hi đó, đại sứ của chính phú Tưởng Giới- Thạch tại Mỹ 


là Cô Duy-Quân đã nói một cách công khai và vô liêm sỉ ràng, hiệp ước đỏ 
là “toàn bộ lãnh thỏ Trung-quỏc đều bỏ ngỏ ìn Mỹ", 

(6)Xem chú thích(1), bài Phán tích các giai cầ† Trung quc “1 
trong tập Ì Tuyển tập này. | 
(7)Đảng Dân xã là tên gọi tắt của “đẳng Xã ', do “đẳng Hiền 
chính dân chủ” và “đẳng Quộc xã”! hợp nhất tí “ào tháng 8 năm 
1946. Thành viên chủ yêu của đảng này đều L khách phân 

động và bọn cặn bã phong kiền tử thời đại quần p rong. 
(8)““Một số gọi là người có tài đức trong xã hội” là nptrời vô liễm 
sỉ xuất hiện với bộ mặt không đàng không phải đè tẻ t phần cho cải 


“đại hội quộc dân'' của Tưởng Giới-Thạch, như Vương Vản-Ngủ, Phỏ 
Tư-NÑiên, Hồ Chính-Chi v.v. 

(3)Ngày 16 tháng 1 năm 1947, do cuộc tần công về quần sự của Quốc dẫn 
đảng liên tiềp bị thầt bại và tình hình quân sự ngày càng xầu, và để giảnh 
thời gian hối lại sức, chuân bị tần công lại, chỉnh phủ Quòc dân đẳng đã 
thông qua đại sử của Mỹ ở Trung-quộc là Lây-tơn Stiu-a để yêu cầu Đẳng 
cộng sản Trung-quồc cho phép chúng cử đại biểu đèn Diên-an tiền hành 

s “đầm phán hòa bình”. Thủ đoạn lừa bịp mới này của Mỹ—Tưởng lập... 
tức bị Đảng cộng sản Trung-quộc vạch trắn hoàn toàn. Đảng cộng sản 
= “Trung-quồc nêu rõ là muôn khôi phục đàm phán thì phải thực hiện bai 
i kiện tôi thiểu sau đây: Một là bãi bỏ hiền pháp giả hiệu do Quốc dân 

ặt ra trái với hiệp nghị của Hội nghị hiệp thương chính trị, hai là 
Quê iu đẳng phải rút khỏi tầt cả những nơi đã xâm chiềm ở. 
sau khi hiệ p định đình r ngày 13 tháng Ì năm 1946. 
;ạn ều khô ng. thì M hông. có các| hgì ¡ bảo. đảm cho các hiệp TấU s | 
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ược th cuộc đàm phần sau này khỏi bị Quòc dân đảng xé bỏ một lần 
_ phủ Quốc dân đảng thây không thực hiện được trò bịp “hòa 

bình” Tiên ngày 27 và 28 tháng 2 đã thông tri cho các đại biểu làm công 
tác Tim phán và liên lạc của Đảng cộng sản Trung-quồc đóng ở Nam-kinh, 
Thượng-hải, Trùng-khánh phải rút lui toàn bộ và tuyên bồ cuộc đàm phản 
Quòc—Cộng hoàn toàn tan vở. 
(10)Chi Chỉ thị về uấn đề ruộng đạt của Trung ương Đảng cộng sản Trung- 
QUGC ngày 4 tháng 5 năm 1946; xem chú thích(5'!, bài Tổng kềt bơ tháng 
trong tập này. 
(11)San sớt cho đều là áp dụng biện pháa lầy tồt bù xầu, lầy nhiều bù it, 
đi, chính hợp lý ruộng đầt và những tư liệu sản xuầt khác trong phạm vì 
& ơng đồi nhỏ, để giái quyêt tình trạng một sồ bắn cô nöø# nào đồ còn thiều 
Tung đạt và những tư liệu sản xuất khác cũng như những vàn để khác mà 
—CI ộc cải cách ruộng đãt còn để lại, trong vùng cũ đi hoìn thành cuộc cài 
Cách ruộng đât tương đỏi triệt đề. 


` 


SE lv, 


__. HAI VĂN KIỆN CỦA TRUNG ƯƠNG 
ĐẢNG CỘNG SẢÁN TRUNG-QUỐÔC 
VỀ VIỆC TẠM THỜI BỎ DIÊN-AN 
r VÀ BẢO VỆ BIÊN KHU 
THIÊM—CAM—NINH* 


(Tháng 1Ì năm 1946, thủng 4 nảm 1947) 


N I. CHỈ THỊ NGÀY 18 THÁNG II NĂM 1946 


MAI ¿Thị dđíútn buớc đu›ac cùng, hản mịóa 


“dùng hai biện pháp là họp “đại hội quỏc dân” và đánh Diên-an 
để đã kích Đảng ta, tăng cường cho mình. Thực tế két quả 
Ễ sẽ trái ngược hẳn. Nhân dân Trung-quộc kiên quyềt chồng lại 
cái “đại hội quốc dân” chia rẽ do một mình Tưởng Giới- Thạch 
c1 ớ biện, ngày khai mạc của đại hội ây sẽ là ngày tập đoàn Tưởng 
: No: PS) ba bắt đầu tự chuốc lầy sự diệt vong. Sau khi bị ta 


¬. ® x 


%. Hai ¡ văn nuẾn này do đồng chí Mao Trạch-Đông thảo ra, một văn 
kiệt iềt ởT .. kóo mùa đồng năm 1946, khi quân đội Quộc 
lân đẳng chu: Án b n công. Diên-an, một văn kiện viềt ở Thanh- 

ị huyện Ì Hồi t-Sơn, H2 kênh ĐÓ hạt Cưới 4 ¬ bu sau _ 
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tiêu điệt 35 lữ đoàn(, khi khả năng tân công sắp kiệt quệ, quần 
đội Tưởng Giới-Thạch dù có dùng phương pháp đột kích để 
chiếm lây Diên-an, cũng không làm suy suyên được cục điện 
chung tiên tới thắng lợi của cuộc chiên tranh giải phóng nhân dân, 
không cứu văn nổi tiền đổ diệt vong của Tưởng Giới- Thạch. 


Tôm lại, Tưởng Giới-Thạch tự đi vào cơn đường cùng; hề 
làm hai việc họp “đại hội quôc dân” v vào Diễn-an thì 
tật cả mọi sự lừa bịp của hắn đều bị v; u đó có lợi 
cho sự phát triển của cuộc chiền tranh nhân dân. 
Đôi với hai việc họp “đại hội quốc dân Diên-an mà 
Tưởng Giới-Thạch tiên hành, các địa ải giải thích 
đây đủ trong và ngoài Đảng, đoàn kèt toà ›e, toàn quân và 9 


toàn thê nhân dân phần đầu đẻ đập tan cuộc tần công của Tưởng 
Giới- Lhạch, xây dựng nước Trung-hoa dân chò. 


II. THÔNG TRI NGÀY 9 THÁNG 4 NĂM 1947 


Đề cứu vấn nền thông trị đang cơn hâp hồi của chúng, ngoài 
__ Việc áp dụng các biện pháp như triệu tập đại hội quộc dân giả hiệu, 


bị phá sản, để cứu vãn nẻn thòng trị đang cơn hầp hồi của hẳn, 

- Tường Giới-Thạch đã áp dụng các biện pháp điền cuồng như 
se tập đại hội quỏc dân giả hiệu, đuôi đại biểu của Đảng cộng 
sẳ  Trung- quồc, tần công Diện-an, nơi Trung ương Đẳng cộng 
sản T rung- Wx đóng. Như bài này đã nói, kèt quả của việc áp dụng 
lệ táp đó là Tưởng Giới-Thạch đã hoàn toàn tự chuộc 

\ cự chỉnh trị. Về quân sự, Tưởng Giới-Thạch 
ng bù xIM .. kề phía cu và TÚC tây vùng 8 giải. 
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n ra Ì hiển pháp giả hiệu, trục xuât cơ quan đại điện của Đẳng ta 
ở Nan kinh, Thượng-hải, Trùng-khánh, tuyên bỏ sự tan vỡ giữa 
Quốc Cộng(2), Quốc dân đảng cờn áp dụng biện pháp tần công 
vào Diễn-an, nơi Trung ương Đảng ta và Bộ tổng tư lệnh Quân 
Giải phóng nhân dân đóng, và biên khu Thiểm—Cam—Ninh. 

“ “Quốc dân đảng áp dụng các biện pháp đó, không mảy may 
HƠI lên dược sự vững mạnh của nên thông trị của chúng, mà 
Chỉ tỔ ta tang cuộc khủng hoảng của nén thông trị Quốc dân đảng 
đã Hết sức trầm trọng. Chúng tần công vào Diên-an và biên 
NH( Thiemn——Cam—Ninh còn hòng trước hệt là giải quyết vận 
He VI1ây bác, chặt đứt cánh tay phải của Đảng ta, đuôi Trung 
Ỹ WOnø are ta và Bộ tông tư lệnh Quân giải phóng nhân dân 
Nà KHÔI lay-báắc, rồi điều động bình lực tần công Hoa-bắc, nhằm 
Xất tới mục dích của chúng là tiêu diệt ta từng bộ phận một. 
Trước tỉnh hình nói trên, Trung ương quytt định: 

ï. Phải lây tính thân chiên đầu kiên quyẻt để bảo vệ và 
Phát triên biên khu Thiênm—Cam—Ninh và khu giải phóng Tây- 
Bác, và hoàn toàn có thể thực hiện được mục đích đó. 

-. Trung ương Đảng ta và Bộ tông tư lệnh Quân giải 
0hóng nhân dân phải tiêp tục ở lại biên khu Thiềm—Cam—Ninh. 
_ công biên khu Thiểm—Cam—Ninh có tới trên 23 vạn người, 
Sệ Quân giải phóng nhân dân Tây-bắc ở biên khu Thiểm—Cam— 
Ninh. chỉ có hơn 2 vạn người, cho nên quản địch đã từng lắn 
lượt TẾ HN _Diên-an và tât $ các huyện ly ở biên khu “Thiêm — 


k chông Ì địt t được. mục Sai, tiêu diệt cơ quan đầu não của 
ch, 4 cộng s “— „Hy quốc và CHẾ, À JPh na 
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__IINN .... 
Khu này địa hình hiểm trở, điểu kiện quần chúng tỏt, có địa bàn 
tông lớn để ta xoay xở, hoàn toàn đảm bảo về mặt an toàn. 

3. Đồng thời, để thuận tiện cho công tác, nay lập ra Ủy 
ƒ Bạn công tác Trung ương do đồng chí Lưu Thiểu-Kỳ làm bí 
thư, đền miền tây bắc Sơn-tây hoặc một địa điểm thích hợp 
nào đó để thực hiện những công tác do Trung ương giao choÖ), 

Ba điều trên đây đã được quyẻt định trong tháng trước 
và đã lần lượt được chầp hành. Nay thông trị 


tần công giải phóng miến Tây-bắc rộn xị trên chiên 
trường Tây-bắc, quân ta với số bính ¿arn chẬn và tiều 
điệt rất nhiều quân đội chủ lực của ( mạnh mẽ c&C 
cuộc tác chiền của quần ta ở các chiến trưẻ trước hèt l 
chiên trường Sơn-tây—Hà-bắc—Sơn-đỏng—Ï giúp cho bộ 
đội ở các nơi đó tương đôi nhanh chóng chư;¿n sàng tìn công, 


Từ khí quân ta rút khỏi Diễn-an thắng 3 năm 3917, đèn một năm 
sau, khi quân ta chuyển sang tần công trẻn chiền trường Tây- 
T bắc, đống chí Mao Trạch-Đông, Trung ương Đảng cộng sản 
Trung-quôc và Bộ tổng tư lệnh Quản giải phông nhân dìn vẫn ở 
_— lại biên khu 'Thiểm—Cam—Ninh, sự thật đó có một ý nghĩa chính 
| trị to lớn. Điều đó đã cổ vũ và tăng cường räằt nhiều ý chí chiền 
đầu và lòng tin vào thẳng lợi của quân và dân biên khu Thiểm— 
Cam—Ninh và các khu giải phóng trong cả nước. Trong thời. 
Ẫ _ giần ở lại biên khu Thiêm—Cam—Ninh, đồng chí Mao Trạch- 
Đông chẳng những vận tiếp tục chỉ đạo cuộc chiền tranh gồi 
-P bón nhân dân ở khắp các mặt trận trong cả nước, mà còn trực 
"tiề SÓ qUY \ cuộc. chiền tranh giải phóng nhân dân ở chiền trường 

\ đi +: một cách thẳng lợi AC đích nêu tạ trong 


—Can m—Ninh và khu sẽ phóng Tây-bắc" 
h èn HẠ) Tây-bắc, xem hai bài ụ : 
cñtu ôn, nơ đá đØ MÔ I “Hhu, luận LỤI 
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CHÚ THÍCH 


ÂẦ 


(Đây là số thông kê từ đấu tháng 7 đền ngày 13 tháng 11 năm 1946. 
(2)NjAy 27 và 28 tháng 2 năm 1947, chính phủ Quốc dân đảng buộc toàn 
bộ đ đại biểu Và cán bộ nhân viên của Đảng cộng sản Trung-quộc làm cỏng 
lC dam phản và liên lạc ở Nam-kinh, Thượng-hải, Trùng-khánh phải rút 
„ trOHE tHỜI gian Chúng quy định. Ngày 15 tháng 3 năm 1947, Quốc dân 
đảng triệu tập hội nghị toàn thể trung ương lần thứ 3, trong hội nghị đỏ, 
Tưởng Giới- ¡ hạch tuyên bỏ sự tan vỡ giữa Quòc Cộng, quyềt tầm đánh 


Ð)SäU khi Quản giải phóng nhân dân rút khỏi Diễn-an ngày 19 tháng 3 
IWW[047, đa số các đồng chí trong Ban bí thư Trung ương Đẳng cộng sản 
Trun: g-quộc lã đồng chí Mao Trạch-Đông, đồng chỉ Chu Än-La¡ và đồng 
HỘ Hi ch Bạt- Ï hời, tiếp tục ở lại biên khu Thiêm —Catnn—Ninh, các đồng 
h ¡ thư Ban bí thư Trung ương Đảng cộng sản Trung-quệŠc Lưu Thiểu- 
_ SEN và một số đồng chí ủy viên trung ương khic lập ra Ủy bạn 

láC Trung ương do đống chí Lưu Thiều-Kỳ đứng đấu, qua khu giải 

lẽ Sớn-tây— Tuy-viễn, tiền vào khu giải phòng Sơn-tiy—Sát-cắp-nhì— 
là-bắc, đên thôn Tây-bả-pha, huyện Binh-sơn, tỉnh Hà-bắc để thực hiện 
4 tác do Trung ương giao cho. Tháng 5 năm 19438, sau khi 
t L.. Đ ng và Trung ương Đảng cộng sản T uäp quốc 


VỀ PHƯƠNG CHÂM TÁC CHIỀN 
Ớ CHIẾN TRƯỜNG TÂY-BẮC* 


(Ngày 15 tháng 4 năm 1947) 


1ˆ Hiện nay địch đã khá mệt mỏi nhưng chưa phải đã hèt 
SỨC tHẾt ThÓI, lương thực của chúng đã khá khả khăn nhưng 
CHỮA phải đa hét sức khó khăn, Sau khi quân ta tiểu diệt lữ 
% NGàẠN 2111) của địch, tuy chưa tiêu diệt được thật nhiều địch, 
Hưng trong 20 ngày đã đạt mục đích làm cho chúng khả mệt 
THÔI và Kha thiêu thỏn lương thực, tạo điều kiện có lợi để sau 
này làm cho chúng hết sức mệt mỏi, lương thực bị cắt đứt và 
cuỗi cùng bị tiêu diệt. 
2. Phương châm của địch hiện nay là bầt kể mệt môi và 
thiêu lương thực, dồn chủ lực của quân ta về phía đông sông 
cả No H, Sau đó phong tỏa Tuy-đức, Mề-chỉ, chia quân đi 
'càn. quét - Ngày 31 tháng 3 địch đền Thanh-gián, không 


*Đây ¬ “và của đỡng chí Mao Trạch-Đông gửi cho quân 
la ` y-bắc. Lúc bầy giờ, quân dâ chiền Tây-bẢc göm 
Quân giải phóng z nhân. dân ở khu giải phóng Thiêm—Cam— 
tần #FỀh rắn . Sơn-tây- XS hg v> các đồng chí „ 
¡, H p Tr ñ \ _..) đồng chí kh kcé, 
,# “ 
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tiền ngay lên phía bắc, mục đích là chừa một con đường cho ta 
đi; địch tiền sang hướng tây về Ngõa-diêu-bảo nhằm dốn ta 
đến Tuy-đức, Mễ-chỉ. Hiện nay, do chúng phát hiện có quân 
ta nên lại rẽ về phía nam và phía tây Ngõa-diều-bảo để rồi tiền 
về Ngõa-diêu-bảo, dồn ta lên phía bắc. 

3. Phương châm của ta là tiếp tục biện pháp trước đây, 
quần nhau tại chỗ với địch một thời gian (khoảng một tháng) 
nhằm làm cho chúng mệt lử và cạn hẻt lương thực, sau đó mới 


tìm cơ hội tiêu diệt chúng. Chủ lự quân ta không vội 
lên phía bắc đánh Du-lâm, cũng không \ ø phỉia nam 
đánh bọc hậu địch. Cần giải thích cho ‹ ên sĩ và quần 
chúng nhân dân rõ biện pháp đó của qu: . đường tật 
yêu đề cuôi cùng chiến thắng kẻ địch. TNNêu m cho địch 
mệt lử và đói là thì không thể giành được thải: ¡ cuỗi cùng, 


Biện pháp đó gọi là chiên thuật “quân”, quản cho địch kiệt quê, 
sau đó tiêu diệt chúng. 

4. . Các đồng chí hiện nay đang ở vùng phía đông và phía 
bắc Ngõa-diêu-bảo, dử địch đền phía bắc Ngõa-diêu-bảo là có 
lợi nhât; sau đó có thể đánh vào bộ phận địch yêu trong đơn 
vị của Liêu Ngang(2), dử địch về phía đông; sau nữa các đồng 
<- Chí có thể rẽ về phía An-tái, dử địch lại quay về phía tây. 
| 5, Nhưng trong vòng mây hôm các đồng chí phải ra lệnh 
ngay đ D0 200 222 (oàn bộ) hoàn thành việc Châu =. Ki, 


lấn ìh k "ñ vùng phía nam con "ˆ Diệên- trường DIỆP 
phía È bắc cc con đường Nghi-xuyên—Lạc- -xuyên, cắt đứt đường 


nuyễn lươ ng thực của te 
ai ` trên 


. Xvy | 2A 1 th mong trả k 
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| CHỦ THÍCH 

khi quận giải phóng nhân dân Tây-bắc chủ động rút khỏi Di¿n-an, 

nột bin‡ đực nhỏ dử chủ lực của địch tiền đền An-tái (ở phía tây bắc 

EHSNH), Còn CHỦ lực thì mai phục ở vùng Thanh-hỏa-biềm, phía đông 
| 3/20 địp tiêu diệt địch. Ngày 25 tháng 3 năm 1947, ban chỉ 

lữ đ. àn 31 thuộc sư đoàn chỉnh biên 27 của quân đội Quỏc dân đẳng 

HO31Ôn-Narm chỉ huy đưa ] trung đoàn tiền vào vòng mai phục của quân 

l SAU HƠI Ì giờ chiến đầu, đã bị quân ta diệt gọn. 

(2)Liêu IYEang là sư đoàn trưởng sư đoàn chỉnh biên 76 của quản đội 

D041 dáng do HO Tôn- Nam chỉ huy, về sau bị quân ta bải sồng trong 


lã: 
DÓPChieñ đâu ở Thanh-gián ngày 11 tháng 10 năm 1917. 


, 


CHÍNH PHỦ TƯỞNG GIỚI-THẠCH 
ĐÃ Ở TRONG VÒNG VÂY 
CỦA TOÀN DÂN# 


(Ngày 30 tháng 3 năm 1947) 


Chính phủ Tưởng Giới- Thạch thù địch với toàn dân, hiện 
Hãy da thảy mình ở trong vòng vây của toàn dân. Bìt cử trên 
Hai trận quản sự hay trên mặt trận chính trị, chính phủ Tưởng 
KIỚI ¡ hạch cũng đều bị đánh thua, đều bị bao vậy bởi lực lượng 
tMã Chúng tuyên bỏ là kẻ địch, và không tìm được cách thoát, 
“Tập đoàn bán nước Tưởng Giới-Thạch và quan thầy của 
Chung là đề quốc Mỹ đã đánh giá sai tình hình. Chúng đã đẳnh 
já quá ' cao lực lượng của chúng, đánh giá quá thầp lực lượng 


_*Đây là bài bình luận của Tân Hoa xã do đồng chỉ Mao Trạch-Đông 
ẹ iềt. Bài này vạch rõ đà phát triển của những sự việc ở Trung- 
quö %c tân ra nhanh hơn dự tỉnh của người ta, và kêu gọi nhân 
dân r hanh chóng chuẩn bị mọi điểu kiện cẩn thiệt cho cách mạng 
ộC vo lợi trong cả nước. Sau đó không lâu, lời dự 
Ý cíy JfHh M đúng. Bài này và bài Về phương 
chiền tru . bắc đếu do. đồng. chỉ Tu, 
Ầ Vương SN "loa sự hà \uyện TT ïnh-b cn, miền. 


+? 
W3 + 
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: “của nhân dân. Chúng coi Trung-quốc và thẻ giới sau cuộc đại 
chiên thê giới lần thứ hai vẫn giông như trước kia, không cho phép 
thay đổi hình dáng của bât cứ sự vật nào, không cho phép bắt 
Cứ người nào làm trái ý muôn của chúng. Sau khi Nhật đấu 
hàng, chúng quyết định đưa Trung-quồc quay về trật tự cũ 
trước kia. Sau khi giành được thời gian bảng các biện pháp 
lừa bịp như thương lượng về chính trị và hòa giải về quân sự; 


chỉnh phủ bản nước Tưởng Giới-Thạch d lộng 2 triệu 
quân, mở cuộc tân công toàn diện. 

Trong nước Trung-hoa đã có hai : Cuộc chiền 
tranh giữa quân xâm phạm của Tưởng ( và Quân 
giải phóng nhân dân, đó là mặt trận thứ ñn y lại đã 
xuất hiện mặt trận thứ hai, đó là cuộc đầu t t(l) giữa 
phong trào học sinh sinh viên vì đại, chính : hính phủ 
phản động Tưởng Giói-Thạch. Khẩu biệu phong trào 


học sinh sinh viên là đòi cơm áo, đòi hòa bình, đòi tự do, cũng 
tức là chông đói rét, chông nội chiền, chồng khủng bỏ. Tưởng 
Giới Thạch đã ban bồ Biện pháp tạm thời dup trì trật tự xã 
hội(2). Quân đội, cảnh sát, hiền bình, đặc vụ của Tưởng Giới- 
Thạc đã xung đột với quản chúng học sinh sinh viên ở khắp < 
“hơi Tưởng Giới-Thạch đã dùng những hành động bạo lực 


` như tà bở, tiệt No đánh đập, giêt chóc „ dội Do với học 


_ nh, Kướng Giới- Thạch và sĩ sai của hẳn ho 


lu, . 
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“lên cao, nhầt định sẽ thúc đÂy toàn bộ phong trào nhân dân lên 
"cao. Kinh nghiệm lịch sử của thời kỳ phong trào Ngữ tứ và 
thời kỳ phong trào ngày 9 tháng 12 trước đây đã chứng minh 
điều đó. 

Dö việc đề quốc Mỹ và tên tay sai của chúng là Tưởng Giới- 
Nhạch đã thay thê địa vị của đề quốc Nhật và tên tay sai của chúng 
là UOng linh-Vệ, đã thi hành chính sách biển Trung-quốc thành 


KHUỘC địa của Mỹ, chính sách phát động nội chiến và chính sách 
Iing cường ách thông trị phát-xít độc tài, tức là chúng đã tự tuyên 
BỘ Chúng là kẻ thù của nhân dân cả nước, và đưa tầng lớp 
HHan dân trong cả nước đến miệng hồ đói rét vì t chóc, vì 
thế đã bát buộc các tâng lớp nhân dân tron oàn 
kết lại đâu tranh một rnât một còn với chính lộng 
Tường Giới- Lhạch và đầy cuộc đầu tranh đó phát triển nhanh 
ChÓng. Ngoài cách đó ra nhân dân cả nước khô: ¡lỗi thoát 


HAO khác. Các tảng lớp nhân dân Trung-quộc bị các chỉnh 
Sách phản động của chính phủ Tưởng Giới-Thạch áp bức và 
ở vào địa vị đoàn két để tự cứu lây mình, đã gồm có công nhân, 
nông dân, giai cập tiêu tư sản thành thị, giai cầp tư sản dân tộc, 
thân sĩ tiên bộ, những người yêu nước khác, các dân tộc ít người 
“và Hoa kiểu ở nước ngoài. Đó là một mặt trận thông nhầt toàn 
_ dân tộc hệt sức rộng rãi. 
_` nh sách kinh tẻ tài chính cực kỳ phần động mà chính phủ 
'TI In ke - Thạch đã MS biện Ý- một Rơi gian dài, béo 
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chế với nhau, không chế đời sông kinh tế cả nước. Kết quá ^ 
là nạn lạm phát ghê gớm, vật giá tăng vọt chưa từng thây, nến 
công thương nghiệp dân tộc ngày càng bị phá sản, đời sống của 
quan chúng lao động và công chức, giáo viên ngày càng cơ cực, 
Tình hình đó làm cho các tầng lớp nhân dân không thể không 
đoàn kết nhau lại đầu tranh để giành quyền 


Đàn áp bằng quân sự và lừa bịp về chí ló là hai công 
cụ chủ yêu mà Tưởng Giới- Thạch dùng trỉ nên thông 
trị phản động của hẳn. Giờ đây, ngu rõ sự phá 
sản nhanh chóng của những công cụ đó 

Quân đội Tưởng Giới- Thạch đã bị thu › các chiến 
trường. “Trong l1 tháng, kẻ từ tháng ? ¡ đền nay, 
chỉ riêng quân chính quy của chúng đã È khoảng 90 
lữ đoàn. Chẳng những cái vẻ vệnh váo Ìú m Trường- 


xuân, Thừa-đức, Trương-gia-khầu, Hà-trạch, Hoài-ầm, An- 
đông hồi năm ngoái đã không còn, mà ngay cả cái dáng vẻ khi 
Chiêm Lâm-nghi, Diên-an nắm nay, giờ đây cũng không còn nữa. 
Tưởng Giới- Thạch và Trần Thành đã đánh siá sai lực lượng 
của Quân giải phóng nhân dân và phương pháp tác chiên của 
Quân giải phóng nhân dân, cho rằng rút lui tức là khièp sợ, bỏ 
_ một vài thành phô tức là thầt bại, chúng mong hão trong 3 tháng 


hoặc 6 tháng giải quyết xong vân đề các tỉnh ở phía nam Sơn- 
s si rồi giải quyết tiếp vần để Đông-bắc. Nhưng sau l0 
D205, oàn n bộ Đnt xâm Phệm của Tường bác Thạch đã bước 


—...——=.= “— 
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8 hỜ nhân dân đang sông ngột ngạt đưới ách áp bức của chính 
phủ phản động Tưởng Giới- Thạch càng cảm thây rằng mình đã 
Số hý vọng vươn mình đứng lên rối. Đúng vào lúc đó, mọi 
V lừa bịp về chính trị của Tưởng Giới-Thạch đã bị phá sản 
Thành chóng do hắn đóng trò quá nhanh. Mọi việc đểu ngoài 
Sự tưởng tượng của bọn phản động. Nào là triệu tập đại hội 
NHỌC dân để định ra hiền pháp, nào là cải tổ chính phủ một đẳng 
Man chính phù nhiều đảng, vôn là nhằm cô lập Đảng cộng 
Eiñ 1rung-quộc và các lực lượng dân chủ khác, nhưng két quả lại 
Vài Ngược hắn, lẻ bị cô lập không phải là Đảng cộng sản Trung- 
NUỐC, cũng không phải là các lực lượng dân chủ nào khắc, mà 
"NCHnh là bọn phản động. Từ đó, do kính nghiệm của bắn thân 
Thịnh, nhân dân Trung-quốc đã rõ thê nào là cái đại hột quốc dân 


Của Tưởng Giới- Thạch, cái hiện pháp, cái chính phủ nhiều đẳng 
Ủa Tưởng Giới-lhạch. Trước đó, trong nhân dân Trung- 
ke có nhiều người, chủ yeu là những người trong tầng lớp 
UI rung gian, còn ít nhiều Ảo tưởng đôi với những mánh khóe ây 
của Í ẬNg Giới- Thạch. Đồi với cát gọi là đàm phán hòa bình 
tủa Tưẻ Tin Giới- Thạch cũng thể. Sau nhiều lần các hiệp định 

ên trang nghiêm đã bị Tưởng Giới-Thạch xé bỏ hèt và 
khí hắn c nàn ˆ HS lê vào quần chúng học sinh sinh viên đòi 
à phản đôi bác bệ, sh Không Dt ai còn có thẻ tin 
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Tình hình diễn biên của tât cả mọi sự việc đều chứng mính 
nhận định của chúng ta là đúng. Chúng ta đã luôn luôn vạch 
cho mọi người thây chính phủ Tưởng Giới-Thạch không phải 
là cái gì khác, mà chỉ là một chính phủ bán nước, gây nội chiên 
và độc tài Chính phủ đó hòng dùng thủ đoạn nội chiến tiêu 
diệt Đảng cộng sản Trung-quốc và hét thảy các lực lượng dân 
chủ, đề đạt mục đích biên Trung-quôc thành thuộc địa của Mỹ 
và duy trì ách thông trị độc tài của chúng. Do áp dụng các 
chính sách phản động như vậy, chính phủ đó đã mật hết uy tín 
và lực lượng về chính trị Sự lớn mạnh của chính phủ Tưởng 
Giới- Thạch chỉ là tạm thời, bề ngoài. Thật ra nó là một chính 
phủ ngoài mạnh, trong rỗng. Sự tân công của chúng dù ở 
đâu và trên mặt trận nào đều có thẻ bị đánh bại. Tiển đồ của 
chúng, nhât định là nội bộ ly tán, toản quân bị tiêu diệt. Tỉnh 
hình diễn biên của hết thầy mọi sự việc đều đã chứng minh và 
sẽ tiếp tục chứng minh những nhận định đó là đúng. 

Đà phát triển của những sự việc ở Trung-quôc điển ra 
nhanh hơn dự tính của người ta. Một mặt là thắng lợi của 
Quân giải phóng nhân dân, mặt khác là sự tiên triển của cuộc 
đầu tranh của nhân dân trong vùng Tưởng thông trị, tộc độ 
của cả hai mặt đó đều rât mau. Để xây dựng một nước Trung- 
hoa mới, hòa bình, dân chủ, độc lập, nhân dân Trung-quôc phải 
chuẩn bị nhanh chóng mọi điều kiện cần thiết. 


CHÚ THÍCH 


(1)Bắt đầu từ tháng 12 năm 1946, theo đà phát triển của cuộc chiền tranh 
giải phóng nhân dân, phong trào dân chủ yêu nước của đông đảo học sinh 


ả 
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sinh viên trong vùng Quốc dân đảng thông trị chồng đói rét, chồng nội chiên, 
chỏng khủng bỏ đã dâng lên một cao trào mới, dân dẩn hình thành mặt 
trận thứ hai đâu tranh chồng ách thông trị phản động của Tưởng Giới- 
Thạch. “Từ cuỏi tháng 12 năm 1946 đên đầu tháng l năm 1947, trong mây 
chục thành phỏ lớn và vừa như Bác-binh, Thiên-tân, Thượng-hải, Nam- 
kinh v.v. đã có hơn 50 vạn học sinh sinh viên liên tiềp bãi khóa và biểu tình 
thị uy, kháng nghị hành động bạo ngược của lính Mỹ cưỡng hiệp nữ sinh 
trường Đại học Bác-kinh, đòi quân Mỹ phải rút khỏi Trung-quộc. Cuộc 
đầu tranh đó đã nhanh chóng được công nhân, giáo viên và các tẳng lớp 
nhân dân khác ủng hộ. Ngày 4 tháng 5 năm 1947, học sinh sinh viên các 
trường học ở Thượng-hải biểu tình thị uy chồng nội chiên. Đống thời, 
đã xảy ra sự kiện 8 nghìn công nhân và học sinh sinh viên Thượng-hải bao 
vây cục cảnh sát của Quóc dân đảng. Phong trào yêu nước đó lập tức 
lan rộng đến nhiều thành phỗ như Nam-kinh, Bắc-bình, Hàng-châu, 
Thâm-dương, Thanh-đảo, Khai-phong v.v. Bọn phản động Quộc dân 
đảng đã dùng những biện pháp đàn áp cực kỳ dã man để đổi phó với 
phong trào dân chủ yêu nước của học sinh sinh viên. Ngày 20 tháng 5, 
cùng một lúc ở Nam-kinh và Thiên-tân, chúng đã đánh bị thương và bắt 
hơn 100 học sinh sinh viên, gây nên “vụ án đô máu ngày 20 tháng 5” mà 
mọi người đều biệt. Nhưng phong trào yêu nước của học sinh sinh viên, 
được đông đảo nhân dân ủng hộ, không hề bị dẹp tan. Phong trào bãi 
khóa thị uy của học sinh sinh viên với khâu hiệu “chồng đỏi rét, chông nội 
chiên, chông khủng bô”, và những cuộc đâu tranh chông Mỹ, chồng Tưởng 
của nhân dân các giới như công nhân bãi công, giáo viên bãi khóa v.v. hồi 
đó đã lan tới hơn 60 thành phó lớn và vừa. Trong tháng 5 năm 1948, học 
sinh sinh viên Thượng-hải lại cùng với các giới văn hóa, giới báo chí và 
các giới khác, mở phong trào yêu nước chỏng Mỹ phục hồi thê lực xâm 
lược Nhật, phong trào đó cũng lan nhanh đền nhiều thành phô khác. Cho 
đền ngày thắng lợi trong cả nước, cuộc đâu tranh yêu nước của học sinh 
sinh viên chưa hề châm dứt và đã giáng cho bọn Quóc dân đảng những đòn 
nặng nẻ. 


f _— 
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Ngày 18 tháng 5 năm 1947, chính phủ Tưởng Giới-Thạch ban 


DỎ 
.» 


ở CÁc địa phương được dùng những cái gọi là “biện pháp cẩn thiềt” và 
“xử trí khản cầp” để đàn áp đẫm máu các phong trào dân chủ yêu nước 


cua nhà : ˆ , 
của nhân đân 


PHƯƠNG CHÂM CHIẾN LƯỢC 
_ NĂM THỨ HAI CỦA 
| CUỘC CHIẾN TRANH GIẢI PHÓNG* 


(Ngày 1 tháng 9 năm 1947) 


1Ô “Tác chiến năm đầu (từ tháng 7 năm ngoái đền thắng 
D ham nay), đa tiêu diệt 97 lữ đoàn rưỡi quần chính quy địch 
VGOm 78 vạn người, các thứ quân tạp nham như quân ngụy, đội 
àO án v.v. 24 vạn, cộng Ì triệu 12 vạn người. Đó là một thẳng 
lỗi Vì dại. Tháng lợi này đã giáng cho địch một đòn nặng nề, 
l6ây ra tâm lý thất bại hét sức sâu sắc trong toàn bộ dinh lũy 
địch, và làm phân chân nhân dân cả nước, đặt cơ sở cho quân 
13 tiêu điệt toàn bộ quân địch, giành lầy thẳng lợi cuồi cùng. 
2.. Tác chiến năm đầu, địch đã dùng 218 lữ đoàn gỗm hơn 
1 trí ệu 60 vạn quân trong sô 248 lữ đoàn chính quy và gần Ì triệu 


X 
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là bản chỉ thị trong Đảng của Trung ương Đẳng cộng sản 
Tem ESquÓC do đống chỉ Mao Trạch-Đỏng thảo ra. Lúc bày 
ziờ, Đồng chỉ và Trung ương Đảng cộng sản Trung- -quỏc đóng 
an-trại + áo Hà thuộc miễn bảc Thiểm-tây, Chỉ 

hiệm vì œ bản V28 tên thứ hai của chiền 


r> 


d tả ch °= ^s ‹ ST. 
+ H œ: lafo § la 
sai, " li ThÌC(C lÌ lê § 4 la __ 6| Á <5 € Ì, 
ẦÖẳĐ ... _Ä ——-—-- _--->~.` ` , 
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n v O hy rực Quả › dã ân - l 
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| quân thuộc các binh chủng đặc biệt (hải quân, không quản, pháo 
bính, công binh, bộ đội thiết giáp) cùng với quân ngụy, bộ đội 
cảnh sát giao thông, bộ đội bảo an v.v. tân công Ố ạt vào vùng giải 
phóng của ta. Quân ta áp dụng đúng đắn phương châm tắc chiến 
nội tuyên về chiên lược đã nắm được thê chủ động bàt cứ lúc 
nào và ở đâu, mặc dù phải trả giá hơn 20 vạn người bị thương 
VÓng và một vùng đât đại rộng lớn bị địch chim. Nhờ đố, 


t4 đã tiêu diệt được Ì triệu 12 vạn quân địch, phân tán chúng 
ra, rèn luyện được quân ta và làm cho quân mạnh, đồng 
thời đã rmnở những cuộc phản công có tính in lược ở 
Đông-bắc, Nhiệt-hà, đông Hà-bắc, nam Sơi bảc Hà-nam, 
thu hồi và giải phóng thêm nhiều vùng đâầt đai rộng lớn), 


35. Nhiệm vụ cơ bản về tác chiên năm thứ hai của quần tạ 

lã: phản công có tính chât toàn quốc, tức là dùng chủ lực đánh 

Ta tigO@ại tuyên, đưa chiên tranh vào vùng Quỏc dần đẳng, tiểu 

điệt thật nhiều địch ở ngoại tuyên, triệt để phá tan phương 
. Châm chiến lược phản cách mạng của Quồc dân đảng nhằm <4 

| << tiếp tục đưa chiên tranh vào vùng giải phóng, phá hoại và tiêu 


: ao. thêm nhiều sức người, sức của trong vùng giải phóng, làm 
cho ta “_ thê kiên trì lâu dài Một phản nhiệm vụ vẻ tắc 


Sụ ũn g tức là từ _* đoạn phòng ngự chiền nh chuyển s giai 


hoa ra, tử tháng 7 đền tháng 9 năm 1947, Quản. 
n dân ở âu sang tàn công trên quy mô cả nước, 
6, quân đề ehi ' Siện Sơn- thj-— Hà bắo-~Son: da gối 


ng HH tÓ; ạt ai ó nhà sắt Lũng : 


¡ %9 Gà : 


ð 
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chiến năm thứ hai của quân ta là: dùng một bộ phận chủ lực 


ý động đảo bộ đội địa phương tiếp tục tác chiến ở nội tuyên, 
liểu diệt địch ở nội tuyển, thu hồi đất đai bị mắt. 
_.. Quần ta châp hành phương châm tác chiến ở ngoại 
tuyển, đứa chiến tranh vào vùng Quốc dân đảng, di nhiên sẽ 
gặp nhiều khó khăn. Bởi vì việc lập các căn èứ địa mới trong 
Vùng Quốc dân đảng đòi hỏi phải có thời gian, đòi hỏi phải tiêu 
Hiệt thật nhiều địch trong tác chiến cơ động tiên lui nhiều lắn, 
"ni phát động quần chúng, cha ruộng đất, xây dựng chính 
Huyền, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân địa phương, tối 
Kn TnƠi có thể lập được căn cứ địa vững chắc. Trước đó, 
KHỔ khán sẽ không ít đâu. Nhưng những khó khăn ầy cỏ thể 
Và Can phải khác phục, vì địch sẽ bị buộc phải phần tấn hơn nữa, 
Và Quan ta có nhiều vùng rộng lớn làm chiên trường tắc chiến 
SỞ động, có thể đánh vận động chiên; đông đảo nhân dần ở 
Hãy cảm thù:Quốc dân đẳng và ủng hộ quân ta; mặc dù một 
bộ phận quân địch vẫn còn có sức chiền đầu tương đỏi mạnh, 
hưng nói chung tỉnh thần chúng so với một năm về trước 
lã sút kém nhiều, sức chiên đầu của chúng so với một năm về 
ước cũng : yêu ớt hơn nhiều. 
, tiễn vào dãy núi Đại-biệt. Hạ tuần tháng 8, bình đoàn Thải- 
hạc của quân dã chiên Sơn-tây—HÀ-bảc—Sơn-đồng—Hà-nam 
x9 ra sông Hoàng-hà ở miển nam tỉnh Sơn-tây vào 

'-Hà-nam. XIN nhào 9, sau khi đập tan cuộc tân 

+ địch, „ quải _ ¡di chền nể kg s LÍ Vào ` 
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» 1 Mầu chót đẻ giành thẳng lợi khi tác chiển trong vùng 
ề Quốc dân đảng: một là, biêt nằm thời cơ tác chiên, dũng cảm kiến 
quyết, cô thẳng nhiều trận; hai là, kiền quyết châp hành chính 
sách tranh thủ quần chúng, làm cho đông đảo quần chúng giành 
được quyền lợi, đứng về phía quân ta. Chì cẩn làm được hai 
điềm đó, chúng ta sẽ thắng. 

6.. Đén cuôi tháng 8 năm nay, kể cả sồ đã bị tiêu điệt và 
bị đánh những đòn có tính chât tiêu diệt thì sự bỏ trí của quản 
địch như sau: ở tuyên phía nam 157 lữ đoàn, tuyền phía bắc 70 
lữ đoàn, ở hậu phương Quộc dân đảng 21 lữ đoàn. tông số trong 
ca nước văn là 248 lữ đoàn, sô quân thực tế khoảng Ì triệu 5 
Vạn; các bình chủng đặc biệt, quân ngụy, cảnh sát giao thông, 
bỘ đội bảo an v.v. khoảng ] triệu 20 vạn; số nhân viên không 


chiến đâu ở cơ quan quân sự hậu phương của địch khoảng Ì triệu 
gười, toàn bộ quân địch gồm khoảng 3 triệu 70 vạn người. 
Trong các đạo quân ở tuyên phía nam, hệ thồng Cô Chúc- Đồng 

có 1l7 lữ đoàn, hệ thông Trình Tiềm và các hệ thông khác 7 lữ 
đoàn, hệ thông Hồ Tôn-Nam 33 lữ đoàn. Trong 117 lữ đoàn 

. của hệ thông Cö Chúc-Đồng, thì 63 lữ đoàn đã bị ta tiêu diệt 

- và bị đánh những đòn có tính chât tiêu diệt. Trong đó, một 
“bộ phận còn chưa được bỏ sung; một bộ phận tuy đã được bổ 


lẺ 3 vùng Giao-đông. Hạ tuần tháng 8, quân đã chiền Tây-bắc chuyển 
_ sang phản công. Đảu tháng 9, quân dã chiền Sơn-tầy—Sắt 
sat mở những trận tần công địch ở đoạn phía bắc 
Tu át Đá. Áo Đìnhẽ trán: khầu. Quân đã chiền Đông-bắc, 

' cuộc ìn công mùa hè trong phạm ví toàn Đông- 
Cuộc đại tần công mùa thu ở vùng Trường. 


d LRÀ, Yếu 


rùng tủ : phía tây Câm-châu đèn huyyi 


- 
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sung FHừ ø số quân rât ít, sức chiên đầu rất yêu; một bộ phận 
khác tuy được bổ sung khá nhiều về người và vũ khí, sức chiên 
đầu ‹ ũng được phục hỏi đên mức nào đó, nhưng vẫn kém trước 
Xa. Chỉ có 54 lữ đoàn chưa bị tiêu diệt và chưa bị đánh những 
đòn Có tính chât tiêu diệt. Trong toàn bộ quân của Cô Chúc- 
Tên:, số dùng vào việc phòng thủ và chỉ có thể đánh cơ động 
CỔ tính chát địa phương chiếm từ 82 đền 85 lữ đoàn, số có thể 
ng đẻ đánh cơ động có tính chầt chiền lược chỉ từ 32 đền 35 
lG đoàn. Bảy lữ đoàn của hệ thông Trình Tiểm và các hệ thồng 
KHáC, nói chung đều chỉ có thể làm nhiệm vụ phòng thủ. “Trong 
HỚ I lữ đoàn đã bị đánh những đòn có tính chất tiêu diệt. Trong 
_ lữ đoàn của hệ thông Hồ Tôn-Nam (bao gồm số quân ở phía 
đông Lãn-châu, phía nam NÑinh-hạ và Du-lầm, phía tây Lâm- 
phần Và Lạc-dương) 12 lữ đoàn đã bị tiêu diệt và bị đẳnh những 
HöN có tính chât tiêu diệt, chỉ 7 lữ đoàn có thẻ dùng đẻ đánh cơ 
động có tính chát chiến lược, số còn lại đều để phòng thủ. Quân 
địch ở tuyên phía bắc có tắt cả là 70 lữ đoàn. Trong đó, hệ thồng 
ĐỒng-bắc 26 lữ đoàn có 16 lữ đoàn đã bị tiêu diệt và bị đính 
những đòn có tính chât tiêu diệt; hệ thòng Tôn Liên- Trọng 19 
lữ đoàn có 8 lữ đoàn đã bị tiêu diệt và bị đánh những đòn có tỉnh 


2 An ø trên các chiền trường đó tạo thành tình hình chung của 
zộC tần c sô ft: toàn diện của Quân giải phóng nhân dân, Cuộc 
n công v quy i hô lớn của Quân giải phóng nhần dân đã đưa 

hiền tranh gi T-. đền một bước ngoặt, đánh dầu sự 
Tin Là nh: thề ‹ cuộc chn hit há 3 bà bài Tình v 
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những đòn có tính chất tiêu điệt; Diêm Tích-Sơn 15 lữ đoàn, 


Có 0 lữ đoàn đã bị tiêu diệt và bị đánh những đòn có tính chất 
tiêu diệt. Các đạo quân này của địch hiện nay, nói chung đếu | 
đăng ở the thủ, chỉ một bộ phận nhỏ lực lượng có thẻ tác chiến 

CƠ động. Lực lượng làm nhiệm vụ phòng thủ ở hậu phương . 


Quốc dân đẳng chỉ có 21 lữ đoàn. Trong đó, — và 


miên tây Carn-túc 8 lữ đoàn, Tứ-xuyên và Tây -khang 7 lữ đoàn, 
Vân-nam 2 lữ đoàn, Quảng-đông 2 lữ đoàn ( lì sư đoàn 9 
đã bị tiêu diệt), Đài-loan 2 lữ đoàn, 6 tỉnh H , Quảng-tây, 
Quý-châu, Phúc-kiên, Chiết-piang, Giang-tâ: toàn không 
có quần chính quy. Được viện trợ của Mỹ, : ' Quốc dân 
đang có kẻ hoạch trưng binh l1 triệu tên bổ sung cho tiẻn tuyên, 


đồng thời huản luyện một số lữ đoàn mới và một sô trung đoàn bỗ | 

sung. Nhưng, như trong năm đầu tác chiền, nều trung bình mỗi 4 

tháng quân ta tiêu diệt 8 lữ đoàn địch, năm thứ hú lại tiểu diệt 

N từ 96 đến 100 lữ đoàn (hai tháng bảy, tắm đã tiêu điệt 16 lữ đoàn 
xưỡi), thì quân địch sẽ bị suy yêu nhiều hơn nữa, lực lượng cơ 
động có tính chầt chiên lược của chúng sẽ giảm sút tới mức thập 
nhật, tật sẽ buộc phải lui vào địa vị phòng ngự khắp nơi trong cả 
ˆ nước, đâu đâu cũng bị ta đánh. Quốc dân đảng tuy có kè hoạch 
tr Pa ø bính 1 triệu tên, huần luyện các lữ đoàn mới và các trung “ 

àn bộ sung, cũng sẽ không giải quyềt được vần để. Chúng 
ỉnh xã bằng lôi bắt bớ và bỏ tiền ra mua, tầt khó đạt < 
ợc ] triệu „và số b bỏ t Huệ rầt Đệ, Quản ta châp Xin ph g | 


__ PHƯƠNG CHÀÂM CHIẾN LƯỢC... 203 


(lễ cả những chiên dịch có tính chầt tiêu diệt đại quy mô đánh 
MHÃY lữ đoàn trong một chiên dịch như chiên dịch Lai-vut2 
tháng 2, Chiến dịch miền tây nam tỉnh Sơn-đôngG) hối tháng 
W Hàm nay), sau đánh quân địch tập trung và hùng mạnh. Chim 
tranh pho vừa, nhỏ và nông thôn rộng lớn trước, chiếm thành 
PHO lớn sau. Lây việc tiêu diệt sinh lực địch làm mục tiêu 
KHỦ Veu, không lây việc giữ và chiếm đât đai làm mục tiêu chủ 
VêU; giữ hoặc chiếm đất đai là kết quả của việc tiêu điệt sinh 
ỨC dịch, thường thường phải giảng co nhiều lân, cuồi cùng 
i Bgiữ dược hoặc chim được. Mỗi trận đánh, phải tập 
Hồ DinH lực với ưu thể tuyệt đôi, vây địch bỏn phía, cồ diệt 
CÁN Bộ, không đẻ lọt lưới. Trong trường hợp đặc biệt, áp 


Ạ. 


dụng Phương pháp đánh địch có tính chât tiêu diệt, tức là tập 
HH toàn lực đánh vào chính diện và một hoặc hai cảnh sườn 
Eua địch, nhàm tiêu diệt một bộ phận này, đánh tan một bộ phận 
Kã của chung, đẻ quân ta có thể chuyển nhanh bình lực, tiêu 
diệt đạo quân khác của địch. Một mặt phải chú ý không đánh 
những trận không có chuân bị, không đánh những trận không 
ăn chắc, mỗi trận đều phải cô gắng có chuẩn bị, cô nằm chắc 


Phần thắng trong sự so sánh điều kiện giữa địch và ta; mặt khác 
phải phát huy tác phong tòt đẹp là chiền đầu dũng cảm, không 
z hy sinh, không ngại mệt nhọc và đánh liên tục (tức là đánh 
luôn máy trận liền trong một thời gian ngắn). Phải cò dử cho 
quân địch ra đánh vận động chiên, nhưng đồng thời phải 
chú trọng học tập chiên thuật tần công trận địa, tăng 
y dựng pháo binh, công binh đẻ đánh chiêm thật nhiều 
hành phô cử 4 địch. _Phải kiên quyềt đánh chiếm. 

thành phô phòi là 1Ủ yêu ớt, phải t ùy cơ mà 


ị 


Í ' * 
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đánh chiếm tầt cả cứ điểm và thành phô phòng thủ với mức: 
trung bình mà hoàn cảnh cho phép, tạm thời bỏ lại tầt cả cứ điểm 
và thành phô phòng thủ kiên cỏ. Lấy toàn bộ vũ khí và phấn 
lớn số người bắt được của địch (tám, chín phần mười bình 
lính và một sô ít hạ sĩ quan) bổ sung cho mình. Việc bổ sung 
chủ yêu là lây ở quân địch và ở vùng Quốc dân đảng, chỉ có ˆ 
một bộ phận lây ở vùng giải phóng cũ, đặc biệt là các đơn. Š 


quản đội ở tuyen phía nam cẩn phải làm như vậy. Ở tìtc Ổ 
Các vùng giải phóng mới và cũ đều phải kiện ẻt thực hiện 
Cải cách ruộng đất (đó là điều kiện cơ bản : lÈ giữ vững 2 
cuộc chiên tranh lâu dài, giành thẳng lợi cả nước), 4 
“ phát triên sản xuât, thực hành tiết kiệm, tăng re Xây dựng 
Công nghiệp quân sự, tât cả cho thẳng lợi ở tiến tuyền. Chỉ 


có như thẻ, mới giữ vững được cuộc chiên tranh lâu đài, giành 

được thăng lợi trong cẢ nước. Nều ta thật sự làm đúng như 4 
` ˆ thể, thì nhật định sẽ giữ vững được cuộc chiền tranh lâu đài, | 
_—— giành được thắng lợi trong cả nước. 
sa 6, Trên đây là tông kết một năm chiền tranh và phương 
Châm chiến tranh từ nay về sau. Mong các đồng chí lãnh đạo | 
: The nơi phô biến cho cán bộ các cáp, trong quân đội từ cầp << 
t HP đoàn trở lên, ở địa phương từ cập địa ùy và chuyên khu 
Biệt để mọi TUỆ ng biều rõ Nh, vụ của TUNG và chầp hành 


lộ IA ở Đông-bắc, Nhiệt 
C { tần c ông ^ ng hè năm Ì 4) 
r + 


'§ 
PHƯƠNG CHẢM CHIẾN LƯỢC... 


bắc, Nhiệt-hà, miễn đông Hà-bắc, cho đên ngày Ì tháng 7, tiêu điệt hơn 8 
đạn quản địch, thu hồi hơn 40 huyện ly, hoàn toàn đập tan kề hoạch của 
Quân địch định chia cắt các khu giải phóng của ta ở Đông-bắc, buộc chúng 
THÁI CƠ rút vào dãy hành lang hẹp dọc theo đường sắt Trung Trường và 
Hưởng sát Bác-bìinh—Liêu-ninh, và chuyên sàng cái gọi là “phòng ngự 
ho trọng điểm”, do đó đã thay đôi toàn bộ cục diện vùng Đồng-bắc. Cuộc 
Phản COng có tỉnh chàt chiên lược của quân ta ở miền nam Sơn-tầy và miến 


BC Hà nam nói trong bài này, là cuộc tần công của Quân giải phóng nhân 
dân Sơn-tây—Hà-bắằc—Sơn-đông—Hà-nam ở miến b Hà-oam và dọc 


r... _ XI 1 

lai bén đường sắt Đại-đống—B6-châu ở miến nam Sơn-tây trong mày 
Man bã, bôn, năm năm 1947. Ở miến bắc Hà-nam, quản ta nở cuộc tần 
CON từ ngày 23 tháng 3, liên tiềp đánh chiềm Diển-tân, Dương-vũ, Bộc- 


HHƯỚn, Phong-khưu, sau đó mở rộng chiền thẳng lên miến bắc, đèn ngày 
p5 tHáng 2 lại đánh chiển các huyện ly: huyện Kỳ, huyện Tuần, huyện Hoạt, 
Thang-âm, tiêu diệt trên 4 vạn 5 nghìn địch. Ở miền nữ Sơn-tây, quản 
lÑ mở cuộc tần công từ ngày 4 thắng 4 cho đèn ngày 4 thíng 5, liện tiếp 
_đánh Chiếm 22 huyện ly như Khúc-ỏc, Tìn-giiny, Vinh-tÈ vv. và các 
&cử điểm quan trọng Vũ-môn-khẩu, Phong-läng-độ là những bền trên sông 


Hoàng-hà, tiêu điệt trên ] vạn 8 nghìn địch. 

(2) hiện dịch I.ai-vu là một trận vận động chiền của Quân giải phóng 

nhân dân Hoa-đông ở vùng Lai-vu (phía đông nam Tè-nam) tỉnh Sơn- 

đông. Chồi tháng 1 năm 1947, quân đội Quốc dân đàng chỉa làm hai tuyền 
V¿ à bắc tần công khu giải phóng Sơn-đông của ta. Quân đội Quốc 

y èn nam điều 8 sư đoàn chỉnh biên, chia làm ba mũi men theo 
g Thuật lên phía bắc đánh Lâm-nghi. Ba quần đoàn của tập 

"hậu củ hà Quác dân đẳng ở hàn bắc tử AT Nho Uy, Truy- 


đủ lực cứ Xe phóng nhân dân Hoa- 
3ì MPNA | ộ phận chặn đánh địch ở 


ý và SẺ ác. 


 ®Ằ- LÀ 
› x. 
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n, còn chủ lực tiễn lên phía bắc đèn Lai-vu để tiêu diệt tập đoàn Lý 
n-Châu. Chiền đầu từ ngày 20 đèn chiếu ngày 23 tháng 2, diệt toàn bộ 
quân đ ¡ch này, gõm hơn 6 vạn người, bắt sỏng Lý Tiên-Châu, phó tư lệnh khu 
Đình định thứ 2 thuộc công thự bình định Từ-châu của Quòc dân đáng, 
thu hồi 13 thành ph. 

(3)Chiền dịch phía tây nam tỉnh Sơn-đông là một chiền dịch Quản giải 
phỏng nhân dân Sơn-tây—Hà-bắc—Sơn-đông—Hà-nam mở hối thíng \ 
“7 năm 1947 ở vùng Hà-trạch, Vận-thành, Cự-di, Đinh-đào, Kưn-hương, - 
huyện Tào ở miến tây nam tỉnh Sơn-đông. Chiền dạch này đã tiêu diệt 

4 sư đoàn bộ và 9 lữ đoàn rưỡi quân Quỏc dân đản;, tà: cÀ hơn 5 vạn 6 { 


nghìn tên. 


-- TUYÊN NGÔN CỦA QUÂN GIẢI PHÓNG 
NHÂN DÂN TRUNG-QUÔC°* 


( Tháng 10 năm 1947) 


Sau khí đập tan cuộc tân công của Tưởng Giới-Thạch, 
hiện nay Quân giải phóng nhân dần Trung-quỏc đã phản công 
đại quy mô. ở tuyên phía nam quân ta đã đính vào lưu vực 
SOHg lIrường-giang, ở tuyên phía bắc quân ta đã tiền đẳnh vào 

† đi dường sắt Trung Trường và Bắc-bình—Liêu-ninh. Những 

_nơi quân ta đánh đến, địch tháo chạy tơi bời, nhân dần reo mừng 

(nữ sâm dậy. Toàn bộ tình thể địch ta, so với một năm trước 
đây, đã cơ bản thay dỏi. 

l Như đã nhiều lần tuyên bô với trong và ngoài nước, mục 

đích tác chiến của quân dội ta nhằm giải phóng nhân dân Trung- 

quốc Và. dân tộc Trung-hoa. Còn hiện nay nhằm thực hiện 

cầu cấp. bách của nhân dân cả nước, đánh đổ tên tội phạm 

SỐ gây y nội chiên Tưởng Giới- Thạch, lập ra chính phủ liền 
X/ 


'Đây là bản t be chính trị của Bộ tông tư lệnh Quản giải 
tóng nh ân dân Trung gấu do si "là Mao Trích Động thảo 


Núi, Yã tị ây đã phâ 
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f Hợp dân chủ, qua đó đạt tới mục tiêu chung giải Kế nhân 
_ dân và dân tộc. 

Đẻ giải phóng cho mình và giành độc lập cho dân tộc, nhân 
dân Trung-quôc đã anh dũng chiên đầu chông để quộc Nhật 
Suot 8 năm. Sau khi Nhật đâu hàng, nhân dân khao khát hòa 
bình, Tưởng Giới- Thạch lại phá hoại mọi cỏ gảng giành hòa 


bình của nhân dân, và trút tai họa nội chiên ra từng có lên 

đầu nhân dân. Do đó, đã buộc các tầng lớp r ì trong cẢ 

: nước phải đoàn két lại vùng lên đánh đồ Tư: Giới- Thạch, 
ngoài ra không còn lỗi thoát nào khác. 

Chính sách nội chiến hiện nay của Tư Giới- Thạch 

không phải là ngẫu nhiên. Đó là kết quả tàt : của chính 

sách chông nhân dân từ trước đên nay của Tưởng Giới- Thạch 


và phe lũ phản động của hẳn. Ngay từ Dân quôc năm 16 (năm 
1927), Tường Giới- Thạch đã vong ân bội nghĩa, phần bội khôi 
liên minh cách mạng của hai đẳng Quộc Cộng?, phản bội chủ 
nghĩa tam dân cách mạng và ba chính sách lớn của Tön Trung- 
` Sơn®, từ đó lập ra nền thông trị độc tài, đầu hàng để quốc, 
gây cuộc nội chiên mười năm, dẫn đền sự xâm lược của giặc 


Nhật. Trong thời kỳ sự biên Tây-an() Dân quốc năm 25 
- (năm 1936), Đảng cộng sản Trung-quôc lầy ân trả oán, đã cùng 
với hai tướng Trương Học-Lương và Dương Hỏ- Thành phỏng 
“thí In Giới-Thạch, mong hẳn ăn năn hồi lỗi, chung 


cộng - sản e2 -quỏc. 


„KP thảo ra ở Thắn-tuyền-bảo, huyện 


^ À- % 


- -Á bu ĐH phóng nhân dân Trung-quộỏc, cũng tức là của Đảng _ 
Bản tuyên ngôn này được công bồ ngày _ 
_ 19: H, được gọi là Tuyên ngôn ngày 10 tháng - 
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cốc chỏng Nhật. Nhưng Tưởng Giới-Thạch lại một lấn nữa 
vong ân bội nghĩa, tiêu cực ứng chiên với giặc Nhật, tích cực 
đàn áp nhân dân và hẻt sức căm thù Đảng cộng sản. Năm kia 
(ñam 1945) Nhật đầu hàng, nhân dân Trung-quốc lại một lấn 
nữa tha thứ cho Tưởng Giới-Thạch, đòi hắn châm dứt nội 
Chiến do hắn gây ra, thực hiện nền chính trị dân chủ, đoàn kết 
Các đang phải để hòa bình xây dựng đât nước. Nhưng sau 
Ki ký hiệp định đình chiến, thông qua nghị quyẻt của Hội nghị 
hiệp thương chính trị và công bồ bỗn điều hứat?), tên Tưởng 
Giới: [hạch chẳng có chút tín nghĩa liên vứt hèt những điểu 


đó. Nhân dân tuy đã nhiều lần nhân nhượng cắt nhưng 
Tường Giới- Thạch được đề quộc Mỹ giúp đỡ. quyết tầm không 
đếm xia gì đến sự còn mát của đầt nước, của dân lĩã mở 
Cuộc tân công toàn diện chưa từng có vào nhân dân. Từ khi 


Hiệp định đình chiên được công bồ hối tháng ] năm ngoải (năm 
1946) đến nay, Tưởng Giới- Thạch trước sau đã huy động hơn 
220 lữ đoàn quân chính quy và gẫn một triệu quân tạp nham, 
lần công ô ạt vào vùng giải phóng mà nhần dân Trung-quôc 
đã phải chiến đầu đẫm máu mới giành lạt được từ tay đề quốc 
Nhật. Chúng đã lần lượt xâm chiềm nhiều thành phô như 
_ Thâm- dương, Phủ-thuận, Bản-khê, Tứ-bình, Trường-xuân, 
: h.¬: -cát, “Thừa-đức, Tập-ninh, Trương-gia-khẩu, Hoài-âm, 
Ỉ Tạ -trạch, cv ng ĐI -an, lên: ˆ V.V. Và Nưng c thôn 


- bọn _k Cướp Nhật. bản. “Tháng 1] Đền ngoái, 
Thi "TT triệu tập đại hội quôc dân giả hiệu, công 
HCH kháng 3 năm nay, Tưởng Giới- Thạch 
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“đã đuôi đại biểu của Đảng cộng sản. Tháng 7 năm nay, Tưởng 
Giới- Ihạch đã ra cái lệnh tông động viên phản nhân dân), 
Đồi với phong trào chính nghĩa của nhân dân các nơi trong c3 
nước chồng nội chiến, chỏng đói rét, chỏng sự xâm lược của đề 
quốc Mỹ, đôi với cuộc đầu tranh giành quyển sông của công 
nhân, nông dân, học sinh sinh viên, dân thành thị và công chức, 
giáo viên, phương châm của Tưởng Giới- Thạch là đàn ấp, 


bắt bớ và tàn sát. Đôi với các dân tộc ít người trong nước, 
phương châm của hẳn là thực hiện chủ nghĩa Hán tộc, chả 
đạp, đàn áp, không chừa một hành động di - ào. Trong 
khắp mọi vùng thông trị của Tưởng Giới- FÌ tham ô đấy 
dãy, đặc vụ hoành hành, thuê má chồng chải nữ CAO VỌI, 
kinh tế phá sản, nghề nghiệp tiêu điều, bắt lính cướp thóc, hờn 


oán đây đường, do đó đã đây tuyệt đại đa sồ nhân dân trong 
cả nước lâm vào cảnh nước sâu lửa bỏng. Còn bọn đấu số 
tài chính, tham quan ô lại và thân hào gian ác do Tưởng Giớt- 
Thạch cầm đầu thì lạt vơ vét những món của cải kèch xù. Những 


của cải này đều do bọn Tưởng Giới-Thạch dùng quyền lực 
độc tài của chúng cướp bóc tàn bạo, lầy của công bỏ túi riêng, 
Đẻ duy trì nền độc tài, tiền hành nội chiền, Tưởng Giới- Thạch 
khô lg ngần ngại bán rẻ quyền lợi quốc gia cho bọn đề quôc nước 


đổ Ấy Ay; sản các cô văn Mỹ tham gia chỉ huy nội chiền và huậân 
lưyện quân d _- n SÁC đồng bào mình. Hàng loạt máy bay, 
Xnơ, súI bể»: z, đạn di: cng trong Liều nhện đều .. từ. 
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HIẦN trị trong 20 năm của Tưởng Giới- Thạch là nền thông 
trị "bán nước, độc tài, phản nhân dân. Đến nay, tuyệt đại đa 
s _- dân trong cả nước không phân biệt nam bắc, già trẻ, 
P đã thảy rõ tội ác tày trời của Tưởng Giới-Thạch, mong 
F quản đội ta mau chóng phản công đánh đổ Tưởng Giới- 
Thạch, giải phóng toàn Trung-quỏc. 

Quận đội ta là quân đội của nhân dân Trung-quỏc, tầt cả 
đếu láy ý chí của nhân dân Trung-quốc làm ý chí của mình. 
"GHính sách của quân đội ta đại biểu cho yêu cấu cầp bách của 
| Hhản dân Trung-quỏc, chủ yêu gốm những điều như sau: 

1. Liên hợp các giai cấp bị áp bức công, nông, bình, học, 
tưởng, các đoàn thẻ nhân dân, các đảng phái dân chủ, các dân 
ĐC ít người, Hoa kiều các nơi và những người yêu nước khác, 
1D ra mát trận dân tộc thông nhật, đính đỏ chính phù độc tài 
Tưởng Giới- Thạch, thành lập chính phù liên hợp dần chù. 
`1. Bátgiam, xét xứ và trừng trị bọn tội phạm gây nội chièn 
do Tưởng Giới-Thạch cẩm dầu. 

“...4,.. Xóa bỏ chê độ thông trị độc tài của Tưởng Giới- Thạch, 
th bột tiện chế độ dân chủ nhân dân, bảo đảm cho nhân dân 
các q quyền tự do ngôn luận, xuât bản, hội họp và lập hội v.v. 
¬ Xóa bỏ chê độ thông trị thôi nát của Tưởng Giới- 
„ than h trừ bọn tham quan ô lại, xây dựng nên chính trị 


l ạch. G . 4 


lịch thu tài s của bồn gia tộc lớn là Tưởng Giới- 
VY - Yy, hen điển: K 


212 TUYÊN TẬP MAO TRẠCH-ĐÔNG 


| 


bản quan liêu, phát triển công thương nghiệp dân tộc, cải thiện 
đời sông công nhân viên chức, cứu tê dân bị nạn và dân nghèo, 
6. Xóa bỏ chê độ bóc lột phong kiến, thực hiện chế độ 
1ĐØƯỜI Cày có ruộng. 
7.. Thừa nhận quyền bình đẳng và tự trị của các dân tộc 
ít người ở Trung-quôc. 


§.. Không thừa nhận mọi sự ngoại giao bán nước của chính 
phù độc tài Tưởng Giới- Thạch, xóa bỏ rm p ước bán nước, 
không thừa nhận mọi khoản nợ Tưởng Giới Aay Của nước 
ngoài trong thời kỳ nội chiến. Đòi chín Mỹ rút quân 
đội Mỹ đóng ởờ Trung-quỏc, quân đội này e dọa nền độc 
lập của Trung-quöc; phản đôi bầt cứ nư úp Tưởng 
Giới- Thạch gây nội chiên và làm sông lại thẻ xâm lược của 
Nhật-bản. Cùng các nước ký hiệp ước hữu nghị về buôn bắn, 


bình đẳng đôi bên đều có lợi. Liên hợp với tảt cả những dân 
tộc trên thẻ giới đổi xử bình đắng với ta cùng nhau phần đầu. 
Các điều nói trên là chính sách cơ bản của quân đột ta. 
Những nơi quân đội ta đền, lập tức thực hiện những chính sách 
này. Những chính sách này thích hợp với yêu câu của trên 

90 phân trăm nhân dân cả nước. 
`. Đôi với người của bên Tưởng Giới-Thạch, quân đội ta 
không loại bỏ đồng loạt, mà áp dụng phương châm đôi xử có 
Ẽ pbhên biệt. Đó là: Tên thù phạm nhất định phải bị trừng 
trị, kẻ a tòng không bị hỏi tội, người lập công được thưởng, 
Đôi với > hà: Giới- Thạch, tên iề SỐ gây nội chiên: có tà | 


ba 
_Á 
4 
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chân - trời LAI biển để trừng trị chúng theo pháp luật. Quân 
độ No cáo tât cả sĩ quan và binh lính trong quân đội Tưởng, 
(đun chức trong chính phủ Tưởng, đẳng viên trong đẳng Tưởng, 
PhHúng ai hãy còn chưa vậy máu của dân lành vô tội thì chớ nên 
\ kéo Dễ kéo cảnh với bọn tội phạm đó. Những ai trót đã làm việc 
'Xau, hãy mau châm dứt đi, ăn năn hỏi lỗi, rời bỏ Tưởng Giớt- 
NIHạch, thì được phép lây công chuộc tội. Đôi với những sỉ 
VHUan và Dịnh lính trong quân đội Tưởng đã buông vũ khí, Quần 
Khôi ta nhất loạt không giêt, không làm nhục, ai muôn ở lại thì 
Nung nạp, ai muôn vẻ thì cho về. Đồi với các đơn vị bộ đội 


MfOnE khởi nghìa gia nhập quân đội ta và những người công 
KHối HOẶC Di tật công tác cho quân đội ta, sẽ được khen thưởng. 
| Đề mau chóng đánh đỏ Tưởng Giới- Thạch, thành lập chính 
phủ liên hợp dân chủ, chúng tôi kêu gọi các giới đồng bào trong 
Cả Hước, ở những nơi quân đội chúng tôi đèn hãy tích cực hợp 
tC với chúng tôi quét sạch thể lực phản dộng, xây dựng trật 
tự dân chủ. Ở những nơi quân đội chúng tôi chưa đèn, hãy 
_ tự động cảm lây vũ khí, chồng bắt lính, chồng cướp lương thực, 
chia ruộng, xóa nợ, lợi dụng những sơ hở của địch, phát triển 
chiến tranh du kích. 
“Để mau chóng đánh đồ Tưởng Giói- Thạch, thành lập chính 
phủ \ liên hợp dân chủ, chúng tôi kêu gọi nhân dân vùng giải 


hóng trì sa t để thực hiện cải cách ruộng đầt, củng cô cơ sở đân 

nù phát tr triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, tăng cường lực 

lượng vũ trang nÌ kDKCện địa phương, san bằng các cứ điềm của 
¡ VÍ( n cho tiền tuyên tác chiẻn. 

g chí : bộ và chiê lên sĩ quân đội tai 


` \ BÀ ` ca d 
. VÁC n ti êm vụ ụỤ qua n t1 Ọng- nns {t2 VI In h 
._. ~— ÂẲ Ũ rÍ › 


_Hiện 


”m... ^ 


quang nhàt trong lịch sử cách mạng nước ta. Chúng ta cẩn 


phải hềt sức cô gẳng làm tròn nhiệm vụ của mình. Ngày mã 
Tỏ quöc vĩ đại của chúng ta từ trong đen tôi chuyển sang tươi 
Sáng, đồng bào thân yêu của chúng ta được sởöng cuộc đời của 
Coiñi người, bầu ra chính phủ của mình theo ý muỗn của mình, 
ngày đó là do sự cô gắng của chúng ta quyềt định. “Toàn 
thẻ cán bộ và chiên sĩ trong quân đội ta phải nầng cao nghệ thuật 
Quân sự, anh dũng tiền lên trong cuộc chiển tranh tầt thẳng, 


tiểu diệt mọi kẻ thù một cách kiên quyết, triệt ốể, sạch gợn 
Và toàn bộ. Phải nâng cao giác ngộ, mọi n£u lẻu phải họe 
cho được hai bản lĩnh là tiêu diệt quân địch và thức tỉnh dân 92 
Chúng, đoàn két chặt chế với quân chúng, mau: chóng xây dựng ` 
những vùng mới giải phóng thành vùng vững chác. Phải nầng 


cao tính kỷ luật, kiên quyềt châp hành mệnh lệnh, chầp hành ^ 
Chính sách, châp hành ba kỷ luật lớn và tám điểu chú ý, quân 

` và dân nhật trí, quân đội và chính quyền nhầt trí, cán bộ và chiền | 
¬ nhật trí, toàn quân nhầt trí, không cho phép có bầt cứ một < 
biện tượng phá hoại kỷ luật nào. Toàn thể cán bộ và chiên sỉ . 
trong quân đội ta phải luôn luôn ghi nhớ rằng, chúng ta là Quân 
gIẢI phóng nhân dân vĩ đại, là đội ngũ do Đẳng cộng sản Trung: 
quốc: x  Ng lãnh đạo. Chì cẩn chúng ta luôn luôn tuân theo chỉ 
nị của la Đã nợ, thì khúng ta nhât định thẳng lợi. 
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CHÚ THÍCH 


ù 
W Chủ thíchíl), bài Tuyển bỏ uể bản tuyến bồ của Tưởng Gii- 


h trot g tẬp I Tuyển tập này. 

1) BóN điều hứa” là chỉ những điểu Tưởng Giới-Thạch đã tuyên bò 
ong bu lôi khải mạc Hội nghị hiệp thương chính trị năm 1946, tức là: bảo 
đảm qt lyên tự do cho nhân dân, bảo đảm địa vị hợp pháp của các đâng phái, 
tiứC hiện tông tuyến cử và trả lại tự do cho tù chính trị. 

_ 4 tháng 7 năm 1947, chính phủ phản động Quốc dân đảng thông 
qt . ñN tông động viên cả nước của Tưởng Giới-Thạch, ngay sau đó 
lì ra cái gọi là Lệnh tổng động viên dẹp loạn phi cộng sản. “Thực ra, 
Hệ tông đọng viên đẻ gây nội chiền phản cách mạng của Tưởng Giới- 
NHậch 6a được thực hiện từ lâu. Lúc bẩy giờ, Quân giải phóng nhân dân 
Hung quốc đa bát đầu chuyên sang tân công trong phạm vi cả nước. Chính 
F “Ã Giới- Thạch cũng đã thú nhận rằng nền thồng trị của hẳn đã đèn 
lIC khung hoàng nghiêm trọng”. “Lệnh tông động viên” này chỉ là biểu 


srhợp tác. của bai đẳng. 
g cuộc chiềi NHI, cách 


tr _ đèn năm 1927 đã bị tan vỡ do Tưởng Giới-Thạch và Uôn 


_Tinh-Vệ phản bội (N.D.). k 
` '®Chủ nghĩa tam dân tức là nguyên tác và cương linh về ba vàn để dân | 
tộc, dân quyền và dân sinh do Tôn Trung-Sơn đặt ra cho cuộc cách mạng 
“ chủ tư sản Trung-quỗc. Năm 1924, trong bản tuyên ngôn của Đại 
__ hội đại biểu toàn quốc lần thứ I của Quốc dân đảng khi Quốc Cộng hợp 
tác, Tôn Trung-Sơn đã giải thích lại chủ nghía tam dân, phát triển chủ 
nghĩa tam dân cũ thành chủ nghỉa tam đân mới với ba chính sách lớn l3 


liên Nga, liên Cộng, giúp đỡ nông công (N.D.). 


HUÂN LỆNH CÚA BỘ TÔNG TƯ LÊNH 
QUÂN GIẢI PHÓNG NHÂN DÂN 
'TRUNG-QUÔC VỀ VIỆC BAN BÔ LẠI 
BA KỶ LUẬT LỚN, TÁM ĐIỀU CHÚ YV 


(Ngày 10 tháng 10 năm 1947) 


Ï.ˆ Ba kỷ luật lớn, tám điều chú ÿ của quân đội ta đã được 
tHỨC hiện trong nhiều năm(}), nội dung của nó có đôi chút khác 
HHấu ở các nơi, các đơn vị quân đội. Nay quy định thồng 
Nhất và ban bô lại. Mong các đồng chí lầy bản này làm chuẩn, 
đi sâu giáo dục và châp hành nghiêm chỉnh. Còn những điều 
gì khác cân chú ý, thì thủ trưởng cao nhầt của các nơi, các đơn 
Vị quân đội có thẻ căn cứ vào tình hình cụ thể quy định ra một 
số điều và ra lệnh thi hành. 

&- Ba kỷ luật lớn, là: 
N¿ hành động phải theo lệnh chỉ huy. 
¬ Không lây cái kứrn sợi chỉ của quần chúng. 


Tât cả chiền lợi phẩm đều phải nộp vào của công. 
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3) Mượn đồ dùng phải trả. 

4) Làm hỏng phải đền. 

5) Không đánh mắng người. 

6) Không làm hư hại mùa màng. 
7) Không trêu ghẹo phụ nữ. 

8) Không ngược đãi tù binh. 


CHÚ THÍCH 
(1)Ba kỷ luật lớn, tám điểu chú ý là những điếu kỷ đồng chỉ Mao 
Trạch-Đông quy định cho Hồng quân công nông trong thời 
kỳ chiên tranh cách mạng trong nước lắn thứ hai luật đó đã 
tửng lÀ nội dung quan trọng trong công tác chính t Hồng quần, đã 
có tác dụng to lớn trong việc xây dựng quân đội nhìn trong việc giải 
quyẻt đúng đắn mỗi quan hệ nội bộ của quân đội, đoàn kèt với quần chủng 


nhân dân và định ra chính sách đúng đẳn của quân đội: nhân dân đồi với 
tù binh. Ngay tử thời kỳ Hồng quân mới được xây dựng, đồng chí Mão 
Trạch-Đông đã yêu cầu bộ đội đồi với quản chúng phải nói năng hòa nhã, 
mua bán công bằng, không bắt phu, không đánh người, không chửi mảng 
người. Khi Hồng quần công nông còn ở núi Tỉnh-cương hối rnùa xuân 
năm 1928, đông chí Mao Trạch-Đông đã quy định ba kỳ luật: 1) Hành 
động theo lệnh chỉ huy; 2) không lầy một tí gì của công nhân và nông dân; 
X‹ 3) Đánh cường hào tước được gì phải nộp vào của công. Mùa hè năm 
1928, Đồng chí đã nêu ra sáu điều chủ ý: 1) Lắp lại cánh cửa đã mượn 
Aì k“. làm giường nằm; 2) Cuồn gọn đệm rơm; 3) Nói năng hòa nhà; 3) 
M ua bán công bảng; 5) Mượn đồ dùng phải trả; 6) Làm hỏng phải 
_ đến. Sau dán ng vi chỉ Mao Giả) 10g tệ sửa lại trong ba sa 


_HUẦ NI] LỆNH CỦA BỘ TÔNG iyấy LỆNH... 


- Chu 


Ài nộp Nho của công” thành “sö tiến thu góp được phải nộp vào 
_về sau lại đổi thành “tầt cÀ chiền lợi phẩm đếu phải nộp vào 

_Về sáu điều chủ ý, lại được thêm hai nội dung “tắm rửa tránh 
phụ nữ” và “không lục soát túi của tủ binh”, từ đó đã trở thành ba 
kỷ luật. ' lớn, tám điều chú ý. 


TÌNH HÌNH TRƯỚC MẮT VÀ 
NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TA* 


(Ngày 25 tháng 12 năm 1947) 


Hiện nay cuộc chiên tranh cách mạng của nhân dân Trung- 
qNuộc đã tiền đến một bước ngoặt. Đó tức là Quân giải phóng 
KHhản dân Irung-quỏc đã đánh lui được cuộc tần công của mầy 
triệu quân đội phản động Tưởng Giới- Thạch, chó săn của Mỹ, 
Và đã chuyên mình sang tân công. Ngay trong năm đầu của cuộc 
Chiến tranh lần này, tức là từ tháng 7 năm 1946 đền thắng 6 năm 
“1947, Quân giải phóng nhân dân đã đánh lui sự tần công của 
“Tưởng Giới-Thạch trên mây chiên trường, buộc hẳn phải rút 
_vào địa vị phòng ngự. Và từ quý đầu năm thứ hai của cuộc 
chiên tranh, tức là từ tháng 7 đên tháng 9 năm 1947, Quân giải 
*Đây là bản báo cáo của đống chí Mao Trạch-Đông đọc tại Hội 


_ nghị Trung ương Đảng cộng sản Trung-quỏc họp từ ngày 25 đèn 
- 28 tháng 12 năm — tại Dư ợng: gia-câu, BuyệU Mẽ-chỉi, miễn bắc 
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phóng nhân dân đã chuyên sang tân công trên quy mô cẢ nước, 
phá tan kẻ hoạch phản cách mạng của Tưởng Giới- Thạch muờỡn 
tiệp tục đưa chiên tranh vào vùng giải phóng, hòng triệt để phá 
hoại vùng giải phóng. Hiện nay chiên tranh chủ yêu đã không 
phải là tiên hành trong vùng giải phóng, mà tiền hành ở vùng 
Quốc dân đảng thông trị, chủ lực của Quân giải phóng nhân 
dân đã đánh vào vùng Quốc dân đảng thông trị rồi). Trên dải 
đật Trung-quộc này, Quân giải phóng nhân dân Trung-quốc 
đã xoay ngược bánh xe phản cách mạng của đẻ quoc Mỹ và chó 
Sản của chúng là bọn giặc Tưởng Giới-Thạch, buộc chúng ổi 
Vào con đường diệt vong, dây bánh xe cách mạng của mình 
tiền lên, bước tới con đường thẳng lợi. Đây là một bước ngoặt 
lịch sử, Đây là bước ngoặt từ chỗ phát triển đền chỗ tiêu điệt | 
của nền thông trị phản cách mạng 20 năm của Tưởng Giởi- Thạch. 

Đây là bước ngoặt từ chỗ phát triển đèn chỗ tiêu diệt của nên ' 
thông trị của chủ nghĩa đề quồc hơn 100 năm nay ở Trung- 


và Sơn-tây—Tuy-viễn. Hội nghị đã thảo luận và thông qua bàn 
báo cáo này cùng với bài ÄMláy nhận định vẻ tình hình quòềc tè 
hiện nay (xem trang 117 trong tập này) của đồng chỉ Mao Trạch- 
Đông. Về bản báo cáo của đồng chí Mao Trạch-Đông, nghị quyèt 
cua Hội nghị đã chỉ rõ: ““Bản báo cáo này là một văn kiện có tính 
chât cương linh về các mặt chỉnh trị, quân sự và kinh tè trong 
ì - suốt thời kỳ lật đồ tập đoàn thông trị phản động của Tưởng Giởi- 
gi - nhàng xây dựng nước Trung-hoa dân chủ mới. Toàn Đảng, 
toàn uyên, phạ Xc £ văn ha này với v` văn kiện Wự: dịp b3 
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qu ộc. - Đây là một sự biền vĩ đại. Sự biển này sở di có tính chất 
vĩ đại, vì nó xảy ra trong một nước 475 triệu người, sự biển này 


_ một khi đã xảy ra, tât nhiên sẽ đi đên thắng lợi trong cả nước. 

“ Sự biến này sở di có tính chât vĩ đại, còn là do nó xây ra ở phương 
Đông của thê giới, ở đây trên l ngàn triệu người (chiêm một 
nửa loài người) đang bị chủ nghĩa đề quôc áp bức. Cuộc chiền 
tranh giải phóng của nhân dân Trưng-quốc từ phòng ngự chuyên 
Sang tân công, không thể không làm cho các dân tộc bị áp bức 
đó hân hoan cô vũ. Đồng thời, cũng là một sự viện trợ đôi với 
nhân dân bị áp bức và đang đâu tranh ở các nước châu Âu và 
châu Mỹ. 


: lội 


Nsay từ ngày Tưởng Giới-Thạch gây ra cuộc chiên tranh 

phản cách rạng, chúng ta đã nói rằng chúng ta chẳng những phải 
"———— 

` 


quoc; Hudn lệnh 0ể việc ban bò lại ba kỳ luật lớn, tảm điều chủ 

ÿ; Bản Đại cương luật ruộng đút Trung-quốc và Nghị quyềt của 

‹ v Trung ương Đảng cộng sản Trung-quòc về việc bạn bò bản Đại 
cương luật ruộng đát Trung-quòc), tiền hành giáo dục sâu sắc, 
đồng thời tuân theo và thực hiện nghiêm chỉnh trong công 

-_ tác thực tế. Khi thực hiện các chính sách, nều các địa phương 
} thị hầy có những điểm không đúng với những nguyên tắc của bản 
“báo. cáo này thì phải sửa đổi ngay.” Những nghị quyềt quan 

th: lS2 Hội nghị là: 1. Phải ra sức tranh thủ chiền tranh 

g nhân dân Trung- quốc phát triển liên tục đèn thẳng lợi 
kh ông ‹ ho địch .. kề hoãn “_t . phán hòa _ 
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đánh bại Tưởng Giới-Thạch, mà còn có thể đánh bại hắn, 
Chúng ta phải đánh bại Tưởng Giới- Thạch, vì chiên tranh mà 
hàn gây ra là cuộc chiến tranh phản cách mạng do để quốc Mỹ 
chỉ huy, chông lại nền độc lập dân tộc của Trung-quöc và sự 
giải phóng của nhân dân Trung-quốc. Sau khi chiến tranh thể 
giới lần thứ hai két thúc và đề quốc Nhật bị đánh đỏ, nhiệm vụ 
Của nhân dân Trung-quốc là phải hoàn thành cuộc cải cách dân 
Chủ mới về chính trị, kinh tê, văn hóa, thực hiện sự thông nhất 
và độc lập của đát nước, biền nước nông nghiệp thành nước 
công nghiệp. Song chính trong lúc này, sau khi đại chiền thể 


giới lần thứ hai chỏng phát-xít kết thúc thẳng lợi, đề quỏc Mỹ 
Và bọn chó săn của chúng ở các nước lại thay chân đề quốc Đức, 
Nhật và bọn chó săn của chúng, lập ra phe phản động, chồng lại 
Liên-xô, chông lại các nước dân chủ nhân dân châu Âu, chồng 


lại phong trào công nhân trong các nước tư bản, chòng lại phong 
trao dân tộc ở các nước thuộc địa và nửa thuộc địa, chỏng lại 
sự giải phóng của nhân dân Trung-quộc. Chính trong lúc này, 


dân. 2. Thời cơ tổ chức chính phủ trung ương cách mạng hiện 
nay chưa chín muối, phải đợi quân ta thẳng lợi to hơn nữa, rối 
mới xét đền vàn để đó, việc ban bỏ hiền pháp càng là vần để sau 
nữa. Hội nghị còn thảo luận kỹ lưỡng vần để khuynh hướng 
trong nội bộ Đảng lúc đó và mây vần để chỉnh sách cụ thà về cải 
cách ruộng đâầt và phong trào quản chúng. Kết quả của những 
—_ cuộc thảo luận sau đó đã được đông chí Mao Trạch-Đông việt 
ñ trong bài Về mdy uản để quan trọng trong chính sách của Đăng hiện 
_.._ nay (xem trang 255 tập này). Tử bài này cho tới bài Bđn thông báo 
uề tình hình ngày 20 tháng 3 năm 1948, đều viềt tại Dương-gia- 

câu, huyện Mễ-chỉ, miền bắc Thiểm-tây. 
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bọn phản động Trung-quộc do Tưởng Giới-Thạch cẩm đấu, 


giỏng hệt Uông Tình-Vệ chó săn của đề quốc Nhật, cũng làm 
Chó săn cho đẻ quốc Mỹ, bán rẻ Trung-quôc cho Mỹ, gây ra 
Chiến tranh, chồng lại nhân dân Trung-quộc, ngăn trở bước 
tin của sự nghiệp giải phóng nhân dân Trung-quộc. Chính 
trong lúc này, nều chúng ta tỏ ra mềm yêu, nhượng bộ, không 
dam kiện quyết đứng lên dùng chiến tranh cách mạng chồng lại 
Chiến tranh phản cách mạng, thì Trung-quốc sẽ biển thành một 


thể giới đen tôi, tiền đô dân tộc chúng ta sẽ bị chôn vùi. Đẳng 
Công sản Trung-quốc đã lãnh đạo Quân giải phóng nhân dân 
Trunø-quỏc kiên quyết tiền hành chiến tranh cách mạng yêu 


nước và chính nghĩa chông lại sự tần công của Tưởng Giới- 
THạch. Dựa vào khoa học của chủ nghĩa Mác—LêÊ-nnm, -. 
CÔHg sản Irung-quộc sáng suốt đánh giá tình hình quốc tế và 
đong nước, biết rõ chẳng những cẩn phải đánh bại mà còn có 
thể đánh bại được sự tân công của tật cả các bọn phản động trong 
Và ngoài nước. Giữa lúc mây đen bao phủ bấu trời, chúng ta 
đã chỉ ra rằng: dây chỉ là hiện tượng tạm thời, đen tôi sắp tàn, 
bình minh sắp hiện. Tháng 7 năm 1946, khi bọn giặc Tưởng 
Giới- Thạch gây ra chiên tranh phản cách mạng trên quy mô cả 
nước, chúng cho rằng chỉ cần từ 3 tháng đền 6 tháng là có thê 
đánh bại Quân giải phóng nhân dân. Chúng cho rằng chúng 
có 2 triệu quân chính quy, hơn l1 triệu quân không chính quy, 
hơn 1 triệu người thuộc cơ quan quân sự và bộ đội ở hậu phương, 
Bi: lại Mì thầy có nốt ỨC kớc quân sự hơn 4 TIh người; 


~._—— 
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-_ quân xâm lược Nhật ở Trung-quỏc; chúng được * sự viện trợ 
không lỗ về quân sự và tài chính của chính phủ Mỹ. Chúng < 
lại cho răng, trải qua 8 năm chiên tranh chồng Nhật, Quân giải 
phóng nhân dân Trung-quôc đã mệt lử rồi, hơn nữa vẻ số lượng 
và trang bị lại kém xa quân Quốc dân đảng; vùng giải phóng 
Trung-quôc chỉ có hơn 100 triệu người, phẫn lớn những nơi 
trong vùng này, thẻ lực phong kiên phần động còn chưa bị quết 
Sạch, cải cách ruộng đât chưa rộng khắp và chưa triệt để, nghĩa 


là hậu phương của Quân giải phóng nhân dân c được vững 
chác. Với cách đánh giá tình hình ây, bọn giặc ““~ Giới- 
Thạch không đêm xỉa đến nguyện vọng hòa b . nhân dân 
Trung-quốc, cuôi cùng chúng đã xé bỏ bản hiệp định đình chièn 
giữa hai đảng Quộc Cộng được ký kết cũng như các nghị quyết 


Của Hội nghị hiệp thương chính trị của các đẳng phải được thông 
qủa vào tháng Ì năm 1946, gây ra cuộc chiên tranh phiêu lưu. 
Lúc này, chúng ta đã nói ưu thê của lực lượng quân sự Tưởng 
Giới- ï hạch chỉ là hiện tượng tạm thời, chỉ là nhân tô có tác dụng 
tạm thời; sự giúp đỡ của đẻ quốc Mỹ cũng chỉ là nhân tồ có tác 
dụng tạm thời; còn tính chât phản nhân dân của cuộc chiên tranh 
“của Tường Giới- Thạch, nhân dân ủng hộ hay chồng lạt mới là | 


nhân tô có tác dụng thường xuyên; và về mặt này thì Quân giải 
Hhệng nhân dân lại chiêm ưu thê. Cuộc chiên tranh có tính chầt 

_ yêu nước, chính nghĩa và cách mạng của Quân giải phóng nhân 
cất nhiên sẽ được nhân dân cả nước ùng hộ. Đó là cơ sở 
m _ Tin Xu, thẳng AI vòng SH, hoà bể XP Phê ca 
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Trong 17 tháng tác chiên (từ tháng 7 năm 1946 đến tháng 
]Ì năm 1947, chưa tính tháng 12), chúng ta đã giết chết, làm bị 
thương và bắt sông 1 triệu 69 vạn tên quân chính quy và không 
Chính quy của Tưởng Giới-Thạch, trong đó giêt chết và làm 
BỊ thương 64 vạn tên, bắt sông 1 triệu 5 vạn tên. Như vậy, quân 
l da đánh lui được cuộc tân công của Tưởng Giới- Thạch, giữ 
Vững được những khu vực cơ bản của vùng giải phóng và chuyền 
mình sang thể tân công. Sở di chúng ta làm dược : như thê, 


ứng về rmặt quân sự mà nói, là do ta đã chầp hành phương châm 
Chiến lược đúng đán. Nguyên tắc quân sự của chúng ta là: 1. 
Nước hét đánh quân địch phân tán và cô lập, sau đánh quân 


HỊCH tập trung và hùng mạnh. 2. Chiêm thành phô nhỏ, thành 
MHõ Vừa và nông thôn rộng lớn trước, chim thành phô 

lớn sau. 3. Lây việc tiêu diệt sinh lực địch làm mục tiểu chủ 

yếu, không lây việc giữ hoặc chiềm thành phô và đầt đại làm mục 
Xtiêu chủ yêu. Giữ hoặc chiếm thành phô và đầt đại là kết quả 
§ của việc tiêu diệt sính lực địch, thường thường phải giằng co 
“nhiều lần, cuôi cùng mới giữ được hoặc chim được. 4. Mỗi 
trận đánh, tập trung binh lực ưu thê tuyệt đồi (gầp đôi, gầp ba, 
“gâp bôn, thậm chí có khi gầp năm hoặc sáu lần binh lực của địch), 
vây địch bôn phía, cô diệt toàn bộ, không đẻ lọt lưới. Trong 
trường hợp đặc biệt, áp dụng phương pháp đánh địch có tính 
| chât tiêu diệt, tức là tập trung toàn lực đánh vào chính diện và 
một ho _ HN sườn bế iếu Thâu tiêu Bến một bộ hàN này, 
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đánh loại tiêu hao chiền lợi ít hại nhiều, hoặc lợi hại ngang nhau. 
Như vậy, về toàn bộ thì chúng ta ở thể yêu (nói về sö lượng), 
nhưng ở mỗi cục bộ, trong mỗi chiên dịch cụ thể thì chúng ta 
lại có ưu thẻ tuyệt đôi, điều này bảo đảm cho thắng lợi của chiên 
dịch. “Theo thời gian tiên triển, chúng ta sẽ chuyên sang ưu ` 
thê trên toàn bộ, cho tới khi tiêu diệt hét quân địch. 5, Không 

đánh những trận không có chuẩn bị, không đánh những trận ^ 


không ăn chắc, mỗi trận đều phải cô gẳng có chuẩn bị, cỏ nắm 
chắc phần thằng trong sự so sánh điều kiện giữa địch và tạ 
6. Phát huy tác phong chiến đầu dũng cảm, không sợ hy sinh, 
không ngại mệt nhọc và đánh liên tục (tức là đánh luôn mày trận 
liên trong một thời gian ngắn không nghỉ). 7. ( tu điệt địch 
trong khi vận động. Đồng thời, chú trọng cỉ huật tân công 
trận địa, chiếm lây cứ điểm và thành phô ‹ ch. 8. Về văn 
đề đánh thành phỏ, phải kiên quyết đánh chiềm tầt cả cứ điềm 


và thành phô địch phòng thù yêu ớt. Phải tùy cơ đánh chiềm 
tât cả cứ điểm và thành phô địch phòng thủ với mức trung bình 
mà hoàn cảnh cho phép.  Tât cả cứ điểm và thành phô địch phòng 
thủ vững chắc thì phải chờ điều kiện chín muỗi rồi mới đánh 
chiếm. 9. Lây toàn bộ vũ khí và phần lớn sồ người bắt được 
của địch bỗ sung cho mình. Nguồn nhân lực và vật lực của 
quân ta, chủ yêu là ở tiền tuyên. 10. Khéo lợi dụng khoảng 
: gian giữa hai chiến dịch đẻ nghÌ ngơi và chỉnh huần bộ 
đội. Thời gian nghỉ ngơi và chỉnh huần nói chung không. nên 
q lỆ â me CÔ Sức ghong) cho ánh có thời giờ LÊN ly lại „ sức. 
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qua sự rèn luyện của cuộc chiên tranh lâu dài Ty nN kể thù trong 
Và ngoài nước, và hoàn toàn thích hợp với tình hình trước mắt 
tủa chúng ta. Bọn giặc Tưởng Giới- Thạch và nhân viên quân 
Sự de quốc Mỹ ở Trung-quốc đều biết rõ những phương pháp 
quan sự đó của chúng ta. Đã nhiều lần Tưởng Giới-Thạch 
tập trung huân luyện bọn tướng tá của hắn, đem những sách 
qúan sự va những văn kiện của ta mà chúng nhặt được trong 
Chiến tranh phát cho bọn này nghiên cứu, hòng tìm ra phương 


PHáD đôi phó. Nhân viên quân sự Mỹ đã từng để nghị với Tưởng 
Giới" | hạch hét chiên lược, chiên thuật này đèn chiên lược, chiền 
KHAt khác đề tiêu diệt Quân giải phóng nhân dân; và huần luyện 
NHan đỘI, tiếp tế trang bị quân sự cho Tư G T Nhưng 
lIECa thọi có găng đó đều không thể cứu văn nổi sự thầt bại 


Cua DỌNI piạc lưởng Giới- [hạch Đó là vì chiến lược, chiến 
KHHäL Của chúng ta được xây dựng trên cơ sở chiến tranh nhân 
dân, bật cứ một quân đội nào chồng lại nhân dân đểu không thê 
dối dụng được chiến lược, chiến thuật của chúng ta. Trên cơ 
Sở chiến tranh nhân dân, trên cơ sở những nguyên tắc: quân và 
dân đoàn kêt nhật trí, cán bộ và chiên sĩ đoàn kèt nhất trí, làm tan 
_Tã quân địch v.v.. Quân giải phóng nhân dân đã xây dựng được 
tông tác chính trị cách mạng hùng mạnh của mình, đây là nhân 
tô quan trọng của chúng ta để đánh thắng địch. Khi chúng ta 
tránh những đòn trí mạng của địch đang có ưu thề, và di chuyên 
quân Sc đề tiêu diệt địch trong khi vận động và chủ động bỏ 
nhiều. ¡thành phô, thì kẻ thù của chúng ta lầy làm khoái chí lắm. 
Chú cho: đó là thắng lợi của chúng và là thầt bại của chúng ta. 

núng bị cái gọi là thắng lợi nhât thời làm cho đầu óc choáng 
gay bụ ôi chiều hôm chiêm được Trương-gia-khẩu, 
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Tưởng Giới- Thạch liền ra lệnh triệu tập đại hội quốc dân phân 
động của hẳn, tựa hồ nền thông trị phản động của hắn từ đấy 
đã vững như núi Thái-sơn rồi. Bọn đề quỏc Mỹ cũng khốá 
chân múa tay, tựa như kẻ hoạch ngông cuồng của chúng biến 
Trung-quỏc thành thuộc địa của Mỹ từ đây cỏ thể thực hiện 


không gặp chút trở ngại gì nữa. Nhưng theo sự tiền triển củã 
thời gian, giọng lưỡi của Tưởng Giới- đề quốc Mỹ 
quan thầy của hắn cũng đã thay đôi. H là lúc mà tất 
cả bọn địch trong và ngoài nước đan; quan thông 
trị Chúng thở ngắn than dài, kêu la â p nguy CƠ, 
bọn chúng không còn chút bóng dáng \ ái trả nửa. 
Trong 18 tháng nay, những tên chỉ huy ¡ mặt trận 
của Tưởng Giới-Thạch phần lớn bị cầt đổi vì thua 
trận. Trong bọn chúng có Lưu Trỉ ở ïl:: Tiết Nhạc 
ở Từ-châu, Ngô Kỳ-Vi ở miền bắc Giang-tề, Thang Ẩn-Bí 


ở miễn nam Sơn-đông, Vương Trọng-Liêm ở miền bắc Hà-nam, 
Đỗ Duật-Minh, Hùng Thức-Huy ở Thằm-dương, Tôn Liên- 
Trọng ở Bắc-bình, v.v. Trần Thành, tổng tham mưu trưởng 
của Tưởng Giới-Thạch, phụ trách chỉ huy toàn bộ tác chiên 
cũng bị rút chức chỉ huy ây, hạ tầng làm chỉ huy của chiên trường 
Đông-bắc(2), Nhưng chính trong thời gian Tưởng Giới 
Thạch thay Trần Thành chỉ huy toàn cuộc thì đã xảy ra cục 
điện quân Tưởng từ thê tân công lui vào thể phòng ngự, Quân 
.- giải phóng nhân dân từ thẻ phòng ngự chuyên sang thề tần công. 
` Tập đoàn phản động Tưởng Giới- Thạch và quan thầy Mỹ của 
e b7 Tà đây phải thây sai lầm của chúng rồi. Chúng coi tật 


nỊ TH Ánh “CÔ ) Đảng tranh „ hò, bình Nên đôi nội chà 
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của nhân dân Trung-quốc trong một thời gian dài sau khi Nhật 
đầu hàng là biêu hiện của sự khiếp nhược và lực lượng mềm yêu. 
Chúng đánh giá quá cao lực lượng của chúng, đánh giá quá thâp 
lức lượng của cách rạng, phiêu lưu gây ra chiên tranh, nên 
chúng đã sa vào cạm bấy do chính chúng bày ra. Mọi mưu đồ 
về chiên lược của kẻ thù của chúng ta đã triệt đề phá sản rồi. 


IV 


Hiện nay, so với 18 tháng trước, hậu phương của Quân 
Giải Dióng nhân dân cũng đã vững chắc thêm nhiều. Đó là kết 
qúa của việc Đảng ta kiên quyết đứng về phía nông dân, thực 
HIẾN Cải cách ruộng đât. Trong thời kỳ chiến tranh chông Nhật, 
để lẠD rmặt trận thông nhât chông Nhật với Quôc dân đảng và 
đöàn két tật cả những người lúc ây còn có thê chồng đê quộc 
Nhật, Đảng ta đã chủ động thay đỏi chính sách tịch thu ruộng 
đất của địa chủ chia cho nông dân trước thời kỳ chông Nhật 
thành chính sách giảm tô giảm tức, đây là việc hoàn toàn cần 
thiết. Sau khi Nhật đầu hàng, nông dân câp bách đòi hỏi ruộng 
đât, chúng ta đã kịp thời quyết định thay đôi chính sách ruộng 
đât, từ giảm tô giảm tức chuyên sang tịch thu ruộng đât của 
giải cập địa chủ chia cho nông dân. Chỉ thị ngày 4 tháng 5 năm 
1946(3) của Trung ương Đảng ta chính là biểu hiện sự thay đôi 
đó.. Tháng 9 năm 1947, Đảng ta đã triệu tập Hội nghị ruộng đât 
toàn quốc, định ra bản Đại cương luật ruộng đât Trung-quôc(4) 
và thực hiện ngay ở khắp nơi. Việc này chẳng những đã khẳng 
định phương châm của Chỉ thị ngày 4 tháng 5 năm ngoái, mà 
còn sửa chữa một cách rõ ràng những chỗ có tính chât không 


k 
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triệt để trong Chỉ thị ngày 4 tháng 5 năm ngoái. Đại cương 
luật ruộng đât Trung-quôc quy định việc chia đếu ruộng đất 
tính theo đầu người trên nguyên tắc tiểu diệt chẻ độ ruộng đất 
bóc lột có tính chât phong kiên và nửa phong kiên, thực hiện 
chê độ ruộng đâầt người cày có ruộng(5). Đây là một phương 
pháp tiêu diệt chê độ phong kiên triệt để nhật, là hoàn toàn phù 


hợp với yêu câu của đông đảo quân chú: g dân Trung- 
quốc. Đẻ kiên quyẻt và triệt để tiền hài ì ruộng đất, 
ở nông thôn chẳng những phải tổ chứ: ó tính chât 
quần chúng rộng rãi nhật bao gồm cô nông, | . trunø nông 
và ban châp hành do nông hội cử ra, rnà tr n cần phải 


tô chức đoàn bản nông gồm quần chúng bẩn ì ban chấp 

hành do đoàn bản nông cử ra làm cơ quan p để thực Â 

hiện cải cách ruộng đât, đoàn bản nông phả: t ành cốt cán 

lãnh đạo các cuộc đầu tranh ở nông thôn. Phương châm của 
chúng ta là dựa vào bản nông, liên hợp chặt chẽ với trung nông, 

tiêu diệt chế độ bóc lột phong kiên, nửa phong kiền của giai cầp 

địa chủ và phú nông kiểu cũ. Phần ruộng đầt và tài sản đẻ lại 

cho địa chủ, phú nông không được trội hơn phần của quần chúng 

nông dân. Nhưng, cũng không nên lắp lại chính sách sai lầm 

quá tả gọi là “không chia ruộng cho địa chủ, chia ruộng xâu cho 

| phú nông” đã từng thực hiện trong thời gian từ năm 193] đến ˆ 
năm 1934. Tỷ lệ địa chủ, phú nông trong nhân khầu nông thôn, . 
tuy nơi Ít, nơi nhiều, nhưng theo tình hình chung thì chỉ chiềm 

. khoảng ( trên ha 8 phần trăm Anh theo ca VỊ hộ), còn ruộng 
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mà số người (sö hộ) ở nông thôn có thể và nên tham gia mặt 
“trận thông nhật cải cách ruộng đât thì đông đền khoảng trên 90 
Dhân trăấm. ' đây cẩn phải chú ý hai nguyên tắc cơ bản: một 
là, phải thỏa mãn yêu cầu của bản cô nông, đây là nhiệm vụ cơ 
Dâm nhát của công cuộc cải cách ruộng đât; hai là, phải kiên quyết 
qđöàn kết trung nông, không được làm thiệt hại đền lợi ích của 


tũng nòng. Chỉ cần chúng ta nắm vững hai nguyên tắc cơ bản 
HỘ thì nhiệm vụ cải cách ruộng đât của chúr t định có 
Nhe hoàn thành thắng lợi. Theo nguyên t | › TuỘt 
Hất thưa ra và một phần tài sản của phú ở đi pị 
em chia là vì phú nông của Trung-qu‹ _ 'ủ man 
HñH chát bóc lột phong kiên và nửa phong kí :, phần 
lồn phú nông đều kiêm cả cho thuê ruộng đất và cho vay nặng lãi, 


tiều kiện thuê mướn lao động của họ cũng mang tính chầt nửa 
Phong kiến(6), Hơn nữa, vì sö ruộng đất họ chiềm tương đồi 
Nhiều, chất lượng tương đôi tôt(7), nều không chỉa đều thì không 
CHẾ thỏa mãn được yêu cầu của bản cò nông. Nhưng theo quy 
“định của bản Đại cương luật ruộng đầt, nói chung đồi xử với 
phú nông và đôi xử với địa chủ phải có chỗ khác nhau. Trong 
cải cách ruộng đât, trung nông tỏ ra tán thành chia đều, vì chia 
_ đều cũng không thiệt gì đến lợi ích của họ. Khi chia đều, một 
"bộ phận trong trung nông, ruộng đât vẫn y nguyên, một bộ phận 
“khác thì được thêm, chỉ có một bộ phận trung nông khá có một 
ít ruộng đât thừa, họ cũng bằng lòng đưa ra chia đều, vì sau khi 


trung nông, : ĐI họ không đóng, ý HỆ nên nhân nhượng họ. 
ht . và phân chia ruộng đât và tài sản của giai câp phong 
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kiện, phải chú ý đên nhu cầu của một số trung nông nào đó, 
Khi phân định thành phần giai cập, phải chú ý không nên quỹ 
Sai lắm những người vồn thuộc thành phần trung nông lên loại 
phú nông. Các ban châp hành nông hội và chính quyền, phải 
thu hút những phần tử tích cực trung nông vào làm việc. Về 
thuê ruộng đât và sự đóng góp ủng hộ chiến tr TY phải theo 


nguyên tắc công bằng hợp lý. Những điều đó là những chính 
sách cụ thể mà Đảng ta cần phải áp dụng t: hầp hành 
nhiệm vụ chiên lược là liên hợp chặt chế với z, Toàn 
Đảng phải hiểu rõ việc cải cách triệt để chẽ đ tìt là một 
nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Trung-qu tai đoạn 
hiện nay. Nêu chúng ta có thẻ giải quyẻt ‹ ¿ ruộng 
đât một cách rộng khắp và triệt đẻ, thì chúng miành được 


những điều kiện cơ bản nhât để đánh thẳng mọi kẻ địch, 


V 


Để kiên quyét và triệt để thực hiện cải cách ruộng đầt, 
đề cùng cô hậu phương của Quân giải phóng nhân dân, phải chỉnh 
đôn lại đội ngũ của Đảng. Cuộc chỉnh phong trong Đảng tạ 
hồi chiến tranh chông Nhật nói chung là có kết quả. Kết quả 
đó, chủ yêu đã làm cho cơ quan lãnh đạo và đông đảo cản bộ, 
đảng viên chúng ta nằm vững thêm phương hướng cơ bản là 
sự thông nhât giữa chân lý phỏ biên của chủ nghĩa Mác—Lê-nin 
^ ới thực tiến cụ thể của cách mạng Trung-quộc. Về điểm này, 
SO øi CHÊM thời nội lịch sử TA An "N Sòng Nhật, chớ: ta đã tiền 
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CÓ \ ần n để thành phần không thuần và tác phong không thuẩn, 
V ân để ề này vẫn chưa được giải quyết. Trong thời gian 1l năm 
từ năm 1937 đền năm 1947, tổ chức của Đảng ta từ mẫy vạn đẳng 
“ Viên đã phát triển đến 2 triệu 70 vạn đẳng viên, đây là một bước 
THày vọt rat lớn. Điều đó làm cho Đẳng ta thành một đẳng lớn 
mạnh chưa từng có trong lịch sử Trung-quốc. Điều đó làm cho 
Chúng ta có thẻ đánh bại đề quồc Nhật và đánh lui cuộc tần công 
Của Tưởng Giới- Thạch, lãnh đạo được vùng giải phóng gốm 
VHớn 100 triệu người và 2 triệu Quân giải phóng nhân dân. Nhưng 
NHuyết điểm cũng theo đó mà tới. Nghĩa là có nhiều phẩn tử 
Mdii chủ, phú nông và lưu manh đã thừa cơ chui vào Đẳng. ở 
Hong thôn, chúng năm được nhiều tổ chức Đảng, tổ chức chính 
M uýcn và đoàn thể quần chúng, chúng làm mưa làm gió, hà hiệp 
GP bức nhân dân, xuyên tạc các chính sích của Đảng, khiên 

những tô chức đó tách rời quần chúng, khiên cuộc cải cách ruộng 
ị đất không thẻ triệt đề được. Tình hình nghiêm trọng ây đã 
| để ra trước mắt chúng ta nhiệm vụ chỉnh đồn lại đội ngũ của 
CC Đâng. Néu không giải quyềt nhiệm vụ này thì ở nông thôn 
khong ta không thẻ tiên lên được. Hội nghị ruộng đầt toàn 
quốc của Đảng đã triệt để thảo luận vận để đó và đã quy định ra 
nh lững kê hoạch và phương pháp thích đáng. Những kê hoạch 


rà pl 00 pháp đó đang được kiên quyêt thực hiện ở các nơi 
P 6 xa quyết định về chia đều ruộng đât. Trong đó, 
trọng trước nhật là việc tiền hành phê bình và tự phê 
kề, Đảng, triệt để vạch rõ những tư tưởng sai lầm và 


TC S sàn B c „ MYÀ- tô -đ 
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lại đội ngũ của Đảng, làm cho Đảng có thể đứng hẳn ví phía quần 
chúng lao động đông đảo nhất và lãnh đạo họ tiên lên, đây là một 
khâu có tính chât quyét định trong việc giải quyềt vần để ruộng 
đất và chi viện cho cuộc chiên tranh lâu dài. 


VI 

Tịch thu ruộng đât của giai cầp uyên thành 
sở hữu của nông dân, tịch thu tư bản | Tưởng Giớt- 
Thạch, Tông Tử-Văn, Không Tường-H p-Phu cm 
đầu chuyên thành sở hữu của nhà nưy nởi, bảo hộ 
công thương nghiệp dân tộc. Đây là ba kinh tẻ lớn 
của cách mạng dân chủ mới. Trong 20 năm càm quyển, bòn 
gia tộc lớn Tưởng, Tông, Không, Trần, đã trung được SỐ 


tài sản kéch xù trị giá từ 10 tỷ đến 20 tỷ đô-la, đã lũng đoạn những 
mạch máu kinh tê cả nước. Tư bản lũng đoạn đỏ kèt hợp với 
chính quyền nhà nước thành chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà 
nước. Chủ nghĩa tư bản lũng đoạn đó kẻt hợp chặt chẽ với chủ 
nghĩa đề quôc nước ngoài và giai cầp địa chủ, phú nông kiểu cũ 
trong nước, trở thành chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước mại 
bản phong kiên. Đó là cơ sở kinh tế của chính quyển phản động 
Tưởng Giới-Thạch. Chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước 
đó “_c những áp bức công nhân, nông dân, mà còn áp bức 
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Bn đó là tư bản quan liêu. Giai cập tư sản đó gọi là giai cầp 
Ta quan liêu, tức là giai cập đại tư sản Trung-quốc. Nhiệm 
VỤ Của cách mạng dân chủ mới, ngoài việc thủ tiêu đặc quyền của 
CñU nghĩa để quốc ở Trung-quốc ra, ở trong nước phải tiêu diệt 
SỰ DÓC lỘt, áp bức của giai cập địa chủ và giai cập tư sản quan 
liệu (giai cáp đại tư sản), thay đổi quan hệ sản xuất mại bản, 
PHOng kiến, giải phóng sức sản xuất bị trói buộc. - Giai cầp tiểu tư 
an lỎƒ trên và giai cập tr sản hạng vừa tuy cũng là giải cầp tư 
E0, Hnưững vì Dị những giai cáp địa chủ, tư sản quan liêu và chính 
Húyên nhà nước của chúng áp bức và làm thiệt hại, cho nên họ 
C0 the tharn gia cuộc cách mạng dân chủ mới hoặc giữ trung lập. 
Hộ không có liên hệ với để quỏc, hoặc liên hệ tương đồi ít, họ 
à giai Cầp tư sản dân tộc chân chính. Ở những nơi có quyển 
lữ cua nhà nước dân chủ mới thì đôi với những giải cầp đó, phải 
bảo HỘ họ một cách kiên quyêt không chút do dự. Trong giai cập 
tiểu tư sản lớp trên và giai cầp tư sản hạng vừa ở vùng Tưởng 
Giới- [hạch thông trị, có một bộ phận nhỏ là những phần 
tử cảnh hữu của những giai cầp đó, còn mang những khuynh 
hu ớng chính trị phản động, họ gieo rắc Ảo tưởng đồi với đề quốc 
Mỹ và tập đoàn phản động Tưởng Giới- Thạch, họ chồng lại cuộc 
cách mạng đân chủ nhân dân. Khi những khuynh hướng phản 
động của họ còn có thể ảnh hưởng đên quần chúng thì chúng ta 
h trần Xe trước “ấn chúng bị ng là 5E của hoi đánh 
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M 


kiên và chủ nghĩa tư bản lũng đoạn, chỉ là giai cầp địa chủ và gii 
câp tư sản quan liêu (giai câp đại tư sản) chứ không phải tiểu 
diệt chủ nghĩa tư bản nói chung, không phải tiêu diệt giai cầp tiểu 
tư sản lớp trên và giai cầp tư sản hạng vừa. Vì tính chất lạc hậu 
của nền kinh tê Trung-quỏc, trơng một thời gian dài ngay sử 


khi cách mạng đã thắng lợi trong cả nước, vẫn cho phép kinh tế 
tư bản chủ nghĩa do giai cầp tiêu tư sản l‹ tông đảo và giai 
cầp tư sản hạng vừa đại biểu được tổn tại phân công 
của nền kinh tê quốc dân, còn cần để tât bộ phận củã 
nó có lợi cho nền kinh tê quôc dân đư ¿n phần nào) 
trong toàn bộ nền kinh tế quôc dân, nó vi : bộ phận không 
thẻ thiêu được. Giai cập tiểu tư sản lớp ỳ đây là chỉ! 


những nhà công thương quy mô nhỏ có thuê công nhân hoặc 
điểm viên, ngoài ra còn có rât nhiều những nhà công thương 
nhỏ độc lập không thuê công nhân và điềm viên, đồi với những 
nhà công thương nhỏ này dĩ nhiên cần phải kiên quyết bảo hội 
Sau khi cách mạng thẳng lợi trong cÀ nước, nhà nước dân chủ | 
mới đã nắm trong tay những xí nghiệp quôc doanh to lớn là 
những xí nghiệp không chề những mạch mắu kinh tÈ cả nước 

tịch thu được của giai cầp tư sản quan liêu, lại có nên kinh ` 
nông nghiệp đã được giải phóng khỏi chè độ phong kiền, tuy trong. 
một thời gian khá dài về cơ bản nó vẫn là kinh tế phân tán, cá. 
thể, nhưng sau này có thể dân dân hướng dẫn phát triển theo 
_ phu ơng Tung hợp LẠC xã. lW những "Si kiện ầy, sự _ 


h A vn 
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ruộng đầt, cũng là như vậy. Đôi với thành phần kinh tê của giai 
Cập tiêu tư sản lớp trên và giai cầp tư sản hạng vừa, tuyệt đôi 
Không được phạm lại chính sách sai lắm quá tả như Đảng ta đã 
T ắc phải trong thời gian từ năm 1931 đến năm 1934 (điểu kiện 
lao động đòi hỏi quá cao,thuê suât lợi tức quá cao, xâm phạm đền 
THũng nhà công thương trong cải cách ruộng đầt, không lầy 
Vệ phát triền sản xuat, phỏn vinh kinh tế, chiều cô cả công lẫn 
tÚ, CÓ lợi cho cả lao động và tư bản làm mục tiêu mà lầy cái gọi 
l phúc lọi của người lao động” thiển cận và phiền điện làm mục 
Hẻ0) Tu phạm lại những sai lắm đó, tât nhiên sẽ làm thiệt 
Hi den lợi ích của quản chúng lao động và lợi ích của nhà nước 
Hân CHỦ mới. Trong bản Đại cương luật ruộng đât Trung-quốc, 
có một điệu quy định: “Bảo hộ tài sản của những nhà công thương 
và Sự kinh doanh hợp pháp của họ không bị xâm phạm". Những 
nhà Công thương nói đây là chỉ tầt cả những nhà công thương 
HhÓ độc lập và tát cả những thành phần tư bản chủ nghĩa hạng 
nhỏ Và hạng vừa. Nói tóm lại, thành phân kinh tế của nước 
Trung-hoa mới gồm: 1. Kinh tế quốc doanh, đó là thành phần 
lãnh đạo; 2. Kinh tế nông nghiệp phát triển dẫn dẫn theo phương 
ng từ cá thê lên tập thể; 3. Kinh tế của những nhà công 
_ \hỏ độc lập, và kính tế tư bản tư nhân hạng nhỏ và hạng 
Nhữ: \g thành phần ây là toàn bộ nền kinh tề quộc dân của 
1phĩ: Ía dâi Tà mới. Và phương châm chỉ đạo của nẻn kinh 
lân c dân Ty L Ni XrY địco sát mục tiêu "8 sức là Đệ 
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Tháng 10 năm 1947, Quân giải phóng nhân dân đã công 
bô bản tuyên ngôn, nói: ““Liên hợp các giai cầp bị áp bức công, 
nông, binh, học, thương, các đoàn thẻ nhân dân, các đảng phải 


dân chủ, các dân tộc ít người, Hoa kiểu các nơi và những người 
yêu nước khác, lập ra mặt trận dân tộc thông nhất, đánh đỗ chính 
phủ độc tài Tưởng Giới- Thạch, thành lật h phủ liên hợp 
dân chủ.” Đó là cương lĩnh chính trị ‹ nhát của Quân 
giải phóng nhân dân và cũng là của Đảng Trung-quốc, 
Nhìn bể ngoài thì trong thòi kỳ hiện nay ¡ kỳ chồng 
Nhật, mặt trận dân tộc thông nhật cách m ¡ng ta hình 
như đã thu hẹp lại. Nhưng thực ra chỉ tr kỳ hiện nay; 
chỉ sau khi Tưởng Giới- Thạch bán rẻ lợn ích dâi cho đề quôc 


Mỹ, phát động cuộc chiên tranh trong nước phần nhần dân trên 
quy mô cả nước, chỉ sau khi tội ác của đề quồc Mỹ và tập đoàn 
thông trị phản động Tưởng Giới- Thạch đã phơi trần trước nhân 
dân Trung-quốc, thì mặt trận dân tộc thông nhât của chúng ta 
mới được mở rộng thật sự. Trong thời kỳ chồng Nhật, Tưởng 
Giới- Thạch và Quốc dân đảng chưa hoàn toàn mât hệt uy tín trong 
nhân dân Trung-quộc, chúng còn có tác dụng lừa bịp khá lớn. 
Giờ đây thì khác, tât cả những sự lừa bịp của chúng đều bị hành 
vi của chính chúng vạch trần ra, chúng đã không còn quần chúng 
nữa, chúng đã hoàn toàn bị cô lập. Trái hẳn với Quốc dân đẳng, 


| 
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ủng hộ. Nêu nói năm 1946, trong những người trí thức của 
giai câp tiêu tư sản lớp trên và của giai câp tư sản hạng vừa dưới 
ách thông trị của Tưởng Giới- Thạch còn có một bộ phận người 
ước ao về cái gọi là con đường thử ba), thì ngày nay mong 
ước đó đã phá sản rồi. Vì thực hiện chính sách ruộng đất triệt 
đề, nên Đảng ta đã được sự ủng hộ chân thành của số quần chúng 
nông dân đông hơn thời kỳ chông Nhật nhiều. Do sự xâm 
lược của đê quốc Mỹ, do sự áp bức của Tưởng Giới- Thạch và 
do phương châm đúng đắn của Đảng ta là kiên quyết bảo hộ 
lợi ích của quần chúng, nên Đảng ta đã được sự đồng tình của 
đông đảo quản chúng trong giai cầp công nhân, nông dân, tiêu 
tư sản thành thị và giai câp tư sản hạng vừa trong vùng Tưởng 
Giới- Thạch thông trị. Do bị đói khô, bị áp bức về chính trị, 
bị nội chiên phản nhân dân của Tưởng Giới-Thạch làm mật 
hệt đường sông của nhân dân, cho nên những quân chúng đó 
đã không ngừng dây lên những cuộc đâu tranh chông đề quốc 
Mỹ và chính phủ phản động Tưởng Giới-Thạch, khâu hiệu cơ 
bản của họ là chông đói rét, chồng khùng bô, chồng nội chiên và 
chông Mỹ can thiệp vào nội trị của Trung-quộc. Trước và trong 
thời kỳ chông Nhật cho đên một thời gian sau khi Nhật đầu hàng, 
trình độ giác ngộ của họ chưa bao giờ đạt tới mức độ như ngày 
nay. Do đó chúng ta nói rằng, mặt trận thông nhât của cách 
mạng dân chủ mới của chúng ta giờ đây rộng rãi hơn, vững chắc 
hơn bât cứ thời kỳ nào trước đây. Điều đó chằng những có 
liên quan với chính sách ruộng đât và chính sách thành thị của 
chúng ta, mà còn gắn liền với tình hình chính trị chung là: sự 
thẳng lợi của Quân giải phóng nhân dân, việc Tưởng Giới- Thạch 
rút từ tân công vào phòng ngự, Quân giải phóng nhân dân chuyên. ñ 
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từ phòng ngự sang tân công, cuộc cách mạng Trung-quốc đã 
bước vào một thời kỳ cao trào mới. Hiện nay mọi người đều 
thây sự diệt vong của nền thông trị Tưởng Giới- Thạch là không 
thể tránh khỏi nữa, do đó mà gửi gắm hy vọng vào Đảng cộng 
sản Trung-quốc và Quân giải phóng nhân dân, đây là lẽ di nhiễm, 


Cuộc cách mạng dân chủ mới của Trung-quồc muôn thẳng lợi 
nều không có một mặt trận thông nhâầt rộng hầt bao gồm tuyệt 
đại đa sô người của toàn dân tộc thì ki lược. Chân 
những thê, mặt trận thông nhầt này còn p t dưới sự lãnh 
đạo vững mạnh của Đảng cộng sản Trur Nều không cổ 
sự lãnh đạo vững mạnh của Đảng cộng sả: Šc thì bât cứ | 
một mặt trận thông nhât cách mạng nào cũ thẻ thẳng lợi 2 
được. Trong thời kỳ cao trào của cuộc chiên t : Bắc phạt năm | 


1927, những phần tử đầu hàng chủ nghĩa trong cơ quan lãnh đạo 
của Đảng ta đã tự nguyện từ bỏ quyền lãnh đạo đồi với quân chúng 
nông dân, giai cầp tiêu tư sản thành thị và giai cầp tư sản hạng vừa, 
nhất là đã từ bỏ quyền lãnh đạo đôi với lực lượng vũ trang, làm 
cho cuộc cách mạng lần này bị thầt bại. Trong thời kỳ chiền 
tranh chông Nhật, Đảng ta đã chồng lại thứ tư tưởng giỏng như 
tư tưởng đầu hàng đó, tức là tư tưởng nhượng bộ đồi với chính 
sách phản nhân dân của Quốc dân đảng, tin Quốc dân đẳng hơn 
tín quần chúng, không dám phóng tay phát động quần chúng đầu 
! tranh, không dám mở rộng vùng giải phóng và mở rộng quân ‹ 


\. đội nhân dân trong vùng Nhật chiêm, giao quyền lãnh đạo cuộc .. 
"chiên tranh chông Nhật cho Quốc dân đảng. Đảng ta đã kiên. 
quyết đ: „HỆ với ĐT tư tướng Tà dc, bât ~~ mục BIẾN 


nh_ k đường lồi chính. trị “2 triển thê lực tiên 
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kiên quyết mở rộng vùng giải phóng và Quân giải phóng nhân 
dân. Như vậy, chẳng những đã đảm bảo cho Đảng ta đánh 
tăng được đẻ quốc Nhật trong thời kỳ chúng xâm lược, mà 
_còn đảm bảo cho Đảng ta chuyển biên thuận lợi và không bị 
thiệt hãi sang con đường dùng chiên tranh cách mạng của nhân 
dân chong lại chiến tranh phân cách mạng của Tưởng Giới- 
Miich, và chỉ một thời gian ngắn đã thu được thẳng lợi vì đại 
HOn6 thời kỳ Tưởng Giới- Thạch gây ra chiến tranh phần cách 
Man sau khi Nhật đầu hàng. Những bài học lịch sử đó, các 
NOHg Chí trong toàn Đảng phải ghi nhớ kỹ. 
Ị 


VIH 


\ Năm 1946 khi tập đoàn phần động Tưởng Giới- Thạch gây 
"Ta cuộc chiến tranh trong nước phản nhần dân trên quy mô cả 
Thước, sở di chúng dám mạo hiểm, là vì chẳng những dựa vào 
Tực lượng quân sự ưu thê của chúng, hơn nữa chủ yêu dựa vào 
để quốc Mỹ mà chúng cho là “lớn mạnh phí thường”, là 
“vô địch thê giới”, lại có bom nguyên tử trong tay. Một mặt, 
ch nên cho rằng, về nhu cầu quân sự và tài chính đề quỏc Mỹ 
ó thể ê cung câp cho chúng nhiều như nước chảy; mặt khác, chúng 
ñ „m rõ nghi rằng “Mỹ và Liên-xô nhât định sẽ đánh nhau”, 
chiên tấn: ¡h thê giới lần thứ ba nhật định sẽ bùng nổ”, Sự 
¡VÀ o để quốc "sả là du hiền kU của tà cả 4 nhưng thê lực 


l êm Thu 
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chủ . tư bản thê giới, phản ánh sự suy yêu của lực lượng phân 
động các nước và tâm trạng hoảng hỏt và mật tin tưởng Củã 
chúng, phản ánh sự lớn mạnh của lực lượng cách mạng toàn thể 
giới, khiển bọn phản động các nước cảm thây ngoài việc dựa 
vào sự giúp đỡ của đề quôc Mỹ thi không còn lỗi thoát nào khác 


nữa. Nhưng trên thực tê, sau chiển tranh thẻ giới lẫn thử hấi 
đề quôc Mỹ có thật mạnh như Tưởng Giới- Thạch và bọn 
phản động các nước nghĩ không? Có t thể tiềp tè cho 
Tưởng Giới-Thạch và bọn phản đi nhiều như 
nước chảy không? Không phải nh lượng kinh 
tẻ mà đề quốc Mỹ tăng thêm trong th tranh thê giới 
lần thứ hai đã gặp phải thị trường tron: trường quốc 
tế không ôn định và ngày càng thu hẹp. : đó thu hẹp 


lại nữa thì sẽ phải dẫn đên khủng hoảng kính tẻ bùng nỗ. Sự 
phồn vinh thời chiên của Mỹ chỉ là hiện tượng nhật thời Sự 
lớn mạnh của nó chỉ là bề ngoài và nhầt thời. Các thứ mâu thuẫn 
không thê điều hòa nổi ở trong và ngoài nước, như một quả núi 
lửa, hàng ngày đang đe dọa đề quỏc Mỹ, chúng hiện đang ngôi 
trên quả núi lửa đó. Tình hình này buộc bọn đề quốc Mỹ phải 
đặt ra kê hoạch nô dịch thê giới, chẳng khác gì con thú dữ chỗm 
sang châu Âu, châu Á và những nơi khác, tập hợp lực lượng phản 
động các nước, những cặn bã đã bị nhân dân phi nhỏ, lập ra phe 
đề quôc và phản dân chủ, chồng lại mọi lực lượng dân chủ do 
Ta Liên-xô đứng đầu, chuẩn bị chiên tranh, mưu đồ trong tương 
` _ lai xa xôi nào đó, sẽ có một ngày kia gây ra chiền tranh thê giới | 
ân thứ. 12: đánh bạt các lực lượng dân chủ. Đây là một b 
l lg cuông. Lực lượng dân chủ toàn thê giới cẩn 
àn toàn có tỉ thê : đánh bại được kê hoạch đó. Lực llS s4 
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la phe chồng đề quốc trên toàn thê giới đã hơn lực lượng của 
'Phe đề quốc. Ưu thể ở về phía chúng ta, chứ không ở về phía 
địch. Phe chông để quốc do Liên-xô đứng đầu đã hình thành. 
Lực lượng của Liên-xô, nước xã hội chủ nghĩa không có khủng 
Hoàng, đang phát triển đi lên, được quần chúng nhân dân đông 
đảo trên toàn thể giới yêu mền, hiện nay đã mạnh hơn Mỹ, nước 
để quốc chủ nghĩa đang bị khủng hoảng đe dọa dữ dội, đang suy 
SP, Dị quản chúng nhân dân đông đảo trên toàn thê giới chồng 
li ' Các nước dân chủ nhân dân ở châu Âu đang củng cồ nội 
DỘ Cua họ và đoàn kết với nhau. Lực lượng cỉ đẻ quốc 
Của nhân dân các nước tư bản do Pháp, Y đứng đẫu đang được 
Phát triển. Trong nội bộ nước Mỹ, cũng có lực lượng dân chủ 


Của nhân dân ngày càng lớn mạnh. Nhân dân chầu Mỹ la-tnh 


Vũng không phải là nô lệ ngoan ngoãn của đề quòc Mỹ. Toàn 
Hầu Á đã nói lên phong trào giải phóng dân tộc vị đại. Tất 
_ Cả những lực lượng của phe chỏng đề quốc đang đoàn kt lại 
CV Ýà đang phát triển. Các đẳng cộng sản và đẳng công nhân ở 9 

nước châu Âu đã tỏ chức ra Cục thông tin, đã phát biểu bài hịch 

kêu gọi nhân dân toàn thê giới đứng lên chỗöng kề hoạch nô dịch 
của chủ nghĩa đẻ quôc(9), Bài hịch đó làm phần chần tỉnh thần 
của nhân dân bị áp bức trên toàn thẻ giới, vạch ra phương hướng 
đầu tranh cho họ, làm vững lòng tỉn tưởng ở thẳng lợi của họ. 
Bọn phản động trên toàn thê giới hoảng hột trước bài hịch đó. 
Tât cả những lực lượng chồng chủ nghĩa để quôc ở các nước 
hương 1 Đông sp cần phải đoàn kèt lại, chồng lại sự áp bức 
ï ý NRÚP và bọn Dệt lệnh _*” TƯỞ: ; phân đầu. 
` tIỀU ØI Ái ¡ phóng g hơn 1n nN triệu. v hân đã ân phì ư rơi Là É- 

Vận vn Ée ` đến 4 BI Lá cà Noi do chính - 


- 
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chúng ta nắm lây. Chúng ta phải quét sạch mọi tư tưởng yêu 


đuôi bât lực trong nội bộ chúng ta. Tât cả những quan điểm. 


đánh giá lực lượng địch quá cao và đánh giá lực lượng nhân 
dân quá thâp đều là sai lầm. Chúng ta cùng với những lực lượng 
dân chủ toàn thê giới, chỉ cần mọi người gắng sức. nhầt định chúng 
ta có thê đánh bại được kê hoạch nô dịch của chủ nghĩa đề quốế 
ngăn chăn không cho chiên tranh thể giới lấn thứ ba nỗ ra, lật 


đỗ ách thông trị của tât cả những bọn phản đ( ành lầy thẳng 
lợi cho nên hòa bình lâu dài của loài người. Chúng ta tỉnh tạố 
nhận rõ rằng, trên con đường tiên lên của c còn có nhiều 
chướng ngại, nhiều khó khăn, chúng ta ị bị đồi phố 
những sự chông lại và giẫy giụa mạnh nhầt của ì kẻ thù bên 
trong và bên ngoài. Nhưng, chỉ cần chúng ta nằm vững được 


khoa học của chủ nghĩa Mác—Lê-nmn, tin tưởng vào quần chúng, 
gắn bó chặt chế với quần chúng và lãnh đạo quấn chúng tiên 
lên, thì chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua được bắt cứ chướng 
ngạt nào và chiên thắng được bầt cứ khó khăn nào, lực lượng 
.. của chúng ta là vô địch. Hiện nay là thời đại lịch sử mà chủ 
nghĩa tư bản và chủ nghĩa đề quộc toàn thề giới đang đi đèn 
diệt vong, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa dân chủ nhân dẫn toàn 
thê giới đang đi đền thẳng lợi, ánh bình minh đang hiện ra trước 
mắt chúng ta, chúng ta cần phải cô gắng. | 


=_ 


| 


è 9 k ( , 
hóng nhân dân lần lt ợt chuyên sang tần côn§ : 
đánh vào vùng Quồc dân đảng thông trị, xen 
› : - $ 
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hú thích(l), bài Bình luận uể chiền thắng lớn ở Tây-bắc và bản về phong 
tảo chỉnh quần kiêu mới của Quân giải phóng trong tập này. 
(2)Lưu Trĩ, nguyên chủ nhiệm công thự bình định Trịnh-châu của Quốc 
dân đảng, vì bị thất bại trong chiền dịch Định-đào tháng 9 năm 1946 nên 
“bị cất chức vào tháng 11 năm đó. Tiềt Nhạc nguyên chủ nhiệm công thự 
Bình định Từ-châu của Quốc dân đảng, vì quản đội Quốc dân đẳng do 
Hàn Chỉ huy liên tiềp bị thắt bại nặng nề trong những chiền dịch miền bắc 
nuyện Túc tháng 12 năm 1946, chiền dịch miến nam Sơn-đông tháng ], 
Chiên dịch Lai-vu tháng 2 năm 1947 nên hắn bị cầt chức vào thẳng 3. Ngô 
( “ÿ-Vị, nguyên phó chủ nhiệm công thự bình định Từ-châu của Quốc dân 
dVdàng, vì that bại trong chiền dịch miền bắc huyện Túc tháng 12 năm 1946 
nen Dị cát chức vào tháng 2 năm 1947. Thang Ẩn-Bá, nguyên tư lệnh 
MVÔnh đoàn 1 của Quốc dân đảng, vì trong chiền dịch Mạnh-lương-cồ tháng 
2 năm 1947, sư đoàn chỉnh biên 74 của Quộc dần đẳng bị tiêu điệt, nẻn bị 
Cát chức vào tháng 6. Vương Trọng-Liêm, nguyên tư lệnh bình đoàn 4 
| Của Quốc dân đảng, vì bị thầt bại trong chiền địch tầy nam Sơn-đông tháng 
2 năm 1947, nên bị cầt chức vào tháng 8. Đỏ Duật-Minh, nguyên tư lệnh 
_ bảo an của Quốc dân đảng ở Đông-bắc, Hùng Thức-Huy, nguyên chủ nhiệm 
hành dinh Đông-bắc của Quốc dân đảng, đều bị cầt chức vì bị thật bại thẳm 
L bại trong cuộc tần công mùa hè của quân ta ở Đông-bắc tháng 6 năm 1947. 
Tôn Liên-Trọng, nguyên tư lệnh chiền khu 11 của Quộc dân đẳng, vì bị 
thât bại trong chiên dịch Thanh—Thương, chiền dịch Bìo-bắc thắng 6 
năm 1947 (vùng Từ-thủy phía bắc Bảo-định) nên bị điều về làm chủ nhiệm 
công thự bình định Bảo-định của Quốc dân đảng. Trản Thành trước 
tê _ mưu trưởng của Tưởng Giới-Thạch, vì bị thầàt bại nhiều 
kÊ ¡ huy nhiều chiền địch ở Sơn-đông, nên tháng 3 năm 1947 
n chỉ huy Nhớ, hành chính Động: bắc.. & 


248 TUYỂN TẬP MAO TRẠCH-ĐÔNG 


————— ————— 


(4)Hội nghị ruộng đầt toàn quộỏc của Đảng cộng sản Trung-quỗồc họp 
tháng 9 năm 1947 ở thôn Tây-bá-pha, huyện Binh-sơn, tỉnh Hà-bác. Ngày 
13 tháng 9, Hội nghị này đã thông qua bản Đại cương luật ruộng đỏt Trưng- 
quòc,được Trung ương Đảng cộng sản Trung-quồc công bồ ngày 10 tháng 
10 năm 1947. Đại cương luật ruộng đầt quy định: “Xóa bỏ chề độ ruộng 


đât bóc lột có tính chât phong kiển và mí n, thực hiện chề độ 
ruộng đât người cày có ruộng”; “tầt lầt của địa chủ và 
đât công ở nông thôn đều do nông h | và nhập chung 
với mọi ruộng đầt khác ở nông thôn | : cho toàn bộ 
nhân khẩu ở nông thôn, không phân biệ ' 'nông hội ở 
nông thôn tiếp thu súc vật, nông cụ, nhà cửa, lư tài sản khác 
của địa chủ và trưng thu phản tài sản thưa nỏi \ , chia cho 
nông dân và những người nghèo khác thiểu nhữ và củng chia 
cho địa chủ một phần ngang với phản chia cho nô: Như vậy, đại 
cương luật ruộng đât chẳng những đã khẳng định lại nguyèn tắc “tịch thu 
ruộng đât của địa chủ chia cho nông dân" do Cài (j 4 thủng 5Š nầm 


1946 đã nều ra, tnà còn sửa lại tính chầt không triệt để là chiều cồ quá nhiều 
đền một sỗ địa chủ nào đó trong bản Chỉ thị ngày 4 tháng 5. 

(5)Biện pháp chỉa đều ruộng đầt mà bản Đại cương luật ruộng đàt Trung- 
quốc quy định, đã có một sồ thay đôi trong quá trình chìp hành vé sau. Tháng 
2 năm 1948, trong Chỉ thị uể uiệc tiền hành công tác cải cách ruộng đềt 0à 
công tác chỉnh Đảng ở uùng cũ uà vùng nửa cũ, Trung ương Đảng cộng 
sản Trung-quộc quy định: trong tật cả các vùng cũ và vùng nửa cũ mà chè 
độ phong kiền đã bị đánh đỏ, thì không chia đẻu lại ruộng đầt nữa chỉ khi 
nào cần thiệt mới dùng biện pháp lây nhiều bù ít, lầy tồt bù xầu, điều chỉnh 
một phản ruộng đât và tư liệu sản xuất khác cầp cho những bắn cò nông 
chưa được vươn mình triệt đề, và cho phép trung nông giữ lại số ruộng đầt 
`. hiểu hơn mức trung bình được chia của bản nông nói chung. Ở những 
nơi hãt / còn „ . TỚNG PS Phu: ng Của việc chia đều -ChEE `” chê 


———. 
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trúng nông và phú nông kiểu mới, chỉ được phép lầy ra đẻ điểu chỉnh trong 
điều kiện thật sự cần thiết và bản thân người đó thật sự đông ý. Trong 
ViệC Cải Cách ruộng đât ở vùng mới giải phóng thì không được đụng chạm 
đền ruộng đât của trung nông. 

(6Vaận để phú nông trong cải cách ruộng đầt ở Trung-quốc là một vằn 
đề đặc biệt được hình thành trong điểu kiện kính tề và lịch sử cụ thể của 


Nrung-quộc. Phú nông ở Trung-quốc nói chung mang tỉnh chầt bóc lột 
phong kiên và nửa phong kiền ràt nặn f | lÚ n này lại 
không chiêm địa vị quan trọng trong kinh tiểm 
đó đều không giồng với phú ñn ở nhiều TC { Trong 
Cuộc đầu tranh chồng lại sự bóc lột phong kièn la chủ ở Trung- 
quốc, bản cỏ nông đông đảo yêu cầu đồng tỉ phong kiền 
Và nửa phong kiền của phú nông. Trong thời kỳ c LÄi phóng, 
Đảng cộng sản Trung-quốc đã thực hiện chính sách tì ng đắt và 
tài sản thừa của phú nông chia cho nông dân, do đó đã thỏa mãn được yêu 


Cầu của bắn cỏ nông đông đảo, bảo đàm cuộc chièn tranh giải phóng nhân 
dân được thắng lợi. Song song với sự phát triển thẳng lợi của chiền tranh, 
tháng 2 năm 1948, Trung ương Đảng cộng sàn Trung-quộc đã quy định 
những chính sách mới về việc thực hiện cải cích ruộng đầt ở vùng mới 
gái phóng, tức là chía việc cải cách ruộng đảt ở vùng mới giải phóng làm 
hai giai đoạn, trong giai đoạn thứ nhật thì trung lập phú nông, tập trung đánh 
vào địa chủ, trước hẻt đánh vào địa chủ lớn; trong giai đoạn thứ hai, khi 
chia đều ruộng đât của địa chủ thì cũng chia cÀ những ruộng đầt cho thuê 
và ruộng đầt thửa của phú nông, nhưng đồi xử với phủ nông vẫn có khác 
đôi với địa chủ (xem bài Những điểm chính trong việc cải cách ruộng đàt ở 
0ùng mới giải phóng trong tập này). Sau khi thành lập nước Cộng hòa 


nhân dân Trung-hoa, tháng 6 năm 1950 Chỉnh phủ nhân dân trung ương 
đã ban hành luật cải cách ruộng đât, quy định trong cải cách ruộng đầt, chỉ 
trưng thu gèi, ng nh toàn R ng. đầt cho thuê của phú nông, còn 


] Tu ñ nghĩa về tua do phong trào hợp ức hóa nông nghiệp 


.“> 
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-đi vào bề sâu và kinh tê nông thôn phát triển, kinh tế phú nông sẽ khỏi 
còn nữa. 

“ (7Ở đây nói số lượng ruộng đầt của phú nồng tương đổi nhiều, ni 
lượng tương đổi töt, là nói so sánh ruộng đầt của mỗi hộ phú nông với ruộng < 
đất của mỗi hộ bản nông. Nói chung trong cả nước, số lượng tư liệu sản < 


W 


xuät và sản phẩm nông nghiệp của phú nông Trung-quỏc rắàt ít. Kính tế < 
phú nông cũng không chiềm địa vị quan trọng trong kính tỷ nồng thớn cả 
nước. 
(8)Trong thời kỳ đầu của cuộc chiền tranh giải phóng nhân dân, có một 
sö nhân sĩ dân chủ nuôi Ảo tưởng tìm ra cái gọi là con đường thử ba, ngoài 
riền chuyên chính đại địa chủ, đại tư sản của Quốc đân đản; và nền chuyển 
chính dân chủ nhân dân do Đảng cộng sản Trung-quòc lĩnh đạo, con đường 
này thật ra là con đường chuyên chính tư sản kiểu Ảnh, Mỹ. 
(9)Cục thông tin các đảng cộng sản và đẳng công nhìn đã được thành lập 
theo nghị quyêềt của Hội nghị đại biểu 9 đẳng cộng sản và đẳng công nhân 
| Bun-ga-ri, Ru-ma-ni, Hung-ga-ri, Ba-lan, Liên-xô, Pháp, Tiệp-khắc, Ý, 
NÑam-tư họp tại Vác-xô-vi (Ba-lan) tháng 9 năm 1947. Vé sau, do lập trường 
- chồng chủ nghĩa Mác—Lê-nin và giữ thái độ chồng Liên-xô, chồng phe 
Ì xã hội chủ nghĩa, Đảng cộng sản Nam-tư đã bị Hội nghị Cục thông tin họp 
Ỷ __ ở Ru-ma-ni tháng 6 năm 1948 tuyên bồ khai trừ ra khỏi Cục thông tia. Bài 

hịch của Cục thông tin kêu gọi nhân dân toàn thề giới chồng lại kề hoạch nỗ 
dịch của bọn đề quòc mà đống chỉ Mao Trạch-Đông nói ở đây, là chỉ bản 
“Tuyến bồ 0ề tình hình quốc tè mà Hội nghị tháng 9 năm 1947 của Cục thông 


wl 


VỀ VIỆC XÂY DỰNG CHẼ 
ĐỘ BẢO CÁO* 


(Ngày 7 tháng l năm 1948) 


Đề kịp thời phản ánh tình hình, khiên Trung ương có thể 
giúp các địa phương không phạm hoặc ít phạm sai lầm trước 
hoặc sau khi tiền hành một công tác, giành được thắng lợi to lớn 
hơn nữa cho cuộc chiên tranh cách mạng, bắt đầu từ năm nay, 
chế độ báo cáo được quy định như sau: 

li. Các Trung ương cục và Trung ương phân cục, 2 tháng 
một lần, do các bí thư phụ trách (tự tay mình làm, không được 
đề thư ký làm thay) làm bản báo cáo tổng hợp đưa lên Trung 
ương và Chủ tịch Trung ương. Nội dung bản báo cáo bao gồm 
động thái của các mặt hoạt động quân sự, chính trị, cải cách ruộng 
đât, chỉnh Đảng, kinh tê, tuyên truyền và văn hóa ở vùng mình, 
những vân để và những khuynh hướng đã nảy ra trong những 


*Đây là bản chỉ thị trong Đảng của Trung ương Đảng cộng sản 
Trung-quỏc do đống chỉ Mao Trạch-Đông thảo ra. Chè độ 
báo cáo quy định trong chỉ thị này là một bước phát triển trong 
điều kiện mới của cuộc đâu tranh lâu dài của Trung ương Đảng 
nhằm giữ vững chê độ dân chủ tập trung, chỏng khuynh hướng 
vô kỷ luật, vô chính phủ. Lúc ây, vân để này sở di đặc biệt quan 
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hoạt động đó, phương pháp giải quyết những vân để và những 
khuynh hướng ây. Mỗi lần báo cáo chỉ hạn chê trong khoảng 
một nghìn chữ, trừ tình hình đặc biệt, nhiều lắm cũng không 
được quá hai nghìn chữ. Một lần không thẻ viết hêt toàn bộ vân 
đề thì chia làm hai lần. Hoặc lần này thì chú trọng viết về mây 
vân để, còn các vân để khác chỉ nói lướt qua; đền lân sau lại 


chú trọng viết về những vân đề khác ây, và chỉ nói lướt qua những 


vần để mà lân trước đã chú trọng viết. Nội dung của bản báo 
cáo tông hợp cần tóm tắt, lòi văn ngắn gọn, ‹ êu rõ được vân 
để hoặc điểm tranh luận. Kỳ hạn việt và gủ › cáo tông hợp 
là thượng tuần các tháng lẻ, dùng điện báo rn ¡đi Đố 
báo cáo và thỉnh thị có tính chât thường xuyên gửi lên Trung 
ương và Chủ tịch Trung ưong do cá nhân bí thư Irung 


ương cục và lrung ương phân cục phụ trách. Khi bí thư đang 
chỉ huy tác chiến ngoài mặt trận, thì ngoài bảo cáo của mình, 
phải chỉ định quyền bí thư hoặc phó bí thư báo cáo về hoạt động 
ở hậu phương. Ngoài ra, những báo cáo và thỉnh thị có tính 
chât đột xuât của các Trung ương cục và Trung ương phân cục 
gửi lên Trung ương thì cứ theo như trước, không kẻ vào đây. 
Sở di chúng ta quy định chê độ báo cáo tổng hợp và thỉnh 
thị có tính chât chính sách và thường xuyên như vậy, là vì từ sau 


trọng là vì tình hình cách mạng đã tiền triên rât mạnh mẽ, nhiều 

khu giải phóng đã nỏi liền thành một khỏi, nhiều thành thị đã 

ụ được giải phóng hoặc sắp được giải phóng, trình độ chính quy 
của Quân giải phóng nhân dân và cuộc chiên tranh giải phóng 

__ nhân dân đã được nâng cao rât nhiều, đã thây rõ thẳng lợi trong 
cả nước. Tình hình đó đòi hỏi Đảng phải khắc phục nhanh 


: -~ 


_ chóng bàt cứ tình trạng vô kỳ luật, vô chính phủ nào còn tổn tại 


_ L 
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Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7 của Đảng, vẫn có một số 
(không phải tất cả) đồng chí ở các Trung ương cục và Trung 
ương phân cục chưa nhận rõ sự cân thiết và tâm quan trọng của 
việc báo cáo và thỉnh thị Trung ương trước hoặc sau khi làm, 
hoặc chỉ làm một sô báo cáo và thỉnh thị có tính chât kỹ thuật, 
đến nỗi Trung tơng không hiểu hoặc không hiệu đầy đủ nội dung 
Của những hoạt động và chính sách quan trọng (không phải thứ 


yêu hoặc có tính chât kỹ thuật) của họ, cho nên đã xảy ra một 
SỐ việc không thể cứu vấn được, hoặc khó cứu vãn, hoặc có thể 
Cứu văn nhưng đã để bị tôn thật Những Trung ương cục 
hoặc Irung ương phân ‹ tc hiện được việc thỉnh thị trước 
KHI làm và báo cáo sau khi làm, thì đã tránh được hoặc giảm bớt 


được tôn thât đó. Từ năm nay trở đi, các cơ quan lãnh đạo các 
Cập trong toàn Đảng cần phải sửa chữa thói xâu là đôi với cầp 
trên thì không thính thị trước khi làm, không báo cáo sau khi 
làm. Là cơ quan do Trung ương ủy nhiệm, thay mặt Trung 
ương châp hành những nhiệm vụ được giao phó, các Trung ương 
Cục và Trung ương phân cục cần phải giữ liên hệ hệt sức chặt 
chế với Trung ương. Các tỉnh ủy hay khu dẳảng ủy cũng phải 
liên hệ chặt chẽ với các Trung ương cục và Trung ương phân 
cục. “Trong lúc này cách mạng đã bước vào cao trào mới, việc 
tăng cường sự liên hệ đó là hệt sức cần thiệt. 


trong Đảng và trong quân đội, tập trung vào Trung trơng mọi 

quyền lực cản phải và có thẻ tập trung được. Việc xây dựng 

chê độ báo cáo nghiêm túc chính là một biện pháp quan trọng 

4 của Đảng nhằm thực hiện mục đích nói trên. Vẻ vân để này, 

xem phần VI của bài Công tác cải cách ruộng đất 0à công tác chỉnh 

Đảng năm 1948 và điềm 4 trong bài Thông trí của Trung ương 
_ Đảng cộng sản Trung-quốc 0ê Hội nghị tháng 9 trong tập này. 
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2.. Các thủ trưởng quân dã chiên và thủ trưởng quân khu, 
ngoài việc phải luôn luôn báo cáo và thỉnh thị về phương châm 
tác chiên và mỗi tháng một lần báo cáo thành tích chiên đầu, 
sự thiệt hại và thực lực như trước kia đã quy định, thì từ nắm 
nay trở đi, cứ 2 tháng phải có một lần báo cáo tông hợp và thỉnh 
thị có tính chât chính sách. Nội dung của loại báo cáo và thỉnh 
thị này gồm có: tình hình kỳ luật, đời sông vật chât, tỉnh thân 
của cán bộ và chiến sĩ, những lệch lạc nảy ra trong cán bộ và chiên 
sĩ, phương pháp khắc phục những lệch lạc đó, tình hình tiên 
bộ hay sút kém về kỹ thuật và chiên thuật của đơn vị mình, chỗ 
hơn chỗ kém và tính thần binh sĩ cao hay tỈ ùa quân địch, 
tình hình công tác chính trị của quân ta, tình hình châp hành 
chính sách ruộng đất, chính sách thành thị, chính sách tù binh 
và phương pháp khắc phục những lệch lạc của quân ta, quan 
hệ quân dân và xu hướng của các tầng lớp nhân dân. Sô chữ, 
cách viết và thời gian gửi loại báo cáo trên cũng giông như cách 
báo cáo của các Trung ương cục và Trung ương phân cục. Nêu 
thời gian quy định cho việc làm báo cáo (thượng tuần các thắng 
lẻ) lại gặp lúc tình hình tác chiên đang khẩn trương thì có thể 
làm trước hoặc lùi lại vài ngày, nhưng cần trình bày rõ nguyên 
nhân. Phần công tác chính trị trong báo cáo thì do chủ nhiệm 
ban chính trị của đơn vị ây khởi thảo, qua tư lệnh và chính ủy 
thầm tra sửa chữa, rồi cùng ký tên. Bản báo cáo thì dùng điện 
báo gửi cho Chủ tịch Tỏng quân ủy. Lý do mà chúng ta quy 
định chê độ báo cáo tổng hợp có tính chât chính sách này cũng 


e _ °sẦA 


giông như lý do quy định cho các Trung ương cục và Trung 
ương phân cục trong việc làm báo cáo tông hợp. 
- - 


VỀ MÂY VÂN ĐỂ QUAN TRỌNG 
TRONG CHÍNH SÁCH 
CỦA ĐÁNG HIỆN NAY* 


(Ngày 18 thang 1 năm 1946) 


ILỀẦỀ VÂN ĐỂ CHÔNG KHUYNH HƯỚNG 
SAI LÂM TRONG ĐẲẢNG 


Chông việc đánh giá quá cao lực lượng địch. Ví dụ, sợ 
đề quốc Mỹ, sợ đi tác chiến ở vùng Quốc dân đảng, sợ tiêu diệt 
chế độ mại bản phong kiên, chia ruộng đât của địa chủ và tịch thu 
tư bản quan liêu, sợ chiên tranh lâu dài v.v. Những cái đó đều 
không đúng. Chủ nghĩa đẻ quôc trên toàn thê giới và nền thông 
trị của tập đoàn phản động Tưởng Giới-Thạch ở Trung-quôc 
đã thôi nát và không có tiền đồ. Chúng ta có lý do để coi thường 
chúng, chúng ta chắc chắn và tin tưởng chiên thẳng tât cả những 

-_ kẻ địch của nhân dân Trung-quôc ở trong và ngoài nước. Nhưng, 
trong mỗi một cục bộ, trong mỗi một vần để đầu tranh cụ thể 
*Đây là bản chỉ thị trong Đảng của Trung ương Đảng cộng sản 


Trung-quỏc do đồng chí Mao Trạch-Đông thảo ra. Xem chú 
thích đầu để của bài Tình hình trước mắt và nhiệm vụ của chúng 


_fq trong tập này. 
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(không kẻ là đầu tranh quân sự, chính trị, kinh tê hay tư tưởng) 
thì quyết không thể coi thường kẻ địch, trái lại, cẩn phải coi 
trọng kẻ địch, tập trung toàn lực để tác chiên thì mới có thể 
giành được thắng lợi. Trong khi chúng ta vạch ra một cách 
đúng đắn rằng, về toàn cục, về chiên lược, phải coi thường địch, 
thì quyết không thể cũng coi thường địch trong mỗi một cục 


^ ~° ^ “^ ^ 1 VÀ ~ ˆ , ? 
bộ, trong môi một vân đề cụ thê. Nêu về toản cục, chúng ta đánh 


giá quá cao lực lượng địch, do đó không dám đánh đồ chúng, 
không dám giành thắnơ lợi, thì chúng ta sẽ m sai lầm của 
5 5 5Í 8 


chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh. Nêu tron nột cục bệ, 
trong mỗi một vân để cụ thể, chúng ta k xái độ thận 
trọng, không chú trọng nghệ thuật đầu tranh ø tập trunø 
toàn lực đề tác chiên, không chú ý tranh thủ tầt cả những bạn 
đồng minh cần tranh thủ (trung nông, những nhà công thương 
nghiệp độc lập, giai câp trung sản, học sinh sinh viên, giáo viên, 
giáo sư, những trí thức nói chung, công chức nói chung, những 
người làm nghề tự do và thân sĩ tiên bộ) thì chúng ta sẽ phạm 
phải sai lầm của chủ nghĩa cơ hội ““tÄ'' khuynh. 

Việc chông các khuynh hưởng “tả”, hữu trong Đảng, cẩn 
phải căn cứ vào tình hình cụ thể mà quyêt định phương châm. 
Ví dụ: khi quân đội thẳng trận thì cẩn phải ngăn ngừa “tả” 
khuynh; khi thua trận hoặc khi chưa có thẻ thẳng được nhiều 
trận thì cần phải ngăn ngừa hữu khuynh. Trong cải cách ruộng 
đât, ở những nơi mà quân chúng chưa được thật sự phát động 
và chưa tiên hành đâu tranh thì cần chông hữu khuynh; ở những 
ơi mà cán TH nà đã CN, thật sự phát động và đã tiên hành 


r 
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II _MÂY VÂN ĐỂ VỀ CHÍNH SÁCH CỤ THÊ 
TRONG CẢI CÁCH RUỘNG ĐÂT 
VÀ PHONG TRÀO QUẦN CHÚNG 


l.. Cần phải đặt lợi ích của bản cô nông và vai trò dẫn đầu 
của đoàn bản nông lên hàng đầu. Đảng ta cần phải thông qua 
bần cô nông để phát động cuộc cải cách ruộng đât, cần phải làm 
cho bần cô nông có vai trò dẫn đầu trong nông hội và trong chính 
quyền ở nông thôn, vai trò dẫn đầu ây là đoàn kết với trung 
Mông để họ cùng hành động với mình, chứ không phải là gạt 
Bỏ trung nông đẻ bản cô nông bao biện hẻt thảy. Ở những nơi 
thuộc vùng giải phóng cũ mà trung nông chiếm số đông, bản 
Cô nông chiêm sô ít, thì địa vị của trung nông lại càng quan trọng. 
Khâu hiệu “Bản cô nông giành lại giang sơn và làm chủ giang 
sơn'” là sai lầm. Ở nông thôn, cô nông, bần nông, trung nông và 
tật cả nhân dân lao động khác liên hợp lại, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng cộng sản, giành lại giang sơn và làm chủ giang sơn, chứ 
không phải chỉ một mình bản cô nông giành lại giang sơn và làm 
chủ giang sơn. Trong cả nước, công nhân, nông dân (bao gồm 
cả phú nông mới), những nhà công thương nghiệp độc lập, những 
nhà tư sản hạng vừa và hạng nhỏ bị thê lực phản động áp bức 

- và làm thiệt hại, học sinh sinh viên, giáo viên, giáo sư, những trí 
` thức nói chung, những người làm nghề tự do, những thân sĩ 
- tiên bộ, những công chức nói chưng, các dân tộc ít người bị 


áp bức và Hoa kiều ở nước ngoài liên hợp lại, dưới sự lãnh đạo 


N sẽ giai câp công nhân (thông qua Đảng cộng sản), giành 


258 TUYÊN TẬP MAO TRẠCH- ĐÔNG 


— ————~ — —— —— 


2.. Cần phải tránh dùng bât cứ một chính sách phiêu lưu 
nào đồi với trung nông. Việc quy sai thành phân đôi với trung 
nông và những tầng lớp khác thì cần phải nhật loạt sửa chữa, 
những của cải của họ đã bị đem chia cẩn phải tận khả năng trả 
lạ cho họ. Khuynh hướng gạt bỏ trung nông ra khỏi sô đại 
biêu nông dân và ủy ban nông dân, cũng như khuynh hướng 
đôi lập bản cô nông với trung nông trong cuộc đâu tranh cải 


cách ruộng đât, đều cần phải sửa chữa. Đôi với những nông 
dân có thu nhập do bóc lột, nêu sô thu nhập do bóc lột chiêm 


dưới 25 phần trăm (tức 1⁄4) tông số thu nhập thì phải quy là 
trung nông, còn trên 25 phần trăm thì : phú nôngt(Ủ; 
Ruộng đât của trung nông khá, không được đem chia nêu họ 
không đồng ý. 

2. Cần phải tránh dùng bât cứ một chính sách phiêu lưu 
nào đôi với những nhà công thương nghiệp hạng vừa và hạng 
nhỏ... Chính sách bảo hộ và khuyên khích phát triển tât cả công 
thương nghiệp tư nhân có ích cho nền kinh tê quốc dân mà trước 
kia đã thi hành ở các vùng giải phóng là đúng, từ nay về sau 
vẫn cần phải tiếp tục thi hành. Chính sách khuyên khích địa 
chủ và phú nông chuyên sang công thương nghiệp đã thi hành 
trong thời kỳ giảm tô giảm tức cũng là đúng, cho đó là “biến 
hình” rồi phản đôi, tịch thu và đem chia tài sản của họ là sai 
Nói chung công thương nghiệp của địa chủ và phú nông thì cần 
phải bảo hộ, chỉ có công thương nghiệp của bọn tư bản quan 
liêu và bọn ác bá thật sự, bọn phần cách mạng thật sự thì mới 


- i4 


có la thụ, hả Hi Nên nghiệp cần b ko thu 


x 


= 
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được phân tán hoặc đóng cửa. Việc đánh thuế doanh nghiệp 
đổi với tât cả những công thương nghiệp có ích cho nên kinh 
tê quốc dân phải hạn chế trong mức độ không làm trở ngại cho 
sự phát triển của nó. Trong các xí nghiệp do chính quyển 
Kính doanh thì cần phải do phía hành chính và công đoàn tổ 
chức ra ủy ban quản lý liên hợp để tăng cường công tác quản 
lý, nhằm đạt mục đích hạ giá thành, tăng gia sản xuât, có lợi cho 
cả công và tư. C các xí nghiệp tư bản chủ nghĩa của tư nhân, 
Cũng can thử thi hành biện pháp đó nhằm đạt mục đích hạ giá 
tHành, tăng gia sản xuât, có lợi cho cả lao động và tư bản. Đời 
Sông công nhân cần phải được cải thiện một cách thích đáng, 
nhưng cân tránh đãi ngộ quá cao. 

4.. Cân phải tránh dùng bât cứ một chính sách phiêu lưu 
ñaO đòi với học sinh sinh viên, giáo viên, giáo sư, những người 
lãm công tác khoa học, nghệ thuật và những trí thức nói chung. 
Những kinh nghiệm về phong trào học sinh sinh viên và đầu 
tranh cách mạng của Trung-quôc chứng mình rằng tuyệt đại đa 
SỐ học sinh sinh viên, giáo viên, giáo sư, những người làm công 
tác khoa học, nghệ thuật và những trí thức nói chung, đều có 
thẻ tham øia cách mạng hoặc giữ thái độ trung lập, còn những 
phần tử phản cách mạng ngoan cô thì chỉ là sô rât ít. Do đó, 
Đảng ta cần phải có thái độ thận trọng đôi với học sinh sinh viên, 
Øiáo viên, giáo sư, những người làm công tác khoa học, nghệ 
đhuật và những trí thức nói chung. Cần phải tùy tình hình mà 
đoàn kết, giáo dục và sử dụng họ, chỉ có đôi với một sô rât ít 


hân tử phản cách mạng ngoan cô thì mới thông qua đường 


ôi quân chúng mà xử trí một cách thích đáng. 
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5, Về vân đề thân sĩ tiên bộ. Trong thời kỳ chồng Nhật, 
việc Đảng ta hợp tác với những thân sĩ tiền bộ trong các cơ quan 
chính quyền ở các vùng giải phóng (hội đồng tham nghị và chính 
quyền) là hoàn toàn cần thiết và đã thành công. Đôi với những 
thân sĩ tiên bộ đã cùng với Đảng ta trải qua hoạn nạn và đã thật 
sự có những công hiên khá, thì cần phải tùy tình hình mà chiêu ` 


cô họ với điều kiện là không trở ngại cho cải cách ruộng 
đât. Trong sô họ những người tương đôi tôt vẻ mặt chính trị 
lại có năng lực công tác thì cân phải để họ tục ở lại cơ quan 
chính quyển cao câp và giao công tác th ho họ. Đôi 
với những người tương đôi tôt về mặt l nưng thiều 
năng lực công tác, thì cần phải duy trì m a họ. Đôi 
với những người xuât thân từ địa chủ, pÌ nhưng nhân 
dân không có ác cảm lắm với họ, thì chia r đât và tài sản 


phong kiên của họ theo luật ruộng đầt, nhưng cân phải tránh 
cho họ khỏi bị đâu. Đôi với những kẻ trước đây đã chui vào 
cơ quan chính quyền của ta, thực tế xưa nay vẫn là người xâu, 
không có ích gì đôi với nhân dân, bị đông đảo quần chúng vô 
cùng căm thù, thì chiêu theo biện pháp nói chung về xử lý bọn ác 
bá mà giao cho tòa án nhân dân xét xử. 

6. Cần phải phân biệt phú nông mới với phú nông cũ, 
Việc khuyên khích phú nông mới và trung nông khá được để 
ra trong thời kỳ giảm tô giảm tức đã có hiệu quả đồi với việc 
ôn định trung nông và phát triển sản xuât nông nghiệp trong vùng 
giải phóng. Sau khi chia ruộng đât, cần phải kêu gọi nông dân 

-_ phát triển sản xuât để được no cơm âm áo, và khuyên nông dân 


lập những tô chức hợp tác nông nghiệp như tổ đổi công, tổ hỗ 


"1 


trợ hoặc tô vần công. Lúc chia ruộng đât, đôi với những phú 


E 


R 
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nông mới ở vùng giải phóng cũ thì đôi xử như trung nông khá, 
neu họ không đồng ý thì không được đem chia ruộng đât của họ. 

7. Trong thời kỳ øiảm tô giảm tức, ở các vùng giải phóng 
cũ, những địa chủ, phú nông đã thay đôi phương thức sinh sông, 
thì địa chủ nào đã tham gia lao động được 5 năm trở lên, phú 
nông nào đã thụt xuông hạng trung bản nông được 3 năm trở 
lên, nều có những biểu hiện tôt thì có thể cho đổi thành phần 
theo tình hình hiện tại. Trong đó kẻ nào quả thật còn giữ nhiều 
Của cai thừa (không phải một ít của cải thừa), thì cân phải lây 
Phân thừa dư đó đi theo yêu cầu của nông dân. 

6. Trung tâm của cuộc cải cách ruộng đât là chia đều 
Tuộng đât của giai cập phong kiên và tài sản của nó như lương 
thức, súc vật, nông cụ v.v. (đôi với phú nông thì chỉ lầy sö thừa 
đư), không nên quá chú trọng việc truy của cầt giâu(2, nhât là 
không nên mât quá nhiều thời gian trong việc truy của cät giảu, 
làm trở ngại cho công tác chính. 

09.. Đôi với địa chủ và phú nông, cần phải phân biệt đôi xử 
theo quy định trong đại cương luật ruộng đất. 

10. Trên nguyên tắc chia đều ruộng đât, cũng phải có sự 
phân biệt đôi với địa chủ lớn, vừa và nhỏ, cũng như đổi với 
những kẻ là ác bá và không phải ác bá trong bọn địa chủ phú nông. 

1l. Một số rât ít những phần tử thật sự có tội ác cực kỳ 
to lớn, qua sự xét xử kỹ càng và kết án của tòa án nhân dân, và 


.được một cơ quan chính quyền nhât định (ùy ban do cầp huyện 


hoặc câp phân khu tổ chức) chuẩn y xử bản rồi công bô, đó là 
Tin cách mạng hoàn toàn cần thiết. Đó là một mặt. Mặt 
khác cần phải giữ vững việc giết ít, câm ngặt việc giết bừa bãi. Ý 


tiên về chủ trương giét nhiều và giết bừa bãi là hoàn toàn sai 


262 TUYÊN TẬP MAO TRẠCH-ĐÔNG 


——-————__ềễ_—_——————_—TO.DÐ ———————— ` — ——————— 


lầm, nó chỉ làm cho Đảng ta mất sự đồng tình, thoát ly quấn 
chúng và bị cô lập. Qua tòa án nhân dân xét xử và kết án, đó 
là phương thức đâu tranh được quy định trong đại cương luật 
ruộng đât, cần phải nghiêm chỉnh châp hành, đó là vũ khí mạnh 
mẽ của quần chúng nông dân dùng để dánh những phẩn tử 
địa chủ và phú nông xâu nhất, mà lại có thể tránh được sai lấm 
đánh giết bừa bãi. Vào dịp thích đáng (sau khi cuộc đâu tranh 
ruộng đât đạt tới cao trào) phải giáo dục cho quân chúng thấy 


rõ lợi ích lâu dài của mình, phải coi tât cả địa và phú nông 
không kiên quyết phá hoại cuộc chiên tranh ng kiên quyẽt 
phá hoại cuộc cải cách ruộng đất, tính ra tron nước có tới 


hàng nghìn hàng vạn người (chiêm khoảr iệu trong Số 
khoảng 360 triệu nhân khâu nông thôn tro nước) là sứế 
lao động của nước nhà, mà giữ lại và cải tạ . Nhiệm vụ 
của chúng ta là tiêu diệt chế độ phong kiên, tiêu diệt giai cập 
địa chủ, chứ không phải tiêu diệt con người địa chủ. Cẩn 
phải theo luật tuộng đât mà cầp cho họ sô tư liệu sản xuât và tư 
liệu sinh hoạt không cao hơn mức chia cho nông dân. 

12. Đỏi với một sô cán bộ và đảng viên phạm sai lầm 
nghiêm trọng, đôi với một sô phần tử xâu trong quản chúng công 
nông, cần phải phê bình và đâu tranh. Khi phê bình và đầu 
tranh, phải thuyết phục quần chúng, dùng phương pháp và 
phương thức đúng đăn, tránh những hành động thô bạo. Đó 
là một mặt. Mặt khác, cần phải buộc những cán bộ, đẳng viên 
K3: phần tử xâu ây cam đoan không được trả thù quần chúng. 


“ Thân c bô rằng quần _. không Du ng có quyển 
Du 4 
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_ trừ đẳng tịch, thậm chỉ có quyền đưa những phần tử xâu nhât 


ía tòa an nhân dân xét xử nữa. 


II. VẼ VÂN ĐỂ CHÍNH QUYỀN 


1. Chính quyển dân chủ mới là chính quyển chồng đề 
quốc, chồng phong kiên của quản chúng nhân dân dưới sự 
lãnh đạo của giai cập công nhân. Quản chúng nhân dân nói 
đây bao gồm giai câp công nhân, giai câp nông dân, giai cầp tiêu 
tử sản thành thị, giai câp tư sản dân tộc bị chủ nghĩa đề quốc 
Cũng chính quyên phản dộng Quôc dân đảng và các giai câp 
mà nó đại diện là giai câp tư sản quan liêu (giai cấp đại tư sản) 
Và giai cập địa chủ áp bức và làm thiệt hại, lầy công nhân, nông 
đân (chiến sĩ chủ yêu là nông dân mặc áo lính) và nhân dân lao 
động khác làm chủ thể. Quần chúng nhân dân đó lập nên 
nhà nước của mình (nước Cộng hòa nhân dân Trung-hoa) và 
lập nên chính phủ thay mặt cho nhà nước (Chính phủ trung 

“ương nước Cộng hòa nhân dân Trung-hoa), giai cầp công nhân 


“thông qua đội tiên phong của mình là Đảng cộng sản Trung- 


quôc đề thực hiện sự lãnh đạo đôi với nhà nước của quần chúng 
“nhân dân và đôi với chính phủ. Kẻ địch mà nước cộng hòa 
ân dân và chính phủ của nó cần phải chồng lại là chủ nghĩa đê 
Q UÔC nước ngoài, bọn phản động Quốc dân đảng trong nước và 


.~ 


giai KP tư sản thản, tiện cùng giaI cập địa chủ mà th ơ đại điện. 
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3. Trong thòi kỳ hiện nay, ở nông thôn có thể và cẩn Ñ 
phải theo yêu cầu của nông dân, triệu tập đại hội nông dân thôn Â 
xã để bầu ra chính quyền thôn xã, triệu tập đại hội đại biêu nông 
dân khu để bầu ra chính quyền khu. Vì chính quyên huyện, 
thị trần, trên huyện và thị trân chẳng những đại biểu cho nông 
dân ở nông thôn mà còn đại biểu cho nhân dân thuộc các tầng 
lớp, các ngành nghề ở các thị trân, huyện ly, tỉnh ly và các thành 
phô công thương nghiệp lớn, nên cân phải triệu tập đại hội 
đại biêu nhân dân của huyện, thị trần, tỉnh hoặc biên khu để bầu 
ra chính quyền các câp. Sau này, khi cách mạng đã thẳng lợi 
trong cả nước thì chính phủ trung ương ính quyền các 


cập đều phải do đại hội đại biểu nhân dân các cầp bầu ra. 


IV. VÂN ĐỂ QUAN HỆ GIỮA NGƯỜI LÃNH ĐẠO 
VÀ NGƯỜI BỊ LÃNH ĐẠO TRONG MẶT TRẬN 
THÔNG NHÂT CÁCH MẠNG 


Muôn thực hiện sự lãnh đạo của mình đôi với các giai cầp, 
các tầng lớp, các chính đảng và các đoàn thể nhân dân bị lãnh 
đạo, giai câp và chính đảng lãnh đạo cần phải có hai điều kiện: 
I) dẫn dắt những người bị lãnh đạo (bạn đồng minh) kiên quyết 
đầu tranh chông kẻ thù chung và giành được thẳng lợi; 2) đem 
lại phúc lợi vật chât cho những người bị lãnh đạo, hay ít ra cũng 
-__ không làm thiệt hại đên lợi ích của họ, đồng thời giáo dục chính 
__ trị cho những người bị lãnh đạo. Nều không có hai điều kiện 


7. 
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cộng sản cần phải dẫn dắt trung nông cùng với mình kiên quyễt 
đầu tranh chồng giai câp phong kiên và giành được thắng lợi 
(tiêu diệt lực lượng vũ trang của địa chủ, chia ruộng đât của địa 
chủ). Nêu không đâu tranh kiên quyết, hoặc có đâu tranh mà 
không thăng lợi thì trung nông sẽ dao động. Hơn nữa, cẩn phải 
đem chia một phần ruộng đât và tài sản của địa chủ cho những 


người tương đôi nghèo trong trung nông, đôi với trung nông 
khá thì không nên làm thiệt hại đên lợi ích của họ. Nông hội, 
F Chính quyền xã và khu cần phải thu hút những phần tử tích cực 


tong trung nông tham gia công tác và nên quy định sö lượng 
thích đáng (ví dụ chiếm 1/3 số ủy viên). Đừng để quy sal 
thành phân của trung nông, cần phải công bằng đổi với trung 
nông trong vân để thuê ruộng đât và dân công phục vụ chiên 
tranh. Đồng thời còn cần phải giáo dục chính trị cho trung 
nòng. Tjêu không làm những điều đó thì chúng ta sẽ mật sự 
ung hộ của trung nông. Ở thành phô, muôn thực hiện sự lãnh 
đạo đôi với giai câp trung sản, các đảng phái dân chủ và các đoàn 
thê nhân dân bị thê lực phản động áp bức và làm thiệt hại thì 
giai cập công nhân và Đảng cộng sản cũng phải làm như vậy. 


CHÚ THÍCH 


uộc trong tập II Tuyển tập này. 
2)““Của cât giâu” là chỉ của cải của địa chủ chôn cầt ở dưới đầt. 


CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ 
TRONG QUẦN ĐỘI* 


(Ngày 30 tháng Ì năm 1946) 


Phương châm công tác chính trị trong quân đội là phóng 
tây phát động quần chúng chiên sĩ, cán bộ chỉ huy và tât cả nhân 
Viên; thông qua cuộc vận động dân chủ dưới sự lãnh đạo tập 

_ trung mà đạt ba mục đích lớn là đoàn két chặt chẽ về chỉnh trị, 
cái thiện được đời sông, nâng cao kỹ thuật và chiến thuật quân 
sự.. Phong trào ba kiếm tra, ba chỉnh đồn(Ủ) hiện đang được 
tiên hành sôi nỏi trong quân đội chúng ta là nhằm đạt hai mục 
đích đầu bằng phương pháp dân chủ vẻ chính trị và dân chủ 
về kinh tẻ. 

Dân chủ về kinh tế là phải để cho những đại biểu do chiên 


¡ bầu ra có quyền giúp đỡ (chứ không vượt qua) thù trưởng 

Ề. đội quản lý việc cung câp và ăn uông trong đại đội. 

Di ân chủ về quân sự là khi luyện quân cân thực hành việc 
Ộ và ‹ chiên s Sĩ táđg lên đc chiến sĩ Ai ls nhau; t CON 


ng Đẳng chải Ủy ban quân ` Cách 1) nn 
sản. [rung-q ắc kế đồng chí chí Mao Trạc 1 
: % 
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đội ngay tại hỏa tuyến. Dưới sự chỉ đạo của thủ trưởng đại 
đội, phát động quân chúng chiên sĩ thảo luận xem nên đánh 
chiếm trận địa địch như thê nào, hoàn thành nhiệm vụ chiến 
đầu như thê nào. Khi chiên đâu liên tục trong mây ngày liên, 
cần họp vài ba lần như vậy. Phương pháp dân chủ về quản sự 
này đã được thực hiện và thu được những kêt quả rât lớn trong 


chiên dịch Bàn-long ở bắc Thiểm-tây() iên dịch Thạch: 

gia-trang ở vùng Sơn-tây—Sát-cáp-nl ác(3), Điều đố 

chứng tỏ răng làm như vậy chỉ có lợi ng có hại, 
Đôi với những phần tử xâu trong ñ cán bộ, nên 


để cho quần chúng chiên sĩ có quyển vạch những sai lắm và 
tội lỗi của họ. Cần phải tin rằng các chiẻn sĩ sẽ không thể không 
thương yêu những cán bộ tôt và tương đồi tòt. Đồng thời, 
trong trường hợp cần thiết, nên để cho các chiên sĩ có quyển để 
Cử người trong hàng ngũ quần chúng chiền sĩ có tín nhiệm ra 
ứng cử cán bộ cầp dưới, để cầp trên ủy nhiệm. Trong lúc ràt 
thiêu cán bộ câp dưới, việc để cử này rât có lợi. Nhưng việ 
đề cử này không nên áp dụng một cách rộng rãi, mà chỉ áp dụng 
trong một sô trường hợp cần thiết nào đó. 


CHÚ THÍCH 


(1)“Ba kiểm tra”, “ba chỉnh đồn” là một phong trào quan trọng trong 
việc chỉnh Đảng và chỉnh quân mà Đảng ta đã tiền hành kết hợp với cuộc 
cải 5á ruộng đất Vu get thời kỳ chiên tranh giải phóng nhân dân. “Ba 


W ' 
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ñ giai cầp, kiểm tra công tác, kiểm tra ý chỉ chiền đầu. “Ba chỉnh 


àn-long là một thị trần ở phía đông bắc Diên-an. Tháng 5 năm 
1947, Quân giải phóng nhân dân Tây-bắc đã bao vây tiêu diệt hơn 6 nghìn 
7/00 tên quân Hồ Tôn-Nam ở Bàn-long. 

(3)Thạch-gia-trang được Quân giải phóng nhân dân biên khu Sơn-tây— 
Sát-Cáp-nhi—Hà-bắc giải phóng ngày 12 tháng 1l] năm 1947, hơn 2 vạn 
4 nghìn tên địch đóng giữ ở đây đã bị tiêu điệt toàn bộ. Đây là thành phô 
quan trọng đầu tiên mà quân ta đã giải phóng ở Hoa-bắc. 


; 


SÁCH LƯỢC KHÁC NHAU KHI THI 
HÀNH LUẬT RUỘNG ĐẤT Ở CÁC 
VÙNG KHÁC NHAU* 


(Ngày 3 tháng 2 năm 1946 


Về việc thí hành luật ruộng đâầt, nên chia ra ba loại vùng 
mà áp dụng những sách lược khác nhau. 

1. Vùng giải phóng cũ trước khi Nhật đầu hàng. Ở 
Vùng này nói chung đã chia ruộng đât từ lâu, chỉ cần điều chỉnh 
lãi một phần ruộng đât mà thôi. “Trung tâm công tắc ở vùng này 
là, nên dựa theo kinh nghiệm của Bình-sơn(Ù, dùng phương 
pháp kết hợp trong Đảng và ngoài Đảng mà chỉnh đồn hàng 
neũ của Đảng, giải quyết mâu thuần giữa Đảng và quần chúng, 
Ớ vùng cũ này, không phải là chia lại ruộng đât một lần nữa 
theo luật ruộng đât và cũng không phải là miễn cưỡng nặn ra 

“đoàn bẩn nông đẻ lãnh đạo nông hội mà là tổ chức tiêu tô bần 
hông trong nông hội. Những phần tử tích cực trong tiểu tổ 
này có thể đảm nhiệm các công tác lãnh đạo trong nông hội 
` Vy chính quyền nông thôn, nhưng không nên gạt bỏ trung 


__#*Đây là bức điện của đồng chí Mao Trạch-Đông gửi cho đồng chị 


zn 
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nông và quy định chỉ có bẩn nông mới được làm công tác lãnh 
đạo. Công tác lãnh đạo nông hội và chính quyền nông thôn ở 
vùng này nên để cho những phần tử tích cực, có tư tưởng đúng 
đăn và làm việc công bằng trong bản nông và trung nông đảm 
nhiệm. Trong vùng này, phẩn lớn bẩn nông trước đây nay 
đã trở thành trung nông, trung nông đã chiềm đại đa sö nhân 
khâu ở nông thôn, cho nên cẩn phải thu hút những phẩn tử 
tích cực trong trung nông đẻ họ tham gia \ ông tác lãnh đạõ 
ởờ nông thôn. 

2. Vùng được giải phóng từ khi Ñ hàng cho đến 
lúc tông phản công, tức là trong hai năm, tù 9 năm 1945 
cho đền tháng 8 năm 1947. Vùng này chiên ệt đại bộ phận 
trong toàn vùng giải phóng hiện nay, có thể gọi đây là vùng nửa 
cũ. Trong vùng này, trải qua hai năm đầu tranh thanh toán, 
qua việc thi hành Chỉ thị ngày 4 tháng 22), trình độ giác ngộ 
và trình độ tô chức của quân chúng đã được nâng lên tương Ì 
đôi cao, vân để ruộng đât đã được sơ bộ giải quyềt. Nhưng 
trình độ giác ngộ và trình độ tô chức của quần chúng chưa phải 
là đã cao lắm, vân để ruộng đât còn chưa được giải quyết triệt 
để. Ở vùng này, hoàn toàn có thể áp dụng luật ruộng đầt, 
chia ruộng đât một cách rộng khắp và triệt đẻ, đồng thời nên 
chuẩn bị chia lại lần thứ hai nêu lần đầu chia chưa tôt, và phải 
kiểm tra lại một hai lần. Ở vùng này, trung nông chiêm sô Ít, 
hơn nữa họ đang còn nghe ngóng. Bần nông chiếm đại đa. 
số, họ đang bức thiết đòi ruộng đât. Do đó, cẩn phải tổ chức 


đoàn bản hông, cần ve xác định địa vị lệnh đạo của đoàn bản 
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3. Vùng mới giải phóng sau cuộc tổng phản công. Ở 
Vùng này, quản chúng chưa được phát động, thể lực của bợn 
Quốc dân đảng, bọn địa chủ và phú nông còn rầt mạnh, về mọi 
mạt chúng ta đều chưa có cơ sở. Vì thê, không nên tính chuyện 
th: hành luật ruộng đât luôn một mạch, rà nên chia ra làm hai 
Biải đoạn, Giai đoạn thứ nhât, trung lập phú nông, tập trung 
đanh vào địa chủ. “Trong giai đoạn này, lại nên chia thành nhiều 
Bước như: tuyên truyền, làm công tác tổ chức sơ bộ, chia của 
HÔI) của bọn địa chủ lớn, chia ruộng đât của địa chủ lớn và 
địa Chủ vừa, chiều cô địa chủ nhỏ, rồi sau đó tiên đến chia 
Tuông đât của toàn bộ giai câp địa chủ. Trong giai đoạn này, 
Tiện tÖ chức đoàn bản nông đẻ làm côt cán lãnh đạo, ngoài ra còn 
Có thẻ tô chức nông hội (có thể gọi là hiệp hội nông dân) do bản 
nông làm nòng côt. Giai đoạn thứ hai, đem chia sô ruộng đât 
Phát canh, sô ruộng đât thừa dư và một phẫn của cải của phú 
nông, đồng thời đem chia nôột số ruộng đât của bọn ởịa chủ mà 
trong giai đoạn trước chia chưa được triệt đẻ. Giai đoạn đầu 

cần phải một thời gian độ hai năm; giai đoạn thứ hai, cần một 
năm. Nóng vội quá, nhât định làm không tốt. Cuộc cải cách 
ruộng đât và cuộc chỉnh Đảng ở vùng cũ và vùng nửa cũ cũng 
“cẩn phải một thời gian là ba năm (tính từ tháng ] năm nay); 


“nóng vội quá, cũng sẽ làm không töt. 


: CHÚ THÍCH 


h-sơn ở miền tây tỉnh Hà-bắc, lúc bây giờ thuộc khu giải 
Sát-cáp-nhi—Hà-bác. Kinh nghiệm Bình-sơn nói đây 


kinE To của huyện này, trong phong trào cải cách ruộng đi 


DC `, kh thức mời nhàn chúng “hàn, Đảng đèn dự hội nghị của Đài 


_ba tháng trong tập này. 
(33“Của nói” là chỉ những động sản như lương thực, tiến bạc, quần ả O, 


“Trung- KuốcT ta ngày 4 tháng 5 năm 1946, xem chú thích £Š), bải Mu: kht 1 
đõ dùng linh tinh v.v. 


SỬA CHỮA SAI LÂẦM “TẢ” KHUYNH 
TRONG VIỆC TUYỂN TRUYỀN 
CUỘC CẢI CÁCH RUỘNG ĐÂT* 


(Ngày 11 tháng 2 năm 1948 


Mây tháng gần đây, cơ quan thông tin và các báo của nhiều 
địa phương đã không chọn lọc, không phân tích và cứ thê truyền 
đi những bản tin hoặc những bài báo có thiên hướng sai lầm 
“tả ˆ khuynh, không lành mạnh. Ví dụ: 

l. Không phải là tuyên truyền đường lôi dựa vào bản 
Cô nông, liên hợp chặt chẽ với trung nông, tiêu diệt chẽ độ phong 
kiến, mà là tuyên truyền một chiều đường lỗi bản cô nông. 
Không phải là tuyên truyền việc giai cầp vô sản liên hợp với tât 
cả nhân dân lao động, với giai câp tư sản dân tộc bị chèn ép, 
'trí thức và những phần tử yêu nước khác (kế cả những thân sĩ 
tiễn bộ không phản đôi cải cách ruộng đât), lật đỗ ách thông trị 
của đề quốc, phong kiên và tư bản quan liêu, thành lập nước 
“Cộng hòa nhân dân Trung-hoa và chính phủ dân chủ nhân dân, 
mà là tiên hành một chiều thứ tuyên truyền bản cô nông giành 


--_ # Đây là bản chỉ thị trong Đảng của Trung ương Đảng cộng sản 
“Trung-quốc do đống chí Mao Trạch-Đông thảo ra. 
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lại giang sơn và làm chủ giang sơn, hcặc nói chính phủ dân chữ 
chỉ là chính phủ của nông dân, hoặc nói chính phủ dân chủ c 
nên nghe ý kiên của công nhân và bản cô nông, còn đổi với tru 
nông, đôi với người lao động độc lập, đôi với giai cập tư sản 
dân tộc và trí thức thì không hể nhắc tới. Đây là một sai lắm 
nghiêm trọng có tính chât nguyên tắc. Nhưng các cơ quan thông 


tin, các báo hoặc đài phát thanh của ta lại phát đi những bản 
ta như vậy. Ban tuyên truyền của đ các địa phương 
cũng lại không phản ánh gì về nhữi này cả. Trong 
suột mây tháng trước, thứ tuyên tì không phải là f 
phổ biên nhưng cũng khá nhiều, đ ra một bầu Ì 
không khí làm cho người ta lầm tư như đây là 
tư tưởng lãnh đạo đúng đắn. Thậi phát thanh 
Thiêm-bắc đã phát đi một số tin khôn ìm cho người 
ta tưởng lầm rằng đó là những ý kiên đ [rung ương xác 
nhận. 


2.. Vẻ vân để chỉnh Đảng, trong việc tuyên truyền vừa 
phản đôi coi nhẹ thành phần, vừa phản đồi chủ nghĩa thành phẩn, 
có một số địa phương làm còn chưa được mạnh, thậm chí mắc phải 
sai lầm là đã tuyên truyền chủ nghĩa thành phần. 

3.. Trong vân đề cải cách ruộng đầt, có một sô địa phương 
đã nắm vững việc tuyên truyền vừa chỏng bệnh do dự lừng 
chừng, vừa chông bệnh nóng vội; nhưng có nhiều địa phương 
lại giúp cho bệnh nóng vội phát triển, thậm chí phát biêu những 
thứ khen ngợi bệnh nóng vội. Trong vần để quan hệ giữa 
người lãnh đạo với quân chúng, có một số địa phương đâ chú 
ý việc tuyên truyền vừa chông chủ nghia mệnh lệnh, vừa chông 

_chủ nghĩa theo đuôi; nhưng nhiều địa phương lại nhân mạnh 
__. N 
-......... = 
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một cách sai lầm cái gọi là “quần chúng muôn làm thê nào thì 
lầm thẻ äy”, chiều theo những ý kiên sai lắm trong quần chúng. 
Thậm chí còn tiếp thu một cách không phê phán cả những ý 
kiện sai lâm không phải là của quần chúng, mà chỉ là của một 
SỐ Ít người. Như vậy đã phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, 
giúp cho chủ nghĩa theo đuôi phát triển. 

4.. Về phương châm đôi với công thương nghiệp và phong 
traO công nhân thì hoặc là khen ngợi, hoặc là làm ngơ trước 
những khuynh hướng “tả'” nghiêm trọng đang tỐn tại ở một số 
vùng giải phóng. 


da Dhản ánh và chỉ đạo đúng đăn những cuộc đâu tranh vì đại 
ñHứ Chiến tranh, cải cách ruộng đât, chỉnh Đảng, sản xuất, 


Chỉ viện cho tiền tuyền, đã giúp cho những cuộc đầu tranh ây 
thu được những thành tích vi đại, và mặt đó đã chiếm phần chủ 
Yêu trong công tác tuyên truyền, đây là điều cần phải thừa nhận 
trước hét. Nhưng cũng cần phải nhìn thầy một sô sai lâm và 
khuyết điểm. Đặc điểm của sai lầm và khuyết điểm đó là quá 
tả. “Trong đó có một sô đã đi ngược hẳằn lập trường nguyên 
“tắc của chủ nghĩa Mác—Lê-nin và thoát ly hẳn đường lôi của 
Trung ương. Mong các Trung ương cục, Trung ương phân 
cục và các ban tuyên truyền của các cập cơ quan đó, Tân Hoa 
_Xã và phân xã ở các địa phương, cùng các đồng chí làm báo ở 
địa phương dựa vào nguyên tắc chủ nghĩa Mác—Lê-nm và 
- đường lôi của Trung ương mà kiểm tra công tác tuyên truyền 
-trong mây tháng trước, phát huy thành tích, sửa chữa sai lâm, 
cần làm cho các cuộc đầu tranh vi đại như chiên tranh, cải cách 


uộng đât, chỉnh Đảng và phong trào công nhân, làm cho toàn 
, 


bộ cuộc cách mạng chông đề quốc, chồng phong kiên nảy bị 
tâm thu được thẳng lợi. Việc kiêm tra đó giao cho ban tuyế 
truyền của đẳng ủy các địa phương và Tân Hoa xã chịu tráct 
nhiệm chính, rồi lây danh nghia của mình, việt kết quả kiểm tra 
_đó thành một bản báo cáo có tính chât chính sách gửi lên Ban 


tuyên truyền Trung ương. 


NHỮNG ĐIỄM CHÍNH TRONG VIỆC 
CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT 
: Œ VÙNG MỚI GIẢI PHÓNG* 


| (Ngày 15 tháng 2 năm 1948) 


[. Không nên nóng vội, nên căn cứ vào hoàn cảnh, vào 
Tình độ giác ngộ của quần chúng và năng lực công tác của cán 
Độ lãnh đạo mà quyẻt định tộc độ tiên hành công tác cải cách 
Tuộng đât. Không nên có ý định hoàn thành cải cách ruộng 
Wđât trong vòng vài ba tháng, mà nên chuẩn bị hoàn thành cải 
“cách ruộng đât ở toàn vùng trong vòng hai, ba năm. Về điềm 
này thì ở vùng cũ và vùng nửa cũ cũng như vậy. 
2. Cải cách ruộng đât ở vùng mới nên chia làm bai giai 
Giai đoạn thứ nhât thì đánh vào địa chủ, trung lập phú 
ng. Trong đó lại cần chia ra làm mây bước: trước hệt đánh 
ào địa chủ lớn, sau đó đánh vào các loại địa chủ khác. Phải 
sự đôi xử khác nhau đôi với bọn ác bá và bọn không phải ác 
VỚI á=: cm a chủ bái địa chủ vừa và địa chủ nhỏ. Giai 
hai thì chia đi 1 ều ru ông đầt, kẻ cả những pửngđi bu 
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canh và ruộng -đât thừa dư của phú nông. Nhưng về mặt đôi 
xử thì cách đôi xử với phú nông nên khác với cách đổi xử với ` 
địa chủ. Toàn bộ diện đả kích, nói chung không được vượt 
quá 8 phần trăm sô hộ và 10 phần trăm số người. Về mặt phân 
biệt đôi xử và toàn bộ diện đả kích, thì ở vùng nửa cũ cũng như 
vậy. vùng cũ, nói chung chỉ làm công tác san sớt cho đều, 


không nảy ra những vân để trên. 


3. Trước hết tổ chức đoàn bẩn nô mày tháng, sẽ 
tỏ chức nông hội. Câm ngặt không và phú nông 
chui vào nông hội và đoàn bản nông. N¡ tử tích cực 
của đoàn bản nông phải làm nòng cỏt lãn nông hội, 
nhưng cân phải thu hút một số trung rmị cực vào ban 
châp hành nông hội. Trong cuộc đâu t ch ruộng đất, 
phải thu hút trung nông tham gia, và chiều cô đẻn lợi ích của họ. 

4. Không nên hành động cùng một lú khắp nơi, mà 


cần lựa chọn những cán bộ cứng đẻ tiên hành trước ở một vài 
địa điểm, rút được kinh nghiệm, rồi phổ biền dân từng bước 
và phát triển ra theo kiểu làn sóng. C trong cả một vùng chiền 
lược là như vậy, trong một huyện cũng làm như vậy. Ở vùng 
cũ và vùng nửa cũ, đều nên làm như vậy. 

5. Phải phân biệt vùng đã cùng cô và vùng du kích. Ở 
vùng đã củng cô thì tiên hành cải cách ruộng đât dẫn từng bước 
một. vùng du kích thì chỉ làm công tác tuyên truyền và 
công tác tô chức bí mật, chia một sô của nỏi nào đó. Không 
nên công khai thành lập các đoàn thẻ quần chúng, không nên 
tiền hành cải cách ruộng đâầt để phòng địch giết hại quần chúng. 

6. Cần phải tiêu diệt, không được lợi dụng các tô chức 


vũ trang phản động của địa chủ và tô chức đặc vụ phản động. 
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T7. Phải trần áp những phần tử phản động, nhưng cẩn 
Cầm ngặt việc giết bừa bãi, giết người càng ít càng tôt. Ấn tử 
ình phải do ủy ban tổ chức của câp huyện xét duyệt. Quyền 
Thậm xét và xử lý các án hiểm nghỉ chính trị thì thuộc về ủy ban 
đo khu đảng ủy tổ chức. Điểm này thích hợp cho cả vùng cũ 
và vùng nửa cũ. 

8. Nên sử dụng những trí thức và nửa trí thức cách mạng 
ở địa phương, xuât thân trong gia đình địa chủ, phú nông, nhưng 
tán thành cải cách ruộng đât, để họ tham gia công tác xây dựng 
Văn cứ địa. Nhưng cân phải tăng cường giáo dục đổi với họ, 
ngăn ngừa không cho họ nằm quyền hành và làm trở ngạt cải 
Cách ruộng đât. Nói chung, không thích hợp để họ làm việc 
ở khu, xã họ. Phải chú trọng bỏ nhiệm và sử dụng những tri 
thức và nửa trí thức xuât thân trong gia đình nông dân. 
0.. Hét sức chú ý bảo hộ công thương nghiệp. Phải đứng 
trên quan điểm lâu dài mà trù tính vần đẻ kinh tế và tài chỉnh. 
Quân đội và chính quyền khu, xã đều phải ngăn ngừa tệ lãng 


Ấ 4 ` ở 
p1. 


CHÚ THÍCH 


) 


“SN chú thích (11), bài Chảo đón cao trào mới của cách mạng Trung- 


VẼ CHÍNH SÁCH CÔNG 
THƯƠNG NGHIỆP* 


( Ngày 27 tháng 2 năm 1948) 


1. Tô chức Đảng ở một sô địa phương đã vi phạm chính 

Sách công thương nghiệp của Trung ương Đảng, gây ra những 

Hiện tượng phá hoại công thương nghiệp một cách nghiêm 

trọng. Đỏi với sai lắm đó, cẩn phải nhanh chóng sửa chữa. 

Irong khi sửa chữa những sai lắm ây, đảng ủy ở những địa 

phương đó cần phải tiên hành kiểm tra nghiêm chỉnh về hai 
mất phương châm lãnh đạo và phương pháp lãnh đạo, 

2.. Về phương châm lãnh đạo. Cần phải ngăn ngừa trước 
“việc áp dụng sai lầm vào thành thị những biện pháp đầu tranh 
_ với địa chủ, phú nông, tiêu diệt thê lực phong kiên ở nông thôn, 
phải phân biệt rõ ràng việc tiêu diệt sự bóc lột phong kien của 
địa chủ và phú nông với việc bảo hộ công thương nghiệp do địa 
chủ và phú nông kinh doanh, phải phân biệt rõ ràng phương 


' ưa 
TN bếp đắn là phát l sản xi Khôi vinh kinh tề, chiều 


Trì Rg-uo¿ do đống chí Mao l2 thảo ra. 
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nhân” mà trên thực tế là phá hoại công thương nghiệp, làm tốn 
hại đền sự nghiệp cách mạng của nhân dân. Phải giáo dục các 
đồng chí trong công hội và quần chúng công nhân, làm cho họ hiểu 
rằng quyết không thể chì nhìn đến phúc lợi trước mắt và phiên 
diện, mà quên mật lợi ích lâu dài của giai cầp công nhân. Phải 


hưởng dẫn công nhân và nhà tư bản sự lãnh đạo của chính 
quyền nơi đó, cùng nhau tổ cÍ n lý sản xuất, ra 
sức hạ giá thành, tăng gia sản O việc tiêu thụ, 
đề đạt được mục đích là chiều n tư, có lợi cho 
cả lao động và tư bản, chi v Những sai 
lắm mà nhiều địa phương đã m ìn toàn không 
năm được, hoặc phần lớn hay một pÏÌ lược phương 
châm nói trên. Các Trung ương ‹ ìạp ương phân 
cục cân nêu rõ vân để này lên, tiền hành ì tích kiểm tra, 


định ra phương châm đúng đản, đồng thời ra chỉ thị trong Đẳng, 
và công bỏ pháp lệnh của chính quyền. 

32. Về phương pháp lãnh đạo. Sau khi phương châm 
đã quyet định, chỉ thị đã ra thì Trung ương cục, Trung ương 
phân cục cân phải liên hệ mật thiết với các khu đảng ủy, địa Òy 
hoặc đoàn công tác do mình cử đi bằng điện báo, điện thoại, 
xe, ngựa đưa tin tức, nói chuyện trực tiếp, và lợi dụng báo chỉ 
làm công cụ hêt sức quan trọng cho công tác tổ chức và lãnh đạo 
của mình. Phải luôn luôn nằm vững tiên trình công tác, trao 


đổi kinh nghiệm, sửa chữa sai lầm, không nên đợi mày tháng. 


VỀ CHÍNH SÁCH CÔNG T THƯƠNG NGHIỆP 285 


Cố mật thiết, thường xuyên chú ý vạch rõ ranh giới giữa những 
mẹc được làm và những việc không được làm, luôn luôn nhắc 
nhớ Cập dưới đề họ ít phạm sai lầm. Đó là những vân để về 
phương pháp lãnh đạo. 

4 Các đồng chí trong toàn Đảng cần biết rằng hiện nay 
Kế địch đã bị cô lập triệt để. Nhưng kẻ địch bị cô lập, không 

CỔ tphia là ta đã thắng lợi. Nêu phạm sai lẫm về chính sách, 
| HH Chúng ta vận không thể giành được thắng lợi. Nói cụ thể 


lãi tro năm vân để chính sách về chiên tranh, chỉnh Đảng, cải 
Mách rung đât, công thương nghiệp và trần áp phản cách mạng, 
Bất Cứ một vận để nào nều phạm sai lầm về nguyên tắc mà không 
Xưa chứa, thì chúng ta sẽ thât bại. Chính sách là điểm xuất 
Phát cho mọi hành động thực tế của chính đảng cách mạng, 
Mông thời nó biểu hiện ở quá trình và ở kèt cuộc của hành động. 
Hát cứ một hành động nào của chính đảng cách mạng đều là 
- thực hiện chính sách cả. Nêu không phải là thực hiện chính 
sách đúng thì là thực hiện chính sách sai Nều không phải 
là tự giác thì là mù quáng thực hiện một chính sách nào đó. 
“Nói kính nghiệm, chính là quá trình và kết cuộc của việc thực 
hiện chính sách. Chính sách cần phải trải qua thực tiến của 
nhân dân, cũng nghĩa là trài qua kinh nghiệm mới có thẻ chứng 
minh được nó có đúng hay không, mới có thể xác định được 


cÌ nan ¿ không thể không gắn liên với chính sách này kế 
„s Vì thê, trước khi có một hành động nào, cẩn 


ình bà : cho đẳng viên và quần chúng hiệu rõ chính sách 
A. _ 
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do chúng ta đã căn cứ vào tình hình mà quy định ra. Nều kị 


“đảng viên và quần chúng sẽ xa rời sự lãnh đạo về chính sả : 
của chúng ta mà hành động một cách mù quáng, châp hành chín 


sách sai lâm. 


VỀ VÂN ĐỂ GIAI CÂP TƯ SẢN DÂN TỘC 
VÀ THÂN SĨ TIỀN BỘ! 


(Ngày ïI tháng 3 năm 1948) 


Tính chât của cuộc cách mạng Trung-quöc trong giai đoạn 
hiện nay là cuộc cách mạng chông đề quỏc, chồng phong kiền 


V Xa chồng tư bản quan liêu của quần chúng nhân dân do giai cập 
Võ sản lãnh đạo. Nói quần chúng nhân dân là chỉ tất cả những 
Hgười bị đê quốc, phong kiến và tư bản quan liêu áp bức,làm thiệt 
“hại hoặc kìm hãm, cũng tức là công, nông, bình, học, thương, 
Cùng tật cả những nhân sĩ yêu nước khác!) mà bản Tuyên 
Đñgôn tháng 1O năm 1947 của Quân giải phóng nhân dân Trung- 
quốc đã nêu rõ. “Học” nói trong bản Tuyên ngôn tức là chỉ 
tắt cả những trí thức bị khủng bồ, bị kìm hãm. “Thương” 
tức là chỉ tât cả những người trong giai cầp tư sản dân tộc bị 
khủng bô, bị kìm hãm, tức là giai cập tư sản hạng vừa và nhỏ. 
“NI _“ÊM nhân sĩ yêu nước khác” chủ yêu là chỉ những thân sĩ 
lên bộ. _ˆc se cách mạng của Trung-quôc trong giai đoạn hiện 
_ANM: cách mạng do tât cả những người đó đoàn kết 
hành mặt trận thông nhât chồng đè quốc, chồng 


® 
. bản _chỉ ĐH, OP Cáo, của Trung Mệt “+ Cộng sản _ 
-quỏc do đồng chí R Mao Trạch-Đê n 5b thị dO SP : F, “ 
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phong kiên và chồng tư bản quan liêu mà lây nhân dân lao động 

làm chủ thể. Nói nhân dân lao động là chỉ tầt cẢ những người ` 
lao động chân tay (như công nhân, nông dân, thợ thủ công v.v) 
cùng với những người lao động trí óc gân như những người 
lao động chân tay, không bóc lột người khác mà lại bị người 


| 
khác bóc lột. Mục đích của cuộc cách mạng Trung-quốc trone | 
giai đoạn hiện nay là đánh đỗ ách thô của đẻ quốc, phong 2 
kiên và tư bản quan liêu, xây dựng ¡ ng hòa dân chữ 
mới của quần chúng nhân dân trong ‹ à những người 
lao động, chứ không phải là tiêu a tư bản nó 2 
chung. | 
ði(GUE ta không Hiến bỏ rơi nhữt tiền bộ trước 
đây đã hợp tác với chúng ta, hiện nay vẫn đang hợp tác 
với chúng ta và tán thành chồng Mỹ—Tưởng, tán thành ch 4 


cách ruộng đầt. Ví dụ, những người như Lưu Thiều-Bạch 
ở biên khu Sơn-tây—Tuy-viễn, Lý Đỉnh-Minh ở biến khu 4 
Thiếm—Cam—NinhØ), trong những thời kỳ khó khăn của 
cuộc chiến tranh chông Nhật và sau cuộc chiền tranh chồng ' 
Nhật, họ đã từng giúp đỡ chúng ta khá nhiều, và khi ta lầm | 
cải cách ruộng đât, họ lại không gây trở ngại và không phản đối 
cải cách ruộng đât, do đó vẫn phải dùng chính sách đoàn kết 
đôi với họ. Nhưng đoàn kết với họ không có nghĩa là coi họ 
là lực lượng quyết định tính chât của cuộc cách mạng Trung < 
quốc. Quyết định tính chầt của cuộc cách mạng là do lực lượng 
của hai bên: kẻ thù chính và những người cách mạng chính. 
Kẻ thù chính của chúng ta hiện nay là đề quôc, phong kiền và 
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lao động trí óc chiếm 90 phần trăm dân số toàn quốc. Điều 
đó đã quyết định tính chât cuộc cách mạng của chúng ta trong 
giai đoạn hiện nay là cuộc cách mạng dân chủ nhân dân theo 
chủ nehia dân chủ mới, chứ không giỏng cuộc cách mạng xã 
hội chủ nghĩa tháng Mười. 
Một số ít phần tử cánh hữu trong giai cập tư sản dân tộc 
đựa vào đê quôc, phong kiên và tư bản quan liêu, chồng lại cách 
mạng dân chủ nhân dân, cũng là kẻ thù của cách mạng; những 
phần tử cánh tả trong giai cập tư sản dân tộc dựa vào nhân 
dân lao động, chỏng lại bọn phản động, cùng một sö ít thân sĩ 
tiên bộ tách ra khỏi giai câp phong kiên, cũng là những người 
Cách mạng. Nhưng cả hai lực lượng này đều không phải là lực 
lượng chủ yêu của kẻ thù hoặc của những người cách mạng, 
cả hai đều không phải là lực lượng có thể quyềt định được 
tính chât của cách mạng. Giai cầp tư sản dân tộc là một giai 
CẬp rát yêu ớt và đao động vẻ chính trị Nhưng cũng vì bị đề 
quôc, phong kiên, tư bản quan liêu khủng bỏ và kìm hãm, nên 
đại đa sô trong giai cập đó cũng có thể tham gia cách mạng 
dân chủ nhân dân, hoặc giữ thái độ trung lập đồi với cách mạng. 
Họ là một bộ phận trong quần chúng nhân dân, nhưng không 
“phải là lực lượng chủ yêu trong quân chúng nhân dân, cũng 
không phải là lực lượng quyêt định tính chât cách mạng. Nhưng, 
vì họ có tẩm quan trọng về kinh tê, lại vì họ có thề tham gia 
chông Mỹ—Tường hoặc giữ thái độ trung lập trong cuộc đầu 
_tranh Lực bi na cnẽ, cho nên chúng ta có thẻ và cần Khối 
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Trung-quôc (cuộc cách mạng dân chủ cũ không triệt để) lúc 
bây giờ. Nhưng, khi Đảng cộng sản Trung-quốc ra đời và. 
sau khi Đảng đã tỏ rõ năng lực của mình, thì giai cấp tư sản 
đân tộc không thể còn là người lãnh đạo cách mạng Trung- 
quốc (cách mạng dân chủ mới) nữa. Giai cấp đó đã từng tham f 
gia phong trào cách mạng từ năm 1924 đẻn năm 1927, nhưng 

từ năm 1927 đên năm 1931 (trước sự biên ngày 18 thẳng 9} 


một sô không ít trong giai cấp đó đã từng phụ họa với sự phân 
động của Tưởng Giới-Thạch. Nhưng, quyêt không thể vì 
điểm này mà cho rằng trong thời kỳ 4 ta không nên 
tranh thủ họ về chính trị, không nêr về kinh tè, mã 
cho rằng chính sách quá tả của chún: lai cập tư sản 
dân tộc trong thời kỳ đó không phải ách phiêu lưư 
Trái lại, khi đó chính sách của chúng ta n bảo hộ và tran 


thủ họ để chúng ta có thể tập trung lực lượng chồng kẻ thù 
chính. Trong thời kỳ chỏng Nhật, giai cầp tư sản dân tộc l 
người đã tham gia cuộc chồng Nhật nhưng còn ngả nghiêng 
giữa Quốc dân đảng và Đảng cộng sản. Trong giai đoạn hiện 
nay, đa SỐ trong giai cập tư sản dân tộc đã tăng thêm lòng căm 
thù đôi với Mỹ— Tưởng, những phần tứ cánh tả trong giai 
câp đó dựa vào Đảng cộng sản, những phản tử cánh hữu thì 
dựa vào Quôc dân đảng, còn phái trung gian của giai cấp đó 
thì giữ thái độ do dự nghe ngóng giữa hai đảng Quộòc Cệng, 
- Tình hình đó khiên chúng ta cần thiết và có thể tranh thù số 
lÈ 'XÂ và cô lập sô ít trong giai câp tư sản dân tộc. Đẻ đạt R- 
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Thân sĩ tiền bộ là những nhân sĩ cá biệt có màu sắc dân 
Chủ trong giai cập địa chủ và phú nông. Những nhân sĩ đó 
CÓ máu thuần với tư bản quan liêu và đề quốc, và cũng có mâu 
thun nảo đó với địa chủ phong kiến và phú nông. Chúng 
t4 đoàn két với họ, không phải vì họ có lực lượng lớn mạnh gì 
Về chính trị, cũng không phải vì họ có tấm quan trọng gì về 
Kinh te (những ruộng đât mà họ chiếm hữu theo chẻ độ phong 
Kiến, cân giao cho nông dân phân phỏi sau khi được họ thỏa 

thuan), mà là vì trong thời kỳ chiên tranh chỏng Nhật, trong 
NtHði kỳ dâu tranh chòng MIỹ— Tưởng, họ đã từng giúp đỡ chúng 

tã khá nhiều về chính trị Trong thời kỳ cải cách ruộng đầt, 

HC CÓ SỐ ít thân sĩ tiền bộ tỏ ra tán thành cuộc cải cách ruộng 

đất của chúng ta, thì cũng có lợi cho công tác cải cách ruộng 

đất trong cả nước. Đặc biệt là có lợi cho việc tranh thù những 
| trí thức trong cả nước (đại bộ phận trí thức của Trung-quốc 
là xuât thân từ gia đình địa chủ, phú nông), cho việc tranh thủ 
| Giai câp tư sản dân tộc trong cả nước (đại bộ phận giai cầp tư 
“sản dân tộc Trung-quốc đều có liên quan với ruộng đât), cho 
“ việc tranh thủ những thân sĩ tiên bộ trong cả nước (ước độ 
tnây chục vạn người) cũng như trong việc cô lập bọn phản động 
- Tưởng Giới-Thạch, kẻ thù chính của cách mạng Trung-quôc. 
Chính vì thân sĩ tiên bộ có tác dụng như vậy, họ cũng là một 
thành viên trong mặt trận thông nhât cách mạng chồng đề 
TA giếng bon ch và ThhIh tư bán Tưng là Ông: cho nên 


_— 


la chúng ta đôi với thân sĩ tiên bộ là, trong thời kỳ chồng 
n thành Nưn ao tán thành dân chủ (không chông 
1 1 tức; Bà sỹ đoạn hiện nay 
",. đ.. Ỷ ° 1: 
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thì tán thành chồng Mỹ, chồng Tưởng, tán thành dân chủ th 

chồng Cộng), tán thành cải cách ruộng đầt. Chỉ cẩn họ làm 
được như vậy thì chúng ta phải đoàn kẻt với họ, không t ừ 
trường hợp nào cả; đồng thời phải giáo dục họ trơng khi đoàn. 


kêt với họ. 


CHÚ THÍCH 


(1)Xem điều 1 trong tám điều chính sách của bán Tuyến ngón của Quản 
giải phóng nhân dán Trung-quỏc trong tập này. 

(2)Lưu Thiều-Bạch là thân sĩ tiền bộ ở biên khu Sơn-tây—Tuy-viễn, 
đã từng được bảu làm phó nghị trưởng Hội đỗng tham nghị lầm thời của 
biên khu Sơn-tây—Tuy-viễn. Lý Địỉnh-Minh là thìn sỉ tiền bộ ở miền. 
bắc Thiếm-tây, đã từng được báu làm phó chủ tịch Chính phủ biên khu 
Thiêm—Cam——Ninh. 


BÌNH LUẬN 
VỀ CHIẾN THẮNG LỚN 
Ở TÂY-BẮC VÀ BÀN VỀ PHONG TRÀO 
CHỈNH QUẦN KIỂU MỚI 
| CỦA QUÂN GIẢI PHÓNG!" 


(Ngày 7 tháng 3 năm 1948 


: Người phát ngôn của Bộ tổng tư lệnh Quân giải phóng 
nhân dân bình luận về chiến thẳng lớn gần đây của quân giải 
phóng nhân dân Tây-bắc như sau: Thẳng lợi lần này đã thay 
đổi tình hình Tây-bắc và sẽ ảnh hưởng đẻn tình hình Trung- 
guyên. Thăng lợi lần này đã chứng tỏ Quân giải phóng nhân 
dân tiên hành phong trào chỉnh quân kiều mới theo phương 
háp tô khổ và ba kiểm tra, sẽ làm cho mình trở thành vô. địch 


trong thiên hạ. 


®Đây là bài bình luận của người phát ngôn Bộ tông tư lệnh Quần 
giải phóng nhân dân Trung-quộc do đồng chí Mao Trạch-Đông 
-_ thảo ra. Hõi ảy, cuộc tần công của địch ở chiền trường Tây- 
_ bác đã bị đập tan, quân ta đã chuyên sang tần công. Bài bình 
luận này đã phân tích tình hình chièn trường Tây-bắc, đồng thời 
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Người phát ngôn nói: Lần này quân giải phóng nhân dân 

'- Tây-bắc bao vây bât ngờ một lữ đoàn địch ở Nghi-xuyễn, tên 

\ Hồ Tôn-Nam đã ra lệnh cho Lưu Kham, quân đoàn trưởng 
quân đoàn 29 của hắn dẫn 4 lữ đoàn thuộc 2 sư đoàn chỉnh biến, 

tức lữ đoàn 31 và lữ đoàn 47 thuộc sư đoàn chỉnh biến 27 vã 

lữ đoàn 53, lữ đoàn 6l thuộc sư đoàn chỉnh biên 90, tổng cộng 
khoảng hơn 2 vạn 4 nghìn người, kéo từ tuyên Lạc-xuyên, Nghề 
quân gâp rút tiếp viện Nghi-xuyên, và ngày 28 chúng đã đến 


vùng tây nam Nghi-xuyên. Quân giải phóng nhân dân Tây 
bắc liền đánh một trận tiêu diệt chiền, qua 30 giờ chiên đầể 
từ ngày 29 đên ngày 1 tháng 3 đã tiêu dc ộ sỏ quân tiểể 
viện đó, không lọt lưới một tên nào. Tỏng c bắt sông hơn 


l vạn 8 nghìn tên, bắn chêt và làm bị thương hơn 5 nghìn tên; 
bản thân Lưu Kham và Nghiêm Minh sư đoàn trưởng sư đoàn 
90 cũng bị bắn chết. Tiếp đền ngày mồng 3 thì hạ được Nghĩ- 
xuyên, lại diệt hơn 5 nghìn tên địch giữ thành thuộc lữ đoàn 
24 của sư đoàn chỉnh biên 76. Chiền dịch này, đã tiêu diệt 
cả thầy 1 quân đoàn bộ, 2 sư đoàn bộ, 5 lữ đoàn, gồm 3 vạn tên. 
Đây là trận thẳng lớn lần đầu tiên trên chiên trường Tây-bắc. 


cũng đã giới thiệu tóm tắt những nét lớn của các chiền trường 

khác trong cả nước. . Mặt quan trọng hơn nữa của bài bình luận 
này là đã nhần mạnh ý nghĩa vi đại của phong trào chỉnh quản 
kiểu mới được tiền hành theo phương pháp “tò khẻ” và “bạ. 
kiêm tra, Phong trào chỉnh quân kiều mới này là một sự phát 
trin quan trọng của công tác chính trị và của cuộc vận động đâ ân 
_ Chủ t ong Kˆ giải phóng nhân dân, b sự Tháp: ánh vào trong 
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“Khi phân tích tình hình chiến trường Tây-bắc người phát 
ngôn nói: Trong sô 28 lữ đoàn của cái gọi là “quân trung ương” 
đo tên Hồ Tôn-Nam trực tiếp chỉ huy, có 8 lữ đoàn thuộc 3 sư 
đöàn chủ lực, tức là sư đoàn chỉnh biên l, sư đoàn chỉnh biên 
36 và sư đoàn chỉnh biên 90; trong đó lữ đoàn ] thuộc sư đoàn 
Chỉnh biện 1, tháng 9 năm kia đã bị quân ta tiêu diệt một lần ở 
Phù-sơn thuộc miền narmn Sơn-tây, chủ lực của lữ đoàn 167 thuộc 
Sứ doàn đó tháng 5 năm ngoái bị quân ta tiêu diệt một lân ở trần 
Bằm-lone thuộc miền bắc Thiểm-tây, lữ đoàn 123 và lữ đoàn 165 
NHUỘC sư đoàn chỉnh biên 26, tháng 8 năm ngoái đã bị quân ta 
MHếu diệt một lần ở Sa-gia-điễm, Mễ-chỉ thuộc miễn bắc Thiểm- 
lãyÿ, lần này sư đoàn chỉnh biên 90 lại bị diệt gợn, số quân chủ 
MiệC còn lại của Hồ Tôn-Nam chỉ có lữ đoàn 78 thuộc sư đoàn 
chỉnh biến Ì và lữ đoàn 28 thuộc sư đoàn chỉnh biên 36 là chưa 
bị tiêu diệt lần nào. Do đó có thể nói toàn bộ quân đội của 
Hồ Tôn-Nam không còn nòng còt tỉnh nhuệ gì nữa. Qua trận 
đá nh tiêu diệt lần này ở Nghi-xuyên, 28 lữ đoàn quần chính quy 
do Ï IDMTðf“TNm trực tiếp chỉ huy trước đây hiện chỉ còn lại 23 
lữ đoàn, 23 lữ đoàn này bỏ trí ở các nơi sau đây: 1 lữ đoàn ở 


“...- Ð “ỐC, 


tính kỷ luật và sức chiền đầu của cán bộ và chièn sĩ trong toàn 
quân, đông thời cũng đây nhanh một cách hềt sức có hiệu quả 
- quá trình cải tạo hàng loạt binh lính Quộc dân đảng bị bắt làm 
-tù binh trở thành những chiền sĩ Quân giải phóng, nó có một 

— tác c dụ #nE quan trọng trong việc củng cỏ, mở rộng và chiến đầu 
hã â Hy ¡ Của Quản giải phóng nhân dân. Vẻ ý nghĩa của phong 
HÀ qu: n "kiểu mới Tây, xin xem CÁC _“ Cuộc vận động 
ong quân đ 6L. Bài nói CÓ va SỈ Hộ nghị cán bộ 
_ Tp ì ^ ý cộng sản £ d _ 
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Lâm-phẩn thuộc miến nam tỉnh Sơn-tây, đã thành con cẻ 
chết; 9 lữ đoàn ở giáp giới Thiểm-tây—Hà-nam và tuyển Lạc 
dương—Đồng-quan nhằm đôi phó với quân dã chiến của ta dổ 
các đồng chí Trần Canh, Tạ Phú-Trị chỉ huy; 1 lữ đoàn ở miETẾ 
nam Thiếm-tây chịu trách nhiệm giữ vùng Hán-trung?. Ngoài 
ra còn có 12 lữ đoàn dàn trên đường giao thông hình chữ “T9 
từ Đồng-quan đên Bảo-kê và từ Hàm-dương đến Diên-am 
Trong đó có 3 lữ đoàn là “lữ đoàn điều về Ì phương”®, toàn 
là tân binh; 2 lữ đoàn đã bị quân ta tiêu diệt gọn, gản đây mới 
bỗ sung lại; 2 lữ đoàn đã từng bị quân ta đánh cho những đờn 
có tính chât tiêu diệt; và 5 lữ đoàn bị quân ta đánh tương đôïệh 
ít. Có thể thây số bộ đội này không những ràt yẻu, mà tuyệt 
đại bộ phận chia ra làm nhiệm vụ phòng thù. Ngoài sồ quân 
của Hồ Tôn-Nam ra, còn có 2 lữ đoàn do Đặng Bảo-San chỉ huy 
phòng thủ Du-lầm; 9 lữ đoàn dưới quyền chỉ huy của Mã Hồng- 
Quỳ tỉnh Ninh-hạ và dưới quyền chỉ huy của Mã Bộ-Phương Ñ 
tỉnh Thanh-hải đóng rải rác ở Tam-biên® và miễn đông Cam-| 
túc. Toàn bộ quân chính quy do Hồ, Đặng, Mã chỉ huy nói trên, 
hiện nay tông cộng có 34 lữ đoàn, gồm cả những cánh quân trước. 
đây đã bị quân ta tiêu diệt một hoặc hai lần, nay mới bỏ sung 
lại. 

Trên đây là nói về tình hình quân địch ở Tây-bắc. Lại 
nói về 5 lữ đoàn được bồ trí trên đường giao thông hình chữ 
“T”ˆ bị quân ta đánh tương dôi ít, trong đó, có 2 lữ đoàn đang 
cel và vật giữ lầy on doi 3 lữ đoàn c. ở Đại- Tợ O 
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ớt, không sao ngăn được thẻ tân công của Quân giải phớng nhân 
dân. Tỉnh hình đó nhật định sẽ ảnh hưởng tới một phẩn bỏ 
trí của quân Tưởng ở mặt trận tuyên phía nam, mà trước hết 
là ảnh hưởng tới sự bỏ trí của chúng ở giáp giới Hà-nam— 
Thiếm-tây nhằm chồng lại quân đã chiền của ta do các đồng chí 
qTran Canh, Tạ Phú-Trị chỉ huy. Trong cuộc tần công xuông 
Phía nam lần này quân giải phóng nhân dân Tây-bắc chúng ta 
Vừa xuất quân đã thắng trận, thanh thê lừng lẫy, đã làm thay 
đổi tình hình so sánh lực lượng giữa địch và ta ở Tây-bắc, từ 
nay trở đi sự phôi hợp tác chiến với Quân giải phóng nhân dân 
tiên các chiên trường tuyền phía nam, sẽ càng có hiệu quả hơn 
trước đây. 

Người phát ngôn nói: Từ hè thu năm ngoái, ba quân đã 
Chiến lớn của ta do Lưu Bá- Thừa—Đặng Tiêu-Bình, Trần Nghị— 
Túc Dụ, Trần Canh— Tạ Phú- Trị chÍ huy, vượt qua sông Hoàng- 
hà tiên xuông miền nam, tung hoành ngang dọc trên khắp một 
dải đầt nằm giữa sông Trường-giang, sông Hoài, sông Hoàng- 
hà và sông Hán-thủy, tiêu diệt rầt nhiều địch, điều động và lôi 

kéo quanh mình khoảng trên dưới 90 lữ đoàn trong toàn bộ 
“binh lực của quân Tưởng ở tuyền nam là hơn 160 lữ đoàn, 
“đồn quân Tưởng vào chỗ bị động, gây tác dụng chiên lược có 
“tính chât quyêt định, được nhân dân cả nước khen ngợi), 
Trong cuộc tân công mùa đông, quân dã chiền Đông-bắc của 
_ên ta chịu đựng giá rét 30 độ dưới không, đã tiêu diệt đại 


hanh thê vang đội trong cả thröênh Các quân dã chiên của 
.ở Sơn-tí ây—Sát- cáp-nhi—Hà-bắc, Sơn-đông, miền bắc Giang- 
Sơn-tây—Hà-bắc—Sơn- “đông—Hà. nam, sau khi anh 


mM 5S 


_ đông đảo nhân dân ở hậu phương, cũng như quân địch tương ˆ 


trào chỉnl lo, kề mới đã được tiên hành hệt BẾP Cấp Pẩ 
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dũng chiên đầu diệt rầt nhiều địch), hồi năm ngoái đếu đã hoàn 
thành cuộc chỉnh huân mùa đông và chẳng bao lâu nữa lại sẽ 
mở cuộc tân công mùa xuân (, Nhìn chung toàn cục, ta thấy 
sáng tỏ một chân lý là chỉ cẩn kiên quyêt chöng bảo thủ, chồn§ 
tư tưởng sợ địch, chỏng tư tưởng ngại khó, dựa theo phương 
châm chung về chiên lược của Trung ương Đảng và chỉ thị củã 
Trung ương Đảng về 10 nguyên tắc quân sự lớn(5), thì chún§ 
ta có thẻ mở rộng tân công, tiêu diệt đư u địch; đánh chố 
giặc Tưởng hoặc chỉ có sức chồng đ lử không thể 
đánh trả được; hoặc ngay cả chôn : : nổi nữa, mà 
chỉ có bị quân ta lần lượt diệt gọn. 

Người phát ngôn nêu bật lên -: năm ngoái, 
sức chiến đầu của quân dã chiền Tâ được nâng (4ð 
tới mức độ chưa từng thầy(®, Năm r trong mỗi cuộế | 
chiên đầu quân dã chiến Tây-bắc nhiều nhầt cũng chỉ có thể điệt 
được 2 lữ đoàn địch, thê mà chiền dịch Nghi-xuyên lấn này, 
một lần đã có thể tiêu diệt được 5 lữ đoàn địch. Thẳng lợi | 
lần này nổi bật như vậy là do nhiều nguyên nhân, như sự chỉ huỷ 4 
kiên quyết, linh hoạt của các đồng chí lãnh đạo ngoài tiền tuyền, | 
sự nỗ lực phôi hợp giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo và củâ 


ồ Ôi bị cô lập, địa hình có lợi cho ta v.v. đều là những nguyên nhân 
AT) nêu r Nhưng nguyên nhần đáng được chú ý nhất là phong 
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: kiệm tra ý chí chiên đầu) nên đã nâng cao rât nhiều ý thức giác 
ngộ của toàn thẻ cán bộ và chiên sĩ trong toàn quân để chiến đầu 
nhằm giải phóng quần chúng lao động bị bóc lột, chiến đầu cho 
Cuộc cải cách ruộng đât trong cả nước và nhằm tiêu diệt kẻ thù 
Chung của nhân dân là bọn giặc Tưởng; đồng thời đã tăng cường 
nhiều hơn nữa tình đoàn kêt chặt chế của toàn thẻ cán bộ và chiên 
Si dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản. Trên cơ sở đó, tỉnh 
trong sạch của quân đội đã được nâng cao, kỷ luật đã được chỉnh 


đồn, phong trào luyện quân Chào chất quân chúng đã được 
mở rộng, dân chủ về ba mặt c , kinh tế, quân sự tiền hành 
dưới sự lãnh đạo chặt chẽ và có trật tự trong toàn quân đã được 


PHát huy. Như vậy làm cho quân đội muôn người như một, 
ñi Hảy đều góp sáng kiện, ra sức cô gảng, không sợ hy sinh, khắc 
Phục những khó khăn về điều kiện vật chầt, phát huy sức mạnh 
và tình thân gan dạ của tập thẻ, anh đũng gièt giặc. Một quân 
dội như vậy sẽ vô địch trong thiện hạ. 
Người phát ngôn nói: Phong trào chỉnh quân kiểu mới 
“4ó không những đã được thực hiện ở Tây-bắc, mà cũng đã hoặc 
'đang được thực hiện trong Quân giải phóng nhân dân cả nước. 
Phong trào chỉnh quân đó được tiên hành trong khoảng thời gian 
'giữa các cuộc chiên đâu, nên không làm trở ngại đèn việc chiên 
đâu. Phong trào chỉnh quân đó kết hợp với cuộc chỉnh Đảng 
và cuộc vận động cải cách ruộng đầt mà Đảng ta đang tiền hành 
đúng ; đản, lậu hợp với INMSEE giận đúng đẳn của A Động ta là 


`4 
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của Đảng ta và phương châm kiên quyễt bảo hộ và phát triển 
công thương nghiệp dân tộc. Như vậy tầt nhiên sẽ làm cho uy ˆ 
lực của Quân giải phóng nhân dân trở thành vô địch trong thiên 
hạ. Mặc cho bọn giặc Tưởng Giới-Thạch và quan thấy của 
chúng là đề quôc Mỹ có cô sức giẫy giụa như thề nào đi nữa, 
trước cuộc đâu tranh vĩ đại của cuộc cách mạng dân chủ nhân 
dân Trung-quỏc, thăng lợi cũng nhất định sẽ về ta. 


CHỦ THÍCH 
(1)Bảy tung đội quân dã chiền Sơn-t '-đông—Hà-nam 
do các đồng chí Lưu Bá- Thừa, Đặng T': ì các đồng chí khác lãnh 


đạo, ngày 30 tháng 6 năm 1947 đã vượt mạnh qua sông Hoàng-hà, tiên quận 
vào núi Đại-biệt, mở màn cho cuộc tần công chiền lược của Quản giải phóng 
nhân dân. Tỉnh đền cuòi tháng 3 năm 19418, trước sau tổng cộng đã diệt 
hơn 10 vạn tên địch, xây dựng các khu càn cử Hổ-bìc—Hà-nam, khu 
miễn tây An-huy, khu Đõng-bách và khu Trường-gianp—Hản-thủy v.v. 
Tám tung đội quân dã chiền Hoa-đồng do các đồng chí Trắn Nghị, Túc 
Dụ và các đồng chí khác lãnh đạo, tháng 8 năm 194? sau khi đã định tan 
cuộc tần công trọng điểm của quân địch vào Sơn-đông, liền tiền thẳng vào 
miền tây nam tỉnh Sơn-đông, rối tiền vào biên khu Hà-nam—An-huy— 
Giang-tô, trước sau tổng cộng đã diệt hơn 10 vạn tên địch, đã mở rộng 
khu giải phóng Hà-nam—An-huy—Glang-tô, đã cô lập Khai-phong và 
H TỊ ¡nh-Châu là những vị trí chiền lược quan trọng của địch. Hai tung đội 
và 1 quả ìn đoàn của binh đoàn Thái-nhạc ở khu Sơn-tây—Hà-bàc—Sơn- 

ng— “He Ong các đông chí Trắn Canh, Tạ Phú-Trị và các đông * 
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THồ-bắc và khu miền nam Thiểm-tây, đã hoàn toàn cô lập được Lạc-dương, 
một thị trần quan trọng của địch ở miền tây Hà-nam và uy hiềp được Đõng- 
quan. 

Mười tung dọi và 12 sỉ đoàn dọc tạp cóa quần di chiên Đông bác 
ị q6 Các đong chí Lâm Bưu, La Vịnh-Hoàn và các đồng chí khác lnh đạo, 

tứ ngày 15 tháng l2 năm 1947 đền ngày 15 tháng 3 năm 1948 đã mở cuộc 
lần Công mùa đông với một quy mô chưa từng thầy trên tuyền tử Tứ-bình- 
nhai đến Đại-thạch-kiều dọc đường sắt Trung Trưởng và tuyền từ Sơn- 
Hải quan đền Thảm-dương dọc đường sát Bắác-binh—Liêu-ninh; chiền 
đầu liên tục trong 90 ngày, diệt hơn 15 vạn 6 nghìn tên địch, chiềm Tứ- 
Binh-nhai, một vị trí chiên lược quan trọng phòng ngự rắt kiên cỏ và 18 
thành phô khác nữa của địch. Một sư đoàn địch đóng ở Doanh-khầu đã 
khởi nghia. Bọn địch đóng giữ Cát-lâm bỏ thành tháo chạy về Trường- 
xuân. Như vậy, vùng chiềm đóng của địch ở Đông-bắc đã bị thu hẹp 
đến mức chỉ còn chiềm 1 phần trăm diện tích của Đồng-bắc, sào huyệt của 

Mdịch ở Đông-bắc là các thành phồ dọc theo tuyên Trường-xuân—Thẳm- 

'dương—Câtmn-châu bị sa vào thề cô lập. 

` (3)Năm tung đội quân dã chiền Sơn-tảy—Sit-cảp-nh—Hà-bắc do 

đồng chí Nhiềp Vinh-Trăn và các đồng chí khác lĩnh đạo, từ đâu tháng 

9 đèn giữa tháng 11 năm 1947, lin lượt mở những chiền dịch ở vùng phia 

bắc sông Đại-thanh, vùng Thanh-phong-điềm và chiền dịch giải phóng 


Thạch-gia-trang, tiêu diệt gản 5 vạn tên địch, nồi liên hai khu giải phỏng 
Sơn-tây—Sát-cáp-nh—Hà-bắc và Sơn-tây—Hà-bảc—Sơn-đông—Hà-nam 
thà h một dài. Ba tung đội thuộc binh đoàn Sơn-đông của quân dã chiền 
Ho -đông và lực lượng vũ trang của địa phương trong thời gian từ tháng 
9 đền tháng 12 năm 1947, dưới quyền chỉ huy của các đông chỉ Hứa Thẻ- 
Hữu, Đàm Chàn-Lâm v.v., đã mở chiền dịch Giao-đông, tiêu diệt hơn 6 
ˆˆ vạn 3 nghìn tên địch, lầy lại được hơn 10 huyện ly, làm thay đổi hẳn toàn 
ĐỘ tình hình của tỉnh Sơn-đông. Ở phía bắc tỉnh Giang-tô, trong thời 
lử tháng 8 đền tháng 12 năm 1947 một bộ phận của quân dã chiên Hoa- 
đã lần lượt tiền hành CÁc chiên dịch Diêm-thành, Lyý-bảo v.v., tiêu 
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điệt tầt cÀ hơn 2 vạn 4 nghìn tên địch, lầy lại được vùng rộng lớn ở mũ 
bắc tỉnh Giang-tô. Tháng 12 năm 1947, một bộ phận của quân dã chiến 
Sơn-tây—Hà-bác—Sơn-đông—Hà-nam do đống chỉ Tử Hướng-Tiê8 
và các đông chí khác lãnh đạo, đã phôi hợp với một bộ phận của quân đã 
chiến Tây-bắc đánh chiềm Vận-thành, tiêu diệt hơn 1 vạn 3 nghìn tên địch, 
bọn địch ở tây nam tỉnh Sơn-tây bị quân ta quét sạch toàn bộ, bọn địch 
đóng giữ Lâm-phắn sa vào thể bị cô lập. 

(4)Mùa xuân năm 1948, sau cuộc chỉnh huần mùa đông, các quận đã chiến 


của Quân giải phóng nhân dân đã lắn lượt mở các cuộc tần công mùa xuân | 
Trong thời gian tử tháng 3 đền tháng 5, một bộ p của quân dã chiữn' 
Sơn-tây—Sát-cáp-nhi—Hà-bắc và một bộ phận n dã chiền Sơf# 
tây—Hà-bảc—Sơn-đông—Hà-nam và một bộ › quản đã chiền 
Sơn-tây—Tuy-viễn trước sau đã mở các chièn uền nam Sit-cip- 
nhi, miền đông Tuy-viễn và Lâmm-phẩn, tiêu diệt Í ‡ vạn 3 nghìn tên 
địch, lây lại được những vùng đầt đai rộng lớn. Từ ngày 8 tháng 3 đền 


ngày 29 tháng 5, một bộ phận của quân đã chiềèn Trung-nguyên và một 
bộ phận của quân dã chiền Hoa-đông đã lín lượt mở các chièn dịch Lạc 
đương, Tôổng-hà, Uyển-tây, Uyên-đồng, tiều diệt hơn 5 vạn 6 nghìn tên 
địch, đập tan hệ thồng phòng ngự của địch ở Trung-nguyẻn, mở rộng và 
củng cô được khu giải phóng Trung-nguyên. Từ ngày 11 tháng 3 đền 
ngày 8 tháng 5, binh đoàn Sơn-đông của quân đã chiền Hoa-đông đã lần 
lượt mở chiền dịch ở phía tây con đường sắt Thanh-đào— Tè-nam và chiền 

dịch huyện Duy, tông cộng diệt hơn 8 vạn 4 nghìn tên địch. Tới đây, trừ. 
một số ít cứ điểm như Tè-nam, Thanh-đảo, Lâm-nghi, Duyện-châu, toàn. 
bộ tỉnh Sơn-đông đã được giải phóng. Vào tháng 3, binh đoàn bắc Giang- 
tô đi _' ä mở chiên dịch Ích-lâm một cách thằng lợi. 

(5)Mười  HG tắc quản sự lớn, xem tiềt 3, bài Tình hình trước mắt: 


ĐC ch chiền ở miền bằ CS „tệ 
h« b 
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RA ữ + đoàn cộng hơn 2 vạn 5 nghìn người Đền mùa xuân năm 1948, 
ö Quản Chủ lực tham gia tác chiền ở miền bác Thiểm-tây đã lén đền 5 tung 
⁄a đội cộng hơn 7 vạn 5 nghìn người. Qua sự rên luyện trong một năm chiễn 
đầu và sau phong trào chỉnh quân kiểu mới tiền hành hồi mùa đông năm 
D17 1 1n 0ộ giác ngộ chính trị của đông đảo cán bộ, chiền sĩ và sức chiền 
đau Của bộ đội cũng đã được nâng cao chưa từng thầy. Như vậy đã tạo 
điều kiện cần thiết cho quân dã chiền Tây-bắc chuyển sang tác chiền ở ngoại 
tuyen Hồi tháng 3 năm 1948. Tiềp sau chiền thẳng Nghi-xuyên, ngày 12 
Ntang 4, quản dã chiên Tây-bắc đã mở chiền dịch Tây-phủ (tức là vùng 

MU HT ác: kịían công Vi vạna cày Tìy-an) và chiến dịch pha 

đồng tình Cam-túc, tiền vào vùng rộng lớn nâầm giữa hai con sông Kinh, 
Sông Vị, cát đứt con đường ô-tô Tây-an—Lan-châu, và ngày 22 tháng 4, 


đã lây lại Diên-an. 


__' là chỉ vùng thung lũng ở miền nam của hai tỉnh Thiểm- 
ƒ và Cam-túc, năm giữa dãy núi Tần-linh và đầy núi Ba-sơn (W.D.). 
'®1ữ đoàn điểu về hậu phương” là chỉ lử đoàn của quản Quòc dân 


n-bi in h‹ chỉ \ ba giáp giới ở tây bắc tỉnh Thiểm-tây (X.DĐ.). 
ng King trung bộ tỉnh Thiệm-tây (N.D.). 


®s ` ÒỞôỞỎÔ 


BẢN THÔNG BÁO VỀ TÌNH HÌNH* 


(Ngày 20 tháng 3 năm 1946) 


l.. Mây tháng gản đây, trước tình hình mới, Trung ương 
đã tập trung toàn lực đẻ giải quyết các vần để chính sách và sách 
lược cụ thẻ về cải cách ruộng đầt, về công thương nghiệp, về 
“mặt trận thông nhật, về chỉnh Đảng và vẻ công tác ở vùng mới, 
chóng những thiên hướng hữu và “tả” trong Đảng, mà chủ yêu 
là thiên hướng “tả”. Tình hình lịch sử của Đẳng ta đã chứng 
tỏ, thời kỳ Đảng ta và Quộc dân đảng lập mặt trận thông nhât 
Ì trong Đảng dễ sinh ra thiên hướng hữu, còn thời kỳ Đảng 
ta và Quốc dân đảng chia rẽ thì trong Đảng dễ sinh ra thiên 
hướng “tả”. Những thiên hướng “tÀ” hiện nay chủ yêu là: 
xâm phạm đên trung nông; xâm phạm đèn giai cầp tư sản dân 


tộc; trong cuộc vận động công nhân và viên chức, đã nhàn mạnh 
một chiều những phúc lợi trước mắt của công nhân; không phân 


" 3 SếY, là bản thông báo trong Đảng của Trung ương Đảng cộng 
S án, T ¿5È do đông chỉ Mao Trạch-Đông việt. Từ đầy 
trở „ Tr\ m ÿ trơng Đảng đã rời biên khu Thiểm—Cam—Ninh, 
qua lóc, giẢi ph ót ỡ Sơuetây— Tuy-viễn tiên vào khu giải phóng 
ĐÁ nh c, “nhi—-Hà-bắc) thá ng 5 năm. 1948 đền thôn 
V- 3ẢC m ' r n 


\ 
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biệt đồi xử giữa địa chủ với phú nông; không phân biệt đổi 
xử giữa các loại địa chủ lớn, vừa, nhỏ, ác bá và không phải là á€ 


bá; không căn cứ vào nguyên tắc chia đều đẻ lại cho địa chỗ 
những điều kiện sinh sông tôi thiểu; trong cuộc đâu tranh trần 
áp bọn phản cách mạng, đã vượt ra ngoài giới hạn của một số 


chính sách; cũng như gạt bỏ các đảng phải biểu cho giai 
cầp tư sản dân tộc; gạt bỏ những thi _ ờ vùng mới 
giải phóng thì coi thường tâm quan tr xC trong việc 
thu hẹp diện đả kích (tức là coi thường t phú nông 
và địa chủ nhỏ); bệnh nóng vội troi công tác v.V: 
Trong khoảng hai năm qua, những - À” đó đã 
nhiều ít xảy ra ở các khu giải phớng nh khuynh 
hướng phiêu lưu nghiệm trọng. May mái sửa chữa 
những thiên hướng đó không phải khó khắt ì, On VÒNE 


mây tháng, về đại thể đã được sửa chữa, hoặc đang sửa chữa. 
Nhưng, những người lãnh đạo các cầp cẩn chú trọng và cô gắng 
mới có thẻ sửa chữa triệt đề được những thiên hướng đó. Thiền 
hướng hữu chủ yêu là đánh giá quá cao lực lượng địch, sợ Mỹ 
viện trợ nhiều cho Tưởng Giới- Thạch, có đôi chút chán ngắn 
đôi với cuộc chiên tranh lâu dài, có phần hoài nghỉ đồi với sự 
lón mạnh của lực lượng dân chủ quöc tẻ, không dám phóng tay 
phát động quần chúng tiêu diệt chẻ độ phong kiền, nhằm mắt 
làm ngơ trước hiện tượng thành phân không thuận và tác phong 
không thuần ở trong Đảng. Nhưng những thiên hướng này 
hiện nay không phải là chủ yêu, sửa chữa cũng chẳng khó khăn 
ca Mây tháng gần đây, Đảng ta đã đạt được thành tích trên 
: lô tẠn BỆNg, cải cách ruộng đât, chỉnh Đảng, chỉnh quân, 


Jin nền 


phát triên v ùng mới L, TÔ hi thủy Các đảng phải dân chủ, K”- 
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thiến hưởng đã xảy ra trong các công tác đó đã được chú trọng 
Sửa chữa hoặc đang sửa chữa, như vậy, có thẻ đưa toàn bộ phong 
(a0 cách mạng Trung-quỏc tiên lên con đường phát triển lành 


} 

mạnh. Chỉ có toàn bộ chính sách và sách lược của Đảng đi 
| đúng dường, thi cách mạng Trung-quôc r › khả năng thẳng 
M4 Chính sách và sách lược là sinl nh của Đảng, các đồng 
MVCii lãnh đạo các cập cần chú trọng đây dù, quyẻt không bao giờ 
'. được lơ là. 

: 2.. Một số nhân sĩ dân chủ vì còn có ảo tư nào đó đôi 
NWvd0i Mỹ và Tưởng Giói- Thạch, hoài nghỉ việc Đảng ta và nhân 
l dân có đủ lực lượng để chiên thẳng mọi kẻ thù trong và ngoài, 


do đó cho rằng cái gọi là con đường thứ bai) còn có thể tốn 
| tại và đã tự đặt mình vào địa vị trung gian giữa hai đảng Quốc 
Cộng, nên trước sự tân công bầt ngờ của Quỏc dân đẳng, họ 
đã tự khép mình vào thể bị động, cuôi cùng vào tháng Ì năm 
1948, đã châp nhận khẩu hiệu của Đảng ta, tuyên bồ chồng Tưởng, 
chông Mỹ, liên hợp với Cộng sản, liên hợp với Liên-xôt?), 
Đôi với những người đó, chúng ta cẩn áp dụng chính sách đoàn 
kệt với họ, và cũng phê bình một cách thích đắng những quan 
điểm sai lầm nào đó của họ. Sau này, khi thành lập Chính phù 
nhân dân trung ương, sẽ mời một số người trong họ tham gia 
_ công tác trong Chính phủ, đó là điều cần thiết và có lợi. Đặc 
điểm của những người đó là xưa nay không muôn gần gũi quần 
chúng lao động, lại quen sông ở thành thị lớn, không dể dàng 
` đến vùng giải phóng. Tuy vậy, cơ sở xã hột mà họ đại diện tức 
2025 01884 z8 sản dân tộc, lại có tâm quan trọng của nó, không 
| LÍ TH Á được. Do đó, phải tranh thủ họ. Đoán chừng 
1 chi ch ứng ta có những thắng lợi lớn hơn nữa, giành 
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được mây thành phỗ như Thẳầm-dương, Bác-bình, Thiển-dn, 
và tình hình Đảng cộng sản thắng, Quốc dân đảng bại đã hoài 
toàn rõ rệt, lúc đó mời họ tham gia Chính phủ nhân dân trung 
ương, có thê họ sẽ vui lòng đến vùng giải phóng cộng tác Với 


chúng ta. | 
3. Trong năm nay, chúng ta không định thành lẬỹ 
Chính phủ nhân dân trung ương, vì t sưa chín muối § 
Năm nay, sau khi đại hội quốc dân Tưởng Giới Ì 
Thạch họp và bầu Tưởng Giới- Thạc gø thông), 
uy tín của hẳn càng bị suy sụp hơn, sau Ỏ ta giành được _ 
thắng lợi lớn hơn, mở rộng nhiều địa n và tốt nhật ` 


là sau khi giành được một hai thành r ào loại nhật và 
sau khi các khu Đông-bắc, Hoa-bắc, Sơn-đông, miễn bắc Giang- 
tô, Hà-nam, Hồ-bắc, An-huy nôi liền thành một dải thì lúc đó Ì 
mới hoàn toàn cân thiết thành lập Chính phủ nhân dân trung Ì 
ương. Thời cơ đó vào khoảng năm 1949. "Trước mắt, chúng ta. 
đang thông nhất các khu Sơn-tây—Sát-cáp-nhi— Hà-bắc, khu ˆ 
Sơn-tây— Hà-bắc— Sơn-dông — Hà-nam và khu Bột-hải thuộc - 
-Sơn-đông lại với nhau dưới sự chỉ huy của một đẳng ùy (Cục. 
Hoa-bắc), một chính quyền và một bộ máy quân sự (khu Bột- | 
hải có lẽ sát nhập chậm một chút), ba khu đó bao gồm những vùng .. 
rộng lớn ở phía bắc đường sắt Lũng— Hải, phía tây đường 
-__ Thiên-tân—Phỏ-khâu và Bột-hải, phía đông đường Đại-đổng— _ 
lÑ. Bó- SƯỊP & phía nam HÀ Bắc- 4 t0 4 My vo Ba khu e 
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Trung tâm lãnh đạo của vùng này đặt tại Thạch-gia-trang. 

Tiúng ương cũng chuẩn bị dời đền Hoa-bắc, và sát nhập với 
Ủy ban công tác Trung trơng. 

4. Các đạo quân của ta ở tuyên phía nam, tức là 9 lữ đoàn 

Của bình đoàn Sơn-đông, 7 lữ đoàn của binh đoàn miền bắc Giang- 

lỗ, 21 lư doàn của bình đoàn vùng giữa sông Hoàng-hà và sông 

Hoài, 10 lữ đoàn của bình đoàn Hà-nam—Hồ-bằc— Thiểm-tây, 


=—= 


19 lữ đoàn của bình đoàn vùn , Trường -giang, 
SÓNg Hoài và sông Hán-thủy, 1 OdI đoàn lây- 
bác, 12 lữ đoàn của binh đoàn miền nam Sơn-tây và bắc Hà-nam, 


từ quân chủ lực của binh đoàn Lưu Bá-Thừa—Đặng Tiểu- 
Bình ở vùng giữa sông Trường-giang, sông Hoài và sông Hán- 
thủy, vì Bạch Sùng-Hy tập trung binh lực tần công núi Đại- 
Biệt(5), nên chưa được nghỉ ngơi chỉnh đồn, đền cuồi tháng 2 mới 
rút ra một bộ phận đến phía bắc sông Hoài nghỉ ngơi chỉnh đồn, 
còn thì các binh đoàn khác đều nghỉ ngơi chỉnh đồn từ tháng 
12 đên tháng 2. Đây là lần nghỉ ngơi chỉnh đôn lớn đầu tiên 
trong 20 tháng tác chiên đã qua. Cuộc nghỉ ngơi chỉnh đồn 
lần này dùng những phương pháp như quản chúng kè khổ 
(kê những nỗi khổ do xã hội cũ và bọn phản động đã gây ra cho 
nhân dân lao động), ba kiểm tra (kiểm tra thành phần giai cầp, 
kiểm tra công tác, kiểm tra ý chí chiên đầu) và luyện quân có tính 
chât quần chúng (cán bộ dạy chiên sĩ, chiên sĩ dạy cán bộ, chiền 
-g dạy chiên sĩ), đã động viên tính tích cực cách mạng cao độ của 
_ cán bộ và chiên sĩ trong toàn quân, đã giáo dục được hoặc thanh 
trừ được những phần tử địa chủ, phú nông hay những phần 
tử xâu trong một sö đơn vị quân đội, đã tăng cường kỷ luật, giải 
: ích Tố các chính sách trong cải cách ruộng đât, chính sách đôi 


mày h 
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với công thương nghiệp và trí thức, đã phát huy tác phong đãi 
chủ trong quân đội, nâng cao kỹ thuật và chiến thuật quân Sẽ, 
Như vậy, quân đội ta đã tăng thêm rầt nhiều sức chiên đầu. Hiện 
nay, trừ một bộ phận của binh đoàn Lưu Bá- Thừa— Đặng Tiểu 
Bình đang nghỉ ngơi chỉnh đôn ra, còn các binh đoàn khác đều 
đã lần lượt bước vào những cuộc tác chiến mới từ cuôi tháng 
2 đầu tháng 3, và trong hai tuần lễ đã tiêu diệt 9 lữ đoàn địch 
Trong mùa đông, các đạo quân ở tuyên phía bắc, tức là 46 lễ 


| 


đoàn của binh đoàn Đông-bắc, 18 lữ đoàr binh đoàn Sơn 
tây—Sát-cáp-nh—Hà-bắc, 2 lữ đoàn của đoàn Sơn-tây” 
Tuy-viễn, phần lớn đi tác chiên, còn m . thì nghÌ ngơi 
chỉnh đồn. Binh đoàn Đông-bắc lợi dụng sông Liêu đóng 
băng đã tác chiên suôt 3 tháng, tiêu diệt 8 lữ đoàn địch, tranh 


thù 1 lữ đoàn địch khởi nghĩa, đánh chiềm Chương-vũ, Pháp- 
khô, Tân-lập-đồn, Liêu-dương, An-sơn, Doanh-khầu và Tử- 
bình-nhai, đồng thời lầy lại Cát-lâm. Binh đoàn ầy hiện đã bất 
đầu nghỉ ngơi chỉnh đồn. Đợi nghÌ ngơi chỉnh đồn xong, hoặc 
sẽ đánh Trường-xuân, hoặc sẽ đánh địch trên đường Bác-binh— 
Liêu-ninh. Binh đoàn Sơn-tây—Sát-cáp-nhi—Hà-bắc đã nghì. 
ngơi chỉnh đôn hơn một tháng, hiện đã vận động theo hướng 
Bắc-bình—Tuy-viễn. Binh đoàn Sơn-tây—Tuy-vin quân. 
_<: đôi ít, nhiệm vụ chủ yêu của nó là đóng vai trò kiểm 
ê Diêm Tích-Sơn. Trên hai tuyên phía nam và phía nã 
| cộng quân ta hiện có 10 bình đoàn lớn nhỏ, quân chính quy 
lên tới Si ấn đội (một tung đội bàng một sư đoàn chỉnh Diện 
của Sã ỐC. dâ ân đảng), táo 156 lữ đoàn (một lữ đoàn bàng ĐỂ 
: àn chỉ nh "TINH. bắc dã ân đảng Đ), hơn 1 nó Á 


, trung bì nh môi Liữ é ä nÀi HỘ) c(b: ba tru ng đoàn) 
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dưới B8 nphìn người. Ngoài ra, còn quân không chính quy, 
ôm những binh đoàn và bộ đội địa phương, những đơn vị du 
KÍCH, CáC cơ quan và trường quân sự ở hậu phương, hơn Ì triệu 
l vận S nghìn người (trong đó bộ đội tác chiến chiềm 80 vạn 
NöƯỜI), tÔng so toàn quân là hơn 2 triệu 49 vạn 1 nghìn người. 


NHững trước tháng 7 năm 1946, quân chỉ ly của chúng ta 
Em có 26 tung đội tức 118 lữ đoàn, hơn 6] ) nghỉn người, 
túng bình rỗi lữ đoàn (ba trung đoản) l 2 người, 
tiêm vào hơn 66 vạn 5 nghìn quân không cỉ nưa, tòng 
Công là hơn Ì triệu 27 vạn 8 nghìn người. C t ng quần 
HỘI của chúng ta hiện nay đã lớn mạnh. So lữ đoàn tăng không 
Nhiều, nhưng quân số của mỗi lữ đoàn lại tăng nhiều. Qua 20 


tháng tác chiên, sức chiên đâu cũng tăng nhiều. 
5.. Số quân chính quy của Quốc dân đảng từ thẳng 7 nắm 
1946 đến mùa hè năm ngoái là 93 sư đoàn tức 248 lữ đoàn, hiện 
Hay có phiên hiệu của 104 sư đoàn tức 279 lữ đoàn. Sự phần 
bộ của nó như sau: tuyển phía bắc 29 sư đoàn tức 93 lữ đoàn 
(13 sư đoàn tức 45 lữ đoàn của Vệ Lập-Hoàng ở Thằm-dương; 
1] sư đoàn tức 33 lữ đoàn của Phó Tác-Nghia ở Bắc-bình; 5 sư 
Moàn tức 15 lữ đoàn của Diêm Tích-Sơn ở Thái-nguyên), khoảng 
F vạn người. “Tuyên phía nam 66 sư đoàn tức 158 lữ đoàn 
(38 sư đoàn tức 86 lữ đoàn của Cồ Chúc-Đồng ở Trịnh-châu; 
14 sư đoàn tức 33 lữ đoàn của Bạch Sùng-Hy ở Cửu-giang; 14 
sư đoàn tức 39 lữ đoàn của Hồ Tôn-Nam ở Tây-an), khoảng 1 
triệu 6 vạn người. Tuyền hai có 9 sư đoàn tức 28 lữ đoàn (khu 
ký DU N4 vùng phía tây Lan-châu có 4 sư đoàn tức 8 lữ đoàn; 


"wHAC $ 


khu Tây-r Am, gồm các tỉnh Tứ-xuyên, Tây-khang, Vân-nam, 
2uý-châu có 4 s sư đoàn tức 10 lữ đoàn; khu Đông- -am, gồm 
: a> 
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các tỉnh ở phía nam sông Trường-giang, có 8 lữ đoàn; Đài-loan 
có l sư đoàn tức 2 lữ đoàn), khoảng 19 vạn 6 nghìn người. Nguyên 
nhân của việc tăng phiên hiệu của quân chính quy Quốc dân 
đảng là vì sau khi một sô lớn quân Quốc dân đảng bị quân ta tiểu | 
diệt và chuyên từ tân công chiên lược sang phòng thủ chiến 
lược, bọn Quôc dân đảng cảm thây rõ binh lực không đủ, nến _ 
đã thăng câp hoặc cải biên một sö lớn bộ đội địa phương và 
ngụy quân thành quân chính quy, tính ra trên tuyên phía báo 4 


hệ thông của Vệ Lập-Hoàng tăng thêm 3 sư đoàn tức l4 lữ 
đoàn; hệ thông của Phó Tác-Nghia tăng thêm 2 sư đoàn tức | 
6 lữ đoàn; tuyên phía nam, hệ thòng của Cô Chúc-Đồng tầH 


thêm 6 sư đoàn tức 9 lữ đoàn; hệ thông của Hồ Tôn-Nam tắng 
thêm 2 lữ đoàn; tông cộng tăng thêm 11 sư đoàn tức 31 lữ đoàn. 
Do đó, quân Quốc dân đẳng hiện có không phải là 93 sự đoàn 
mà là 104 sư đoàn, không phải là 248 lữ đoàn mà là 279 lữ đoàn. 
Nhưng một là, 6 sư đoàn tức 29 lữ đoàn đã bị chúng ta tiêu diệt 
trong mây tháng gần đây (kẻ đền ngày 20 tháng 3), chỉ có phiền 
hiệu không thôi, chưa kịp xây dựng lại hoặc bỏ sung, có lẽ có 
một bộ phận không bao giờ có thể xây dựng lại hoặc bổ sung 
được nữa. Bởi vậy, trên thực tế quân Quốc dân đảng hiện 
chỉ có 98 sư đoàn tức 250 lữ đoàn, so với hồi trước hè năm ngoái, 
chỉ tăng thêm phiên hiệu của 5 sư đoàn và 2 lữ đoàn có thực 
thôi. Hai là, trong sô 250 lữ đoàn hiện có, chỉ có 118 lữ đoàn 
là chưa bị quân ta đánh những đòn có tính chất tiêu diệt, 132. 
lữ đoàn còn lại thì hoặc bị quân ta tiêu diệt một, hai lân, thậm 
chí đến ba lần, về sau đã bỏ sung thêm; hoặc bị quân ta đánh 
_ những đòn có tính chât tiêu diệt (lây đơn vị là lữ đoàn, bị diệt 
toàn bộ hoặc phân lớn thì gọi là bị tiêu diệt; bị tiêu diệt một trung. 


| 
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đöàn trở lên, nhưng chủ lực của nó chưa bị tổn thât, thì gọi là 
Bị đánh những đòn có tính chật tiêu diệt) từ một, hai lấn, thậm 
Chí đến ba lần, tình thần và sức chiến đầu của số quân đó sút 
Kếm đi nhiêu. Trong số 118 lữ đoàn chưa bị đánh những đòn 
Có tính chát tiêu diệt, có một bộ phận gồm những tân binh được 
Huân luyện từ tuyên hai, và một bộ phận khác gồm bộ đội địa 
Phương và ngụy quân được thăng cập hoặc cải biên, sức chiến 
đầu rát yeu. Ba là, quân số của quân đội Quốc dân đảng cũng 
ủa øiảm sút. Trước tháng 7 năm 1946, bộ đội chính quy của 
Chúng có 2 triệu, bộ đội không chính quy 73 vạn 8 nghìn, binh 
Chùng đặc biệt 36 vạn 7 nghìn, bộ đội hải quân và không quân 
19 vạn, cơ quan hậu cần và trường quân sự 1 triệu ] vạn, tổng 
cộng 4 triệu 20 vạn 5 nghìn người. Nhưng đến tháng 2 năm 
1948, bộ đội chính quy của chúng có ] triệu 81 vạn, bộ đội không 
chính quy 56 vạn, binh chủng đặc biệt 28 vạn, bộ đội hải quân 
và không quân 19 vạn, cơ quan hậu cần và trường quần sự 8Ì 
Vạn, tông cộng 3 triệu 65 vạn người, tức là đã giảm đi 65 vạn 
5 nghìn. Trong 19 tháng, từ tháng 7 năm 1946 đèn thẳng Ì 
năm 1948, tổng cộng quân ta đã tiêu diệt 1 triệu 97 vạn 7 nghìn 
quân Quốc dân đảng (tháng 2 và nửa đầu tháng 3 chưa thồng 
kê xong, có chừng trên dưới 18 vạn tên), tức là bọn Quỏc dân 
đảng không những đã bị tiêu hao hơn 1 triệu tân binh mà chúng 
động viên nhập ngũ trong thời gian tác chiên trước đây, mà 
còn bị tiêu hao một sô lớn binh lực vôn có của chúng nữa. Trước 
tình thẻ đó, bọn Quốc dân đẳng đã áp dụng phương châm khác 
tắn chúng ta, chúng không bổ sung đầy đủ quân sô cho các lữ 
đoàn, mà lại giảm bớt quân sô của các lữ đoàn, và tăng thêm 
phiên hiệu của lữ đoàn. Năm 1946, quân Quộc dân đẳng trung 
+ 
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bình mỗi lữ đoàn có ngót 8 nghìn người, nhưng hiện nay trung 
bình mỗi lữ đoàn chỉ có trên dưới 6 nghìn 500 người. Từ nay 
về sau đât đai quân ta chiêm được ngày một rộng, nguồn cung 
câp bính lính, lương thực của bọn Quốc dân đảng ngày một 
thu hẹp lại, dự tính đánh thêm một năm nữa tức là đến mùã 
xuân sang năm thì về sö lượng, quân ta và quân địch có thẻ đạt 


đên mức xâp xi nhau. Phương châm còa ‹ ta là đánh chảe 
ăn chắc, không yêu cầu đạt két quả nÌ , mà chỉ yêu 
cầu trung bình mỗi tháng tiêu diệt trẻ 3 lữ đoàn quấn 
chính quy Quộc dân đẳng, mỗi năm t ng 100 lữ 
đoàn địch. Trên thực tế, từ sau mùa ái đã vượt 
quá con số đó; từ nay về sau có khả éu hơn nữa. 
Trên dưới 5 năm (tính từ thắng ? năm Ì khả năng tiêu 
điệt toàn bộ quân Quốc dân đẳng. 


6. Hiện nay, trên hai tuyên phía nam và phía bắc, quân 
địch còn có những bình lực cơ động tương đỏ: lớn ở hai vùng, 
chúng có thê mở những cuộc tần công có tính châầt chiền dịch 
làm cho quân ta ở đó tạm thời lầm vào hoàn cảnh khó khăn. 
Vùng thứ nhât là vùng núi Đại-biệt có khoảng 14 lữ đoàn cơ 
động. Vùng thứ hai là vùng phía bắc sông Hoài có khoảng 12 
lữ đoàn cơ động. Trong hai vùng này, quân Quộc dân dảng 
còn năm quyền chủ động (vùng phía bắc sông Hoài do quân ta 
rút 9 lữ đoàn chủ lực lên phía bắc sông Hoàng-hà nghỉ ngơi 
chỉnh đôn, chuân bị dùng vào mặt khác cho nên quân Quốc dân... 

__ đẳng nắm được quyền chủ động). Sô quân địch trên tầt cả chiến 
trường, khác toàn là bị động chịu đòn. Những chiên trường. 
mà tì Ỷ hình đặc biệt có lợi cho ta là: Đông-bắc, Sơn-đông, 


"my 


` miễn Đắc Giang-tô, Sơn-tây—Sát-cáp- -nhi—Hà-bắc 
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Sơn-tây—Hà-bảc—Sơn-đông—Hà-nam và những vùng rộng 
lớn phía tây đường sắt Trịnh-châu—Hán-khầu, phía bắc sông 
“Trường-giang và phía nam sông Hoàng-hà. 


CHÚ THÍCH 


(1)Xem chú thích(8) bài Tình hình trước mát và nhiện ụ của chúng 
- ta trong tập này. 
(2)Tháng 10 năm 1947, chính phủ phản động Quốc dân đàng hạ lệnh 
NBiảt tán Đống mính dân chủ. Dưới sức ép của bọn phản động Quốc dân 
đang, một sỏ phần tử dao động trong Đõng minh dân chủ ra thông cáo giải 
lần và định chỉ hoạt động. Lúc bầy giờ, các đảng phái dân chủ khác cũng 
đều bị bọn phản động Quốc dân đảng hãm hại, không thẻ công khai hoạt 
động trong vùng Quỏc dân đảng thông trị Thing Ì năm 1948, những 
Người lãnh đạo Đõng minh dân chủ là Thầm Quản-Nho và những người 
khác triệu tập hội nghị ở Hương-cảng, quyẻt định xây dựng lại cơ quan 
lãnh đạo của Đống minh dân chủ, và phục hối lại sự hoạt động của nó. 
Cùng tháng ày, Lý Tè-Thâm và một sò người khác thuộc phái dân chủ 
| trong Quộc dân đảng cũng tổ chức Ủy ban cách mạng Quốc dân đẳng ở 
Hương-cảng. Lúc bầy giờ họ đều tiềp thu chủ trương về thời cuộc của 
Đảng cộng sản Trung-quộc, ra tuyên bồ chủ trương liên hợp với Đẳng 
Lồng sản Trung-quồc và các đảng phái dân chủ khác, lật đồ chính quyển 
độc tài Ni Giới- Thạch, phản đồi Mỹ vũ trang can thiệp vào công việc 


P 
, 


=ÕẨở@ 
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nhập, thành lập Ủy ban hành chính liên hợp Hoa-bác và quân khư F 
Tháng 8 năm äy, Ủy ban hành chính liên hợp Hoa-bắc đổi gọi là 


phủ nhân dân Hoa-bắc. 


tháng 12 năm 1947, binh lực tần công gốm 33 lữ đoản. 

(6)Trên đưới 5 năm sẽ tiêu điệt toàn bộ quản Quòc dân đảng, đó là đi 
dự tính lúc bầy giờ. Về sau, thời gian đó rút ngản tới trên dưới 3 năm. 
rưỡi. Xem bài Sự biền đổi quan trọng về từ: hình quản sự của Trung-quặc 
trong tập này. \ 


ry 


\ 


BÀI NÓI CHUYỆN TẠI HỘI NGHỊ 
CÁN BỘ SƠN-TÂY—TUY-VIÊN 


Thưa các đồng chí, những ‹ ỏi hôm nay 

t ^ ^ † $ ^ ạ" Am ¬—..‹. ỉ tấn l : 
chủ yêu là về một sô vân để có liên quan đ nợ tác ở Sơn- 
tâÿ— Tuy-viên, sau đó sẽ nói về một số vần đề có liên quan đền 


cÔng tác trong cả nước. 


Tôi cho rằng, trong một năm qua, công tác cải cách ruộng 
đầt và công tác chỉnh Đảng trong vùng do Phân cục Sơn-tây— 
Tuy-viễn của Trung ương Đảng cộng sản Trung-quộc lãnh đạo 
đã thành công. 

Đó là nhìn trên hai mặt. Một mặt, tổ chức Đằng ở Sơn- 
tây —Tuy-viễn đã chồng thiên hướng hữu, đã phát động quân 
chúng đâu tranh, đã hoặc đang hoàn thành công tác cải cách 
ruộng đât và công tác chỉnh Đảng trong 2 triệu mày chục vạn 
người trong sô hơn 3 triệu dân của toàn khu. Mặt khác, tổ 
chức Đảng ở Sơn-tây—Tuy-viễn cũng đã uồn nắn mây thiên 
hướng “tả'” nảy ra trong phong trào, do đó đã đưa toàn bộ công 


- 317 
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tác vào con đường phát triển lành mạnh. Nhin trên hai mặt 
đó, tôi cho rằng công tác cải cách ruộng đầt và công tác chính 
Đảng ở khu giải phóng Sơn-tây—Tuy-viễn đã thành công. 


“Từ nay về sau, không dám phong kiến nữa, không dám! 


hỏng hách nữa, không đám tham ô nề Đó là lời nói của ' 
nhân dân Sơn-tây—Tuy-viến. Đó cũ; tt luận của nhân 
dân Sơn-tây—Tuy-viễn về công t | đầt và công 
tác chỉnh Đảng của chúng ta. H › phong kiên 
nữa”, có nghia là chúng ta đã ¡ng lên đầu 
tranh, đã hoặc đang xóa bỏ chẻ ‹ kiẻn ở vùng 
mới và những tàn dư của chê độ bóc l‹ èn ở vùng cũ 
và vùng nửa cũ. Họ nói “không dám . không dám 
tham ô nữa”, có nghĩa là trước đây, tror của Đảng và 
chính quyền của chúng ta, trên mức độ h còn tốn tại 
những hiện tượng nghiêm trọng vẻ thành phản không thuẫn 


hoặc tác phong không thuần, nhiều phần tử xầu đã chui vào 
tổ chức của Đảng và chính quyẻn, nhiều người đã phát triển 
tác phong quan liêu, cậy thẻ hà hiệp người, dùng phương pháp 
mệnh lệnh cưỡng bức đề hoàn thành nhiệm vụ công tác làm cho 
quân chúng bât mãn, hoặc mắc tội tham ô, hoặc xâm phạm đền 
lợi ích của quần chúng; trải qua công tác cải cách ruộng đầt và 
công tác chỉnh Đảng trong một năm qua, những tình trạng đỏ 
đã được thay đổi căn bản. 

“Những cái chí tử đồi với chúng tôi trước kia, bây giờ 
đã được trừ bỏ, những cái mà trước đây không có, bây giờ đã 


có rồi.” Đó là lời của một trong các đồng chí có mặt ở đây. 
đã ii với tôi. Những cái chí tử mà đồng chí đó nói, tức: JàNt 
hÌ ï hững hiện tượng ng nghiêm THELOHE về thành phần không. thuậi ,] 


K— 
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hoặc tác phong không thuần còn tốn tại trong tổ chức của Đảng 
hạ, chính quyền và do đó làm cho quần chúng bât mãn. Những 
Hiện tượng đó, hiện nay căn bản đã được xóa bỏ. Những cái 
mà động chí ây nói trước đây không có, bây giờ đã có, tức là 


' 
' 
| 


Chỉ đoàn bản nông, nông hội mới, hội nghị đại biều nhân dân 
Khu và thôn, cảnh tượng nông thôn đổi mới do công tác cải 
cách tuộng đât và công tác chỉnh Đảng đem lại. 

Những sự phản ánh đó, tôi cho là phù hợp với thực tè. 

Đó là thành công vi đại trong công tác cải cách ruộng đầt 
Và công tác chỉnh Đảng ở khu giải phóng Sơn-tây—Tuỷ-viên. 
Đó là mặt thứ nhât của sự thành công. Dựa trên cơ sở đó 
mà trong một năm qua, tô chức Đảng ở Sơn-tây—Tuy-viễn 
mới có thê hoàn thành công tác phục vụ tiến tuyên lớn lao, chỉ 
Viện cho cuộc chiên tranh giải phóng nhân dân vĩ đại. Nều 
Công tác cải cách ruộng đât và công tác chỉnh Đẳng chưa thành 
Công, mà muôn hoàn thành nhiệm vụ quân sự to lớn như vậy 
thì thật là khó khăn. 

Mặt khác, tổ chức Đảng ở Sơn-tây—Tuy-viễn đã uôn nắn 
Cđược mây thiên hướng “tả” nảy ra trong công tác. Chủ yêu 
có ba thiên hướng. Một là, trong việc phân định thành phân 
giai câp, ở nhiều địa phương đã quy sai nhiều người trong nhân 
dân lao động không bóc lột theo lôi phong kiền hoặc chỉ bóc 
lột chút ít thành địa chủ và phú nông, mở rộng diện đã kích một 
cách sai lầm, quên mật phương châm chiên lược cực kỳ quan 
trọng là trong công tác cải cách ruộng đầt, chúng ta có thê và cần 
phải đoàn kết trên đàn 92 Tá Ệ: vIỮA sô hộ và tên oi 90 


— 


la. 


320 TUYẾN TẬP MAO TRẠCH-ĐÔNG . 


chê độ TT kiên. Hiện nay, thiên hướng này đã được uàn 
nắn. Như vậy đã ổn định được nhân tâm rât nhiều, đã cùng: 
cô được mặt trận thông nhằt cách mạng. Hai là, trong công 
tác cải cách ruộng đât đã xâm phạm đền công thương nghiệổ 
thuộc quyền sở hữu của địa chủ và phú nông; trong cuộc đầu 
tranh tô giác những hành động phần cách mạng trong linh vực 
kinh tế, đã vượt quá phạm vị đã định; cũng như trong Chính 
sách thu thuê đã đả kích công thương nghiệp. Những điể 
đó đều thuộc thiên hướng “tÄ'” trong việc đôi xử với công thương 
nghiệp. Hiện nay, những thiên hướng này cũng đã được 
uôn nắn, điểu đó đã làm cho công thương nghiệp có thể phục 
hồi và phát triển. Ba là, trong cuộc đầu tranh cải cách ruộng đầt 
gay gắt trong một năm qua, tô chức Đảng ở Sơn-tây—Tuy-viễn 
chưa thật sự giữ vững được phương chầm của Đảng ta là cầm 
ngặt việc đánh giết bừa bãi, để đền nỗi một sô địa phương nảo 
đó trong cuộc cải cách ruộng đầt đã xử tử một sồ địa chủ, phủ 
nông một cách không cần thiềt và tạo ra cơ hội cho những phần .. 
tử xâu trong nông thôn thừa cơ trả thù, giềt hại một sô người 
lao động một cách độc ác. Chúng ta cho rằng thông qua tòa 
án nhân dân và chính quyền dân chủ, xử tử những kẻ tội phạm 
quan trọng đã chông lại cuộc cách mạng dân chủ nhân dần và 
há hoại công tác cải cách ruộng đầt một cách tích cực, nghiêm 
rọng, tức là những bọn phản cách mạng và những bọn ác bá 
phạm dón ác tày trời, là điều hoàn toàn cần thiết và chính đẳng. 

Không ' ằm : như vậy thì không thê xây dựng được trật tự dân 
Nhưng đôi \ rới tật cả Xi, chức c bình. „họ, Ms 


T\ dân leb ìn£ ; l6i Ô: L VỚI. la chủ và vẫ -- ÔT g thu ờn 
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Ế Hoặc những kẻ phạm tội tương đổi nhẹ thì phải cầm không 
được giết bừa. Đồng thời, khi tòa án nhân dân và chính quyền 
dân chủ tiên hành công tác xét xử bọn tội phạm, phải cầm dùng 
nhục hình. Những thiên hướng về mặt này nảy sinh ra ở Sơn- 
tây— luy-viên trong một năm qua, nay đã được uôn nắn. 
Sau khi đã thật sự uôn nắn tât cả những thiên hướng nói 
tiên, chúng ta có thẻ có bằng chứng đẻ nói rằng, dưới sự lãnh 


Công sản Trung-quốc, hiện nay toàn bộ công tác đã bước vào 
Còn đường phát triển lành mạnh. 

Quyêt định phương châm công tác thco tình hình thực tẻ, 
đó là phương pháp công tác cơ bản nhầt mà mọi đảng viên cộng 
Sản cần phải ghi nhớ thật kỹ. Xét nguyên nhân sinh ra những 
sai lầm mà chúng ta mắc phải, thì thầy rằng đó là vì chúng ta đã 
thoát ly tình hình thực tÊ lúc ầy nơi ây, quyêt định phương châm 
Công tác của mình một cách chủ quan. Điểm này là bài học 
cho toàn thể các đồng chí. 

Về công tác chỉnh đôn tỏ chức cơ sở của Đảng, các đồng 
chí đã dựa theo chỉ thị của Trung ương vẻ việc tiền hành công 
tác cải cách ruộng đâầt và công tác chỉnh Đảng ở vùng cũ và 
vùng nửa cũ(), áp dụng kinh nghiệm chỉnh Đẳng của huyện 
Bình-sơn thuộc khu giải phóng Sơn-tây—Sát-cáp-nhi—Hà-bắc, 
tức là mời những phần tử tích cực trong quân chúng ngoài Đảng 
tham dự hội nghị chỉ bộ, tiên hành phê bình và tự phê bình, 

đề thay đổi những hiện tượng về thành phần không thuần hoặc 
tác phong không thuần trong tỏ chức Đảng, làm cho Đảng và 


“~ 


quần chúng nhân dân gản bó chặt chẽ với nhau. Làm như vậy, 
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các đồng chí sẽ có khả năng hoàn thành một cách đấy đủ toàn 
bộ công tác chỉnh đôn tô chức của Đảng. 

Đôi với những đảng viên và cán bộ phạm sai lâm nhưng 
vẫn có thể giáo dục được và khác với những phần tử hệt phương 
cứu chữa, thì bảt kẻ thành phần xuât thân của họ như thê nào, 
đều phải giáo dục chứ không nên ruồng bỏ họ. Các đồng chí 


đã hoặc đang châp hành phương châr thẻ là đúng. 
Trong cuộc đâu tranh chông chê đi n, việc thành 
lập hội nghị đại biểu nhân dân hai cầp | (xã) trên cơ 
sở đoàn bản nông và nông hội là một Ì hết sức quý 
báu. Chỉ có hội nghị đại biểu nhân c dựng trên 
cơ sở ý chí của quân chúng thật sự đôi là hội nghị 
đại biêu nhân dân chân chính. Hội nph; ‹ ›hân dân như 
vậy, hiện nay đã có khả năng xuât hiện ở tắt cả các khu giải phóng. 


Hội nghị đại biêu nhân dân như vậy, một khi đã được thành 
lập, phải trở thành cơ quan quyền lực của nhân dân nơi đồ; 
phải tập trung mọi quyển lực cần thiết vào hội nghị đại biểu 
nhân dân và ủy ban hành chính do nó bầu ra. Đền lúc ây, 
đoàn bản nông và nông hội sẽ trở thành trợ thủ của hội nghị 
Di. a(Anybanhànhchính Chúngtadãđinhr 
ở khắp nơi trong nông thôn, sau khi nói chung đã hoàn thành | 
nhiệm vụ cải cách ruộng đầt, sẽ thành lập hội nghị đạt biểu nhân | 
dân. Hiện nay, kinh nghiệm của các đồng chí và của các khu | 
giải phóng khác đã chứng ninh rằng ngay trong đầu tranh cài... 
S: nh “đất, có thể và cần thiết thành lập hội nghị đại biểu: 


ì Pu FP LỎNG thôn và mài ban 3 chính do nó 5 Dậu TH. 
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ng nên làm như vậy. Khi hội nghị đại biểu nhân dân hai cấp 
KHu và thôn đã được thành lập rộng khắp, thì có thể thành lập 
hội nghị đại biểu nhân dân cầp huyện. Có hội nghị đại biểu 
Nhân dân các cập huyện và dưới huyện rồi thì sẽ dễ thành lập 
Hội nghị đại biểu nhân dân các cập trên huyện. Trong hội 
tnchị đại biệu nhân dân các cấp, cẩn hết sức cö gắng để cho mọi 
Mông lớp dân chủ, gồm công nhân, nông dân, những người lao 
| động độc lập, những người làm nghề tự do, những trí thức, 
những nhà công thương nghiệp dân tộc và những thân sĩ tiền 
| Bộ đều có đại biều của họ tham gia. Di nhiên không phải là 
CÓ phép cho đủ sö mà phải phân biệt nông thôn có thị trần với 
| nòng thôn không có thị trân, phân biệt thị trần lớn với thị trần 
“nhỏ, phân biệt thành thị với nông thôn, phải thực hiện nhiệm 
_Vụ liên hợp mọi tầng lớp dân chủ đó một cách tự nhiên chứ 
“đừng miễn cưỡng. 

Trong cuộc đầu tranh vi đại của quân chúng là cuộc cải 
cách ruộng đât và chỉnh Đảng, đã giio dục và xuầt hiện hàng 
vạn phần tử tích cực và cán bộ công tác. Họ gắn bó với quần 
chúng, họ là những của cải vô cùng quý báu của nước Cộng 
hòa nhân dân Trung-hoa. Từ nay về sau, cẩn tăng cường giáo 
dục họ đẻ họ không ngừng tiền bộ trong công tác; đồng thời 
phải nhắc nhở họ quyết không được vì thẳng lợi, vì được khen 
thưởng mà đâm ra kiêu ngạo tự mãn. 

Do si & len điều đó, do những thẳng lợi về các mặt 
van tr ên, phải nó đang khu ĐIẢ1 phóng Lư -gr¿ Su ki: 
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II 


Nguyên nhân khiên cho khu giải phóng Sơn-tây—Tuy- 
viên giành được những thẳng lợi nói trên, đứng vẻ mặt lãnh 
đạo mà nói, chủ yêu là: 1. Nhờ chỉ thị trực tiep của đồng chỉ 


Lưu Thiêu-Kỳ hồi mùa xuân năm ngoái và nhờ sự giúp đỡ 


của đồng chí Khang Sinh trong khi công : thôn hành chính 
Hách-gia-pha huyện Lâm hồi xuân h: ¡, tháng 6 năm 
đó Phân cục Sơn-tây—Tuy-viễn đã các bí thư 
địa ùy. Trong hội nghị đó đã phê thiên hướng 
hữu còn tôn tại trong công tác trước để vạch trần 
các hiện tượng nghiêm trọng Xa rời àa Đảng, đã 
quyêt định phương châm thật sự phát g tác cải cách 
ruộng đất và công tác chỉnh Đảng. Hi ló về cơ bản đã 
thành công. Nều không có hội nghị đó thì công tác cải cách 


ruộng đât và công tác chỉnh Đảng to lớn như vậy không thể 
thành công được. Những khuyẻt điểm của hội nghị đó là chưa 
căn cứ vào tình hình khác nhau giữa vùng cũ và vùng nửa cũ 
với vùng mới mà quyẻt định những phương châm công tác 
khác nhau; đã áp dụng phương châm quá tả trong vần đẻ phân 
định thành phần giai cầp; đã quá chú trọng đèn việc truy của 
cát giâu của địa chủ trong vần để xóa bỏ như thê nào chề độ 
phong kiên; cũng như phân tích thiểu sáng suồt trong vần để 


đôi xử với những yêu cầu của quân chúng, nêu ra một cách 
chung chung khẩu hiệu “quản chúng muôn thẻ nào thì làm 
thê ây”. Riêng về vân để này, tức là vân để quan hệ giữa Đảng 
š 


à quân chúng thì nên như sau: Phàm những ý kiến đúng đán 


~x. —= ` ..<X«.<«-< Ẻ 
2 Nha tạ c-⁄ 
ĐÃ. 


chúng nhân dân thì Đảng phải dựa vào tình hình, lãnh 


ẳ 


BÀI MT NÓI CHUYỆN TẠI HỘI NGHỊ.. 325 


đạo quản chúng thực hiện; còn đôi với những ý kiên không 
đúng đẫn trong quản chúng nhân dân thì phải giáo dục quấn 
Chung, uỏn nắn lại. Hội nghị các bí thư địa ủy chỉ nhãn mạnh 
mặt Đảng cần chập hành ý kiên quân chúng, mà coi thường 
mạt Đảng phải giáo dục quần chúng và lãnh đạo quân chúng, 
đền nỗi sau đó dã gây những ảnh hưởng không tốt cho các 
Viông chí công tác ở một số nơi nào đó, và khiển họ phát triển 
Si làm của chủ nghĩa theo đuôi. 2. Tháng Ì năm nay, Phân 
CC Sơn-tây— luy-vien đã áp dụng những biện pháp thích đắng 
để uôn nản những thiên hướng “tả”. Những biện pháp này 
Ngược thực hiện sau khi các đồng chí ở Phân cục đi dự Hội nghị 
ITung ương tháng 122) trở về. Về vẫn để này, Phân cục đã 
chỉ thị gồm năm điểm), Có những biện pháp sửa sai thích 
hợp Với yêu cầu của quản chúng, lại được châp hành nhanh 
Chóng và triệt để như vậy, nên trong một thời gian ngắn, hầu 
_ như tất cả những thiên hướng “tả'” đều đã được uốn nắn. 


I1 


Đường lôi lãnh đạo của tổ chức Đảng ở Sơn-tây—Tuy- 
viễn trong thời kỳ chông Nhật cơ bản là đúng. Điều đó biểu 
" trong việc đã thực hành giảm tô giảm tức, đã phục hồi và 
phát trên với mức độ khá các ngành sản xuât nông nghiệp, 
nghỉ mu trong gia đình, công nghiệp quöc phòng và một phần 
bếp nhe? đã xây dựng cơ sở Đảng, xây dựng chính quyền. 
LC `- ; y dựng quân đội nhân dân gần 10 vạn người, do đó. 
lẻ lây những bay làm TETANE: tiền ca cuộc chà, 


, Bên: 


công 
W/\ XIÚC 


. 
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Diêm Tích-Sơn và những bọn phản động khác. Dĩ nhiền trơng 

thời kỳ đó Đảng và chính quyền cũng có những khuyêt điểm, ˆ 
đó là thành phần không thuần hoặc tác phơng không thuần trên 
một mức độ nào đó của các tổ chức đó, cũng như do đây mà 
nảy ra những hiện tượng không tôt trên nhiều mặt công tác 
mà hiện nay chúng ta đã hoàn toàn thây rõ. Nhưng nói chung 
thì, công tác trong thời kỳ chông Nhật là có thành tích. Điều 
đó đã đem lại cho chúng ta những điều kiện có lợi để sau khi 


bọn Nhật đầu hàng, chúng ta có thể dựa vào đó mà đánh bại 
cuộc tần công phản cách mạng của Tưởng Giới- Thạch. Trong 
thời kỳ chông Nhật, những khuyêt điểm ho n về mặt lãnh 
đạo của tổ chức Đảng ở Sơn-tây—Tuy-viễn chủ yêu là chưa 
dựa vào quần chúng đông đảo nhàằt để khả vần để thành 


phần không thuần hoặc tác phong không thuần trên một mức 
độ nào đó trong Đảng và trong chính quyền, cũng như những 
hiện tượng không tỏt do đây mà nảy ra trong công tác; nhiệm 
vụ đó đã để lại cho các đồng chí giờ đây phải hoàn thành nột. 
Một vài đồng chí lãnh đạo nào đó ở Sơn-tây—Tuy-viễn lúc ây 
đã thiểu sự hiểu biết về nhiều tình hình thực tế của Đảng và 
quân chúng, đó là một trong những nguyên nhân gây nên những 
hiện tượng nói trên. Điểm này cũng là bài học cho các đồng 
chí. 


t4 IV 
k- 
Nhiệm vụ của > ciẾn `2 ở NA - LAO (8 Tổ 2, từ n4y 
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tuộng đât và công tác chỉnh Đảng, tiếp tục phát triển và chí viện ị 
cho cuộc chiên tranh giải phóng nhân dân, không tăng thêm 
(ánh nặng cho nhân dân, giảm nhẹ sự gánh vác của nhân dân 
“một cách thích đáng, phục hồi và phát triển sản xuất. Hiện nay 
các đồng chí đang họp hội nghị sản xuât. Trong mầẫy năm 
Tới, mục đích của việc phục hồi và phát triển sản xuầt là một 
Thất thì cải thiện đời sông của nhân dân, mặt khác để chỉ viện 
(Cho cuộc chiên tranh giải phóng nhân dân. Các đồng chí có 

Tiên nông nghiệp và thủ công nghiệp to lớn, lại có một bộ phận 
_ Công nghiệp nhẹ và công nghiệp nặng sử dụng máy móc. Mcng 
tảng các đồng chí lãnh đạo thật tôt những ngành sản xuầt đó, 
Meu không thì không thể coi là người mác-xít tốt được. Về 
Khát nông nghiệp, những tổ đổi công và hợp tác xã!!! trước 
đầy bị bọn quan liêu thao túng, chỉ làm hại chử không có lợi gì 
Cho quản chúng nhân dân thì nay đều đã tan vỡ, đó là điều hoàn 
TTöần có thẻ hiểu được và chẳng có gì phải tiềc rẻ cả. Nhiệm vụ 
"của các đồng chí là chú ý giữ gìn và phát triển các tổ đổi công, 
lợp tác xã và các tô chức kinh tế cần thiết khác được quân chúng 
nhân dân ủng hộ, đồng thòi mở rộng những tô chức như vậy 
ra khắp CÁC nơi. 


V 
Các dđ Hôn chí đều quan tâm đền tình hình cả nước. Sau 
khi Ì bẾP2 nh II ruộng đât toàn quốc của Đảng họp năm ngoái quyêt 
2-2 v... hư Xà án mới, tiên hành Cong tác - cách ' 


TƯNN đât có 2U “EM IV tr, sử vĩ % mà p và ta đã tiên = 
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— 


đều đã mở hội nghị cán bộ lớn bàn về chỉnh Đảng và cải cách 
ruộng đât, đã phê phán tư tưởng hữu khuynh còn tốn tại trong 
Đẳng, vạch trần những hiện tượng nghiêm trọng về thành phâñ 
không thuần hoặc tác phong không thuần đang tốn tại trên một 
mức độ nào đó trong Đảng. Và về sau, trơng nhiều khu lại áp 
dụng những biện pháp thích đáng và đã hoặc đang sửa chữa 
những thiên hướng “tả”. Như vậy, sẽ đưa công tác của Đẳng 


ta trong cả nước đi vào con đường phát triển lành mạnh trong 
tình hình chính trị và nhiệm vụ chính . Trong mây 
tháng gần đây hầu hẻt các đơn vị Quân giải phóng nhân dân 
đều đã lợi dụng khoảng thời gian giữa cả: chiên đầu để 


tiên hành những cuộc chỉnh huần với quy mô lớn. Những 
cuộc chỉnh huân đó được tiền hành theo phương pháp dân chủ 
hoàn toàn có lãnh đạo và có trật tự. Do đó đã khêu gợi nhiệt 
tình cách mạng của đông đảo cán bộ chỉ huy và quần chúng chiên 
sĩ, đã nhận thức rõ ràng mục đích của cuộc chiền tranh, xóa 
bỏ được một sô khuynh hướng không đúng đẳn về tư tưởng và 
những hiện tượng không töt trong quân đội, đã giáo dục cho cán 
bộ và chiên sĩ, đã nâng cao sức chiên đầu lên rât nhiều. Từ nay 
về sau cần tiếp tục tiên hành phong trào chỉnh quân dân chủ, 
có tính chầt quần chúng và kiều mới đó. Các đồng chí đều 
có thẻ thây rõ rằng bọn Quộc dân đảng, kẻ thù của chúng tạ, 
không thể làm được cuộc chỉnh Đảng, chỉnh quân và cải cách 
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quả mọi chính sách và sách lược do Trung ương Đảng ta quy 
Vịnh, và tiền hành thẳng lợi cuộc chiến tranh giải phóng nhân 
dân. Về phía kẻ thù của chúng ta thì mọi việc đều ngược lại. 
Bọn chúng thỏi nát như vậy, đẩy dẫy những sự lục đục nội bộ 
ngay một nhiều và không sao giải quyềt nổi như vậy, bị nhân 
Mdân phi nhỏ và sa vào thê hoàn toàn bị cô lập như vậy, bị thua 
ấố tận nhiều như vậy, cho nên chúng nhật định không sao tránh 
khỏi đi tới chỗ diệt vong. Đó là toàn bộ tình hình so sảnh giữa 
lực lượng cách mạng và lực lượng phản cách mạng ở Trung- 
quóc. 

Trước tình hình đó, các đồng chí trong toàn Đảng phải 
V Hàm thật vững đường lỏi chung của Đảng, đó là đường lồi cách 
mạng dân chủ mới. Cách mạng dân chủ mới không phải là 
Cuộc cách mạng nào khác, nó chỉ có thể và phải là cuộc cách mạng 
chỏng đề quốc, chông phong kiên và chồng tư bản quan liêu 
“của quần chúng nhân dân do giai cầp vô sản lãnh đạo. Điều 
đó có nghĩa là cuộc cách mạng đó không thẻ do giai cầp và chính 
đẳng nào khác lãnh đạo, mà chỉ có thẻ và phải do giai cầp vô sản 
và Đảng cộng sản Trung-quöc lãnh đạo. Điều đó có nghĩa là 
mặt trận thông nhât do những người tham gia cuộc cách mạng 
đó tổ chức nên phải hệt sức rộng rãi, trong đó gồm công nhân, 
nông dân, những người lao động độc lập, những người làm 
nghề tự do, những trí thức, giai cầp tư sản dân tộc và một bộ 
phận thân sĩ tiên bộ tách khỏi giai cầp địa chủ, đó tức là quần 
chúng nhân dân mà chúng ta nói tới. Nhà nước và chính phủ 
do quần chúng nhân dân ây lập nên tức là nước Cộng hòa nhân 
câu bộ h8 hoa và chính phủ liên hợp dân chủ của liên minh 


TT âp dân chủ do giai câp vô sản lãnh đạo. Kẻ thù mà 


¬—ả% 
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cuộc cách mạng đó phải đánh đô chỉ là và phải là chủ ... đề 
quộc, chủ nghĩa phong kiên và chủ nghĩa tư bản quan liều. 
Biểu hiện tập trung của những kẻ thù đó là nền thông trị phản 
động của bọn Quỏc dân đảng Tưởng Giới- Thạch. 

Chủ nghĩa phong kiên là đồng minh của chủ nghĩa đề quốc 


và chủ nghĩa tư bản quan liêu, là cơ sở của nền thông trị của 


chúng. Do đó, cải cách chê độ ruộng đât dung chủ yếu 
của cuộc cách mạng dân chủ mới của ÏÌ lọc. Đương 
lôi chung của cuộc cải cách ruộng đất là d n nông, đoàn 
kết với trung nông, xóa bỏ từng bước và biệt chế độ 
bóc lột phong kiên, phát triển sản xuầt nê Lực lượng 
cơ bản mà cuộc cải cách ruộng đât dụ thể và phải 
là bản nông. Tầng lớp bẩn nông và cò ní èm trên dưới 
70 phần trắm dân số trong nông thôn Tru Nhiệm vụ 
chủ yêu và trực tiếp của cuộc cải cách ruộn t là thỏa mãn 


yêu cầu của quần chúng bản cô nông. Trong cuộc cải cách 
ruộng đât phải đoàn kết với trung nông, bản cò nông phải cùng 
với trung nông, một tầng lớp chiềm trên dưới 20 phần trăm 
dân sô trong nông thôn, két thành một mặt trận thöỏng nhât vững 
chắc. Nêu không làm như vậy, bản cô nông sẽ sa vào thè cô 
lập, cuộc cải cách ruộng đầt sẽ thât bại. Một nhiệm vụ của cuộc 
cải cách ruộng đât là thỏa mãn yêu câu của một sồ trung nông 
nào đó. Phải để cho một sô trung nông được nhiều ruộng đầt 
hơn so với mức bình quân ruộng đầt mà bản nông nói chung 
đã được chia. Chúng ta ủng hộ yêu cầu của nông đân đòi chia 
đều ruộng đât là đẻ tiện cho việc phát động đông đảo quần chúng 
_.-: TÊN King _=c xóa ` c độ sẽ hữu Tuộng đât của gái 


`. 


.^`e. k. Á 
Cá ) G 


VƯÌNH quản tuyệt đòi. Nêu ai để xướng chủ nghĩa bình quần 
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và : 


Kiyệt đổi tức là sai lâm. Hiện nay trong nông thôn đang lưu 
Hành một thự tư tưởng phá hoại công thương nghiệp, chủ trương 
BìhH quản tuyệt đôi trong vân để chia ruộng đât, tính chât của 
K tưởng dÓ là phản động, lạc hậu và thụt lùi. Chúng ta phải 
Phố phan thứ tư tưởng đó. Đỏi tượng của cuộc cải cách ruộng 
đất CHÍ la và phải là chế độ bóc lột phong kiền của giai cầp địa 
CHỦ Và phú nông kiều cũ, không được xâm phạm đèn giai cầp 


tứ sản dân tộc, cũng không nên xâm phạm đên công thương 


| ñghHỆD do địa chủ và phú nông kinh doanh, đặc biệt chú ý không 


nén xám phạm đến những người không bóc lột hoặc chỉ bóc 
lột chút ít như trung nông, những người lao động độc lập, những 


W người làm nghẻ tự do và phú nông kiểu mới. Mục đích của 


4 
Á- 
Ũ 


Cuộc cải cách ruộng đât là xóa bỏ chè độ bóc lột phong kiền, 
tức là tiêu diệt giai cầp địa chủ phong kiền, chứ không phải là 
tiêu diệt con người địa chủ. Bởi vậy, phải để cho bọn địa chủ 
CÓ một sô của cải và ruộng đầt ngang với mức của nông dân, 
để chúng tập lao động sản xuầt và tham gia vào hoạt động sinh 
hoạt kinh tê quôc dân. Trừ những phần tử phản cách mạng 
và bọn ác bá có chứng cớ rõ rệt là có tội ác tày trời, bị đông đảo 
quân chúng nhân dân căm ghét, có thể và cần phải trừng trị, 
còn thì cần thi hành chính sách khoan hồng đổi với mọi người 
và câm mọi hành động đánh giết bừa bãi. Việc xóa bỏ chè độ 
bóc lột phong kiên phải làm từng bước, nghĩa là phải có sách 
được. Phải căn cứ vào hoàn cảnh cho phép, căn cứ vào trình 


độ siác ngộ và trình độ tô chức của quần chúng nông dân mà 


qu yêt đ h sách lược phát động đâu tranh, không nên tính chuyện 


xóa bỏ hề t chê độ bóc lột phong kiên trong vòng một sớm một 


.# 
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chiều. Căn cứ vào tình hình thực tê của chề độ bóc lột phong ˆ 
kiên trong nông thôn Trung-quôc, diện đả kích chung trơng cải | 
cách ruộng đât nói chung không được vượt quá trên dưới 8 phân ˆ 
trăm sô hộ và trên dưới 10 phần trăm sö người trong nông thôn. 
le vùng giải phóng cũ và nửa cũ, tỷ lệ này còn phải giảm đới nữa: 
Thoát ly tình hình thực tẻ, mở rộng diện đả kích một cách sĩ 


lắm là nguy hiểm. e vùng mới lạt CÒr ần vùng và chủ 
giai đoạn. Phân vùng nghĩa là ở một ¡ VỰC Có thể giữ 
vững được, nên tập trung lực lượng t \g tác cải cách 
ruộng đât một cách thích đáng và phủ : cầu của quận 
chúng nơi ây; còn ở những khu vực 4 khó giữ vững 
thì không nên tiên hành cải cách ruộn chỉ làm một 
sô việc có thê làm được dựa theo tình hìn mắt có lợi cho 
quần chúng, đợi cho tình hình thay đôi đã. ( ai đoạn nghĩa 
là ở khu vực Quân giải phóng nhân dân vừa mới chiếm được 


phải để ra và thi hành sách lược trung lập phú nông, trung lập 
địa chủ vừa và nhỏ; thu hẹp diện đả kích đèn mức chỉ tiêu điệt 
lực lượng vũ trang phản động của Quốc dân đảng và đánh vào 
bọn cường hào, ác bá. Phải tập trung mọi lực lượng đề hoàn 
thành nhiệm vụ đó và coi đó là giai đoạn thứ nhầt của công tác 
ở vùng mới. Rồi sau tùy theo sự nâng cao về trình độ giác ngộ 
và trình độ tổ chức của quần chúng mà phát triển dân từng bước 
đến giai đoạn xóa bỏ toàn bộ chẻ độ phong kiền. Ở vùng mới, 
việc chia của nội và ruộng đât đều phải tiên hành sau khi tình 
hình đã tương đôi ổn định và tuyệt đại đa số quân chúng đã 

-_ được phát động đầy đủ, nêu không thì sẽ phiêu lưu, không chắc 

“chắn và có hại chứ không có lợi. Ở vùng mới, phải lợi dụng 


v.v 


Ay đủ những kính nghiệm của thời kỳ chông Nhật. Ms 


` 
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D một cách có phân biệt chế độ phong kiển nghĩa là phải phân 
Viết địa chủ và phú nông, phân biệt các loại địa chủ lớn, vừa 
Ẫ 1Ó, phân biệt bọn ác bá và không phải ác bá trong địa chủ 
Và DHúủ nông, theo những nguyên tắc lớn về chia đều ruộng đầt 
Và xóa bò chế độ phong kiến, không phải nhật loạt mà là có phân 
KHiệt trong việc quyêt định và thực hiện cách đồi xử khác nhau 
đội Với những hạng người kẻ trên. Khi chúng ta làm được 
NHƯ Vậy, người ta sẽ cảm thầy việc làm của chúng ta là hoàn 
[an Hợp tình, hợp lý. Phát triển sản xuất nông nghiệp là mục 
HÍCH trực tiệp của cuộc cải cách ruộng đất. Chỉ có xóa bỏ chề 
Hộ phong kiện mới có thể tạo điều kiện phát triển sẵn xuât nông 
NgHệp, Bát cứ ở vùng nào, một khi chế độ phong kiền bị xóa 
Bồ và nhiệm vụ cải cách ruộng đât đã hoàn thành, thì Đảng và 

Chính quyền dân chủ phải lập tức đề ra nhiệm vụ phục hồi và 
TThát triển sản xuất nông nghiệp, chuyện mọi lực lượng có thể 

Chuyên được trong nông thôn vào việc phục hổi và phát triển 
W côn xuất nông nghiệp, tô chức việc hợp tác giúp đỡ nhau, cải tiền 
“kỹ thuật nông nghiệp, để xướng việc chọn giồng, mở mang thủy 

Tợi, đề thực hiện cho bằng được việc tăng sản lượng. Phần sức 
“ủực lớn nhật của Đảng ở nông thôn cẩn dồn vào việc phục hồi 
và phát triển sản xuât nông nghiệp cũng như sản xuầt công nghiệp 
ở thị trần. Đẻ nhanh chóng phục hồi và phát triển sản xuầt nông 


_nphiệp cũng như sản xuât công nghiệp ở thị trần, trong cuộc đầu 
tranh xóa bỏ chẻ độ phong kiên, phải chú ý dôc mọi cô gắng bảo 
êm dến mức cao nhât mọi tư liệu sản xuât và tư liệu sinh hoạt 
có thể dùng được, phải có những biện pháp để kiên quyẻt chồng 
D "Ni sib, hoại và lãng phí tư liệu sản xuât và tư liệu sinh 
g ăn uông lu bù, chú ý tiết kiệm. Đề cn triền sản 
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xuầt nông nghiệp, phải khuyên nông dân dựa theo nguyền tả 
tự nguyện mà lập nên dần các tô chức hợp tác sản xuất và tiêu 
dùng mà điều kiện kinh tê hiện nay cho phép và lầy chè độ tư 
hữu làm cơ sở. Xóa bỏ chẽ độ phong kiên và phát triển sản 


xuât nông nghiệp sẽ đặt cơ sở cho nhiệm vụ phát triển sản xuất 


công nghiệp, biên nước nông nghiệp thành nước công nghiệp, 
đó là tục đích cuôi cùng của cuộc cách mạng dân chủ mới. 

Các đồng chí đều biềt rằng Đảng t: nh đường lỗi 
chung và chính sách chung cho cuộc cá Trung-quôc, lại 
đã quy định cả những đường lôi công : những chính 
sách cụ thê. Nhưng nhiều đồng chí thư \hững đường 
lôi công tác và chính sách cụ thẻ cá biệt ta, mà quên 
mát đường lôi chung và chính sách chung ta. Và nều 


quả thật quên đường lỗi chung và chính sách chung của Đẳng 
ta, thì chúng ta sẽ là người cách mạng mù quáng, không hoàn 
toàn và không sáng suôt; khi chầp hành đường lồi công tác cụ 
thể và chính sách cụ thẻ, chúng ta sẽ mầt phương hướng, lúc 
thì ngả sang tả lúc thì ngả sang hữu, sẽ làm lỡ công tác của chúng 
ta. 

Tôi xin nhắc lại lần nữa: 


Cuộc cách mạng chông đề quỏc, chồng phong kiên và chồng 
tư bản quan liêu của quần chúng nhân dân do giai cầp vô sản - 


lãnh đạo là cuộc cách :mnạng dân chủ mới của Trung-quôc, là đường 
lôi chung và chính sách chung của Đảng cộng sản Trung-quôc 
trong giai đoạn lịch sử hiện nay, 
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Á. †0ng công tác cải cách ruộng đât của Đảng cộng sản Trung-quốc 
(rong thời kỳ cách mạng dân chủ mới. 


CHỦ THÍCH 


(1 )Bản chỉ thị này của Trung trơng Đằng cộng sản Trung-quộc ra ngày 
22 tháng 2 năm 1948. T]Nó đã tông kèt những kinh nghiệm trong công tác 
Cài Cách ruộng đất và chỉnh Đằng ở các khu giải phóng, quy định một loạt 
_ chính sách và phương pháp trong công tác cải cách ruộng đầt và chỉnh Đảng, 
HẠ nhan mạnh việc uồn nắn những thiên hướng “t2 đi này ra trong hai 
Công tác này ở một sồ vùng nào đó. 

(2)Hội nghị tháng 12, xem chú thích đầu để của bài TU: hình trước mắt 
ĐẪ nhiệm 0ụ của chúng ta trong tập này. 

(3)Bản Chỉ thị sửa chữa việc quy sai thành phần uà đoàn kÈt với trung 
nóng của Phân cục Sơn-tây—Tuy-viên của Trung ương Đàng cộng sản 
Irung-quốc ra ngày 13 tháng ì năm 1948. Nội dung chỉ thị gồm năm 
điểm, những điểm chính là: 1. Do tiêu chuẳn phần định thành phin giai 
cập không rành mạch, nên theo sự yêu câu tự phát của nôas dân, đã quy 
Sai nhiều người thành địa chủ phá sản và phú nồng, nhầt là quy sai trung 
nông khá thành phú nông, làm ảnh hưởng đèn sự đoàn kẻt với trung nông, 
thề lÀ sai lâm. 2. Đôi với sai lắm trên đây phải có những biện pháp thích 
đáng và kiên quyềt thuyềt phục nông dân đẻ sửa chữa. Đồi với những 
tài sản đã lầy đi, phải trả lại cho thích đáng. 3. Giải thích cho nông dân 
và cán bộ rõ, việc phân định thành phần giai cầp phải lầy quan hệ bóc lột 
- BH, 4 chuân v„. nhất. Những người bị quy sai thành phần, nhì, được 


. 
lệỆC —_— Kon, cải cách ruộng đậât. 5. Đồi với chính 
“0 Xế 


œ 
— _ * „-=` mm... “. 


Mu Cn Cănc Cứ VẤN chính sách của Đảng đôi với trung nông, nhà: 'Ó 4 


_lấm đều phải sửa lại; đồng thời phải thông qua quần chúng mà sửa. tùn | 


_ một Tú với việc ra chỉ thị năm điểm trên đây, Phân cục Son Đi 
viễn lại ra Chỉ thị uể uiệc bảo hộ công thương nghiệp, uồn nàn thiện hưó nị 


xâm phạm công thương nghiệp trong cải cách ruộng đảt. 
(4) Đây là chỉ hợp tác xã mua bán. 


NÓI CHUYỆN VỚI NHÂN VIÊN 
BIÊN TẬP TÁN—TUY NHẬT BẢO 


(Ngày 2 tháng 4 năm 1948) 


\ © Chính sách của chúng ta, không những cẩn đẻ cho những 
W6Ười lãnh đạo biết, cán bộ biết, mà còn cần đẻ cho đêng đảo 
quản chúng biết. Những vân để có liên quan đền chính sách, 
nói chung đều phải tiền hành tuyên truyền trên báo chí hoặc 
Trên tạp chí của Đảng. Chúng ta đang tiên hành cải cách chè 
độ ruộng đât. Các chính sách có liên quan đen cải cách ruộng 
đất đều phải đăng trên bảo, phát thanh trên đài, làm cho đông 
đảo quần chúng đều có thẻ biết được. Quần chúng biết rõ 
đ "hân ý, có mục đích Cong. thì Đ sẽ Ko tâm — làm, 


bộ đồng tâm, mà còn cần chiên sĩ đồng tâm. Bộ đội miễn bắc 
thiểm-tây sau khi trải qua chỉnh huần kê khổ, giác ngộ của chiên 
LỆ Dược. _— Cao, họ đã thây rõ vì sao mà đánh trận, đánh 
ai nây: biện hăng hái sẵn sàng, tình. thần chiễn sĩ 
ra trận là _ đánh thẳng ngay. ^'-Ý chút 
¡ VIỆC % trôi chảy. Nguy uyên y bản - 
Lê-nim là phải làm cho ãjfn \ Âu H2 nhận thức rẽ 


PnA ^ số .- # 
TlOan ket nh2au lại phâ TẦu 
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bản thân. Tác dụng và sức mạnh của báo chí là nó có thẻ lãi 
cho cương lĩnh, đường lỗi, phương châm chính sách, nhiệm 
công tác và phương pháp công tác của Đảng đền với quân chún§ 
một cách nhanh chóng nhất, rộng khắp nhất. 

Trong cơ quan lãnh đạo của một số địa phương chúng tả 
có người cho rằng chính sách của Đảng chỉ cân người lãnh đạ§ 
biết là được rồi, không cần thiết đề cho quần chúng biết. Đồ 
là một trong những nguyên nhân cơ bản khiên một sö công tấế 
của chúng ta không thẻ làm tôt được. Hai mươi mầy năm nãỹ 
Đảng ta ngày nào cũng làm công tác quân chúng, mười mã 
năm gần đây, ngày nào cũng nói đèn đường lỗi quân chúng. 
Từ trước đên nay chúng ta vẫn chủ trương cách rnạng phải dựa 
vào quần chúng nhân dân, mọi người ra tay làm, chồng việc 
chỉ dựa vào một số ít người trỏ tay ra lệnh. Nhưng trong công 
tác của một sô đồng chí, đường lỗi quân chúng vẫn chưa được 
quán triệt, họ vẫn chỉ dựa vào một số it người làm công tắc một 
cách lặng lẽ, Một trong những nguyên nhân của tình hình đó ˆ 
là khi làm một việc gì, họ không bao giờ muôn nói rõ với những 
người bị lãnh đạo, không biết phát huy tính tích cực và năng lực 
sáng tạo của những người bị lãnh đạo. VỀ chủ quan, họ cũng 
muôn mọi người ra tay làm, nhưng lại không cho mọi người 
biết là làm việc gì, nên làm như thể nào, vậy thì làm sao mọi. 
người có thể bắt tay vào làm được, và làm sao có thể làm tốt 
được? Muôn giải quyềt vần để đó, về căn bản di nhiên là 
phải jiên hành giáo dục đường lỗi quản chúng về tư tưởng, đồn ng 
thẻ i‹ cũr ng - '*° vệ se các Sổ chế M LÔ sọ Hán HA k 
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truyền phương châm, chính sách của Đảng một cách đúng đắn 
trên báo chí, thông qua báo chí để tăng cường mỗi liên hệ giữa 
Đảng và quần chúng, đó là một vân đề không thẻ coi nhẹ và có 
ý nghĩa nguyên tắc quan trọng trong công tác của Đảng. 

Các đồng chí là những người làm báo. Công tắc của các 
đồng chí là giáo dục quân chúng, để quân chúng biết rõ lợi ích 
của mình, nhiệm vụ của mình và phương châm, chính sách của 
Đảng. Làm báo cũng giỏng như làm những việc khác, đều 


phải có thái độ nghiêm chỉnh thì mới có thể làm töt và có sức 
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Sông... Báo chí của chúng ta cũng phải dựa vào mọi người mà 
lầm, dựa vào toàn thể quần chúng nhân dân mà làm, dựa vào 
toàn Đảng mà làm, chứ không phải chỉ dựa vào một sö ít người 
đóng cửa lại mà làm. Trên báo của chúng ta ngày nào cũng 
nói đến đường lôi quần chúng, nhưng công tác của bản thân 
tòa báo thì lại thường thường không thực hiện đường lôi quần 
chúng. Ví dụ, trên tờ báo thường có những chữ sai, đó là vì 
chưa thật sự coi việc không để xuầt hiện chữ sai là một việc cần 
làm. Nêu áp dụng phương pháp đường lôi quần chúng, khi trên 
báo có chữ sai, thì tập hợp toàn thê nhân viên trong tòa bảo lại, 
không nói việc khác, chỉ chuyên nói về việc này, nói rõ tình trạng 
sai sót, nguyên nhân xảy ra sai sót và biện pháp khắc phục sai sót, 
yêu cầu mọi người thật sự chú ý. Nói đi nói lại năm ba lấn 
thì sai sót nhât định có thê sửa chữa được. Việc nhỏ nhự vậy, 
việc lớn cũng như vậy. 

“Khéo biên chính sách của Đảng thành hành động của quần 
chúng, khéo làm cho mỗi cuộc vận động, mỗi cuộc đầu tranh của 
.chúng ta, không những cán bộ lãnh đạo hiểu được, mà đông đảo 
_ quấn chúng đều có thể hiêu được, đều có thể nắm vững, đó là 
v 


*v& 
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một nghệ thuật lãnh đạo của chủ nghĩa Mác—Lê-nin. Công tác ¡ 
của chúng ta có phạm sai lẫm hay không, ranh giới của nó cũng 
ở chỗ đó. Khi quần chúng còn chưa giác ngộ mà chúng ta muốn 
tiền công thì đó là chủ nghĩa phiêu lưu. Việc quần chúng không 


muôn làm mà chúng ta cứ nhât định lãnh đạo họ làm, thì kết 
quả tât nhiên sẽ thât bại. Khi quân ch câu tiên lên mà 
chúng ta không tiên lên thì đó là cÌ ậ¡ hữu khuynh 
Sai lầm cơ hội chủ nghĩa của Trần ®Đ\/ h là ở chỗ lạc 
hậu hơn trình độ giác ngộ của quần g thẻ lãnh đạõ 
quần chúng tiên lên mà lại phản đồi qt lên. Những 
vân để đó, có nhiều đồng chí vẫn chưa . Báo chí của 
chúng ta phải tuyên truyền thật tôt những quan điểm đó, làm 


cho mọi người đều có thể hiểu rõ. 

Đề giáo dục quần chúng, những người làm công tác bảo chí 
trước hét phải học tập quần chúng. Các đồng chỉ đều là những 
trí thức. Trí thức thường thường không hiểu biết gì, thường 
thường chưa từng trải hoặc rât ít từng trải đồi với sự vật thực 4 
tế. Đôi với cuôn sách nhỏ Văn để phân tích giai cấp trong nông | 
thôn như: thề nào việt vào năm 1933, thì các đồng chí xem chưa | 
hiểu lắm; về điểm này, nông dân hơn các đồng chí, chỉ cần nỏi | 
qua là họ đều hiểu cả. Hơn 180 nông dân của hai khu thuộc 
huyện Quách họp 5 ngày đã giải quyềt được nhiều vần để trong < 
việc chia ruộng đât. Nêu để ban biên tập của các đồng chí thảo . 
luận những vân để ây, có lẽ đến 2 tuần lễ cũng không giải quyết 
xong. Nguyên nhân rât đơn giản là các đồng chí không hiểu 
những vân để đó. Muôn cho không hiểu trở thành hiểu thì. 
phải đi làm, đi xem, đó tức là học tập. Các đồng chí trong tòa. 
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thời gian, tham gia công tác cải cách ruộng đât một thời gian, 
đó là điều rât cần thiết. Khi chưa đi tham gia công tác quần 
chúng, cũng nên nghe nhiều, xem nhiều tài liệu về phong trào 
quản chúng, đồng thời phải dày công nghiên cứu những tài liệu 
đó. Khhâu hiệu luyện quân của chúng ta là: “Cán bộ dạy chiền 
Si, chiến sĩ dạy cán bộ, chiên sĩ dạy chiên sĩ.” Các chiến sỉ có 


tập chiến sĩ, biên kính nghiệm của người khắc thành của mình, 
thi bản lĩnh của cán bộ sẽ lớn. Các đồng chí trong tòa báo cũng 
Phải thường xuyên học tập những tài liệu ở dưới phản ánh lên, 
dân dân làm cho trí thức thực tê của mình được phong phú 
và làm cho mình trở thành người có kímh nghiệm. Như vậy, 
các đồng chí mới có thể làm tôt được công tác, các đồng chí mới 
có thê gánh vác được nhiệm vụ giáo dục quần chúng. 

Sau cuộc hội nghị các bí thư địa ùy thắng 6 năm ngoái, 
Tân—Tuy nhật báo có rât nhiều tiên bộ. Nội dung phong phú, 
sắc bén đanh thép, có sức sông, đã phản ánh được cuộc đầu tranh 
vì đại của quần chúng, nói lên được tiềng nói của quân chúng. 
Tôi rât thích đọc nó. Nhưng trong thời gian sau khi bắt đâu 
uôn nắn thiên hướng “tẢ” hồi tháng l năm nay, báo của các 
đồng chí lại có vẻ như xịt hơi, không rõ ràng rành mạch lắm, 
không được đanh thép lắm, tài liệu cũng ít đi, làm cho người 
ta không thích xem lắm. Hiện nay các đồng chí đang kiểm điểm 

- công tác, tổng kết kinh nghiệm, như thẻ là rầt tốt. Tổng kết 
những kinh nghiệm chông hữu khuynh và “tả'”” khuynh, làm cho 

| đầu óc tỉnh táo, công tác của các đồng chí sẽ được cải tiên. 

—— Cuộc đâu tranh chỏng hữu khuynh mà Tán—Tuy nhật 


_ ðáo đã tiền hành sau tháng 6 năm ngoái là hoàn toàn đúng. Trong 
"wW ® " 
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cuộc đầu tranh chồng hữu khuynh, các đồng chí đã làm rất nghiêm 
chỉnh, đã phản ánh đây đủ tình hình thực tê của phong trào quần 
chúng. Các đồng chí đã áp dụng hình thức lời tòa saạn đề bìa 
luận những quan điêm và tài liệu mà các đồng chí cho là sai lẫm, 
Những bình luận của các đồng chí về sau cũng có khuyết điểm, 


nhưng tinh thần nghiêm chỉnh của các đ hí là tốt. KKhuyết 
điểm chủ yêu của các đồng chí là kéo quá căng. Kếo 
căng quá thì dây cung sẽ đứt. Người ¡rảng: “Đồ 
của vua Văn vua Võ, khi căng khi cÌ Bây giờ “chùng” 
rồi, các đồng chí sẽ tỉnh táo lại Cc đây có thành 
tích, nhưng cũng có khuyẻt điểm, chỉ tên hướng “tả 
Giờ đây làm một cuộc tông kết toàn diện, uôn nẵn thiên hưởng 


“tÃ”', thì sẽ thu được thành tích lớn hơn nữa. 
Khi chúng ta uôn nắn lệch lạc, có người đã coi những công 

tác trước kia không có chút thành tích nào cả, cho là hoàn toàn 
sai cả. Điều đó không đúng. Những người ầy không thây 
rằng, Đảng đã lãnh đạo bao nhiêu nông dân giành được ruộng 
đât, đánh đỏ chủ nghĩa phong kiên, đã chỉnh đòn tổ chức của 
Đảng và cải tiên tác phong của cán bộ, hiện nay lại đã uôn nắn 
được thiên hướng “tả”, giáo dục cán bộ và quân chúng. Đề : 
không phải là thành tích rãt lớn sao? Đôi với công tác của chúng 

ta, đôi với sự nghiệp của quần chúng, nên dùng thái độ phân tích, | 
không nên phủ nhận tật cả. Trước kia xảy ra thiên hưởng “tì”, 
vì mọi người chưa có kinh nghiệm. Chưa có kinh nghiệm thì 
khó tránh khỏi phạm sai lầm. “Từ chỗ chưa có kinh nghiệm đền. 
chỗ có kinh nghiệm, phải qua một quá trình. Trong thời gian. 
ngắn ngủi từ tháng 6 năm ngoái đên nay, trải qua cuộc đầu tranh 
tua hữu .c và ca: “tÃ”' khuynh, đã làm cho mọi ngư i 


Nhà... 
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1 hiểu việc chông hữu khuynh và “tÄ'” khuynh nghĩa là gì. 
ưu không có một quá trình như vậy thì mọi người sẽ không 


u được. 
Qua kiếm điểm công tác, tổng kết kinh nghiệm, tôi tin rằng 
Bảo của các đồng chí sẽ làm tôt hơn nữa. Nên giữ vững những 
Yếu điểm trước đây của tờ báo của các đồng chí, phải sắc bắn 
danh thép, rành mạch và phải nghiêm chỉnh trong công tác làm 
Táo. Chúng ta phải giữ vững chân lý, mà chân lý phải là lập 
- trường rành mạch. Người cộng sản chúng ta từ trước tới nay 
Vấn cho rằng giâu giềm quan điểm của mình là điều nhục nhã. 
“Những tờ báo do Đảng ta xuât bản, mọi công tác tuyên truyền 
do Đảng ta tiền hành đều phải sinh động, rành mạch, sắc bén, 
"không chút úp mở. Đó là phong cách chiền đầu cần có của giai 
Koọ vô sản cách mạng chúng ta. Chúng ta muôn giáo dục nhân 
dân nhận thức chân lý, muôn động viên nhân dân vùng lên đâu 
“tranh để tự giải phóng, thì cẩn phải có phong cách chiền đầu 
ây. Cặt thịt bằng dao cùn, thì cắt cả buôi cũng không chầy máu. 


CHÚ THÍCH 


Tạp ký (hq) ttong Lễ ký. Nguyên văn là: “Việc kéo căng. mà v.v. 
nơ b ông chùng, vua Văn vua Vỏ không duy trì được, việc P nn chùng - _ 
kéo E: vua Văn vua Võ không xˆ nh vua Văn 
¡khi căng khi chủng.” “1 Vy xử là chỉ Chu V 
q .>x. | v 
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ĐIỆN GỬI BAN CHỈ HUY 
MẶT TRẬN LẠC-DƯƠNG 
SAU KHI CHIÊM LẠI LẠC-DƯƠNG 
LẦN THỨ HAI! 


(Ngày ð tháng 4 năm 1948 


Lần này chiêm lại Lạc-dương(Ù, có thể giữ vững được. 
Về chính sách thành thị, nên chủ ý các điềm dưới đây: 

1. Phải hẻt sức thận trọng trong việc thanh toán bộ máy 
thông trị Quốc dân đảng, chỉ bắt những bọn phản động chủ yêu 
trong bộ máy đó, không nên dắt dây quả rộng. 

2. Đôi với tư bản quan liêu phải có ranh giới rõ ràng, 
không nên quy tât cả những công thương nghiệp do những người 
Quộc dân đảng kinh doanh là tư bản quan liêu rồi tịch thu. 
Đôi với sô công thương nghiệp mà đã điều tra thây đúng là 


*Đây là bức điện của Trung ương Đảng cộng sản Trung-quộc 
do đống chí Mao Trạch-Đông thảo ra. Vì nội dung của nó không 
những thích hợp với Lạc-dương, mà về cơ bản cũng thích hợp 
với tât cẢ mọi thành phô mới giải phóng, cho nên bức điện này 
1 đồng thời cũng gửi cho các đồng chỉ lãnh đạo ở các mặt trận khác 


—— Và ở các vùng khác nữa. 
k X. 345 
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đo chính phù trung ương, chính quyền tỉnh, huyện và thành phô 
của Quỏc dân đảng kinh doanh, tức là hoàn toàn do nhà nước 
kinh doanh, thì phải xác định nguyên tắc do chính quyến dân 
chủ tiêp quản kinh doanh. Nhưng nêu chính quyền dân chủ tạm 
thời chưa kịp tiễp quản hoặc chưa có khả năng tiếp quản, thì 
nên tạm ủy nhiệm cho người quản lý cũ phụ trách quản lý và 
kinh doanh như thường, cho đèn khi chính quyền dân chủ cử 
người đên tiếp quản. Đôi với những công thương nghiệp đồ, 


nên tÔ chức công nhân và những người cÌ n môn tham gia 
quản lý và tín vào năng lực quản lý của họ. Nêu người của 
Quốc dân đảng đã bỏ trôn, xí nghiệp ở trong tình trạng đình đôn, 
thì nên để cho công nhân và những người chuyên môn bẩu ra 
đại biêu, tổ chức thành ủy ban quản lý đứng ra quản lý, rỗi sau 
do chính quyền dân chủ ủy nhiệm chủ nhiệm và giấm độc cùng 
quản lý với công nhân. Đồi với những xi nghiệp do bọn đại 
quan lại khét tiếng của Quộc dân đẳng kinh doanh, thì phải xử 
lý theo những nguyên tắc và biện pháp nói trên. Đôi với công 
thương nghiệp do bọn quan lại nhỏ và địa chủ kính doanh thì 
không liệt vào loại tịch thu. Tât cả những xí nghiệp do giai cập 
tư sản dân tộc kinh doanh đều câm ngặt không được xâm phạm. 
3.  Câm các đoàn thể nông dân không được vào thành bắt 
và đầu địa chủ. Đôi với bọn địa chủ có ruộng đât ở nông thôn 
mà nhà ở thành thị, thì do chính quyền dân chù thành phô xử 
lý theo pháp luật. Đôi với những bọn có tội ác cực kỳ to lớn, 
có thể dựa theo yêu cầu của các đoàn thẻ nông dân ở nông thôn 
đưa về nông thôn xử lý. h 
__4.. Lúc mới vào thành, không nên tùy tiện đề ra khâu HIỂU) 
Tăng tiền lương, bớt giờ làm. Trong thời kỳ chiên tranh c 
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¿ lẻ tiếp tục sản xuât, có thẻ không bớt giờ làm và duy trì được 
hức lương cũ, đó là việc tót. Sau này có bớt giờ làm và tăng 
Hên lương một cách thích đáng hay không, thì phải dựa vào tình 
hình kình tê, tức là xí nghiệp có phát triển hay không mà quyết 
định. 

5.. Không nên vội vã tô chức nhân dân thành thị tiên hành 
đầu tranh đòi cải cách dân chủ và cải thiện sinh hoạt. Phải đợi 
Hến khi công việc quản lý của chính quyền thành phồ đã có đầu 
môi, nhân tâm đã ổn định, đã qua điều tra chu đáo, hiểu rõ tình 
Hình và trù tính sẵn biện pháp giải quyet thỏa đáng mới có thẻ 
dựa vào tình hình mà xử lý thích đáng. 

6. Vân để trung tâm hiện nay của thành phô lớn là vần 
để lương thực và chât đột, phải giải quyềt một cách có kề hoạch. 
Khi chúng ta đã quản lý thành phô thì phải có kè hoạch giải quyệt 
từng bước vân đẻ đời sông dân nghèo. Không nên để ra khẩu 
hiệu “nở kho cứu tế dân nghèo”. Không nên làm cho họ có 

tâm lý ÿ lại vào sự cứu tê của chính quyền. 

7. Đồi với đảng viên Quốc dân đảng và đoàn viên Đoàn 
thanh niên tam dân chủ nghĩa cần phải điều tra xử lý và đăng 
ký một cách thỏa đáng. 

8. Mọi việc đều phải tính đền lâu dài. Cầm ngặt phá hoại 

_bật cứ những tư liệu sản xuât công hay tư nào và lãng phí 
_tư liệu sinh hoạt, cầm không được ăn uông lu bù, phải chú ý 
tiết kiệm. 

M9 nh những người am hiểu chính sách và có năng | 
lực để „1n ng chức bí Mi Ti TH Hộ là th Nho Ít ˆ ức 


cÀ đều phải xuât phát trên tính thần nhân dân tự phụ trách và 
quản lý thành phô. Nêu đem chính sách và sách lược đổi với 
các thành phô do bọn Quốc dân đẳng quản lý áp dụng vào các 
thành phô do nhân dân tự quản lý, là hoàn toàn sai lâm. 


CHÚ THÍCH 


(1)Lạc-dương là một cứ điểm quan trọng của quản đội Quốc dân đẳng. 
ở miễn tây Hà-nam lúc bảy giờ. Quân giải phóng nhìn dân đánh chiềm | 
Lạc-dương lắn đầu vào ngày 14 tháng 3 năm 1948, vé sau lại chủ động rút ‹ 
ra đẻ tiện tiêu diệt sinh lực địch. Ngày 5 tháng 4 nàm ày, quân ta lại một 
lần nữa đánh chiềm thành phò này. 


VÂN ĐỂ SÁCH LƯỢC TRONG CÔNG 
TÁC NÔNG THÔN VÙNG 
MỚI GIẢI PHÓNG" 


(Ngày 24 tháng 5 năm 1948) 


ì Đôi với vân để sách lược trong công tác nông thôn vùng 
mới giải phóng, cần có sự suy xét toàn diện. Vùng mới giải 
- phóng phải lợi dụng đây đù những kính nghiệm của thời kỳ 
chông Nhật, trong thời gian khá dài sau giải phóng, thi hành 
chính sách xã hội như giảm tô giảm tức, điều hòa thích đắng 
_" giỏng, lương thực và thí hành chính sách tài chính đóng 
góp hợp lý, đôi tượng đả kích chủ yêu là thu hẹp trong sö những 
phần tử phản cách mạng quan trọng về chính trị đứng về phía 
Quốc dân đảng kiên quyêt chỏng lại Đảng ta và quân t3, cũng 
_giông như trong thời kỳ chông Nhật chỉ bắt những phần tử 
Hán gian và tịch thu tài sản của chúng, chứ không thi hành ngay 
Chính sách cải cách xã hội như chia của nổi và ruộng đâầt, Vì 
chia của nổi quá sớm thì chỉ có một sö ít phần tử dũng cảm hoan 
nhện, CÔ quản chúng cơ bản lại chưa thu chia, k đó sẽ 


_— W7 ® 
.==—— —== — ' 1 
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tỏ vẻ bầt mãn. VÀ lại đem của cải xã hội nhanh chóng phân 
tán đi cũng không có lợi cho quân đội. Chia ruộng đất quá 
sớm thì việc gánh vác vẻ quân nhu sẽ đặt tât cả lên lưng 
nông dân quá sớm, mà không đặt lên lưng địa chủ, phú nông. 
Vẻ mặt cải cách xã hội, thực hiện rộng khắp việc giảm tô giảm. 
tức, làm cho nông dân có được những lợi ích thiết thực còn? 
hơn là chia của nổi và ruộng đât; về chính sách tài chính thực 
hiện việc đóng góp hợp lý, bắt địa chủ và phú nông bỏ ra nhiều 
tiên của hơn. Như vậy, của cải xã hội không phân tản, tr 
tự xã hội tương đôi ôn định, có lợi cho việc tập trung mọi lực I 
lượng tiêu diệt bọn phản động Quốc dân đảng. Một hai năm : 
sau, thậm chí tới ba năm, khi trên vùng căn cứ địa rộng lớn 
bọn phản động Quốc dân đảng đã bị tiêu diệt, hoàn cảnh đã 
ôn định, quần chúng đã giác ngộ và được tổ chức lại, chiền tranh H 
đã bị đây tới những nơi xa xôi, thì lúc ầy sẽ có thể bước vào 
giai đoạn cải cách ruộng đẫt là chia của nỏi, chia ruộng đầt như. 
ở Hoa-bắc. Giai đoạn giảm tô giảm tức này là giai đoạn không 
thể thiêu được ở bât cứ vùng mới giải phóng nào, nêu thiêu giai 
đoạn này, chúng ta sẽ phạm sai lắm. Ngay cả trong các vùng. 
sát nách địch của các khu giải phóng lớn như Hoa-bắc, Đông - 
__ bắc, Tây-bắc, cũng phải thi hành cùng một sách lược như trên 
đã nói. 
x? 


la 
s 


CÔNG TÁC CẢI CÁCH RUỘNG ĐẦT VÀ 
CÔNG TÁC CHỈNH ĐẢNG NĂM 1948* 


Ngày 25 tháng 2 năm 1948 


Phải chú ý đên thời tiết. Phải lợi dụng cả mùa thu và mùa 
đông năm nay, tức là từ tháng 9 năm nay đến thẳng 3 sang năm, 
tất cả là 7 tháng để lần lượt hoàn thành các loại cÔng tác sau 
đây trong những vùng do các Trung trơng cục và Trung ương 
phân cục quy định. 1. Điều tra tình hình nông thôn. 2. Thực 
hiện việc chỉnh Đảng bước đầu theo chỉnh sách đúng đẳn. 
Các đoàn công tác hoặc tổ công tác do cầp trên cử xuông nông 
thôn, trước hêt phải đoàn kết với tầt cả các phần tử tích cực 
và phần tử tương đôi tôt trong chỉ bộ ở nơi đó, để cùng với 
họ lãnh đạo công tác cải cách ruộng đât ở nơi đó. 3. Tẻ chức 
hoặc cải tổ, hoặc bỏ sung đoàn bần nông và nông hội, phát động 
đầu tranh cải cách ruộng đât. 4. Phân định thành phần giai 
cập theo tiêu chuẩn chính xác. 5. Chia ruộng đâầt phong kiền 
và tài sản phong kiên theo chính sách đúng đắn. Kệt quả cuôi 


*Đây là bản chỉ thị trong Đảng của Trung ương Đảng cộng 
sản Trung-quỗc do đống chí Mao Trạch-Đông thảo ta. 


351 


352 TUYẾN TẬP MAO TRẠCH- ĐÔNG 


—Ễ 


cùng của việc chia đó phải làm cho mọi tầng LỆ chủ yêu đều 
thây là công bằng và hợp tình hợp lý, địa chủ cũng thầy đời 
sông của mình có lỏi thoát và được bảo đảm. 6. Thành lập 
hội nghị đại biểu nhân dân ba câp xã (thôn), khu và huyện, đồng 
thời bầu ra ủy ban hành chính ba câp đó. 7. Cầp giây chứng 
nhận ruộng đât, xác định quyển sở hữu ruộng đầt. 8. Điểu 
chỉnh hoặc sửa đổi tiêu chuẩn đớng thuê nông nghiệp (lương 
thực nộp cho Nhà nước). Tiêu chuân đó phải tuân theo nguyễn 
tắc chiều cô đên cả công lẫn tư, tức là một mặt có lợi cho việế 
chi viện chiến tranh, một mặt làm cho nông dân phần khởi phục 
hồi và phát triển sản xuât, có lợi cho việc cải thiện đời söng nông 
dân. 9. Hoàn thành công tác chỉnh đồn tỏ chức chỉ bộ Đảng 
theo chính sách đúng đẳn. 10. Chuyến hướng công tác từ 
cải cách ruộng đât sang đoàn kết tầt cẢ nhân dân lao động ở 
nông thôn và tô chức sức lao động của địa chủ, phú nông phần 
đầu để cùng phục hồi và phát triển sản xuât nông nghiệp. Bắt 
đầu lập ra các tô chức đổi công và các tổ chức hợp tác khác với 
quy mô nhỏ, theo hai nguyên tắc tự nguyện và trao đổi ngang 
giá; chuẩn bị tôt giỏng má, phân bón và chât đồt; xây dựng kề 
hoạch sản xuât; cho vay nông nghiệp (chủ yêu là cho vay đề 
mua sắm tư liệu sản xuât, cần phải có vay có trả, phân biệt hẳn 


lệc số tiền đưa ra có tính chât cứu tÈ) với mức độ cần thiết và 


T đặt kê hoạch xây dựng các công trình thùy lợi ở những 


^ ` LẠ 


nơi có ở lều. ` lầm đêm 


me ky tác Ti cách. ruộng đầt chiết 


ánh k ði phiên di 


trinh công tác ¡ênh À 


| 
l không, còn phải xem tình hình rồi mới quyết định được. Ở 
` HN vùng đó, phải lợi dụng đầy đủ những kinh nghiệm của 
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không bỏ lỡ thời cơ hoàn thành toàn bộ công tắc nói trên trong 
hai mùa thu, đông này. 


H 


Đẻ đạt mục đích nói trên, trong 3 tháng, từ tháng 6 đền 
tháng 8 năm nay, phải hoàn thành mây công tác sau đây: 1. Quy 
định phạm vị công tác cải cách ruộng đất. Phạm vị đó phải quy 
định theo ba điều kiện dưới dây: Thứ nhật, mọi lực lượng 
Vũ trang của địch ở nơi đó đều đã hoàn toàn bị tiêu diệt, tình 
hình đã được ổn định, chứ không còn là vùng du kích bầp bênh 
nữa. Thứ hai, tuyệt đại đa sô quản chúng cơ bản (cò nông, 
bản nông, trung nông) ở nơi đó đều yêu cấu chia ruộng đầt, 
chứ không phải chỉ một sô ít người yêu cầu. Thứ ba, cán bộ 
công tác của Đảng, về sô lượng cũng như chât lượng, thực đã 
đủ sức nắm vững công tác cải cách ruộng đât ở nơi đó, chứ 
không phải là bỏ mặc để quần chúng hoạt động một cách tự phát. 
Nêu vùng nào còn thiểu bầt kỳ một điều kiện nào trong ba điều 
kiện nói trên thì không nên đưa vùng ây vào phạm vị cải cách 
ruộng đât trong năm 1948. Ví như các vùng sát nách địch của 
các khu giải phóng Hoa-bắc, Hoa-đông, Đông-bắc, Tây-bắc 
và tuyệt đại bộ phận vùng nằm giữa sông Trường-giang, sông 
Hoài, sông Hoàng-hà và sông Hán-thủy thuộc Cục Trung-nguyên, 
vì chưa đủ điều kiện thứ nhât, nên không nên đưa vào kê hoạch 


cải cách ruộng đât trong năm nay. Sang năm có đưa vào hay 


œ 


: 
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thời kỳ chông Nhật, thi hành chính sách xã hội như giảm tổ | 
giảm tức, điều hòa thích đáng hạt giông, lương thực và thi hành ˆ 
chính sách tài chính đóng góp hợp lý, đẻ có thẻ liên hợp hoặc 
trung lập mọi lực lượng xã hội có thê liên hợp hoặc trung lập, 
giúp đỡ Quân giải phóng nhân dân tiêu diệt mọi lực lượng vũ 
trang của Quỏc dân đẳng và đánh vào những phần tử ác bá phân 
động nhất về chính trị. le những vùng đó, không nên chỉ 
ruộng đât, mà cũng không nên chia của nỏi, vì trong điều kiện 
vùng mới và vùng sát nách địch, làm những việc đó đều không 
có lợi cho việc liên hợp hoặc trung lập mọi lực lượng xã hội 
có thê liên hợp hoặc trung lập, không lợi cho việc hoàn thành 
nhiệm vụ cơ bản là tiêu diệt lực lượng phản động Quốc dân 
đảng. 2. Họp hội nghị cán bộ cho tốt. Trong hội nghị cần 
bộ bàn về công tác cải cách ruộng đât và công tác chỉnh Đảng, 
phải giải thích cho thật rõ toàn bộ chính sách đúng đân về hai 
công tác này, phải phân rõ ranh giới giữa những việc được lầm 
và những việc không được làm. Phải yêu cầu tật cả các cán. 
bộ làm công tác cải cách ruộng đât và công tác chỉnh Đảng có 
trách nhiệm học tập kỹ và hiểu thầu những văn kiện quan 
trọng của Trung ương đã ban bô, và yêu cầu họ có trách nhiệm 
phải hoàn toàn tuân theo, không được phép tự ý sửa chữa. 
Nêu bộ phận nào không thích hợp với tình hình địa phương. 
thì có thể và nên để ra ý kiên sửa đôi, nhưng phải có sự đồng ý ' 
& của #22: ương mới được sửa đôi. Hội nghị cán bộ ) 
ăm nay, THớc khi họp, phải do cơ quan lãnh đạo cao N 
s nơi chuân bị đây đủ và thích đáng, tức là trước khi họp, di 
ột | ... T tron bạc (do một nạ bớt chịu Si Bự + chính) 
đề và à phân tí h vân đề, v viết thà ấtYE ly n đề 13g hả 


Ã 


CÔNG TÁC C CẢI CÁCH ' RUỘNG ĐẮT... 355 


——- 


——— —--=—— - 


“loi, cân nhắc kỹ càng nội dung và lời văn của bản để cương đó 
“Chú ý vẫn tắt và rõ ràng, chồng dài dòng văn tự, tràng giang đại 
HÃI), sau đó báo cáo trước hội nghị cán bộ, tiên hành thảo luận; 
tiếp thu ý kiên trong thảo luận, để bổ sung và sửa chữa, rồi quyềt 
định lần cuôi cùng; đồng thời thông báo văn kiện đó cho toàn 
Đảng và tận khả năng đăng công khai lên bảo. Phải chồng phương 
pháp kinh nghiệm chủ nghĩa, tức là trước khi họp không chuẩn 
Bị gì cả, không nêu vân để, không phân tích vần để, không trình 
Bày trước hội nghị cán bộ một bản báo cáo đã được chuẩn bị 
KỸ càng với nội dung và lời văn đều có cân nhắc, mà cử để mặc 
cho những người đến dự hội nghị bàn luận vu vơ không mục 
đích, lộn xộn không có thứ tự, đên nỗi kéo đài thời gian họp 
hội nghị, mà vẫn không đi tới một ket luận rõ ràng và chụ đảo. 
1rong công tác lãnh đạo của các Trung ương cục, Trung ương 
phân cục, khu đẳng ủy, tỉnh ủy và địa ủy, nều vẫn còn thứ phương 
pháp kinh nghiệm chủ nghĩa tai hại đó, thì phải chú ý khắc phục. 
Trong hội nghị thảo luận chính sách, số người không nên quá 
đông, chỉ cần trước khi họp có sự chuẩn bị töt thì thời gian 
họp hội nghị cũng có thể rút ngắn. Tùy theo tình hình, khoảng 
mười mây người, hoặc hai, ba mươi người hoặc bồn, năm mươi 
người, họp trên dưới một tuần lễ là vừa. Hội nghị truyền 
đạt chính sách, sô người có thể đông hơn, nhưng thời gian 
_-: không được quá dài. Chỉ có hội nghị cán bộ cao cầp 
và trung câp có tính chât chỉnh Đảng, sồ người có thẻ đông 
hơi m, thời gian bẺng có thẻ dài hơn. 3. Nửa đầu thẳng 9, .= 
l m là nửa cuôỗi ¡ tháng 9, toàn thể cán bộ trực tiếp na công 
tÁc cẢi các ch ruộng đât phải xuông. ên thôn xã và bắt à 
hiệc, HiỆu ¡ không th š khôt ông thể lợi dụng toàn bộ thờ ¡in 
: 4 X4!) Ð TC 


VY «. ® 


\ 
' X - & 


ÂẲ 
AI. 


356 TUYÊN TẬP MAO TRẠCH- ĐÔNG 


——— — — ——————— 


hai mùa thu, đông để hoàn thành toàn bộ công tác cải cách ruộng 
đầt, chỉnh Đảng, xây dựng chính quyền và chuân bị cho vụ cày. 
xuân được. 


IH 


Trong hội nghị cán bộ và trong công tác, phải dạy chổ 
cán bộ biết phân tích tình hình cụ thẻ, biết xuất phát từ 
tình hình cụ thể của các vùng khác nhau với những điều kiện _ 
lịch sử khác nhau mà quyêt định nhiệm vụ và phương phẩpP 
công tác từng nơi và từng lúc. Phải phân biệt chỗ khác nhau 
giữa thành thị và nông thôn, phải phân biệt chỗ khác nhau giữa 
vùng cũ, vùng nửa cũ, vùng sát nách địch và vùng mới, không 


thê sẽ phạm sai lẫm. 


IV 


Trong những vùng mà che độ phong kiền đã căn bản bị 
tiêu diệt, bản cô nông đã nhận được ruộng đầt xâp xỉ với mức 
bình quân của mỗi người, ruộng đâầt của họ so với của trung - 
nông mặc dù còn có chênh lệch (sự chênh lệch này là cho phh 
nhưng chênh nhau không nhiều thì nên coi là vần để ruộng 
“.< ch giải quyết, và không nên nêu lại vần để cải ‹ cách 
HỘI) KoN ga: ° Nhiệm vụ trung tâm ở những vùng đó là; nhục 


: phát triển sản xuât, hoàn thành công tác chỉnh Đảng 
ng chính quyển và chỉ v lên cho tì lên tự yên. Ï Nêu | 
š của nhữ †1 ùn HỆ 3 tran cò ni v3nbrưgn ng- _. chưa ( 
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xong hoặc phải điều chỉnh, còn có thành phần giai cầp cần phải 
sửa đổi, còn cẩn phải cầp phát giây chứng nhận ruộng đất, thì 
tất nhiền phải tùy theo tình hình thực tế mà hoàn thành những 


công việc ây. 


V 
Ở tật cả các vì phóng, không kẻ là vùng đã hoàn thành 
Cài cách ruộng đât hay vì hưa hoàn thành, trong mùa thu 
ñăm nay đều phải chỉ đạo nông dân trồng lúa mì, và cày vụ thu 


tiên một phần ruộng đâầt. Sang mùa đông, phải kêu gọi nông 
dân trữ phân. Tât cả những việc đó đều có tâm quan trọng 
rat lớn đôi với sản xuât và thu hoạch về nông nghiệp của vùng 
giải phóng trong năm 1949, phải dùng lực lượng hành chính 
phôi hợp với công tác quần chúng đẻ thực hiện. 


VỊ 


Phải kiên quyêt khắc phục một số tình trạng vô kỷ luật hoặc 
_ tình trạng vô chính phủ còn lại ở nhiều nơi, tức là những tình 
trạng tự ý sửa đổi chính sách và sách lược của Trung ương 
hoặc của đảng ủy câp trên, châp hành những chính sách và sách 
lược rât có hại, đi ngược lại ý chí thông nhầt và kỷ luật thông 
nhât mà tự họ cho là đúng; mượn cở công tác bận rộn, họ đã 
_có thái độ sai lầm là không thỉnh thị trước khi làm, không báo 
Cảo sau khi làm, coi địa phương mình quản lý như là một nước 
độc lập. Tình trạng đó làm tôn hại rảt nặng đến lợi ích cách 
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mạng. Đảng ủy các câp phải thảo luận nhiều lần về điểm này, Ì 
nghiêm chỉnh khắc phục tình trạng vô kỷ luật hoặc vô chính 


phủ này, tập trung mọi quyền lực có thể và cán phải tập trung 
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vào Trung ương và các cơ quan thay mặt Trung ương(Ủ), 
Trung ương, Trung ươn khu đẳng ủy 
(tỉnh ủy), địa ủy, huyện ủy, k bộ phải tận 
dụng những phương pháp thôn n điện, điện 
báo, điện thoại, bưu chính và cử r trách đưa thư, 
những phương pháp hội đàm như buẻ ở (thí dụ bồn, 
năm người), hội nghị vùng (thí dụ huyện) và gặp số 


nói chuyện riêng, những phương pháp kiềm tra như đoàn kiểm 
tra nhỏ (thí dụ từ 3 đến 5 người) và cá biệt òy viên có uy tín đi 
kiếm tra, đồng thời tận dụng cơ quan thông tin và báo chí mà 
liên hệ mật thiệt với nhau, để có thẻ năm vững động thải của 
phong trào và thường xuyên trao đổi tình hình, trao đôi kinh 
nghiệm với nhau, kịp thời sửa chữa sai lãm và phát huy thành 
tích. Không nên đợi đền mây tháng, hoặc nửa năm, thậm chí 
lâu hơn nữa, cầp dưới mới làm báo cáo có tính chầt tổng kết 
đưa lên câp trên, cầp trên mới ra chỉ thị chung chung cho cầp 
dưới. Thứ báo cáo và chỉ thị đó thường thường là lỗi thời 
mật tác dụng hoặc giảm bớt tác dụng. Sai lầm thì cũng đã 


phạm rồi, sửa chữa cũng không kịp nữa, tổn thât quá lớn. Cát 
mà toàn Đảng rât cần thiệt là những bản báo cáo và chỉ thị kịp 


° 
^ 


thời, sinh động và cụ thẻ. 
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VIH 


_- Phải đặt công tác thành thị và công tác nông thôn, nhiệm 
ụ sản xuât công nghiệp và nhiệm vụ sản xuât nông nghiệp 
vào vị trí thích đáng trong công tác lãnh đạo của các Trung 
ương cục, lrung ương phân cục, khu đẳng ủy, tỉnh ủy, địa ùy 
'và thành ủy. Nghia là không nên vì lãnh đạo công tác cải cách 
ruộng đât và công tác sản xuẫt nông nghiệp mà coi nhẹ hoặc 
Buông lỏng sự lãnh đạo đồi với công tác thành thị và công tác 
sản xuât công nghiệp. Hiện nay chúng ta đã có nhiều thành 
phô lớn, vừa, nhỏ và hàng loạt xí nghiệp công nghiệp hẳm mỗ 
Và giao thông, néu các cơ quan lãnh đạo hữu quan coi nhẹ hoặc 
h uông lỏng công tác về mặt đó, thì chúng ta sẽ phạm sai lầm. 

! 


* CHÚ THÍCH 


()Cơ quan thay mặt Trung ương nói đây là Trung ương Cục Và Trung 
ương phân cục. 


VỀ PHƯƠNG CHÂM TÁC CHIỀN 
TRONG CHIẾN DỊCH LIÊU—THÂM1U* 


( Tháng 9, tháng 10 năm 1948 


I_. BỨC ĐIỆN NGÀY 7 THÁNG 9 


Chúng ta dự định khoảng 5 năm (kê từ tháng 7 năm 1946)€) 
sẽ căn bản đánh đỗ Quốc dân đảng, việc ầy có khả năng thực 
hiện được. Chỉ cần mỗi năm chúng ta tiêu điệt chừng 100 
lữ đoàn quân chính quy Quốc dân đẳng, 5 năm tiêu điệt chừng 
500 lữ đoàn địch, thì có thể đạt được mục đích đó. Trong 2 
năm qua, quân ta đã tiêu diệt 191 lữ đoàn quân chính quy địch, 
đô đồng mỗi năm 95 lữ đoàn rưỡi, mỗi tháng non 8 lữ đoàn. 
Yêu cầu trong 3 năm tới là quân ta phải tiêu diệt trên 300 lữ 
đoàn quân chính quy địch Từ tháng 7 năm nay đèn 
tháng 6 năm tới, chúng ta hy vọng có thẻ tiêu diệt chừng 115 
lữ đoàn quân chính quy địch. Con số đó sẽ chia cho các quân 
dã chiến và các binh đoàn), Yêu cầu quân đã chiên Hoa- 
đông phụ trách tiêu diệt chừng 40 lữ đoàn (kẻ cả 7 lữ đoàn 

*Đây là bức điện của Ủy ban quân sự cách mạng Trung ương 
Đảng cộng sản Trung-quỏc gửi cho các đồng chí Lâm Bưu, La 


Vinh-Hoàn và các đông chỉ khác , do đồng chỉ Mao Trạch-Đông 
viềt. Phương châm tác chiên trong chiền dịch Liêu—Thẳm mà 
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đã tiêu diệt trong tháng 7), đánh chiềm Tê-nam và một số thành ˆ 
phô lớn, vừa và nhỏ ở miền bắc Giang-tô, miễn đông Hà-nam, 
miền bắc An-huy. Yêu cầu quân đã chiên Trung-nguyên phụ 
trách tiêu diệt chừng 14 lữ đoàn (kể cả 2 lữ đoàn đã tiêu diệt 
trong tháng 7) và đánh chiêm một số thành phô treng 3 tinh 
Hồ-bắc, Hà-nam, An-huy. Yêu cẩu quân dã chiến Tây:bẩế) 
phụ trách tiêu diệt chừng 12 lữ đoàn (kể cả một lữ đoàn rưỡi 
đã tiêu diệt trong tháng 8). Yêu cấu binh đoàn Từ Hướng 
Tiền và Chu Si-Đệ ở Hoa-bắc tiêu diệt chừng 14 lữ đoàn (Rễ 
cả 8 lữ đoàn đã tiêu diệt trong tháng 7) của Diêm Tích-Sơn về 
đánh chiêm Thái-nguyên. Yêu cẩu các đồng chí phôi hợp với 
hai binh đoàn La Thụy-Khanh và Dương Thành-Vũ phụ trách 
tiêu diệt chừng 35 lữ đoàn (kẻ cÀ một lữ đoàn mà Dương Thành- 4 
Vũ đã tiêu diệt trong tháng 7) của quân Vệ Lập-Hoàng và quân ^ 
Phó Tác-Nghia, và đánh chiềm tầt cả các thành phổ trên các Ý 
đường sắt Bác-bình—Liêu-ninh, Bảc-bìinh—Tuy-viễên, Bắc- 
bình— Thừa-đức, Bảc-bình—Bảo-định, chỉ trừ 3 điềm Bắc-bình, 
Thiên-tân và Thầm-dương. Điều mầu chỏt có tính chầt quyẻt 
định đề đạt được mục đích đó là bồ trí và chỉ huy chiền dịch. 
cho thích đáng, điều hòa việc tác chiền và nghỉ ngơi cho thích 


đống chí Mao Trạch-Đông nêu ra ở đây, vẻ sau đã hoàn toàn 
được thực hiện. Kèt quà của chiền dịch Liêu —Thẳm là: DỤC 
Tiêu diệt 47 vạn tên địch, cộng với những thẳng lợi lúc _. v 
trên các chiên trường khác, đã làm cho Quân giải phóng n 
- dân chuyên sang ưu thể so với quân Quộc dân đẳng. ngay ( nn _ 
“.% * số lưc vgi 2) Giải phóng toàn miền Đông-bắc và “chủ ìn bị tiến 
để c cho vi ệc ANGgg. CUNG? aỢ”” Ti mĩ DU ... toà xät HỢ -báC; 

3) Đinh ta đã 3 TÚt đư ợc kinh. nghiệm mn -đánh L ch in qu 


sẻ. ca 
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đáng. Nêu trcng vòng 2 tháng 9 và 10, hoặc hơn một ít, các 
đồng chí có thể tiêu diệt bọn địch trên đường sắt từ Câm-châu 


đến Đường-sơn và đánh chiêm các điểm Câm-châu, Du-quan 
và Đường-sơn, thì có thẻ đạt đến mục đích tiêu diệt chừng 18 
lữ đoàn địch. Đẻ tiêu diệt bọn địch đó, ngay bây giờ các đồng 
Chỉ cần phải chuẩn bị sử dụng chủ lực trên tuyên này, để mặc 
Bến dịch ở Trường-xuân và Thẳm-đương, đồng thời trong 
lục đánh Câm-châu, thì chuân bị sẵn sàng tiêu diệt bọn địch 
Có thẻ từ Trường-xuân và Thầm-dương đền tiếp viện cho Câm- 
Châu. Vì bọn địch ờ 3 điểm Cảm-châu, Du-quan, Đường-sơn 
Và các vùng lân cận bị tách rời nhau, nên tần công tiêu điệt thì 
lương đôi chắc chắn giành được thẳng lợi, đánh Câm-châu 
và đánh viện cũng tương đồi có hy vọng. Nều các đồng chí bồ 
trí chủ lực ở Tân-dân và vùng phía bắc Tân-dần đề chuẩn bị 
đánh địch từ Trường-xuân và Thẳằm-dương ra thì trước sự 
uy hiệp quá mạnh của các đồng chí, chúng có thể không dám 
ra... Một mặt, bọn địch ở Trường-xuân và Thẳm-dương có 
thẻ không ra, mặt khác vì binh lực của các đồng chí đưa đền 
quá ít nên bọn địch ở các điểm Cằm-châu, Du-quan, Đường- 
sơn và các vùng lân cận (18 lữ đoàn), có thể co lại ở hai điềm 


lớn; 4) Nhờ giải phóng Đông-bắc, cuộc chiền tranh giải phóng 
đã có được một hậu phương vững chắc vẻ chiền lược và có cơ 
sở công nghiệp nhật định, Đảng và nhân dần đã có được điều 


. kiện thuận lợi để chuyên dần vào công tác phục hổi kính t. Chiền 
k dịch Liêu—Thẳm là chiền dịch đấu tiên trong 3 chiên dịch lớn 
-_ __ nhật có ý nghĩa quyềt định trong cuộc chiến tranh giải phóng 


r của nhân dân Trung-quộc. Hai chiền dịch kia là chiến dịch Hoài — 
Hải và chiền dịch Bình— Tân. Ba chiền dịch lớn đó kéo dài 
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Cảm-châu và Đường-sơn, thành ra khó đánh mà lại không thể 
không đánh, tôn thì giờ, tôn sức lực, như thể có thể đây 
vào thể bị động. Chi bằng để mặc bọn dịch ở Trường-xuẩn 
và Thâm-dương mà chỉ chú ý đền bọn dịch ở phía Câm-châu; 
Du-quan và Đường-sơn. Điêu nữa là trong vòng lŨ tháng, từ 


tháng 9 năm nay đến tháng 6 năm tới, các đồng chỉ cần phải 
chuẩn bị tiên hành 32 chiền dịch lớn, mỗi chiền dịch dự định 
mật chừng 2 tháng, tât cả là 6 tháng, còn lại 4 thíng là thời gian 
nghỉ ngơi. Nêều trong lúc các đồng chí nèn hành chiên địch 
Cầằm—Du— Đường (chiên dịch lớn thứ nhà), quần địch 
ở Trường-xuân và Thẳm-dương sẽ đỏ cả ra tiềp viện cho Câm- 
châu (vì chủ lực của các đồng chí không phải ở Tân-dẫn mà 
ở gần Câm-châu, nên Vệ Lập-Hoàng mới dám đi tiếp viện) 
thì các đồng chí có thể không rời khỏi tuyên Cầm-châu—Du- 
quan—Đường-sơn mà liên tục tiêu diệt hàng loạt quân tiếp 
viện, tranh thủ tiêu diệt tại chỗ toàn bộ quân Vệ Lập-Hoàng. 
Đó là tình hình lý tưởng nhàt. Như vậy, các đồng chí cần 
chú ý: 1)Hạ quyết tâm đánh chiềm 3 điểm Câm-châu, Du-quan, 
Đường-sơn và không chê toàn bộ tuyên đó. 2) Hạ quyết tâm 
đánh một trận tiêu diệt lớn mà các đồng chí chưa từng đánh 


' trong 4 tháng 19 ngày, tiêu diệt 144 sư đoàn (lữ đoàn) quận chính 
“qe® quy địch, 29 sư đoàn quân không chính quy, tắt cả trên Ì triệu 
_ +2 “" . vạn tên. Trong thời gian đó, Quân giải phóng nhân dân trên. 
k các chiễn trường khác cũng mở các cuộc tần công và tiêu diệt 
lo nh} địch. - lạ TC 2 năm đầu của co Dan án tran] 
: tiỗi P -Auy + Ẫ & 
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Báo giờ, tức là dám dánh toàn bộ quân của Vệ Lập-Hoàng lúc 


Chúng đền tiếp viện. 2) Đề thích ứng với hai quyết tâm trên, 
cần phải suy xét lại kê hoạch tác chiên, chuẩn bị quân nhu (lương 
“thực, đạn dược, tân bính, v.v.) cho toàn quân và xử lý tù bính. 
| Mày ý kiện trên, mong các đồng chí suy nghĩ và điện trả lời. 


II. BỨC ĐIỆN NGÀY 10 THÁNG 10 


1. Một thời gian kể từ ngày các đồng chí bắt đấu tân 
công Cảm-châu sẽ là thời gian chiên cuộc khần trương của 
Các đồng chí, mong các đồng chí cứ 2 ngày hoặc 3 ngày một 
lân điện cho chúng tôi biết tình hình địch (khả năng chồng cự 
'tủa bọn địch giữ Cầm-châu, tình hình tiền triển của quân tiếp 
Viện từ đảo Hồ-lô, Cầm-tây và từ Thằnn-đương đền, động 
thái của bọn địch đóng ở Trường-xuân), tình hình ta (tình hình 
tiên trin đánh chiêm thành phô, mức độ thương vong trong 
lúc đánh thành và chặn viện). 
2. Chiền cuộc trong thời kỳ đó ràt có thể như các đồng 
chí đã nói, phát triển thành tình thê rầt có lợi cho ta, tức là không 
_những có thẻ tiêu diệt bọn địch giữ CẢm-châu, mà còn có thể 
Ti 8 lữ đoàn nữa, mà là 38 lữ đoàn. Ba chiền dịch lớn này làm 
___ cho bộ đội tỉnh nhuệ mà bọn Quồc dân đàng dựa vào để phát 
N. động cuộc nội chiền phản cách mạng, về cơ bàn đã bị vu điệt, 3 
và làm cho cuộc chiền tranh giải phóng Càng mau chóng ti „ £t 
{ "HÀ trong _CẦ nước. dó chiên. Snh Hoài- —HÀi tê híi 
-Tân tr N \ bài Về pi hi ám tác: 
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tiêu diệt một bộ phận quân tiệp viện của địch từ đảo Hồ-lô 
và Cảm-tây đền, lại còn có thể tiêu diệt một bộ phận hoặc đại 
bộ phận quân địch ở Trường-xuân chạy ra. Nề€u như quân 
tiếp viện của địch ở Thâm-dương tiền đẻn vùng phía bắc sông 
Đại-lăng vừa éúng lúc các đồng chí đã lầy được Câằm-châu 
và do đó có thê chuyển quân bao vây quân tiềp viện ây, thì cáế 
đồng chí cũng có thể tiêu diệt chúng. Mẫu chốt của tật cả 
những việc đó là phải tranh thủ trên dưới l tuần lễ lây chõ 
được Câm-châu. 

3. Căn cứ vào tình hình tiền triển đánh Cầm-châu của 
quân ta và tình hình tiên triển của quân tiềp viện địch từ 2 phía 
đông và tây mà quyêt định phương pháp bỏ trí chặn viện. Nêu 
quân tiếp viện của địch ở Thằm-dương tiền tương đôi chậm 
(nêu trong thời gian các đồng chí đảnh Cầm-châu, quân địch _ 
ở Trường-xuân đột phá vòng vây và bị tung đội 12 và các đơn 
vị khác của ta chộp được và tiêu điệt, thì quân tiềp viện của < 
địch ở Thâm-dương có thể bị đánh lạc hướng, tiền tương 
đôi chậm hoặc dừng lại, hoặc quay lại cứu viện cho bọn địch 
ở Trường-xuân), còn quân tiếp viện ở đảo Hồ-lô và Cầm-tây . 
tiên tương đôi nhanh, thì các đồng chí phải chuần bị đem đội . 
tông dự bị nhập vào tung đội 4 và 11 đẻ tiêu diệt một phần quân 
địch ây, trước hết là chặn đứng bước tiền của chúng. Nêu. 
như quân tiệp viện của đảo Hồ-lô và CẦm-tây bị tung j Lan 
_—V 1 của ta kiểm chề và ngăn chặn nên tiên rất chậm hoặc dừng 
quân đi địch ở Trường- -xuân không đột phá vòng Vậy, qu ân 
vàt lên ở. Thí Im-dương tiền ì tương đ đồi nhanh, mmà “ ¡ bộ phận 
quân địch ( ở , Câm‹‹ „0B: bị  § diệu, cẢ t TA nh phô. si 
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dương tiền sâu vào vùng phía bắc sông Đại-lăng, để kịp thời 
chuyên quân đền bao vây, rồi hãy tìm cách tiêu diệt. 

4. Các đồng chí phải tập trung chú ý vào việc tác chiền 
ở phía Cm-châu, cô hạ thành phô này cho thật nhanh. Dù 
tật cả các mục đích khác đều chưa đạt được, nhưng chỉ cắn 
lây được Câm-châu, là các đồng chí đã giành được quyền chủ 
động, tức là một thẳng lợi lớn lao rối. Về những điểm nói 
trên, mong các đồng chí chú ý đẩy đủ. Nhàt là trong mầy ngày 
đầu của trận đánh Câm-châu, quân tiếp viện của địch ở hai 
phía đồng và tây sẽ không có sự rục rịch gì lớn, các đồng chí 


cần dộc toàn lực vào việc tác chiến ở phía Câm-châu. 


CHỦ THÍCH 


(1)Chiền dịch Liêu—Thầm là một chiền dịch to lớn mà quần giải phỏng 
nhân dân Đông-bắc đã mở ra ở miền tây tỉnh Liễu-ninh và vùng Thàm- 
dương, Trường-xuân, từ ngày 12 tháng 9 đền ngày 2 tháng l1 năm 1938. 
Trước chiên dịch này, tổng sồ quân Quòc dân đàng ở miến Đông-bắc có 
4 binh đoàn, tâầt cả là 14 quân đoàn, tức 44 sư đoàn, co lạt ở 3 vùng cô lập: 
Trường-xuân, Thẳm-dương, Cảm-châu. Để tiêu diệt toàn bộ quân địch 
ngay ở miền Đông-bắc, nhanh chóng giải phóng toàn miền Đông-bắc, tháng 
9 năm 1948, quân giải phóng nhân dân Đông-bắc tập trung 12 tung đội chủ 
lực và một tung đội pháo binh, cộng thêm lực lượng vũ trang địa phương, 
tật cả là 53 sư đoàn, hơn 70 vạn người, được sự ủng hộ của đông đảo nhân 
dân Đông-bắc, đã mở chiền dịch Liêu—Thâm. Thành phồ Cầm-châu 

_ trên đường sắt Bắc-bình—Liêu-ninh là một vị trí chiền lược quan trọng 
_ nỗi liền Đông-bắc với Hoa-bắc. Quân địch phòng thủ khu vực Cảm-châu 


è 


-_ gồm có 8 sư đoàn, hơn 10 vạn tên, dưới quyền chỉ huy của Phạm Hán-Kiệt 
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phó tổng tư lệnh “tổng bộ tiểu phỉ” Đông-bắc. Đánh chiềm Câm-châu “ 
là khâu then chốt của chiên dịch Liêu—Thẳm. Theo chì thị của đổng 
chí Mao Trạch-Đông, quân giải phóng nhân dân Đông-bắc, trừ 1 tung đội 
và 7 sư đoàn độc lập tiệp tục bao vây quân địch ở Trường-xuân, đã dũng 4 
6 tung đội và 1 tung đội pháo bình, 1 tiểu đoàn xe tăng để vây đánh Câm-châu, 
ngoài ra còn bỏ trí 2 tung đội ở vùng Tháp-sơn và Cao-kiếu phía tây nam 
Câm-châu, 3 tung đội ở Hác-sơn, Đại-hổ-sơn và Chương-vũ đẻ chặn đánh 
quân tiềp viện cho Cảm-châu từ hướng Cằm-tây, đìo H6-lô và Thằm-đương 
đền. Trận đánh ở vùng Câm-châu bắt đầu tử ngày 12 tháng 9. Chính 
lúc quân ta đánh lây được huyện Nghĩa, quét sạch quản địch ở ngoại Vĩ 
Càm-châu, thì Tưởng Giới-Thạch hoang mang đáp máy bạy đền Đông- 
bắc, đích thân chỉ huy và vội vã điều động 5 sư đoàn của '“tổng bộ tiểu phi” 
Hoa-bắc trên đường sắt Bảc-bình—Liêu-ninh và 3 sư đoàn ở Sơn-đông đền 
tiếp viện, cộng với 4 sư đoàn có sẵn ở Cầm-tầy là 11 sư đoàn, ngày 10 thắng 
10 bắt đầu mở cuộc tân công mãnh liệt vào trận địa của quản ta ở Thắp- 
sơn, nhưng từ đầu chỉ cuôi vẫn không phá nổi trận địa của quần ta. Mười 
một sư đoàn và 3 lữ đoàn ky binh của bình đoàn Liêu Diệu-Tương (biàh 
đoàn 9 Quộc dân đảng) từ Thâm-dương gầp rút tiềp viện Cảm-châu đã 
bị quân ta chặn đánh ở vùng đông bắc Hàc-sơn, Đại-hỗ-sơn. Ngày l4 
tháng 10, quân ta phát động cuộc tiền công vào Cầm-châu, trài qua 31 giờ 
kịch chiên, đã tiêu diệt hoàn toàn bọn địch ở đầy và bắt sồng tên Phạm Hán- 
Kiệt phó tổng tư lệnh “tổng bộ tiêu phí” Đông-bắc, Lư Tuần-Tuyền tư 
lệnh binh đoàn 6 cùng với hơn 10 vạn quân. CÀm-châu được giải phỏng, 
-buộc một bộ phận địch ở Trường-xuân phải khởi nghĩa, còn lại bạo nhiều - 
đều đầu hàng. Lúc này sồ phận bị tiêu diệt toàn bộ của quân đội Quộc „ 
đàng ở Đông-bắc không sao tránh khỏi được nữa. Nhưng Tưởng Giới. 
v- Min còn mơ tưởng lầy lại CÀẢm-châu và mở đường liền lạc giữa vù bẻ : 
"Á trì b Tàn ong và vùng bên ngoài Sơn-hải-quan, nên ra lệnh cho bình đoàn L¡ lêu. 
Diệ nh ương tiếp tục tiền về hướng Cầm-châu. Sau khi đã đánh cha 
ân giải p phóng nhân. Sun Ai ty về p hia 
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đoàn Liêu Diệu-Iương. Ngày 26 tháng 10, quân ta bao vây binh đoàn 
„nảy ở vùng Hắc-sơn, Đại-hôỏ-sơn và Tân-dân, sau 2 ngày một đêm kịch 
Chiển, đã tiêu diệt toàn bộ quản địch, bắt sồng tên Liêu Diệu-Tương tư 
lệnh bính đoàn và các quân đoàn trưởng Lý Đào, Hướng Phụng-Vũ, Trịnh 
Đinh-Cập cùng với hơn 10 vạn quân. Quân ta thừa thẳng đuối mạnh, 
ngày 2 tháng 11 giải phóng Thằm-dương, Doanh-kbâu, tiêu diệt thêm hơn 
14 vạn 9 nghìn tên. Đẻn đây, toàn miến Đông-bắc đã được giải phỏng. 
Chiền dịch này tổng cộng tiêu diệt hơn 47 vạn địch. 

(2)Xem chú thích(6), bài Bản thóng báo vé tình hình trong tập này. 

(3)Ngày 1 tháng 11 năm 1948, căn cứ theo quyẻt định của Hội nghị thing 
9 của Bộ chính trị trung ương Đảng cộng sản Trung-quộc, Ủy ban quản 
sự cách mạng Trung ương Đảng cộng sản 'Trung-quỏc đã chia bộ đội của 
các vùng chiền lược lớn trước kia thành 3 loại: bộ đội đã chiền, bộ đội địa 
phương và bộ đội du kích. Bộ đội dä chiên được phiên chề thành quân 
dã chiền. Dưới quản dã chiền có bình đoàn, đườởi bình đoàn có quân đoàn 
(tức là tung đội trước kia), dưới quân đoàn có sư đoàn, dưới sư đoàn có 
trung đoàn. Các quân dã chiền tùy khu vực hoạt động mà chia thành quân 
dã chiền Tây-bắc, quân đã chiền Trung-nguyên, quần dã chiền Hoa-đồng, 
quân dã chiên Đông-bắc, quân dä chiền Hoa-bắc của Quân giải phóng nhân 
dân Trung-quộc. Mỗi quân đã chiền có bao nhiều bính đoàn, quản đoàn 
và sư đoàn, thì căn cứ theo tình hình cụ thể của các vùng chiền lược lớn 
mà quyễt định. Về sau, quân đã chiền Tây-bắc được đổi tên là quân dã 
chiền l gõm 2 binh đoàn; quân dã chiền Trung-nguyên đôi thành quản đã. 
{ hiền 2 gõm 3 binh đoàn; quân dã chiền Hoa-đông đôi thành quân đả CÀ 
3 3 gõm 4 binh đoàn; quân dã chiền Đông-bắc đổi thành quản đã chiền 4 
gõm 4 bi By ok. Ba binh đoàn của quân dã chiền Hoa-bắc thì trực : thuộc 


' 


Bộ tông 4 ư lệ nh Quản giải phóng nhân dân Trụng- đuớc : Ly xé á 
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VỀ VIỆC KIỆN TOÀN CHẼ ĐỘ 
ĐÁẢNG ỦY* 


(Ngày 20 tháng 9 năm 19486) 


Chè độ đảng ùy là chề độ quan trọng của Đảng đề bảo đầm 
sự lãnh đạa tập thể và ngăn ngừa cá nhân bao biện. Gần đây 
phát hiện thói cá nhân bao biện và cá nhần giải quyẻt các vận 
để quan trọng còn rầt nặng ở một sô (cỏ nhiên không phải là 
tật cả) cơ quan lãnh đạo. Giải quyềt những vần để quan trọng 
không phải là do hội nghị đảng òy quyẻt định, mà là do cá nhân 
quyết định, đẳng ủy viên chẳng qua chỉ là ngồi làm vì. Sự 
bât đồng ý kiên giữa các ủy viên cũng không giải quyêt được, 
hơn nữa cứ để mặc mãi mà không giải quyết. Sự nhật trí giữa 


- n các đảng ủy viên chỉ là nht trí trên hình thức, chứ không phải 
T- nhật trí trong thực chât. Tình hình đó cân phải thay đôi. Từ 


nay. về sau, từ Trung ương cục đền địa ủy, từ tiền ủy đên đẳng 
Mt- đoàn và quân khu (phân ban quân ủy hoặc vệ tỏ s. h- 
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độ hội nghị đẳng ủy cho kiện toàn, mọi vần để quan trợng (cô ‹ 
nhiên không phải vân để nhỏ, không quan trọng, hoặc vân để 
đã được hội nghị thảo luận và giải quyêt rối, chỉ chờ chầp hành) 
đều phảt giao cho đảng ủy thảo luận, để cho các ủy viên có mặt 
trong hội nghị phát biêu ý kiên đấy đủ, ra quyềt định rõ ràng, 
rôi mới phân công châp hành. Các đảng òy từ cập địa ủy, 
đẳng ủy lữ đoàn trở xuông cũng phải làm như thê. Các ban 
(như ban tuyên truyền, ban tô chức hoặc ban công vận, ban phụ 
vận, ban thanh vận), các trường (như trường Đẳng), các phòng 
(như phòng nghiên cứu) của cơ quan lãnh đạo cao cập, cũng 
phải có hội nghị tập thể của những người lãnh đạo. Cô nhiên, 
cần chú ý làm sao cho thời gian của mồi lấn hội nghị đừng dài 
lắm, sô lần hội nghị đừng nhiều lắm, không nên sa lấy vào việc 
thảo luận các vân để nhỏ nhặt để khỏi trở ngạt đèn công tác. 
Đôi với các vân để quan trọng, phức tạp và có những ý kiền 
bât đồng, trước khi họp, lại cần phải có sự trao đổi cá nhân, 
làm cho các ủy viên có sự chuẩn bị về tư tưởng, để tránh xảy 
ra tình trạng quyet định của hội nghị chỉ là hình thức, hoặc không 
ra quyet định được. Hội nghị đảng ùòy lại phải chia làm 2 loại: 
hội nghị ban thường vụ và hội nghị toàn thẻ, không nên lẫn 
lộn. Ngoài ra, còn phải chú ý tập thẻ lãnh đạo và cá nhân phụ 
trách, Ì hai mặt đó không thẻ nặng về mặt nào hay bỏ mặt nào. 
ñ O: bị nx QUẦN đội tác chiên và trong tình An cần thiết, d 


Tưởi có quyền tùy. cơ xử trí. ^ 
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THÔNG TRI CỦA TRUNG ƯƠNG 
: ĐẢNG CỘNG SÁN TRUNG-QUỐC 
VÉ HỘI NGHỊ THÁNG 9* 


(Ñgày 10 tháng 10 năm 1946: 


1. Tháng 9 năm 1948, Trung ương đã triệu tập Hội nghị 
“Bộ chính trị, tới dự Hội nghị có 7 ùy viên Bộ chính trị, 14 ủy 
Viên trung ương và ủy viên trung ương dự khuyết, 10 cán bộ 
phụ trách công tác quan trọng, trong sồ này có các đồng chí phụ 
“trách chủ chôt của Đảng và quân đội ở Hoa-bắc, Hoa-đông, 
“Trung-nguyên và Tây-bắc. Đây là một cuộc Hội nghị của 
Trung ương mà sô người tham gia đông nhầt từ ngày Nhật 
đầu hàng đến nay. Hội nghị đã kiếm điểm công tác trong thời 
gian qua và quy định nhiệm vụ công tác cho thời gian sắp tới, 
-2. Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7 của Đảng tháng 
Š tăm 1945, Ban châp hành Trung ương và những cồt cán lãnh 
trong toàn Đảng đã tỏ ra đoàn két chặt chẽ hơn thời kỳ 
ra T4 
_ *Đây r2 bản thông tr¡ trong Đảng của lây. Xe Đảng. côn 8 
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chòng Nhật. Sự đoàn kết đó làm cho Đảng ta có thể đôi phó Ì 
được nhiều sự kiện lớn lao xảy ra trong nước cũng như trên \ 
trường quôc tê trong suốt 3 năm sau khi Nhật đấu hàng, và 
qua những sự kiện ầy đã thúc đây cách mạng Trung-quôc tiền 
một bước dài, đã đập tan ảnh hưởng chính trị của đề quốc Mỹf 
trong đông đảo nhân dân Trung-quỏc, đã chồng lại lẫn phản 
bội thứ hai(1) của Quồc dân đảng, và đánh lui sự tần công quần 
sự của chúng, làm cho Quân giải phóng nhần dân đã từ phòng 
ngự chuyên sang tân công. 


| 
| 


Trong 2 năm tác chiên từ tháng 7 năm 1916 đèn tháng 64 


năm 1948, Quân giải phóng nhân dân đã tiêu diệt 2 triệu 63 

vạn tên địch, trong đó có 1 triệu 63 vạn tên bị bắt làm tù binh. 

Trong 2 năm, quân ta chủ yêu đã thu được gần 90 vạn súng _ 
trường, hơn 6 vạn 4 nghìn đại liên và trung liên, hơn 8 nghìn ( 
khẩu pháo cỡ nhỏ, hơn 5 nghìn khầu pháo bộ binh, hơn 1 nghìn 
100 khâu son pháo. Trong 2 năm, quân sô của Quân giải phóng 
nhân dân đã từ hơn 1 triệu 20 vạn người tăng tới 2 triệu 80 
vạn. Trong sô đó, quân chính quy đã từ 118 lữ đoàn tăng 
tới 176 lữ đoàn, quân sö quân chính quy đã từ 6] vạn tăng tới 
1 triệu 49 vạn. Hiện nay, diện tích vùng giải phóng rộng tới 
2 triệu 35 vạn ki-lô-mét vuông, chiếm 24,5 phần trăm điện tích 
cả nước (9.597.000 ki-lô-mét vuông); nhân khầu có 168 triệu 
người, chiêm 35,3 phần trăm sô nhân khẩu cả nước (475 triệu); 


lv 


j lỂ, —mF iểu nhầt từ sau khi Nhật-bản đầu hàng, vì trước đ 
Lư" ị _đa sò Ồ KẾT luảa trừng ương đều phân tán ở CÁC 
tham § a chiền tr anh \ giẢi phóng k hàn trưi rơng, việc đi lại. 
khăn, nên Ì không thế họp mật tcuộc h ội ¡ nghị lớn như vậy. 
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có 586 thành phô lớn, vừa và nhỏ, từ huyện ly trở lên, chiêm 
29 phần trăm sô thành phô trong cả nước (2.009). 

Nhờ Đảng ta đã kiên quyẻt lãnh đạo nông dân thực hiện 
cải cách chê độ ruộng đât, hiện nay vân để ruộng đât đã được 
BIẢI quyết triệt để trong một vùng có chừng 100 triệu người, 
nói chung đã 


k4 


ruộng đât của giai câp địa chủ và phú nông cũ 
chia đều cho nhân dân nông thôn, trước hết là bản cô nông. 
Số đảng viên Đảng ta hồi tháng 5 nắm 1945 có Ì triệu 21 
Vạn người, đên nay đã tăng lên tới 3 triệu (sö đẳng viên của 
Đảng ta trong năm 1927, trước khí Quốc dân hóc phản bội, 
Có 5 vạn, và cũng năm 1927, sau khi Quốc dân đằng phản bội, 
chỉ còn ước chừng 1 vạn, năm 1934, nhờ cách mạng ruộng đầt 
được phát triển thuận lợi, nên tăng lên tới 30 vạn, năm 1937, 
vì cách mạng miền nam thât bại), nên giảm còn chừng 4 vạn, 
năm 1945, nhờ chiên tranh chồng Nhật được phát triển thuận 
lợi, nên tăng lên tới 1 triệu 21 vạn, hiện nay nhờ chiến tranh 
chông Tưởng và cách mạng ruộng đầt được phát triển thuận lợi, 
nên lại tăng lên tới 3 triệu). Trong l năm gân dây, Đảng ta, 
một mặt đã cơ bản khắc phục và đang tiếp tục khắc phục những 
hiện tượng không tôt còn tôn tại trong Đăng trên một chừng mực 
nào đó, như thành phần không thuần (phẫn tử địa chủ và phú 
nông), tư tưởng không thuần (tư tưởng địa chủ và phú nông) và 
tác phong không thuần (chủ nghĩa quan liêu và chủ nghĩa mệnh 
lệnh), mặt khác đã khắc phục và đang tiếp tục khắc phục những 
-sai lầm “t'' khuynh nảy ra trong cuộc đâu tranh phát động quần 
chúng nông dân với quy mô lớn để giải quyết vân để ruộng đât, 
_ những sai lầm đó như đã xâm phạm đên một bộ phận trung 
nông, nhưng về số lượng thì khá nhiều, đã phá hoại một sô công 


La 
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thương nghiệp tư nhân, và một sô địa phương nào đó đã vượt 
ra ngoài giới hạn của một sô chính sách trần áp bọn phản cách 
mạng v.v. Qua những cuộc đầu tranh cách mạng vĩ đạt và quyết 
liệt trong 3 năm qua, nhât là trong l năm gãn đây, cũng như 


qua việc thực sự sửa chữa những sai lâm của mình, trình độ 
chín chắn về chính trị của toàn Đảng đã được nâng cao rât nhiều. 

Công tác của Đảng ở vùng Quỏ ì đảng đã thu được 
thành tích rât lớn. Những thành tích đ ở chỗ, trong 
các thành phô lớn, chúng ta đã tranh thủ đ ›ng đảo công 
nhân, học sinh sinh viên, giáo viên, giáo sư ạt động văn 
hóa, dân thành thị và nhà tư sản dân tộc, đứng về phía Đảng ta, 


tranh thủ được tầt cả các đảng phái dân chủ, các đoàn thể nhân 
dân đứng về phía Đảng ta và chông lại sự áp bức của Quốc dân 
đảng, khiên chúng hoàn toàn bị cô lập. Trong mày khu vực 
lớn ở miền nam (vùng giáp giới Phúc-kiền—Quảng-đông— 
Giang-tây, vùng giáp giới Hồ-nam—Quẳng-đông—Giang-tây, 
vùng giáp giới Quảng-đông—Quảng-tây, vùng giấp giới Quảng- 
tây—Vân-nam, miền nam Vân-nam, vùng giáp giới An-huy— 
Chiêt-giang—Giang-tây và miền đông, miền nam Chiẻt-giang), 
chúng ta đều đã xây dựng được căn cứ du kích, làm cho bộ đội 
du kích ở các vùng đó đã phát triển đền hơn 3 vạn người. 
Trong 2 nărn, nhầt là năm vừa qua, trong Quân giải phóng 
nhân dân đã mở một cuộc vận động dân chủ có trật tự, có lãnh đạo, 
toàn thê các chiên sĩ và cán bộ chỉ huy đều tham gia, đã tiền hành 
tự phê bình, đã khắc phục và đang tiệp tục khắc phục chủ nghĩa 
quan liêu trong quân đội, đã phục hồi chê độ đảng ủy các câp 
trong quân đội và chế độ hội đồng chiên sĩ trong đại đội mà từ 
năm 1927 đền năm 1932 đã thực hiện có hiệu quả nhưng sau đó 
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lại bị bất bỏ; do đó đã làm cho tính tích cực vẻ chính trị và tính 
tự giác của chiên sĩ và cán bộ chỉ huy trong quân đội được nâng 
Cáo rat nhiều, sức chiên đâu và tính kỷ luật được tăng cường 
rat nhiều, đã giáo dục cải tạo chừng 80 vạn tù binh Quộc dân 
đảng, khiến họ trở thành những chiên sĩ giải phóng(3) và quay 
sung bản lại Quôc dân đảng. Trong 2 năm, ở vùng giải phóng 
đã động viên chừng Ì triệu 60 vạn nông dân được chia ruộng đât 
Vào Quân giải phóng nhân dân. 

Hiện nay, chúng ta đã có khá nhiều đường sắt, hẳm mỏ và 
công nghiệp. Đảng ta đang học tập với quy mô lớn việc quản 
lý công nghiệp và việc buôn bán. Trong 2 năm, công nghiệp 
quân sự của chúng ta đã lớn mạnh khá nhiều. Nhưng vẫn còn 
chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của chiẻn tranh. Chúng ta còn 

(thiêu một số nguyên liệu và máy móc quan trọng, chúng ta về 
cơ bản vẫn chưa luyện được thép. 

Ở Hoa-bắc, trong một vùng gồm 44 triệu nhân khẩu, chúng 
ta đã thành lập Chính phù nhân dân thông nhầt với sự hợp tác 
giữa Đảng ta và các nhân sĩ dân chủ ngoài Đảng, và đã quyết 
định giao cho Chính phủ ầy thông nhât công tác lãnh đạo và 
quản lý các ngành kinh tẻ, tài chính, mậu dịch, kứưn dung, giao 
thông và công nghiệp quân sự của 3 khu Hoa-bắc, Hoa-đông 
(43 triệu nhân khâu) và Tây-bắc (7 triệu nhân khẩu), đề tiện cho 
việc chỉ viện tiền tuyến, hơn nữa chúng ta đang chuẩn bị để 
trong tương lai không xa sẽ thỏng nhật các công tác nói trên 
ở 2 khu Đông-bắc và Trung-nguyên. 

| 3. Căn cứ vào thành tích tác chiên trong 2 năm qua và 
_ căn cứ vào toàn bộ tình hình địch và ta, Hội nghị Trung ương. 
nhận định rằng chúng ta có đầy đủ khả năng xây dựng Quân giải 
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phóng nhân dân gồm 5 triệu người, và trong thời gian chừng 
5 năm (kể từ tháng 7 năm 1946) sẽ tiêu diệt chừng 500 lữ đoàn 
(sư đoàn) quân chính quy địch (đỏ đồng môi năm chừng 100 
lữ đoàn), tiêu diệt chừng 7 triệu 50 vạn quân chính quy, không 
chính quy và bộ đội đặc biệt của địch (đỗ đồng mỗi năm chừng 
1 triệu 50 vạn tên), đánh đỗ tận gốc nến thỏng trị phản động 
của Quộc dân đảng. 


—— 


Lực lượng quân sự của Quốc dân đảng hối tháng 7 năm 
1946 có 4 triệu 30 vạn tên, trong 2 năm bị ti và đào ngũ 
3 triệu 9 vạn tên, được bỏ sung 2 triệu 44 vạn t ện nay có 
tât cả 3 triệu 65 vạn tên. Dự kiên 3 năm tới quân Quốc dân đẳng 
còn có thể bổ sung 3 triệu tên, trong đeo 3 năm tới chúng có 


thể bị tiêu diệt và đào ngũ đến khoảng 4 triệu 50 vạn tên. Như 
vậy, kết quả sau 5 năm tác chiên, lực lượng quân sự của Quốc 
dân đảng có thẻ chỉ còn lại chừng 2 triệu tên. Quân ta hiện 
nay có 2 triệu 80 vạn người, trong 3 năm tới chúng ta chuẩn bị 
thu nhận vào quân đội ta 1 triệu 70 vạn tù bình (tức 60 phần 
trăm tổng sô tù binh), động viên 2 triệu nông dân tòng quân, 
kềt quả sau 5 năm tác chiên, trừ sô tiêu hao, quân ta có thể cố 
gần 5 triệu người. Nêu sau 5 năm tác chiến chúng ta đạt được 
kết quả như thê, thì có thể nói nền thông trị phản động của Quốc 
dân đảng đã bị chúng ta lật đồ tận gôc. 

Đẻ thực hiện nhiệm vụ đó, mỗi năm chúng ta cẩn phải tiêu 
diệt chừng 100 lữ đoàn (sư đoàn) quân chính quy địch, trong 
5 năm tiêu diệt chừng 500 lữ đoàn (sư đoàn) quân chính quy 
địch. Đó là mâu chốt để giải quyết mọi vân để. Năm thứ 
nhât chúng ta đã tiêu diệt quân chính quy địch với con sô tương * 
đương 97 lữ đoàn (sư đoàn), năm thứ hai đã diệt địch với con : 


LAN Bà, Nb»: đo, 


THÔNG TRI CỦA TRUNG ƯỢ NG.. 379 


=-Ñ- —---+ 


sò tương đương 94 lữ đoàn (sư đoàn), theo tình hình đó, mục 
Tiêu nói trên có thể đạt được, và có thể vượt mức. Trong toàn 
Bộ lực lượng quân sự của Quốc dân đảng là 3 triệu 65 vạn tên, 
hiện nay có 70 phần trăm ở trên tuyên thứ nhất (phía bắc tuyên 
Sông Trường-giang và dãy núi Ba-sơn, phía đông tuyên Lan- 
Châu và dãy nút Hạ-lan, phía nam tuyên Thừa-đức và Trường- 
xuân), ở hậu phương của chúng (phía nam tuyên sông Trường- 
Bang và dãy núi Ba-sơn, phía tây tuyển Lan-châu và dãy núi 
Hạ-lan) chỉ còn chừng 20 phân trăm. Toàn bộ quân chính quy 
MVOlôc dân đảng hiện có 285 lữ đoàn, gốm Ì triệu 9S vạn tên, 
Hồng số đó ở tuyên thứ nhật có 249 lữ đoàn, gồm ] triệu 74 
IV vạn 2 nghìn tên (tuyên phía bắc có 99 lữ đoàn, gỗm 69 vạn 4 nghìn 

tên, tuyên phía nam có 150 lữ đoàn, gồm l1 triệu 4 vạn 8 nghìn 
| tên), ở hậu phương của chúng chỉ còn 36 lữ đoàn, gồm 23 vạn 
Ê 9 nghìn tên, mà phần lớn dều là bộ đội mới thành lập, còn thiêu 
| sức chiến đâu. Vì vậy, Trung ương quyẻt định trong năm thứ 
“ba, toàn bộ Quân giải phóng nhân dân vẫn tác chiền ở vùng 
phía bắc sông Trường-giang, Hoa-bắảc và Đông-bắc. Đẻ chầp 
hành nhiệm vụ tiêu diệt địch, ngoài việc động viên nhân dân 
một cách có kê hoạch và thận trọng ở vùng giải phóng tòng quân, 
còn phải dùng thật nhiều tù binh. 

4.. Trong thời gian dài đã qua, Đảng ta và quân ta ở vào 
hoàn cảnh bị địch chia cắt, hoàn cảnh chiền tranh du kích và 
nông thôn, vì thẻ chúng ta đã từng cho phép các cơ quan lãnh 
đạo của Đảng và cơ quan lãnh đạo quân sự ở các địa phương 
" ó quyền tự trị rât lớn. Tình trạng ây đã khiển cho tổ chức Đảng 
P quân. đội ở các địa phương phát huy được tính tự động và 
tínÍ ¡h tích cực, vượt qua khỏi những tình hình khó khăn lâu dài 
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và nghiêm trọng. Nhưng đồng thời cũng lầm này sinh ít nhiều 
trạng thái vô kỷ luật, vô chính phủ, chủ nghĩa địa phương và 
chủ nghĩa du kích, đã gây thiệt hại cho công cuộc cách mạng: 
Tình hình trước mắt đòi hỏi Đảng ta phải hệt sức cö gắng khác 


phục những trạng thái vô kỷ luật và vô chí: hủ đó, khắc phục 
chủ nghĩa địa phương và chủ nghĩa du kích, tập trung mọi quyền 
lực có thể và cần phải tập trung vào Tru ø và cơ quan 
thay mặt Trung ương, làm cho chiên tr ừ hình thức 
chiên tranh du kích sang hình thức chiền tì quy. Trong 
2 năm qua, tính chât chính quy tron trong tác chiến 
có tiền lên một bước, nhưng vẫn chưa đ : năm thứ bã 


cần phải tiên thêm một bước dài nữa. Đẻ đạt được mục đích 
đó, cần phải dôc mọi khả năng để sửa chữa và điều khiên những 
phương tiện giao thông hiện đại như đường sắt, đường bộ, 
tàu thủy v.v., tăng cường công tác quản lý thành thị và công 
nghiệp, chuyền dần trọng tâm công tác của Đảng từ nông thôn 
đên thành thị. 

5, Nhiệm vụ giành lây chính quyển trong cả nước đòi 
hỏi Đảng ta phải nhanh chóng và có kè hoạch huần luyện hàng 
loạt cán bộ có khả năng quản lý các công tác quân sự, chính trị, 
kinh tê, đảng vụ, văn hóa giáo dục v.v. Trong năm thứ ba của 
cuộc chiên tranh, cẩn phải chuẩn bị đủ từ 3 vạn đền 4 vạn cán 
bộ sơ câp, trung câp và cao cầp, để sang năm thứ tư, khi bộ đội 
tiền quân, thì những cán bộ ây có thẻ tiền theo bộ đội và quản 
lý có trật tự vùng giải phóng mới với sô dân khoảng từ 50 triệu 
đên 100 triệu. Đât đai Trung-quôc rât rộng, nhân khẩu rât. 

_ đông, chiên tranh cách mạng phát triển rât nhanh, mà cán bộ 
của chúng ta lại thiêu rât nhiều, đó là một khó khăn rât lớn. 


" 
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Trong năm thứ ba, công việc chuản bị cắn bộ mặc dầu phần lớn 
phải dựa vào vùng giải phóng cũ, nhưng đồng thời cũng phải 
chú ý lây ở các thành phô lớn đo Quốc dân đẳng thồng trị. Ở 
các thành phô lớn trong vùng Quốc dân đảng, có nhiều công nhân 
và trí thức có thể tham gia công tác của chúng ta, trình độ văn 
hóa của họ nói chung cao hơn trình độ văn hóa của công nhân 
và nông dân ở vùng giải phóng cũ. Đôi với những người làm 
Việc ở các cơ quan kinh tẻ, tài chính, văn hóa và giáo dục của 
Quốc dân đảng, chúng ta cẩn sử dụng số lớn, trừ những phản 
g ở vùng giải 


tử phản động. Công tác giáo dục của các trười 
phóng cần phải được phục hỏi và phát triển. 
6. Khẩu hiệu triệu tập Hội nghị hiệp thương chính trị) 
đã đoàn kết được chung quanh Đảng ta tâầt cả các đẳng phải 
dân chủ, các đoàn thê nhân dân và nhân sĩ dân chủ không đẳng 
phái ở vùng Quôc dân đảng. Hiện nay chúng ta đang tổ chức 
cho những nhân vật đại biểu của các đảng phái và đoàn thể đó 
vào vùng giải phóng, chuẩn bị trong năm 1949 sẽ triệu tập hội 
nghị đại biểu của tât cả các đảng phái dân chủ, đoàn thẻ nhân 
dân và nhân sĩ dân chủ không đẳng phái trong nước, và thành 
lập Chính phủ trung ương lâm thời của nước Cộng hòa nhần 


dân Trung-hoa. 

7. Phục hồi và phát triển sản xuât công nghiệp và sản 
xuât nông nghiệp ở vùng giải phóng là khâu quan trọng đề chỉ 
-viện cho chiên tranh và đánh thắng bọn phản động Quộc dân 
đẳng. Hội nghị Trung ương nhận định, một mặt phải làm cho 
| Giận giải phóng nhân dân mở rộng cuộc tân công thắng lợi vào 
` vùng, Jin dân đong: mà Hảc Lộ ghân T3 và vật Sà: cần HA, - 
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trong vùng Quốc dân đảng; mặt khác phải hệt sức cô gắng phục 
hồi và phát triển sản xuât công nghiệp và sản xuât nông nghiệp 
ở vùng giải phóng cũ, đây mức sản xuất tăng hơn hiện nay Ít 


nhiều. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ hai rmmặt nói trên, mới 
bảo đảm đánh đỗ được nến thông trị [ '. của Quốc dân 
đảng, nêu không thì không thể đượ 

Chúng ta sẽ gặp rât nhiều khó 1¡ chầp hành 
nhiệm vụ về hai mặt đó. Khi quân g Quốc dân 
đẳng tác chiên không có hậu phu ›t nửa hậu 
phương, thì phải tự giải quyết tại đại bộ phận 
nhu cầu về quân sự. Mà việc phục na sản xuất 
công nghiệp và sản xuât nông nghiệp thì ‹ có công tác 
tô chức tương đôi tốt, phải lãnh đạo thị tru bên trong vùng 
giải phóng và quản chê mậu dịch đôi ngoại cho thật tồt, giải quyết 


vân đề thiêu thôn một sô máy móc và nguyên liệu nào đó, trước 
hét là giải quyết van để giao thông, chuyên chờ, và tu sửa đường 
sắt, đường bộ và đường sông. Hiện nay, tình hình kinh tế và 
tài chính của vùng giải phóng đang gặp khó khăn rât lớn, mặc 
dù khó khăn của chúng ta nhỏ hơn nhiều so với khó khăn của 
Quốc dân đảng, nhưng quả thật là có khó khăn. Những khó 
khăn đó chủ yêu là vật tư và quân sô không đủ đề đáp ứng như 
cầu của chiên tranh, nạn lạm phát đã tới mức tương đỏi lớn, 
mà công tác tô chức của chúng ta, đặc biệt là công tác tô chức 
về mặt kinh tê tài chính làm chưa đẩy dù, đó là một trong những 
nguyên nhân đã gây ra khó khăn nói trên. Chúng ta tin rằng 
những khó khăn đó có thể khắc phục được và cần phải khắc 
phục. Trong cuộc đâu tranh để khắc phục khó khăn, cần phải 
chông lãng phí, thực hành tiệt kiệm: ở tiền tuyên phải chú ý. 
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w.....- 
'tắt cả chiên lợi phầm đều nộp làm của công, giữ gìn sinh lực của 
mình, giữ gìn vũ khí, tiết kiệm đạn dược, bảo hộ tù binh; ở hậu 
phương, phải giảm bớt chỉ tiêu của cơ quan Nhà nước, giảm bớt 
việc động viên sức người và sức súc vật chưa cần gâp, giảm bớt 
thời gian hội nghị, chú ý thời vụ nông nghiệp, không nên đẻ lỡ 
Í 


thời vụ, hạ thấp giá thành sản xuât công nghiệp, nâng cao năng 
suất lao động, động viên toàn Đảng học tập quản lý sản xuât 
Công nghiệp, sản xuât nông nghiệp và việc buôn bán, tận khả 
năng tÒ chức cho thích đáng nền kinh tế ở vùng giải phóng, 
khác phục tính mù quáng trên thị trường, và tiền hành đầu tranh 
F cần thiết với mọi phần tử đầu cơ và lũng đoạn. Bắt tay giải 
quyết các việc ay, chúng ta nhầt định có thể khắc phục được những 
- khó khăn trước mắt. 

8. Nâng cao trình độ lý luận của cán bộ và mở rộng sinh 
hoạt dân chủ trong Đảng là khâu quan trọng đẻ hoàn thành nhiệm 
vụ nói trên, Hội nghị Trung ương đã thông qua nghị quyết 
riêng về việc mở rộng sinh hoạt dân chủ trong Đảng®). Về 
vân đề nâng cao trình độ lý luận của cán bộ cũng được Hội nghị 
thảo luận và đã được các đồng chí dự Hội nghị chủ ý tới. 

F 9,- Đại hội lao động toàn quốc lần thứ 6 đã được triệu 
tp một cách thắng lợi và đã thành lập Tổng công hội toàn quộc 
' Trung: -hoa(9, Sáu tháng đầu năm tới sẽ triệu tập Đại hội 
ẻ Ũ iêu phụ nữ toàn quốc, thành lập Hội liền hiệp phụ nữ dân 


—— ——— 


| 


phh' toàn qui ôcŒ); sẽ triệu tập Đại hội đại biểu thanh niên CN 
Ằ%.ˆ" : 
SỈ) N. nh ¡lập Hội liên hiệp thanh niên toàn J PP, X: 
hành lập. Đoàn t áo, niên dân chủ mớiG),......... 
kv “% Z6 6, 
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CHÚ THÍCH 


(1)Quỗc dân đảng phản bội lần thứ nhàt vào năm 1927. Ở đây nói “lần 
phản bội thứ hai ” là chỉ cuộc nội chiền toàn diện phần cách mạng do Quốc 
đân đẳng phát động sau khi chiền tranh chồng Nhật kẻt thúc. 

(2)Nói cách mạng miền nam thất bại là chỉ sự thầt của Hõng quản 
trong cuộc chiên tranh chồng “vây quét” lần thứ năm năm 1934 do đường 
lỗi “tả'' khuynh lần thứ 3 trong Đảng mà đại biểu là Vương Nữũnh gây ra, 
và sự rút lui của chủ lực Hồng quân khỏi các cắn cứ cách mạng ở miền nam. 

(3)Chỉ những binh sĩ trước đây ở trong quản đội Quốc dẫn đẳng bị Quận 
giải phóng nhân dân bắt làm tù bình, họ được giải phóng khỏi quản đội 
phản động Quốc dân đảng, sau khi được giáo dục đã tham gia quản đội 
ta. 

(4)Khảu hiệu triệu tập Hội nghị hiệp thương chính trị là do đồng chí Mao 
Trạch-Đông đề ra. Trong Các khẩu hiệu kỷ niệm ngày Lao động 1-Š do 
Trung ương Đảng cộng sản Trung-quộc công bồ ngày 1 tháng 5 năm 1945, 
theo đề nghị của đõng chí Mao Trạch-Đông, có để ra: “Cic đẳng phải dân 
chủ, các đoàn thể nhân dân, những người có tài đức trong xã hội, hãy nhanh 
chóng họp Hội nghị hiệp thương chỉnh trị, thảo luận và thực hiện việc triệu 
tập Đại hội đại biểu nhân dân, thành lập chính phú liền hiệp dân chủ,” 
Khâu hiệu đó lập tức được các đẳng phái dân chủ, đoàn thể nhân dân và 
nhân sĩ dân chủ không đảng phái trong vùng Quộc dân đẳng thông trị nhiệt 
liệt hưởng ứng. Hội nghị hiệp thương chính trị, về sau gọi là Hội nghị 
hiệp thương chính trị mới, sau đó lại đôi là Hội nghị hiệp thương chính 
trị nhân dân Trung-quộc. Xem chú thích(L) ở Bài nói chuyện tại cuộc hạp. 
của Ban trủ bị Hột nghị hiệp thương chính trị mới. trong tập này. : 


_ (5)Chỉ Nghị quyềt của Trung trơng Đảng cộng sản Trung-quộc về 0iệc - tim 
tộ Tô Bà, hội. đại biểu và hội nghị đại biểu Đảng các cấp. Nghị "= rtC 
Ày ¿ ã quy HH CA nh mở rộng và xây dựng lể lỗi sinh hoạt dân chủ ‹ ó nể 
Ệp trong nội bộ ộ Đảng như Sau: Đằng ủy các cắp ba căn cứ. 

kỳ t iệu tập đại. hội đại KE hội ng nghị đại : 


3% .. 


Ổ iu và Ệ 


4} 
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lN ( 

-_ phải dành cho những hội nghị này mọi quyền hạn đã quy định trong điều 

lệ Đăng, không được xâm phạm. Những hội nghị phải được chuẩn bị 
đầy đủ. Nều trong Đảng có sự tranh luận về những ý kiền bàt đống, thì 
phải báo cáo lên cầp trên một cách kịp thời và chân thực, trong đó những 

ˆ tranh luận quan trọng phải báo cáo lên Trung ương. Ngoài ra, còn quy 
định phải kiện toàn chè độ đảng ủy, đảng ủy các cầp phải thực hiện chè 
độ do đẳng ủy tập thẻ thảo luận và quyềt định các vần đề quan trọng, không 
nên để cho cá nhân quyẻt định các vàn đề quan trọng, nhưng tập thẻ lãnh 
đạo và cá nhân phụ trách không thể nặng về mặt nào hay bỏ mặt nào. 

(6)Đại hội lao động toàn quốc lần thứ 6 đã được triệu tập ở Cáp-nhi-tân 
hổi tháng 8 năm 1948. Trong Đại hội này, đã phục hối Tổng công hội toàn 
quoc Trung-hoa là tổ chức thồng nhàt toàn quộc của giai cầp công nhân 

6 Trung-quộc. Năm lần Đại hội lao động toàn quỏc trước đã họp vào những 
năm 1922, 1925, 1926, 1927 và 1929. 

(7)Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 1 đã được triệu tập ở Bắc- 
bình hối tháng 3 năm 1949. Trong Đại hội này, đã thành lập Hội liền hiệp 

Y phụ nữ dân chủ toàn quồc Trung-hoa, cơ quan lãnh đạo của tô chức quản 

chúng phụ nữ toàn quộc. Hội này về sau đổi tên là Hội liền hiệp phụ nữ 

toàn quốc Trung-hoa. 

(8)Hội nghị lần thứ 1 của Đại hội đại biểu thanh niên toàn quốc đã được 
triệu tập ở Bảc-biình hối tháng 5 năm 1949. Trong Đại hội này, đã thành 
lập Tổng hội liên hiệp thanh niên dân chủ toàn quộc Trung-hoa, Về sau 
hội này đã đôi tên là Hội liên hiệp thanh niên toàn quộc Trung-hoa. 

ý '(9)Đoàn thanh niên dân chủ mới thành lập theo quyềt định của Trung 

_ỨC ng Đảng cộng sản Trung-quốc tháng 1 năm 1949. Đại hội đại biểu êm 

vn thứ 1 của Đoàn đã được triệu tập ở Bảc-bình hối thắng 4 

TẠ 


949. Đền tháng 5 năm 1957, trong Đại hội đại biểu lần thử 3, Đoàn th hanh 
. X 


r 


iên dân chủ mới đổi tên là Đoàn thanh niên cộng sản. 


„“ 
, 
Í 


VỀ PHƯƠNG CHÂM TÁC CHIẾN 
TRONG CHIẾN DỊCH HOÀI—HẢI* 


(Ngày I1] tháng 10 năm 1949) 


Về việc bỗ trí chiến dịch Hoà —HÀiU), chúng tôi nêu ra 
một số ý kiến để các đồng chí suy nghĩ. 

1l. Trọng tâm của giai đoạn thứ nhàt trong chiền dịch này 
là tập trung b¡ình lực tiêu điệt bình đoàn Hoàng Bã- Thao, hoàn 
thành đột phá chính giữa, chiếm trần Tân-an, ga Vận-hà và các 
nơi như Tào-bát-tập, huyện Dịch, Tảo-trang, Lâm-thành, Hàn- 
trang, Thuật-dương, huyện Phi, Đàm-thành, Đài-nhi-trang, 
Lâm-nghi v.v. Để đạt được mục đích đó, cẩn phải áp dụng 
- biện pháp lây 2 tung đội tiêu diệt 1 sư đoàn địch, tông cộng dùng 

từ 6 đên 7 tung đội đẻ chia cắt và tiêu diệt sư đoàn 25, 63 và 64 
của địch. Dùng từ 5 đền 6 tung đội để chặn viện và đánh viện. 
Dùng từ 1 đên 2 tung đội để tiêu diệt 1 lữ đoàn của binh đoàn 
Lý. Di ở Lâm-thành và Hàn-trang, cô gắng chiêm lây Lâm-thành, . 

: Tang, rồi từ phía bắc mà uy hiệp Từ-châu, làm cho 2 Ninh. | 


^————-- —— 
—— 


*Đây là bức điện của Ủy ban quân sự cách mạng Tri XI rơng - 
LÍ  X rụ 
___ Đảng c - 2H, mg Trung- -quỏc do đồng chí Mao Trạch -Đông viềt - 
2x IP dã b3 2 ng s0 lô it 


- 
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đoàn của Khưu Thanh- Tuyển và Lý Di không dám dỏc toàn lực 
fa tiếp viện cho miền đông. Dùng 1 tung đội cộng với binh đoàn 
địa phương, từ tây nam Sơn-đông đánh xuyên hông vào quảng 
đường giữa Từ-châu và Thương-khâu để kìm chân một bộ 
phận của bình đoàn Khưu Thanh-Tuyển (3 sư đoàn của Tôn 
Nguyên-Lương hiện đang chuẩn bị tiên vẽ phía đông, mong 
các đồng chí Lưu Bá-Thừa, Trấn Nghị, Đặng Tiẻu-Bình gầp 


rút bô trí đánh tuyên Trịnh-châu—Từ-châu để kìm chân bình 
đoàn của Tôn Nguyên-Lương). Dùng từ Ì đến 2 tung đội 
hoạt động ở vùng Túc-thiên, Tuy-ninh, Ï ích để kim chân 


binh đoàn Lý Di. Sự bô trí trên đây có nghia là phải dùng hơn 
một nửa binh lực để kiểm chê, chặn đánh và tiêu điệt một bộ 
phận địch nhằm đổi phó với 2 bình đoàn của Khưu Thanh- 
Tuyển và Lý Di, có như vậy mới có thẻ đạt được mục đích 
tiêu diệt 3 sư đoàn của binh đoàn Hoàng Bá-Thao. Sự bồ trí 
này đại để cũng giông như sự bồ trí trong trận đính Tè-nam 
và đánh viện(2) hồi tháng 9. Nêu không như thẻ, thì không thể 
đạt được mục đích tiêu diệt 3 sư đoàn của bình đoàn Hoàng 
Bá-Thao. Giai đoạn thứ nhât phải tranh thù kết thúc trong vòng 
từ 2 đến 3 tuần lễ, sau khi chiên dịch bắt đầu. 


Hoà—Hải là một trong ba chiền dịch lớn nhật, có ý nghỉa 
quyềt định trong cuộc chiền tranh giả phóng của nhân 
dân Trung-quỏc. Chiền dịch này do quân dã chiền Hoa-đông,. 


_ quân dã chiên Trung-nguyên và bộ đội địa phương Hn VẬN 


là Trung-nguyên cùng tiền hành. Trong chiền dịch này, 
qu lần Kai \ất. tiêu điệt tât cả hơn 55 vạn 5 nghìn quận GIỂO dân 
lề "2x ph ương châm. CC Sen z Chí ¡ Mac o Trạch-- 


Đông 1ều ra trong bị 2ỨC điệ n này _ hành cô nẹ “hoàn to 
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2. Giai đoạn thứ hai, dùng chừng 5 tung đội tần công 
Két diệt quân địch ở vùng Hải-châu, Tân-phô, Liên-vân-cảng, 
“Quáản-vân và chiêm lĩnh các thành phô 3y. Dự đoán trong lúc 
“Tây, rất có thể sư đoàn 54 và 32 ở Thanh-đảo sẽ đi đường biến 
“đến tăng viện cho vùng Hải-châu, Tân-phô và Liên-vân-cảng3), 
Kệ cả 1 sư đoàn có sẵn thì vùng này sẽ có 3 sư đoàn cả thảy, 
cho nên ta phải dùng 5 tung đội đề đầm nhiệm việc công kích, 
SỐ bình lực còn lại (chủ lực) thì phụ trách kiểm chế 2 binh đoàn 
Của Khưu Thanh-Tuyểền và Lý Di, vẫn là theo nguyên tắc bồ trí 
trong trận đánh Tê-nam và đánh viện hồi tháng 9. Giai đoạn 
này cũng cần tranh thủ két thúc trong vòng từ 2 đèn 3 tuần lễ, 
3. Giai đoạn thứ ba, có thể nghĩ đèn việc sẽ tác chiên ở 
mặt Lưỡng Hoài3$). Lúc dó địch sẽ tăng thêm chừng Ì sư 
đoàn nữa (sư đoàn chỉnh biên 8 đang từ Yên-đài chuyền xuông 
“phía nam), cho nên ta cũng phải chuẩn bị chừng 5 tung đội đề 
công kích, sô chủ lực còn lại thì phụ trách đánh viện và kiểm chè. 
Giai đoạn này cũng cẩn chừng 2 đèn 3 tuần lễ. 
Cả ba giai đoạn phải mầt chừng 1 tháng rưỡi đèn 2 tháng. 
4. Các đồng chí cần hoàn thành chiến dịch Hoài—-HảI. 
_ trong 2 tháng, tháng 1l và 12. Tháng 1 năm tới sẽ nghỉ ngơi 


y° điều là chiền dịch đã phát triển thuận lợi hơn dự đoán, do đỏ. 
+ " lợi cũng nhanh hơn và to lớn hơn dự đoán. Sau chiền 
` dịch này, Nam-kinh, thủ đô của chính phủ phân động Quồc dân 
đả sò Lộ Cán K Đ HN ni Tản đân _ lự Sử LẠC Thiện 
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chỉnh đồn. Từ tháng 3 đên tháng 7 sẽ cùng với bộ đội của các < 
đồng chí Lưu Bá-Thừa và Đặng Tiểu-Bình hiệp lực tác chiến, 
đánh dồn quân địch về cô thủ ở các điểm trên bờ sông Trường- 
giang. MMùa thu, chủ lực của các đồng chí có thể sẽ tác chiến 
Vượt sông Trường-giang. 


CHỦ THÍCH 


(1)Chiền dịch Hoài—Hải là một chiền dịch có tỉnh chảt quyèt định mà 
Quân giải phóng nhân dân đã mở trên một vùng rộng lớn, lầy Từ-châu 
làm trung tâm, đông từ Hiải-châu, tây đèn Thương-khiu, hác từ Lãm- 
thành (hiện nay là Tiềt-thành), nam tới sông Hoài. Quản đội Quc dân đẳng 
tập trung ở đó gõm có 4 binh đoàn và bộ đội của 3 khu binh định do 2 tên 
Lưu Trï và Đỗ DuẠt-Minh, tư lệnh và phó tư lệnh “tổng bộ tiểu ph" Từ- 
châu chỉ huy, về sau còn có thềm binh đoàn của Heàng Duy từ Hoa-trung 
đền tiềp viện, tật cả là 5 binh đoàn và bộ đội của 3 khu bình định. Quân 
giải phóng nhân dân tham gia chiền dịch này gỗm có: 16 tung đội của quản 
dã chiên Hoa-đông, 7 tung đội của quân dã chiền Trung-nguyên và lực | 


lượng vũ trang địa phương của quân khu Hoa-đông, quân khu Trung- 
nguyên và của quân khu Hà-bảc—Sơn-đông—Hà-nam thuộc quân khu... 
Hoa-bắc, tắt cả hơn 60 vạn người. Chiền dịch bắt đâu ngày 6 tháng 1Ì < 
năm 1948 và kèt thúc ngày 10 tháng Ì năm 1949, trài qua 65 ngày, tiêu điệt 
toàn bộ 22 quân đoàn, tức 56 sư đoàn quân tỉnh nhuệ Quốc dân đẳng (trong 
F dc. ó có 4 sư đoàn rưỡi khởi nghỉa), tắt c là 55 vạn 5 nghìn tên, ngoài ra còn “ 
-đị đánh lui 2 binh đoàn của Lưu Nhữ-Minh và Lý Diên-NÑiên từ Nam-kin 
"- lên dềnhiên, cơ “° giải phóng vùng Hoa-đông và 'Lrung2DebVc, ở phía 
bắc Tru khi. 1 TH bộ chiên dịch Hoài—Hải chia bnäpS giải 
Giai đo. nÍ tử r ngày 6 đến bó CC HH E5 ên quận dã chi En 


` 
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đoàn Hoàng Bá- Thao và bắn chêt Hoàng Bá- Thao ở vùng Nhiễn-trang thuộc 
tràn Tân-an phía đông Tử-châu, giải phóng những vùng rộng lớn ở phía 
đông Nhiễn-trang dọc hai bên đường sắt Lũng—Hải, đọc hai bên đoạn 
đường Từ-châu đền Pạng-phụ trên đường sắt Thiên-tân—Phò-khẩu, và 
ì ở phía tây và bắc Từ-châu. Ở vùng Đài-nhi-trang và Tảo-trang, 3 sư 
L đoàn rưỡi thuộc khu bình định thử 3 của Quộc dân đẳng göm hơn 2 vạn 
‡ 3 nghìn người đã khởi nghĩa. Giai đoạn thứ hai, tử 23 tháng l1 đền l5 
L, tháng 12, quân dã chiên Trung-nguyên với sự phôi hợp của chủ lực quân 
h dã chiên Hoa-đông đã bao vây và tiêu diệt binh đoàn Hoàng Duy ở vùng 
l ong-đôi-tập phía tây nam huyện Túc, bắt sồng Hoàng Duy, tư lệnh và 
- Ngô Thiệu-Chu, phó tư lệnh bình đoàn. Một sư đoàn của binh đoàn này 
khởi nghĩa. Đông thời còn tiêu diệt binh đoàn Tên Nguyẻn-Lương tử 
' Từ-châu chạy vé phía tây, Tôn Nguyên-Lương một mình chạy trồn. Giai 
đoạn thứ ba, từ ngày 6 đền ngày 10 tháng Ì năm 1939, tại vùng Thanh- 
long-tập, Trản-quan-trang phía đông bắc Vĩinh-thành, quân dã chiền Hoạ- 
đông với sự phổi hợp của quân dã chiền Trung-nguyên đã hao vậy và tiêu 
điệt 2 binh đoàn Khưu Thanh-Tuyền và Lý Di từ Từ-châu chạy về phía 
l tây do tên Đỗ Duật-Minh trực tiềp chỉ huy, Đỏ Duật-Minh bị bắt sông, 
( Khưu Thanh-Tuyền bị bản chèt, chỉ có Lý Di trồn thoát. Đèn đây, chiên 
địch Hoài—Hải với quy mô to lớn đã kềt thúc thẳng lợi. 
§ (2)Đánh 'Tề-nam và đánh viện là nói phương pháp tác chiền mà Quân 
__._ Bii phóng nhân dân đã áp dụng trong chiền dịch Tề-nam vào trung tuần 
tháng 9 năm 1948. Tè-nam là vị trí chiền lược quan trọng của Quồc dân 
. đảng ở vùng Sơn-đông. Quốc dân đảng đã dùng hơn Ìl vạn quân của 
Nứt bình định thứ 2 để giữ Tè-nam. Đồng thời, chúng cũng bò trị 23 
ữ đoàn chủ lực ước l7 vạn người ở vùng Tử-châu đẻ sẵn sàng lên tiềp 
\ iện cho Tè:nam, Quân dã chiền Hoa-đông dùng 7 tung đội tô chức thành. 
tập đ đoàn é lánh thành và 8 tung đội tô chức thành tập đoàn đánh viện... Đêm. 


16 tháng 9 nà im 1948, quân ta bắt đầu đánh bọn địch giữ “Tê-nam. Ầ Ni 'Ì 


lên "2H ạ : vn cử N2 x2 24 a Tà tư qui Ân địch 
nột quân đoàn khởi 1 ghúa), bắt 3221 tong HAY ñ, tư lệnh 


ÂẲ 


k hu bình định thứ 2 của siy dân đảng. Vi quân ta đánh chiềm Tè-nam 
_ nhanh chóng, nên quân địch ở Từ-châu không dám lên phía bắc để tiềp 

— viện. 

(3)Về sau bọn địch này không dám đền. 

(4)Chỉ vùng Hoài-âm và Hoài-an. 


ÚÌ 


CÁC LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG 
TOÀN THÊ GIỚI HÃY ĐOÀN KÊT LAI 
CHÔNG SỰ XÂM LƯỢC 
CỦA CHÚ NGHĨA ĐỀ QUÔC* 


(Thủng l1] năm 1916) 


Hiện nay, trong lúc giai câp công nhân giấc ngộ và tất cả 
những người cách mạng chân thành trên toàn thẻ giới dang 
tưng bừng phân khởi kỷ niệm lần thứ 31 cuộc cách mạng xã hội 
chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại của Liên-xô, tôi nhở đến bài luận 
văn nổi tiếng do Sta-lin viết năm 1918 nhân dịp kỳ nhiệm lần 
thứ nhât cuộc cách mạng tháng Mười. Trong bài luận văn 


_đó, Sta-lin nói: “Ý nghĩa vi đại có tính chât thể giới của cách 
mạng tháng Mười chủ yẻu là: thứ nhầt, nó đã mở rộng phạm 
vị của vân để dân tộc, đã biển nó từ chỗ là một vân đề cục bộ 


của dàn đâu tranh chông áp bức dân tộc ở châu Âu thành vần để 
tấu tệ 


lên là =h v văn của Sn chỉ Mao 5 Triệh,Ploghdi thoái báo. 
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chung là giải phóng các dân tộc bị áp bức, các thuộc địa và nửa 
thuộc địa thoát khỏi ách đê quốc chủ nghĩa; thứ hai, nó mở ra 
những khả năng rộng lớn và con đường hiện thực cho sự giải 
phóng ây, do đó sẽ đây mạnh sự nghiệp giải phóng của các dân 
tộc bị áp bức ở phương Tây và phương Đông, lôi cuôn họ vào 
trào lưu lớn đâu tranh thắng lợi chông chủ nghĩa đề quộc; thứ 
ba, nó đã bắc một cái cầu nỏi liên phương Tầy xã hội chủ nghĩa 
và phương Đông bị nô dịch, lập nên một mặt trận cách mạng 
mới chóng chủ nghĩa để quốc thê giới, mặt trận äy bao gốm từ 
những người vô sản phương Tây, thông qua cách mạng Nga, 
đên các dân tộc bị áp bức ở phương Đông."'(1) 

Lịch sử đã phát triển theo phương hưởng mà Sta-lin đã 
vạch ra. Cách mạng tháng Mười đã mở ra những khả năng rộng 
lớn và con đường hiện thực cho sự nghiệp giải phóng của nhân 
dân thê giới. Cách mạng tháng Mười đã lập nên một mặt 
trận cách mạng mới chông chủ nghia đề quốc thể giới, mặt trận 
ây bao gồm từ những người vô sản phương Tây, thông qua cách 
mạng Nga, đến các dân tộc bị áp bức ở phương Đông. Mặt 
trận cách mạng này được xây dựng và phát triển dưới sự chỉ 
đạo sáng suöt của Lê-nin và sau khi Lê-nin mật, là của Sta-lin, 


Đã muôn làm cách mạng thì phải có một đẳng cách mạng. << 
"Không có một đẳng cách mạng, không có một đảng cách :nạng , 
được xây dựng theo lý luận cách rmnạng và phong cách cách mạng... 
e —. nghĩa Mác—Lê-sin, thì không thể lãnh đạo được giai D, 


I BẾP hàn, và đông đảo quần chúng nhân dần chiên thẳng - 


Đệ 
1a đề q uôc và 12 2y sai của chúng. - Trong thời gian hơn Ì 00 
_ chủ na a1 Tác ra đời đền n ° y,chÌs au khi c có tầm gương 
- )ảnp li 0n-s ê-vích. NÑe ga | lấn ¡nh đạo cí ích mạn tả tHUUT Ñ ư. y 
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lãnh đạo công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và chiến thắng 
“sự xâm lược của chủ nghĩa phát-xít, thì đẳng cách mạng kiểu 
mới mới được thành lập và phát triển trên phạm vi thê giới. 
Từ khi có những đẳng cách mạng như thê, bộ mặt của cách mạng 
thể giới đã thay đổi. Sự thay đổi ây lớn đên nỗi đã xuât hiện 
Õ ạt bao nhiêu biên đổi mà lớp người già không thể nào tưởng 
tượng được. Đảng cộng sản Trung-quốc là một đẳng đã được 
thành lập và phát triển theo tâm gương của Đảng cộng sản Liên- 
xÒ. Từ ngày có Đảng cộng sản Trung-quốc, bộ mặt của cích 
mạng Trung-quôc đã hoàn toàn đổi mới. Sự thật đỏ chẳng lẽ 
Còn chưa rõ ràng hay sao? 

Mặt trận thông nhât cách mạng thê giới do Liên-xô đứng 
đầu đã chiên thẳng các nước phát-xít Đức, Y, Nhật. Đó là 
kết quả của cách mạng tháng Mười. Nều không có cách mạng 
tháng Mười, không có Đảng cộng sản Liên-xô, không có Liên- 
xô, không có mặt trận thông nhàt cách mạng chông chủ nghĩa 

để quốc của phương Tây và phương Đông do Liên-xô lãnh dạo, 
— thì liệu có thể chiên thẳng được các nước phát-xít Đức, Y, Nhật 
và tay sai của chúng được không? Nêu nói, cách mạng tháng 
- Mười đã mở ra khả năng rộng lớn và con đường hiện thực cho 
b ự nghiệp giải phóng của giai cấp công nhân và các dân tộc bị 
__ áp bức toàn thê giới, thì thẳng lợi của cuộc đại chiên thề giới 
lần thứ hai chồng phát-xít, đã mở ra khả năng càng rộng lớn. 
Và Con ‹ đường càng hiện thực hơn cho sự nghiệp giải phông cả ` 
lạt Họ công nhân ˆ các dân tộc bị áp bức toàn thể giới. _NÑề êu 
lá khôn v. ° Nệm, shĩa của ùa thả ng lợi c se ve chiến 
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————¬¬"—"m.——————ỄẼỄễ————...ằẶ..Tẻẽ——=—~ 


Sau thẳng lợi của cuộc đại chiên thê giới lấn thứ hai, để 
quốc Mỹ và tay sai của chúng ở các nước thay chân phát-xít 
Đức, Ý, Nhật điện cuỗông chuẩn bị chiên tranh thể giới mới và 
uy hiệp toàn thê giới, điểu đó đã phản ánh sự thôi nát đền cực 
độ của thê giới tư bản chủ nghĩa và tâm lý hoảng höt của nó lúc 
sắp diệt vong. Kẻ địch này vẫn còn có sức mạnh, cho nên, các lực 
lượng cách mạng trong mỗi nước phải đoàn kết lại. các lực lượng 
cách mạng của tât cả các nước phải đoàn kết lại, phải tổ chức thành 
mặt trận thông nhật chông đề quöc do Mi nE› ô đứng đầu, và 
châp hành những chính sách đúng đắn, nẻu không như vậy thì 
không thê thẳng lợi được. Cơ sở của kẻ địch rầt yêu ớt, nội bộ 
chúng chia năm xẻ bảy, chúng xa rời nhân dân và có nạn khủng 
hoảng kinh tê không sao thoát khỏi được, cho nên chúng có thể 


bị đánh bại. Đánh giá lực lượng địch quá cao và đánh giá lực 
lượng cách mạng không đây đủ, sẽ là một sai lẫm to lớn. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Trung-quôc, cuộc 
cách mạng dân chủ nhân dân Trung-quốc vĩ đại với mục tiêu là 
chông việc đề quốc Mỹ điên cuồng xâm lược Trung-quốc, < 
chông chính phủ phản động Quốc dân đẳng bán nước, độc tài 
và gây nội chiên tàn sát nhân dân Trung-quỏc, hiện nay đã thu 
được thăng lợi tolớn. Trong vòng 2 năm, từ thắng 7 năm 1946... 

-_ đến tháng 6 năm 1948, Quân giải phóng nhân dân dưới sự lãnh 
đạo của Đảng cộng sản Trung-quôc, đã đánh lui sự tần công của 
4: + _ XIÁ( vạn quân của chính phủ phản động Quöc dân đẳng và 


Và nh : hệt th La 2N ngự chyện Sang uc tần công. ƒ- Trong, 
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Thiện nay có một diện tích rộng 2 triệu 35 vạn ki-lô-mét vuông, 
chiếm 24,5 phần trăm diện tích cả nước (9.597.000 ki-lô-mét 
vuông); có 168 triệu nhân khâu, chiêm 35,3 phần trăm nhân khầu 
cả nước (475 triệu người); có 586 thành phô, chiếm 29 phần 
trăm tông sỏö thành phỏ trong cả nước (2.009 thành phö). Do 
Đảng chúng tôi đã kiên quyết lãnh đạo nông dân thực hiện cải 
Cách chê độ ruộng đât, nên hiện nay vân để ruộng đầt đã được 
giải quyết triệt để trên một vùng chừng 100 triệu nhân khầu, ruộng 
đất của giai câp địa chủ và của phú nông kiều cũ nói chung đã 
§ được chia đều cho nông dân, trước hệt là bản nông và cô nông. 
ĐÔ đảng viên của Đảng cộng sản Trung-quốc, từ Ì triệu 2l vạn 
người năm 1945, nay đã tăng đên 3 triệu người. Nhiệm vụ của 
Đảng cộng sản Trung-quốc là đoàn kẻt tất cả các lực lượng cách 
mạng trong phạm vi cả nước, đánh đuôi thẻ lực xâm lược của đề 
quốc Mỹ, đánh đồ ách thông trị phản động của Quốc dân đẳng, 
xây dựng một nước cộng hòa nhân dân thông nhât và dân chủ. 
Chúng tôi biết rằng trước mặt chúng tôi còn nhiều khó khăn. 
Nhưng, chúng tôi không sợ những khó khăn đó. Chúng tôi 
cho rằng những khó khăn đó cần phải khắc phục và có thẻ khắc 
phục được. 
Ảnh sáng cách mạng tháng Mười đang soi sáng cho chúng 
tôi. Nhân dân Trung-quôc khổ cực cần phải giành được giải 
phóng và tin tưởng sắt đá rằng có thể giành được giải phóng. 
Cuộc: đầu tranh cách mạng của Trung-quốc trước kia bị cô lập, 
như mỹ { 'ừ 'PhêM cách mạng tháng Mười thẳng lợi thì không Xi 
cảm thây Pb, nữa. Chúng tôi được Các đẳng cộng sản \ và § lai 
ân t tên toàn t thể giới giúp đỡ. Điểm đó, Ông n ôn - 
: rời đi bư Ta tinh ⁄M trong g cuộc cá ch mạng hờn" ` 
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"uc, đã hiểu rõ, ông đã khẳng định chính sách liên hiệp với ˆ 
Liên-xô để chồng chủ nghĩa đê quốc. Lúc sắp mất, ông cờn văn. 
cho Liên-xô một bức thư, coi như một tờ di chúc của ông. Kế 
đã phản bội chính sách của Tôn Trung-Sơn, đứng về phía trận 
tuyên phản cách mạng của chủ nghĩa đề quỗc, chồng lại nhân 
đân trong nước, chính là bọn giặc Tưởng Giới-Thạch Quốc 
dân đẳng. Nhưng không bao lầu nữa, người ta có thể thầy cả 
nên thông trị phản động của Quốc dân đảng sẽ bị nhân dân Trung- 
quốc hoàn toàn đập tan. Nhân dân Trung-quòc dũng cảm, 
Đảng cộng sản Trung-quôc cũng dũng cảm, họ nhật định sẽ 
giải phóng toàn Trung-quôc. 


CHÚ THÍCH 


(1)Dẫn ở tiềt 3; Ý nghĩa quỏc tÈ của cách mạng tháng Kfười trong quyển 
Cách mạng tháng Mười với dàn để dân tộc của Sta-lin. 


pm 


SỰ BIÊỄN ĐÔI QUAN TRỌNG 
3 VỀ TÌNH HÌNH QUÂN SỰ 
CỦA TRUNG-QUÔC* 


(Ngày 14 tháng 11 năm 1946) 


Tình hình quân sự của Trung-quộc hiện nay đã chuyển 
' sang một bước ngoặt mới, tức là lực lượng so sánh giữa đôi bền 
giao chiến đã thay đổi về căn bản. Quân giải phóng nhân dân 
chẳng những đã chiêm ưu thê về chầt lượng từ lâu, mà hiện nay 
cũng chiếm cả ưu thê về sö lượng. Đó là dầu hiệu cách mạng 
Trung-quốc sắp thành công và hòa bình ở Trung-quôc sẽ được 
thực hiện trong một ngày râầt gần. 

Tính đên cuôi năm thứ hai của cuộc chiên tranh, tức cuôi 
tháng 6 năm nay, tông sõ quân đội Quốc dân đảng còn chừng 3 
triệu 65 vạn tên. Con số ấy, so với số 4 triệu 30 vạn tên hồi tháng 
7 năm 1946, tức là lúc Quỗc dân đảng bắt đầu phát động cuộc 
nội chiên toàn quốc, thì giảm mật 65 vạn tên, Đó là vì trong đi 


NH...— 


+ N “Đà | là bài bình luận của Tân Hoa xã do đồng chí Mao Trạch- 
1> ®\ Đông \ lệ. Trong bài, bình luận này, đồng chỉ Mao T AE Ồ # 
_ Ặ® H1 - ân O tình hình mới về sự biền đổi của l re lượng _ ví 
_ta sau chiền xc I€ u—] nà m, đã d ự B610 lại 
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năm chiên tranh, tuy quân Quốc dân đảng bị tiểu diệt, bị bất 
sóng và đào ngũ chừng 2 triệu 9 vạn tên (trong đó bị tiêu điệt và 
bị bắt sông 2 triệu 64 vạn), nhưng trong thời gian đó, chúng. 
được bổ sung chừng 2 triệu 44 vạn tên, cho nên mới chỉ hụt mắt 
65 vạn. Gần đây đã xảy ra sự đột biên. Trải qua 4 tháng đấu 
của năm chiên tranh thứ ba, tức từ rnống 1 tháng 7 đến mông 
2 tháng 1l năm nay khi Thằm-dương giải phóng, quân đội Quốc 
dân đảng đã mát 1 triệu tên. Tình hình bỏ sung của chúng trong 
4 tháng này chưa điều tra được rõ, giả dụ chúng bỏ sung được 30 
vạn, thì cũng còn hụt 70 vạn. Như thê toàn bộ quân đội Quỏ€ 
dân đảng, kề cả lục, hải, không quân, quân chính quy và không 
chính quy, bộ đội tác chiên và cơ quan hậu cần, hiện nay chỉ còn 
chừng 2 triệu 90 vạn tên. Quân giải phóng nhân dân hồi tháng 
6 năm 1946 có 1 triệu 20 vạn người, đèn tháng 6 năm 1948 đã 
tăng tới 2 triệu 80 vạn người, hiện nay lại tăng tới hơn 3 triệu. 
Tình hình đó làm cho quân đội Quộc dân đắng vồn chiềm ưu thê 
về sô lượng, đã nhanh chóng chuyên sang thẻ kém. Đó là kết 
quả tác chiên anh dũng của Quân giải phóng nhân dân trên các 
chiên trường toàn quỏc trong thời gian 4 tháng, nhật là kèt quả 
trong chiên dịch Tuy—Kỷ(, chiên dịch Tê-nam(?) ở tuyên 


_ phía nam, và các chiên dịch Cầm-châu, Trường-xuân, Liêu- tây, 
: thẳm-d -đdương ở tuyên phía bảc), Vì Quốc dân đẳng liều E} 
đư ưa quân không chính quy vào biên chè quân chính quy, nóA 


—.- _s. 
' Lê Xllaag 
3.91. ` 
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đến cuỏồi tháng 6 năm nay, quân chính quy của chúng vẫn còn 
_ phiên hiệu của 285 sư đoàn. Trong vòng 4 tháng, những đơn 
TW từ tiêu đoàn trở lên bị Quân giải phóng nhân dân tiêu diệt, 
Cộng lại là 83 sư đoàn, trong đó có 63 sư đoàn đủ. 

Như: vậy, tiên trình của chiên tranh mà chúng ta dự đoán 
trước kia đã được rút ngắn nhiều. Trước kia, chúng ta dự 
nh trong thời gian trên dưới 5 năm, kẻ từ tháng 7 năm 1946, 
thì có thể đánh đỏ tận gốc chính phủ phản động Quốc dân đẳng. 
Bây giờ, xem ra thì bắt đầu từ nay chỉ cần chừng Ì năm là có 
tế đánh đỗ tận gồc chính phủ phản động Quốc dân đảng. Còn 
.việc tiêu diệt thẻ lực phản động ở khắp cả nước đẻ hoàn thành sự 
'fchiệp giải phóng nhân dân, thì vẫn cần một thời gian tương đôi 
đâ, 

Kẻ địch đang tan rã nhanh chóng, nhưng những người cộng 
sản, Quân giải phóng nhân dân và nhân dân thuộc các giới trong 
cả nước còn phải đoàn kẻt nhất trí, cỏ gẳng hơn nữa mới cỏ thể 
tiêu diệt lần chót và sạch sành sanh thẻ lực phản động, dựng 
nên nước Cộng hòa nhân dân thông nhât và dân chủ trong phạm 

_wí cả nước. 


CHÚ THÍCH 


¡ là chiên dịch miễn đông Hà- Ho 
cử lịch x Quân giải phóng nhân dân mở ra ở KKhai-phong và vùng " 
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ra mặt trận chỉ huy, điếu động và tập trung 3 bính đoàn của Khưu Thanh- 
Tuyền, Âu Thọ-Ñiên và Hoàng Bá-Thao chía mây ngả tần công ki 
phong. “Trong khoảng thời gian từ ngày 27 tháng 6 đền ngày 6 tháng ?, 
6 tung đội của quân đã chiên Hoa-đông, 2 tung đội của quân đã chiền Trung- 
nguyên và tung đội Lưỡng Quảng đã bao vây binh đoàn Âu Thọ-Niên và 
bính đoàn Hoàng Bá-Thao ở vùng huyện Tuy, huyện Kỷ, và sau 9 ngày 
đêm chiên đầu ác liệt đã tiêu diệt 2 sư đoàn tức 6 lữ đoàn của bính đoàn 
Âu Thọ-Niên, và một bộ phận của binh đoàn Hoàng Bá-Thao, tắt cả hơn 
9 vạn tên, bắt sông Âu Thọ-Niên là tư lệnh bình đoàn và Thẳm Trừng- 
Niên là sư đoàn trưởng sư đoàn chỉnh biển 75. ` 
(2)Chiến dịch Tè-nam, xem chú thích(2), bài Về phương chứm tác chiền 


trong chiền dịch Hoài—Hỏdi trong tập này. 

(3)Các chiên dịch Cảm-châu, Trường-xuân, Liểu-tiy, Thằm-dương 
nói ở đây, gọi chung là chien dịch Liêu—Thâm. Xem chủ thích(, bài 
Về phương châm tác chiền trong chiền dịch Liệu —Thỉm trong tập này, 


VỀ PHƯƠNG CHÂM TÁC CHIẾN 
TRONG CHIẾN DỊCH BÌNH—TÂNU)* 


(Ngày 11 tháng 12 năm 1948) 


1. Các cánh quân địch ở Trương-gia-khảu, Tân-bảo-an, 
Hoài-lai và tât cả khu Bảc-binh, Thiên-tân, Đường-cô, Đường- 
' sơn, tỉnh thần tân công rât kém, chẳng khác gì lũ chim thoát chết, 


'sợ lần cây cong, trừ mây đơn vị nào đó như một vài sư đoàn 
cả biệt trong những quân đoàn 35, 62, 94, khi dựa vào công sự 
để phòng thủ thì sức chiên đầu còn tương đồi mạnh. Nhất là 
sau khi các đồng chí đã tiền vào phía nam Sơn-hải-quan, tình 
hình lạt càng như vậy. Chú ý không nên đánh giá quả mức 
sức chiên đâu của địch. Trước kia, có một số đồng chí ta đã 
bị thiệt vì đánh giá quá mức sức chiên đầu của dịch, sau khi 
được phê bình, các đồng chí dó đã nhận ra. Hiện nay, quần 
-địhở Trương-gia-khầu cũng như ở Tân-bảo-an thực sự đã bị 


"am sai là bức điện của Ủy ban quân sự cách mạng Trung ương Đảng. 
1 ng sản Trung-quộc gửi các đồng chỉ Lầm Bưu, La Vinh-Hoàn. và 

cỗ E đông dc do đồng chí Mao Trạch-Đông. thảo ra. Chièn 
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vây, đại để khó mà chọc thủng vòng vây chạy thoát. Độ một 
nửa quân đoàn l6 đã bị tiêu diệt mau lẹ. Quân đoản 104 của 
địch ở Hoài-lai cuông cuồng chạy vẻ phía nam, chắc sẽ bị tiểu 
diệt trong hôm nay hoặc ngày mai. Sau khi diệt xong bọn 
địch này, các đồng chí hãy chuẩn bị dùng tung đội 4 theo hướng 
từ tây nam(2) đên đông bắc cắt đứt đường liền lạc giữa Nam- 
khâu và Bắc-bình. Kê đó có thể khó thực hiện, vì hoặc là quân 
đoàn 94 và số còn lại của quân đoàn 16 của địch rút ngay về Bắc- 
bình, hoặc là những quân đoàn 94, 16 và 92 của địch sẽ tập trung 
đóng cụm phòng thủ ở vùng Nam-khẩầu, Xương-binh và trần 
Sa-hà.. Nhưng tung đội 4 thọc vào như vậy, sẽ trực tiềp uy hiệp 
các vùng ngoại ô tây bắc và bắc Bắc-bình, cỏ thẻ kiểm chế số 
quân địch đó không dám động đậy. Nêu sö quân địch ây còn 
dám tiên về phía tây tiếp viện cho quân đoàn 35, thì có thể trực 
tiếp cát đường rút lui của chúng, hoặc trực tiềp đánh Bắằc-bình, 
do đó sô quân địch ây chắc không dám tiền về phía tây nữa. 
Binh đoàn Hoa-bắc của ta do các đồng chí Dương, La, Cảnh) 
chỉ huy đã dùng 9 sư đoàn bao vây 3 sư đoàn của quân đoàn 
35, thể là ta có tru thẻ tuyệt đôi. Các đồng chí ây có ý định tiêu 
diệt cánh quân này sớm, chúng tôi định bảo các đồng chí ầy 
tạm thời đừng đánh vội, đẻ nhử bọn địch ở Bình—Tân, khiền. 
chúng - > quyết tâm chạy trôn theo đường biển. 


_. 4 xế: 


Lần này | 
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các đồng chí ây dùng 2 tung đội bao vây quân đoàn 35, l tung 
đội chặn đường quân đoàn 104, hai bọn địch đều bị đánh lui. 

2.. Hiện nay chúng tôi đồng ý các đồng chí đưa tung đội 
5 đến ngay vùng gản Nam-khâẩu, uy hiệp quân địch ở Bảc-binh, 
Nam-khâu, Hoài-nhu từ phía đông bắc. Sau này tung đội ầy 
sẽ đóng lại vùng ây, để rồi đây (vào khoảng 10 hoặc 15 ngày sau, 
tức là sau khi binh đoàn Hoa-bắc do các đồng chí Dương, La, 
Cảnh chỉ huy đã tiêu diệt quân đoàn 35) đưa tung đội 4 ra sử 


dụng ở mặt phía đông. Như vậ ¡ cầu các đồng chí ra lệnh 
cho tung đội 5 hôm nay cứ tiếp tiền vẻ phía tây. 

3. Tung đội 3 quyết ên đi Nam-khâu, tung đội 
này có thê theo bức điện òng 9 của chúng tôi mà kéo 
đên vùng phía đông Bắc-bìnl › nam huyện Thông, uy hiệp 
Bắc-bình từ phía đông các tunp đội 4, 11 và 5, hình 


thành vành đai bao vây Băc-binh. 

4. Nhưng mục đích thực sự của chúng ta không phải 
bao vây Bắc-bình trước, mà phải bao vây các điểm Thiên-tân, 
Đường-cô, Lư-đài, Đường-sơn trước. 

5, Theo dự đoán của chúng tôi, vào khoảng ngày 15 thắng 
12, các tung đội 10, 9, 6, 8, tung đội pháo và tung đội 7 của các 
đồng chí sẽ có thể tập trung ở vùng mà trung tâm là Ngọc-điển. 
Chúng tôi đề nghị: trong khoảng mây ngày, từ 20 đèn 25 tháng 
12, các đồng chí hành động chớp nhoáng, dùng tung đội 3 (từ 
ngoại ô phía đông Bằc-bình điều về hướng đông) và các tung 
đội 6, 7, 8, 9, 10, cả thảy 6 tung đội, bao vây quân địch ở các 
điểm Thiên-tân, Đường-cô, Lư-đài, Đường-sơn, nêu lúc đó 
trạng thái quân địch các điểm ây đại khái vẫn còn như hiện nay. 
Biện pháp ây là dùng hai tung đội đóng ở vùng mà trung tâm 
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là Vũ-thanh, tức là các điểm Lang-phòng, Hà-tây-vụ, Dương- 
thôn, dùng 5 tung đội đánh thọc vào giữa các điểm Thiên-tân, 
Đường-cô, Lư-dđài, Đường-sơn, Cỏổ-dã, cát đứt liên lạc giữa 
các bọn địch. Các tung đội đều phải xây dựng trận địa chặn 
đánh hai mặt, nhất thiết không cho chúng chạy thoát, tiếp đó 
nghỉ ngơi chỉnh đồn lại bộ đội, lầy lại sức, rối sau mới đánh và 
tiêu diệt mây bộ phận địch tương đỏi nhỏ. Lúc này tung đội 4 
phải chuyên từ tây bắc Bắc-bình sang phía đông Bảc-bình. Trước 
khi tung đội 4 di chuyên, bình đoàn Hoa-bắc của ta do các đồng 
chí Dương, La, Cảnh chỉ huy phải tiêu diệt địch ở Tân-bảo-an. 
Phía đông thì phải tùy theo tình hình, cỏ tranh thủ tiêu diệt trước 
quân địch ở Đường-cô để không chè cửa biến. Chỉ cẩn đánh 
chiếm được hai điểm Đường-cô (quan trọng nhằt) và Tân-bảo- 
an, thì về toàn cục ta lại càng chủ động hơn. Bồ trí như trên, 
thực tê sẽ bao vây được hèt quân địch ở các điểm Trương-gia- 
khâu, Tân-bảo-an, Nam-khâu, Bảc-bình, Hoài-nhu, Thuận- 
nghĩa, huyện Thông, Uyên-bình (huyện Trác và Lương-hương 
đã bị ta chiêm rôi), Phong-đài, Thiên-tân, Đường-cô, Lư-đài, 
Đường-sơn, Khai-binh. 

6... Biện pháp này, về đại thê, tức là biện pháp mà các đồng 
chí đã dùng trong thời kỳ tác chiên trên tuyên huyện Nghĩa,.. 
Câm-châu, Câm-tây, Hưng-thành, Tuy-trung, Du-quan, hUYỚNG | 
G g Ai 
'VA,ï.-; Trong hai tuần lễ kẻ từ ngày hôm nay (từ ngày lÌ đến 
dày 25 t Ớn c nguyên tắc cơ bản là vây lay. >- đái T 
(ví như đồi a VỚI. Ngàh -gia-khầu, Tân- -bảo-an), có một đôi 
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vậy về chiến dịch, ví như đôi với Bắc-bình, Thiên-tân, Thông- 
châu) đẻ đợi bô trí xong xuôi, ta sẽ tiêu diệt địch từng bộ phận 
một. Nhất là không nên tiêu diệt quân địch đóng ở Trương- 
gia-khảu, Tân-bảo-an và Nam-khẩu, vì như vậy sẽ buộc địch 
ở phía đông Nam-khâu gập rút quyẻt định tháo chạy. Điểm 
này, các đồng chí cẩn phải thâu hiểu. 

8. Đẻ không cho Tưởng Giới-Thạch nhanh chóng quyết 
định chuyên quân của hắn ở Bảc-bình, Thiên-tân xuông phía 
nam bằng đường biển, chúng tôi chuẩn bị hạ lệnh cho các đồng 
chí Lưu Bá-Thừa, Đặng Tiểu-Bình, Trần Nghị, Túc Dụ, sau 
khi đã tiêu diệt bình đoàn Hoàng Duy, trong 2 tuần lẻ sẽ không 
bồ trí tiêu điệt nôt phần còn lại của các bình đoàn Khưu Thanh- 
Tuyền, Lý Di, Tôn Nguyên-Lương (đã bị tiêu diệt chừng một 
nửa) do Đỗ Duật-Minh chỉ huy, mà cứ để chúng đây. 

9.. Đẻ ngăn chặn không cho quân địch tháo chạy về phía 
Thanh-đảo, chúng tôi chuẩn bị hạ lệnh cho các đồng chí ở Sơn- 
đông tập trung một sô binh lực không chè đoạn sông Hoàng-hà 
gần Te€-nam, đồng thời chuẩn bị trước trên tuyên đường sắt 
Thanh-đảo—Tê-nam. 

10. Không có hoặc có rât ít khả năng là quân địch sẽ tháo 
chạy về các đường Từ-châu, Trịnh-châu, Tây-an, Tuy-viễn. | 
+ 11. Vân để duy nhất hoặc chủ yêu là sợ quân dịch sẽ thảo 
qy hạy bằng đường biển. Vì vậy hiện nay, trong vòng 2 tuân lễ, 
^ c chung ta phải dùng biện pháp vây nhưng không dánh, chếc 
chia cắt át nhưng, Ì tông vây. . .ĂẳỸẳ3..*w. Sa ví | tr 


oạch này sẽ bt ngờ. đồi với địch, chúng i 
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bồ trí. Có thể hiện nay địch đang dự đoán là các đống chỉ sẽ . 
đánh Bắc-bình. | 

13. Địch thường không lường được hêt tình thân hằng 
hái của quân ta, chúng lại thường hay đánh giá quá cao lực lượng 
của chúng, tuy rằng bọn chúng cũng lại là lũ chim thoát chết, 
sợ làn cây cong. Quân địch ở Bình — Tân nhất định không ngờ 
rắng các đồng chí lại có thê hoàn thành các việc bỏ trí nói trên 
trước ngày 25 tháng 12. 

14. Đẻ hoàn thành các việc bỏ trí nói trên trước ngày 25 
tháng 12, các đồng chí phải động viên bộ đội trong 2 tuần lẻ này 
hãy không quản mệt nhọc, không ngại quân sô bị giảm sút, 
không sợ đói rét, hoàn thành xong xuôi mọi việc bồ trí nói trên, 
rồi mới nghỉ ngơi, chỉnh đôn lại và sau đó sẽ ung dung đánh 
địch. 

15. Trình tự đánh địch đại thể như sau: một là khu Đường- 
cô—Lư-đài, hai là Tân-bảo-an, ba là khu Đường-sơn, bồn là 
khu Thiên-tân và khu Trương-gia-khâu, cuôi cùng là khu Bắc- 
bình. 

l6. Ý kiên các đồng chí đôi với kẻ hoạch trên đây thể nào? 
À kê hoạch này có thiêu sót gì? Thực hiện có khó khăn :ñU 
† SƯ cnE các động chí suy nghĩ và điện cho bit, 
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tuần tháng 12 năm 1948 ngay sau khi chiên dịch Liêu— Thủm ở Đông-bắc 
kết thúc thắng lợi. Sau khi hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ giải phóng toàn 
bộ Đông-bắc, quân đã chiên Đông-bắc, theo chỉ thị của đồng chỉ Mao Trạch- 
Đông nhanh chóng tiền ngay vào phỉa nam Sơn-hả¡i-quan, hợp lực với 
bình đoàn Hoa-bắảc của Quân giải phóng nhân dân bao vảy tiêu diệt quân 
Quốc dân đảng ở Hoa-bắc. Lúc đó, hơn 60 vạn quân Quộc dân đẳng, 
dưới quyền chỉ huy của Phó Tác-Nghia, tông tư lệnh “tiểu phỉ” ở Hoa- 
bắc của Quốc dân đảng hoàng sợ trước những thắng lợi của Quân giải phỏng 
nhân dân ở Đông-bắc, vội vã co binh lực lại, định theo đường biển chạy 
Xuông phía nam, hoặc chạy về phía tây sang Tuy-viễn. Với động tác chớp 
nhoáng, quân ta đã chia cát và bao vây địch ở năm cứ điểm: Bảc-bình, Thiên- 
tân, Trương-gia-khâu, Tân-bảo-an và Đường-cô. Do đỏ, đã cắt đứt đường 
chạy về nam và sang phía tây của địch. Ngày 22 thing 12, quản ta đã bạo 
vây tiêu diệt chủ lực của địch ở Tân-bÌo-an gõm quận đoàn bộ và 2 sư đoàn 
thuộc quân đoàn 35. Ngày 24, tạ đính chiềm Trương-gia-khâu, tiêu diệt 
gọn 1 quân đoàn bộ và 7 sư đoàn thuộc binh đoàn 11 của địch đóng giữ ở 
đầy, gõm hơn 5 vạn 4 nghìn tên. Ngày 14 thẳng Ì năm 1949, sau khi tên 

chỉ huy phòng thủ Thiên-tân là Trần Trường-Tiệp không chịu hạ vũ khi, 

quân đội bao vảy Thiên-tân của ta phát động tổng công kích, sau 29 giờ 

chiên đầu ác liệt, ta đã tiêu diệt gọn hơn 13 vạn quân địch đóng giữ ở đầy, 

bất sông Trấn Trường-Tiệp và giải phóng Thiên-tần. Đèn lúc này hơn 
20 vạn quân địch giữ Bảc-bình bị quân ta vậy chặt, đã lâm hẳn vào bước 
đường cùng. Do ta cô tranh thủ, quân địch giữ Bảc-binh đưới quyển 
chỉ. huy Của tướng Phó Tác-NÑghia đã chịu tiềp thụ cài biên hòa bình. Ngày 
Ậ | háng 1, quân ta tiền vào Bảc-bình và Bảc-bình được hòa bình giải phổ. ú 
4 Khát e chiẻn dịch Bình— Tân đã kèt thúc thắng lợi. Trong chiền ‹ | 
Kh hơn h5 vạn TUnG . giữ Đường-cô kh thoát bằng soônng bị MÃ 
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(3)Binh đoàn Dương, La, Cảnh là binh đoàn do các đồng chí Dương 
Đắc-Chí, La Thụy-Khanh, Cảnh Tiêu và các đống chí khác chỉ huy. 

(4)Tháng 9 năm 1948, khi tác chiên trên tuyên đường sắt Bảc-binh— 
Liêu-ninh, vì không để cho quân địch ở huyện Nghia, Cảm-châu, CẢm-dy, 
Hưng-thành, Tuy-trung, Du-quan (Sơn-hải-quan), huyện Loan, Xương- 
lê tập trung gọn lại, nên quân đã chiền Đông-bắc đã dùng biện pháp trước : 
hết lầy một phần bình lực bao vây và chia cắt địch trong các điềm nói trên, 
rối sau mới lần lượt tiêu diệt chúng. 


THƯ GIỤC BỌN ĐỖ DUẬT-MINH 
ĐẦU HÀNG* 


(Ngày I7 tháng 12 năm 1946) 


Gửi các tưởng Đỗ Duật- Minh, Khưu Thanh- Tuyển, 
Lý Di cùng các quân đoàn trưởng, sư đoàn trưởng, 
trung đoàn trưởng trong hai bình đoàn của các tướng 
Khưu Thanh-Tuyển uà Lÿ Dù: 


Hiện nay các ông đã lâm vào bước sơn cùng thùy tận rối. 
Đêm hôm 15, binh đoàn Hoàng Duy đã hoàn toàn bị tiêu điệt. 
Binh đoàn Lý Diên-Ñiên đã quay đầu chạy về phía nam. Các 
ông đừng hòng tiền gần họ nữa. Các ông muôn phá vây ư? 
Bồn mặt đều có Quân giải phóng, phá sao được? Mẫy ngày 
nay, các ông đã phá thử rồi đây, có kêt quả gì đâu? Máy bay 
và xe tăng của các ông cũng đều vô dụng cả. Mấy bay và xe 
tăng của chúng tôi còn nhiều hơn của các ông, đó là đại bác và 
bộc phá, người ta gọi các thứ ây là máy bay và xe tăng “nội hóa”, 
chẳng phải các thứ đó còn lợi hại gâp mười máy bay và xe tăng 


*Đây là bài truyền thanh của hai bộ tư lệnh quân giải phóng nhân 
dân Trung-nguyên và Hoa-đông do đồng chỉ Mao Trạch-Đông 
Viết. 
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“ngoại hóa” của các ông đây tư? Binh đoàn Tôn Nguyên- 
Lương của các ông đã tan rồi, còn lại hai binh đoàn của các 
ông thì bị thương và bị bắt đã quá nửa. Tuy các ông có lây 
khá nhiều nhân viên linh tính ở các cơ quan và thanh niên học 
sinh đưa ở Từ-châu đền, cưỡng ép họ vào quân đội, nhưng 
những người ây làm sao đánh trận được? Mười mãy ngày 
nay, trước sự bao vây vòng trong vòng ngoài và tần công hết 
đợt này đến đợt khác của chúng tôi. trận địa của các ông đã 
co hẹp lại nhiều. Các ông chỉ còn lại có rnột miếng đầt nhố, 
dọc ngang chẳng qua mười mảy dặm, người đông như thể 
mà chen chúc vào một chỗ, một viên đạn đại bác của chúng tôi 
cũng có thể quật chêt hàng loạt người của các ông. Những 
thương binh và gia quyên đi theo quân đội các ông đang kêu 
ầm trời. Binh lính và rât nhiều cán bộ của các ông đều không 
muôn đánh nữa. Các ông làm phó tổng tư lệnh, làm tư lệnh 
binh đoàn, làm quân đoàn trưởng, sư đoàn trưởng, trung đoàn 
trưởng, thì cũng nên thâu hiểu tâm trạng những người bề dưới 
và vợ con của các ông, thương tiếc tính mệnh của họ, sớm tìm 
cho họ một con đường sông, đừng bắt họ làm những vật hy 
sinh oan uông nữa. 

Hiện nay, binh đoàn Hoàng Duy đã bị tiêu diệt hoàn toàn; 
binh đoàn Lý Diên-Niên đã bỏ chạy về Bạng-phụ. Chúng 
tôi có thể tập trung một binh lực mạnh gầp mẫy lần của các ông :, 
_ đề đánh các ông. Lầấn này chúng tôi mới tác chiên có 4Ô ngày 
nà về phía các ông đã mắt 10 sư đoàn của Hoàng Báả- Th; 20, 
11s + đoàr của + Hoàng Tuy, 4 sự đoàn của lôn Tuyên Lương 
4 sư đoàn của. Phùn ; Trị j-An, 2 su sử đoàn —. Tôn Ï Si ng Thành 
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đoàn ở Linh-bích, tổng cộng lại, các ông đã mât 34 sư đoàn 
đủ. Trong đó, trừ Hà Cơ-Phong và Trương Khác-Hiệp dẫn 
3 sư đoàn rưỡi khởi nghĩa, Liêu Vận-Chu dẫn 1 sư đoàn khởi 
nghĩa, lôn Lương- Thành dẫn 1 sư đoàn quy hàng, Triệu Bích- 
(Quang và Hoàng Tử-Hoa, mỗi người đã dẫn nửa sư đoàn ra 
'quy hàng(Ì), còn 27 sư đoàn rưỡi đều bị quân đội của chúng tôi 
W tiêu diệt hoàn toàn. Chính mát các ông đã thây được sự két 
liêu của bình đoàn Hoàng Bá-Thao, binh đoàn Hoàng Duy 
Và Dinh đoàn Tôn Nguyên-Lương. Các ông nên noi gương 
(ớng Trịnh Động-Quỏc ở Trường-xuân!?!, noi gương quân 
(đöàn trưởng Tôn Lương- Thành, sư đoàn trưởng Triệu Bích- 
"Quang, sư đoàn trưởng Hoàng Tử-Hoa lấn này, lập tức hạ 
lệnh cho toàn quân hạ vũ khí, chầmnn đứt mọi hành động chồng 
cự, quân đội chúng tôi có thể bảo đầm cho tỉnh mệnh các 
tướng lĩnh cao cầp cùng toàn thẻ sĩ quan và binh lính của các 
ông được an toàn. Chỉ có như thê mới là con đường sồng duy 
nhật của các ông. Các ông hãy suy nghỉ kỹ đi! Nêu các ông 
thầy thê là hay, thì các ông nên làm như th. Nêều các ông còn 
muôn đánh thêm hiệp nữa thì cứ đánh, chung quy lại thê nào 
các ông cũng sẽ bị thanh toản®). 


.› Bộ tư lệnh quân giái phóng 
nhân dân Trung-nguyên 
Bộ tư lệnh quân giải phỏng 
nhân dân Hoa-đông 
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———— ——— 


nhât của chiền dịch Hoài— Hải, đã dẫn đầu 1 quân đoàn bộ, 3 sư đoàn và 
-1 trung đoàn, gõm hơn 2 vạn người, khởi nghĩa ở vùng GiÀ-uông phía đông 
bắc Từ-châu. Liêu Vận-Chu là sư đoàn trưởng sư đoàn 110 thuộc quản 
đoàn 85 Quốc dân đảng, ngày 27 tháng l] năm 1948, trong giai đoạn thứ 
hai của chiền dịch Hoài——Hải, đã dẫn đầu sư đoàn bộ của sư đoàn ây và toàn 
bộ 2 trung đoàn, gốm 5 nghìn 500 người, khởi nghĩa ở La-tập thuộc vùng 
tây nam huyện Túc, tỉnh An-huy. Tôn Lương-Thành là phỏ tư lệnh 
khu bình định thứ 1 của Quốc dân đẳng, kiêm quân đoàn trưởng quân đoàn 
107, ngày 13 tháng 11 năm 1948, trong giai đoạn thứ nhắt của chiền dịch 
Hoài— Hải, đã dẫn đầu quân đoàn bộ của quân đoản äy và 1 sư đoàn, gốm 
5 nghìn 800 người ra hàng ở vùng tây bắc Tuy-ninh thuộc tỉnh Giang-tổ, 
Triệu Bích-Quang là sư đoàn trưởng sư đoàn 150 thuộc quản đoàn +1 của 
Quỏc dân đảng, ngày 18 tháng 11 năm 1948, trong giai đoạn thứ nhất của 
chiền dịch Hoài—Hải, đã dẫn đầu hơn 2 nghìn người sòng sót ra hàng ở 
vùng Nhiền-trang phía đông Từ-châu, tỉnh Giang-tô. Hoàng Từ-Hoi 
là sư đoàn trưởng sư đoàn 23 thuộc quân đoàn 85 của Quốc dân đẳng, thắng 
12 năm 1948, trong giai đoạn thứ hai của chiền dịch Hoài—Hải, đã dẫn 
đầu sư: đoàn bộ của sư đoàn ầy và sồ người sống sót của 2 trung đoàn ra 
hàng ở vùng Song-đôi-tập thuộc phía đồng bắc Mông-thành, tỉnh An-huy, 
(2)Từ mùa đông năm 1947, Trường-xuẩn đã bị quân giải phỏng nhân 
dân Đông-bắc bao vậy. Ngày 19 tháng 10 năm 19438, trước tình thè Cẳm- 
châu bị quân ta đánh chiêm và toàn bộ quân địch ở Đông-bắc đếu đạo động, 
Trịnh Động-Quốc, chỉ huy tôi cao của Quộc đân đẳng ở Trường-xuẳn, 
phó tổng tư lệnh “tông bộ tiểu phi” khu Đông-bắc, đã dẫn đâu bộ đội và 
các cơ quan trực thuộc bỉnh đoàn ] cùng toàn thẻ sĩ quan và binh linh của 
quân đoàn 7 mới cải biên hạ vũ khí. 
=v. Đỗ Duật-Minh (phó tỏng tư lệnh “tổng bộ tiễu ph" của Quòc đi 
đi làng ở 'Từ-châu), Ehưu Thanh-Tuyểên (tư lệnh binh đoàn 2 Quốc d 
( sảng), N¡ ý Di {tư lệnh binh đoàn 13 Quộc dân đẳng), ba tên ây sau khi nhật 
được th r8 iục đầu. hàng của quân tạ, vẫn n ngoan. “cỗ chồng lại Kết Sũi 
c tân côn z dũng mãnh của Hi DI ta, ĐK đội so húng 
ị t( ản, Đỗ -kếh s _t x”y Khi tư -Thanh-Tuy 
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(Ngày 30 tháng 12 năm 19486) 


Nhân dân Trung-quôc sắp giành được thẳng lợi cuôi cùng 
trong cuộc chiến tranh giải phóng vi đại, hiện nay ngay kẻ thù 
Của chúng ta cũng không nghi ngờ gì điều đó nữa. 

Cuộc chiến tranh đã trải qua những bước đường quanh 
co.. Khi chính phủ phản động Quöc dân đẳng gây ra cuộc chiến 
tranh phản cách mạng, sö lượng quân đội của chúng gầp khoảng 
ba lần rưỡi sô lượng Quân giải phóng nhân dân; trang bị và 
nguồn nhân lực, vật lực của quân đội chúng lại càng vượt xa 
Quân giải phóng nhân dân; chúng có công nghiệp hiện đại và 
phương tiện giao thông hiện đại mà Quân giải phóng nhân dân 
không có; chúng được đẻ quöc Mỹ viện trợ rất nhiều về quân 
-_ sự và kinh tê; hơn nữa, chúng đã trải qua một thời gian chuẳn 

bị lâu đài. Chính vì thẻ, năm đầu của cuộc chiền tranh (thẳng 
F1 năm 1946 đèn tháng 6 năm 1947) đã diễn ra với thê tần công 
của Quôc dân đảng và thẻ phòng ngự của Quân giải phóng nhân 
Năm 1946, tại Đông-bắc, Quồc dân đẳng đã chiêm các 
thành phô Thẳm-dương, Tứ-bình, Trường-xuân, Cát-lâm, 


—— “Đây là lời chúc mừng năm mới năm 1949 của Tân Hoa xã do 
y ñ đồng chí Mao Trạch-Đông việt, 
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An-đông v.v. và phần lớn các tỉnh Liêu-ninh, Liêu-bắc và Ñ- 
đông(); ở phía nam sông Hioàng-hà, chúng đã chiêm các thành 
phô Hoài-âm, Hà-trạch v.v. và phân lớn các khu giải phónể 
Hồ-bắc—Hà-nam—An-huy, Giang-tô—An-huy, Hà-nam—Àn: 
huy—Giang-tô, vùng tây nam Sơn-đông; ở phía bắc Trường 
thành, chúng đã chiêm các thành phỏ Thừa-đức, Tập-nmhÿ 
Trương-gia-khâu v.v. và phẩn lớn các tỉnh Nhiệt-hà, Tuỷể 
viền và Sát-cáp-nhiĩ, thanh thẻ hùng hùng hỗ hồ, tưởng chừH§ 
như nhật thiên hạ. Quân giải phóng nhân dân đã áp dụng phương 
châm chiên lược đúng đẫn: tiêu diệt sinh lực địch là chính, không 
phải giữ đâầt là chính, đỏ đồng mỗi thắng đã tiểu diệt chừng 
8 lữ đoàn quân chính quy Quốc dân đẳng (mỗi lữ đoàn bản§ 
một sư đoàn hiện nay), cuôi cùng đã buộc Quốc dân đẳng phải 
từ bỏ kê hoạch tân công toàn diện, và 6 thắng đâu năm 1947 
đã hạn chẻ trọng điểm tần công của chúng vào hai cánh của 
tuyên phía nam tức là Sơn-đông và miền bắc Thiêm-tây, Năm 
thứ hai của cuộc chiên tranh (tháng 7 năm 1947 đèn tháng ố 
năm 1948) đã có sự thay đổi căn bản. Sau khi tiêu diệt rât nhiều 
quân chính quy Quốc dân đẳng, tại tuyên phía nam và tuyển. 
phía bắc, Quân giải phóng nhân dân đều chuyên từ phòng ngự 
sang tân công, còn phía Quôc dân đảng thì buộc phải từ tần .— 
chuyên về phòng ngự. Quân giải phóng nhân dân không những, _ 
đã lây lại tuyệt đại bộ phận những đầt đai đã mật ở Đông -bà , 
Sơn -đông và miển bắc Thiểm-tây mà còn kéo dài mặt trận đền 
các V ủng Niòng trị của Quốc dân đẳng ở phía bắc lệnh. THẾn ;- 
_gỉa ang U sôi g Vị. -thủy. Đồng thời đã học được. chiên thuật. 
Ạ n6) t cá c th ph‹ 
ên TƯN: ng St đánh TH thàn 


đ4ư-D n8, Nghỉ-x 


.=" 


_- 
Bảo-kê, huyện Duy, Lâm-phẩn, Khai-phong. Quân giải phóng 
Thân dân đã tỏ chức được pháo binh và công bình của mình. 
Chớ quên ràng Quân giải phóng nhân dân không có máy bay 
Wã xe tăng. Nhưng từ khi Quân giải phóng đã có một số pháo 
Bính và công binh hơn Quỗc dân đảng thì hệ thông phòng ngự 
Của Quốc dân đảng với cả máy bay và xe tăng của nó cũng đều 
không đáng kẻ nữa. Quân giải phóng nhân dân không những 
đã có thẻ đánh vận động chiên mà còn có thẻ đánh cả trận địa 
Chiến. Sáu tháng đầu năm thứ ba của cuộc chiến tranh (tháng 7 
đến tháng 12 năm 1948) đã có một sự thay đổi căn bản khác. Vẻ 
Số lượng, Quân giải phóng nhân dân từ thẻ kém trong một thời 
Biản khá dài, đã chuyẻn sang thê hơn. Quân giải phóng nhân 
ID dân không những đánh chiếm được những thành thị bồ phòng 
Vững chắc của Quôc dân đảng, mà còn có thể trong một lấn, 
bao vây và tiêu diệt những binh đoàn tính nhuệ lớn mạnh của 
Quốc dân đảng gồm hàng chục vạn thậm chí mãy chục vạn tên. 
Tóc độ Quân giải phóng nhân dân tiêu diệt bính lực của Quốc 
dân đảng cũng tăng rât nhanh. Ta hãy xem sô thông kê quân 
chính quy của địch bị tiêu diệt từ tiêu đoàn trở lên (kế cẢ những 
đơn vị quân địch khởi nghĩa): năm thứ nhất 97 lữ đoàn, trong 
đó có 46 lữ đoàn đủ; năm thứ hai 94 lữ đoàn, trong đó có 50 
lữ đoàn đủ; 6 tháng đầu năm thứ ba, theo thông kê chưa đầy đủ, 
| l47 sự đoàn, trong đó có 111 sư đoàn đủ). Sồ sư đoàn đủ 

của địch bị tiêu điệt trong nửa năm này so với tông sô sự đoàn. 

đủ bị tiêu diệt cả hai năm trước thì hơn 15 sư đoàn. Mặt trận 

ợc ( của Ihoch. đã tan rã hoàn toàn. Ni ản sơ kí ' Đ- : 

›a-bác T1£ | 


ì toàn bị. k5 diệt, quân địch ở Ho p Dị 


àn, quả n địch ở "Hoa -đô KHẢ, tà lụ rung -nguyêr P 
ÚW sị "`... 
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chỉ còn lại một số ít. Việc chủ lực Quốc dân đẳng bị tiêu diệt ˆ 
tại phía bắc sông Trường-giang đã tạo điều kiện rất thuận lợi 


cho Quân giải phóng nhân dân sau này vượt sông Trường- 
giang xuông .phía nam tác chiên đẻ giải phóng toàn bộ Trung" 
quốc. Cùng với những thẳng lợi trên mặt trận quân sự, nhân 
dân Trung-quôộc cũng đã giành được những thăng lợi vĩ đại 
trên các mặt trận chính trị và kinh tc. Vì thẻ, giờ đầy dư luận 
thê giới kê cả các báo chí của bọn đề quỏc đã hoàn toàn không 
còn tranh luận nữa về thẳng lợi của cuộc chiến tranh giải phóng 
nhân dân Trung-quốc trong phạm vị cả nước. 

Kẻ địch không bao giờ tự tiêu diệt Không kể là bọn 
phản động Trung-quốc hay những thể lực xâm lược của đề 
quốc Mỹ tại Trung-quỏc, chúng đẻu không chịu tự mình rút 
khỏi vũ đài lịch sử. Chính vì đã thây rằng không thẻ dùng 
phương pháp đầu tranh quân sự đơn thuần để ngăn cản thẳng 
lợi của cuộc chiến tranh giải phóng nhân dân Trung-quôc trong 
phạm vi cả nước, nên càng ngày chúng lại càng coi trọng phương 
pháp đâu tranh chính trị Bọn phản động Trung-quồc và bọn 
xâm lược Mỹ hiện nay một mặt đang lợi dụng chính phù Quốc 
dân đảng còn đó đẻ tiên hành những âm mưu “hòa bình”, mặt 


khác, chúng lại đang nghĩ kẻ sử dụng một sô người vừa có liền. 


hệ với bọn phản động Trung-quộc và bọn xâm lược Mỹ, lại 
“vừa có liên hệ với hàng ngũ cách mạng, xu! giục và bày HN 
co, họ, bảo họ cô gắng làm việc, cô tìm cách chui vào hàng ngũ 
_ cách mm ng, tạo, ta cái gọi là phe đôi lập trong hàng A106 _ 


:14134 ch Đề lành Ki LỰC vu động và EM hoại lực lượ ng g 


| 
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| thực hiện kẻ hoạch ây tại Trung-quốc. Chính sách của chính 
phủ Mỹ từ chỗ đơn thuần ủng hộ cuộc chiên tranh phản cách 
“mạng của bọn Quôc dân đảng đã chuyền thành đầu tranh bằng 
hai phương thức: Một là, tỏ chức những lực lượng quân 
Sự tàn dư của Quốc dân đảng và cái gọi là những thê lực địa 
phương tiếp tục chồng cự lại Quân giải phóng nhân dân ở phía 
ñam sông Trường-giang và ở các tỉnh biên giới xa xôi. Hai là, tổ 
chức phe đôi lập trong hàng ngũ cách mạng, ra sức làm cho cách 
mạng dừng chân tại chỗ; nẻu muôn tiên lên nữa thì cũng phải 
mạng màu sắc ôn hòa sao cho đừng xâm phạm quá nhiều đền 
lội ích của đề quốc cùng bọn chó săn của chúng. Bọn đề quốc 
“Anh và Pháp là những kẻ ủng hộ chính sách ây của Mỹ. Hiện 
“nay nhiều người còn chưa thây rõ tình hình này, nhưng cỏ lề 
: không bao lâu nữa thì người ta cũng sẽ thầy rõ thôi. 
Hiện nay, vẫn để đặt ra trước mắt nhân dân Trung-quốc, 
ˆ dc đảng phái dân chủ và các đoàn thẻ nhân dân là tiền hành cách 
mạng đến cùng hay là giữa đường bỏ dở? Muôn tiền hành 
cách mạng đền cùng thì phải dùng phương pháp cách mạng, tiêu 
điệt một cách kiên quyết, triệt để, sạch gọn và toàn bộ mọi thể 
đực phản động, vững vàng và kiên quyềt đánh đỏ đề quốc, đánh 
_ đồ phong kiên, đánh đồ bọn tư bản quan liêu, lật đỏ ách thông 
trị phản động Quộc dân đảng trong cả nước, xây đựng trong 
m nước một nước cộng hòa chuyên chỉnh dân chủ nhân dân 
l ¡ liên mình công nông làm chủ thể do giai cấp vô sản lãnh đạo. 
N \ứ thẻ là có thể làm cho dân tộc Trung-hoa trôi dậy, từ chỗ _ L4 
là một ¡ nước nửa. Khi §U Su LAO gà nước độc nà thật 
ự, làm cho Vi lược 


ch áp bức của | 
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tư bản lũng đoạn Trung-quôc) đè lên đầu lên cổ mình, và do 
đó tạo ra được một cục diện hòa bình trong sự thông nhất và 
dân chủ, tạo ra được những điều kiện tiên quyét để từ một nước 
nông nghiệp trở thành một nước công nghiệp, tạo ra được những 2 
khả năng cho sự phát triển từ một xã hội người bóc lột người 
tới một xã hội xã hội chủ nghĩa. Nêu giữa đường bỏ dở cách 
mạng thì đó là đi ngược lại ý muôn của nhân dân và tiềp nhận 
ý muôn của bọn xâm lược nước ngoài cùng bọn phản động Trunẽg2 
quốc, là để cho Quốc dân đảng giành được thời cơ nuôi dưỡng 
cho lành vêt thương, rồi một mai đây lại xông lên bóp chêt cách 
mạng, làm cho cả nước lại quay vẻ cuộc đời đen tôi. Vân để 
hiện nay là một vần để đã được đặt ra rõ ràng như thể, gay 
gắt như thê dây. Hai con đường ầy, chọn đường nào? Mỗi 
đảng phái dân chủ, mỗi đoàn thể nhân dân ở Trung-quộc đều 
phải suy nghĩ về vân đề ây, đều phải lựa chọn lầy đường đi cho 
mình, đều phải tỏ rõ thái độ của mình. Phải chăng các đẳng 
phái dân chủ và các đoàn thẻ nhân dân ở Trung-quồc có chân 
thành hợp tác được với nhau mà không lìa bỏ nhau nửa đường, 
điều đó còn phải xem họ có ý kiền nhất trí về vần đề này hay 
không, có bước đi nhât trí đẻ lật đỗ kẻ thù chung của nhân dân. 
Trung-quôc hay không. Về điều này cần phải nhật trí, phải hợp. 
tác, chứ không phải là lập ra “phe đồi lập” và cũng không CIẾ 
_ đit eo “đường lôi trung gian'ˆ() nào cả. —, 
Hon 20 năm trời đằng đẳng, từ cuộc chính biên phản ì cách. 
1øày Tng ch 4 " viết đến nay, hà N ể .z 4 
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chưa đù để chứng minh rằng chúng là một bợn chuyên nghề 
làm chó săn cho đề quốc và chuyên nghề bán nước hay sao? 
Mọi người thử nghĩ lại xem, từ sự biên Tây-an tháng 12 năm 
1926 tới nay, từ cuộc đàm phán Trùng-khánh tháng 1Õ năm 
1945 và từ Hội nghị hiệp thương chính trị tháng Ì năm 1946 
tới nay, nhân dân Trung-quốc thật là đã cư xử chí nhân chí 
nghĩa với lũ kẻ cướp đó, những mong cùng chúng xây dựng 
nền hòa bình trong nước. Nhưng tât cả những sự mong muôn 
tốt đẹp ây đã thay đổi được mảy may bản chất giai cầp của chúng 
chưa: Xét lịch sử của bọn kẻ cướp đó, không có đứa nào có 
thê tách rời khỏi đề quôc Mỹ. Chúng đã dựa vào đề quồc Mỹ, 
đây 475 triệu đồng bào vào một cuộc nội chiên lớn tàn khốc 
chưa từng có; chúng đã dùng những thứ vũ khí giềt người như 
máy bay oanh tạc, máy bay chiền đầu, đại bác, xe tăng, ba-đô- 
ca, súng trường tự động, bom na-pan, bom hơi độc v.v. do đề 
quôc Mỹ cung câp đẻ giết hại hàng triệu gái, trai, già, trẻ. Còn 
bọn đề quốc Mỹ thì lại dựa vào chúng đề cướp đoạt các quyền 
về lãnh thổ, vùng biện, vùng trời, đi lại trên sông ngòi, những 
đặc quyền về thương nghiệp, nội chính, ngoại giao, cho đèn 
cả những đặc quyền đánh chết người, lái xe cán chết người, 
hãm hiệp phụ nữ mà không bị trừng trị gì cả. Chằng lẽ nhân 
dân Trung-quốc bị buộc phải tiên hành rmmột cuộc chiên tranh 
đổ máu lâu dài như vậy, lại phải thân ái mềm mỏng với bọn 
địch vô cùng gian ác này mà không hoàn toàn tiêu diệt và tông 
cổ chúng đi hay sao? Chỉ có tiêu diệt hoàn toàn bọn phản | 
| động Trung-quôc và tông cô hét các thẻ lực xâm lược của đê 


¿ : : 
quốc Mỹ ra khỏi lrung-quốộc, thì TIrung-quỏc mới có thẻ có 
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độc lập, mới có thể có dân chủ, mới có thẻ có hòa bình, chẳng 
lẽ chân lý đó còn chưa rõ ràng hay sao ° 
Điều đáng chú ý là: hiện nay kẻ thù của nhân dân Trung- 
quốc bỗng nhiên lại hệt sức làm ra vẻ vô hại, đáng thương (xin 
bạn đọc nhớ rằng từ nay về sau chúng còn giở cái bộ mặt đáng 
thương ây ra nữa). Tháng 6 năm ngoái, Tôn Khoa, một tên 
gần đây đã giữ chức viện trường viện hành chính Quộc dân 
đảng, chẳng đã từng tuyên bỏ rằng “về mặt quân sự, chỉ cần 
đánh đên cùng, khắc sẽ giải quyềt được” đó sao? Lần này, 
vừa mới lên ghê viện trưởng y đã ba hoa vẻ cái ““hòa bình vinh 
quang rằng “chính phù đã từng cô gắng theo duối hòa bình 
nhưng vì hòa bình không được thực hiện, nên bầt đắc di phải 
dùng binh, mục đích cuôi cùng của việc dùng binh cũng là đề 
lập lại hòa bình”. Tin Thượng-hải ngày 21 tháng 12 của hãng 
Ư.P. lập tức dự đoán rằng lời tuyên bỏ của Tôn Khoa “'sẽ được 
các nhân sĩ trong chính giới Mỹ và các nhần sĩ tự do chủ nghĩa 
Quốc dân đảng tán dương hết sức rộng rãi”. Các nhân sĩ < 
trong chính giới Mỹ hiện nay không những nhiệt tâm với “hòa 
bình” của Trung-quöc mà còn nhiều lấn phân bua rằng từ 
cuộc hội nghị ngoại trưởng ba nước Xô, Mỹ, Anh tháng 12 năm... 
1945 tại Mát-scơ-va, nước Mỹ đã tuân theo “chính sách không 
can thiệp vào nội trị của Trung-quốc”. Nên đổi xử với các 
ngài ở mây nước quân tử ây như thê nào? Ở đây có thẻ dùng 
một mâu chuyện ngụ ngôn của Hy-lạp cổ đại: “Một bác nông. 
dân, trong ; mùa đông, thây một con rẳn bị chết cóng, bác ta. 
rât hực Kinh: I, "bèn -ủ nó vào ngực. Tu hơi âm, con rắn tỉnh 
| la nó tị tở lại, nó. bèn cắn ân 
Dị thương Tôi 2c Hộ, Khi | hập Ù 


` 
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bác ta đã nói: Tôi đã thương kẻ ác, nên phải nhận lây sự 
ác báo này!''5), Bọn rắn độc nước ngoài và Trung-quốc hy 
vọng nhân dân Trung-quốc cũng sẽ chết như bác nông dân 
kia, hy vọng Đảng cộng sản Trung-quốc và tât cả các phái dân 
chủ cách mạng Trung-quôc cũng đếu như bác nông dân, tốt 
Dựng với loài rắn độc. Nhưng nhân dân Trung-quộc, Đẳng 
cộng sản Trung-quôc và các phái dân chủ cách mạng chân chính 
Của I1rung-quôc đã nghe thây và cũng đã ghi nhớ lời di chúc 


Của người lao động kia; huông chỉ ngày nay bọn rắn to, rần 
HHÓ, răn trăng, rắn đen, những rắn nhe nanh độc và những rắn 
biên thành gái đẹp cuỏn tròn trên một phản lớn đầt đai Trung- 
quốc, tuy đã cảm thây sự đe dọa của mùa đông, nhưng chúng 


vẫn còn chưa cóng chét cơ mài 
Nhân dân Trung-quôc quyẻt không thương tiếc những 
kẻ độc ác như loài rắn mà còn thật thà cho rằng: phàm những 
ai còn khua môi múa rnép những là phải thương tiếc những 
kẻ độc ác ây, nêu không thì không hợp với tình hình của Trung- 
quốc và cũng không thật vĩ đại v.v., thì những người đó quyẻt 
không phải là những người bạn trung thực của nhân dân Trung- 
quộc. Tại sao lại phải thương tiếc những kẻ độc ác như loài 
rắn ây? Thử hỏi đã có một công nhân nào, một nông dân nào, 
một chiên sĩ nào lại chủ trương thương tiệc những kẻ độc ác 
ây? Quả cũng có hạng “nhân sĩ tự do chủ nghĩa trong Quốc 
dân đảng'"' hoặc “nhân sĩ tự do chủ nghĩa” không phải là Quôc 
dân đảng đã từng khuyên nhân dân Trung-quôc nên tiệp nhận 
-_ cái “hòa bình'' của bọn Mỹ và Quỏc dân đảng, như vậy có nghĩa 
là phải tôn thờ những tàn dư đê quốc, phong kiên và tư bản 
1 uan liêu như những cái gì thiêng liêng đẻ cho những của quý 


~ 
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ây khỏi bị tuyệt chủng trên thể giới này. Nhưng hạng người 
đó quyết không phải là công nhân, nông dân, binh sĩ, và cũng 
không phải là bạn của công nhân, nông dân và bình sĩ. 

Chúng ta cho rằng hàng ngũ cách mạng của nhân dân Trung- 
quốc phải được mở rộng, phải thu nhận tầt cả những người 
bằng lòng tham gia vào sự nghiệp cách mạng hiện nay. SỰ 
nghiệp cách mạng của nhân dân Trung-quỏc cẩn có quân chủ 
lực và cũng cẩn có quân đồng minh, một quân đội không có 
quân đồng minh thì không thể thắng địch được đâu. Sông 
trong cao trào cách mạng, nhân dân Trung-quỏc cẩn có bạn 
của mình, phải nhớ lây bạn tnình chứ không được quên họ. 
Những người bạn trung thành với sự nghiệp cách mạng của 
nhân dân, gắng sức bảo vệ lợi ích của nhân dân và phản đôi việc 
bảo vệ lợi ích của địch, chắc chẳn ở Trung-quồc không phải 
là ít, ta không nên quên và cũng không được đỏi xử lạnh nhạt 
với một ai. Chúng ta lại cho rằng hàng ngủ cách mạng của 
nhân dân Trung-quôc cần phải được củng cô, quyẻt không cho 
những kẻ xâu lọt vào, quyết không cho những chủ trương sai lầm 
thẳng thê. Sông trong cao trào cách mạng, nhần dân Trung-quộc 
ngoài việc phải nhớ lây bạn bè của mình, còn điều nữa là không 
được quên kẻ thù của mình và bè bạn của kẻ thù. Như trên ˆ 

| đã nói, kẻ thù đang mưu mô dùng phương pháp “hòa bình” 


“ng dùng. cách chui vào hàng ngũ cách mạng để mong giữ Nự: 
: và tà tã ng cường. trận địa của chúng, còn lợi ích căn bản SỈ nhề 
dân "hủ I lại đè Đi j hỏi phải tiêu 5n ta toàn _» thê Ì "- 1 
đô: nợ ` và ỏ đu Ô1 cỏ th tực xâm “l lược của ví Ê( quốc Ì XI a khỏ T run 
NT bọt, Lấh nh đến m lân thươ 


_ 
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kẻ thù, bảo tốn những thê lực phản động, thì những người 
ây không phải là bạn của nhân dân, mà là bạn của kẻ thù. 

Ngọn trào cuồn cuộn của cách mạng Trung-quỏc đang 
thúc bách mọi tầng lớp xã hội quyêt định lây thái độ của mình. 
Cán cân lực lượng giữa các giai câp ở Trung-quốc đang có 
những sự thay đổi mới. Lớp lớp quấn chúng đang thoát khỏi 
ảnh hưởng và sự kiểm chê của Quốc dân đằng và đứng vẻ phía 
hàng ngũ cách mạng, bọn phần động Trung-quỏc hoàn toàn 
lâm vào cảnh bị cô lập không một ai giúp đỡ. Cuộc chiến tranh 
giải phóng nhân dân càng đi gần tới thẳng lợi cuỗồi cùng, thì 
toàn thể nhân dân cách mạng và tât cà bè bạn của nhân dân sẽ 
càng đoàn kết nhât trí vững chắc, dưới sự lãnh đạo của Đảng 
cộng sản Trung-quỏc, kiên quyết chủ trương tiêu diệt hoàn 
toàn thê lực phản động, phát triển triệt để lực lượng cách mạng, 
cho đến khi xây dựng nước cộng hòa dân chủ nhân dân trong 
phạm vi cả nước và thực hiện hòa bình trong thông nhật và 
dân chủ. Ngược lại, để quôc Mỹ, bọn phản động Trung-quộc 
và bè bạn của chúng, tuy không thể đoàn kẻt nhât trí vững chắc, 
tuy chúng sẽ không ngớt tranh cãi lẫn nhau, chửi bởi lẫn nhau, 
thù oán lẫn nhau, lìa bỏ nhau, nhưng chúng lại có thể hợp tác 
với nhau trên một điểm, đó là dùng mọi cách đẻ hòng phá hoại 
lực lượng cách mạng và bảo tồn thê lực phần động. Chúng 
sẽ dùng mọi cách: công khai, bí mật, trực tiềp, quanh co. Nhưng 
-_có thể nói dứt khoát rằng những âm mưu chính trị của chúng 
Ƒ cũng sẽ thât bại như những cuộc tân công quân sự của chúng. 
“Nhân dân Trung-quôc và bộ tông tham mưu của mình là Đảng 
cộng sản Trung-quộc đã có đẩy đủ kinh nghiệm, nhât định 


sẽ đập tan những âm mưu chính trị của địch như đã đập tan 
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những cuộc tân công quân sự của chúng, tiên hành đên cùng 


cuộc chiên tranh giải phóng nhân dân vĩ đại. 

Năm 1949, Quân giải phóng nhân dân Trung-quôc sẽ tiền 
xuông phía nam sông Trường-giang, sẽ thu được những thẳng 
lợi vĩ đại hơn năm 1948. 

Năm 1949, trên mặt trận kinh té, chúng ta sẽ thu được 
những thành tựu to lớn hơn năm 1948. Sản xuâầt nông nghiệp 
và công nghiệp của chúng ta sẽ được nâng cao hơn trước, đường 
sát và đường ô-tô sẽ được khôi phục toàn bộ. Việc tác chiến 
của những binh đoàn chủ lực Quân giải phóng nhân dân sẽ trừ 
bỏ được những tính chât du kích nào đó mà hiện nay vẫn còn 
và tiên lên một trình độ chính quy hóa cao hơn. 

Năm 1949, sẽ triệu tập Hội nghị hiệp thương chính trị không 
có những phần tử phản động tham dự và lầy việc hoàn thành 
nhiệm vụ cách mạng nhân dân làm mục tiêu, tuyên bồ thành “ 
lập nước Cộng hòa nhân dân Trung-hoa, đồng thời tổ chức... 
ra Chính phù Trung ương của nước Cộng hòa. Chính phủ 
ây sẽ là chính phủ dân chủ liên hợp đưới sự lãnh đạo của Đảng 
cộng sản Trung-quốc, có sô đại biểu thích đáng của các đẳng 
phái dân chủ và các đoàn thể nhân dân tham gia. 

_ b Wết là những nhiệm vụ chủ yêu và cụ thẻ mà nhân dân. 


Trung- quốc, Đảng cộng sản Trung-quỏc, mọi đẳng phái dân 
chủ và doàn thể nhân dân Trung-quồc phải gẳng sức thực Hiế kệ 
cho đt bản TH" 1949. T4 ta sẽ ĐÀ s. ben - 


G& 
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toàn trong cuộc đâu tranh của chúng ta. Năm 1949 là một năm 
cực kỳ quan trọng. Chúng ta phải găng sức hơn nữa. 
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CHÚ THÍCH 


(1)Năm 1945, sau khi Nhật-bản đấu hàng, chỉnh phủ Quốc dân đảng 
đã chia 3 tỉnh Đông-bắc trước kia (Liêu-ninh, Cát-lâm, Hàc-long-giang) 
lâm 9 tỉnh là Liêu-ninh, Liêu-bắc, An-đồng, Cát-lâm, Hợp-giang, Tùng- 
giang, Hc-lonp-giang, Nộn-giang, Hưng-an. Năm 1949, Ủy bạn hình 
chính Đông-báắc của ta đã điều chỉnh lại khu vực hành chính của 3 tÌnh 
Đông-bắc thành 5 tỉnh là: Liêu-đông, Liêu-tây, Cát-lìm, Hẳằc-lang-giang, 
Tùủng-giang, thêm vào đó tỉnh Nhiệt-hà và gọi chung là 6 tỉnh Đồng-bắc, 
Năm 1954, Hội đồng Chính phủ nhân dân Trung ương quyết định ghép 
2.tỉnh Liêu-đông và Liêu-tây thành tỉnh Liêu-ninh, 23 tỉnh Tùng-giang và 
Hắc-long-giang thành tỉnh Hắc-long-giang, tỉnh C4t-lâm vẫn để như cũ. 
Năm 1955 bỏ tỉnh Nhiệt-hà, sát nhập các vùng của nh đó vào 2 tỉnh Hà- 
bác, Liêu-ninh và khu tự trị Nội-mông. 

(2)Ngày 12 tháng 11 năm 1947 đánh chiềm Thạch-gia-trang, ngày 28 
tháng 12 năm 1947 đánh chiếm Vận-thành, ngày 13 tháng 3 năm 1946 đánh 
Chim Tứ-binh, ngày 14 tháng 3 và ngày 5 tháng 4 năm 194§ hai lắn đánh 

ˆ. chim Lạc-dương, ngày 3 tháng 3 nărn 1948 đánh chiềm Nghĩ-xuyên, ngày 
26 tháng 4 năm 1948 đánh chiếm Bảo-kê, ngày 27 tháng 4 năm 1945 đính 
chiếm huyện Duy, ngày 17 tháng 5 năm 1948 đánh chiềm Lâm-phản, ngày 
22 tháng 6 năm 1948 đánh chiêm Khai-phong. Những thành phô đó đều 
có rảt nhiều cụm lô cöt hoặc có thêm những tường thành cao, lại bỏ trí nhiều 
vật phòng ngự phụ như có nhiều lớp hào ngoài, dây thép gai, hàng rào chông 
_ BAI Hồi đó quân ta còn không có máy bay, cũng không có xe tăng, không 
_6 hoặc chỉ có rât ít pháo binh. Khi đánh chiếm những thành phô nói trên, 
quân: ta đã học được một loạt chiến thuật đánh công kiên. Những chiền 
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thuật ầy là: 1. Liên tục đánh bộc phá, tức dùng thuộc nỗ liên tục đánh 
phá mọi phương tiện phòng ngự của địch. 2. Đào công sự đường hấm, ' 
tức là bí mật đào đường hắm đèn lô còt hoặc tường thành của địch, dùng < 
thuốc nỗ mở đường tối xông lên đánh bắt thình lình. 3. Đào hào tiềp... 
cận, cũng tức là đào hào ngay sát địch, nghĩa là đào đường hào vảo tận công 
sự kiên cô của địch, bí mật tiền sát địch rõi đột nhiên nhảy lên đánh. 4. 
Phóng bộc phá tức là dùng ồng phóng hoặc súng cồi phóng những gói thuộc 
nô, phá hủy những công sự phòng ngự của địch. 5. “Tập trung bính lực 
và hỏa lực mà đột phá một điểm, thực hiện “lồi đánh dao nhọn"" xuyên thọc 
chia cắt địch. 

(3)Những “lữ đoàn đủ” và “sư đoàn đủ” nói ở đây là chỉ những lữ đoàn 
và sư đoàn của Quỗc dân đảng bị diệt gọn. Lữ đoàn nói ở đây là chỉ những 
lữ đoàn sau khi chỉnh biên. Sư đoàn nói ở đây, không phải là những sư 
đoàn đã được chỉnh biên mà là những sư đoàn của Quòc dân đàng trước 
khi chỉnh biên. Hai loại đơn vị đó thực tề cũng như nhau. 

(4)““Đường lôi trung gian” tức là con đường thứ ba. Xem chú thích), 
bài Tình hình trước mắt uà nhiệm 0uụ của chúng ta trong tập này. 

(5)Xem bài Bác nông dân 0à con rắn trong tập Ñgụ ngón của Ê-dồp. 


BÌNH LUẬN VIỆC XIN HÒA CỦA 
TÊN TỘI PHẠM CHIẾN TRANH* 


(Ngày 5 tháng 1 năm 1949) 


Trong địp Tết dương lịch năm nay, Tưởng Giới-Thạch, 
tên tội phạm chiên tranh sô một của Trung-quốc, thủ lĩnh của 
bọn phi Quôc dân dàng, đã ra một bản tuyên bô xin hòa, nhằm 
bảo tồn thê lực phản động Trung-quộc và thể lực xâm lược 
của Mỹ ở Trung-quộc. Tên tội phạm chiên tranh Tưởng 
Giới Thạch tuyên bô rằng: “Chỉ cần việc bàn hòa không 
ó hại gì cho nền độc lập toàn vẹn của quôc gia, mà có lợi cho 
sự nghỉ ngơi dưỡng sức của nhân dân, chỉ cần bản hiển pháp 
thần thánh không phải vì tôi mà bị vi phạm, nẻn hiên chính 


= 
sẽ về. là bài thứ nhât trong sô một loạt bình luận của Tân Hoa 


Xã do. đồng chí Mao Trạch-Đông việt, vạch trần âm rnưu của 
_=< XI ¬M dân đảng lợi dụng đàm phán hòa bình đề bảo tôn thực 
lực ph ân cách mạng của chúng. Những bài bình luận khác 


_điện”; sản “6n động ¬ dân đẳng từ “kêu 
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dân chủ không phải vì thê mà bị phá hoại, quốc thể của Trung- 
hoa dân quộc được bảo vệ chắc chắn, hệ thông pháp chê của 
Trung-hoa dân quốc không đên nỗi bị gián đoạn, quân đội được 
bảo đảm chắc chắn, nhân dân có thê giữ được lôi sông tự do 
và mức sông tôi thiểu của mình hiện nay, thì riêng tôi không 
Còt đòi hỏi gì khác nữa.” “Chỉ cần hòa bình được thực hiện, 
thi tôi quyết không bận lòng về bước đường tiên lui của riêng 
mình, mà hoàn toàn làm theo ý muôn chung của quốc dân.” 
Mọi người đừng cho việc xin hòa của tên tội phạm chiên tranh 
là một chuyện buồn cười, cũng đừng cho rằng bản tuyên bồ 
xin hòa như vậy thật là đáng ghét. Phải biết rằng việc tên tội 
phạm chiên tranh sô một, tên đầu sỏ của bọn phi Quốc dân đẳng 
đứng ra xin hòa và tuyên bô như: vậy là có lợi rõ ràng cho việc 
g1úp nhân dân Trung-quốc nhận rõ kê heạch đây âm rnưu của 
bọn phi Quốc dân đảng và đê quốc Mỹ. Nhân dân Trung-quộc 
qua đó sẽ thây được răng: cái gọi là “hòa bình” đang được 
rêu rao hiện nay hóa ra là cái mà bọn hung thủ giết người Tưởng 
Giới- Thạch và bọn quan thầy Mỹ của chúng đang rât cần thiết. 

Tưởng Giới- Thạch đã thú nhận toàn bộ kê hoạch của bọn 
phi. Những điểm chính của bản kê hoạch ây như sau: 


_ “Không có hại gì cho nền độc lập toàn vẹn của quôc gia”, 
_Đó là điểm quan trọng đầu tiên. ““Hòa bình” thì được, “hòa 
_ bình”. tmmà lại có hại cho nên “độc lập toàn vẹn” của quốc gia 
: do bê Ồn. gỈa tộc. lớn và do giai câp mại bản và địa chủ nắm, thê 
k lÔng được, “Hòa bình” mà có hại cho những hiệp 
: hiệ D tới c th ông Vi hàng hải hữu nghị NnC | 
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đóng hải lục không quân, xây dựng căn cứ quân sự, khai mỏ 
và độc chiếm rmậu dịch ở Trung-quôc, có hại cho việc biển 
Trung-quôc thành một thuộc địa của Mỹ, nói tóm lại, “hòa bình” 
mà có hại cho tât cả những biện pháp để bảo vệ nên “độc lập 
toàn vẹn” của cái quôc gia phản động của Tưởng Giới-Thạch, 
thì nhật thiết là không được. 

“Có lợi cho sự nghi ngơi dưỡng sức của nhân dân”, Có 
nghĩa là “hòa bình” phải có lợi cho sự nghì ngơi dưỡng sức 
của Dọn phản động Trung-quôc đã bị đánh bại nhưng còn chưa 
DI tiêu diệt, để sau khi đã nghỉ ngơi đẩy đủ rồi sẽ quay trở lại 
tiểu diệt cách tmmạng. “Hòa bình” là vỉ cái đó. Đánh nhau 
la hai năm rưỡi rà bọn “chó săn không săn được”, người 
Mỹ đang tức giận, vậy thì nghỉ ngơi một lúc cũng tôt. 

“Bản hiện pháp thần thánh không phải vì tôi mà bị vi phạm, 
nên hiền chính dân chù không phải vì thê mà bị phá hoại, quôc 
thẻ của Trung-hoa dân quôc được bảo vệ chắc chăn, hệ thông 


pháp chẻ của Trung-hoa dân quôc không đến nỗi bị gián đoạn”. 
Có nghĩa là bảo vệ chắc chắn địa vị thông trị của giai câp phản 
“động và chính phù phản đệng Trung-quốc, bảo vệ chắc chân 
“hệ thông pháp chế” của giai câp ây và chính phủ ây “không 


^P}? 


đến nỗi bị gián đoạn”. “Hệ thông pháp chế” ây quyết không 


V- : .. L đa -.A 
đt Koc¿ “gián đoạn”, nêu như “gián đoạn” thì rât nguy hiểm, 


toà _ An câp mại bản và địa chủ sẽ bị tiêu diệt, bọn phi Quốc 


đản g sẽ bị diệt vong, tât cả bọn tội phạm chiên tranh lớn 
ỡ nhỏ sẽ bị bà 2 trị tỘI. 
P1 Tran được bảo đảm chắc chắn”, Vì quân đội Mã X 
Ti 2A5 NT Lệ AA. "In cấu ái 5 
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nay vẫn còn một triệu mây chục vạn, nên phải “bảo đảm”, và 
phải bảo đảm “chắc chắn”. Nêu như “bảo đảm” mà không 
“chắc chắn”, thì giai câp mại bản và địa chủ sẽ hệt vôn, “hệ 
thông pháp chê'' vẫn sẽ ““bị gián đoạn”, bọn phi Quốc dân đảng 
vẫn sẽ bị diệt vong, tât cả bọn tội phạm chiên tranh lớn nhỡ 
nhỏ vẫn sẽ bị bắt và trị tội. Cũng như viên đá treo ở cô Giả 


Bảo-Ngọc ở Đại-quan-viên là mệnh căn của anh ta), mệnh 
căn của bọn Quộc dân đảng là quân đội của chúng, thì làm sao 
lại có thể nói không “bảo đảm”, hoặc tuy 1” mà không 
“chắc chắn"? được ? 

“Nhân dân có thẻ giữ được lôi sông tự nức sông tôi 
thiêu của mình hiện nay”. Có nghĩa là giai cầp mại bản và 


địa chủ Trung-quôc phải giữ được cái tự do áp bức bóc lột 
nhân dân cả nước và cái mức sông xa hoa dâm dật của chúng 
hiện nay, còn nhân dân lao động Trung-quôc thì phải giữ lây 
cái tự do bị áp bức bóc lột và mức sông đói rét của họ hiện nay. 
Đó là mục đích cuôi cùng của việc xin hòa của tên tội phạm 
chiến tranh. Nêu như bọn tội phạm chiên tranh và giai cập 
của chúng không giữ được cái tự do áp bức bóc lột và cái mức 
sông xa hoa dâm dật của chúng, thì hòa bình nào có ích chi? 
Và muôn cái đó, lẽ tât nhiên là phải duy trì cải “lôi sông tự do 
và mức sông tôi thiểu” đói rét như hiện nay của công nhân, 
nông dân, trí thức, công chức và giáo viên. Điều kiện ây khi 
đã được Tưởng tông thông đáng yêu của chúng ta nêu ra thì 
hàng mây chục triệu công nhân, thợ thủ công và người làm nghề 
tự do, hàng mây trăm triệu nông dân, hàng mây triệu người 
trí thức, công chức và giáo viên chỉ còn có cách cùng nhau võ 
tay, phục đên sát đât và miệng hô vạn tuê. Nêu như Đẳng 
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cộng sản còn chưa chịu hòa, không giữ được cái lôi sông và mức 
sông tốt đẹp như vậy thì tội đắng muôn nghìn lần chết, và “từ 
Tay về sau tât cả mọi trách nhiệm đều do Cộng đảng phải chịu”. 
Những điều nói trên vẫn chưa bao gồm tât cả những thứ 
kỳ lạ trong bản tuyên bô xin hòa ngày 1 tháng 1 của tên tội phạm 
Chiến tranh. Còn một thứ kỳ lạ nữa, đó là cái “quyết chiên 
Nam-kinh— Thượng-hải" mà Tưởng Giới-Thạch nói trong 
lời chúc mừng năm mới. Lây đâu ra cái lực lượng “quyết 
Chến” ây nhỉ? Tưởng Giới Thạch nói: “Phải biết rằng 
ngày nay lực lượng của chính phủ bât kỳ về mặt quân sự, chính 
trị hay kinh tê, mặt nào cũng đều lớn gâp mây lần cho đên mây 
mươi lần lực lượng của Cộng đảng”. Úi chà chà! Lực lượng to 
“lớn như thê, sao mà chả làm cho người ta khiếp sợ đến chết 
dd được? Ta hãy gác lại không nói đên lực lượng của hai mặt 
Chính trị, kính tế, chỉ nói cái mặt “lực lượng quân sự”, Quân 
giả phóng nhân dân hiện nay có trên 3 triệu người, gâp đôi 
số đó là trên 6 triệu người, gâp mười là trên 30 triệu người, 
 gâp “mây mươi” thì là bao nhiêu? Hãy tính gâp hai mươi 
thôi, quân Tưởng cũng trên 60 triệu người, thảo nào Tưởng 
tông thông đã nói là “nắm vững phần tât thăng”! Nhưng tại 
-sao lại xin hòa? Hoàn toàn không phải là không đánh được, 
lây hơn 60 triệu người mà đè xuông thì trên đời này còn có 
_ Đảng cộng sản nào hoặc một đảng nào khác có thể may mắn 
tồn tại được? Lẽ tât nhiên đều nát vụn như cám, Do đó, 
 thây việc xin hòa quyết không net vì một lẽ nào khác, mà 
n toàn là à để “vì sự sông còn của dân 
Ì lẽ " cà Me hay cả, không có thiêu sót nào hay 
Ng le nói cũ Ko thiêu. sót, Thiểu sót ạ NA - sng k3 J 
lu H4. l4 tủ đeo _ 
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tông thông nói: “Điều đáng tiếc hiện nay là một số người trong 
chính phủ chúng ta đã bị Cộng đảng tuyên truyền một cách ác 
ý, vì thê mà tinh thần lung lay, hầu như đã mật tự tín. Vì tính 
thần họ đã bị Cộng đảng uy hiệp, cho nên chỉ thây lực lượng của 
địch mà không thây mình còn có một lực lượng lớn hơn địch 
gầp mây mươi lần." Năm nào cũng có tín mới, nhưng năm 
nay đặc biệt khác hắn. Bọn Quốc dân đảng có hơn 60 triệu 
sĩ quan và biỉnh lính nhưng chúng không trông thây hơn 6Ô 
triệu của mình, mà ngược lại chỉ trông thây trên 32 triệu Quân 
giải phóng nhân dân, đó chẳng lẽ còn không phải là một tin 
mới đặc biệt hay sao 2 


Thử hỏi: Tin mới kiểu ây liệu còn tiêu thụ được trên 
thị trường nữa không? Liệu còn đáng để người ta đoái hoài 
đên không? Theo tin tức về nội thành Bảc-binh mà chúng 
ta biết được thì: “Ngày Têt dương lịch, buôi sáng giá hàng 
hơi xuông, buổi chiều lại lên như cũ.” Thông tân xã nước 
ngoài nói răng: ““Thượng-hải đã tỏ ra thờ ơ với những lời 
chúc mừng năm mới của Tưởng Giới-Thạch.” Thể là đã 
trả lời câu hỏi về đường tiêu thụ cho tên tội phạm chiên tranh 
Tưởng Giới-Thạch. Chúng ta đã nói từ lâu rằng, Tưởng 

_ Giới- Thạch đã mật hét hồn vía, chỉ còn trơ cái xác, ai cũng không 
“ổn hắn nữa. 
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ây, Llưởng Giới-Thạch đã bán rẻ toàn bộ quyền sử dụng vùng trời của 
Trung-quôc. Theo những điếu quy định trong hiệp định này thì máy 
sa) Mỹ có thẻ bay, bỏc dỡ và chuyên chở khắp nơi ở Trung-quốc, do đó 
Chúng đã hoàn toàn không chè sự nghiệp vận tải hàng không của Trung- 
quỐc. Máy bay Mỹ lại có “quyển hạ cánh phi thương nghiệp” trên lãnh 
thổ Trung-quỏc, tức là quyền hạ cảnh về quân sự. 

(2) Hiệp đính tay đôi Trung— Mỹ tức cái gọi là Hiệp định viện trợ 
MnN tÈ Trung—Mỹ ký ngày 3 tháng 7 năm 1948 giữa đại biểu hai bên 
của Chính phủ Tưởng Giới-Thạch và đề quỏc Mỹ tại Nam-kinh. Hiệp 
định này quy định: đê quóc Mỹ có quyền giám sát và quyềt định tôi cao 
Về tài chính và kính tế của chính phủ Tưởng Giới-]hạch, những người 
Mỹ Chap hành việc trực tiềp giám sát ở Trung-quộc được hưởng “pháp 
QuVyền trị ngoại”; đẻ quốc Mỹ có thẻ lầy ở Trung-quộc bằàt cử những vật 
từ chiên lược nào mà chúng cắn, chính phủ Tưởng Giới-Thạch cản phải 
Cung cập đúng thời hạn mọi tình báo về những vật tư ày; chỉnh phủ Tưởng 
Giới-Thạch phải bảo đàm cho hàng hỏa của Mỹ được bán đỏ vào Trung- 
quốc. 

(3)Giá Bảo-Ngọc là nhân vật trong bộ tiêu thuyềt Hồng láu mộng của 
Trung-quồc vào thê kỷ 18, Đại-quan-viên là vườn hoa trong nhà Giả Bào- 
vớa Theo lời truyền lại thì Già Bằo-Ngọc khi sinh ra, trong miệng có 
ngậm một hòn ngọc, hòn ngọc ây là mệnh căn của anh ta, luôn luôn treo 


TUYÊN BỒ VỀ THỜI CUỘC 
CỬA ĐỒNG CHÍ MAO TRẠCH-ĐÔNG, 
CHỦ TỊCH BAN CHÂP HÀNH 
TRUNG ƯƠNG ĐẲNG CỘNG SẢN 
TRUNG-QUÔC 


(Ngày 14 tháng Ì năm 1949) 


Từ tháng 7 năm 194ó, chính phủ phản động Quốc dân đảng 
Nam-kinh, được đê quộc Mỹ giúp đỡ, đã đi ngược lại ý chỉ 
của nhân dân, xé bỏ hiệp định đình chiên và nghị quyết của 

Ậ Hội nghị hiệp thương chính trị, gây ra cuộc chiên tranh trong 
nước phản cách mạng trong phạm vi toàn quốc đên nay đã 2 
năm rưỡi. Trong 2 năm rưỡi chiên tranh đó, chính phủ phản 
động Quộc dân đảng Nam-kinh đi ngược lại ý muôn của nhân 
dân, đã triệu tập đại hội quôc dân giả hiệu, ban bồ hiển pháp 
, giả hiệu, bầu cử tổng thông giả hiệu, ban bô cái lệnh giả hiệu gọi 
à “động viên dẹp loạn”, bán rẻ hàng loạt quyền lợi quốc gia 
cho s¬m Dàn. Mỹ, vay của chính phủ Mỹ mây nghìn triệu đô- 
la, dẫn hải quân ân và không quân của chính phủ Mỹ vào chiêm 
1Ồ, vùng Đề sưng ni Trung- Ho th kết với ớt — _ 
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sự Mỹ tham gia vào cuộc nội chiến của Trung-quốc, nhận của 
chính phù Mỹ hàng loạt máy bay, xe tăng, đại bác hạng nặng 
và hạng nhẹ, súng máy, súng trường, đạn các cỡ và nhiều vật tư 
quân sự khác đẻ tàn sát nhân dân Trung-quộc. Trên cơ sở các 
chính sách căn bản về nội trị cũng như về ngoại giao phản động 
và bán nước nói trên, chính phủ phản động Quôc dân đảng Ñam- 
kinh đã chỉ huy mây triệu quân tân công ác liệt vào vùng giải 
phóng nhân dân Trung-quôc và Quân giải at nhân dân 
Trung-quộc. Tât cả các khu giải phóng nhân dân Hoa-đông, 
Trung-nguyên, Hoa-bắc, Tây-bắc, : không nơi nào 
không bị quân đội Quốc dân đảng giày xéo. Những thành thị 
trung tâm của vùng giải phóng, như: Diên-an, lrương-gia- 
KHâu, Hoàiâm, Hà-trạch, Đạidanh, Lâm-nghi, Yên-đài, 
Thừa-đức, Tứ-bình, Trường-xuân, Cát-lâm, An-đông? đều 
đã từng bị quân giặc chiếm đóng. Quân của chúng đi đến đâu 
là chém giết nhân dân, hãm hiệp phụ nữ, đốt phá xóm làng, 
cướp đoạt của cải đên đó, không việc gian ác nào mà chúng không 
làm. Trong vùng do chính phủ phản động Quốc dân đảng 
Nam-kinh thông trị, chúng ép buộc đông đảo quần chúng nhân 
dân các giới công, nông, binh, học, thương phải nộp lương thực, 
. nộp thuê, đóng góp nhân lực; chúng róc xương nạo tủy nhân dân 
đề dùng vào cái gọi là “dẹp loạn tiểu phi”. Chính phù phản 
động Quôc dân đảng Nam-kinh xóa bỏ mọi quyền tự do của 
nhân dân; áp bức mọi đảng phái dân chủ và đoàn thê nhân dân, 
“1 họ „n Mi hợp pháp; dàn áp mọi phong trào chính nghĩa 


a thanh niên học lệnh chồng nội chiên, chông đói rét, chông 
“5 2 \ 
hạ | 


kh ¡ng bộ, hông. TUẬU hiệp Vào Ngôi trị của Trung-quộôc vi 
DỊChót ênc DáP, tệ \ rà tiễn 
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kim viên, phá hoại đời sông kinh tê của nhân dân, làm cho đông 
“đảo nhân dân lâm vào tình trạng phá sản; dùng mọi cách vơ vét, 
khiển phần lớn của cải của nhà nước tập trung vào hệ thông tư 
'bản quan liêu, đứng đầu là bôn gia tộc lớn Tưởng, Tông, Không, 
lran. Tóm lại, cuộc chiến tranh trong nước do chính phủ 
phản động Quốc dân đảng Nam-kinh gây ra trên cơ sở những 
Chính sách căn bản về nội trị cũng như về ngoại giao phản động 
Và bán nước, đã đây nhân dân Trung-quốc vào vòng nước sâu 
la bong. Chính phủ phản động Quốc dân đảng Nam-kinh 
quyết không thể trồn tránh toàn bộ trách nhiệm của chúng. 
KHác hãn Quốc dân đảng, từ sau khi Nhật đầu hàng, Đảng cộng 
Sản TIrung-quôc đã hết sức cô gắng yêu cầu chính phủ Quốc 
dân đáng ngăn ngừa và đình chỉ chiên tranh trong nước, thực 
Hiện hòa bình trong nước. Dựa trên phương châm ây, Đảng 
Cộng sản Trung-quôc đã bền bỉ phần đầu, được nhân dân cả nước 
tán thành và ủng hộ, trước hét đã ký kết bản kỷ yêu hội đàm giữa 
hai đảng Quôc Cộng tháng 10 năm 1945. Tháng l năm 1946, 
lại ký két hiệp định đình chiên giữa hai đẳng Quốc Cộng, đồng 


thời Đảng cộng sản Trung-quốộc đã hiệp sức với các đẳng phải 
dân chủ, buộc Quốc dân đảng phải tiếp nhận nghị quyết chung 
trong Hội nghị hiệp thương chính trị Từ đó về sau, Đảng cộng 
sẽ TU -quốc đã cùng với các đảng phái dân chủ, các đoàn thê 
Tỉ ân dân phân đâu để bảo vệ những hiệp định và nghị quyết đó. 
Nhưng dáng tiếc là tât cả những hành động giữ gìn hòa bình 
trong nưó ớc và quyền lợi dân chủ của nhân dân đều không được 

hˆ ` dân. đẳng tôn trọng. Trái lại, đã bị 
tiện. mềm } Ai không. đáng đêm xia. ; 


ông Quê c dâ n ổ nợ cho rắt . g‹ nhờ Z6 thể ức 


FC 


440 TUYÊN TẬP MAO TRẠCH-ĐÔNG 


hiệp được nhân dân; cho rằng chúng có thể tùy tiện xé bỏ hiệp 
định đình chiên và nghị quyêt của Hội nghị hiệp thương chính trị; 
cho rằng Quân giải phóng nhân dân không chịu nỗi một đòn; cho 
rằng mây triệu quân của chúng có thẻ tung hoành trong cả nước; 
cho rằng sự viện trợ của chính phủ Mỹ là vô cùng vô tận. Vì 
những lẽ ây, chính phủ phản động Quôc dân đảng mới dám ổi 


ngược lại ý chí của nhân dân cả nước, gây ra ‹ chiên tranh 
phản cách mạng. Trong tình hình ây, Đảng n Trung- 
quộc không thể không kiên quyết đứng lên ‹ lại những 
chính sách phản động của chính phủ Quốc dân ‹ phần đầu 
đề bảo vệ nên độc lập của nước nhà và quyểt ì chủ của 
nhân dân. Từ tháng 7 năm 1946, Đảng cộng sản Trung-quôc 


đã lãnh đạo Quân giải phóng nhân dân anh dũng chông lại sự 
tân công của 4 triệu 30 vạn quân của chính phù phản động Quôc 
dân đảng, rồi sau lạt chuyên sang phản công, do đó đã lầy lại được 
tật cả những đât đai của vùng giải phóng đã mật, đồng thời giải 
phóng được các thành phô lớn như Thạch-gia-trang, Lạc-dương, 
Tê-nam, Trịmh-châu, Khai-phong, Thâm-dương, Từ-châu, 
Đường-sơn. Quân giải phóng nhân dân Trung-quôc đã khắc 
phục được những khó khăn chưa từng thây và đã làm cho mình 
lớn mạnh lên, lây hàng loạt vũ khí của chính phù Mỹ giúp cho 
chính phủ Quốc dân đảng đẻ trang bị cho mình. Trong 2 năm 
rưỡi, đã tiêu diệt các lực lượng quân sự chủ yêu và tât cả những 
đơn vị tính nhuệ của chính phủ phản động Quốc dân đảng. 
Hiện nay, bât cứ về sô lượng, tinh thân hay trang bị, Quân giải 
phóng nhân dân đều hơn hẳn lực lượng quân sự còn lại của chính 
phủ phản động Quôc dân đẳng. Đên lúc này, nhân dân Trung- 
quôc mới bắt đầu được thở nhẹ nhõm. Giờ đây, tình hình đã 
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quá rõ ràng, chỉ cần Quân giải phóng nhân dân đánh cho số tàn 
quân Quốc dân đảng một vài trận lớn nữa thì tầt cả bộ máy 
thông trị phản động Quôc dân đảng sẽ tan rã và đi đến chỗ bị 
tiêu diệt. Hiện nay, với chính sách gây nội chiến, chính phủ 
phản động Quốc dân đảng đã tự chuốc lầy hậu quả tai hại cho 
bản thân mình, kẻ chông người đi, đã đến bước không thê duy 
trì được nữa. Trong tình hình ây, ngày l tháng l năm nay, 
WM' lường Giới-Thạch, tên tội phạm chiến tranh sôö một Trung- 
MÀ quốc, tên thủ lĩnh bọn phi Quốc dân dảng, tổng thông giả hiệu 

của chính phù Nam-kinh đã đưa ra kiên nghị bằng lòng đàm 
| phán hòa bình với Đảng cộng sản Trung-quỏc để bảo tổn lực 

lượng tàn dư của chính phủ Quốc dân đảng và giành thời gian 
nghì ngơi rồi sau đó quay lại tiêu diệt lực lượng cách mạng. 

Đảng cộng sản Trung-quôc cho rằng kiền nghị đó là giả dôi. 
| Vì trong kiên nghị đó, Tưởng Giới- Thạch đã đưa ra những điều 
ẤT tiện mà nhân dân cả nước không thẻ chầp nhận được để làm cơ 
| sở cho việc đàm phán hòa bình, như giữ lại hiển pháp giả hiệu, 

hệ thông pháp chê giả hiệu và quân đội phản động. Đó là những 
| điều kiện để tiệp tục chiên tranh, không phải những điều kiện 

hòa bình. Trong mười ngày nay, nhân dân cả nước đã tỏ rõ 
| ý chí của mình. Nhân dân khao khát sớm được hòa bình, nhưng 

không tán thành cái gọi là hòa bình của bọn tội phạm chiên tranh, 
không tán thành những điều kiện phản động của chúng. Trên 
cơ sở ý chí đó của nhân dân, Đảng cộng sản Trung-quốc tuyên 
- bỏ: Tuy Quân giải phóng nhân dân Trung-quỏc có đây đủ 
sức mạnh và đầy đủ lý lẽ, đảm bảo chắc chắn tiêu diệt được toàn 
_Ị) T4 quân sự còn lại của chính phủ phản động Quôc 
' ân đẳng D3  onE một thời gian không lâu; nhưng để mau chóng 
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kết thúc chiên tranh, thực hiện hòa bình thật sự, giảm bớt đau 
khô cho nhân dân, Đảng cộng sản Trung-quốc bảng lòng đầm 
phán hòa bình với chính phủ phản động Quốc dân đẳng ÑNam- 


kinh và với bât cứ câp chính quyển địa phương nào cũng như 
tập đoàn quân sự nào của Quốc dân đẳng tì hững điều 
kiện sau đây: l) Trừng trị bọn tội phạt 2) Hủùy 
bỏ hiện pháp giả hiệu; 3) Hùy bỏ hệ t hiệu; 
4) Dựa theo nguyên tắc dân chủ, cải bị quân 
đội phản động; 5) Tịch thu tư bản q cách 
chê độ ruộng đât; 7) Hủy bỏ những nước; 
8) Triệu tập hội nghị hiệp thương chính hững 
phần tử phản động tham gia, thành lập Ch p dân 
chủ, tiệp thu mọi quyền lực của chính phủ Ị Quöc dân 
đảng Nam-kinh và của chính quyền các câầ nh phù 
ây(1),.. Đẳng cộng sản Trung-quôc cho rằng các điều kiện nói 


trên phản ánh ý muôn chung của nhân dân cả nước, chỉ có nền 
hòa bình được xây dựng theo những điều kiện ây mới là nên 
hòa bình dân chủ thật sự. TNẻu những người trong chỉnh phủ 
phản động Quốc dân đảng Nam-kinh bằng lòng thực hiện nền 
hòa bình dân chủ thật sự chứ không phải là một thứ hòa bình 
phản động giả dôi, thì chúng phải vứt bỏ những điều kiện phản 
động của chúng, thừa nhận tám điều kiện của Đảng cộng sản 
Trung-quộc đưa ra, lây đó làm cơ sở cho cuộc đàm phán hòa 
bình giữa hai bên. Nêu không thì sẽ chứng tỏ cái gọi là hòa 
bình của chúng chẳng qua chỉ là một trò bịp. Chúng tôi mong 
rằng nhân dân cả nước, các đảng phái dân chủ, các đoàn thê nhân 
dân, tât cả hãy cùng đứng lên giành hòa bình dân chủ thật sự, 
_ phản đôi thứ hòa bình phản động giả dôi. Các nhân sĩ yêu nước 
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trong hệ thông chính phủ Quốc dân đảng Nam-kinh cũng nên 
tán thành và ủng hộ kiên nghị hòa bình như thể. Toàn thẻ các 
đồng chí cản bộ và chiên sĩ Quân giải phóng nhân dân Trung- 
Quốc hãy chú ý: Khi chính phủ phản động Quốc dân đẳng 
“Nam-kinh chưa tiếp nhận và thực hiện hòa bình dân chủ thật 
sư, các đồng chí không được mảy may buông lỏng sự cö gắng 
Chiên đầu. Đôi với bất cứ bọn phản động nào dám chồng lại, 
phải tiêu diệt chúng một cách kiên quyết, triệt để, sạch gọn và 
toàn bộ. 


CHÚ THÍCH 


(1)Tám điều kiện hòa bình của đồng chỉ Mao Trạch-Đông đưa ra trong 
bản tuyên bồ này đã trở thành cơ sở cho cuộc đàm phán hòa bình tháng 4 
năm 1949 giữa đoàn đại biêu Đảng cộng sản Trung-quòc và đoàn đại biêu 
chính phủ Quốc dân đàng do Trương Trị-Trung dẫn đấu. Hiệp định 
hòa bình trong nước được thảo ra trong cuộc đàm phán này đã quy định 
cụ thể về tám điểu kiện hòa bình. Xem thêm chú thíchtL), bài Mệnh lệnh 
(lên quán trong cả nước trong tập tiày. 
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BÌNH LUẬN CỦA NGƯỜI PHÁT NGÔN 
ĐẲẢNG CỘNG SẢN TRUNG-QUÔC 
VẼ NGHỊ QUVÊT CỬA 
VIỆN HÀNH CHÍNH NAM-KINH 


(Ngày 21 tháng 1 năm 1949) 


Tín của Thông tân xã trung ương, thông tần xã chính thức 
của chính phủ phản động Quốc dân đảng Nam-kinh, ngày 19 
nói rằng: 9 giờ sáng ngày 19, cuộc họp của viện hành chính đã 
thảo luận rộng rãi về thời cuộc và quyẻt nghị như sau: ““Chiều 
theo nguyện vọng của nhân dân cả nước, đẻ sớm thực hiện hòa 
bình, chính phủ trịnh trọng tỏ ý bằng lòng cùng Trung Cộng 
lập tức đình chiên không điều kiện trước, rồi sau mỗi bên sẽ cử 
đại biêu tiên hành đàm phán hòa bình.” Người phát ngôn của 
Đảng cộng sản Trung-quôc tuyên bồ: Nghị quyt ây của viện 
† nành chính Nam-kinh không nói tới bản tuyên bồ của tông thông 
Hả Ì niệu “Tưởng Giới-Thạch ngày 1 tháng 1 về việc kiên nghị 
đàm vệ 2Ì „..": và cũng không nói tới bản tuyên bồ của Chủ 
hM rạch- Đông, Chủ tịch Đảng cộng sản Trung- -quộc: 
4 dưng: 1 lên iệc kiên nẹ TINE ớt rÝ Đệ TO/^V Ì A 
1phi ây, nec chị L quyết ây: đã Ì ông t ủng hộ cái nào, 
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phản đôi cái nào, hình như ngày ] tháng ] và ngày 14 thắng 1, 
hai bên Quộc Cộng đều không đưa ra kiên nghị gì cả, và lại đưa 
ra kiên nghị riêng của họ. Điều đó khiển người ta hoàn toàn 
không thê hiểu được. Thực tế thì viện hành chính Nam-kinh 


chăng những đã hoàn toàn coi nhẹ kiên nghị ngày 14 tháng Ì 
của Đảng cộng sản TIrung-quốc, hơn nữa t cp bác bỏ 
kiện nehị ngày 1 tháng 1 của tông thông : ap Giới- 
Thạch. Trong kiến nghị ngày 1 tháng Ì Thạch 
nói: “Chỉ cần Đảng cộng sản có thiện chí và tỏ rõ 


thái độ, thì chính phủ ắt sẽ thành tâm cùng hi i pháp 
cụ thê đề châm dứt chiên tranh, lập lại hòa | 19 ngày, 
một bộ phận của ngay chính phủ ây, tức Ì h chính” 
Nam-kinh, lại bác bỏ lời tuyên bô của “tổng thông” chính phủ 
ây, không phải là “sẽ thành tâm cùng họ bàn bạc giải pháp cụ 
thê đề châm dứt chiên tranh, lập lại hòa bình”, mà lại là ““lập tức 
đình chiên không điều kiện trước, rồi sau mỗi bên sẽ cử đại biêu 
tiên hành đàm phán hòa bình”. Chúng tôi muôn hỏi các ngài 
trong “viện hành chính” Nam-kinh rằng kiên nghị của các ngài 
có giá trị hay là kiên nghị của “tông thông” của các ngài có giá 
trị? “Tông thông” của các ngài cho rằng ““chầm dứt chiên tranh, 
lập lại hòa bình” là một việc, và tuyên bô nhât định sẽ thành tâm 
cùng với Đảng cộng sản Trung-quôc bàn bạc giải pháp cụ thể 
đề thực hiện việc ây. Các ngài lại tách rời chiến tranh và hòa 
bình ra làm hai việc, không muôn cử đại biêu cùng chúng tôi 
bàn bạc giải pháp cụ thê để châm dứt chiên tranh, mà lại muôn 
kiên nghị một cách kỳ quặc rằng: ““Lập tức đình chiên không 
điều kiện trước”, rồi sau mới cử đại biểu “tiên hành đàm phán 
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"ã òa bình”, vậy thì kiến nghị của các ngài đúng hay kiên nghị của 
“tông thông” của các ngài đúng? Chúng tôi cho rằng viện 
hành chính giả hiệu Nam-kinh đã vượt quyền hạn của mình, 
ñÓ không có tư cách để bác bỏ kiên nghị của tổng thông giả hiệu, 
VẤẾ tiện đưa ra một kiện nghị mới của mình. Chúng tôi cho rằng 
kiến nghị mới đó của viện hành chính Nam-kinh là vô lý. Cuộc 
Chiến tranh đã xảy ra lâu như thê, lớn như thẻ, tàn khôc như thê, 
lễ Tả hai bên phải cử người bàn bạc những điều kiện cơ bản về 
HÓT Dinh, và đưa ra hiệp định đình chiên được cả hai bên đồng 
ý thì chiến tranh mới có thể ngừng lại được. Không những 
nñản dân mong tỏi như thê, mà ngay bên phía Quốc dân đẳng 
Cũng có nhiều người mong mỏi như thê. Nều chiều theo “nghị 
quyết. hoàn toàn vô lý của viện hành chính Nam-kinh, không 
đình chiên trước thì không đồng ý tiền hành đàm phán hòa bình, 
thể thì thiện chí hòa bình của Quốc dân đàng ở chỗ nào? “Nghị 
“quyết” của viện hành chính Nam-kinh đã đưa ra, nều không 
đình chiên trước thì không có khả năng dàm phán hòa bình, 
cánh cửa hòa bình từ đây bị đóng chặt rồi Còn như muôn 
đàm phán thì chỉ có cách là xóa bỏ ngay “nghị quyêt'` hoàn toàn 


vô lý ây, hai đường phải chọn một. Nêu viện hành chính Nam- 
Ì th không đồng ý xóa bỏ “nghị quyết” của mình, như vậy chứng 
3 chính. phủ phản động Quốc dân đảng Nam-kinh không có 


$4 %/ 


chí đàm phán hòa bình với đôi phương. Người ta phải 
Nêu quả thật phía Nam-kinh có thiện chí thì tại sao lại 
bàn bạc ĐT) điều kiện cụ thể về hòa PP Mô: vi 


kiên nghị B buệu của Nam- kinh là . giả đội 


2 | 
chứng n minh đó s; sả o‡ Người _ phát ngôn 
V` k 


” rá 
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“cả ¬ 105 sẵn Trung-quỏc tuyên bồ: Nam-kinh hiện nay 
đã lâm vào tình trạng vô chính phủ, tổng thông giả hiệu ra một: 
- kiền nghị, viện hành chính giả hiệu lại ra một kiên nghị khác, 
_ thê thì người ta biết giao thiệp với ai? 


TUYÊN BÔ CỦA NGƯỜI PHÁT NGÔN 
ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG-QUÔC 
VỀ VIỆC MỆNH LỆNH CHÍNH PHỦ 
PHÁN ĐỘNG QUÔC DÂN ĐẢNG 
BẮT LẠI TÊN Ô-CA-MU-RA YA-XU-DI, 
NGUYÊN TÔNG TƯ LỆNH QUÂN NHẬT 
XÂM LƯỢC TRUNG-QUÔC VÀ 
BẮT NHỮNG TÊN TỘI PHẠM GÂY 
NỘI CHIẾN TRONG QUỐC DÂN ĐẲNG 


(Ngày 28 tháng I năm 1949) 


Theo tin ngày 26 tháng 1 của Thông tần xã trung ương của 
&‹ chạy phủ phản động Quôc dân đảng Nam-kimh: “Người 
lái ngôn của chính phủ tuyên bỏ: Từ một tháng nay chính 
thể đã Tp dụng nhiều biện pháp và đặt ra một chương trình 
đệ sở. m kêt thúc chiên tranh, giảm bớt đau khổ cho nhân dân. 
Ngày 22t thá oy lại chính thức cử đại biều đàm phán hòa 
bình() Mâyh Ôm 10a + chỉ còn đợi phía Trung Cộng cử đại biểu 
địa điểm đ lệ: tiên hành GP ThÁN Nhưng theo. | 


ủa 1Pưở ¡ phát nẹ 


yÔr 
440 
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xã ngày 25 phát ra từ miền bắc Thiếm-tây, thì tuy một mặt họ 
nói bằng lòng đàm phán với chính phủ để giải quyết hòa bình, 
nhưng mặt khác lại mắng nhiệc bừa bãi, nói năng rât chướng. 
Về địa điểm đàm phán, họ lại nói phải đợi sau khi Bắc-binh 


hoàn toàn giải phóng mới có thẻ quyêt định đu Thứ hỏi 
phía Trung Cộng đã không cử ngay đạt biểu điểm gặp, 
cũng không đình chỉ mọi hành động quâr oái thác 
là phải đợi sau khi Bắc-bình hoàn toàn gi ' thể há 
chẳng phải là kéo dài thời gian, kéo dài \ nh hay 
sao? Nên biết ràng: nhân dân cả nước đai rc thiết 
mong mỗi châm dứt ngay tai họa chiên tranh. ìm lòng 
vô cùng thành thật của mình, chính phủ vẫn m + Trung 
Cộng nhận rõ: giờ đây phải lầy việc cứu vớt nhâ làm tiên 
đề, mau chóng cử đại biểu tiên hành đàm phán dễ sớm thực hiện 


được hòa bình.'` Lại theo tin Thượng-hải ngày 26 tháng Ì 
của Thông tân xã trung ương Nam-kinh thì: ““Tên tội phạm 
chiến tranh Nhật, nguyên tổng tư lệnh quân viển chính Nhật 
ở Trung-quôc, đại tướng Ô-ca-mu-ra Ya-xu-di sau khi bị đưa 
ra phúc thâm ngày 26 tại tòa án quân sự bộ quốc phòng xét xử 
những tội phạm chiên tranh, đã được chánh án Thạch Mỹ-Du 
tuyên bồ trắng án vào hồi l6 giờ. Lúc đó không khí trong tòa 
án căng thằng. Ô-ca-mu-ra Ya-xu-di đứng nghiêm nghe tuyên 
án xong đã mỉm cười." v.v. Dựa theo những tin đó, người 
phát ngôn của Đảng cộng sản Trung-quỏc tuyên bồ mây điểm 
sau đây: 


1. Tên tội phạm chiên tranh Nhật, nguyên tổng tư lệnh 


_ quân viễn chính Nhật ở Trung-quộc, đại tướng Ô-ca-mu-ra. 


2-xu tóc hiện tội phạm chiên tranh chủ yêu) trong tât cả 
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bọn tội phạm chiên tranh của quân viễn chính Nhật xâm lược 
'Trung-quôc, nay lại được tòa án quân sự xét xử tội phạm chiên 
tranh của chính phủ phản động Quộc dân đảng Nam-kinh tuyên 
bố trắng án; Đảng cộng sản Trung-quôc và Bộ tổng tư lệnh 
Quận giải phóng nhân dân Trung-quốc tuyên bô: đó là điều 
không thẻ dung thứ được. Trong 8 năm chiẻn tranh chỏng Nhật, 
nHân dân Trung-quốc đã hy sinh biết bao nhiêu tỉnh mạng và 
Của cải mới giành được thắng lợi và bắt được tên tội phạm chiên 
trạnh này, quyết không cho phép chính phủ phần động Quốc 
đân đảng Nam-kinh tự ý tuyên bô trắng án. Nhân dân cả nước, 
Các đảng phái dân chủ, các đoàn thể nhân dân và các nhân sĩ 
yêu nước trong hệ thông chính quyển phản động Quốc dân 
đảng Nam-kinh cần phải lập tức đứng lên phản đỏi hành động 
tội ác này của chính phủ phản động Nam-kinh đã bán rẻ lợi ích 
của dân tộc và câu kết với bọn quân phiệt phát-xít Nhật. Giờ 
đây chúng tôi nghiêm khắc cảnh cáo các ngài trong chính phủ 
phản động Nam-kinh: Các ngài phải lập tức bắt giam lại ngay 
tên Ô-ca-mu-ra Va-xu-di, không được làm trái và chậm trễ. 
'Việc này có liên quan chặt chẽ với việc các ngài yêu cầu dàm phản 
với chúng tôi. Chúng tôi cho rằng mọi việc các ngài làm hiện 
nay đều là muôn dùng đàm phán hòa bình giả dôi để che đậy 
“ ANH bị mới cho chiên tranh của các ngài, trong đó gồm 
| . mưu lôi kéo bọn phản động Nhật-bản sang Trung-quốc 
cong ngài giêt hại nhân dân Trung- aO ÓC Các ngài thả 
L = _Ya-xu-di chính là nhằm mục đích ây. Vì thê 


ôi quyết '/ phép các ngài làm như vậy. Chúng 
. ciệy 


ki lại tên Ô-ca-mu-ra Ya- -xu- đh# 


_CÒ quV: ên thệnh lệ 


y1 phải chịu th lệm áp giải hắn đến Sao 1O Qu ân. 
- Ð 


cua 
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giải phóng nhân dân theo thời gian và địa điểm mà chúng tôi 
sẽ báo. Những tên tội phạm chiên tranh Nhật khác thì tạm thời 
đo các ngài giam giữ đẻ đợi xét xử, không được tự ý thả ra hoặc 
để chạy thoát một tên nào. Những kẻ làm trái điều đó sẽ bị 
nghiêm trị không tha. 


2. Qua lời tuyên bô ngày 26 tháng ] của ời phát ngôn 
của chính phủ phản động Quốc dân đảng Nam-kinh, được 
biệt rằng các ngài ở Nam-kinh đã yêu cầu . hòa bình 
xiết bao khân trương, nhiệt tình, ân cẩn êt. Nghe 
đâu đều là để “rút ngắn thời gian chiến tr ớt đau 
khô cho nhân dân”, “lây việc cứu vớt nhâi tiền để”, 
và các ngài cảm thây phía Đảng cộng sản Tì¡ khi tiếp 
nhận nguyện vọng của các ngài thì lại không kỉ ø, không 
nhiệt tình, không ân cản, không bức thiết ‹ cẢ, “cũng 
không đình chỉ mọi hành động quân sự”, quả thật là “kéo dài 


thời gian, kéo dài tai họa chiên tranh”. Chúng tôi xin nói thật 
với các ngài Nam-kinh rằng: các ngài là những tội phạm chiến 
tranh, các ngài là những kẻ phải đưa ra xét xử. Những cái gọi 
là “hòa bình”, “ý dân” ở cửa miệng các ngài, chúng tôi không 
tin đâu. Các ngài dựa vào thê lực của Mỹ, đi ngược lại ý chí 
của nhân dân, xé bỏ hiệp định đình chiên và những nghị quyết 
của Hội nghị hiệp thương chính trị, gây ra cuộc chiên tranh trong 
nước phản nhân dân, phản dân chủ, phản cách mạng vô cùng 
tàn khôc này. Hồi đó các ngài đã xiết bao khân trương, nhiệt 
tình, ân cần, bức thiết, ai khuyên can cũng chẳng nghe. Các 
ngài triệu tập đại hội quôc dân giả hiệu, nặn ra hiện pháp giả 
hiệu, bầu cử tông thông giả hiệu, ban bô lệnh giả hiệu “động viên 
. đẹp loạn” lại xiêt bao khân trương, nhiệt tình, ân cần, bức thiết, 
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rà lại là ai khuyên can cũng chẳng nghe. Hồi đó ở Thượng-hải, 
Nam-kinh và các thành phô lớn, những tô chức do nhà nước 
Hạn ra hoặc do các ngài giật dây như hội đồng tham nghị, hội 
buôn, công hội, nông hội, đoàn thể phụ nữ, đoàn thể văn hóa 
KT la lên hò hét “ùng hộ lệnh động viên dẹp loạn”, “tiêu 


điệt phì cộng sản” thì lại xiết bao khẩn trương, nhiệt tình, ân 
Cần, Dức thiết, và lại là ai khuyên can cũng chẳng nghe. Đẻn nay, 2 
ñam rười đã qua, sô dân bị các ngài giết hại đâu chỉ màầy trăm 
Vận, Còn xóm làng bị các ngài đốt phá, phụ nữ bị các ngài hãm 
HICD, Của cải bị các ngài cướp đoạt, sinh mạng và tài sản bị máy 
BY của các ngài bản giết và phá hoại thì không kế xièt được. 
Các ngài đã phạm những tội ác tày trời. Món nợ này nhất định 
E Phải thanh toán! Nghe nói các ngài ràt phần đồi việc đầu tranh 
thanh toán. Nhưng cuộc đâu tranh thanh toản lần này có nguyên 
nhân của nó, cho nên nhất định phải thanh, phải toán, phải đâu, 
phải tranh. Các ngài đã bị đánh bại. Các ngài đã chọc tức 
nhân dân. Nhân dân đã nhất loạt đứng lên quyẻt sông mái 
“Với các ngài Nhân dân không ưa các ngài, nhân dân lên án 
các ngài, nhân dân đã đứng lên, các ngài đã bị cô lập, vì thẻ các 
ngài đã bị đánh bại. Các ngài đưa ra năm điều(®, chúng tôi 


sĩ ưa ra tám điều(5, nhân dân ủng hộ ngay tám điều của chúng 
tôi chứ không ủng hộ năm điều của các ngài. Các ngài không 
c2 lại tám điều của chúng tôi và không dám kiên trì năm 
“ngài. Các ngài tuyên bô bằng lòng lầy tám điều 

tôi \ › T4 cho 5 đàm phán. Như thê chẳng 

“Tại II 'SaO ( › còn khôn Jmau BH “hanh 0À 
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“rút ngắn thời gian chiên tranh”, “giảm bớt đau khổ cho nhân 
dân”, “lây việc cứu vớt nhân dân làm tiền để”. Còn chúng tôi 
thì sao? Rõ ràng là không khẩn trương, không nhiệt tình, không 
ân cân, không bức thiết, “kéo dài thời gian, kéo dài tai họa chiến 
tranh”. Nhưng hãy khoan, thưa các ngài ở Nam-kinh, chúng 
tôi sẽ khản trương, sẽ nhiệt tình, sẽ ân cẩn, sẽ bức thiết, thời 
Giản chiến tranh nhât định có thể rút ngắn được, đau khổ của 


nhân dân nhất định có thể giảm bớt được. Các ngài đã đồng ý 
lÃY tám điều của chúng tôi làm cơ sở cho cuộc đàm phán giữa 
hãi bên, thì các ngài và chúng tôi đều sẽ bận rộn Thực 


hiện tám điều ây cũng đủ để các ngài, chúng tôi, tầt cả các đẳng 
phái dân chủ, các đoàn thẻ nhân dân và nhân dân các giới trong 
cả Hước bận rmảt vài tháng, nửa năm, một năm, vài năm, e rằng 
như thể cũng chưa xong đây! Các ngài ở Nam-kinh hãy nghe đây: 
tám điều của chúng tôi không phải là những điều trừu tượng, 
nÓ phải có nội dung cụ thể. Trong một thời gian ngắn trước 
mát, việc cần thiết vận là để cho mọi người ngẫm nghĩ kỹ, có 
vì thể mà mât một sô thời gian thì nhân dân cũng sẽ lượng thứ. 
Nói thật thì ý kiên của nhân dân là phải chuẩn bị cho tôt cuộc 

- đàm phán này. Đàm phán thì nhất định phải đàm phán rồi, 
| _kế nào giữa đường lật lọng không chịu đàm phán thì nhầt định 
k hông được, vì thê đại biểu của các ngài nhât định phải chuân 
bị đ lên. SN tin chúng tôi còn phải có một thời gian để chuẩn 
1L Ä không ch O0 PÌ kp/ cn tội phạm chiên tranh quy định thời 
đàm phán ch: TÊN ng tôi Chúng tôi và nhân dân Bắc- 


Việc qu2 Tiểu giải quyết hòa bình vân để 
iểu kiệ ng người của các s Hà ỏ "h 
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“ việc ấy. Qua bản thông cáo của thông tân xã các ngài, các ngài 
đã thừa nhận rằng việc làm ây là đúng(6),. Việc ây không những 
nhàm chuân bị địa điểm cho cuộc đàm phán hòa bình, mà còn 
nều lên tâm gương cho việc giải quyết vân để hòa bình của các 
nơi như Nam-kinh, Thượng-hải, Vũ-hán, TâÂy-an, Thái-nguyên, 
Quy-tuy, Lan-châu, Địch-hóa, Thành-đô, Côn-mình, Trường- 
sã, Nam-xương, Hààng-châu, Phúc-châu, Quảng-châu, Đài- 
löãn, đảo Hiải-nam v.v. Vì thê công việc ây cấn được ngợi 
Khen, các ngài ở Nam-kinh chớ nên tỏ thái độ thiểu trịnh trọng 
đổi với công việc ây. Chúng tôi đang cùng với các đảng phái 
đân chủ, các đoàn thẻ nhân dân và nhân sĩ dân chủ không đẳng 
phái ở cả khu vực chúng tôi và khu vực của các ngài, bàn bạc 
về danh sách những tội phạm chiên tranh, chuần bị nội dung 
cụ thẻ cho điều kiện thứ nhât. Danh sách ầy, chừng không bao 
lâu nữa sẽ có thê chính thức công bỏ. Các ngài ở Nam-kinh, 
© các ngài đã biết đây, cho đến nay, chúng tôi và các đẳng phái 
dân chủ, các đoàn thê nhân dân còn chưa kịp bàn và chính thức 
công bô một danh sách như thê, điều này xin các ngài lượng thứ 
cho. Nguyên nhân của nó là vì các ngài đặt ra yêu cầu đàm 
phán hòa bình hơi chậm. Nêu đặt ra sớm một chút thì có lẽ 
chúng tôi đã chuân bị xong rồi. Nhưng các ngài cũng không 
phải là chẳng có việc làm. Ngoài việc bắt tên tội phạm chiền 
šẽ MU n le ca-mu-ra xã -xu- ¬— các H cần phải lập tức 


ng tên - NN kinh, Thượng- hải, Phụng-hóa, Đài- loan 
43 tên th ¡ nêt u trong. Su UP bô li BỊ VN EE - 
' 1PØƯỜI có t th Âm quy a Đảng. ; Cộng Hấi = Tru. 
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Giới- Thạch, Tổng Tử-Văn, Trấn Thành, Hà Ứnng- Khân, 
Cô Chúc-Đồng, Trần Lập-Phu, Trần Quả-Phu, Chu Gia-Hoa, 
Vương Thê-Kiệt, Ngô Quôc-Trinh, Đới Truyền-Hiến, Thang 
Ẩn-Bá, Chu Chí-Nhu, Vương Thúc-Minh, Quê Vĩnh- Thanh), 
Đặc biệt quan trọng là tên Tưởng Giới- Thạch, tên này hiện đã 


chạy đên Phụng-hóa, rât có thể là hẳn sẽ chạy ra nước ngoài, 


gửi thân cho đê quoc Mỹ hoặc để quốc Anh. Vì thê các ngài 
nhất thiết phải lập tức bắt ngay lầy hẳn, ch \y thoát. 
Việc này các ngài phải hoàn toàn chịu tr Nêu đề 
xây ra việc chạy thoát, các ngài sẽ bị xét xi thả giặc, 
chứ quyết không tha thứ, và cũng đừng trác được 
báo trước. Chúng tôi cho rằng chỉ có bắt nhữr tội phạm 
chiên tranh đó mới là thật sự làm được một vi rút ngắn 


thời gian chiến tranh, giảm bớt đau khổ cho nhân dân. Chừng 
nào những tên tội phạm chiên tranh còn đó, thì chỉ có thê kéo 
đài thời gian chiên tranh và tăng thêm đau khổ cho nhân dân. 

3. Về hai điểm nói trên, yêu cầu chính phủ phản động 
Nam-kinh trả lời. 

4. Còn những công việc mà hai bên cần phải chuẩn bị 
cho các điều khác trong tám điều, thì sẽ báo cho Nam- 
kinh sau. 


CHÚ THÍCH 


(1)Những đại biều đàm phán hòa bình do chính phủ phản động Quỏc 
dân đảng cử ra lúc bây giờ là 5 người: “Thiệu Lực-Tử, Trương Trị- 
Trung, Hoàng Thiệu-Hoảng, Bành Chiêu-Hiển, Chung Thiên-Tâm. 
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_— 
(2)Tuyên bô về việc đàm phán hòa bình của người phát ngôn Đảng cộng 
sản Trung-quỗc ngày 25 tháng l năm 1949 đã chỉ rõ: ““Chúng tôi cho 
“Phép chính phủ phản động Nam-kinh cử đại biểu đàm phán với chúng 
tôi, không phải là chúng tôi thửa nhận chính phủ äy vẫn còn tư cách đại 
biểu cho nhân dân Trung-quỏc, mà là vì chính phủ ây còn nắm được một 
phần lực lượng quân sự phản động còn lại. Nều chính phủ ây thầy minh 
đã mát het tín nhiệm với nhân dân, thầy những lực lượng quân sự phản 
động còn lại trong tay chúng đã không còn chỏng nổi Quân giải phóng nhân 
Vấn hùng mạnh và bàng lòng tièp nhận tám điều kiện hòa bình của Đảng 
Công sản Trung-quỏc, thì dùng phương pháp đàm phán đẻ giải quyềt vần 
để, khien nhân dân đỡ đau khô, di nhiên là tồt hơn và có lợi cho sự nghiệp 
Biải phóng của nhân dân.” Về địa điểm đàm phán, lời tuyên bồ nói: “Phải 
đợi sau khi Bác-biình hoàn toàn giải phóng mới có thể quyềt định được, 
Có le se là Bảc-bình.” Về những đại biểu đàm phán, lời tuyên bồ nói: ““Bành 
Chiêu-Hiển là một trong những cán bộ chủ yêu thuộc phái CC Quặc dân 
đảng cuồng chiền nhật, mọi người coi hắn là một tên tội phạm chiền tranh, 
Phía Đảng cộng sản Trung-quỗốc không thể tiềp một đại biểu như thề được." 

(3)Ô-ca-mu-ra Ya-xu-di là một trong những tên tội phạm chiền tranh 
Nhật xâm lược Trung-quôc lâu nhàt, tội ác lớn nhật. Từ năm 1925 đèn 
năm 1927, hắn làm cô vàn quân sự cho tên quân phiệt Bảc-dương Tôn 
“Truyền-Phương. Năm 1928, hắn làm trung đoàn trưởng bộ bình Nhật- 
bản, từng tham gia vào vụ quân Nhật đánh chiềm Tề-nam, và là một tên 
đao phủ trong vụ thảm sát Tê-nam. Năm 1932, hẳn giữ chức phó tham 
m‹ Xc cả viên chính è he ở HH na và tham gia „ah đánh 


¡nh † Đưbng-c với An Thời. bán nước Quộc dân đằng. Từ năm 

đền năm n 1945, hẳn đã từng làm tư lệnh quân đoàn 11, tư lệnh phương 

ện quân Hoa- tư lệnh Sàn quần 6 và tông tư lệnh quản viên 
Ñ Tr rung-quốc: SHùe hủ thi hành gen ở sạch” là đồ ¬ 


ä 
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8 năm 1945, hắn đã bị liệt vào hàng tội phạm chiền tranh đấu sỏ. Trong 
thời kỳ chiền tranh giải phóng nhân dân, hẳn đã từng làm cồ vần quân sự 
bí mật cho Tưởng Giới-Thạch, vạch kè hoạch tân công vùng giải phéng 
Cho Tưởng Giới-Thạch. Tháng 1 năm 1949, hắn được chính phủ phần 
động Quốc dân đẳng tuyên bồ trằng án và thà cho về nước. Năm 1950 
lại được Tưởng Giới- Thạch mời làm sĩ quan huần luyện cao cập của ““Viện 


nghiên cứu thực tiền cách mạng”. “Từ năm 1955 tới nay, hân lại tụ tập 
những cựu quân nhân trong lục và hải quân Nhật, „:ên minh chiên 

hữu” (sau đổi tên là Liên minh những người đổn; rc tham 
gia những hoạt động phản động nhằm phục hối chủ £ tiệt Nhật, 

(4)“Năm điều” của chính phủ phản động Quòc di ' là chỉ 
năm điều kiện đàm phán hòa bình của Tưởng Giới- Thạci ng bìn 
tuyên bỗ ngày Tết dương lịch năm 1949, tức là: 1. “Không c : gì cho 
nền độc lập toàn vẹn của quốc gia”; 2. “Có lợi cho vì ngơi dưỡng 


sức của nhân dân”; 3. “Bản hiện pháp thắn thánh không phải vì tôi mà 
bị vị phạm, nến hiện chính dân chủ không phải vì thề mà bị phí hoại, quốc 
thê của Trung-hoa dân quỏc được bảo vệ chắc chản, hệ thông pháp chẻ 
Của Trung-hoa dân quöc không đền nỗi bị gián đoạn”; 4. “Quân đội được 
bảo đảm chắc chắn”; 5. ““Nhân dân có thể giữ được lồi sồng tự do và 
mức sông tôi thiêu của mình hiện nay”. Hồi đó đồng chí Mao Trạch- 
Đông đã nghiêm khắc bác bỏ năm điểu đó. Xem bài Bình luận việc 
xin hòa của tên tội phạm chiên tranh trong tập này. 

_()“Tám điều” của Đảng cộng sản Trung-quỏc là tám điều kiện đàm 
nh lán hòa bình nêu trong bản tuyên bồ về thời cuộc của đồng chỉ Mao Trạch- 
Đô ng ngày l4 tháng l năm 1949. Xem bài Tuyến bồ uế thời cuộc của đông 

lao Trạ SN Chủ uà Ban cháp hành trung ương Đảng cộng sản 
ti On§ “Tập này. - 
27 tháng. n 1949, Thông tần xã trung ương của Quốc dân . 

thôi 1g ÿ cáo Của. t> quỗc phòng chính phú Nam-kint n 
bắc, vì ‹ sàn) ng Nên ca hư nh hiện. v bình, - 
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22 tông tư lệnh Phó 'Tác-Nghia đã ra bản thông cáo, tuyên bồ từ l0 giờ 
ddg ngày 22 sẽ ngừng chiên. Đại bộ phận quòc quân ở Bắc-binh lập tức 
tuân theo mệnh lệnh của bộ tông tư lệnh, lần lượt rút khỏi thành phò, tiền 
Thống nơi đã được chỉ định." Bản thông cáo còn nói: “Hai nơi Tuy- 
Viên và Đại-đồng cũng sẽ thực hiện ngừng chiền."” 

K7)Tòng Tử-Văn, một tên tài phiệt Quốc dân đẳng, đã từng làm bộ trưởng 
bộ tài Chính, viện trưởng viện hành chính, bộ trưởng bộ ngoại giao của 
KCHnH phú Quc dân đàng, đặc sử của chính phủ Quốc dân đẳng tại Mỹ. 
Niàn Ihành, từng giữ chức tổng tham mưu trưởng của Quốc dân đẳng, 
lối đồ làm chủ tịch tỉnh Đài-loan của chính phủ Quốc dân đẳng. Hà Ứng- 
Khâm, đã từng giữ chức tông tham mưu trưởng, bộ trưởng bộ quỏc phòng 
lua Quốc dân đảng. Cò Chúc-Đồng, hồi đó giữ chức tông tham mưu 
_ tư ng quản đội Quốc dân đàng. Trần Lập-Phu, Trản Quà-Phu, Chủ 
Giả Hoa đều là những tên cắm đâu chủ yều của phải CC Quộc dân đẳng. 
Vương Thè-Kiệt, từng giữ chức bộ trường bộ ngoại giao của chính phủ 
Quốc dân đảng. Ngô Quỏc-Trính, hối đó giữ chức thị trưởng thành phồ 
Thượng-hải của chính phủ Quộc dân đảng. Đới Truyển-Hiến tức Đới 
Quý-Đào, làm “quân sư” lâu năm cho Tưởng Giới-Thạch, hồi đó là ủy 
viên thường vụ trung ương Quỏc dân đảng. Thang Ẳn-Bá, hồi đỏ làm 
tư lệnh cảnh bị Nam-kinh— Thượng-hải—Hàng-châu của Quốc dẫn 
Chu Chí-Nhu, hồi đó giữ chức tổng tư lệnh không quân Quộc dân 
-_ Vương Thúc-Minh, hồi đó giữ chức phó tổng tư lệnh kiêm tham 
ng không quân Quốc dân đẳng. Què Vinh-Thanh, hối đó giữ 
ư lệnh hải quân Quöc dân đảng. 


TUYỂN BỒ CỦA NGƯỜI PHÁT NGÔN 
ĐẲNG CỘNG SẢN TRUNG-QUÔC VỀ 
VẬN ĐỀ NHỮNG ĐIỀU KIỆN HÒA BÌNH 
PHẢI BAO GỐM VIỆC TRỪNG TRỊ 
BỌN TỘI PHẠM CHIẾN TRANH NHẬT 
VÀ TỘI PHẠM CHIẾN TRANH 
QUÔC DÂN ĐÁNG 


(Ngày 2 tháng 2 năm 1949) 


Bản tuyên bô ngày 28 tháng trước của người phát ngôn 
Đảng cộng sản Trung-quốc về vân để đàm phán hòa bình, đã 
được người phát ngôn chính phủ phản động bán nước Quôc 
dân đảng trả lời ngày 31 tháng đó. Trong bản trả lời này, người 
phát ngôn chính phủ phản động bán nước Quốc dân đảng đã 
| b¿ ạch xảo trá đôi với các vần để mà người phát ngôn Đảng 
CỘT v. sâm quốc nêu ra. Về việc Đảng cộng sản Trung- 
quộc đò chí ính phủ phản động bán nước Quôc dân đảng phải 
hũ ` tại vàn “ c9 Hiên -rA. § đà tên vc lệch 
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khác không được để chúng chạy thoát, người phát ngôn ây nói 
răng, đó “là một vân để tư pháp. Việc đó hoàn toàn không 


liên quan gì đến việc đàm phán hòa bình, càng không thẻ coi 
đó là một điều kiện tiên quyêt cho việc c n hòa bình”, 
Đôi với việc Đảng cộng sản Trung-quốc đ ì phản động 
bán nước Quôc dân đảng phải chịu ữ những 
tên tội phạm chiên tranh như T người 
ây nói: “Hòa bình thật sự khôn: tiện tiền 
quyết”. Đồng thời người ây còn : bồ của 
người phát ngôn Đảng cộng sản Trui lường 
như thiêu trịnh trọng” và còn ““gây th này, 
người phát ngôn Đẳng cộng sản Trt rằng: 
đến ngày 28 tháng 1, lúc đó chúng tôi \ inh phủ 
phản động bán nước Quốc dân đảng là mộ về điềm 
này mà nói thì thái độ của chúng tôi quả thiệu : trọng thật. 


Cái gọi là “chính phủ” ây thật ra có còn tôn tại hay không? 
Nó tốn tại ở Nam-kinh chăng? Nam-kinh không có cơ quan 
hành chính! Nó tốn tại ở Quảng-châu chăng? Quảng-châu 
không có người cẩm đâu chính phủ! Nó tôn tại ở Thượng- 
hải chăng? Thượng-hải đã không có cơ quan hành chỉnh, 
cũng không có người cầm đầu chính phủ. Nó tốn tại ở Phụng- 
hóa chăng? Phụng-hóa chỉ còn có một vị tông thông giả hiệu 
đã tuyên bô “về vườn”, ngoài ra không còn gì khác. Vì thê 
nói một cách trịnh trọng thì đã không nên coi nó là một chính 
phủ nữa, nhiều nhât nó cũng chỉ là một chính phủ giả thiết 
hoặc tượng trưng mà thôi. Nhưng chúng tôi vẫn giả thiết là 
có cái “chính phủ” tượng trưng như thê, đồng thời cũng giả 
thiệt là có một người phát ngôn đủ tư cách đại diện cho cái gọi 
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là “chính phủ” ầy phát ngôn. “Thẻ thì người phát ngôn ây 
ñến biết rằng, cái chính phủ phản động bán nước Quốc dân đẳng 
Bia thiết và tượng trưng đó, hiện nay chẳng những không chút 
đồng góp gì vào việc đàm phán hòa bình, mà còn rõ ràng là luôn 
luôn gây thêm rác rôi. Ví dụ như trong khi các ngài đang yêu 
Câu đam phán một cách câp thiết như thể, bỗng dưng lại tuyên 
Bồ tên O-ca-mu-ra Va-xu-di trắng án, như vậy chẳng phải là 
D 4y thêm rác rồi hay sao? Sau khi Đảng cộng sản Trung-quỏc 
HỘI DHảt Dắt lại tên này, thì lại đưa nó về Nhật, đồng thời lại 
qứa ca về Nhật 260 tên tội phạm chiến tranh khác, như vậy 
CHáng Dhải là gây thêm rắc rồi hay sao? Nhật-bản hiện nay đo 
ñi tOng trị? Chẳng lẽ là do nhân dân Nhật thông trị chứ không 
Phải là do bọn đề quốc thông trị hay sao? Nhật-bản là nơi 
WiữỢC các ngài quá đỗi trìu mền, đến nỗi các ngài tin rằng bọn 
“tội phạm chiên tranh Nhật-bản sông ở vùng các ngài thông trị 
Cũng không an toàn, thoải mái và được đồi xử tử tế bằng đưa 
“chúng về sông trên đât Nhật. Đó có phải là một vần để tư 
“pháp không? Tại sao lại nảy ra cái vân đề tư pháp ầy? Chẳng 
lẽ các ngài cũng đã quên mật chuyện bọn xâm lược Nhật đã 
đánh chúng ta suôt 8 năm trời rồi sao? Chuyện ây chẳng lẽ 
b & toàn không liên quan gì đến việc đàm phán hòa bình hay 
_ Ngày 14 tháng 1, khi Đảng cộng sản Trung-quộc đưa ra 

ám điều thì chưa xảy ra chuyện thả tên Ô-ca-mu-ra Ya-xu-di, 
6 tháng 1 đã xảy ra chuyện này, cho nên đã phải nêu 
và chuyện nà đã có liên quan đên cuộc đàm phán hòa bình. 
1. ác r sài: uân lệnh ‹ của Q dc Ắc- đào XI CAN ' 


4$. A s+..< 
Nhật cùng- (90 tên Ô -ca-mmu -7A Y 


lầg? ) ẢN. 1af Van 
ếi ng CÓ liên BÊ đá ền ven ộc đàm dt 
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hòa bình. “Tại sao các ngài yêu cầu đàm phán hòa bình? Vì 
các ngài đã bị đánh bại. Tại sao các ngài bị đánh bại? Vì các 
ngài đã gây ra cuộc chiên tranh trong nước chỏng nhân dân. 
Các ngài đã gây ra cuộc chiên tranh trong nước äy vào lúc nào? 


Vào lúc sau khi Nhật đầu hàng. Các ngài cuộc chiên 
tranh ây để đánh ai? Đ đánh Quân c n dân và 
vùng giải phóng nhân dân đã có công l. n tranh 
chồng Nhật. Các ngài đã dùng nhữn đánh? 
Ngoài phần viện trợ của Mỹ ra, đó là n \ các 
ngài đã bắt bớ và vơ vét trong nhân dân ‹ thông 
trị Cuộc quyết chiên lớn giữa nhân dân \ bọn 
xâm lược Nhật vừa mới kết thúc, cuộc chị: 1 THƯỚC 
ngoài vừa mới két thúc, thì các ngài liền gây : ẻn tranh 


đôi nội này. Các ngài bị đánh bại và yêu cẩu đàm phán, rồi 
bỗng nhiên lại tuyên bô trằng án cho Ô-ca-mu-ra Ya-xu-di, tên 
tội phạm chiên tranh đầu sỏ Nhật. Chúng tôi vừa đưa ra kháng 
nghị, yêu cầu các ngài bắt giam lại tên Ô-ca-mu-ra Ya-xu-di và 
chuân bị giao hắn cho Quân giải phóng nhân dân, thì các ngài 
lại vội vàng đưa hắn cùng 260 tên tội phạm chiền tranh Nhật 
khác về Nhật. Thưa các ngài trong chính phủ phản động bán 
nước Quộc dân đảng, việc này các ngài làm thật quá vô lý, quá 
trái ngược với ÿý chí của nhân dân. Giờ dây, chúng tôi đặc 
biệt ghi thêm vào danh hiệu của các ngài hai chữ “bán nước”, 
các ngài nên nhận lây. Từ lâu chính phủ của các ngài đã là một 
chính phủ bán nước, chỉ vì tiết kiệm chữ, nên có khi chúng tôi 
đã bỏ bớt hai chữ này, giờ đây không thê bỏ bớt được nữa. 
Ngoài bao lần phạm tội bán nước trước kia, giờ đây các ngài 
lại phạm tội bán nước một lần nữa, mà lần này lại phạm một 


—_— 
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“cách rất nghiêm trọng. Trong cuộc hội nghị đàm phán hòa 
Bình nhật định phải bàn đên vẫn để này. Dù các ngài có bảo là 
gây thêm rắc rồi hay không, chuyện này cũng nhât định phải 
bàn, vì chuyện này xảy ra sau ngày 14 tháng l1, chưa có trong 
Em điều kiện mà chúng tôi đã đưa ra, vì thê chúng tôi thầy rằng 
trong điều kiện thứ nhật cần phải thêm vào một khoản nữa là 
trừng trị bọn tội phạm chiên tranh Nhật. Như vậy, điều này 
Sẽ có hai khoản: l. Trừng trị bọn tội phạm chiến tranh Nhật; 

2. lrừng trị bọn tội phạm chiên tranh trong nước. Chúng tôi 
để ra khoản này là có lý do, là phản ánh ý chí của nhân dân cả 
nước. Nhân dân cả nước đều đòi trừng trị bọn tội phạm chiên 
tranh Nhật. Ngay trong Quôc dân đẳng, cũng có nhiều người 
cho rằng việc trừng trị bọn tội phạm chiền tranh Nhật như Ô- 
Ca-rnu-ra Ya-xu-di v.v., cũng như việc trừng trị bọn tội phạm 
chiến tranh trong nước như Tưởng Giởi-Thạch v.v., là lẽ tât 
nhiên. Dù các ngài có bảo chúng tôi là có thiện chí hòa bình 

“hay không, vân đẻ về hai loại tội phạm chiẻn tranh äy đều phải 
đưa ra đàm phán, hai loại tội phạm chiên tranh ây đều phải 

_ trừng trị Vẻ việc bảo các ngài trước khi đàm phán phải bắt 

_ một số tội phạm gây nội chiên và ngăn ngừa không cho chúng 

chạy thoát, các ngài cho là “không nên có những điều kiện tiên 

_ quyết" , Thưa các ngài trong chính phù phản động bản nước 

.Q lộc dân đảng, đó không phải là điều kiện tiên quyết, rà đá Là 4l 

một yêu cầu tât nhiên sẽ nảy ra khi các ngài đã thừa nhậ „.- 

điềt _w rừng trị tội phạm chiên tranh làm cơ sở NẤh câu 

p% các nạ đài b. TẾ Vì sợ bọn tội phạm. choi : hd n 
chi. . `: 2 CÏ luận. bị xong. sân cụ ộC 
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rõi rãi đền phát chán lên, vậy mới bảo các ngài làm một việc hợp 
lý. Những tội phạm chiên tranh ây thể nào rối cũng sẽ bị bắt, 
dù chúng có chạy đền chân trời góc biên thì cũng sẽ bị bắt. Các 
ngài là những người đại từ đại bí, cứu khổ cứu nạn, muôn “rút 


ngắn thời gian chiên tranh”, “giảm bớt đau khổ , nhân dân”, 
“lây việc cứu vớt nhân dân làm tiền để”, ‹ những người 
giàu lòng tốt, thì lẽ ra các ngài nên không thư những 
kẻ phải chịu trách nhiệm về việc tàn sát hàn bào; 
và qua việc các ngài đã đồng ý lây việc ti phạm 
chiên tranh làm một điều kiện cho cơ sở xét, thì 
hình như các ngài cũng không thương tiếc gì bọn cơ mà. 
Nhưng các ngài đã phân trần rằng nêu buệ ( niPAV 
bọn ây lại thì tương đôi khó xử, vậy thì thôi y ngăn 
ngừa chớ cho chúng chạy thoát, dẫu thể nào đi nữa cùng chở 


đề cho chúng chạy thoát. Thưa các ngài, các ngài hãy nghĩ 
xem, khi các ngài đã phải khó nhọc cử đoàn đại biểu đền để bàn 
với chúng tôi về vân đề trừng trị bọn tội phạm chiền tranh mà 
bọn chúng đã chạy mật, thì còn bàn cái gì? Các vị trong đoàn 
đại biểu của các ngài còn có thẻ diện gì nữa? Những “thiện 
chí hòa bình'' dạt dào của các ngài sẽ thể hiện ở đâu? Làm 
thê nào để có thê chứng minh rằng các ngài thật sự muôn “rút 
ngăn thời gian chiến tranh”, “giảm bớt đau khổ cho nhân dân”, 
“lây việc cứu vớt nhân dân làm tiền để'"' chứ không phải có chút 


.ðØÌ giá dôi? Ngoài ra, người phát ngôn ây còn nói nhảm nhí 


rất nhiều, những lời nhảm nhí ây không thẻ đánh lừa được ai, 
chúng tôi thây không cần thiệt phải trả lời. Thưa các ngài trong 
cái “chính phủ” (chú ý hai chữ chính phủ có thêm ngoặc kép) 
phản động bán nước Quôc dân đảng giả thiệt và tượng trưng ở 
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Nam-k inh J“” ở Quảng-châu hay ở Phụng-hóa hay ở Thượng- 
hải nêu các ngài cho rằng thái độ trong bản tuyên bô này chúng 
ôi lại có phân thiểu trịnh trọng, thì xin các ngài lượng thứ, đồi 
Tối Các ngài, chúng tôi chỉ có thể có thái độ như thể thôi. 


BIÊN QUÂN ĐỘI THÀNH 
ĐỘI CÔNG TÁC* 


(Ngày 8 tháng 2 năm 1949) 


Đã nhận được điện ngày 4. Các đồng chí đang gập rút 
Chính huân, chuẩn bị hành động trước một tháng!), thê là rât 
đốt Mong cứ thể mà làm, chớ có buông lơi. Nhưng trên thực 
tế, đến tháng 3 vẫn phải chỉnh huân, và phải chủ trọng học tập 
chính sách, chuẩn bị tiếp thu và quản lý những thành phò lớn. 
_ Từ nay về sau sẽ không dùng phương thức như 20 năm vừa 
AM đã dùng là nông thôn trước, thành thị sau, mà đổi thành 
“nàn thức thành thị trước, nông thôn sau. Quân đội không 
Tn những là một đội chiên đâu, mà chủ yêu là một đội công tác. 
Toà ìn thể cán bộ quân đội phải học cho biết cách tiếp thu thành 
đi h À quản lý thành thị, để vào thành thị biết đồi phó với bọn 
đề qt IÖC c và bọn phản động Quốc dân đảng, biết đôi phó với giải 
đực SÊnU, thê lãnh đạo công nhân và biêt tò chức công hội, 


F tĐẠy H. Kuac lời của Ủy bạn sên sự cách mạng l 
`. 


ương Đảng cộng sẬt KEM 1K Hà 3 O 0 quất _đã chiền - 
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biết động viên và tô chức thanh niên, biết đoàn kết và huân luyện - 
cán bộ vùng mới, biết quản lý công nghiệp và thương nghiệp, 
biết quản lý trường học, báo chí, thông tân xã và đài phát thanh, 
biết giải quyết công việc ngoại giao, biết giải quyết những vần 
đề của các đảng phái dân chủ và các đoàn thẻ nhân dân, biết điều 


hòa môi quan hệ giữa thành thị và nông thôn, giải quyềt các vẫn 
đề lương thực, than đốt và các đồ dùng cẩn thiết khác, biết 
giải quyết những vân để kim dung và tài chí: Tóm lại, mọi 
vân đề của thành thị mà cán bộ và chiên sĩ quâ:r rước đây 
chưa am hiểu, thì từ nay về sau mình đẻu p tầt cả. 
Các đồng chí sẽ tiên lên, chiêm lĩnh một khu vực bề:, năm tỉnh. 
Ngoài thành thị ra, công tác của cả một vùng nô: rộng lớn 


cũng đòi hỏi các đồng chí phải làm. Nông thôn muến nam hoàn 
toàn là vùng mới, nên công tác ở đầy căn bản không giöng vùng 
cũ ở miền bắc. Năm đầu tiên chưa thể thực hiện chính sách 
giảm tô giảm tức được mà nói chung chỉ có thể nộp tô, nộp 
tức như cũ. Phải tiên hành công tác nông thôn trong những 
điều kiện như thể. Vì vậy, công tác nông thôn cũng phải học 
tập lại. Nhưng, công tác nông thôn so với công tác thành thị 
vẫn dễ học hơn. Công tác thành thị có khó khăn hơn và đó 
_ cũng là mặt học tập chủ yêu nhất hiện nay. Nều cán bộ của 


chúng ta -H ng mau chóng học biết cách quản lý thành thị, thì 


=.- ., 
† À Liêu—Thàm, Hoài—Hải và Binh— Tần kết thúc, thời kỳ chiên 
` TA ^- ch đã vụ ` vì thề đã Đp thời đề ra Hệ chăm: 
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chúng ta sẽ gặp phải những khó khăn rât lớn. Vì thê, trong tháng 
2, các đồng chí phải giải quyẻt hết thảy mọi việc khác để trong 
cả tháng 3 đều học tập công tác thành thị và công tác vùng mới. 
Quốc dân đảng chỉ có một triệu mây mươi vạn quân, rải rác 
trên một vùng rộng lớn. Lễ di nhiên còn phải đánh nhiều 
trận, nhưng khả năng xảy ra việc tác chiên đại quy mô như chiên 
dịch Hoài— Hải thì không còn nhiều hoặc có thể nói là không còn 
nữa. Thời kỳ chiến tranh gay go đã qua rồi Quân đội vẫn 
là một đội chiến đâu, điều đó quyết không thể bỏ lơi, nêu bỏ 
lới là sai lâm. Nhưng, hiện nay đã đòi hỏi chúng ta phải để 
f4 một nhiệm vụ là biên quân đội thành đội công tác. Nều 
hiện nay chúng ta chưa đề ra và hạ quyẻt tâm làm nhiệm vụ đó, 
Chúng ta sẽ phạm sai lầm hệt sức lớn. Hiện nay chúng ta đang 
Chuẩn bị 5 vạn 3 nghìn cán bộ theo bộ đội xuồng miễn nam, nhưng 
“con số ây rât ít.  Chiểm lĩnh tám, chín tình, chiềm lĩnh mây chục 
thành phô lớn, đòi hỏi một sô lượng cán bộ công tác rát lớn, 
Điều đó chủ yêu phải dựa vào bản thân quân đội tự giải quyèt. 
Quân đội là một trường học, 2 triệu 10 vạn quân dã chiên bằng 
mây nghìn trường đại học và trung học, tắt cả các cán bộ công tác, 
chủ yêu đều phải dựa vào bản thân quân đội đề giải quyết. Điều 
đó, các đồng chí cần nhận thức cho rõ ràng. Thời kỳ chiền tranh 
Bay go trên cơ bản đã qua rồi, việc bổ sung quân số và trang bị 
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td¿ ch yết vần để cán bộ cho vùng mới giải phóng lúc bầy giờ và trong 
việc phá TU, một cách thuận lợi sự nghiệp cách mạng của nhân 
dân Vẻ vân để Quân giải khớp H ng tính. Chất \ ừa là 
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hiền đầu vừa là đội ‹ xin tham khảo phẩn II, 
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cho bộ đội nên làm đên mức vừa phải, quyêt không T. đòi 
hỏi quá nhiều, quá tôt, quá đẩy đủ, để đến nỗi gây nên khủng 
hoảng tài chính. Về điểm này, các đồng chí cũng phải suy 


xét kỹ. Phương châm nói trên hoàn toàn thích dụng cho cả 
quân dã chiên 4, để nghị các đồng chí Lâm Bưu, La Vinh-Hoàn 
cũng lưu ý. Chúng tôi đã nói chuyện nhi í Khang 
Sinh và đề nghị đồng chí ây đền ngày 12 r ông chí 
đề bàn bạc. Các đồng chí có ý kiên gì t như 
thê nào, sau khi đã bàn bạc, xin điện r Những 
cơ quan của Cục Hoa-đông và quân khu Hoa huyện 
ngay đên Từ-châu cùng công tác với Tổng ! và Tiền 
ủy quân dã chiên 3, tập trung lực lượng bỏ trí tiềi ng miễn 
nam. Tât cả mọi công tác hậu phương hãy giao lại cho Phân 


cục Sơn-đông phụ trách. 


CHÚ THÍCH 


(1)Chỉ quân dã chiên 2 và 3 chuân bị thực hiện sớm việc vượt sông Trường- 
giang tác chiền vào tháng 3 năm 1949 mà trước đã định vào tháng 4 năm 
1949... Về sau vì có việc đàm phán hòa bình với chính phủ phản động Quốc 
dân đảng, nên thời gian vượt sông tác chiền của Quần giải phóng nhân 
dân lại hoãn đền hạ tuần tháng 4. 

(2)Đè thích ứng với nhu cấu tác chiền của chiền dịch Hoài—Hải, ngày 
16 tháng 11 năm 1948, Ủy ban quân sự cách mạng Trung ương Đảng cộng 
sản Trung-quộc quyêt định tô chức một Tổng tiền ủy gõm 5 đồng chí: 
Lưu Bá-Thừa, Trần Nghị, Đặng Tiêu-Bình, Túc Dụ, Đàm Chân-Lâm, 
do đống chí Đặng Tiêu-Bình làm bí thư, thông nhàt lãnh đạo quân dã chiên 


Trung-nguyên, và quân dã chiên Hoa-đông, chịu trách nhiệm lãnh đạo về 


quân sự và tÁC chiên ở mặt trận Hoài—Hải. 
, ' 
7 


TẠI SAO BỌN PHẢN ĐỘNG ĐÃ 
CHIA NĂM XÉẺ BẢY VÂN GÀO SUÔNG 
VE “HÒA BÌNH TOÀN DIỆN"” ? 


(Ngày 15 tháng 2 năm 1949) 


Tộc độ tan rã của nén thông trị phản động Quốc dân đẳng 

còn nhanh hơn so với dự đoán của mọi người. Mới chỉ hơn 

4 tháng sau ngày Quân giải phóng hạ Tè-nam và hơn 3 thắng 
sau ngày hạ Thâm-dương, mà hiện nay mọi lực lượng còn lại 

_ về quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa và tuyên truyền của Quốc 
dân đảng đã rơi vào tình trạng chia năm xẻ bảy, sụp đỗ tan rã 
Sư tan rã toàn bộ của nền 


không thể nào cứu vãn được nữa. 
È Tê trị Quôc dân đảng đã bắt đầu từ thời gian diễn ra chiên 
h Liêu—Thâm, chiên dịch Bình— Tân ở tuyên phía bắc và 
chi n dịh Hoài—Hải ở tuyên phía nam. Ba chiền dịch này 
đã | B làm c ä mỹ by dân đảng mât khoảng 1 triệu 54 vạn quần, bao 
\ 144 sự An đủ quân chính quy Quỏc dân đẳng trong vòng 
chưa đầy 4 thả ng, tính từ đầu tháng 10 năm ngoái đến xiên 
tăm nay. Sự . ' n4 của Tiền thông trị ' Quả c dân đã ức 

T T hãng | lợi vi đại trong C 'uộc C 
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quốc, nhưng việc bọn Quốc dân đảng và bọn quan thây Mỹ của 
chúng kêu gào ““hòa bình” cũng có khá nhiều tác dụng trơng việc 
thúc đây bọn Quôc dân đảng đi đến chỗ tan rã. Cái tảng đá 
“tần công hòa bình” mà bọn phản động Quốc dân đảng đã bê 


lên từ ngày l tháng l năm nay vôn là định nhân dân 
Trung-quốc thì nay lại giáng đúng vào chân ø, Hay 
nói cho đúng hơn, nó đã đập nát bản tỶ n đảng 
từ đâu đến chân. Ngoài tưởng Phó ï hiệp 
trợ Quân giải phóng nhân dân giải quyêt l¿ Bắc- 
bình ra, các nơi khác cũng có nhiều người quyềt 
hòa bình. Bọn Mỹ đứng bên hết sức sôt làm gì 
được, vô cùng bực tức bọn con cháu của chúr làm nên 
trò trông gì cả. Thực ra, cái bảo bôi tần côn inh này 


được sản xuất tại nhà máy Mỹ và đã được bọn MIÿ gửi sang cho 
Quốc dân đảng hơn nửa năm về trước. Chính Lây-tơn Stu-a 
đã từng để lộ điều bí mật đó. Sau khi Tường Giới-Thạch 
cho ra cái tuyên bô nhân ngày Têt dương lịch, Lây-tơn Stiu-a 
đã nói với một phóng viên của Thông tân xã trung ương rằng, 
đây là “điều mà từ trước đên nay chính bản thân tôi vẫn một 
mực cô gắng theo đuôi". “Theo Thông tần xã của Mỹ thì người 
phóng viên nói trên đã mật công ăn việc làm vì đã công bồ những 
lời “không được công bô” đó. Trong một thời gian dài, tập 
đoàn Tưởng Giới- Thạch không dám tiềp nhận mệnh lệnh đó 
của Mỹ, nguyên nhân của việc đó đã được nói rầt rõ trong một 
chi thị ngày 27 tháng 12 năm ngoái của ban tuyên truyền trung 
ương Quốc dân đảng: “Nêu ta không thể đánh được, thì - 
cũng không thể hòa được. Nêu ta có thể đánh được mà lại 
nói hòa thì chỉ làm cho tính thần quân và dân tan rã. Vì vậy, 
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dủ ta đánh được hay không đánh được, nêu nói đền hòa thì chỉ 
CÓ hại trăm phần chứ không có lợi chút nào." Sở đi lúc bầy 
“giờ Quốc dân đảng đưa ra chỉ thị này là vì trong nội bộ chúng 
đã có những phái đang chủ trương hòa. Ngày 25 tháng 12 năm 
ñEoái, Bạch Sùng-Hy và hội đồng tham nghị tỉnh Hồ-bắc dưới 
Sử Chỉ đạo của y đã để ra với Tưởng Giới-Thạch vần để “giải 
quyết hòa bình (0), buộc Tưởng Giới-Thạch ngày 1 tháng 1 
Ham nay, không thẻ không đưa ra bản tuyên bỏ đàm phán hòa 
DỊHH với năm điều kiện Tưởng Giới-Thạch muôn cướp lại 
HØng tay Bạch Sùng-Hy quyển phát rninh ra cái tần công 
l Hồ Dinh và duy trì nên thông trị cũ của hẳn đưới một nhãn hiệu 
MỚI Ngày 68 tháng l, lường Giới-Thạch phải Trương Quản 
đến Hán-khâu yêu cầu Bạch Sùng-Hy ủng hộ hản. Cũng trong 
ñgaÿ dÓ, lưởng còn yêu cầu chính phủ 4 nước Mỹ, Anh, Pháp, 
L 16n-xÔ can thiệp vào cuộc nội chiên của Trung-quỏc(2, Nhưng 
tật cả những biện pháp ây đều đã bị thầt bại. “Tuyên bồ ngày 
l4 tháng l của đồng chí Mao Trạch-Đông, Chù tịch Đảng cộng 
sản Trung-quôc đã giáng cho âm mưu hòa bình giả dồi của Tưởng 
Giới- Thạch một đòn trí mạng, khiên cho một tuần lễ sau, Tưởng 
Giới- Thạch không thể không ““cáo lui” vào hậu trường. Về 
cái ngón đó, tuy Tưởng Giới-Thạch, Lý Tôn-Nhân và bọn 
Mỹ đã chuân bị đủ thứ, hy vọng phôi hợp biểu diễn một vở 
song. hoàng tương đôi ra trò, nhưng kêt quả lại trải ngược với 
` chúng n ong môi, không những người xern ngày càng thưa 
gay CẢ và Ko trên sân khâu cũng theo nhau biền 
Phụng-h nóa, Tưở ng ( viới- Thạ h vẫn lây “cải “địa c$nh 
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người tin hắn xết càng ít. “Viện hành chính” của Tôn Khoa 
đã tự động tuyên bô “dời chính phủ về Quảng-châu”. Viện 
này một rmặt đã tách khỏi các vị “tổng thống” và “quyền tổng 
thông” của nó, mặt khác còn tách khỏi “viện lập pháp” và “viện 
giảm sát” của nó. ““Viện hành chính” của Tôn Khoa kêu gọi 
chiên tranh(3), nhưng ““bộ quôc phòng” đầm nhiệm việc tiền hành 
chiến tranh thì đã không còn ở Quảng-châu, lại không ở Nam- 
kinh, mà người ta chỉ biệt có người phát ngôn của nó ở Thượng- 
hải. Như vậy là trên thành Đá, những cái mà Lý Tôn-Nhân 


trông thây chỉ còn là ““Ngô—Sở tít chân trời, : ang chẳng 
thầy chỉ (4, Từ ngày 21 tháng trước, khi Lỷ Tôn-Nhân 


lên nhận chức tới nay, không một mệnh lệnh nào của y được 
thực hiện. Tuy Quôc dân đảng chẳng còn một “chính phủ” 
“toàn diện”, tuy nhiều địa phương đang có những hoạt động 
hòa bình cục bộ, nhưng bọn ngoan cô trong Quòc dân đảng vẫn 
phản đôi hòa bình cục bộ rà đòi phải có cải gọi là “hòa bình 
toàn diện”, rmnục đích của chúng là thủ tiêu hòa bình hòng tiệp 
tục đánh; chúng rât sợ những hoạt động hòa bình cục bộ lan 
rộng đến nỗi không sao ngăn cản được. Với bản tuyên bồ 
ngày 9 vửa qua của tên tội phạm chiến tranh Đặng Văn-Nghi, 
_ cục trưởng cục công tác chính trị của bộ quôc phòng giả hiệu 
ở Thượng-hải, thì cái trò hẻ mà bọn Quốc dân đẳng đang chia 
_năm x bảy và sụp đô tan rã lại đòi “hòa bình toàn diện” đã lên 
tới tỘ vườn BC öSE như Tôn Khoa, Đặng Văn-Nghi đã vứt 
bỏ l HUẦ uyên bô ngày & Xxc trước của Lý Tôn-Nhân về việc _ 
lây tám đi I ‡n hòa b bình của. Đảng cộng sản Trung- tnhiệp m 


TH NI 
bị Yêu: mà đòi cái gọi Ì (Nền, 


va Sách, L , = đaânG, 
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quần nhau đền cùng với Cộng đảng”. Nhưng Đàn Văn-Nghi 
ại không cho biết hiện nay đôi phương của y sẽ phải đàm phán 
` lội ai về cái hòa bình một cách “bình đẳng” và hòa bình “toàn 
“điện” đó. Dường như tìm đến Đặng Văn-Nghi sẽ không giải 
quyết được vân để, mà dường như không tìm đên Đặng Văn- 
Nghi hoặc một thằng cha căng chú kiềt nào đó cũng không giải 
quyet được vàn để. Điều đó làm cho người ta khó nghĩ quá. 
In Thượng-hải ngày 9 của Thông tân xã trung ương cho biết: 
“Các nhà báo hỏi Đặng Văn-Nghi: Quyển tổng thông Lý 
đón Nhân có đồng ý với bỏn ý kiên(5) mà ngài đã phát biểu 
Hãy không?— Trả lời: Bản chức đã phát biểu trên lập trường 
Của bộ quốc phòng, bỏn ý kiền phát biểu ngày hôm nay chưa 
tình quyền tổng thông duyệt trước khi phát biểu.” Ở đây, 
Đăng Văn-Nghi không những đã sáng tạo ra cái lập trường riếng 
Của bỘ quốc phòng giả hiệu đẻ phân biệt với cái lập trường chung 
'của chính phủ Quôc dân đảng giả hiệu, mà trên thực tế còn sáng 
tạo ra cái lập trường riêng nhỏ hơn của cục công tác chỉnh trị 
thuộc bộ quôc phòng giả hiệu dể phân biệt với cái lập trường 
riêng lớn hơn của cả bộ quôc phòng giả hiệu. Vì rằng Đặng 
Văn-Nghi công khai phản đôi và bôi nhọ cách giải quyềt hòa 
bình vân đề Bắc-bình, mà ngày 27 tháng 1, bộ quỏc phòng giả hiệu 
lại tá chện: việc giải quyẻt hòa bình vần để Bắc-bình là “đẻ 


rút ng: ăn chiên tranh, thực hiện hòa bình, để bảo toàn những 
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công tác chính trị của bộ quôc phòng có thể mâu thuẫn với bộ 
quôc phòng và cũng có thể mâu thuẫn cả với quyền tổng thông 
của nó. Bọn phản động ây là vật chướng ngại lớn nhât cho việc 
thực hiện hòa bình ở Trung-quỏc hiện nay. Chúng mơ ước 
nắp dưới cái chiêu bài “hòa bình toàn diện” để cổ động chiến 


tranh toàn diện, tức cái gọi là “đánh phải đánh toàn diện, hòa 
phải hòa toàn diện”. Thẻ nhưng trong thực t z đã không 
có sức đề thực hiện hòa bình toàn diện và ng CỎ SỨC 
đề tiên hành chiến tranh toàn diện. Sức mại liện ở về 
phía nhân dân Trung-quôc, Quân giải phóng ân Trung- 
quốc, Đảng cộng sản Trung-quôc và các đải dân chủ 
khác, chứ không ở về phía bọn Quốc dân đản chia năm Xẻ 


bảy và sụp đô tan rã. Một bên thì nằm được sức mạnh toàn diện, 

một bên thì ở trong tình cảnh bè tắc chia năm xẻ bảy và sụp đỗ 

tan rã, cục diện đó là két quả của sự phần đầu lâu đài của nhân 

dân Trung-quôc và của việc gây ra tội ác lâu nay của bọn Quôc 

dân đảng. Bât cứ người nào có thái độ trịnh trọng đều không 

thê bỏ qua cái sự thật cơ bản ây trong tình hình chính trị hiện 
_ nay ở Trung-quôc. 


CHÚ THÍCH 
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gia hiệu tỉnh Hỗ-bắc đã thông qua bức điện gửi Tưởng Giới-Thạch, cảnh 
Cáo Tưởng Giới-Thạch rằng “nều cứ để tai họa chiền tranh tiềp tục lan 
Tông, không tìm cách thay đổi lại nước cờ, thì đầt nước sẽ tan nát, nhân 
dân sẽ điều tàn”, và đòi Tưởng Giới-Thạch phải “đi theo con đường thông 
thường là giải quyềt bằng chính trị, tìm cách trở lại đàm phán hòa bình”. 
(2)Ngày 8 tháng 1 năm 1949, chính phủ Quốc dân đảng đã yêu cầu chính 
phụ 4 nước Mỹ, Anh, Pháp, Liên-xô can thiệp vào cuộc nội chiền Trung- 
quộc, nhưng đã bị chính phủ 4 nước ây từ chồi. Trong bản “bị vong lục” 
tra lời chính phủ Quốc dân đảng ngày 12 tháng 1, chính phủ Mỹ đã phân 
tần rang sở dị Mỹ từ chỏi lời yêu cầu của chính phủ Quốc dân đảng là vì 
Frất khó tín” ““có thẻ đạt được một kềt quả nào có ích”. Thề có nghĩa là 
lúC Dây giờ Mỹ đã cảm thay không còn cách gì cứu vấn nồi sự diệt vong 
Cua Cải Chính quyền phản động Tưởng Giới- Thạch mà KIÿ đã nìng đỡ. 
(Š)]rong hai ngày 6 và 7 tháng 2 năm 1949, tại Quảng-châu, Tôn Khoa, 
Viện trưởng viện hành chính giả hiệu của Quộc đân đẳng đã 2 lần lên tiềng 
Phản đôi lời tuyên bỏ của Lý Tôn-Nhân về việc lầy tám điếu kiện hòa bình 
Cua Đảng cộng sản Trung-quộc làm cơ sở đàm phán. Tỏn Khoa nói: 
“Hiện nay, chính phủ đã dời tới Quảng-chầu làm việc, chúng tôi phải 
xem xét lại mọi việc trước kia”. Ông ta còn nỏi: ““Điểu kiện trừng trị tội 
phạm chiên tranh của Cộng đảng để ra hoàn toàn không thể tiềp thu được”. 
: (4)Đây là mượn lời trong bài từ Lên thành Đá của Sa-đu-lơ, người đời 
Nguyên ở thề kỳ 14, viềt theo điệu Niệm nó kiểu Đoạn đấu của bài 
tử äy là: ““Đứng trên thành Đá, ngắm trông Ngô—Sở tít chân trời, mệnh 
mang chẳng thây chỉ. Nhìn non sông hiểm yêu sảu triểu, chỉ thây núi xanh 


Cờ xí rợp trời, chiên thuyển san sát, sương trằng như tuyết 
] bắc Trường-giang, tiêu ma biềt bao hào kiệt” Nam-kih hồi 
à thành Đá. Ngô—Sở phiềm chỉ miển trung du và hạ du sông 


ý kiên": 1L “Chính phủ muồn hòa”; 2. ““Trung Cộng muôn đánh”;. 
3. “Hòa bình cục bộ ở Bắc-bình đã trở thành một trò bịp”; 4. “Không 

-_ tiếc mọi sự hy sinh, quần nhau đền cùng với Cộng đảng". 

(6)Sau khi Thiên-tân và Bắc-bình được giải phóng, quân Quốc dân đẳng 
ở Hoa-bắc chỉ còn lai mây cứ điềm cô lập, trong đó có Thái-nguyên, Đại- 
đồng, Tân-hương, An-dương, Quy-tuy v.v. Ngày 24 tháng 4 năm 1949, 
quân địch ở “Thái-nguyên bị ta hoàn toàn tiêu diệt. Ngày Í tháng 5, quận 
địch ở Đại-đõng đã tiềp nhận việc cải biên bảng phương pháp hòa bình “ 
Ngày 5 tháng 5, quân địch ở Tân-hương đã đầu hàng Quản giải phóng. 
Ngày 6 tháng 5, quân địch ở An-dương bị ta tiêu diệt Ngày 19 tháng 9, 
Quy-tuy được hòa bình giải phóng. 


BỌN PHẦN ĐỘNG QUÔC DÂN ĐẲẢNG 
__ TỪ “KÊU GỌI HÒA BÌNH” 
BIỄN THÀNH KÊU GỌI CHIẾN TRANH 


(Ngày 16 tháng 2 năm 1949) 


Sau khi tên giặc Tưởng Giới-Thạch phát động cuộc tân 
công hòa bình vào ngày 1 tháng 1, thì các anh hùng hảo hản trong 
bọn phản động Quốc dân đảng đã dài dòng văn tự tỏ ra ta đây 
muôn ““rút ngắn thời gian chiên tranh”, “giảm bớt đau khổ cho 
nhân dân”, “lây việc cứu vớt nhân dân làm tiền để”. Nhưng 
đến thượng tuần tháng 2 thì cái giọng hòa bình của chúng bỏng 
nhiên lẳng xuông và cái giọng cũ ““quần nhau đen cùng với Cộng 
đảng” bổng lại nổi lên. Mây ngày gần đây lại càng như thẻ. 
Ngày 13 tháng 2, trong bản “chỉ thị đặc biệt về tuyên truyền” 
Ẳ. của a ban tuyên truyền trung ương Quôc dân đảng gửi “các dàng 
“bệ và các báo đảng” nói rằng: “Diệp Kiêm-Anh đã tuyên truyền 
vị 5i hệ ì bị Dương ta là Trung Cộng có thiện chí hòa bình, mà chỉ 
trích \ vệ, bỗ na SỆnh sự của chính phủ là không có thiện chí mưu 
âu hị VSáqệc g HẦN các báo cần đựa vào những điềm sau 
Ẹ 1 trực tiếp _Và § — øn tơi bỏ những. luận 
: thị đi đặc ¬ã _ ly tp s : đã đực 
e bỏ”, + “Nêu hínk n phủ EM 
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vô điều kiện thì chỉ bằng cứ đánh đền cùng.” ““Tám điều kiện 
mà Mao Trạch-Đông đưa ra trong bản tuyên bồ ngày 14 tháng 


1 là tám điều kiện mật nước, chính phủ vồn không nên tiêp nhận.” 
“Trung Cộng phải chịu trách nhiệm vẻ việc phá hoại hòa bình. 
Thẻ mà giờ đây, Trung Cộng lại đưa ra cái gọi là danh sách tội 
phạm chiến tranh, liệt tât cả những người có trọng trách trong 


chính phủ vào bản danh sách đó, rồi lại đòi chính phủ phải bắt 
những người đó trước, rõ ràng là ngang ngu vô lý. Nêu 
Trung Cộng không thay đổi cái tác phong ây đi thì khó mà tìm ra 
được con đường đàm phán hòa bình." Cái bộ cuông 
cuồng đòi đàm phán như chêt cha chết mẹ n trước, 
nay không thây nữa. Những câu hay ho r oi là “rút 
ngăn thời gian chiên tranh”, “giảm bớt đau kÌ nhân dân”, 
“lây việc cứu vớt nhân dân làm tiền để'' đã được truyền bá 


khấp trong nhân dân và thâm vào tim gan mọi người, cũng không 
được nhắc tới nữa. Nêu Đảng cộng sản Trung-quồc không chịu 
thay đôi cái “tác phong” của mình, nhầt định đòi trừng trị bọn 
tội phạm chiên tranh thì chắc chắn không thẻ nói đèn hòa bình 
được. Như vậy là lầy việc cứu vớt nhân dân làm tiền để hay 
lây việc cứu vớt bọn tội phạm chiền tranh làm tiền để? Theo 
cái ““chỉ thị đặc biệt về tuyên truyền'”' của các anh hùng hảo hán 
'Quộc dân đảng thì chúng đã chọn cái sau. Về danh sách những tội 


Lc chiên tranh, Đảng cộng sản Trung-quôc hiện đang trưng 
| cầu. Và diện, của các đảng phái dân chủ, các đoàn thê nhân dân và 
đã nh: ận nu tợc ý kiên của nhiều phía. Những ý kiên đã nhận được 
đều khô s n thành bản danh sách do người có thầm quyền của 
an Irung- quốc ¿ ra ngày 25 tháng 12 năm ko” 
Nệ | » I 
sách ây chỉ kê. có 4Ö t tên tội phạm n chiến 
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tranh, như thê còn ít quá. “Theo họ, những kẻ phải chịu trách 
nhiệm vẻ việc gây ra cuộc chiến tranh phản cách mạng, giết hại 
b ảng mày triệu dân, quyết không phải chỉ có 43 tên, mà là một 
trăm mãy mươi tên. Bây giờ cứ tạm cho rằng số tội phạm chiễn 
tranh sẽ xác định là một trăm mây mươi tên. Thẻ thì xin hỏi các 
Vị ảnh hùng hảo hán Quốc dân đẳng rằng tại sao các vị lại phản 
đồi việc trừng trị bọn tội phạm chiền tranh? Chẳng phải các 
Vị muôn “rút ngắn thời gian chiên tranh”, “giằm bớt đau khổ 
CHO nhân dân” đó sao? Nêu vì sự phản đồi này của các vị mà 
CHỌC Chiến tranh vẫn phải tiếp diễn, thì há chẳng phải là kéo dài 
tHỚi gian, kéo dài tai họa chiến tranh hay sao? “Kéo dài thời 
"lan, kéo dài tai họa chiến tranh”, đó là những tội trạng mà các 
Vị da dùng danh nghĩa là người phát ngôn của chính phủ Nam- 
kình đề gán cho Đảng cộng sản Trung-quốc trong bản tuyên bồ 
“ngày 26 tháng l năm 1949; ngày nay, lẽ nào các vị lạt muồn đòi lại 
đề việt thành tâm bảng treo trước ngực các vị, lầy đó làm điều 
vinh dự hay sao? Các vị là những người đại từ dại bị “lây việc 
cứu vớt nhân dân làm tiền đẻ”, tại sao trong chỏc lát lại chuyèn 
sang lây việc cứu vớt bọn tội phạm chièn tranh làm tiền để? 
“Căn cứ vào thông kê của bộ nội chính của chính phủ các vị, 
thì dân sô Trung-quôc không phải là 450 triệu, mà là 475 triệu. 
Con sô ây so với một trắm mây mươi tên tội phạm chiên tranh 
thì KH gio 2 lố bên nào nhiều? Các vị anh hùng đã học làm tính, 
á ấy ĐA những sách giáo Xi dạy làm tính mà 

lêu. các vị K SẠC” TS cho , 
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“lây việc cứu vớt một trăm mây mươi tên tội phạm chiến tranh 
làm tiền để”, thì các vị phải coi chừng, các vị nhât định sẽ đứng 
không vững đâu. Những kẻ mồm vẫn xoen xoét “lầy việc cứu ` 
vớt nhân dân làm tiền để” âầy, sau khi “kêu gọi hòa bình” được 
vài tuần, nay không còn “kêu gọi hòa bình" nữa mà là kêu gọi 
chiên tranh. Bọn ngoan cô trong Quốc dân đảng là xúi quảy 
như thê đây, chúng kiên quyẻt chông lại nhân dân, cưỡi trên 
đầu trên cô nhân dân mà hoành hành ngang ngược, vì thề chúng 
đã tự cô lập minh trên đỉnh bảo tháp và đẻên chết cũng không 
biết hội cải. Hỡi đông đảo nhân dân ở lưu vực sông Trường- 
giang và ở miền nam, bao gồm công nhân, nêng dân, những 
người trí thức, giai cập tiêu tư sản thành thị, giai cầp tư sản 
dân tộc, các thân sĩ tiên bộ, những người có lương tâm trong 
Quốc dân đảng, xin hãy chú ý: Bọn ngoan cô trong Quộc dân 
đảng cưỡi trên đầu trên cổ các bạn mà hoành hành ngang ngược 
sẽ không còn sông được mây ngày nữa. Chúng tôi và các bạn 
_ đứng cùng một phía. Một dúm bọn ngoan cỏ không bao lâu 


niữa sẽ bị ngã lộn từ trên đỉnh bảo tháp xuông, một nước 
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ung-hoa của nhân dân sẽ ra đời. 


BÌNH LUẬN VỀ MÂY CÁCH TRẢ LỜI 
_CỦA QUÔC DÂN ĐẢNG ĐÔI VỚI 
VẬN ĐỀ TRÁCH NHIỆM CHIẾN TRANH 


(Ngùy 16 tháng 2 năm 1949) 


“Sau ngày kháng chiên két thúc, với phương châm hòa bình 
Xây dựng đât nước, chính phủ đã cồ sức tìm cách đẻ giải quyết 
Hòa bình vân để Trung Cộng. Nhưng qua một năm rưỡi, tât 
'cả mọi hiệp nghị đều bị Trung Cộng phá hoại. Vì vậy, Trung 
Cộng phải chịu trách nhiệm về việc phá hoại hòa bình. Thẻ 
mà giờ đây, Trung Cộng lại đưa ra cái gọi là danh sách tội phạm 
chiên tranh, liệt tât cả những người có trọng trách trong chính 
| phủ vào bản danh sách đó, rồi lại đòi chính phủ phải bắt những 
Tp 24000E đó trước, rõ ràng là ngang ngược và vô lý. Nẻéu Trung 
Cộng không thay đổi cái tác phong ầy đi thì khó mà tìm ra được 
con đường đàm phán hòa bình.” Trên đây là toàn bộ luận điểm 
về vân n để: »a nhiệm chiến tranh được đề ra trong cái “chỉ thị 
c biệt về t vo K3 ngày 13 tháng. 2 năm 1949 của ban 
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bô nhân dịp Tẻt dương lịch, Tưởng Giới-Thạch nói: “Là 


một tín đồ của chủ nghĩa tam dân, và tuân theo những lời đạy 
của Quốc phụ, bản chức vôn không muôn sau khi vừa đánh 
nhau với Nhật xong lại tiếp tục điểu quân tiểu phi đẻ tăng thêm 
nối thông khổ cho nhân dân. Cho nên, khi chiền sự chồng 
Nhật vừa mới châm dứt, chính phủ ta đã lập tức nêu cao phương 
châm hòa bình xây dựng đât nước, hơn nữa lại lầy phương pháp 


thương lượng về chính trị, hòa giải về quân sự đi quyêt vần 
để Cộng đảng. Không ngờ, qua một năm rưỡi nay, với tầt cả 
mọi hiệp nghị và phương án, Cộng đảng đều ngăn trở, 
khiên cho những hiệp nghị và phương án này k ẻ thực 
hiện được theo những bước đã định trước. Cuối cùng, Cộng 


đẳng lại gây ra cuộc nội loạn vũ trang toàn diện, làm nguy hại 
đến sự sông còn của quốc gia. Chính phủ ta buộc phải nén đau 
thương, động viên dẹp loạn.” 
Ngày 25 tháng 12 năm 1948, tức là 7 ngày trước khi Tưởng 
Giới- Thạch cho ra lời tuyên bô này, người có thầm quyền của 
Đảng cộng sản Trung-quốc đã đưa ra bản danh sách gồm 43 tên 
tội phạm chiên tranh mà tên đầu tiên được nêu nỏi bật chính là 
tên Tưởng Giới-Thạch này. Bọn tội phạm chiến tranh vừa 
muôn xin hòa, vừa muôn trôn tránh trách nhiệm, nên chỉ còn một 
» cách là trút trách nhiệm cho Đảng cộng sản. Nhưng những điều 
đó :ï [ng ăn khớp với nhau được. Nêu Đảng cộng sản phải chịu 


` 
rách 1 về việc gây ra chiến tranh, thì phải trừng trị Đảng 
cộng R. _Đã là “phÏ” thì phải “tiểu phi", Đã “gây ra cuộc 
nội loạn vũ trang ` toàn diện” thì phải KIc” THẾ nc “Tiểu ph 
„ii về, D ” 
-.Í LH2ï- í úng t răm ¡ phải Àn f trăm, t _ . SAO _- Mã tiế 


Tại sao từ sau ngày 1 thá ng 1 năm 1949, tât cả những 
 .. 2 
Ư 


Hả4 


BÌNH LUẬN VỀ MẢY CÁCH TRẢ LỜI.. 48? 


ăn kiện công khai của Quốc dân đảng đều nhật loạt đổi chữ 
Khện phi cộng sản” thành chữ ““Cộng đảng"? 
Tôn Khoa cảm thầy có điều không được ôn lắm, ngay buổi 
ti hôm Tưởng Giới-Thạch đưa ra bản tuyên bồ nhân ngày 
Tết dương lịch, ông ta đã phát biểu trên đài phát thanh, đưa 
f4 một luận điểm khác về vân để trách nhiệm chiền tranh. Ông 
ta nói: “Nhớ lại 3 năm về trước, khi kháng chiến mới thẳng lợi, 
Vì nhân dân cần được nghỉ ngơi dưỡng sức, vì nước nhà cẩn 
được tích cực xây dựng, vì các đảng phái còn có một nhận thức 
Chung đôi với những yêu cầu của nước nhà và của nhân dân, 
Chúng ta đã từng triệu tập đại biểu các bên và những người có tài 
đức trong xã hội lại cùng họp Hội nghị hiệp thương chính trị. 
Qua 3 tuần cô gắng, lại nhờ ơn ông Mác-san, đặc sứ của tổng thông 
Tơ-ru-man đã thành tâm dàn xẻp, chúng ta cũng đã bàn định 
được một cương linh hòa bình xây dựng đầt nước và những 
phương án cụ thể đẻ giải quyết mọi sự tranh chầp. Nều hồi đó 
chúng ta kịp thời thực hiện các phương án đó, thì thử hỏi Trung- 
quộc ngày nay đã phôn vinh biết chừng nào, nhân dân Trung- 
quỐC ngày nay đã hạnh phúc biẻt chừng nào! Đáng tiếc là hồi 
: đó mỗi bên đã không hoàn toàn vứt bỏ được những quyền lợi 
của cái tôi nhỏ bé, nhân dân cả nước cũng chưa đem hệt sức 
mình đây mạnh phong trào hòa bình đó đi đến chỗ thành công, 

hiện cho H họa chiên tranh tái diễn, làm cho muôn dân điêu 


Khoa V ròng bằn ng hơn Tưởng Giới- Thạch một 
1 ch gu nạ gồm nà dù công 
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cho các “bên”. Trong đó có cả Quốc dân đảng, có cả Đăng cộng 
sản, có cả Dân chủ đồng minh, có cả những người có tài đức 
trong xã hội. Không những thê, mà có cả “nhân dân cả nước”, 
tât cả 475 triệu đồng bào không một ai thoát khỏi trách nhiệm. 
Tưởng Giới- Thạch thì chỉ đánh Đảng cộng sản, còn Tôn Khoa 
thì cho tât cả các đảng phái và không đảng phái cũng như toàn 
4 Tưởng Giớt- 


thể đồng bào cả nước mỗi người một đòn, ngay 


Thạch và có lẽ cả Tôn Khoa nữa cũng phải chịu một đòn như 
vậy. Hãy xem, hai ông Quöc dân đảng, Tôi và Tưởng 
Giới- Thạch, đang đâm đá nhau như vậy 

Một ông Quôc dân đảng thứ ba chạy ra Không phải 


thề, theo ý tôi thì phải trút tât cả trách nhiệm cho Quốc dân đẳng. 
Ông đó là Lý Tôn-Nhân. Ngày 22 tháng 1 năm 1949, với danh 
nghĩa là “quyền tổng thông", Lý Tôn-Nhân đã ra một bàn tuyên 
bồ. Về vận để trách nhiệm chiền tranh, ông ta nói: “Sau 8 
năm kháng chiên, lại tiệp thêm 3 năm nội chiên, không những 
đã phá hoại hoàn toàn cái cơ hội có thể phục hưng đầt nước sau 
khi kháng chiên thẳng lợi, mà còn làm cho tai họa chiên tranh lại 
lan khắp miền nam và miền bắc sông Hoàng -hà, bao nhiêu ruộng 
vườn, nhà cửa đều bị phá phách tan hoang, sö người vô tội bị 
chêt và bị thương có đên hàng nghìn, hàng vạn, cái cảnh cha lìa 
con, vợ lìa chồng, ăn đói, mặc rét đầy dẫy khắp nơi. Tai họa vô 
cùng bị thảm đó, thật chưa từng thây trong lịch sử nội chiên của 


n _- nột ch) nào khác phải chínt si 
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bị thắm” đó không phải xảy ra ở nơi nào khác, mà là ở “miền 
nam và miền bắc sông Hoàng-hà”. Xét trên dải đầt từ phía nam 


| sông Hoàng-hà cho đến sông Trường-giang và từ phía bắc sông 
Hoàng-hà cho đến sông Tùng-hoa, xem ai là kể đã gây ra cái 
“tai họa vô cùng bị thảm”? đó? Chẳng lẽ nhân dân và quân đội 
nhân dân ở đây lại tự mình đánh mình để gây ra tai họa đó hay 
sao? Lý Tôn-Nhân đã từng làm chủ nhiệm hành dinh Bắc-bình 
và quân đội phe Quảng-tây cũng đã củng với quân đội phe 
Tưởng đánh đền vùng núi NÑghi—Mông thuộc tỉnh Sơn-đông(), 
Cho nên ông ta đã có tài liệu xác thực đẻ biết được địa điềm và 
tĩnh hình của cái “tai họa” đó. Jjêu bảo rằng tầt cả mọi việc khác 
Cha Lý Tôn-Nhân đều không tốt, thì việc ông ta nói ra những lời 
thực thà này phải coi là một việc tốt. Hơn nữa, cái tên mà ông 
ta đặt cho cuộc chiến tranh này không phẫi là “dẹp loạn” hay 
“tiêu phi”, mà là “nội chiên”, về phía Quộc dân đẳng mà nói, 
"dây cũng phải coi là một điều khá mới lạ. 

Theo lô-gích của Lý Tôn-Nhân, cũng trong bẳn tuyên bồ 
ây, ông ta nói: ““Về tám điều kiện do phía Trung Cộng đưa ra, 
chính phủ bảng lòng thương lượng ngay.” Lý Tôn-Nhân 
biết rằng điều thứ nhất trong tám điều kiện đó là trừng trị bọn 
tội ¡ Đm chiên tranh, mà trong đó cũng có cả cái đại danh của 
Thun] ính ông ta. Phải trừng trị bọn tội phạm chien tranh, đó là 
cái kết lu. n lô-gích của “tai họa". Cho đên nay, cũng vì điểm 


đó nà n “nh cô + Quộc dân đảng vẫn nói úp mở quanh 
lẻ oán Kó, Của = UIN, Vh tức cát gọi là “tám điều kiện mà 
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Sở đi bọn ngoan cô chỉ có thể nói úp mở quanh co để oán 
trách chứ không dám nói toạc ra, là có nguyên nhân của nó. 
Khi Tưởng Giới-Thạch còn chưa “cáo lui”, bọn ngoan cô vớn 
muôn bác lại tám điều kiện. Về sau, Tưởng Giới-Thạch nghĩ 


lạt thây không Ôn, mới quyết định không bác lại nữa, có lẽ hắn 
thầy rằng nêu bác lại thì sẽ cùng đường. Đó ¿n ngày 19 
tháng I. Sáng ngày 19 tháng l, Trương Q Mại từ Nam- 
kinh về Thượng-hải đã ra tuyên bỏ, Vẻ tám 
điều kiện của Trung Cộng đưa ra, thì ch h phủ 
có thê ra một bản tuyên bồ đẻ trả lời.” NÑ hông 
tân xã trung ương liền ra bản thông báo n thêm 
vào cuôi bản tin của Thượng-hải về lời t trơng 
Quân-Mại mà đài phát thanh vừa phát: vẻ v nói 
răng chẳng bao lâu nữa chính phủ sẽ ra một bản 5hóng 
viên Thông tân xã trung ương vừa từ phía hữu lược biết 


răng, chính phủ không hề có ý định ra một bản tuyên bồ nào cả." 
Trong bản tuyên bỏ “cáo lui” ngày 21 tháng 1 của Tưởng Giới- 
Thạch cũng không có một chữ nào phê phán tắm điều kiện, lại 
còn thủ tiêu cả năm điều kiện của hẳn, rồi thay bằng ““chủ quyền 
lãnh thổ phải được toàn vẹn; lịch sử, văn hóa và trật tự xã hội 
không bị phá hoại; đời sông và quyền tự do cùa nhân dân phải 
được bảo đảm chắc chắn. Phải trên nguyên tắc đó mà mưu 
cầu hòa bình”. Còn các mục hiển pháp, hệ thông pháp chê, 
quân đội thì không dám đề ra nữa. Chính vì thê, đền ngày 22 
tháng 1, Lý Tôn-Nhân mới dám thừa nhận lây tám điều kiện của 
Đảng cộng sản Trung-quốc làm cơ sở đàm phán, và bọn ngoan 
_cð trong Quốc dân đẳng cũng không dám trắng trợn đứng ra 
` /ĐNÑM ,'({ẤA Ä 
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phân đôi, mà chỉ có thẻ nói úp mở quanh co một lời rằng “chính 
phủ vỏn không nên tiếp nhận”. 

Có phải là chính sách ““bình quân địa quyền'' của Tôn Khoa 
Sẽ giữ rnãi không thay đôi chăng? Cũng không phải th. Tôn 
Khoa ““dời chính phủ về Quảng-châu” ngày 5 tháng 2 năm 1949, 
tÔi đến npày 7 tháng 2, ông ta đọc một bài diễn văn. Về vẫn 
để trách nhiệm chiên tranh, Tôn Khoa nói: “Nửa năm nay, vì 
lãi họa chiến tranh lan rộng nên tình hình chung đã có sự biền 
đổi nghiêm trọng, nhân dân vô cùng thông khó. Tát cả những 
điệu đó đều do những sai lắm, thât bại và mọi hiện tượng không 
HỢP lý trước đây gây ra, do đó mà phải chịu một hậu quả nghiêm 
trOng như thời cuộc ngày nay. Chúng ta biết rõ rảng Trung-quốc 
cạn có chủ nghĩa tam dân. Chừng nào chủ nghĩa tam dân chưa 
được thực hiện thì chưa thẻ nào giải quyẻt được các vàn đề của 
Trúng-quộc. Nhớ lại 20 năm về trước, tông lý đảng ta đã đích 
thân trao lại chủ nghĩa tam dân cho đẳng ta, hy vọng rằng nó 
sẽ được thực hiện dẫn dân. Nều thực hiện được, chắc không 
đến nỗi xảy ra tình hình tan tác như ngày nay." Mọi người hãy 
xem, ở đây ông viện trưởng viện hành chính của chính phù Quồc 
dân đảng không chia đều trách nhiệm cho tât cả các đảng phải 
và đồng bào cả nước nữa, mà để cho Quốc dân đảng tự gánh lầy 
K tết TÊN só trút ` r mọi đòn vọt vào đít c dân 
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lầm trước kia.” Xin cảm ơn ông viện trưởng thân mẻn! Đảng 
cộng sản tuy còn phải chịu cái tội “dụ dỗ và mê hoặc nhân dân”, 
nhưng dù sao -uE, TợnG có và ác sa trời “ nên đã tránh 


lễ: đáng yêu của Tôn viện trưởng không nhẢi chỉ có thẻ. 


Cũng trong bài diễn văn đó, ông ta còn nói: ““£ ngày nay thẻ 
lực của Cộng đảng lan rộng, cũng là vì ‹ úng ta tin 
theo chưa được thực hiện. Sai lẫm lớn trước 
đây là do một sô người trong đảng quá : ộ thì 
tranh giành quyền lợi, chèn ép lẫn nhat quân 
địch ly gián, chia rẽ. Rồi 8 năm kháng ch › vôn 
là thời cơ nghìn năm có một đề thực hiện hè nhật, 
về phía chính phủ vôn cũng đã có kè hoạch những 
tranh châp trong nước bảng biện pháp chính trị may kè 


hoạch đó lại không được thực hiện triệt để. Sau những năm 
loạn lạc của chiên tranh liên miền, nhân dân ràt mong được nghỉ 
ngơi dưỡng sức. Nhưng binh đao lại nỏi lên, dân sông chẳng 
yên, đau khô vô cùng, làm cho tnh thân binh sĩ cũng suy sút, 
đến nỗi cứ thât bại liên tiếp về quân sự. “Tưởng tổng thồng chiều 
theo lòng dân, thây dùng phương pháp quân sự chưa giải quyềt 
được vân đề, bèn ra bản tuyên bồ nhân dịp Têt dương lịch, kêu 
gọi hòa bình.” Hay đây! Tên tội phạm chiền tranh Tôn Khoa 
chưa bị bắt, cũng chưa bị khảo, đã tự động cung khai mà cung khai 
rất thành thật. Ai đã mê tín vũ lực, gây ra chiên tranh, đèn khi 
-_ dùng phương pháp quân sự chưa giải quyềt được vân để mới 
_ xin hòa? Chính là Quốc dân đảng, chính là Tường Giới-Thạch. 
Tên viện trường dùng chữ đặt câu cũng rât chính xác. Ông ta 


tối : T12 Ly Ông tín vũ lực là “một sô người” trong đảng của 
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bọn ông ta. Điều này nhất trí với việc Đảng cộng sản Trung- 
quốc chỉ yêu cầu trừng trị một sô người trong Quốc dân đẳng, 
coi chúng là tội phạm chiên tranh, chứ không yêu cầu trừng trị 
nhiều hơn, càng không phải là yêu cầu trừng trị toàn thể các 
đẳng viên Quốc dân đảng. 

Về con sô này, giữa chúng tôi và Tôn Khoa, không có gì 
cần tranh luận. Khác nhau là ở chế két luận. Chúng tôi cho 
tang đổi với ““một sö người” trong Quốc dân đẳng đã ““mê tín vũ 
lức làm cho “binh đao lại nỏi lên, dân sỏng chẳng yên” thì cần 
Phải coi là tội phạm chiên tranh để trừng trị Nhưng Tôn Khoa 
lãi không đồng ý làm như thê. Ông ta nói: “Hiện nay phía Trung 
Công cư lần chẩn không chịu cử đại biểu, cô kéo dài, điểu đó tổ ra 
Dhĩa Irung Cộng cũng đang mê tín vũ lực, tự cho rằng hiện nay 
đã du lông đủ cánh, có thê dựa vào vũ lực đẻ chỉnh phục cẢ nước, 
Cho nền đã từ chỏi việc đình chiên trước, dụng tâm của họ thật 
đã rõ ràng. Nay tôi xin trịnh trọng nói rằng, muôn có hòa bình 
lâu dài thì hai bên phải tiên hành đàm phán với tư cách bình đẳng, 
điều kiện phải công bằng hợp lý, đẻ nhân dân cả nước có thê 
tiếp nhận được.” Xem thẻ, Tôn viện trưởng lại có phẫn không 
đáng yêu rồi Hình như ông ta cho rằng điều kiện trừng trị 
bọn tội phạm chiên tranh là không công bằng hợp lý. Những lời 
nói TẾ của ông ta cũng giỏng như thái độ trong cái ““chỉ thị đặc 
ể tuyên truyền” của ban tuyên truyền Quốc dân đẳng ngày 13 
2 ›/22/%5 đề tội phạm chiên tranh, cứ úp mở quanh co chứ 
đá Ất: rắng trợn h, đôi. Nêu so với việc Lý Tôn-Nhân 
hừa nhận lầy việ trừng tr Lip .” Hạng làm một 
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Nhưng Tôn viện trưởng vẫn còn có chỗ đáng yêu. Đó 
là ở chỗ ông ta nói rằng Đảng cộng sản “cũng đang mề tín vũ 
lực”, biểu hiện ở hai chỗ “lần chẩn không chịu cứ đại biểu” 
và “từ chỏi việc đình chiến trước”, chứ không như Quốc dân 


đảng năm 1946 đã mê tín vũ lực, gây ra cuộc chiến tranh vô cùng 


bị thảm. _ Còn việc “lần chẩn không chịu cử biểu” là vì xác 
định danh sách tội phạm chiên tranh là m: ớn, phải “để 
nhân dân cả nước có thể tiềp nhận đư oặc nhiều 
quá đều không sát thực tê, “nhân dân cả : ng không 
kệ bọn tội phạm chiến tranh và tay chân ' không thê 
tiệp nhận, vì thê, chúng tôi phải bàn È hái dân 
chủ và các đoàn thê nhân dân, do đó đã khoảng 
thời gian và chưa thể nhanh chóng cử nga c, làm 
cho những kẻ như Tôn Khoa có phần khôn rnø cũng 
không nên vì thê mà nhận định dứt khoát đang mê 
tín vũ lực”. Có lẽ không bao lâu nữa, danh sích tội phạm 


chiến tranh sẽ được công bo, đại biểu sẽ được cử đi và đàm phán 
sẽ bắt đầu, Tôn viện trưởng sẽ không thể bảo chúng tôi là “mê 
tín vũ lực” nữa. 

Còn vân để “từ chôi việc đình chiến trước” thì đỏ là một 
thái độ đúng đẫn tuân theo bản tuyên bỗ nhân dịp Tèt dương 
lịch của Tưởng tông thông nói rằng: “Chỉ cần Cộng đẳng 
có thiện chí hòa bình và tỏ rõ thái độ, thì chính phù ắt sẽ thành 
tâm cùng họ bàn bạc giải pháp cụ thẻ để chầm dứt chiền tranh, 
lập lạt hòa bình.” Ngày 19 tháng 1, viện hành chính của Tôn 
Khoa lại ra một nghị quyềt trái ngược với bản tuyên bô nói trên 
của Tưởng Giới- Thạch, nói nào là “lập tức đình chiên không 

_điều kiện tTƯỚC, TÔI Sau mỗi bên sẽ cử đại biểu tiên hành đàm . 
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phán hòa bình”. Ngày 21 tháng 1, người phát ngôn của Đảng 
Cộng sản TIrung-quỏc đã nghiêm khắc phê phán cái nghị quyẻt 
trải lý ây(”). Không ngờ Tôn viện trường lại bịt tai không chịu 
"nghe, đến ngày 7 tháng 2 lại nói láo rằng Đảng cộng sản Trung- 
quốc ““từ chôi việc đình chiến trước”, chứng tỏ Đảng cộng sản 
Trung-quôc ““cũng đang mê tín vũ lực”. Cả như tên tội phạm 
Chiến tranh Tưởng Giới- Thạch cũng còn biết rằng nều không 
Hầm phán thì không thẻ chầm dứt chiên tranh, lập lại hòa bình 
được. Về điểm này, Tôn Khoa kém xa Tưởng Giởi-Thạch. 

Mọi người đều biết rằnz sở di Tôn Khoa trở thành tội phạm 
Chiến tranh là vì ông ta trước sau vẫn tán thành và ủng hộ Tưởng 
Giới: Lhạch gây ra chiên tranh và đeo đuổi chiến tranh. Cho 
đến ngày 22 tháng 6 năm 1947, ông ta vẫn cờn nói rằng: “Về 
mát quân sự, chỉ cẩn đánh đên cùng là có thẻ giải quyềt được.” 
“Hiện nay không còn đàm phán hòa bình gì nữa. Chính phủ 
cần phải đánh gục Cộng đảng, nều không Cộng đảng sẽ lật đỗ 
"chính phủ Quốc dân.) Chính ông ta là một tên trong “một 
: SỐ người” Quôc dân đảng mê tín vũ lực. Bây giờ ông ta lại đứng 
sang một bên nói mát, đường như ông ta chưa hề mê tín vũ lực 
bao giờ cả, chủ nghĩa tam dân không thực hiện được, ông ta 
cũng không chịu trách nhiệm. Như thê là không trung thực. 
Bât cứ xét xử theo luật nước hay theo luật đảng của Quốc dân 
đảng, Tôn Khoa đều không tránh khỏi bị đòn. 


C———=—. mai 
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-ÄnI Đèn Thang 2 năm 194?, chúng bị tiêu diệt toàn bộ ở vùng Lai-vu.. 
thuộc tỉnh Sơn-đông. 

(2)Xem bài Bừth luận của người phát ngôn Đảng cộng sản Trung-quòc 
vê nghị quyềt của viện hành chính Nam-kưở trong tập này. 

(3)Đây là lời nói ngày 22 tháng 6 năm 1947 của Tôn Khoa tại Nam-kinh 
trong một cuộc tiềp kiên các phóng viên của hãng AP., Trưng ương 
nhật báo của Quốc dân đảng ở Nam-kinh và Tên dán báo; hỗi đó Tôn Khoa 
giữ chức phó chủ tịch chính phủ Quộc dân đảng. 


BÁO CÁO ĐỌC TẠI HỘI NGHỊ 
TOÀN THÊ LẦN THỨ 2 CỦA 
BAN CHÂẬP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
ĐÁNG CỘNG SẢN TRUNG-QUÔC KHÓA 7* 


(Ngày 5 tháng 3 năm 1949) 


Sau ba chiên dịch Liêu—Thầm, Hoài—Hải và Bình— Tân, 

Chủ lực của quân đội Quôc dân đẳng đã bị tiêu diệt. Sồ quân 
tác chiến của Quỏc dân đảng chỉ còn hơn một triệu người, rải 
rác trên một vùng rộng lớn và trên một mặt trận dài dằng đặc 
từ Tân-cương đên tận Đài-loan. Từ nay về sau, việc giải quyềt 
hơn một triệu quân Quôc dân đảng äy sẽ không ngoài ba phương 
thức đã dùng ở Thiên-tân, Bắc-bình và Tuy-viếnG), Điều 
chúng ta cẩn phải chú ý và cẩn phải chuẩn bị trước tiên vẫn là 


.ec SHảI nghị toàn thể lắn thứ 2 của Ban châp hành trung ương 
| ri: cộng sản Trung-quồc khóa 7 họp tử ngày 5 đền 13 tháng 
2 ăn n 1949 ở thôn Tây-bá- pha, huyện Bình-sơn, tỉnh Hà- bắc. 

y viên Kiến: ương. và 19 ủy viên dự kh H vỦ š 
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dùng chiên đầu để giải quyẻt địch như đã làm ở Thiên-tân, 
Toàn thẻ cán bộ và chiên sĩ Quân giải phóng nhân dân tuyệt đỗi 
không được buông lỏng chút nào ý chỉ chiến đầu của mình. 
Bất cứ tư tưởng buông lỏng ý chí chiến đầu và tư tưởng khinh 
địch nào cũng đều là sai lầm. Khả năng giải quyẻt vần để theo 
phương thức Bắc-bình đã nhiều hơn trước, tức là buộc quân 
địch phải dùng phương pháp hòa bình và theo chẻ độ của Quân 
giải phóng nhân dân mau chóng và triệt để cải biên thành Quận 


giải phóng nhân dân. So với cách giải quyết bảng chiên tranh 
thì về mặt nhanh chóng quét sạch những tàn tí cách mạng 
và nhanh chóng thanh toán những ảnh hưởn. ì trị phản 
cách mạng, phương pháp này có phần kém hơn. Nhưng, sau 
khi chủ lực quân địch đã bị tiêu diệt, phương pháp này tầt nhiên 


sẽ xuât hiện, không thẻ tránh khỏi; đồng thời nó cũng có lợi 
cho quân ta và cho nhân dân, nghĩa là có thể trính được thương 
Vong và sự phá hoại. Vì thê, các đồng chí lãnh đạo của các 
quân đã chiến đều phải chú ý và học cho được phương thức 
đầu tranh này. Đây là một phương thức đầu tranh, một phương 
thức đâu tranh không đỗ máu, chứ không phải là không qua 
đầu tranh mà giải quyêt được vần để. Phương thức Tuy-viễn 
._ tức là cô ý đề lại một bộ phận quân đội Quốc dân đảng, để nguyên 


nước, đó là một cuộc Hội nghị hẻt sức quan trọng. Bản báo 
_- của đồng chí Mao Trạch-Đông đọc tại Hội nghị này đã để 
ra ra CÁC. "VN: châm nhằm thúc đây và tổ chức cuộc cách mạng 


` 


ngiiệpp được ~ lợi Kong cả nước; nỏi rỗ C trước ° 
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không động chạm tới, hoặc về đại thẻ không động chạm tới, có 
1 \ghĩa là tạm thời nhượng bộ đôi với bộ phận quân đội này để 
có lợi cho việc tranh thù họ đứng vẻ phía ta hoặc giữ trung lập vẻ 
chính trị, khiên ta có thể tập trung lực lượng giải quyet trước 
“bộ phận chủ yéu trong số lực lượng còn lại của Quốc dân đảng. 
Sau một thời gian nhất định (ví dụ như sau vài tháng, nửa năm 
hoặc một năm chẳng hạn) rồi sẽ theo chê độ của Quân giải phóng 
nhân dân mà cải biên bộ phận quân đội ây thành Quân giải phóng 
nhan dân. Đây lại là một phương thức đầu tranh nữa. So 
Với phương thức Bảc-bình thì phương thức đầu tranh này 
SE ø1ữ lại những tàn tích phản cách mạng và những ảnh hưởng 
Chính trị phản cách mạng tương đôi nhiều hơn, thời gian giữ 
li Cung sẽ tương đổi lâu hơn. Nhưng tật cẢ những tàn tích 
phản cách mạng và những ảnh hưởng chính trị phản cách mạng 
đó, cuỏi cùng sẽ bị quét sạch, đỏ là điều không còn nghỉ ngờ 
øì nữa. “Tuyệt đối không được cho rảng lực lượng phản cách 
mạng đã quy thuận chúng ta rồi, như thẻ là họ đã trở thành lực 
_ lượng cách mạng, tư tưởng phản cách mạng và âm mưu phản 
cách mạng của họ sẽ không còn nữa. Quyẻt không phải như thê. 
_ Nhiều người trong bọn họ sẽ được cải tạo, một bộ phận sẽ bị 
- đào thải, một sô phần tử phản cách mạng ngoan cô sẽ bị trần áp. 


phải áp dụng sau khi đã giành được thẳng lợi trong cả nước và 
, TH vụ chung cũng như con đường chủ yêu để đưa Trung- 
` : tử một nước nông nghiệp lên một nước: CHẾ, nghiệp, từ. 
cy lội ‹ ä ¡ chủ vàn 1® TH bảo. cáo 


xế .. 
lý chú. HH phần m 
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Quân giải phóng nhân dân mãi mãi là một đội chiến đâu. 
Dù sau khi đã giành được thắng lợi trong cả nước, trong thời 
kỳ lịch sử mà trong nước chưa tiêu điệt giai cầp, trên thể giới 
vẫn còn chê độ đề quôc chủ nghĩa thì quân đội của ta vẫn là một 


đội chiên đâu. Vẻ điểm này không được có bắt cứ một sự hiểu 
lầm hoặc dao động nào. Quân giải phóng nhân dần còn là một 
đội công tác, nhật là khí dùng phương thức Bắc-bìn] c phương 
thức Tuy-viễn để giải quyét vần để ở các nơi t \am thì 
càng là như vậy. Đi đôi với việc chiền đ thì tác 
dụng của đội công tác sẽ tăng lên. Có th h hình 
là không bao lâu nữa sẽ phải chuyên toàn bộ ( phóng 
nhân dân thành đội công tác, tình hình này ‹ cân phải 


tính đến. Đôi với vùng mới vô cùng rộng lớn rnà không bao 
lầu nữa chúng ta sẽ chiêm, thì con số 5 vạn 3 nghìn cán bộ hiện 
nay đang chuân bị theo bộ đội xuồng tmmiển nam là quá thiều, 
chúng ta cần phải chuẩn bị chuyên toàn bộ 2 triệu 10 vạn quân 
dã chiến thành đội công tác. Làm được như thẻ thì sẽ đủ 
cán bộ, sẽ tiên hành được công tắc trên một vùng rộng lớn. 
Chúng ta phải coi 2 triệu 10 vạn quân dã chiên là một trường 
cán bộ rât lớn. 


ra con đường nhật định phải theo đẻ thực hiện cải tạo xã hội chủ 
v nghĩa ở BEbs¿duoc, v< phán Phòng Khu nh hướng “t4” và 
"hœ. lề _ 


. : 
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ˆ Từ năm 1927 đền nay, trọng điểm công tác của chúng ta 
h ở nông thôn, tập hợp lực lượng ở nông thôn, dùng nông thôn 
Bao vậy thành thị, rồi sau giành lầy thành thị. “Thời kỳ áp dụng 
Phương thức công tác ây nay đã châm dứt. Kể từ nay, đã 
Ibất đầu thời kỳ từ thành thị đến nông thôn và lầy thành thị lãnh 
đạO nông thôn. Trọng tâm công tác của Đảng đã chuyển từ 
Kong thôn về thành thị Tại các nơi ở miền nam, Quân giải 
Phóng nhân dân sẽ chiếm thành thị trước, chiểm nông thôn sau. 
Cần phải chiều cô đên cả thành thị lẫn nông thôn, phải làm cho 
COnE tác thành thị và công tác nông thôn, công nhân và nông 
quan, cOng nghiệp và nông nghiệp liên hệ chặt chế với nhau. 
Quyết không được bỏ roi nông thôn, chỉ chú ý đèn thành thị, 
néu nehì như thể là hoàn toàn sai lầm. Thể nhưng, trọng 
“tâm công tác của Đảng và quân đội cần phải đặt ở thành thị, 
phải hết sức cô gắng học được việc quản lý thành thị và xây 
dựng thành thị. Phải học được cách đầu tranh chính trị, đầu 
tranh kinh tê và đâu tranh văn hóa với bọn đề quôc, Quỗc dân 
đảng và giai câp tư sản ở thành thị, đồng thời đầu tranh ngoại 
giao với bọn đê quốc. Vừa phải học được cách đâu tranh công 


khai với chúng, lại phải học được cách đầu tranh bí mật với chúng. 


nÌ phân dân Trung-quộc thẳng lợi, kịp thời cảnh cáo rằng những 
ên n “4đ n4 >9: SG) kẻ vất S tư t sẽ trở thành 3U nguy 
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Nêu chúng ta không chú ý đến những vân để äy, không học. 
được những cách đâu tranh ây với các hạng người ảy và giành. 
được thẳng lợi trong cuộc đầu tranh, thì chúng 'ta sẽ không thể 
giữ được chính quyền, chúng ta sẽ không thể đứng vững được 
và chúng ta sẽ bị thât bại. Sau khi kể thù cẩm súng bị tiêu diệt 


thì kẻ thù không cẩm súng vẫn còn, tât nhiên chúng sẽ liều mạng 


đầu tranh với chúng ta, chúng ta quyêt không được coi thường 
những kẻ thù áy. Giờ đây, nêu chúng ta đặt vần để 
và nhận thức vân để như vậy thì chúng ta sai lãm hệt 
sức lớn. 

IV 


Trong cuộc đâu tranh ở thành thị, chúng ta dựa vào aif 
Có một số đồng chí hồ đồ cho rằng không phải là dựa vào giai 
cầp công nhân, mà là dựa vào quân chúng dân nghèo. Có một 
số đồng chí hồ đồ hơn lại cho rằng phải dựa vào giai cập tư sản, 
Về phương hướng phát triển công nghiệp, có một sö đồng chí 
hồ đồ cho rằng chủ yêu không phải là giúp xí nghiệp quöc đoanh 
phát triển mà là giúp xi nghiệp tư doanh phát triển; hoặc ngược 
lại, cho rằng chỉ cần chú ý đến xí nghiệp quôc doanh là đù rồi, 


" 
ọ 


Là” xí “7 tư doanh thì không có gì đáng kẻ. Chúng ta 


==- .em - - + ” 


”..- hồi: tháng 6 năm ây, đã tạo thành cơ sở chính sách cho bản Cương 
—mh chung đã được thông qua toàp Hội nghị toàn thể khóa 1 : 
Hội ¡ nghị hiệp t thương. chính. trị LÈM Gœ 2Jm-i và đã 
dụng như bả li BÁC) lâm thành lập cc 
hoa mới. c ăn c vào bản b: Nói SA C lá Hong chí Mao 


1 
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cần phải phê phán những tư tưởng hồ đồ ây. Chúng ta phải 
một lòng một dạ dựa vào giai câp công nhân, đoàn kết với các 
Ạ ang lớp nhân dân lao động khác, tranh thủ những người trí 
thức, tranh thủ đến mức tôi đa những nhà tư sản dân tộc có 
thê hợp tác với ta và những nhân vật đại biểu của họ đứng vẻ 
"Phía ta, hoặc làm cho họ giữ trung lập, để tiền hành cuộc đầu tranh 
Kiến quyct với bọn đề quốc, Quốc dân đẳng và giai cầp tư bản 
Nuằn liều, từng bước chiến thẳng những kẻ thù đó. Đồng thời 
Đất tây ngay vào sự nghiệp kiên thiết của chúng ta, từng bước 
Hộc cho được việc quản lý thành thị, phục hồi và phát triển sản 
Xuât trong thành phô. Vẻ việc phục hồi và phát triển sản xuất, 
CẤN xáC định rõ: đầu tiên là sản xuât công nghiệp quốc doanh, 
tHHỨứ hai là sản xuất công nghiệp tư doanh, thử ba là sản xuất 
thHÙ Công nghiệp. Ngay từ buổi đầu khi ta mới tiếp quản thành 
phô, con mát của chúng ta phải nhìn ngay đèn việc phục hồi và 
phát triền sản xuât của thành phồ đó. Cần phải tránh tình trạng 


nhắm mắt làm bừa, quên mắt nhiệm vụ trung tâm, đèn nỗi 
chiếm lĩnh một thành phô đã mây tháng trời mà công việc sản 
Xuât và xây dựng vẫn chưa đi vào nề nèp, thậm chí nhiều ngành 
công nghiệp bị đình đôn, dẫn đến chỗ công nhân thầt nghiệp, 
mức sông của công nhân giảm sút, khiên họ bàt mãn với Đảng 
côn bo, Hoàn toàn không được phép để xảy ra tình trạng 


Trạ h-Đông ) Hội nghị toàn thể bo thứ 2 Ban chàp hành trung 
ïanke B ông sản Trun g-quồc k "khóa. # 7 đã thông qua những 


ghị quyềt theo tỉnh lo BI, báo cá 


â ~Í Y1 + v.” 
ơn, tỉnh Hà-bắc vé 


Ị 
-" 
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ây. Vì vậy, các đồng chí chúng ta phải hêt sức c sỉ cẳng _ tập - 
kỹ thuật sản xuât và phương pháp quản lý sản xuât, phải học 
tập công tác thương nghiệp, công tác ngân hàng và những công 
tác khác có liên quan mật thiết đên sản xuất. Chỉ có phục hối 
và phát triển được sản xuât của thành phô, biền những thành 
phô tiêu thụ thành những thành phô sản xuất, thì chính quyển 
nhân dân mới có thẻ củng cô được. Những công tác khắc ở 


thành phỏ, như công tác tô chức của Đảng, công tác của cơ quan 
chính quyền, công tác của công hội, công tác của các đoàn thể 
quân chúng khác, công tác văn hóa giáo dụ 1g tác thanh trừ 
bọn phản cách mạng, công tác thông tân xã, Ì í và phát 
thanh, đều xoay quanh công tác trung tâm là sản t và xây 
dựng, đồng thời phục vụ cho công tác trui đó. Nều 
chúng ta không hiểu biết gì về công việc sản xuầt, không mau 


chóng học được công việc sản xuất, không làm cho sản xuất 
được phục hồi và phát triển nhanh chóng nhầt và thu được 
những thành tích rõ rệt, trước hẻt là làm cho đời sông công nhân 
được cải thiện, đồng thời làm cho đời sông nhần dân nói chung 
được cải thiện, thì chúng ta sẽ không thẻ giữ được chính quyền, 
chúng ta sẽ không thẻ đứng vững được và chúng ta sẽ bị thầt 
rất 


V 


_ Tình hình miển nam và miền bắc không giồng nhau nên 
| Khí công tác của Đảng cũng phải khác nhau. Hiện thời, 
| nam li k5: còn bị Quốc dân đảng thông trị. Ỡ đó, - 


.“ 
c thành phô và nông thôn, nhiệm vụ của Đang Và của 
“rà - `; 
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Quân giải phóng nhân dân là phải tiêu diệt mọi lực lượng vũ 
ˆ trang phản động của Quốc dân đảng, xây dựng tô chức của Đảng, 
thành lập chính quyền, phát động quản chúng, thành lập công 
hội, nông hội và những đoàn thể quần chúng khác, xây dựng 
lực lượng vũ trang nhân dân, quét sạch mọi thẻ lực tàn dư của 
Quôc dân đảng, phục hồi và phát triển sản xuât. Ở nông thôn, 
trước hét phải tiên hành có kề hoạch những cuộc đâu tranh quét 
sạch bọn thỏ phỉ và chồng bọn ác bá tức là bọn cẩm quyển của 
Giải cáp địa chủ, hoàn thành công tác chuần bị việc giảm tô giầm 
tức đề sau khi Quân giải phóng nhân dân tiền đèn vùng này được 
độ một hay hai năm thì có thẻ thực hiện được nhiệm vụ giảm tô 
Sim tức, tạo những điều kiện tiên quyết cho việc chia ruộng 
đầt, đồng thời phải chú ý cô giữ cho được mức sản xuầt nông 
nghiệp hiện nay, không để giảm sút. Ở miền bắc, trừ một sồ 
ít những vùng mới giải phóng ra, tình hình hoàn toàn khác hẳn. 
Ở đó, nền thông trị của Quồc dân đảng đã bị lật đỏ, nền thồng 
trị của nhân dân đã được xây dựng, và vần để ruộng đầt đã căn 
bản được giải quyết. Nhiệm vụ trung tâm của Đẳng ở đó là 
huy động mọi lực lượng để phục hồi và phát triển sản xuầt, 
đó là trọng điểm của tât cả mọi công tác. Đồng thời phải phục 
hồi và phát triển sự nghiệp văn hóa giáo dục, quét sạch mọi lực 
lượng phản động còn lại, củng cô toàn miễn bắc, chỉ viện cho 
Quân giải phóng nhân dân. 


_— — 


¬ 
3 tiền l hành ‹ To ng 29 gi ựng kinh t ê rộng rãi, 
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thực tế và đã thu được những kết quả rõ rệt. Nhưng, đôi với _ 
vân để tại sao phải áp dụng một chính sách kinh tế như vậy mà | 
không nên áp dụng một chính sách kinh tế khác, thì vé lý luận 
cũng như về nguyên tắc, trong Đảng vẫn còn nhiều tư tưởng 
hồ đồ. Phải trả lời vân để đó như thề nào? Chúng ta cho rằng 
phải trả lời như sau: tỷ trọng của công nghiệp và nông nghiệp 
Trung-quốc trong nền kinh tê quốc dân, đứng về phạm vị cả 


nước mà nói, thì trước chiền tranh chông Ñ ông nghiệp 
hiện đại chiêm trên dưới 10 phần trăm, ¡: nghiệp và thủ 
công nghiệp chiêm trên dưới 90 phẩn tră hậu quả 
của sự áp bức của chê độ đề quốc và chê độ n đồi với 
Trung-quốc, đó là biểu hiện của tính chầt : : địa và 
nửa phong kiên của xã hội Trung-quôc cũ vi lình tẻ, đồ 
cũng là điểm xuât phát cơ bản của tầt cả mọi vần đẻ trong thời 


kỳ cách mạng Trung-quôc cũng như trong một thời gian khá đài 
sau khi cách mạng Trung-quốc thẳng lợi. Xuầt phát từ điểm 
ây, đã đẻ ra hàng loạt vần để về chiền lược, về sách lược và về 
chính sách của Đảng ta. Nhận thức và giải quyềt những vần 
để đó một cách rõ ràng và chính xác hơn nữa, đó là nhiệm vụ 
quan trọng của Đảng ta hiện nay. Đó nghĩa là: 

1. Trung-quộc đã có khoảng 10 phần trăm kinh tề công 
nghiệp hiện đại, đó là điều tiền bộ, đó là điều khác với thời xưa. 
Vì thê mà Trung-quôc đã có những giai câp mới và những chính 

đẳng mới: giai cập vô sản và giai cầp tư sản, chính đảng của giai 


: ¬ 


p vô sử. và chính đảng của giai cầp tư sản. Vì giai cầp vô 


kk nên. đã có co tư Tết đề lãnh đạo 
Š 


`^ ^ : `vấ ¬^Ÿ ` ®@⁄% a8 
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. chín đảng của nó đã phải chịu mây tầng áp bức của 
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hoặc xem nhẹ điều ầy thì người đó sẽ phạm sai lầm cơ hội hữu 
khuynh. 

2. Trung-quỏc còn có khoảng 90 phẩn trăm kinh tế nông 
nghiệp và kính tê thủ công nghiệp phân tán và cá thẻ, đó là điều 
lạc hậu, đó là điều không khác với thời xưa mầy, chúng ta còn 
Có trên dưới 90 phần trăm sinh hoạt kinh tê vẫn dừng lại ở thời 
Xưa. Thời xưa có chế độ chiêm hữu ruộng đầt phong kiên, 
Hiện nay đã bị chúng ta xóa bỏ hoặc sắp bị xóa bỏ; vẻ điểm này, 
Chúng ta đã hoặc sắp khác với thời xưa, đã hoặc sắp có khả năng 


NHúC đây nền nông nghiệp và thủ công nghiệp của chúng ta dẫn 


dân tiền tới hiện đại hóa. Nhưng, hiện nay và cả trong một 
HỚI gian khá dài sau này, về hình thái cơ bản của nó mà nói, 
Hến nông nghiệp và thủ công nghiệp của chúng ta vẫn còn hoặc 
Sẽ còn là phân tán và cá thẻ, tức là gẩn như thời xưa. Ai mà 
XÃO lãng hoặc xern nhẹ điều ầy thì người đó sẽ phạm sai lắm 
cỡ hội “tả” khuynh. 

3. Giá trị sản lượng của nền công nghiệp hiện đại của 
Trung-quôc tuy mới chiêm trên dưới 10 phần trằm giá trị tổng 
sản lượng kinh tê quốc dân, nhưng nó hèt sức tập trung, tư bản 


lớn nhât và chủ yêu nhật đều tập trung trong tay bọn đề quốc 
và bọn chó săn của chúng là giai cầp tư bản quan liêu Trung- 


quộc. Tịch thu những tư bản ây và biển thành sở hữu của 
nước cộng hòa nhân dân do giai cầp vô sản lãnh đạo thì sẽ làm 
cho nước : cộng hòa nhân dân nằm được những mạch máu kinh 
lê của quốc ; Bá, làm cho kinh tê quốc doanh trở thành thành . 

lãnh đạo toàn bộ nộp kinh. tê quốc đân. Bộ phật ân. 
* ù _, X_ Ỉ bá } 
CÓ \ nhì Cỉ XP cử ch Mộ nghĩa, k khô phải 
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xem nhẹ điều ây thì người đó sẽ phạm sai lầm cơ hội hữu khuynh. 

4. Công nghiệp tư bản tư nhân ở Trung-quỏc đứng hàng 
thứ hai trong nên công nghiệp hiện đại, nó là một lực lượng 
không thê xao lãng được. Giai cầp tư sản dân tộc Trung-quốc 
và những nhân vật đại biểu của nó, vì bị đề quốc, phong kiền 


và tư bản quan liêu áp bức hoặc kìm hã n trơng cuộc đầu 
tranh cách mạng dân chủ nhân dân, họ t tham gia hoặc 
giữ lập trường trung lập. Vì những na kinh tè 
của Trung-quôc hiện nay còn ở trong tì hậu, nên 
trong một thời gian khá dài sau khi ‹ lợi, vẫn 
phải tận dụng tính tích cực của tư bản h thị và 
nông thôn để có lợi cho sự phát triển của \uốc dân. 
Trong thời gian ây, phải cho phép tôn t n tật cả 
những thành phần tư bản ở thành thị cũ: tông thôn, 
miễn là nó không có hại mà có lợi cho nẻn Ì  quöc dân. 


Điều đó chẳng những là không thẻ tránh khỏi mà còn cần thiềt 
cho nền kinh tê. Nhưng sự tốn tại và phát triển của chủ nghĩa 
tư bản ở Trung-quôc không thẻ là tự do lan tràn không bị hạn 
chề như ở các nước tư bản chủ nghĩa. Nó sẽ bị hạn chề về 
mây mặt: về phạm vi hoạt động, về chính sách thuê khóa, vẻ giá 
cả thị trường, về điều kiện lao động. Chúng ta phải từ các mặt 
ây và tùy tình hình cụ thể của từng nơi, từng ngành và từng 
thời kỳ mà áp dụng một chính sách hạn chê thật thích hợp và 
co giãn đôi với chủ nghĩa tư bản. Khâu hiệu tiềt chè tư bản 
của Tôn Trung-Sơn, chúng ta vẫn cần phải dùng và dùng được. 
Nhưng vì lợi ích của toàn bộ nên kinh tẻ quôc dân, vì lợi ích 
_ hiện nay và sau này của giai câp công nhân và nhân dân lao động, 


7 ä, 
vì ` C t 


lý "` F ` L^ £ ` ` , « . v ˆ 
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: kinh tế tư bản tư nhân, phải đề cho nó có chỗ tốn tại và phát triển 

trong khuôn khô chính sách kinh tê và kê hoạch kinh tê của nước 
cộng hòa nhân dân. Việc áp dụng những chính sách hạn chề 
đổi với tư bản tư nhân, tât nhiên sẽ vâp phải sự chông đồi của 
giai câp tư sản với nhiều mức độ và hình thức khác nhau, nhất 
là của những chủ xí nghiệp lớn trong những xí nghiệp tư nhân, 
tức là những nhà đại tư bản, Hạn chê và chồng hạn chê sẽ là 
Hình thức đầu tranh giai cầp chủ yêu trong nội bộ của một nước 
đân chủ mới. Nêu cho rảng hiện nay chúng ta không cần hạn 
Chế chủ nghĩa tư bản, cho rằng có thê vứt bỏ khầu hiệu ““tiềt chế 
tữ bản”, thì hoàn toàn sai lầm, đó là quan điềm của chủ nghĩa 
Cơ hội hữu khuynh. Nhưng ngược lại, nều cho rằng đồi với 
tứ bản tưr nhân phải hạn chê thật nhiều và thật chặt, hoặc cho rằng 
thận chí có thể nhanh chóng tiêu diệt tư bản tư nhân, thì đó 
Cung hoàn toàn sai lầm, đó là quan điểm của chủ nghĩa cơ hội 
“tà” khuynh, hoặc của chủ nghĩa phiêu lưu. 

5.. Kinh tế nông nghiệp và kinh tế thù công nghiệp phân 
tán, cá thể, chiêm 90 phần trăm giá trị tông sản lượng kinh tế 
quôc dân, có thê và cần được hướng dẫn phát triển theo chiều 
hướng hiện đại hóa và tập thẻ hóa một cách thận trọng, từng 
bước nhưng tích cực. Quan điểm buông trôi là sai lẫm. Phải 
tổ chức những hợp tác xã sản xuât, tiêu dùng và tín dụng, và 
thành lập những cơ quan lãnh đạo hợp tác xã ở trung ương, 
tỉnh, thành pho, huyện và in ii ng hạp tác xã ây. là q12 _ 


th 
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Trung-quộc có thẻ làm cho chúng ta gặp khó khăn, nhưng chúng 
ta vẫn có thể tổ chức và cần phải tổ chức, cần phải mở rộng và 
phát triển. Chỉ có kính tế quốc doanh mà không có kưh tế 
hợp tác xã, thì chúng ta sẽ không thê lãnh đạo được nền kinh tế 
cá thể của nhân dân lao động từng bước tiền lên con đường tập 


thê hóa, không thê từ xã hội dân chủ : én lên xã hội xã hội 
chủ nghĩa sau này, không thê củng ‹ đạo của 
giai câp vô sản trong chính quyền nhà cao lãng 
hoặc xem nhẹ điều đó thì người ä lắm 
hết sức lớn. Kinh tế quốc doanh là k xã hội 
chủ nghĩa, kính tế hợp tác xã là kinh xã hội 
chủ nghĩa, thêm vào đó là chủ nghĩa tt \ tế cá 
thẻ, kinh tê tư bản nhà nước do nhà nư D tÁC, 
đó là mây thành phần kinh tế chủ yêu củ: \òa nhân 


dân, sẽ tạo thành hình thái kinh tế dân cÌ 

6. Trong việc phục hồi và phát triển nến kính tÈ quốc 
dân của nước cộng hòa nhân dân, không thẻ không có một chính 
sách thông nhât quản lý ngoại thương. Quét sạch chủ nghĩa 
đề quộc, chủ nghĩa phong kiến, chủ nghĩa tư bản quan liêu và 
nền thông trị Quôc dân đảng (đó là sự biểu hiện tập trung của 
chủ nghĩa để quốc, chủ nghia phong kiền và chủ nghĩa tư bản 
quan liêu) ra khỏi bờ cõi Trung-quồc, vẫn chưa phải là đã giải 
quyêt được vân để xây dựng một hệ thông công nghiệp độc 
lập và hoàn chỉnh, mà chỉ khi nào kinh tế được phát triền mạnh 
mm, từ một nước nông nghiệp lạc hậu trở thành một nước công 


Eo Ahó tiên tiên HỘ mới coi là đã hoàn toàn giả quyệt được vân 


â 
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Trung-quốc đã giành được thẳng lợi trong cả nước và giải quyết 

được vần để ruộng đât, Trung-quôc vẫn còn hai loại mâu thuẫn 

cơ bản. Một, trong nước là mâu thuẫn giữa giai cập công nhân 

Và glai cập tư sản. Hai, ngoài nước là mâu thuẫn giữa Trung- 

quốc và các nước đẻ quồc. Vì thê, sau khi cách mạng dân chủ 

“nhân dân giành được thẳng lợi, chính quyển nhà nước của nước 
cộng hòa nhân dân do giai câp công nhân lãnh đạo chẳng những 
không thể làm yêu đi mà cần phải tăng cường. Đòi nội thì 
tiết chế tư bản và đỏi ngoại thì thông nhầt quản lý ngoại thương, 
đó là hai chính sách cơ bản trong cuộc đâu tranh kinh tẻ của nhà 
HưƯớC ấy. Ai mà xao lãng hoặc xem nhẹ điểu đó thì người ây 
Sẽ mặc phải sai lầm hết sức lớn. 

7. Di sản kinh tế của Trung-quốc tuy lạc hậu, nhưng nhân 
dân Trung-quôỏc là dũng cảm và cần cù, với thẳng lợi của cuộc 
Cách mạng của nhân dân Trung-quộc và sự thành lập nước cộng 
hòa nhân dân, với sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Trung-quốc, 
thêm vào đó là sự viện trợ của giai câp công nhân các nước trên 
thể giới, trong đó chủ yêu là sự viện trợ của Liên-xô, tỏc độ 
xây dựng kinh tế của Trung-quỏc sẽ không phải là rât chậm mà 

có thê là khá nhanh, sự thịnh vượng của Trung-quốc đã có thể 
trông thầy được từng ngày. Những luận điểm bị quan đồi 
với sự phục hưng kinh tế của Trung-quốc là không có chút căn 
cứ nào. 

w‹ 
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dân chủ nhân dân của Trung-quôc đã làm cho bọn đ quốc hết | 
sức thù hẳn cuộc cách mạng đó, chúng đã dỏc hết sức giúp đỡ 
Quốc dân đảng. Điều đó càng làm cho nhân dân Trung-quốc 
căm thù sâu sắc bọn để quôc, và làm cho bợn đề quốc mật hệt 
chút uy tín cuôi cùng của chúng trong nhân dân Trung-quốc. 


Đồng thời, từ sau đại chiên thê giới lần thứ hai, toàn bộ chế độ 
đề quốc chủ nghĩa đã bị suy yêu đi rất n ượng của mặt 
trận chồng đề quốc trên thể giới do Ï lầu đã lớn 
mạnh lên hơn bao giờ hét. “Toàn È vn chúng 
ta có thể và cần phải dùng phương ưƯỚC và 
triệt đề quyền không chè của chủ nghị 1g -quôc. 
Quyền không chê đó của bọn đề quôc Ì r chỉnh 
trị, kinh tế và văn hóa. Ỡ những thài | Ø 1101 mà 
quân đội Quốc dân đẳng đã bị tiêu diệt, Quốc dân 
đảng đã bị lật đỏ, thì quyền không chè vẻ mậ trị của bọn 
đề quốc liên bị đập tan ngay sau đó, và quyền khồng chè về kinh 


tê và văn hóa của chúng cũng bị đập tan nột. Nhưng, những sự 
nghiệp kính tê và văn hóa do bọn đề quồc trực tiềp kinh doanh 
văn còn, những nhân viên ngoại giao và những phóng viên được 
Quộc dân đảng thừa nhận vẫn còn. Đồi với những cải đó, 
chúng ta phải phân biệt việc trước việc sau, việc khoan việc gầp 
mà giải quyết cho đúng đản. Không thừa nhận địa vị hợp 
pháp của bât kỳ cơ quan ngoại giao và nhân viên ngoại giao nước 
ngoài nào của thời Quỏc dân đảng, không thừa nhận sự tiềp tục 
tồn tại của mọi hiệp ước bán nước của thời Quôc dân đẳng, đóng 
cửa những cơ quan tuyên truyền do bọn đề quôc lập ra ở Trung- 
-quôc, lập tức thông nhật quản lý ngoại thương, cải cách chê độ hải 
q an, đó là những việc phải làm trước tiên khi chúng ta tiên 
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vào các thành phổ lớn. Sau khi làm được những việc đó thì 
nhân dân 'Trung-quôc sẽ đứng hiên ngang trước bọn đề quốc. 
Đôi với những sự nghiệp kinh tế và văn hóa còn lại của bọn 
'đề quốc, có thê cho tạm thời tốn tại, nhưng do chúng ta giám sát 
và kiệm soát, đợi khi chúng ta giành được thẳng lợi trong cả 
nước rồi sẽ giải quyết sau. Đôi với những ngoại kiểu bình 
thường, thì bảo hộ những quyền lợi hợp pháp của họ, không 
được xâm phạm. Vẻ vân để bọn đề quốc thừa nhận nước ta, 
không những hiện nay không nên giải quyềt vội, mà trong một 
thời gian khá dài sau khi chúng ta giành được thẳng lợi trong 
cả nước, cũng không cân giải quyết vội. Chúng ta sẵn sàng 
đặt quan hệ ngoại giao với tât cả các nước theo nguyên tắc bình 
đăng, nhưng bọn đê quộc xưa nay vồn thù địch với nhân đân 
Trung-quỏc, quyềt không thẻ đôi xử với chúng ta bằng thái 
độ bình đằng rmnột cách quá mau chóng được. Hẻễ ngày nào 
Chúng chưa thay đổi thái độ thù địch, thì ngày ầy chúng ta vẫn 
chưa cho các nước đề quốc có địa vị hợp pháp ở Trung-quộc. 
Về việc buôn bán với người nước ngoài thì không có vân đẻ 
gì, buôn bán được thì cứ buôn bán, và hiện nay cũng đã bắt đầu 


buôn bán rồi, các nhà buôn của mầy nước tư bản đang cạnh tranh 
nhau. Chúng ta cần phải tận khả năng buôn bắn với các nước 
xã hội chủ nghĩa và các nước dân chủ nhân dân trước, đồng 
thời cũng cần buôn bán với các nước tư bản. 
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Tât cả các đảng phái dân chủ, các đoàn thẻ nhân dân và các nhân 
sĩ dân chủ không đảng phái đều đứng về phía chúng ta. Giai 
cập tư sản ở Thượng-hải và lưu vực sông Trường-giang đang 
bắt liên lạc với chúng ta. Việc đi lại bằng đường thủy vả trao 
đôi thư tín giữa miền nam và miền bắc đã bắt đầu. Bọn Quốc 
dân đảng lâm vào tình trạng chia năm xẻ bảy, đã tách rời mọi 


tảng lớp quần chúng. Chúng ta đang ch tiên hành đàm 
phán với chính phù phản động Nam-kin: ượng thúế 
đây chính phù phản động Nam-kinh tiên m phán 
này là bọn quân phiệt phái Quảng-tây, : Quốc 
dân đảng và giai cập tư sản Thượng-hả của họ 
là muôn mình có một chân trong Chính † CÔ giữ 
lại một sô lượng quân đội tương đổi nhiều, : g quyền 
lợi của giai câp tư sản ở Thượng-hải và ở : ' cỏ làm 
cho cách mạng mang sắc thái ôn hòa. Những r trong phải 


này thừa nhận lầy tám điều kiện của chúng ta làm cơ sở để đàm 
phán, nhưng còn muôn cò kè sao cho họ khỏi bị thua thiệt quá 
nhiều. Kẻ mưu toan phá hoại cuộc đàm phán này là Tường 
Giới- Thạch và bọn sông chềt theo hẳn. Tưởng Giới-Thạch 
cờn 60 sư đoàn đóng ở miền nam sông Trường-giang, bọn này 
vẫn đang chuân bị đánh với ta. Phương châm của chúng ta 
là không từ chỏi đàm phán và yêu cầu đôi phương phải hoàn 
toàn thừa nhận tám điều kiện, không được cò kè thêm bớt. 
Điều kiện để trao đổi là: không đánh phái Quảng-tây và các 
phái chủ hòa khác trong Quốc dân đảng; trong vòng một năm 
_ không cải biên quân đội của họ; cho phép một sô người trong 
_ Chín _. Nam-kinh tham gia vào hội nghị hiệp thương chính 
trị và Ch Bụphh liên hợp; cho phép bảo hộ một sô quyền. lợi 
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Của giai cầp tư sản ở Thượng-hải và ở miền nam. Cuộc đàm 
phán này có tỉnh chầt toàn diện, nêu thành công, sẽ giảm được 
nhiều trỏ ngại và sẽ rât có lợi cho việc chúng ta tiên quân xưởng 
miền nam và chiếm các thành phô lớn ở đó. Nêu không thành 
Công thì đợi sau khi tiền quân, sẽ tiền hành những cuộc đàm phán 
Có tính chât địa phương ở từng nơi một. Thời gian đàm phán 
định vào hạ tuần tháng 3. Chúng ta hy vọng tháng 4 hoặc tháng 
5 sẽ chiếm Nam-kinh, sau đó sẽ triệu tập hội nghị hiệp thương 
Chính trị ở Bắc-bình, thành lập Chính phủ liên hợp và lây Bắc- 
bình làm thủ đô. Chúng ta đã bảng lòng đàm phán thì phải 
thây trước rắng sau khi đàm phán thành công, sẽ có nhiều chuyện 
Phiên phức xảy tới, phải chuẩn bị một bộ óc tỉnh tío để đôi 
Phó với việc đôi phương áp dụng chính sách của Tôn Hành- 
GIÁ chui vào bụng công chúa Thiết Phiền để tác yêu tác quái), 
Miễn là chúng ta chuân bị đầy đủ về tỉnh thần thì chúng ta sẽ 
đánh bại được bât kỳ một Tôn Hành-Giả nào muồn tác yêu tác 
quái. Bât cứ là đàm phán hòa bình toàn diện hay đàm phán 
hòa bình cục bộ, chúng ta đều phải chuẩn bị như thê. Chúng 
ta không nên vì sợ phiền phức, muôn thẳnh thơi mà không 
tiếp nhận những cuộc đàm phán ây. Chúng ta cũng không 
nên tiệp nhận những cuộc đàm phán ây một cách hồ đồ. Tính 
nguyên tắc của chúng ta phải vững vàng, nhưng chúng ta cũng 
cần phải có tât cẢ mọi tính linh hoạt có thê cho phép và cần thiệt 
đề thực hiện tính nguyễn tác. 
Â&.¿ 
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thật sự đoàn kết toàn thê giai cầp công nhân, toàn thể giai cầp nông 
dân và đồng đảo những người trí thức cách mạng. Đó là lực 
lượng lãnh đạo và lực lượng cơ bản của nền chuyên chính ây. 
Nêu không có khôi đoàn kêt đó thì sẽ không củng cô được nền 
chuyên chính ây. Đồng thời, nó còn đòi hỏi Đảng ta phải đoàn 
kêt đến mức tôi đa những nhân vật đại biểu của giai cập tiểu 
tư sản thành thị và giai cầp tư sản dân tộc có thể hợp tác với 
chúng ta, cũng như những trí thức và những phe phát chính trị 


trong những giai cập này, để trong thời kỳ mạng, cô lập 
những thê lực phản cách mạng, đánh đề àn những thẻ 
lực phản cách mạng và những thê lực đ: rong nước; 
và đề sau khi cách mạng thẳng lợi, nhanh hục hồi và 
phát triển sản xuât, đôi phó với bọn đề qui \goài, làm cho 


Trung-quồc từ một nước nông nghiệp vững bước tièn lên thành 
một nước công nghiệp, xây dựng Trung-quôc thành một nước 
xã hội chủ nghĩa vi đại. Vì thể, chính sách hợp tác lâu dài của 
Đảng ta với các nhân sĩ dân chủ ngoài Đẳng phải được xác định 
fÕ trong tư tưởng và trong công tác của toàn Đảng. Chúng 
ta phải coi đại đa sö các nhân sĩ dân chủ ngoài Đảng như cán bộ 
của ta vậy, phải thành khần và thẳng thần cùng họ bàn bạc và 
giải quyết mọi vân đề cần phải bàn bạc và giải quyêt, giao công 
tác cho họ làm, để họ có chức có quyền trong cương vị công 
tác, để cho họ lập được thành tích trong công tác. Xuầt phát 
Nội tỉnh thần đoàn kết với họ mà phê bình hoặc đầu tranh một 
cách nghiêm chỉnh và thích đáng với những sai lầm và khuyêt 
Ề điểm của Ì họ, để È đạt tới mục đích đoàn kèt họ. Đồi với những 
âm Ì oặc khu) J0006/0Ácbz họ mà có thái độ chiều thê co 
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cũng King đúng. Ở mỗi thành phô lớn, mỗi thành phô vừa, 
“mỗi khu vực có tính chât chiên lược và mỗi tỉnh, đều phải bối 
- dưỡng một sồ nhân sĩ dân chủ ngoài Đảng có uy tín'và có thể 
hợp tác với chúng ta. Trong Đảng ta, thái độ không đúng trong 
việc đôi xử với các nhân sĩ dân chủ ngoài Đảng do tác phong 
đóng cửa trong thời kỳ chiên tranh cách mạng ruộng đât để ra, 
trong thời kỳ chiến tranh chồng Nhật vẫn chưa được khắc phục 
Hết, đến năm 1947, trong thời kỳ cao trào cách mạng ruộng đât 
Ở Các căn cứ địa, nó lại xuât hiện một lấn nữa. Thải độ đó chỉ 
lãm cho Đảng ta bị cô lập, làm cho nên chuyên chính dân chủ 
nhản dân không củng cô dược, làm cho kẻ địch thêm bạn đồng 
mình. Hiện nay, hội nghị hiệp thương chính trị Trung-quốc 
lần đâu tiên do Đảng ta lãnh đạo sắp được triệu tập, chỉnh phù 
liên hợp dân chủ sắp được thành lập, cách mạng sắp thẳng lợi 
trong cả nước, toàn Đảng cấn phải thật sự kiểm điềm và có sự 
nhận thức đúng đản về vần để đó, phải chồng hai khuynh hưởng 
“chiều theo hữu khuynh và đóng cửa hoặc xuê xoa “t4” khuynh, 
phải có một thái độ hoàn toàn đúng đản. 


X 


Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ thăng lợi trong cả nước. 
Vân lợi đó sẽ đợc vỡ mặt “ẽ phượng Đông của chủ nghĩa 


Đè góng Ảnh thóng 
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nghi năng lực xây dựng của chúng ta. Bọn để quốc dự đoán 
rằng sớm muộn chúng ta cũng phải ngửa tay xin xỏ chúng thì 
mới sông được. Do thắng lợi, trong Đảng có thể nảy ra tư tưởng 
kiêu ngạo, tư tưởng công thân, tư tưởng dừng lại không cấu 
tiên, tư tưởng ham hưởng lạc không muôn sống gian khổ nữa. 
Do thắng lợi, nhân dân sẽ cám ơn chúng E/ ca về tư sản cũng 


sẽ đứng ra tâng bộc chúng ta. Vũ lực của kẻ thù NÓ, - thể 
chỉnh phục được chúng ta, điểu đó đã chứng minh. 
Song, sự tâng bộc của giai cập tư sản lại _ nhữ: được 
những người yêu đuôi trong hàng ngũ Có thể có 
những đảng viên cộng sản như vấy, họ chu . kẻ thù 
cảm súng chính phục, trước những kẻ thì cứng đáng 
với danh hiệu anh hùng; nhưng, họ lại kh nổ: sự tân 
công của những viên đạn bọc đường, họ sẽ bị : viên đạn 


bọc đường đánh bại. Chúng ta phải để phòng tỉnh trạng đỏ. 
Giành được thẳng lợi trong cả nước, đó mới chỉ là đi được 
bước đầu trong cuộc Vạn lý trường chính. Nều bước đâu đồ 
cũng đáng kiêu hãnh, thì chỉ là tương đôi nhỏ bé mà thôi, những 
cái đáng kiêu hãnh hơn nữa còn ở sau này. Mây chục năm sau, 
khí nhìn lại thắng lợi của cuộc cách mạng dân chủ nhân dân 
Trung-quôc, người ta sẽ cảm thầy rằng đó dường như mới chỉ 
là màn giáo đầu ngắn ngủi của một vở kịch dài. Một vở kịch 
phải bắt đầu bằng màn giáo đầu, nhưng màn giáo đầu chưa phải 
là cao trào vở kịch. Cách mạng Trung-quôc là vỉ đại, nhưng 


| Chẳng TH, sau cách Tan còn dài hơn nữa, công tác còn vì 
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1gAo, không nóng nảy, nhật thiết phải làm cho các đồng chí chúng 
Ta tiếp tục giữ vững tác phong phân đâu gian khổ. Chúng ta 
có vũ khí mác-xít lê-nin-nít là phê bình và tự phê bình. Chúng 
'ta có thể gạt bỏ những tác phong không tỏt, giữ vững những tác 
phong tỏt đẹp. Chúng ta có thể học được những cái mà trước 
kia chúng ta chưa biết. Chúng ta không những giỏi đập tan 
thê giới cũ, mà chúng ta sẽ còn giỏi xây dựng thê giới mới. 
Nhân dân Trung-quôc chẳng những có thể không cẩn ngửa tay 
X1 xô bọn đề quốc cũng sông được, mà sẽ còn söng sung sưởng 
HƠn cả các nước để quốc nữa. 


CHÚ THÍCH 


(1)Ngày 19 tháng 9 năm 1949, Đông Kỳ-Vủ, tỉnh trưởng tỉnh Tuy-viễn 
và Tôn Lan-Phong, tư lệnh binh đoàn của Quỏc dân đẳng đã dẫn hơn 4 
vạn quân khởi nghĩa. Dưới sự lãnh đạo của quản khu Tuy-viễn Quân 
giải phóng nhân dân, bắt đầu từ ngày 21 tháng 2 năm 1950, quân khởi nghĩa 
đã được chỉnh biên, đèn ngày 10 tháng 4 đã cài biên thành Quân giải phóng 
nhân dân. 

(2)Về việc đàm phán hòa bình với chính phủ phản động Quốc dân đảng 
N am-kinh, ngày 26 tháng 3 năm 1949, Trung ương Đảng cộng sản Trung- 
quốc quyềt định: “1. Thời gian bắt đảu đàm phán: ngày l1 thíng 4, 

_ Địa điểm đàm phán: Bác-bình. 3. Cử Chu Än-Lai, Lâm Bi-Cửừ, 

âm Bưi z ; Diệp n HuẠN Lÿ Uy bo làm “ biểu 1 (ngầy L lượn, $ 


SA: 


cơ: sỏ cho cuộc đảm r n phán giữa hai bên. 4. PS hôm nay báo cho và hì 


“1g của hệ đạn, mang theo những tài liệu cán thiết về tám điều kiện để 
thuận tiện cho việc đàm phán.” 

(3)`Chuyện Tôn Hành-GiÁ biền thành con bọ chui vào bụng công chúa 
Thiết Phiên và đánh bại công chúa, xem hồi thứ 59 trong Táy du ký, tiểu 
thuyêt thắn thoại Trung-quòc. 


PHƯƠNG PHÁP CÔNG TÁC 
CỬA ĐÁNG ỦY* 


(Ngày 13 tháng 3 năm 1949: 


1. Bí thư đảng ủy phải biết làm người “tiểu đội trưởng”. 
Đảng ủy có một hai chục người, cũng giồng như một tiêu đội 
trong quân đội, bí thư tựa như người “tiểu đội trưởng". Muồn 
lãnh đạo tôt tiểu đội đó, thực không phải dễ. Hiện nay, các 
Trung ương cục và các Trung ương phân cục đều lãnh đạo những 
vùng rat lớn, gánh vác những nhiệm vụ rầt nặng nẻ. Công tắc 
lãnh đạo không những phải quyềt định phương châm chính 

sách, mà còn phải đặt ra phương pháp công tác đúng đắn. Có 


phương châm chính sách đúng đần rồi, nhưng nều sơ suât trong 
phương pháp công tác thì vẫn có thể xảy ra vàn để. Muôn 
“hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo của mình, đảng ủy phải dựa vào 
“các chiên sĩ trong tiêu đội”, phát huy đây đủ tác dụng của họ. 
Bí thư muôn làm tôt người “tiểu đội trưởng”, thì phải học tập 


và ngi tiên TÊN Go cho thật tôt. Bí thư, phó bí thư nêu không chú 


“.. 
E 


kết luận của đồng = óc _ 


thể lần t TẠO Ban c 


X ;ấ" 
“Đày là PhlUp Su” K. bài Trạch- Í‡+ 


nghị toàn: 


522 TUYẾN TẬP MAO TRẠCH-ĐÔNG 


—— ~ ———— —— —_—__—-—_.-.—-Y 


—_.—_—— -———. —“———~ 


ý tuyên truyền và tổ chức “các chiên sĩ trong tiêu đội” của mình, 
không khéo giải quyết môi quan hệ giữa mình với các ủy viên, 
không nghiên cứu họp thể nào cho có kết quả, thì rất khó chỉ 
huy được tốt “các chiên sĩ trong tiểu đội” đó. Nều hành động 
của “các chiến sĩ trong tiêu đội” đó không nhất trí, thì đừng 
hòng lãnh đạo hàng triệu con người đi chiến đầu và xây dựng. 
Đương nhiên, quan hệ giữa bí thư và các ủy viên là thiểu số 
phục tùng đa số, điều đó không giỗng như quan hệ giữa 


tiêu đội trưởng và các chiền sĩ. Đây chằng qua chỉ là một ví 
dụ. 

2. Phải đặt vân đẻ lên mặt bàn. Khôn “tiểu đội 
trưởng” phải làm như vậy, mà các ủy viên làm như 


vậy. Không nên bàn tán sau lưng. Có vần để thì họp nhau 
lại, đặt lên mặt bàn mà thảo luận, quy định ra mầy điều, vàn để 
sẽ được giải quyẻt ngay. Có vần để mà không đặt lên mặt bàn 
thì rât lâu vẫn không được giải quyềt, thậm chí kéo dài đèn mâẫy 
năm. ““Tiểu đội trưởng” và các ủy viên còn phải thông cảm 
với nhau. Sự thông cảm, giúp đỡ và tình hữu nghị giữa bí 
thư và các ủy viên, giữa Trung ương và các Trung ương Cục, 
giữa các Trung ương cục và các khu đảng ủy là điều quan trọng 
hơn cả... Điều đó, trước đây mọi người không chú ý đền. Từ 
sy hội đại biều lần thứ 7 tới nay, về mặt đó đã có nhiều tiền bộ, 
nỈ ệ đoàn két hữu nghị đã được tăng cường rầt nhiều. Từ 

u, vẫn. cần luôn luôn chú ý đen điều đó. 
_ ao đội tỉnh hình", Nghĩa là, các đẳng ủy viên 
áo cho nhau, trao đội với nhau. những tình hình 


.*" 


an trọng để 


không g là m như v \ ẬV §, "‹ 


PHƯƠNG PHÁP CÔNG TÁC CA ĐẲNG ỦY 523 


như Lão tử đã nói: ““Gà gáy chó sủa cùng nghe, đên già đến 
_ chết chẳng hè thăm nhau ”(!), kết quả là giữa đôi bền thiêu tiếng 
nói chung. Một sô cán bộ cao câầp của chúng ta cũng có những 
tiếng nói khác nhau trên những vân để lý luận cơ bản của chủ 
nghĩa Mác—Lê-nin, nguyên nhân là học tập còn chưa đủ. Hiện 
nay tiêng nói trong Đảng đã tương đôi thông nhất, nhưng văn 
đề vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn. Ví dụ trong cải cách 
ruộng đât, thê nào là “trung nông”, thẻ nào là “phú nông”, điều 
naãy cung còn có những nhận xét khác nhau. 

4.. Việc gì không biết và không hiểu thì phải hỏi cầp dưới, 
không nên tùy tiện tán thành hay phản đôi. Có một số văn 
kiện đã thảo ra rồi nhưng tạm thời giữ lại không phát, chính 
là vì trong đó còn có một sô vân để chưa hiểu rõ, cắn trưng cầu 
ý kiện của cập dưới trước. Chúng ta quyẻt không nên gượng 
đạo không biết mà cứ cho là biết, phải “hồi bể đưới mà không 
Sợ xâu hô 2), phải biết lắng nghe ý kiền của cán bộ cập dưởi. 
Làm học trò trước rồi hãy làm thầy sau, học hỏi ở cán bộ cầp dưới 
trước rồi hãy ra lệnh sau. Các Trung ương cục, các Tiền ủy 
khi giải quyết công việc đều nên làm theo lỗi đó, trừ khi tình 
hình quân sự khẩn câp và sự việc đã rõ ràng. Làm như vậy 
không hề ảnh hưởng đến uy tin của mình, trái lại chỉ tăng thêm 
y tín cho mình. Khi những quyết định của chúng ta đưa ra, 
trong đó đã có cả ý kiên đúng đản của cán bộ cầp dưới thì tât 
nhiên họ sẽ ủng hộ. Ý kiên của cán bộ cầp dưởi có điều đúng, 
có điểu không đúng, sau khi nghe phải phân tích. Đôi với. 

ững ý / kiên thông phải nghe và làm theo. sở dĩ -Tíngg 0 ương 
Ũ ợc đú g đản, ‹ >. là vì đã tỉ ông hợp ¿ SỐ rợc nhữr 18 
_. _ xi cùng Khuất. 
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Nêu các nơi không gửi tài liệu, không góp ý kiền thì Trung ương 
rầt khó chỉ đạo một cách đúng đắn. Đôi với những ý kiên sai 
lắm của cầp dưới, cũng phải nghe, hoàn toàn không nghe là 
không đúng; song nghe rồi không làm theo, hơn nữa còn phải 
phê bình ý kiên sai lầm đó. 


2. Học cho được “đánh dương cẩm”. Đánh dương 


cầm, phải đánh cả mười ngón tay, không thể ngón đánh ngón 
không. Nhưng nêu mười ngón tay đều xuỗng một 
lúc thì cũng không thành điệu nÌ M ệu nhạc 
hay, động tác của mười ngón phải nhịt ¡ hợp 
với nhau. Đảng ủy phải nắm chả. | đồng 
thời phải xoay quanh công tác trung tân , c mặt 
công tác khác. Hiện nay, chúng ta phải r u mặt; 
công tác ở các địa phương, các đơn vị quâi ngành, 
chúng ta đều phải chú ý tới, không được chỉ chú ý một sồ vần 


đề này mà bỏ mặc một số vần để khác. Hẻ chỗ nào có vần để 
thì cũng phải vạch ra, chúng ta nhầt định phải học được phương 
pháp đó. Dương cẩm, có người đánh hay, có người đánh đờ. 
Điệu nhạc của hai loại người đó khác nhau rằt xa. Các đồng 
chí trong đảng ủy phải học “đánh dương cẩm" cho hay. 

6. Phải “nằm chắc”. Nghĩa là, đôi với công tác chủ yêu, 
đảng ủy không những nhât định phải “nắm”, mà còn nhầt định 
phải “nằm chắc”. Cái gì cũng vậy, chỉ có nắm thật chắc, không 
chút buông lỏng, thì mới có thẻ nằm được. Nằm mà không 
chắc cũng bằng không nảm. Xòe bàn tay ra thì tât nhiên cái gì 
cũng không nằm được. Dù có nắm tay lại, nhưng nằm không 
si nom dường như đã nắm, song vẫn không năm được gì cả. 
sô đồng chí hà 4 ta cũng nắm công tác chủ yêu, nhưng 
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nằm không chắc, nên công tác vẫn không tiên hành được tốt. 
Không nằm không được, nhưng nằm mà không chắc cũng không 
được. 

7. Trong óc phải có “con sô”. Nghĩa là, đổi với mọi 
tình hình và mọi vân để, nhất định phải chú ý đền mặt số lượng 
của nó, phải có sự phân tích cơ bản về sồ lượng. Chất lượng 
nào cũng biểu hiện bằng một sô lượng nhât định, không có số 
lượng thì cũng không có chất lượng. Có nhiều đồng chí chúng 
ta đến nay vẫn không biết chú ý tới mặt số lượng của sự vật, 
không biết chú ý tới những thông kê cơ bản, những tỷ lệ phần 
trăm chủ yêu, không biết chú ý những giới hạn số lượng quyết 
định chất lượng của sự vật, trong óc chẳng có “con sở” nào cả, 
kết quả là không thể không phạm sai lắm. Ví dụ, muốn tiên 
hành cải cách ruộng đât, phải biết địa chủ, phú nông, trưng nông, 
Bân nông, mỗi loại chiếm bao nhiêu trong dân số, chiếm bảo 
nhiều ruộng đât, phải biết những con sồ này mới có thể có căn 
cứ đề định ra chính sách đúng đẳn. Thè nào là phủ nông, thê 
nào là trung nông khá, sò thu nhập do bóc lột mà có đến mức 
độ nào mới quy là phú nông, nêu không thì chỉ quy là trung nông 
khá, điều đó cũng phải tìm ra một giới hạn sô lượng. Trong 

- bât cứ một phong trào quần chúng nào, số quân chúng tích cực 
ủng hộ có bao nhiêu, số phản đồi có bao nhiêu, sô lưng chừng 
có bao nhiêu, đều phải có sự điều tra cơ bản, phân tích cơ bản, 
kỉ ng thể quyết định vân để một cách vô căn cứ và chủ quan. 
9. Lo thị an dân”. Họp phải báo trước, giòng như. 

áo thị an dân, để cho mọi người biệt sẽ tu Nó 5 vận há s | 
vân đề gì, ‹ đồng tới nh ác | ũ 


HỘI nghị cán ". ại. không ch 
: ˆ kŠsv 
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và dự án nghị quyết trước, đợi người dự đến rối mới chấp 
chảnh, khác nào như “binh mã đã đến mà lương thảo chưa có”, 
như thê là không tôt. Nều chưa chuẩn bị thì không nên họp 
VỘI. 

9, “Tinh bính giản chính”. Nói chuyện, diễn thuyết, 
việt văn và thảo nghị quyết, đều phải rõ ràng văn tắt. Cuộc 
họp cũng không nên kéo dài quá. 


10. Chú ý đoàn kết những đồng chí có n khác với 
mình để cùng nhau công tác. Dù ở các địa ›y trong 
bộ đội, đều phải chú ý điều đó. Đôi với ¡ Đẳng 
cũng vậy. Chúng ta đều từ bôn phu chủng 
ta không những phải khéo đoàn kẻt với AÍ có ý 
kiên giông mình, mà còn phải khéo đoàn kèt lông chỉ 
có ý kiên khác với mình để cùng nhau côn chúng 
ta còn có những người đã từng phạm nhữn n rất lớn, 


không nên ghét bỏ những người đó, phải sẵn sàng cùng công 
tác với họ. 

11. Ra sức ngăn ngừa bệnh kiêu ngạo. Đồi với người 
lãnh đạo, đó là một vân đề nguyên tắc và cũng là một điều kiện 
quan trọng để giữ gìn đoàn kẻt. Ngay cả những người chưa 
hể phạm sai lầm lớn và trong công tác lại có rầt nhiều thành tích 
cũng không được kiêu ngạo. Cầm chúc thọ những người lãnh 
đạo của Đảng, câm lây tên những người lãnh đạo của Đảng 
đề đặt tên địa phương, tên phô và tên xí nghiệp, phải giữ vững 
tác phong phân đầu gian khỏ, ngăn cầm những hiện tượng ca 
tụng công đức. 


„ š 


12. Vạch rõ hai ranh giới. Trước hét là cách mạng hay 
à phản ‹ ách mạng? Là Diên-an hay là Tây-an)?2 Có một. 
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SỐ người không hiểu sự cẩn thiết phải vạch rõ ranh giới đó. 
Ví dụ, họ chồng bệnh quan liêu, thì coi.Diên-an tựa như “không 
có chỗ nào đúng cả'” mà không so sánh, phân biệt bệnh quan liêu 
của Diên-an với bệnh quan liêu của Tây-an. Như thê là đã phạm 
sai lắm về căn bản. Hai là, trong hàng ngũ cách mạng, phải 
vạch rõ ranh giới giữa đúng đắn và sai lắm, giữa thành tích và 
khuyết điểm, còn phải tìm hiểu cho rõ trong những cái đó cái 
nào là chủ yêu, cái nào là thử yêu. Ví dụ, thành tích là ba phần 
hay là bảy phân? Nói ít đi không được, nói nhiều lên cũng 
không được. Công tác của một người có ba phẩn thành tích, 
bây phần sai lâm, hay là bảy phẩn thành tích, ba phẩn sai lâm, 
phải có một sự đánh giá căn bản. Nều là bảy phẩn thành tích, 
thì về cơ bản cân phải khẳng định công tác của người đó là có 
thành tích. Thành tích là chính, nhưng lại nói sai lầm là chính, 
thê là hoàn toàn sai. Chúng ta xét vàn đề nhật định không được 
quên vạch rõ hai ranh giới này: ranh giới giữa cách mạng và 
phản cách mạng, ranh giới giữa thành tích và khuyèt điểm. 
Nhớ lây hai ranh giới đó thì công việc sẽ làm được trôi chảy, 
nều không sẽ làm lẫn lện tính chật của vàn để. Đương nhiên, 
muôn vạch ranh giới cho rõ, thì phải có sự nghiên cứu và phân 
_- tích tÌ ml, Đôi với mỗi người và mỗi việc, chúng ta đều phải 
có thái độ nghiên cứu phân tích. 

Tôi và các đồng chí trong Bộ chính trị cho rằng, phải có 
““NHỀỂ: phương pháp nói trên mới có thê làm tôt công tắc của 
đ; áng. ủy. Ngoài việc tiên hành tốt đại hội đại biêu ra, đẳng ủy 
các cấp “ANH tôt S- tác lãnh đạo của mình là điều vô cùng quan. 
N, ,. Chỉ : a thật uỢ phải chú trọng phương Ƒ pháp côn 3⁄„ 
tác đề nâng Tờ công tc C lãnl dc _Œt vn '#Ù VÀ ên r một. bước. 
X \Ì .vìoc. 7¬. ,ề 
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Tinh g0) >3 Lầo tử. 

2e em. bài xưƯƠ TẾ Trường (thiên 5), Luận ngữ. 
« Từ Tháng 1 năm 1937 đèn tháng 3 năm 1947, Diên-an là nơi ở của... 
tn.2 ương Đảng cộng sản Trung-quốc, Tây-an là trung tâm thông trị 


ở Tây-bắc của bọn phản động Quỏc dân đảng, đồng chí Mao Trạch-Đồng 
lầy đó đẻ ví cách mạng và phản cách mạng. | 
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(Ngày 4 tháng 4 năm 1949) 


Trước mặt chính phủ Quốc dân đảng Nam-kinh và các 
nhân viên quân chính của chính phủ này có hai con đường: 
một con đường là đi theo tập đoàn tội phạm chiẻn tranh Tưởng 
Giới- Ihạch và chủ chúng là đề quỏc Mỹ, tức là tiềp tục thù 
địch với nhân dân và cuöi cùng sẽ bị tiêu diệt cùng với tập đoàn 
tôi phạm chiên tranh Tưởng Giới- Thạch trong cuộc chiền tranh 
giải phóng nhân dân; một con đường là đi theo nhân dân, tức 
là tách khỏi tập đoàn tội phạm chiẻn tranh Tưởng Giới- Thạch 
và đê quốc Mỹ, lập công chuộc tội trong cuộc chiên tranh giải 
phóng nhân dân, đẻ mong được nhân dân khoan hồng và lượng 
thứ. Không có con đường thứ ba. 

Trong chính phủ Lý Tôn-Nhân—Hà Ứng-Khâm( ở 
NÑam-kinh có ba bộ phận người. Một bộ phận kiên trì đi theo 
.con đường thứ nhật. Dù ngoài miệng chúng có nói hay ho đền 
mây chăng nữa, trên hành động chúng vẫn tiếp tục chuẩn bị 
chút n tranh, tiệp tục bán nước, tiếp tục áp bức và tàn sắt nến 
lân yề Tỷ bình . Đụ “Chúng là ¬ng _sông “chết t 
¡-Thạch b XÃ tb vận hồn. Ji the o con đ lường 


L 
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tính chât là nh định. Bộ phận thứ ba là những người đang 
phần vân lưỡng lự, không biết đi đường nào. Họ vừa không 
muôn xúc phạm đến Tưởng Giới-Thạch và chính phủ Mỹ, vừa 
muôn được phe dân chủ nhân dân lượng thứ và dung nạp. 
Nhưng đó là ảo tưởng và không thể thực hiện được. 

Về cơ bản mà nói, chính phủ Lý Tôn-Nhân—Hà Ứng- 


Khâm ở Nam-kinh là sự hỗn hợp của bộ phận thứ nhất 
và thứ ba, còn bộ phận thứ hai chỉ rầt đèn nay, 
chính phủ này vẫn là công cụ của Tu và của 
chính phủ Mỹ. 

Vụ thảm sát NÑam-kinh xảy ra ngày Ì | phải 
là một sự kiện ngẫu nhiên. Đây là kềt quả ì VIỆC 
chính phủ Lý Tôn-Nhân—Hà Ứng-Khâm bi ng Giới- 
Thạch, bảo vệ bọn sông chét theo Tưởng Giới- Thạch, bảo vệ 


thê lực xâm lược Mỹ. Đó là kết quả của việc chính phủ Lý 
Tôn-Nhân—Hà Ứng-Khâm đã cùng với bọn sông chềt theo 
Tưởng Giới- Thạch tuyên truyền xằng bậy cái gọi là “hòa bình 
một cách bình đẳng và vẻ vang”, nhằm chồng lạt tám điều kiện 
hòa bình của Đảng cộng sản Trung-quốc, đặc biệt là chồng lại 
việc trừng trị bọn tội phạm chiên tranh. Chính phù Lý Tôn- 
Nhân—Hà Ứng-Khâm đã cử một đoàn đại biều đàm phán 
hòa bình đên Bắc-bình để đàm phán hòa bình với Đảng cộng 
sản Trung-quốc, đồng thời tỏ ý bằng lòng tiềp nhận tắm điều 
kiện của Đảng cộng sản Trung-quôc làm cơ sở cho cuộc đàm 
_ phán, như vậy nêu chính phủ này có chút thực tâm thì họ phải 
mở v tp việc giải quyết vụ thảm sát Nam-kinh, bắt giữ và 

| TM tên Khi Ghậm ánh “Tường ciệt Tu " 


—— 
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côn đồ đặc vụ ở Nam-kinh, Thượng-hải, bắt giữ và nghiêm trị 
_ bọn đầu sỏ phản cách mạng kiên quyẻt chông hòa bình, tích cực 
phá hoại đàm phán hòa bình, tích cực chuẩn bị chồng lại Quân 
giải phóng nhân dân tiên xuông phía nam sông Trường-giang. 
Khánh Phụ chưa chết, Lỗ chưa hết họa(3). Không diệt trừ bọn 
tội phạm chiên tranh thì đầt nước không có ngày yên ổn. Chân 

lý đó, lẽ nào hiện nay vẫn chưa rõ? 

Chúng ta muôn nói thằng với chính phủ Nam-kinh rằng: 
nñều các người không có khả năng làm việc đó, thì các người cũng 
nến giúp Quân giải phóng nhân dân sắp sửa vượt sông Trường- 
Hiảng tiên xuông phía nam đi làm việc đó. Đẻn lúc này, mọi 
lối nói suông đều không cần thiết, vẫn là làm những việc thiết 
thực đẻ lập công chuộc tội cho mình là hơn, để khỏi phải chạy 
nạn, khỏi bị bọn sông chết theo Tưởng Giới- Thạch ức hiệp, 
để mãi mãi khỏi bị nhân dân phÌ nhỏ. Chỉ còn một cơ hội này 
nữa thôi, không nên bỏ lỡ. Quân giải phóng nhân dân sắp sửa 

tiên quân xuông phía nam sông Trường-giang rồi. Đầy không 
phải là nói suông đẻ dọa các người, dù các người có ký hiệp định 
tiếp nhận tám điều kiện cũng vậy, mà không ký hiệp định đó 
cũng vậy, Quân giải phóng nhân dân vẫn cứ tiên. Nêu ký hiệp 
định rồi tiên sau, thì có lợi cho cả mầy mặt: có lợi cho nhần dân, 
-có lợi cho Quân giải phóng nhân dân, có lợi cho tầt cả những 
kevởi trong hệ thông chính phủ Quộc dân đẳng muôn lập công 
chuộc tội cho mình, có lợi cho đông đảo sĩ quan và binh lính. 
= g quân sỹ Quôc dân đảng; chỉ không lợi cho Tưởng SN 
Th: ach,e ho bọn sông chết theo Tưởng Giới- Thạch, cho bọn đ 
quốc mà thôi. _ Nêu Ì ông ký hiệp định đó „ tình hình : cũng g chẳng 


: } 3 
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\ 


* 


— 


532 TUYỂN TẬP MAO TRẠCH-ĐÔNG 


— ——- —————~ mm -_~— ——— -—- — 


bộ. Có thể còn cỏ một số trận đánh, nhưng không nhiều lắm. 
Trên một vùng rộng lớn và trên một mặt trận dài dẳng dặc từ 
Tân-cương đèn Đài-loan, Quốc dân đảng chỉ còn khoảng Ì triệu 
10 vạn quân tác chiên, không phải đánh nhiều nữa. Dù ký một 
hiệp định có tính chất toàn diện cũng vậy hay không ký hiệp định 
đó mà ký nhiều hiệp định có tính châầt cục bộ cũng vậy, đồi với 
Tưởng Giới-Thạch, đổi với bọn sông chẻt theo Tưởng Giớt- 
Thạch, đôi với để quôc Mỹ, tóm lại là đôi với tât cả bọn phản 


động ngoan cô đến cùng, thì tình hình vẫn như nhau, chúng 
nhật định sẽ bị diệt vong. Còn đổi với phía ï kinh cũng 
như đôi với phía chúng ta, có lẽ kỷ một hiệp đị tính chât 
toàn diện vẫn có đôi chút lợi hơn là không kì húng ta 
vẫn tranh thủ ký hiệp định đó. Nhưng có tỉnh 
chât toàn diện đó, chúng ta phải chuẩn bị đôi ph hiểu việc 
rác rồi lôi thôi. Không ký hiệp dịnh đó mà kỷ nhiều hiệp định 


cục bộ thì rất thoải mái cho chúng ta. Tuy vậy, chúng ta vẫn 
chuân bị ký hiệp định đó. Chính phủ Nam-kinh và đoàn đại 
biêu của chính phủ đó nều cũng muôn làm như vậy thì trong 
mây ngày này nên hạ quyẻt tâm, nên vứt bỏ mọi ảo tưởng và 
mọi lời nói suông. Chúng tôi không bắt buộc các người phải 
hạ quyết tâm đó. Chính phù Nam-kinh và đoàn đại biểu của 
chính phủ đó có hạ quyẻt tâm hay không là tùy ở các người, 
Có nghĩa là các người hoặc nghe theo Tưởng Giới- Thạch và 
Lây-tơn Stiu-a, mãi mãi đứng về phía chúng, hoặc nghe lời 
Í ng tôi, đứng về phía chúng tôi, hai con đường này tùy các 
y¡ lựa c và Nhưng thời øsian lựa chọn không còn nhiều 


| C0 | ké _ ki4phng lì KP là? sửa tiền quân rồi, không 
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TƯ ti 


1)Ngày 12 tháng 3 năm 1949, sau khi Tôn Khoa tử chức, Lý Tôn-Nhân 
ã bô. nhiệm Hà Ứng-Khâm làm viện trưởng viện hành chính ngụy. 

m Ngày 1 tháng 4 năm 1949, hơn 6 nghìn sinh viên của lÌ trường tử 
cầp. chuyên khoa trở lên ở Nam-kinh đã biếu tình thị uy, đòi chính phủ 
phản động Quốc dân đảng tiềp nhận tám điếu kiện hòa bình của Đảng 
động sản Trung-quộc Theo lệnh của Tưởng Giới-Thạch, tên tổng tư 
lệnh phòng thủ Nam-kinh của Quỏc dân đẳng là Trương Diệu-Minh đã 
Phải quân đội, cảnh sát và đặc vụ đánh đập dã man những sinh viên thị uy, 
lãm 2 người Chết và hơn 100 người bị thương. 

(3)Xem Tả truyện. Khánh Phụ là công tử nước Lõð thời Xuân thu, đã 
Nhiều lần gây nội loạn ở nước Lỗ, lần lượt giềt 2 chúa Người thời đỏ 
lôi “không trừ Khánh Phụ, Lỗ chư: hệt họa”. Người đời sau thường 
ví Hhưng người gây nội loạn như Khánh Phụ. 


ˆ CHÚ THÍCH: 
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MỆNH LỆNH TIỀN QUÂN TRONG 
CẢ NƯỚC* 


(Ngày 2I tháng 4 năm 1949) 


Hỡi toàn thể các đồng chí chỉ huy à chiền sĩ trong 
các quân đã chiên, hỡi các đồng chí Quân giải phóng 
nhân dân trong các khu du kích miễn nam! 


Hiệp định hòa bình trong nước do đoàn đại biểu Đảng cộng 
Sản Trung-quốc và đoàn đại biểu chính phủ Quốc dân đảng 
Nam-kinh thảo ra sau một thời gian đàm phần lâu dài, đã bị 
chính phủ Quôc dân đảng Nam-kinh bác bẻ(), Sẻ di những 


*Mệnh lệnh này do đống chí Mao Trạch-Đông thÃo ra. Sau khi 
chính phủ phản động Quộc dân đẳng không chịu kỷ hiệp định 
hòa bình trong nước, theo mệnh lệnh này của Chủ tịch Mao Trạch- 
Đông và Tỏng tư lệnh Chu Đức, Quân giải phóng nhân dân đã 
tiền hành những cuộc tiền quân lớn toàn diện với quy mô chưa 

-_ từng có vào những khu vực rộng lớn chưa được giải phóng. Sáng 

nợ: y 21 tháng 4 năm 1949, trên một chiên tuyền đài trên 500 

~lô-rmét, cy ở tử FcH@,khlh thuộc miền đồng bắc key Và 
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người phụ trách trong chính phủ Quốc dân đẳng Nam-kin 
“bác bỏ hiệp định hòa bình trong nước này là vì họ vẫn phụ 
tùng mệnh lệnh của đề quôc Mỹ và tên trùm giặc Quốc dân đẳng 
Tưởng Giới- Thạch, hòng ngăn cản bước tiền của sự nghiệp gửi 
phóng nhân dân Trung-quốc, ngăn cản dùng phương pháp 


hòa bình đẻ giải quyết vân để trong nước. Hai mươi bồn khoản 
thuộc tám điều ghi trong bản hiệp định hòa bình trong nước, 
do đoàn đại biểu của hai bên đàm phán thảo ra, đã nói lên việc 
xử lý khoan hồng đôi với vân để tội phạm chiền tranh, xử lý 
khoan hồng đôi với các sĩ quan và binh lính trong quân đội Quốc 


dân đảng cũng như các viên chức lầm việc trong chính phù 
Quốc dân đẳng, còn đổi với các vân đế khác cũng không một 
vân để nào là không xuất phát từ lợi ích của dân tộc và lợi ích 


của nhân dân mà giải quyết một cách thích đáng. Bác bỏ hiệp định 
đó, tỏ rõ bọn phản động Quộc dân đẳng quyêt tâm tiên hành đền 


Chân-Lâm và các đông chí khác lãnh đạo đã vượt mạnh qua 
sông Trường-g iang, triệt để phá hủy phòng tuyền sông Trường- 
giang mà quân địch đã phải vàt và xây đập trong 3 tháng rưỡi. 
Ngày 23 tháng 4, đã giải phóng Nam-kinh, trung tâm thông 
K\{ trị phản cách mạng trong 22 năm nay của Quốc dân đảng, tuyên 
bồ nến thông trị phản động của Quỏc đân đàng bị điệt vong. Sau 
đó, lại chia nhiều đường tiền xuồng phía nam, ngày 3 thing 5, 


giải phóng Hàng-châu, ngày 22 tháng 5, giải phóng Nam-xương, 
| y 27 tháng 5 đánh chiềm Thượng-hải, thành phô lớn nhất 
HT rực quộc. Tháng 6, bật đấu tiền quân vào Phúc-kiền. 
3 : giải phóng Phúc-châu, ngày 17 tháng 10, giải 
VỆ này, 1, 14 Hàng 5, trên một đoạn lyp hơn 100 la 
ø đ My) In iàP đồng ` vb n, 
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cùng cuộc chiến tranh phản cách mạng do chúng gây ra. Bác 
bỏ hiệp định đó, tỏ rõ cái đàm phán hòa bình mà bọn phản động 
Quốc dân đẳng đưa ra ngày l tháng 1 năm nay chẳng qua chỉ 
hòng ngăn cản bước tiền của Quân giải phóng nhân dân, để bọn 
'phản động có thời gian lây lại sức, sau đó quay lại tiêu diệt thể 
lực cách mạng. Bác bỏ hiệp định đó, tỏ rõ cái mà chính phủ 
Lý Tôn-Nhân ở Nam-kinh gọi là thừa nhận lầy tám điều kiện 
Hòa bình của Đảng cộng sản Trung-quốc làm cơ sở đàm phắn là 
một chuyện hoàn toàn giả dõi. Bởi vì, nều đã thừa nhận việc 
trừng trị bọn tội phạm chiên tranh, đã thừa nhận việc dùng 
nguyên tắc dân chủ cải biên mọi quân đội phần động Quốc dân 
đảng, đã thừa nhận việc tiềp thu mọi quyền lực của chính phủ 
Nam-kinh và của chính quyền các cáp thuộc chính phù đó, 
Cũng như đã thừa nhận các điều kiện cơ sở khác, thì không có 
lý do gì đẻ bác bỏ những biện pháp cụ thể được thẢo ra trên 
đồng chí khác lãnh đạo đã vượt mạnh qua sông Trường-giang. 

Hai ngày 16 và 17 tháng 5, giải phóng các thành thị quan trọng 

- miền Hoa-trung là Vũ-xương, Hán-dương và Hán-khầu. Sau 
đó, lại tiền xuông Hổ-nain. Ngày 4 tháng 8, tỉnh trưởng Quốc 
dân đảng tỉnh Hỗ-nam là Trình Tiểm và tư lệnh bình đoàn 1 
Quốc dân đẳng là Trần Minh-Nhân đã tuyên bồ khởi nghĩa, tỉnh 
Hồ-nam được hòa bình giải phóng. Sau khí mở chiền dịch 
Hoành-dương—Bảo-khánh trong tháng 9 và tháng 10, tiêu diệt 
chủ lực của quân Bạch Sùng-Hy Quộc dân đảng, quân dã 
_“chin 4 lại tiền về Quảng-đông, Quảng-tây Ngày 14 tháng 
4 gai phóng Quảng-châu, ngày 22 tháng 11, giải phóng 
Quê-lâm, ngày Sa vT tÓ HỆ 7 PNP Nam-ninh. hy, JIẾ 
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những điểu kiện cơ sở đó, và lại hềt sức khoan hồng. Trong 
tình hình ây, chúng tôi hạ lệnh cho các đống chỉ: 

1. Hăng hái tiền lên, tiêu điệt một cách kiền quyết, triệt 
đẻ, sạch gọn và toàn bộ tật cả bọn phản động Quốc dân đẳng ở 
trong nước đám chông lại chúng ta, giải phóng nhân dân cả nước, 
bảo vệ độc lập và toàn vẹn vẻ chủ quyển lãnh thổ của Trung- 
quôc. 

2.. Hăng hái tiên lên, bắt giữ tât cẢ những tên tội phạm 


chiên tranh ngoan cô. Bầt cử chúng chạy đi đâu, đéu phải truy 
nã xét xử, trừng trị theo pháp luật. Đặc ¡ chú ý truy 
nã tên trùm giặc Tưởng Giới- Thạch. 

3.. Tuyên bỏ cho tầt cả các chính ương, các 
tập đoàn quân sự địa phương của Quỏ Iết rõ bản 
đề án sửa đổi lần cuôi cùng của hiệp định trong nước. 
Đôi với những người nào muôn chầm dứt chièn tranh, dùng 

HướäE “Tiên và các đông chỉ khác lãnh đạo đã đỉnh chiềm 


Thái-nguyên. Quân dã chiền Ì đo các đồng chí Bành Đức- 
Hoài, Hạ Long và các đõng chỉ khác lãnh đạo, sau khi giải phỏng 
Tây-an ngày 20 tháng 5, đã cùng với hai bình đoàn Hoa-bắc tiềp 
tục tiền quân vào vùng thông trị của Quòc dân đảng ở Tây-bắc, 
ngày 26 tháng 8, đánh chiêm Lan-châu, ngày 5 tháng 9, giải phỏng 
Tây-ninh, ngày 23 tháng 9, giải phóng Ngẳn-xuyên, tiêu điệt 
toàn bộ quân Mã Bộ-Phương, Mã Hõng-Quỳ của Quốc dân đẳng. 
Hạ tuần tháng 9, tổng tư lệnh cảnh bị Quồc dân đẳng Đào Tri- 
Nhạc và tỉnh trưởng Quộồc dân đẳng Bua-han ở tình Tân-cương 
tuyên bỏ khởi nghỉa, tỉnh Tân-cương được hòa bình giải phóng. 
r+: Đầu tháng 11, quân dã chiền 2 do các đồng chí Lưu Bá-Thừa, 
„` Đặng “Tiểu-Bình và các đồng chí khác lãnh đạo cùng với binh 
Ly: củ quân dã chiền Hoa-bắc và một bộ phận của quân 
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_.. pháp hòa bình đẻ giải quyết vân để, thì các đồng chí 
có thể dựa vào đại ý của bản để án sửa đổi lấn cuỗi cùng đó mà 
ký với họ những hiệp định có tính chât địa phương. 

4.. Sau khi Quân giải phóng nhân dân bao vây Nam-kinh, 
nều chính phủ Lý Tôn-Nhân ở Nam-kinh chưa bỏ chạy và bảng 
lòng ký vào bản hiệp định hòa bình trong nước, thì chúng ta 
bằng lòng một lần nữa tạo cho chính phủ đó một cơ hội ký kết. 


Chủ tịch Ủy ban quân sự cách mạng 
nhân dân Trung-quốc 
MAO TRẠCH-ĐÔNG 
Tông tư lệnh Quân giải phóng 
nhân dân Trung-quốc 
CHU ĐỨC 


——————— 


dã chiền 1 do các đống chí Hạ Long, Lý Tỉnh-Tuyểến và các đồng 

chí khác lãnh đạo bắt đấu tiền quản về Tây-nam. Ngày 15 tháng 

11, giải phóng Quý-dương, ngày 30 tháng 11, giải phóng Trùng- 

khánh. Ngày 9 tháng 12, tỉnh trưởng Quốc dân đẳng tỉnh Vân- 

nam là Lư Hán, tỉnh trưởng Quốc dân đẳng tỉnh Tây-khang 

: là Lưu Văn-Huy và hai phó chỉ huy trưởng công thự quản chính 
l Tây-nam là Đặng Tích-Hậu và Phan Văn-Hoa tuyên bồ khởi 
nghĩa, tỉnh Vân-nam và Tây-khang được hòa bình giải phóng. Hạ 
tuần tháng 12, Quân giải phóng nhân dân tiền vào Tây-nam đã 
mở chiền dịch Thành-đô, tiêu diệt toàn bộ quân Hồ Tôổn-NÑamn 
của Quỏc dân đảng, ngày 27, giải phóng Thành-đô. Đền cuồi 
tháng 2 năm 1949, Quân giải phóng nhân dân đã tiêu điệt toàn 

| bộ quản. Quốc dân đảng trên đàt liền Trung-quỏc, giải phóng 
bộ T rung-quôc, trừ Tây-tạng. , 
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CHÚ THÍCH 


(1)Ngày 1 tháng 4 năm 1949, đoàn đại biểu đàm phán hòa bình của chính 
phủ Quốc dân đảng do Trương Trị-Trung dẫn đấu đã đền Bác-binh, đàm 
phán với đoàn đại biểu Đảng cộng sản Trung-quỗc. Qua nửa tháng đàm 
phán, đã thảo ra bản hiệp định hòa bình trong nước. Ngày 15 tháng 4, 
đoàn đại biểu Đảng cộng sản Trung-quốc đã trao bản hiệp định hòa bình 
trong nước (bản đề án sửa đổi lần cuỏi cùng) cho đoàn đại biểu chính phủ 


Nam-kinh, đền ngày 20 tháng 4 đã bị chính phủ ÑNar bác bỏ. Toàn 
văn bản hiệp định hòa bình trong nước ( tì CUỒi cùng) 
như sau: 

Trung-hoa dân quöc năm 35, dưởi sự giúp ‹ Mỹ, chính 
phủ quöc dân Nam-kinh làm trái ý chí của nhà định đỉnh 
chiến và nghị quyêt của Hội nghị hiệp thưc ình nghà 
chồng Đảng cộng sản Trung-quốổc, đã gây ra ong nước 
với quy mô toàn quộc, nhằm đánh vào nhàn dẫn T Quân giải 
phóng nhân dân Trung-quộc. Tỉnh đèn nay, cuộc chị ì đỏ đã kéo 
đài 2 năm 9 tháng rưỡi. Nhân dân cả nước đã phì: chịu đựng những 


tai họa hệt sức to lớn. Tài lực, vật lực của nhà nước bị tỏn thầt hềt sức 
nặng nể, chủ quyền quỏc gia cũng bị những thuệt hại mới. Từ trước đền 
nay, nhân dân cả nước đều tỏ ra bằt mãn trước việc chính phủ quộc dân 
Nam-kinh đã làm trái với lập trường tam dân chủ nghĩa cách mạng của ông 
Tôn Trung-Sơn, làm trái với những chỉnh sách đúng đản liên Nga, liên 
Cộng, giúp đỡ nông công của ông Tôn Trung-Sơn và làm trái với lời đi 
chúc cách mạng của ông Tôn Trung-Sơn khi sắp từ trắn. Hơn nữa, nhân 
“dân cả nước càng phản đồi việc chính phủ quốc dân Nam-kinh đã gây ra 
( uỘC Chiến tranh trong nước với quy mô chưa từng có này, và đã thị hành 
C vn i8 các biệg Máp s: Sai Ép 3 về chính trị, quân sử: tài chỉnh, kinh 


MỆNH LỆNH TIỀN QUÂN TRONG CÁ NƯỚC 54] 


———- - 


giải phóng nhân dân do Đảng cộng sản Trung-quốc lãnh đạo, đo Ủy ban 
quản sự cách mạng nhân dân Trung-quộc chỉ huy, đánh bại. Theo tỉnh 
hình nói trên, ngày 1 tháng l năm 38 Trung-hoa dân quốc, chính phủ quồc 
dân Nam-kinh đã để nghị với Đảng cộng sản Trung-quộc tiền hành đảm 
"phán để chầm đứt chiền tranh trong nước, lập lại hòa bình. Ngày 14 
tháng Ì năm đó, Đảng cộng sản Trung-quốc đã ra tuyên bò, đông ý với 
đẻ nghị trên của chính phủ quốc dân Nam-kinh và đế nghị lầy tám điều 
kiện là trừng trị tội phạm chiền tranh, hủy bỏ hiền pháp giá hiệu, hủy bỏ 
hệ thông pháp chè giả hiệu, dựa theo nguyên tác dân chủ cải biến tắt cả 
những quân đội phản động, tịch thu tư bản quan liều, thực hiện cải cách 
tuộng đâầt, hủy bỏ các hiệp ước bán nước, triệu tập Hội nghị hiệp thương 
Chính trị mới không có những phần tử phần động tham gia, thành lập Chính 
phu liên hợp dân chủ và tiềp thu mọi quyền lực của chỉnh phủ phản động 
Quốc dân đảng Nam-kinh và của chính quyến các cắp thuộc chỉnh phủ 
đó, đề làm cơ sở cho cuộc đàm phán hòa bình của hai bên Tám điều kiện 
Cơ sở này đã được chính phủ quộc dân Nam-kinh đông ý. Vì vậy, phỉa 
Đảng cộng sản Trung-quộc và phía chính phủ quốc dân Nam-kinh đã cử 
đoàn đại biểu của mình và trao cho họ toàn quyển tiền hình đàm phán và 
ký kết hiệp định. Đại biểu của hai bên đã gặp nhau ở Bắc-bình và trước 
hết xác nhận rảng chính phủ quỏc dân Nam-kinh phải chịu hoàn toàn trách 
nhiệm về cuộc chiền tranh trong nước lấn này cũng như về các chính sách 


sai lắm của họ, và đõồng ý lập ra bản hiệp định này. 


ĐIỀU THỨ NHÄĂT 


Khoản 1. Để phân rõ phải trái, định rõ trách nhiệm, đoàn đại biểu Đằng 
cộng sản Trung-quỏc và đoàn đại biểu chính phủ quốc dân Nam-kinh (dưới 
l2 si bi xí nhịn cac: ngan l, phì Ko Xu. 
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Í Mục 1. Tât cả mọi tội phạm chiền tranh, bầt cứ lÀ 4i, nều nhận 
rõ phải trái, ăn năn hồi lỗi, thực lòng thực đạ và thật sự có biểu hiện cụ thể, 
do đó có lợi cho bước tiền của sự nghiệp giải phóng nhân dẫn Trung-quốc, 
có lợi cho việc dùng phương pháp hòa bình giải quyẻt vần đế trong nước, 
đều được xóa tên tội phạm chiền tranh và được đòi xử khoan hỗng. 

Mục 2. Tất cả mọi tội phạm chiền tranh, bắt cứ là ai, nều thuộc 
vào loại ngoan cô, cản trở bước tiền của sự nghiệp giải phóng nhân dân, 
không lợi cho việc dùng phương pháp hòa bình giải quyết vần để trong nước, 
hoặc còn âm mưu gây phiền loạn, đếu phải nghiềm khắc trừng trị. Đồi với 
những kẻ kéo quân gây phiền loạn thì Ủy ban quân sự cách mạng nhìn dân 
Trung-quộc có trách nhiệm đánh đẹp. 

Khoản 2. Hai bên xác nhận rằng việc ngày 26 tháng ! năm 38 Trung-hoa 
dân quốc chỉnh phủ quộc dân Nam-kinh tuyên bồ tha bổng tên đại tướng 
Nhật Ô-ca-mu-ra Ya-xu-di, tên tội phạm chiền tranh xim lược Trung- 
quÖc, và ngày 3] tháng Ì năm đó lại cho phép đưa 20 tên tội phạm chiền 
tranh Nhật-bản khác về nước, là sai lắm. Một khi Chỉnh phủ liền hợp 
dân chủ Trung-quôc tức Chính phủ trung ương mới, đại diện cho nhân 
dân toản Trung-quốc được thành lập, thì cần xét xử lại những tên tội phạm 
chiên tranh Nhật-bản đó. 


ĐIỀU THỬ HAI 


“Khoản3. Hai bên xác nhận rằng cần phải hủy bỏ bản “Hiền pháp Trung- 
oa dân quôc”' được thông qua ở ““đại hội đại biểu quòc dân"? do chỉnh phủ 
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ĐIỀU THỨ BA 


“Khoản 5. Hai bên xác nhận rằng cần phải hủy bỏ mọi hệ thồng pháp 
chề của chính phủ quỗc dân NÑam-kinh. 

“ Khoản 6. Tại những vùng Quân giải phóng nhân dân đã đền và tiềp 
thu cũng như sau khi Chính phủ liên hợp dân chủ thành lập, phải xây dựng 
ngay hệ thỏng pháp chè dân chủ của nhân dân và bãi bỏ mọi pháp lệnh phần 
động. 


ĐIỀU THỨ TƯ 


Khoản 7. Hai bên xác nhận rằng mọi lực lượng vũ trang (tầt cà lục 
quản, hải quân, không quần, bộ đội hiền bình, bộ đội cảnh sát giao thông, 
Bộ đội địa phương, tàt cả cơ quan quân sự, trường quản sự, bình công xưởng 
Và cơ quan hậu cắn,v.v.) của chính phủ quộc dân Nam-kinh đếu phải theo 
nguyên tắc dân chủ, cải biên thành Quân giải phỏng nhân dân. Sau khì 
ký hiệp định hòa bình trong nước, phải lập tức thành lập một ủy bạn chỉnh 
biến có tính chầt toàn quỏc phụ trách công tác cài biển đó. Ủy bạn chỉnh 
biên gõm từ 7 đền 9 ủy viên, do Ủy ban quân sự cách mạng nhân dân cử 
ra từ 4 đền 5 người, chính phủ quỏc dần Nam-kinh cử ra từ 3 đèn 4 người, 
lây một ủy viên do Ủy ban quân sự cách mạng nhân dẫn cử ra làm chủ nhiệm 
và một ủy viên do chính phủ quộc dân Nam-kinh cử ra làm phó chủ nhiệm. 
Tại những vùng Quân giải phóng nhân dân đã đèn và tiềp thu, phải tùy 
theo nhu cầu mà thành lập phân ban chỉnh biên có tính chất khu vực. Trong 
phân ban đó, tỷ lệ người của hai bên và sự phân công làm chủ nhiệm, phó 
ch ¬ yÊM cũng giỗng như trong ủy ban chỉnh biên có tỉnh chât toàn t7 
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dân Trung-quộc ra lệnh quy định. Khi Quân giải phóng nhân dân tiền 
vào, các lực lượng vũ trang thuộc chính phủ quộc dân Nam-kinh không 
được chỏng lại. 

Khoản 8. Hai bên đỗng ý kè hoạch cải biên của mỗi vùng sẽ tiền hình 
làm hai giai đoạn: 

Mục 1. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn tập trung chỉnh đồn. 

Điểm 1. Tậầt cả các bộ đội vũ trang (lục quản, hải quản, 

không quân, hiền bính, tổng đội cảnh sát giao thông và bộ đội địa phương 


v.v.) thuộc chính phủ Quốc dân Ñam-kinh đếu phải tập trung chỉnh đồn. 
Nguyên tác chỉnh đồn là, ở các vùng Quân giải ph đân đèn và 
tiệp thu, phải do uy ban chỉnh biên căn cứ vàc của từng 
vùng, theo phiên hiệu cũ, biên chề cũ, quân : vũ trang 
thuộc chính phủ Quốc dân Ñam-kinh mà ì vùng, 
chia đợt chuyên đền các địa điểm đã chỉ định đòn. 
Điểm 2. Tât cả các bộ đội vũ tì phủ Quốc 
dân Nam-kinh đóng ở các thành thị lớn nhỏ, các đv hỏng quan 
trọng, dọc sông ngòi, hải cảng và nông thôn, trước kh: € ải phóng 
nhân dân đền và tiềp thu, đếu phải có trách nhiệm duy trì trật tự ở 


những vùng đó, không đẻ xây ra một hành động phá hoại nào. 

Điểm 3. Tại những vùng nói trên, khi Quản giải phóng 
nhân dân đền và tiếp thu, các bộ đội vũ trang thuộc chính phủ quốc dẫn 
Nam-kinh phải cần cứ vào mệnh lệnh của ủy ban và phân bạn chỉnh biến 
mà bàn giao một cách hòa bình rối chuyển đền những địa điềm đã chỉ định. 
Trong và sau khi chuyển đèn những địa điểm đã chỉ định, các bộ đội vũ 
trang thuộc chính phủ quộc dân Nam-kinh phải nghiêm chỉnh tuân theo 
kỷ luật, không được phá hoại trật tự của địa phương. 

Điểm 4. Khi các bộ đội vũ trang thuộc chỉnh phủ quồc đân 
_ Nam-kinh theo lệnh của ủy ban và phần ban chỉnh biên rời khỏi chỗ đóng 
lš ân s® -cảnh sát _ sở đội bảo an gói: phưpe đóng ở đó không được. t 
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Điểm 5. Trong thời gian tật cả các bộ đội vũ trang thuộc 

chính phủ quỏc dân Nam-kinh chuyển quân và tập trung, việc cung cầp 

lương thực, rơm cỏ, chăn áo và các loại quân nhu khác cho các đơn vị đó 

đều do ủy ban và phân ban chỉnh biên cùng chính quyền địa phương chịu : 
trách nhiệm giải quyêt. 

Điểm 6. Tầt cÀ mọi cơ quan quản sự (từ bộ quốc phòng 
cho đền các cơ quan, trường học, công xưởng, kho tàng v.v. thuộc bộ tổng 
tư lệnh hậu cần liên hợp), tât cả thiềt bị quân sự (quân cảng, những nơi 
hiểm yêu, căn cứ không quân, v.v.) và tầt cÀ vật tư quân sự thuộc chính 
phủ quỏc dân Nam-kinh, phải do ủy ban và phân ban chỉnh biên căn cử 
Vào tình hình thực tề các nơi mà ra lệnh cho họ chia vùng, chia đợt chuyển 
giao cho Quân giải phóng nhân dân và ủy ban quản chề quân sự của Quân 
giải phóng nhân dân ở các nơi tiềp thu. 

Mục 2. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn cải biên từng vùng. 

Điểm 1. Sau khi những bộ đội lục quân (bộ đội bộ bình, 
Bộ đội ky binh, bộ đội binh chủng đặc biệt, bộ đội biền bình, bộ đội cảnh 
Sát giao thông và bộ đội địa phương) thuộc chỉnh phủ quộc dân Nam-kinh 
chia vùng, chia đợt chuyển đền những địa điểm đã chỉ định để tập trung 
Chỉnh đồn, ủy ban chính biên phải căn cứ vào tình hình thực tỷ các nơi mà 
đặt ra kê hoạch cải biên từng vùng và định kỳ thực hiện. Nguyên tác cải 
biên là phải dựa vào chè độ dân chủ và biên chề chính quy của Quân giải 
phóng nhân dân mà biên chề toàn bộ bộ đội lục quân kẻ tren đã được tập 
trung chỉnh đồn thành bộ đội chính quy của Quân giải phóng nhân dần. 
Trong số bính sĩ này, những người nào qua kiểm tra đúng là già yêu, tần 

_phề, thực sự cần phải giải ngũ và tự nguyện giải ngũ, cũng như trong số 
| 'gị quan và hạ sĩ quan, những người nào tự nguyện giải ngũ hoặc chuyên 
ngành, đều phải do ủy ban và phân ban chỉnh biên chịu trách nhiệm giải 

| qu' ềt, bo điều khấn thuận tiện ó bh, trở về nhà và Đo, xèp °' sông cho họ, 
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đã chỉ định để tập trung chỉnh đồn, sẽ do ủy ban chỉnh biển hải quân và 
không quân dựa vào phiên hiệu cũ, biên chề cũ, quân sồ cũ mà cải biển theo 
chề độ dân chủ của Quân giải phóng nhân dân. | 

Điểm 3. Tât cả các bộ đội vũ trang thuộc chỉnh phủ quốc 
dần Nam-kinh, sau khi cải biên thành Quân giải phóng nhân dân, phải nghiêm 
chính tuân theo ba kỷ luật lớn và tám điều chú ÿ của Quản giải phóng nhẦn 
dân, trung thực chầp hành các chề độ quân sự và chính trị của Quân gủi 
phóng nhân dân, không được vi phạm. 

Điểm 4. Sau khi cài biên, các sĩ quan và bình linh gi ngũ 
phải tôn trọng chính quyển nhân đân ở địa p số" mình, phải tuân theo 


pháp lệnh của Chính phủ nhân dân. Chính quyến nhân dân địa phương 
và nhân dân ở đó cũng phải chiều cô đền sỉ quan và Í \ giải ngủ, không 
được phân biệt đôi xử. 

Khoản 9, Sau khi ký hiệp định hòa bình trong lực lượng 
vũ trang thuộc chỉnh phủ quộc dân NÑam-kinh không đi » mộ bĩnh 
lính nữa. Đỏi với tật cả những vũ khí, đạn được _ bị, tầt cÀ các 
thiết bị của cơ quan quân sự và tầt cả các vật tư quận tủa mình, đều 


phải có trách nhiệm bảo vệ, không được có bắt cử một hành vị phá hoại, cầt 
giầu, di chuyên hoặc bán chác nào. 

Khoản 10. Sau khi ký hiệp định hòa bình trong nước, trong bắt cứ lực 
lượng vũ trang nào thuộc chỉnh phủ quộc dân Nam-kinh, nều người nào 
chồng lại, không chịu chàp hành kề hoạch cải biến thì chính phủ quốc dân 
NÑam-kinh phải giúp Quân giải phóng nhân đân bắt buộc người đó phải 
châp hành đẻ bảo đảm cho kề hoạch cải biên được thực hiện triệt đẻ. 


1= ĐIÊU THỨ NĂM 
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được hoặc chiềm đoạt trong thời kỳ chính phủ quộc dân Nam-kinh thồng 
trị đều phải bị tịch thu làm tài sản của Nhà nước. 

Khoản 12. Tại các nơi Quân giải phóng nhân dân chưa đền và chưa 
tiếp thu, chính phủ quỏc dân Nam-kinh phải chịu trách nhiệm trông cơi 
Các xí nghiệp và tài sản của tư bản quan liêu ghi trong khoản 11, không 
được cât giàu, hoặc phá hoại, hoặc sang tên, bản lén. Đồi với sồ đã bị di 
Chuyên, phải ra lệnh niêm phong tại chỗ, không được tiềp tục chuyển đi 
' hoặc đưa ra nước ngoài hay phá hoại. Đồi với những xi nghiệp và tài sản 
ở nước ngoài của tư bản quan liêu, phải tuyên bồ lA của nhì nước. 

Khoản 13. Ở những nơi Quân giải phóng nhân dân đã đèn và tiếp thu, 
những xí nghiệp và tài sản của tư bản quan liêu đã ghi ở khoản 1] sẽ đo 
Cơ quan được sự ủy nhiệm của ủy ban quản chè quản sự địa phương hoặc 
Của Chính phủ liên hợp dân chủ chịu trách nhiệm tịch thu. Trong những 
Xi nghiệp và tài sản đó, nều có cổ phắn của tư nhân, phải xét cho rỗ ràng, 
ñều được chứng thực là cổ phản của tư nhân chứ không phải là đo tư bản 
quan liêu lén lút sang tay, thì phải thừa nhận và cho họ được tự do để cô 
phản lại hoặc rút cổ phần ra. 

Khoản 14. Phàm những xỉ nghiệp của tư bản quan liều cô từ trước 
hoặc trong thời kỳ chính phủ quốc dân Nam-kinh thông trị, nhưng không 
lớn và không có hại đền quỏc kề dân sinh, thì không bị tịch thu. Nhưng 
trong đó nều có những người có hành vị phạm tội, ví dụ những phần tử 
phản động đại gian ác bị nhân dân tỏ cáo và đã được chứng thực, thi vẫn 
phải tịch thu các xỉ nghiệp và tài sản của chúng. 

Khoản 15. Tại các thành thị Quân giải phóng nhân dân chưa đền và 
chưa tiêp thu, các chính quyền tỉnh, thành phỏ, huyện thuộc chỉnh phủ 
quộc dân Nam-kinh phải chịu trách nhiệm bào vệ lực lượng dân chủ nhân 
dâ n ở đó cùng những hoạt động của họ, không được áp chè hay phá hoại. 


ĐIỀU THỨ SÁU 


Jung biên llụt hi? Sa 
ì ' hiệi trồne g thon - 7-QUỘC 
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Vu khi Quân giải phóng nhân dân đền, nói chung sẻ tiền hành giảm tô 
giảm tức trước, sau đó sẽ chia ruộng đât. 

Khoản 17. Tại các nơi Quân giải phóng nhân dân chưa đền và chưa 
tiềp thu, các chính quyền địa phương thuộc chính phủ quốc dân Nam-kinh 
phải chịu trách nhiệm bảo vệ các tổ chức của quắn chúng nông dẫn cùng 
những hoạt động của các tổ chức đó, không được áp chè hay phả hoại. 


ĐIỀU THỨ BẢY 


Khoản 18. Hai bên đồng ý rằng, tầt cà các hiệp hiệp định ngoại 
giao đã ký, cùng các văn kiện, hỗ sơ ngoại giao công kh bị mật khác 
trong thời kỳ chính phủ quốc dân Nam-kinh thị ft, đếu phải do Chính 
phủ quốc dân NÑam-kinh giao cho Chính phủ liên hợp dân chủ, và do Chính 
phủ liên hợp dân chủ thầm tra. Trong đó, phàm cải không lợi cho 


nhân dân và Nhà nước Trung-quòc, nhầt là cái nào cỏ tính chát bản rẻ quyền 
lợi của nước nhà, thì phải tùy tỉnh hình mà hủy bỏ, hoặc sửa đối, hoặc kỷ 
lại. 


ĐIỀU THỨ TÁM 
-- Khoản 19. Hai bên đồng ý rằng, sau khi hiệp định hòa bình trong nước 


đ ợc ký kềt, và trước khi Chinh phủ liền hợp dân chủ thành lập, chính phủ 
IUỐC Nghủ ti tội và các cơ cầu như TT bộ, ủy ban v.v. của chung phủ 


"hờ kh ¡ Chính phủ _ hanh dân chủ. hành lặp xe chín 
\=kinh sẽ bàn 1AO lại c ho C "hính PDlẺ De n hợi ì 
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Khoản 20. Khi chính phủ quòc dân Nam-kinh cùng với chính quyến 
địa phương các cầp và tât cả các cơ quan thuộc chính phủ này tiền hành 
ˆ bản giao, thì Quân giải phóng nhân dân, chính quyền nhân dân các địa phương 
và Chính phủ liên hợp dân chủ Trung-quỗc phải chú ý thu hút tầt c3 những 
người yêu nước và những nhân tài hữu dụng trong sồ nhân viên công 
tác của chính phủ đó, giáo dục dân chủ cho họ và dùng họ vào những 
Cương vị công tác thích đáng, không để họ không nơi nương tựa. 

Khoản 21. “Trước khi Quân giải phóng nhân dân đền và tiềp thu, chính 
phủ quộc dân Nam-kinh và các chính quyến địa phương tỉnh, thành phỏ, 
huyện thuộc chính phu này phải chịu trách nhiệm duy trì trị an ở các nơi 
đó, bảo quản và bảo vệ tắt cả các cơ quan của chính quyến, các xí nghiệp 
Cua Nhà nước (bao gõm ngân hàng, nhà máy, hầm mỏ, đường sắt, bưu điện, 
MW 1áy bay, tàu bè, công ty, kho tàng và tắt cả các thiết bị giao thông v.v.) cùng 

các thứ động sản, bãt động sản của Nhà nước, không được có bắt cử hành vĩ 
phá hoại, làm mắt mát hư hỏng, di chuyển, cầt guầu hoặc bản chác nào. Những 
Sách báo, hỗ sơ, đồ cô, vật quý, vàng bạc, ngoại tệ, tầt cÀ tiến vỏn và tài sản 
đã bị di chuyên hoặc cảt giàu, đều phải lập tức niềm phong chờ tiềp thu. 
Những thứ đã đưa ra nước ngoài hoặc trước đây vẫn ở nước ngoài, thì 
chính phủ quộc dân Nam-kinh phải chịu trích nhiệm thu hối hoặc bảo 
quản, chuân bị bàn giao. 

Khoản 22. Tại những nơi Quân giải phóng nhân dẫn đã đèn và tiềp thu, 
thì phải do cơ quan được sự ủy nhiệm của ủy ban quản chề quản sự địa 


phương và chính quyển nhân dân địa phương hoặc của Chính phủ liên hợp 
tiếp thu mọi quyến lực và mọi tài sản Nhà nước ở địa phương đó. 
Khoản 23. Sau khi đoàn đại biểu chính phủ quỏc dân Nam-kinh ký 
_ vào bản hiệp định hòa bình trong nước và do chính phủ quỏc dân Nam- 
g kinh thi hành, đoàn đại biểu Đảng cộng sàn Trung-quộc sẽ bằng lòng nhận 
ác À th đề nghị với ban trù li Hội “ự hiệp P hÓ 2 chính trị mới: 


tha tnG, ¬" v Hội nghị hiệp thương chính trị nan đc ke 
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† len - Ẵ 
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{am-kinh có ó thả Hạnh dự Hội nghị hiệp thương chính trí mớt 
lOär 24. “Sau khi chính phủ quốc dân Nam-kinh đã cử đại biểu 
Hội nghị hiệp thương chính trị mới, phía Đảng cộng sản Trung-quà _ 
sở lòng nhận trách nhiệm đề nghị với Hội nghị hiệp thương chính trị 
: mới: trong Chính phủ liên hợp dân chủ cần có một sồ người yêu nước của 
. phía chính phủ quôc dân Nam-kinh, để lợi cho việc hợp tác. 

Hai đoàn đại biểu tuyên bồ rằng, vì sự nghiệp giải phóng của nhân dân 
Trung-quöc và nền độc lập tự do của dân tộc Trung-hoa, vì muồn sớm 
kết thúc chiền tranh, lập lại hòa bình để lợi cho việc bắt tay vào công tác 
vĩ đại là sản xuất và xây dựng trong phạm vi cả nước, đưa nước nhà và nhân 
đân vững bước tiên tới chỗ giàu mạnh và yên vui, chúng tối chịu trách nhiệm 

ký bản hiệp định này, và mong ràng nhân dân cà nước đoàn kèt nhật trị, 
phan đầu để thực hiện đây đủ bản hiệp định này. Bản hiệp định này sẽ 
4 có hiệu lực ngay sau khi ký. 


BÁ CÁO 
CỦA QUÂN GIẢI PHÓNG 
NHÂN DÂN TRUNG-QUỐỘC 


(Ngày 22 tháng 4 năm 1949) 


Bọn phản động Quöc dân đảng đã không chịu tiếp thu những 
điều kiện hòa bình, một mực theo đuôi lập trường chiền tranh 
tội ác, chỏng dân tộc, chồng nhân dân của chúng. Nhân dân 
CẢ nước mong tnuôn Quân giải phóng nhân dân nhanh chóng 
tiểu diệt bọn phản động Quộc dân đảng. Chúng tôi đã ra lệnh 
cho Quân giải phóng nhân dân hăng hải tiền lên, tiêu diệt tắt 
cả những quân đội phản động của Quộc dân đẳng dắm chồng 
_ bạ, bắt tầt cả những tên tội phạm chièn tranh ngoan cò, giải phóng 
-_ nhân dân cả nước, bảo vệ độc lập và toàn vẹn về chủ quyền lãnh 
thổ của Trung-quốc, thực hiện sự thông nhật thật sự mà nhân 
.dân cả nước hằng khao khát. Những nơi Quân giải phóng nhần 
dân đến, hệt sức mong rằng nhân dân các giới giúp đỡ. Nay 
tuyên bö tám điểu quy ước, mong toàn thể nhân dân chúng 
ta cùng t uân theo. - 

TÌ\ Bảo vệ t ¬À nh Và tài sản của toàn. thẻ nhân dân.. 
ng nhân. ` "ân không phân ! biệt Ỷ giai cầp, t tín. 
luy ° ru ật tực vo, có thái độ hợp 
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tác với Quân giải phóng nhân dân. Quân giải phóng nhân 
dân cũng phải có thái độ hợp tác với nhân dân các giới. Nêu 
có những phần tử phản cách mạng hoặc những phẩn tử phá 
hoại khác thừa cơ quây rôi, cướp bóc hoặc phá hoại, thì nhất 
định phải nghiêm khắc trừng trị. 

2. Bảo vệ nền công nghiệp, thương nghiệp, nông nghiệp 
và nghề chăn nuôi dân tộc. Phàm những nhà máy, hiệu buôn, 
ngân hàng, kho tàng, tàu bè, bên cảng, nông trường và bãi chăn 
nuôi v.v. do tư nhân kinh doanh, thì nhất loạt được bảo vệ, 


không bị xâm phạm. Mong công nhần viên ‹ các ngành 
Cứ sản xuất bình thường, các hiệu buôn ah như cũ. 

3. Tịch thu tư bản quan liêu. PĐÌ nhà mấy, 
hiệu buôn, ngân hàng, kho tàng, tàu bè, \ ường sắt, 
ngành bưu chính, điện báo, điện thoại, nh nhà mãy 
nước, nông trường và bãi chăn nuôi v.V. ‹ phủ phân 


động Quốc dân đẳng và những phần tử đại quan liêu kinh doanh, 
thì đều do Chính phủ nhân dân tiềp quản. Trong đó, nều có 
cô phần tư nhân của những nhà công nghiệp, thương nghiệp, 
nông nghiệp, chăn nuôi dân tộc, và qua điều tra đã được xác thực, 
thì cần thừa nhận quyền sở hữu của họ. Trước khi Chính phù 
nhân đân tiếp quản, tât cả các nhân viên làm việc trong các xí 
nghiệp của tư bản quan liêu đều phải làm việc như cũ và có trách 
nhiệm bảo vệ tiền vôn và vật tư, máy móc, đồ biểu, số sách và 
hồ sơ, chờ kiểm kê và tiếp quản. Những người có công trong 
việc bảo vệ sẽ được khen thưởng, những kẻ lãn công phá hoại 
sẽ bị trừng phạt. Phàm những người muôn tiềp tục phục vụ, 
= 3S. Chính phủ nhân dân tiếp quản, sẽ được tùy tài sử dụng, 


kiện 4 cho không nơi nương tựa. 
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4. Bảo vệ tât cả các trường học, bệnh viện, cơ quan văn 
hóa giáo dục, sân vận động không kế công hay tư và tầt cả mọi 
sự nghiệp công cộng khác. Mong tât cả các nhân viên ở các 
cơ quan nói trên cứ làm việc bình thường, Quân giải phóng nhân 
dân sẽ bảo vệ tât cả, để họ không bị xâm phạm. 

5. Ngoài những tên tội phạm chiên tranh ngoan cô và những 
phân tử phản cách mạng đại gian ác ra, đôi với tầt cả những 
quan chức lớn nhỏ trong chính quyển Quốc dân đảng các cấp 
trung ương, tỉnh, thành phô và huyện, các đại biểu “đại hội 
quộc dân”, các ủy viên lập pháp và ủy viên giám sát, các tham 
ñohị viên, các nhân viên cảnh sát, các nhân viên ở khu, trần, 
Hương, bảo và giáp, phàm không cẩm súng chông lại, không 
âm mưu phá hoại, thì Quân giải phóng nhân dân và Chính phù 
nhân dân nhật loạt không bắt làm tù binh, không bắt giam, không 
làm nhục. Đòi hỏi các nhân viên kể trên, người nào giữ chức 
người ây, phục tùng mệnh lệnh của Quân giải phóng nhần dân 
và của Chính phủ nhân dân, có trách nhiệm bảo vệ tiền vồn và 
Vật tư, hồ sơ của các cơ quan, đợi tiềp thu giải quyẻt. Trong 
so những nhân viên đó, phàm những người có sở trường và 
“không có những hành vi phản động nghiêm trọng hoặc không 
làm những việc xâu nghiêm trọng, thì Chính phủ nhân dân sẽ 
tùy theo người mà sử dụng. Những kẻ thừa cơ phá hoại, ăn 
cắp, gian lận, mang công quỹ, của công và hồ sơ tài liệu chạy trồn 
hoặc không chịu bàn giao, thì phải bị trừng trị. 
| Vì mục đích đảm bảo chắc chẳn việc trị an ở thành thị 
và nô k bền, ôn 2" trật tự xã hội, tât cả các binh lính rã ngũ “+ 
| nh đi th th BE Quân giải Phóng o Da, Liên hà N 
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diện xin hàng và nộp tầt cẢ vũ khí thì đều không bị truy cứu. 
Nêu ai không chịu đền trình diện hoặc cắt giầu vũ khí thì sẽ bị 
bắt giữ để tra cứu. Nêu ai chứa châp không khai báo, cũng 
phải bị xét xử đúng mức. 

7. Chê độ sở hữu ruộng đât phong kiển trong nông thôn 
là không hợp lý, cẩn phải xóa bỏ. Nhưng xóa bỏ chế độ đó 
phải có chuẩn bị và làm từng bước. Nói chung, nên giảm tô 
giảm tức trước, rồi hãy chia ruộng đấât sau, và cẩn phải qu3 


một thời gian tương đôi dài sau khi Quân giải phóng nhân dân 
đên và công tác, mới có thể nói tới việc giải quyẻt thật sự vàn 
để ruộng đât được. Quần chúng nông đâ: hức lại, giúp 
đỡ Quân giải phóng nhân dân tiền hàn| cải cách 
bước đầu. Đồng thời phải nỗ lực cày 1 sản xuất 
nông nghiệp hiện có không bị sụt xuông, : . dẫn nâng 
cao, để cải thiện đời sông cho nông dân và c p lương thực 


hàng hóa cho nhân dân thành thị. Nhà cửa dầt dai ở thành 
thị không thê xử lý như vân để ruộng đầt ở nông thôn. 

8. Bảo vệ tỉnh mạng và tài sản của kiều dân nước ngoài 
được an toàn. Mong tầt cả các kiều dân nước ngoài ai nây 
yên tâm làm ăn, giữ gìn trật tự. Tât cả các kiểu dần nước ngoài 
phải tuần theo pháp lệnh của Quân giải phóng nhân dân và Chính 
phủ nhân dân, không được hoạt động gián điệp, không được 
có những hành động chồng lại sự nghiệp độc lập dân tộc và 
giải phóng nhân dân của Trung-quốc, không được bao che những 

| tên tội Noi chiến tranh, những tên phần cách mạng và những 


) 
BÁ CÁO CỦA QUẢN GIẢI PHÒNG.. 


ï.J 
Quân \ giải Khếng nhân dân có kỳ luật Hệ minh, hư : 
›;Ð bằng, không được lây cái kim sợi chỉ của nhân dân. 
Mong toàn thẻ nhân dân chúng ta, ai nầy đều an cư lạc nghiệp, 
đừng tin những lời đồn nhằm mà đâm ra hoang mang. Nay 
công bô bản bá cáo này, rât mong mọi người tuân theo. 


Chủ tịch Ủy ban quân sự cách mạng 
nhân dân Trung-quộc 
MAO TRẠCH-ĐÔỘNG 
Tổng tư lệnh Quân giải phóng 
nhân dân Trung-quôc 
CHU ĐỨC 


_mm mm 


TUYỂN BÔ 
CỦA NGƯỜI PHÁT NGÔN 
BỘ TÔNG TƯ LỆNH QUÂN GIẢI PHÓNG 
NHÂN DÂN TRUNG-QUỐC 
VỀ HÀNH ĐỘNG BẠO NGƯỢC 
CỦA CHIẾN HẠM ANH U* 


(Ngày 30 tháng 4 năm 1949) 


Chúng tôi lên án lời tuyên bồ ngông cuồng của tên con buôn 
chiên tranh Sớc-sin(2. Ngày 26 tháng 4, tại hạ nghị viện 
Anh, Sớc-sin yêu cầu chính phù Anh phái 2 hàng không mẫu 
hạm sang Viễn Đông đẻ ““báo thù bằng vũ lực”. Ông Sớc-sin, 
› ông “báo thù” cái gì? Chiền hạm Anh cùng với chiên hạm 

__ Quôc dân dảng xông vào khu vực phòng thủ của Quân giải phóng 


*Đây là bản tuyên bồ của người phát ngôn Bộ tổng tư lệnh Quân 
giải phóng nhân dân Trung-quòỏc do đồng chí Mao - Trạch HN 
_ thảo ra. Bản tuyên bỏ đã nêu rõ lập Càng nghiêm chỉ: ì củ 

n dân Nang tuc ` Ni Ÿ nh cử sỤ xước dẹ nảo, kiên q 
v. tả lại sự xã lược ‹ T nen IhŠ 
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nhân dân Trung-quỗc, bản vào Quân giải phóng nhân dân, lầm 
cho 252 chiến sĩ trung đũng của Quân giải phóng nhân dân 
bị thương vong. Người Anh xông vào địa phận Trung-quốc, 
gầy ra hành động tội ác lớn như vậy, Quân giải phóng nhân dân 
Trung-quôc có đủ lý do đòi chính phù Anh phải nhận sai lãm, 
phải xin lỗi và bồi thường. Lễ nào cái việc các ông từ nay về 


sau cần phải làm không phải là những điều đó, mà lại là đưa 
quân đên Trung-quốc đẻ ““báo thù” Quân nhân dân 
Trung-quôc hay sao? CÀ lời nói của thủ tu cũng sai 
lầm nôt3), Ông ta bảo rằng nước Anh › đưa chiền 
hạm vào sông Trường-giang của Tlruir -giang 
là sông của Trung-quôộc, người Anh cá: 'Ì mà 
đưa chiến hạm vào? Các ông không có quyẻ: quyền 
lãnh thô của Trung-quôc, nhân dân Trụ bảo vệ, 
tuyệt đôi không cho phép chính phủ nước n xâm phạm. 
Át-li nói rằng Quân giải phóng nhân dân “chuẩn bị để _- chiến 


hạm «Ñgọc tím của Anh vào Nam-kinh, nhưng với một điểu 
kiện là chiên hạm đó phải giúp Quân giải phỏng nhân dân vượt 
qua sông Trường-giang”. Át-li nói láo, Quân giải phỏng nhân 
đân chưa hề cho phép chiên hạm ““Ngọc tim” tiền vào Nam-kinh. 
Quân giải phóng nhân dân không trông mong bát cứ một lực 
lượng vũ trang nước ngoài nào giúp đỡ mình vượt sông Trường- 
giang hoặc làm bắt cứ việc gì khác. Trái lại Quân giải phóng 


nhân dân đòi các lực lượng vũ trang như chiền hạm, máy bay 
Hiến SỰ, ke Hai Sản bộ của Ảnh, Mỹ, T0 đóng trên sông 
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dân Trung-quôc tiên hành nội chiên. Cho đến nay, Ủy ban 
quân sự cách mạng nhân dân Trung-quốc và Chính phủ nhân 
dân Trung-quôc vẫn chưa đặt quan hệ ngoại giao với bất cứ chỉnh 
phủ nước ngoài nào. Ủy ban quân sự cách mạng nhân dân 
Trung-quôc và Chính phủ nhân dân Trung-quỏc bằng lòng 
bảo hộ những kiều dân nước ngoài ở Trung-quöc làm ăn bình 
thường. Ủy ban quân sự cách mạng nhân dân Trung-quôc 
và Chính phủ nhân dân Trung-quôc bằng lòng xét việc đặt quan 
hệ ngoại giao với các nước ngoài, quan hệ này phải xây dựng 
trên cơ sở bình đẳng, hai bên cùng có lợi, tôn trọng chủ quyền 
Và toàn vẹn lãnh thỏ của nhau, trước hêt là không được giúp 
đỡ bọn phản động Quốc dân đẳng. Ủy ban quân sự cách mạng 
nhân dân Trung-quốc và Chính phủ nhân dân Trung-quốc 
| không bằng lòng tiếp nhận bắt cứ hành động nào có tỉnh chất 

đe dọa của bât cứ chính phù nước ngoài nào. Nêu chỉnh phù 

nước ngoài nào muôn xét đèn việc đặt quan hệ ngoại giao với 

chúng tôi, thì chính phủ đó phải cắt đứt quan hệ với lực lượng 

tàn dư của Quôc dân đảng và phải rút lực lượng vũ trang của 
“họ ra khỏi Trung-quỏc. Át-li trách Đìng cộng sản Trung- 
quôc vì không đặt quan hệ ngoại giao với nước ngoài nên không 


muôn có quan hệ với các nhân viên ngoại giao cũ (lãnh sự mà 
Quôc dân đảng thừa nhận) của chính phù nước ngoài. Trách 
| m, vậy là không có lý do. Trong mầy năm qua, chính phủ . 
X "M ước Mỹ, Anh, Ca-na-đa, v.v. đã giúp đỡ Quốc dân đẳng x 
chông lê hung tôi, lẽ nào › ông Át-li tụ: đã sit tội saof Tuần ( 
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(1)Từ ngày 20 đèn 21 tháng 4 năm 1949, khi Quân giải phóng nhân dân 
Vượt sông Trường-giang tác chiên, 4 chiên hạm của Anh, trong đó có chiền 
hạm “Ngọc tím'' đã xâm nhập sông Trường-giang nước ta, đã cùng với 
Chiến hạm của Quốc dân đảng bắn vào quân ta, làm chèt và bị thương 252 
người. Quân ta bắn lại, chiền hạm “Ngọc tỉm”" bị thương, buộc phải đứng 


lại ở giữa sông gản Trản-giang, còn 3 chiền hạm khá: :. Anh bỏ chạy. 
Nhà cắm quyền Anh chỉ thị tên Bơ-rin-đơ, tư lện! tội Viên Đông 
của Anh thông qua hạm trưởng chiền hạm “Ñ phản nhiều 
lần với đại biểu của quân ta, yêu cầu thì ch ) Trong quả 
trình đàm phán, phía Anh từ đầu chí cuôi vẫn trả và chời 
cãi, khăng khăng không nhận tội ác xâm lược. +#£ trong khi 
cuộc đàm phán còn đang tiền hành, nhân lúc Guang-lng 
giải phóng" xuôi dòng qua Trân-giang, chiền hạm “Ñ chạy sát 
theo bên cạnh, bắt tàu chở khách đỏ làm vật che đ rồn. Khí 
quân ta cảnh cáo bát dừng lại, chiền hạm “Ngọc tim ủng và đâm 


chìm nhiều thuyền gỗ, trôn thoát ra khỏi sông Trường-giang. 

(2)Ngày 26 tháng 4 năm 1949, Sớc-sin, tên đấu số lào Bìo thủ Anh đã 
phát biêu ở hạ nghị viện, vu không việc Quần giải phóng nhân dân Trung- 
quốc đánh lại chiền hạm Anh đã xâm phạm quân ta là “hành động bạo ngược”, 
và yêu cầu chính phủ Ảnh “phái một hai hàng không mẫu hạm đèn vùng 
biên Trung-quộc. .. để báo thù bằng vũ lực”. 

(3)Ngày 26 tháng 4 năm 1949, thủ tướng Anh Ẩt-li tuyên bỏ tại nghị 
viện rảng;: ““Chiền hạm Anh có quyền hợp pháp chạy trên sông Trường- 
giang để châp hành sứ mệnh hòa bình, vì nó đã được phép của chính phủ 

“Quốc dân đẳng.” Đõng thời, khỉ nói đền tình hình đại biêu phía Anh giao 
kóY với “ Phê” ` giải phóng nhân dân Xu Trong: s đà Át-li lại hóc đặt 


giải ¡ phó Ku dân vượt Đ sông Trường-gian | : 
hồng ỆHh ` - `". : 


'5 
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(4) Tuần dương hạm hạng nặng ““Trùng-khánh” do chính phủ Anh tặng 


Quỏc dân đẳng hối tháng 2 năm 1948 là tuần dương hạm lớn nhất của Quốc 
dân đẳng. Ngày 25 tháng 2 năm 1949, sĩ quan và binh lính trên chiền hạm ~- 
'đó khởi nghĩa, ly khai chính phủ phản động Quốc dân đẳng, gia nhập hi 
quân nhân dân Trung-quộc. Ngày 19 tháng 3 năm đó, đề quộc Mỹ và 
bọn giặc Quỗc dân đảng đã cho nhiều máy bay oanh tạc hạng năng đền ném 
bom đánh chìm tuần dương hạm đó ở gắn đảo HØ-lô thuộc vịnh Liều-đông 
vùng Đông-bắc Trung-quỏc. 


BÀI NÓI CHUYỆN TẠI CUỘC HỌP 
CỦA BAN TRÙ BỊ HỘI NGHỊ 
HIỆP THƯƠNG CHÍNH TRỊ MỚI 


(Ngày 15 tháng 6 năm 1949) 


Thưa các vị đại biêu, 


Hôm nay cuộc họp của Ban trù bị Hội nghị hiệp thương chính 
trị mới() của chúng ta đã khai mạc. Nhiệm vụ cuộc họp của 
Ban trù bị này là: hoàn thành các công tác chuân bị cần thiệt, 
nhanh chóng triệu tập Hội nghị hiệp thương chính trị mới, 
thành lập Chính phủ liên hợp dân chủ, để lãnh đạo nhân dân cả 
nước quét sạch một cách nhanh chóng nhât lực lượng tàn dư 
của bọn phản động Quôc dân đảng, thông nhật toàn Trung-quôc, 
tiên hành công tác xây dựng chính trị, kính tê, văn hóa và quốc 
phòng một cách có hệ thông và từng bước trong phạm vị cả nước. 
Nhân dân cả nước mong muôn chúng ta làm như vậy thì chúng 
ta cần phải làm như vậy. 

Ngày 1 tháng 5 năm 1948, Đảng cộng sản Trung-quốc đã 
đề nghị với nhân dân cả nước triệu tập Hội nghị hiệp thương 
chính trị mới(2), Để nghị đó đã nhanh chóng được các đảng 
phái dân chủ, các đoàn thê nhân dân và nhân sĩ dân chủ các giới 
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trong cả nước, các dân tộc ít người trong nước và Hoa kiểu ở 
nước ngoài hưởng ứng. Đảng cộng sản Trung-quôc, các đẳng 
phái dân chủ, các đoàn thể nhân dân, nhân sĩ dân chủ các giới, 
các dân tộc ít người trong nước và Hoa kiểu ở nước ngoài đều 
cho rằng: cần phải đánh đỗ chủ nghĩa đề quốc, chủ nghĩa phong 
kiện, tư bản quan liêu và nén thông trị của bọn phản động Quôc 
dân đẳng, cân phải triệu tập một cuộc Hội nghị hiệp thương chính 
trị bao gồm các nhân vật đại biểu của các đàng phải dân chủ, 
các đoàn thể nhân dân, nhân sĩ dân chủ các giới, các dân tộc 
Ít người trong nước và Hoa kiều ở nước ngoài, tuyên bô thành 
lập nước Cộng hòa nhân dân Trung-hoa và bầu ra Chính phủ 
liên hợp dân chủ đại biểu cho nước Cộng hòa này, như vậy 
mới có thể làm cho Tỏ quôc vĩ đại của chúng ta thoát khỏi vận 
mệnh nửa thuộc địa và nửa phong kiên, tiền lên con đường độc 
lập, tự do, hòa bình, thông nhât và giàu mạnh. Đó là cơ sở 
chính trị chung. Đó là cơ sở chính trị chung cho sự đoàn kết 
phân đâu của Đảng cộng sản Trung-quốc, các đảng phái dân 
chủ, các đoàn thê nhân dân, nhân sĩ dân chủ các giới, các dân 
tộc ít người trong nước và Hoa kiều ở nước ngoài, đó cũng là 
cơ sở chính trị chung cho sự đoàn kêt phần đâu của nhân dân 
cả nước. Cơ sở chính trị đó vững chắc đên nỗi không có một 
đảng phái dân chủ, một đoàn thể nhân dân và một nhân sĩ dân 
= chân chính nào có ý kiên gì khác, mọi người đều cho răng 
_Œl nh Ó con . đường đó mới là phương hướng đúng đắn để giải _ 


^ ( 


quyết † Ât cả c ÁC vân để của Trung-quôc. 
"Nhân dân cả rớc ủ ủng hộ Quân SN ở Bàn: dân 
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năm 1946, đên nay đã được 3 năm. Lấn chiên tranh này là do 
bọn phản động Quôc dân đảng gây ra dưới sự giúp đỡ của đê 
quôc bên ngoài. Bọn phản động Quốc dân đảng đã bội tín xé 
bỏ hiệp định đình chiên tháng 1 năm 1946 và nghị quyêt của 
Hội nghị hiệp thương chính trị, gây ra cuộc chiến tranh trong 
nước chông lại nhân dân lần này. Nhưng chỉ mới có 3 năm, 
chúng đã bị Quân giải phóng nhân dân anh dũng đánh bại. 
Trước đây không lâu, sau khi âm mưu hòa bình của bọn phản 
động Quốc dân đảng bị vạch trần, Quân giải phóng nhân dân 
đã hăng hái tiền lên, vượt qua sông Trường-giang. Nam-kinh, 
thủ đô của bọn phản động Quôc dân đảng đã bị chiếm. “Thượng- 
hải, Hàng-châu, Nam-xương, Vũ-hắn, Tây-an đã được giải 
phóng. Hiện nay, các quân dã chiên của Quân giải phóng nhân 
dân đang mở rmột cuộc tiền quân lớn chưa từng có trong lịch 
sử Trung-quôc xuông các tỉnh miền narn và vào các tỉnh Tây- 
bắc. Trong 3 năm trời, Quân giải phóng nhân dân đã tiêu diệt 
cả thảy 5 triệu 59 vạn quân Quốc dân đảng phản động. Đến 
nay, sô tàn quân Quôc dân đảng, kẻ cả bộ đội chính quy, không 
chính quy và các cơ quan quân sự, các trường quân sự ở hậu 
phương, chỉ còn khoảng 1 triệu 50 vạn tên. Quét sạch sô tàn 
quân này của địch, còn phải mật một thời gian nữa, nhưng không 
lâu lắm. 

Đó là thắng lợi của nhân dân toàn Trung-quôc và cũng là 
thắng lợi của nhân dân toàn thê giới. Toàn thê giới, trừ bọn 
đề quốc và bọn phản động các nước, không ai không VUI mừng - 
"phân khởi trước thắng lợi vĩ đại đó. của ĐI, ha Trung- quôc. 
Cuộc. đâu tranh của. nhân dân: “Trung kể 
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mình, đều có ý nghĩa như nhau. Nhân dân toàn Trung-quôc 
và nhân dân toàn thê giới đều thây rõ sự thật là bọn đề quốc đã 
chỉ huy bọn phản động Trung-quỏc dùng chiên tranh phản cách 
mạng chồng lại nhân dân Trung-quôc một cách tàn khôc, nhân 
dân Trung-quôc đã dùng chiên tranh cách mạng, đánh đỗ được 
bọn phản động. 

Ở' đây, tôi thây cẩn nhắc mọi người chú ý một điều: bọn 
đề quôc và tay sai của chúng là bọn phản động Trung-quốc, 
không thẻ nào cam tâm trước sự thâầt bại của chúng trên mảnh 
đât Trunøg-quôc này. Chúng sẽ còn câu kêt với nhau dùng mọi 
phương pháp có thê có được để chồng lại nhân dân Trung-quôc. 
Ví như cho bọn tay sai của chúng chui vào nội bộ Trung-quộc 
đề phân hóa và quây rôi. Đó là điều tât nhiên mà chúng không 
bao giờ quên được. Hay như xúi giục bọn phản động Trung- 
quốc, thậm chí cộng thêm cả lực lượng của bản thân chúng, 
phong tỏa các hải cảng của Tlrung-quốc. Chừng nào còn có 
khả năng thì chúng còn làm như vậy. Hơn nữa, nêu chúng còn 
muôn phiêu lưu thì cũng không phải là không có thể đưa một 
bộ phận binh lực tới xâm phạm và quây rồi biên giới Trung- 
quốc. Tât cả những điều đó, chúng ta đều phải dự tính cho 
đây đủ. Chúng ta quyêt không thê vì thắng lợi mà lơ là cảnh 
giác trước âm mưu báo thù điện cuồng của bọn đê quôc và tay 
sai của chúng. Ai lơ là cảnh giác thì người đó sẽ bỏ vũ trang 

_chính trị và đặt mình vào thê bị động. Trong tình hình ây, 
nhân dân cả nước cần phải đoàn kêt lại, đập tan một cách kiện . 
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độc lập, Trung-quôc phải được giải phóng, công việc của Trung- 
quốc phải do nhân dân Trung-quốc tự chủ trương và giải quyêt 
lây, không cho phép bât cứ một nước đề quôc nào được mảy 
Tnay can thiệp nữa. 

Cuộc cách mạng Trung-quôc là cuộc cách mạng của đông 
đảo nhân dân toàn dân tộc, trừ bọn đề quốc, bọn phong kiên, 
bọn tư bản quan liêu, bọn phản động Quốc dân đảng và những 
kẻ nồi giáo của chúng, còn tất cả những người khác đều là bạn 
bè của chúng ta, chúng ta có một mặt trận thông nhất cách mạng 
rộng rãi và vững chắc. MMặt trận thông nhật đó rộng rãi ở chỗ 
nó bao gồm giai cầp công nhân, giai cầp nông dân, giai cầp tiểu 
tư sản thành thị và giai cầp tư sản dân tộc. Mặt trận thông nhật 
đó vững chắc ở chỗ nó có ý chí kiên cường và nguồn năng lực 
đổi dào vô tận để đánh thẳng bầt cứ kẻ thù nào và khắc phục 
bât cứ khó khăn nào. Thời đại chúng ta đang sông hiện nay 
là thời đại mà chê độ đẻ quốc chủ nghĩa đi đên sụp đô toàn bộ, 
bọn để quốc đã rơi vào cuộc khủng hoảng không có cách nào 
thoát khỏi, dù cho chúng còn muôn tiếp tục chông lại nhân 
dân Trung-quôc như thê nào, nhân dân Trung-quộc vẫn có 
cách giành được thẳng lợi cuôi cùng. 

Đồng thời, chúng ta tuyên bô với toàn thê giới rằng: chúng 
ta chỉ phản đôi chê độ đề quôc chủ nghĩa và kê hoạch đây âm mưu 
của chúng nhằm chông lại nhân dân Trung-quộc. Bât cứ chính 
phủ nước ngoài nào, miễn là họ bằng lòng cắt đứt quan hệ với 
bọn phản động Trung-quộc, không câu kết hoặc giúp đỡ họn vi 
phản động Trung-quộc nữa, có thái độ hữu nghị thật sự ( ch 
khê ng duếi giả đôi với nước Trung-hoa ¡nhân c dón, 1Ì ( túng t¿ 
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nguyên tắc bình đẳng, hai bên cùng có lợi và tôn trọng chủ 
quyển lãnh thổ của nhau. Nhân dân Trung-quốc bằng lòng 
hợp tác hữu nghị với nhân dân các nước trên thê giới, phục 
hồi và phát triển sự nghiệp buôn bán quốc tế để có lợi cho việc 
phát triển sản xuât và làm cho kinh tê phồn thịnh. 

Thưa các vị đại biểu, tât cả các điều kiện cho phép chúng 
ta triệu tập Hội nghị hiệp thương chính trị mới để thành lập 
Chính phủ liên hợp dân chủ đều đã chín muôổi. Nhân dân toàn 
Trung-quôc thiết tha mong mỏi chúng ta triệu tập Hội nghị và 
thành lập Chính phủ. Tôi tín rằng công tác mmà hôm nay chúng 
ta bắt đầu làm là có thẻ thỏa tnãn điều rnong :nỏi ây, và không 
cần bao lâu nữa sẽ thỏa mãn được điều mong mỏi ây. 

Một khi Chính phù liên hợp dân chủ Trung-quộc được 
thành lập, thì trọng điềm công tác của nó sẽ là: 1. Quét sạch 
bọn phản động còn sót lại, trân áp sự quây rôi của bọn phản động; 
2. Dộc mọi khả năng vào việc phục hồi và phát triển sự nghiệp 
kinh tê của nhân dân, đồng thời phục hồi và phát triên sự nghiệp 
văn hóa, giáo dục của nhân dân. 

Nhân dân Trung-quỏc sẽ thây được rằng, một khi vận 
mệnh của Trung-quôc đã nắm trong tay nhân dân, thì Trung- 
quôc sẽ như mặt trời mọc ở đẳng đông chiêu rọi ánh hào quang 
huy hoàng trên mặt đât, mau chóng quét sạch những bùn nhơ 

nước bản do chính phủ phản động để lại, hàn gắn lại vềt thương 
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CHÚ THÍCH 


(1)Cuộc họp của Ban trù bị Hội nghị hiệp thương chính trị mới đã được 
triệu tập ở Bác-binh từ ngày 15 đèn ngày 19 tháng 6 năm 1949. Tham gia 
cuộc họp lần này có 23 đơn vị, 134 người, gõm Đảng cộng sản Trung-quộc 
và các đảng phái dân chủ, các đoàn thể nhân dân, nhân sĩ dân chủ các giới, 
các dân tộc ít người ở trong nước và Hoa kiểu ở nước ngoài. Cuộc họp 
đã thông qua Điểu lệ tô chức của Ban trù bị Hội nghị hiệp thương chính trị 
mới và Quy định uể những đơn uị uà sồ đại biếu của các đơn tị tham gia Hội 
nghị hiệp thương chính trị mới, bảu ra Ban thường vụ do Chủ tịch Mao 
Trạch-Đông đứng đấu. Lúc bây giờ sở di gọi là Hội nghị hiệp 
thương chính trị mới là để phân biệt với Hội nghị hiệp thương chính trị 


họp ở Trùng-khánh ngày 10 tháng 1 năm 1946. Về sau, trong Hội nghị 
toàn thể khóa 1 của Hội nghị hiệp thương Chính trị họp ngày 2] tháng 9 
năm 1949, đôi tên là Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung-quỏc. 

(2Xem chú thích (2, bài Thông trị của Trung ương Đảng cộng sản 
Trung-quỏc uể Hội nghị tháng 9 trong tập này. 
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Kỷ niệm lần thứ 28 ngày thành lập 
Đán: cộng sản Trung-quốc 


, 


(Ngày 30 tháng 6 năm 1949) 


Ngày 1 tháng 7 năm 1949 là ngày đánh dâu Đảng cộng sản 
Trung-quốc đã trải qua 28 năm. Cũng như một người, có 
thời thơ âu, thời thanh niên, thời trung niên, thời lão niên 
của nó, Đảng cộng sản Trung-quỏc không còn là một chú bé 
con nữa, cũng không phải là một chàng thanh niên mười mây 
tuổi nữa, mà đã là một người lớn. Người ta già thì phải chết, 
đảng cũng vậy. Khi giai cập đã bị tiêu diệt thì mọi cát làm công 
cụ cho đâu tranh giai cảp—chính đảng và bộ máy nhà nước— 
sẽ vì hét tác dụng, nên không cẩn có nữa, dân dân mật đi, kết 
thúc sử mệnh lịch sử của nó, và xã hội loài người sẽ tiên lên bậc 
cao hơn. Chúng ta khác hẳn với chính đảng của giai cập tư sản. 
Họ sợ nói đên sự tiêu diệt của giai câp, sự tiêu diệt của quyền 
lực nhà nước và sự tiêu diệt của đảng. Còn chúng ta thì lại 
công khai tuyên bô sẽ tạo điều kiện và nỗ lực phân đâu đẻ thúc 
đây các cái đó đến chỗ tiêu diệt. Sự lãnh đạo của Đảng cộng 
sản và quyền lực nhà nước chuyên chính nhân dân chính là những 
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điều kiện đó. Không thừa nhận chân lý ây thì không phải là 
người cộng sản. (Các đồng chí thanh niên mới vào Đảng chưa 
học chủ nghĩa Mác—Lê-nin có lẽ chưa hiểu chân lý ây. Các 
đồng chí đó cần phải hiểu chân lý ây mới có được vũ trụ quan 
đúng đắn. Họ cần phải hiểu rằng toàn thể loài người đều phải 
đi con đường tiêu diệt giai cập, tiêu diệt quyền lực nhà nước, 
tiêu diệt đảng, vân để chỉ là thời gian và điều kiện. Những 
fgười cộng sản toàn thê giới sáng suỏt hơn giai cầp tư sản, 
họ hiểu được quy luật sinh tổn và phát triển của sự vật, hộ 
hiểu được phép biện chứng, họ nhìn xa thầy rộng hơn. Sở 
đi giai câp tư sản không hoan nghênh chân lý ây, vì họ không 
muôn bị người ta đánh đô. Bị đánh đổ, như bọn phản động 
Quốc dân đảng hiện nay bị chúng ta đánh đổ, đề quốc Nhật 
trước đây bị chúng ta và nhân dân các nước đánh đỏ, đó là điều 
đau khổ và không thê nào tưởng tượng được đôi với kẻ bị đánh 
đô. Đi với giai câp công nhân, nhân dân lao động và Đảng 
cộng sản, thì không phải là vần đề bị đánh đô gì cả, mà là ra sức 
công tác, tạo điều kiện làm cho giai câầp, quyền lực nhà nước 
và chính đảng đi đên chỗ tiêu diệt một cách rầt tự nhiên, làm cho 
loài người đi đến cõi đại đồng. Đè làm sáng tỏ những vần để 
chúng ta sẽ nói ở dưới, tiện đây nhắc qua vần đề viễn cảnh tiền 
bộ của loài người. | 
b Ý Đảng ta đã trải qua 28 năm. Mọi người đều biết, MÌ” ` 
_ phi 1 trả nh, ¡ qua một cách hòa bình mà là trải qua trong hoàn cảng : 
khó ¡ khăn j( chú nợ ta đã ã phải chiên V> với kẻ câo WE, LONg g và ng go: ài 
đã trao cho chúng ta 
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Năm 1920, trong quyền Bệnh âu trĩ “tả”? khuynh trong phong 
trào cộng sản, Lê-nin đã tả lại quá trình người Ñga đi tìm lý 
luận cách mạng(L. Người Nga đã phải trải qua mây mươi 
năm gian khổ mới tìm được chủ nghĩa Mác. Trung-quốc 
có nhiều điều giông hay gần giông nước Nga trước cách mạng 
tháng Mười. Bị phong kiến áp bức, điểu đó là giông nhau. 
Kinh tê và văn hóa lạc hậu, điều đó là gần giông nhau, Cả 
hai nước đều lạc hậu, nhưng Trung-quỏc lạc hậu hơn. Đề 
làm cho nước nhà hưng thịnh, những người tiên tiên không 
ngại phân đâu gian khỏ, đi tìm chân lý cách mạng, điều đó là 
giông nhau. 
Sau khi cuộc chiên tranh Thuồc phiện năm 1840 thật bại, 
những người Trung-quốc tiên tiền đã trải qua muôn vàn gian 
| khô, đi tìm chân lý ở các nước phương Tây. Hồng Tú-Toàn, 
Khang Hữu-Vi2), Nghiêm Phục) và Tôn Trung-Sơn là đại 
diện cho nhóm người đi tìm chân lý ở phương Tây trước ngày 
| Đảng cộng sản Trung-quộc ra đời. Lúc đó, những người 
| Trung-quôc muôn tiên bộ, hễ thây đạo lý mới của phương Tây 
| thì sách gì họ cũng đọc. Số lưu học sinh được đưa đi Nhật, 
: Anh, Mỹ, Pháp, Đức nhiều đền nỗi phát khiếp lên được. Ở 

trong nước thì bỏ khoa cử, mở trường học(4) nhiều như măng 
Ầ mọc sau trận mưa xuân, ra sức học tập phương Tây. Bản thân 
4, tôi lúc còn thanh niên cũng học những thứ đó. Đó là văn hóa 
dân chủ tư sản phương Tây, tức cái gọi là tân học, gồm có các 
học thuyêt xã hội và khoa học tự nhiên _— đó. Kế" 
đồi lập với văn hóa phong kiên của Trung-quô Xứ ng là 
c . 


u học. bcch ác họp Bế thứ Tàn h‹ 
cất đài đã nảy - Šm tin Lái. rẻ 
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cứu Trung-quốc. Trừ phái cựu học ra, trong phái tân học 
không mây ai tỏ ra nghi ngờ điều đó. Muôn cứu nước, chỉ có 
duy tân, muôn duy tân, chỉ có học nước ngoài. Lúc đó, nước 
ngoài thì chỉ có các nước tư bản phương Tây là tiên bộ, họ đã 
xây dựng thành công nhà nước tư sản hiện đại. Người Nhật 
học phương Tây có kết quả, người ke “k2 cũng muôn 
học người Nhật. Trong con mắt người Trung-quốc lúc đồ, 
Nga là một nước lạc hậu, rât ít người muôn học nước Nga. Đó 
là tình hình người Trung-quôc học nước ngoài từ những năm 
40 của thê kỷ 19 đén đầu thê kỷ 20. 

Sự xâm lược của chủ nghĩa đề quöc đã xua tan giâc mộng 
học hỏi phương Tây của người Trung-quốc. Lạ quá, tại sao 
thầy cứ xâm lược học trò? Người Trung-quôc học được của 
phương Tây không phải là ít, nhưng làm không được, lỷ tưởng 
cứ không thực hiện được. Nhiều lần phần đầu, trong đó gồm 
có phong trào cách mạng Tân hợi với quy mô cả nước, cũng 
đều thât bại. Tình hình nước nhà ngày một xâu đi, hoàn cảnh 
làm cho người ta không sông nội. Tâm trạng hoài nghỉ đã nảy 
nở, tăng lên và phát triển. Cuộc đại chiên thể giới lần thứ nhật 
đã chân động cả hoàn câu. Người Nga đã làm cách mạng tháng 
Mười, sáng lập ra nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thê 

x E101} Tỉnh thần và lực lượng cách mạng tiểm tàng của giải 
h ca ch vô sản và nhân dân lao động Nga vĩ đại trước kia mà người. 


Ni không trông thây, nay dưới sự B5 đạo của Lê-nin, 
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đên sinh hoạt của người Trung-quôc mới xuât hiện một thời 
kỳ mới hắn. Người Trung-quôc đã tìm được chân lý phổ biên 
tung ra bồn biên đều đúng, tức là chủ nghĩa Mác—Lê-nmn. Bộ 
mặt của Trung-quốc đã thay đổi. 


Nhờ người Nga giới thiệu mà người Trung-quốc tìm được 
chủ nghĩa Mác. Trước cách mạng tháng Mười, người Trung- 
quốc chẳng những không biết Lê-nin và Sta-lin, mà cũng không 
biết Mác, Ăng-phen. Tiêng súng của cách mạng tháng Mười 
nô vang đã đưa chủ nghĩa Mác—Lê-nin đên với chúng ta. Cách 
mạng tháng Mười đã giúp cho những người tiên tiên toàn thể 
giới và Trung-quôc dùng vũ trụ quan của giai cầp vô sản làm 

công cụ xern xét vận mệnh nước nhà để suy xét lại vần để Của 
| mình. Đi theo con đường của người Nga, đó là kết luận. Năm 
1910, ở Trung-quộc nỗ ra phong trào Ngũ tứ. Năm 1921, 
Đẳng cộng sản Trung-quöc thành lập. Trong lúc tuyệt vọng, 
Tôn Trung-Sơn đã gặp cách mạng tháng Mười và Đảng cộng 
sản Trung-quộc. Tôn Trung-Sơn hoan nghênh cách mạng 
tháng Mười, hoan nghênh người Nga giúp người Trung-quôc, 
hoan nghênh Đảng cộng sản Trung-quốc hợp tác với ông. Tôn 
, Trung-Sơn qua đời, Tưởng Giới-Thạch lên. Trong thời gian 
— đài 22 năm, Tưởng Giới-Thạch đã đầy Trung-quộc đèn bước 
đường cùng. Trong thời kỳ đó, cuộc đại chiến thê giới lần 
_ thứ hai chông phát-xít do Liên-xô làm chủ lực đã đánh đô ba 
_ nước để quốc lớn, hai nước đê quốc lớn đã bị suy yêu St 
ch c4 LỆ trên thể “.- chỉ còn một t nư dc 6 để q ôc lớn l là Mỹ 


, đền nỗi rât nhiều người cảm thây đột ngột, cảm thây phát học 


576 TUYÊN TẬP MAO TRẠCH-ĐÔNG 


—_—————— 


—_——————_—__—————————_ễỄ 


Sau khi đánh đuổi đề quốc Nhật, dưới sự lãnh đạo của Đảng 
cộng sản Trung-quỏc, nhân dân Trung-quôc đã tiền hành cuộc 
chiên tranh giải phóng nhân dân trong ba năm nay và đã giành 
được thắng lợi cơ bản. 

Chính như vậy mà trong con mắt của nhân dân Trung-quôc, 
nên văn minh tư sản phương Tây cũng như chủ nghĩa dân chủ 
của giai cập tư sản và phương án nước cộng hòa tư sản đều đã 
phá sản. Chủ nghĩa dân chủ của giai cầp tư sản nhường chỗ 
cho chủ nghĩa dân chủ nhân dân do giai cầp công nhân lãnh đạo; 
nước cộng hòa tư sản nhường chỗ cho nước cộng hòa nhân dân. 
Điều đó đã tạo ra khả năng: qua nước cộng hòa nhân dân đi 
đến chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, đi đến tiêu diệt 
giai cập và đi đến thẻ giới đại đồng. Khang Hữu-Vi có viết 
Đại đồng thư. nhưng chưa tìm ra và cũng không thẻ tìm ra được 
con đường đi đên đại đồng. Về nước cộng hòa tư sản, nước 
ngoài đã từng có, nhưng Trung-quôc không thể có, vì Trung- 
quôc là một nước bị chủ nghĩa đề quôc áp bức. Con đường 
duy nhất là phải trải qua nước cộng hòa nhân dân do giai cập 
công nhân lãnh đạo. 

Tât cả những thứ khác đều đã thử qua, nhưng đều thât 
bại Trong những người từng lưu luyên những thứ khác, 


người thì đã ngã xuông, người thì đã giác ngộ, người thì đang 


hay đổi đầu óc. Tình hình phát triển mau chóng như vậy, 


tập lại. Tâm trạng ấy ‹ của người ta 2 cũng e có thê cTHáng được t hôi, 


chúng ta hošn nghệnh t thái đô ` tập lại 


&>“ M 
Sau ( tu Ê Tẩy ma tắn thắng Mưò tƠI, 


^ S3 Jà 
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lập Đảng cộng sản Trung-quộc. Tiềp đó đã tiên vào đâu tranh 
chính trị, trải qua những chặng đường quanh co khúc khuÿu, 
ròng rã trong 28 năm, mới giành được thẳng lợi cơ bản. Rút 
kinh nghiệm trong 28 năm, cũng như “rút kinh nghiệm trơng 
40 năm'”' mà Tôn Trung-Sơn nói trong lời di chúc khi sắp từ 
trần đã đưa dèn một két luận giồng nhau, tức là: hiểu sâu sắc 
rằng muôn đi đến thẳng lợi, “cần phải thức tỉnh dân chúng và 
liên hiệp với các dân tộc đôi xử bình đằng với ta trên thê giới, 
để cùng phân đâu”. Tôn Trung-Sơn và chúng ta có vũ trụ 
quan khác nhau và xuât phát từ lập trường giai câp khác nhau 
đề xern xét và giải quyêt vần đẻ, nhưng trong những năm 20 của 
thẻ kỳ 20, trong vần đề đầu tranh chồng chủ nghĩa đề quôc như 
thê nào, thì ông lại đi đền một kết luận cơ bản nhật trí với chúng 
ta như vậy. 

Tôn Trung-Sơn qua đời đã 24 năm rồi. Dưới sự lãnh 
đạo của Đảng cộng sản Trung-quốc, lý luận và thực tiền của 
cách mạng Trung-quöc đều đã phát triển rầt nhiều, về căn bản 
đã thay đổi bộ mặt của Trung-quộc. Cho đền nay, nhân dân 
Trung-quôc đã có được những kinh nghiệm chủ yêu và cơ bản, 
đó tức là hai việc như sau: 1. $7 trong nước thì thức tỉnh r9 
chúng. Đó là đoàn kết giai cấp công nhân, giai câp nông dân, 


¬ bói cập tiêu tư sản thành thị và giai cập tư sản dân tỘC, lập 


mặt Kiên thông nhất trong nước dưới Sự lãnh đạo. Của giải cập. 


g nhân và từ đó v triển đến chỗ Xây dựng 


huyện C “ ín 5 dâ hẾ hâ . dan ch li en m ĐÀ. công 
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đẳng với ta trên thể giới, đẻ cùng phân đâu. Như thẻ tức là 
liên hiệp với Liên-xô, liên hiệp với các nước dân chủ nhân dân, 
liên hiệp với giai câp vô sản và đông đảo nhân dân các nước 
khác, lập thành mặt trận thông nhất quốc tế. 

“Các người ngả hẳn một phía" Đúng như vậy. Ngã 
hẳn một phía, đó là kinh nghiệm 40 năm của Tôn Trung-Sơn 
và kinh nghiệm 28 năm của Đảng cộng sản dạy cho chúng tả. 
Chúng ta hiểu sâu sắc rằng muôn đi đèn thẳng lợi và củng cỗ 
thẳng lợi thì nhất thiết phải ngả hẳn một phía. Rút kinh nghiệm 
trong 40 năm và trong 29 năm, người TU ng không ngả 
theo phía đẻ quôc chủ nghĩa thì phải ngà theo phía xã hội chủ 
nghĩa, tuyệt đôi không có cách nào khác. Lừng chừng là không 
được, không có con đường thử ba. Chúng ta phản đôi bè lũ 
phản động Tưởng Giới- Thạch ngả theo phía đề quốc chủ nghĩa, 
chúng ta cũng phản đôi ảo tưởng vẻ con đường thứ ba. 

“Các người quá khích." Điều chúng ta nói là đề đôi phó 
với bọn phản động trong và ngoài nước, tức là bọn đẻ quôc và 
bè lũ chó săn của chúng, chứ không phải nói đẻ đồi phó với 
người nào khác cả. Đỏi với chúng, không có vân đẻ khích hay 
không khích, khích cũng thẻ mà không khích cũng vậy, vì chúng 

là bọn phản động. Vạch rõ ranh giới giữa bọn phản động với. 


phái cách mạng, lột trần những mưu gian kê độc của chúng, _ 

| ho nội ¡bộ phái cách mạng cảnh giác và chú ý, tăng chí khí 
liệt -thê của địch, như thê mới. cô cự) được. Ms. 

hoặc `. HỆ SẮP đc 7 
thay la Š 1g. ý rưó g© 
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đổi với con hỗ trên gò Cảnh-dương, có khích nó cũng thể mà 
không khích nó cũng vậy, chung quy nó vẫn cứ xơi người. 
Hoặc là đánh chêt hỏ, hoặc là để hỗ xơi mật mình, trong hai cái 
đó phải chọn một. 

“Chúng ta cần buôn bán." Điều đó hoàn toàn đúng, buôn 
bán dù sao vẫn phải làm. Chúng ta chỉ chồng bọn phần động 
! trong và ngoài nước ngăn trở việc buôn bán của chúng ta, ngöài 


ra không chông người nào khác. Mọi người cần phải biết rằng, 
ngăn trở chúng ta buôn bán với nước ngoài, thậm chí ngăn trở 
chúng ta kiên lập quan hệ ngoại giao với nước ngoài không phải 
là người nào khác, mà chính là bọn đề quốc và bọn phản động 
Tưởng Giới- Thạch, chó săn của chúng. Đoàn kết tật cẢ các 
lực lượng trong nước và trên quốc tè đẻ đánh tan bọn phản động 
trong và ngoài nước, thì chúng ta sẽ có thể buôn bán được và 
có khả năng kiền lập quan hệ ngoại giao với tật cả các nước trên 
cơ sở bình đẳng, hai bên cùng có lợi và tôn trọng chủ quyền 
lãnh thô của nhau. 

“Không cần sự giúp đỡ của quöc tẻ cũng có thẻ thẳng lợi 
được.” Đó là ý nghĩ sai lầm. Trong thời đại chù nghĩa đề. 


quôc còn tồn tại, nều không có sự giúp đỡ với những hình thức. U 


_- nhau của lực lượng cách mạng quốc tê, thì bầt kỳ cuộc - 
cách Trạng nhân dân chân chính của nước nào Mu. 

thắng lợi được. Dù có thẳng lợi, muồn cùng cô cũng không 
lực ' An ` mạng hở Hi ¡vả hhg s \ 
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nhân dân cũng như vậy. Mọi người thử nghi xem: nêu không 
có Liên-xô, nêu đại chiên thê giới lần thứ hai chồng phát-xít 
không thắng lợi, nêu không đánh đổ được đề quôc Nhật, nêu 
không có các nước dân chủ nhân dân ra đời, nêu không có các 
dân tộc bị áp bức ở phương Đông đang vùng lên đầu tranh, nêu 
không có cuộc đầu tranh của đông đảo nhân dân các nước tư 
bản chủ nghĩa như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Y, Nhật, v.v. chồng 
lạ bọn phản động thông trị họ, nêu không có tầt cả những điều 
đó tổng hợp lại thì thê lực phản động quỏc tê đè lên đầu chúng 
ta nhât định sẽ lớn hơn hiện nay không biết bao nhiêu lần. Trong 
tình hình ây, chúng ta có thẳng lợi được không? Rõ ràng là 
không được. Dù có thăng lợi mà muồn củng cô cũng không 
được. Về điều đó, nhân dân Trung-quòỏc đã có nhiều kinh 
nghiệm lắm rồi. Câu nói phải liên hiệp các lực lượng cách mạng 
quốc tê của Tôn Trung-Sơn khi sắp từ trần đã phản ánh kinh 
nghiệm ây từ lâu. 

“Chúng ta cần chính phủ Anh và Mỹ giúp đỡ.” Giờ đây, 
đó cũng là một ý nghĩ ngây thơ. Bọn thông trị ở Anh và Mỹ 
hiện nay vẫn là bọn đê quốc, lẽ nào chúng lại giúp cho nhà nước 
nhân dân ư? Chúng ta buôn bán với các nước ầy, và giả thử, 
sau này những nước ây chịu cho chúng ta vay tiền với điều kiện 
hai bên cùng có lợi, thì đó là vì sao? Đó là vì bọn tư bản các 


| Tước ây muôn kiểm lời, bọn chủ ngân hàng muôn kiêm lãi, 


cứu vấn khủng hoảng của bản thân chúng, chứ không phải 
2€ và SIẾ R2 cần Trung-quộc. Đảng cộng sản và các ro 
TL các nước đó đang THẾ: chà chính phi củ của l v 
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với những hành vi của giai câp tư sản trong các nước ây. Suốt 
đời, Tôn Trung-Sơn đã bao lấn kêu gọi các nước tư bản chủ 
nghia giúp đỡ, kêt quả đã chẳng được gì lại còn bị đả kích thậm 
tệ. Cả đời Tôn Trung-Sơn chỉ có một lần được sự giúp đỡ của 
quốc tê, đó là sự giúp đỡ của Liên-xô. Xin độc giả hãy đọc 
lời di chúc của êng Tôn Trung-Sơn, trong đó, điều mà ông định 
ninh dặn dò mọi người, không phải là bảo người ta ngước mắt 
trông chờ các nước đề quôc chủ nghĩa giúp đỡ, mà bảo người 
ta “liên hiệp với các dân tộc đỏi xử bình đẳng với ta trên thê 
giới'. Ông Tôn Trung-Sơn đã có kinh nghiệm, vì ông đã 
từng bị thiệt, đã từng mắc lừa. Chúng ta phải nhớ lây lời ông, 
đừng để mắc lừa một lần nữa. Trên quốc tế, chúng ta đứng 
về phía mặt trận chông chủ nghĩa đề quỏc do Liên-xô đứng đầu. 
Sự giúp đỡ chân chính và hữu nghị chỉ có thể tìm ở phía ây, 
chứ không thẻ tìm ở phía mặt trận đề quôc chủ nghĩa. 

“Các người độc tài.” “Thưa các ngài đáng yêu, các ngài 
nói đúng đây, chúng tôi chính là như vậy. Mọi kinh nghiệm mà 
nhân dân Trung-quöc tích lũy mây chục năm nay đều dạy chúng 
tôi thực hành chuyên chính dân chủ nhân dân, hay gọi là độc 
tài dân chủ nhân dân, thì cũng thê thôi, tức là tước đoạt quyển 
phát ngôn của bọn phản động mà chỉ đẻ cho nhân dân có quyền 
đó. : 
Nhân dân là ai? Ở Trung-quốc, trong giai đoạn hiện nu 
đó là giai câp công nhân, giai Sỹ? So ` TP 2 tiểu tư sẽ 
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của chủ nghĩa đề quốc, tức là giai cầp địa chủ và giai câp tư sản 
quan liêu cùng bọn đại diện cho hai giai cầp này là bọn phản động 
Quốc dân đảng và tay sai của nó, áp bức chúng, buộc chúng 
vào khuôn vào phép, không cho chúng nói bậy làm càn. Nều 
chúng nói bậy làm càn thì câm ngay, trị ngay. Đôi với nội bộ 


nhân dân thì thực hiện chẻ độ d dân có quyền tự 
do ngôn luận, hội họp, lập hị chỉ dành cho 
nhân dân, không cho bọn | chủ đôi với 
nội bộ nhân dân và mặt chuy phản động, 
hai mặt ây kết hợp lại, tức là ‹ :! nhân dân. 

Vì sao phải làm như thẻ? KW rõ. Không 
làm như thẻ, cách mạng sẽ thât bại ma than, nước 


nhà sẽ diệt vong. 

“Chẳng phải các người muồn tiêu điệt quyền lực nhà nước 
sao?” Đúng đây, nhưng hiện nay chúng tôi không làm như 
vậy, hiện nay chúng tôi chưa thể làm như vậy. Vì sao? Vì 
chủ nghĩa đề quôc vẫn còn, trong nước bọn phản động vẫn còn, 
trong nước giai cầp vẫn còn. Nhiệm vụ hiện nay của chúng 
ta là phải tăng cường bộ máy nhà nước nhân dân mà chủ yêu 
là quân đội nhân dân, công an nhân dân và tòa án nhân đân, 
để củng cô quốc phòng và bảo vệ lợi ích của nhân dân. Lây 
đó làm điều kiện, khiến cho Trung-quốc, dưới sự lãnh đạo của 
giai câp công nhân và Đảng cộng sản, có khả năng vững bước 
tiền từ một nước nông nghiệp lên một nước công nghiệp, từ 
xã hội dân chủ mới lên xã hội xã hội chủ nghĩa và xã hội cộng 
sản chủ nghĩa, tiêu diệt giai cầp và thực hiện đại đồng. Bộ máy 
l là nước nhH quận đội, công an, tòa TP V.V. 2à công: cụ của yy 


_— — —_— ~ 
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nó là công cụ để áp bức, nó là bạo lực, chứ không phải là cái 
gì “nhân từ”. “Các người bât nhân.” Đúng như vậy. Đổi 


với những hành vi phản động của bọn phản động và giai cập 
phản động, chúng tôi quyẻt không thực hiện chính sách nhân 
từ. Chúng tôi chỉ thực hiện chính sách nhân từ treng nội bộ 
nhân dân, chứ không thực hiện đỏi với những hành vi phản động 
của bọn phản động và giai cảp phản động đứng ngoài nhân dân. 

Nhà nước của nhân dân là để bảo vệ nhân dân. Có nHà 
nước của nhân dân thì trong phạm vi cả nước và trên quy mồ 
toàn thê nhân dân mới có thẻ dùng phương pháp dân chủ đề 
giáo dục mình và cải tạo mình, khiền mình thoát khỏi ảnh hưởng 
của bọn phản động trong và ngoài nước (hiện nay ảnh hưởng 
này vẫn còn rất lớn và sẽ còn tồn tại trong một thời kỳ dài, không 
thể nhanh chóng tiêu diệt nó), cải tạo những tập quán xâu và 
tư tưởng xâu của mình mang từ xã hội cũ đèn, không để mình 
đi vào con đường lầm lạc do bọn phản động chỉ dẫn mà là tiềp 
tục tiền lên, tiền lên xã hội xã hội chủ nghĩa và xã hội cộng sản 
chủ nghĩa. 

Về mặt này, phương pháp mà chúng ta sử dụng là phương... 
pháp dân chủ, tức phương pháp thuyèt phục chứ không phải 
__ phương pháp cưỡng bức. Khi nhân dân phạm pháp thì cũng 


‹ _ phải phạt, cũng phải giam, cũng có xử tử, nh ÔN vá ty 
› Kôï: ường hợp cá biệt, khác về nguyên tắc với việc cÏ ínÍ 
đô: ¡ với cả puSg giai cầp là gi. câ by “pháo, động. 
/ Đôi với ch di tguvlh tr nà lý cửu Là Do phản ‹ tấn, và phe 
phản động, s ¬ 11 i | 
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sông, cho chúng cải tạo trong lao động thành con người mới. 
Nêu chúng không chịu lao động, nhà nước nhân dân sẽ bất 
chúng lao động. Chúng ta cũng làm công tác tuyên truyền 


giáo dục đôi với chúng, và làm rât : khó, rất đây đủ, nhữ 
chúng ta đã làm công tác đó đôi \ n bị bắt làm tủ 
binh. Đó cũng có thể nói là “th nhân từ” rồi, 
nhưng đó là những cái mà Ø người vớn 
thuộc giai câp thù địch phải t so sảnh với 
công tác tự giáo dục của chú ¡ bộ nhân 
dân cách mạng. 

Chỉ có nhà nước chuyê lân do Đẳng 
cộng sản lãnh đạo mới làm đẩì › ây đôi với 
giai câp phản động. Làm xong côi _ những giai cầp 
bóc lột chủ yêu ở Trung-quôöc—giai cầp đi ¡ Và Ølai Cập tư 


sản quan liêu, tức giai cầp tư sản lũng đoạn—sẽ bị tiêu diệt 
hẳn. Còn lại một giai cầp tư sản dân tộc thì trong giai đoạn 
hiện nay đã có thẻ tiên hành nhiều công tác giáo dục thích đáng 
đôi với nhiều người trong giai cầp ây. Đèn sau này khi thực 
hiện chủ nghĩa xã hội tức là thực hiện quỗöc hữu hóa những 
xí nghiệp tư doanh sẽ tiên hành thêm công tác giáo dục và cải 
tạo đôi với họ. Nhân dân đã có trong tay bộ máy nhà nước 
lớn mạnh thì không sợ giai cầp tư sản dân tộc làm phản, 
Vân đề nghiêm trọng là giáo dục nông dân. Kinh tê của 
nông dân là phân tán, theo kinh nghiệm Liên-xô, phải có thời 
gian rât lâu và công tác chu đáo tỉ mỉ mới có thê thực hiện được 
xã hội hóa nông nghiệp. Không xã hội hóa nông nghiệp thì 
không thê có chủ nghĩa xã hội hoàn chỉnh và vững chắc. Bước 


_ đi của việc xã hội hóa nông nghiệp phải thích ứng với sự p tát 
"W tí 


* : 


\ b° làm công cụ áp bức bình dân Trung-quộc. Nền chuy 
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trin của công nghiệp hùng mạnh do xí nghiệp nhà nước làm 
chủ thể(6, Nhà nước chuyên chính dân chủ nhân dân phải 
giải quyết từng bước vân để công nghiệp hóa nước nhà. 
Trong bài này không định nói nhiều về vần để kinh tê, cho nên 
không trình bày tường tận ở đây. 

Năm 1924, Đại hội đại biêu toàn quốc lấn thứ Ì của Quốc 
dân đảng do Tôn Trung-Sơn đích thân lãnh đạo, có đẳng viên 
cộng sản tham dự, đã thông qua một bản Tuyên ngôn nỗi tiếng. 
Bản Tuyên ngôn có đoạn viết: ““Cái gọi là chẽ độ dân quyền 
của các nước cận đại, thường là do giai cập tư sản độc chiếm, 
thực ra đã biên thành công cụ áp bức bình dân. Còn chù nghĩ 
dân quyền của Quôc dân đảng thì là của chung của tất cả bình 
dân chứ không phải là của riêng của một sô ít người." Ngoài 
vân để ai lãnh đạo ai, còn đứng về cương lĩnh chính trị chưng 
mà nói, thì chủ nghĩa dân quyền nói ở đây phù hợp với chủ 
nghĩa dân chủ nhân dân hay chủ nghĩa dân chủ mới mà chúng 
ta đã nói. Chẻ độ nhà nước chỉ có thể là của chung của bình 
dân, chứ không thẻ là của riêng của giai cầp tư sản, nêu thêm 
vào đó sự lãnh đạo của giai cầp công nhân thì đó là chê độ nhà 
nước chuyên chính dân chủ nhân dân. 

Tưởng Giới-Thạch phản bội Tôn Trung-Sơn, y dùng 
nền chuyên chính của giai cầp tư sản quan liêu và giai cầp địa 


chính phản cách mạng ây đã thực hiện 22 năm, đến. Hì nay mới 
bị bình c dân Trung- TP & là S: ta Hệ NA Ã đánh để \! 2 4Á“ 
Bọn pi hẳn ä Ộ: Hồ HƯỢC ngoai Cũ “ t ta- thực hi lên U 
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độ độc tài của một giai cầp và chủ nghĩa cực quyến của một 
giai câp—giai câp tư sản—đỏi với giai câp vô sản và các tầng 
lớp khác trong nhân dân. Giai câp tư sản các nước cận đại 
áp bức bình dân mà Tôn Trung-Sơn đã nói, chính là chỉ bợn 
đó. Lôi độc tài phản cách mạng cùa Tưởng Giới-Thạch chính 
là học được ở bọn phản động đó. 


Chu Hy, nhà triết học đời nhà Tông viẻt nhiều sách, nối 
nhiều lời mà mọi người đều quên Ì có một câu người 
ta còn nhớ, đó là: “lây biện | nó. (Chính 
chúng ta đã làm như vậy, tức Ì chủ nghĩa đề 
quốc và bọn phản động Tưởng G săn của chúng 
đề trị lại chủ nghĩa để quỏc và LỊ động Tưởng Giốt 
Thạch chó săn của chúng. Chỉ có thể thôi, không có øi KH 


Chuyên chính cách mạng và chuyên chính phán cách mạn§ 
có tính chât trái hẳn nhau, nhưng chuyên chính cách mạng là 
học được ở chuyên chính phân cách mạng. Việc học tập đó 
rất quan trọng. Nêu nhân dân cách mạng khêng học được 
phương pháp thông trị để đồi xử với giai cầp phản cách mạng 
thì họ sẽ không giữ được chính quyền, chính quyền của họ sẽ 


bị bọn phản động trong và ngoài nước lật đổ, bọn phản động 
trong và ngoài nước sẽ được phục hồi ở Trung-quôc, nhân dân. 


cách ng sẽ bị lầm than. l 
Nền tảng của ng chính dân chủ nhân dân là khôi liê n 
mình gi Bên g1ip công nhân, BÉ: = ng dân và sử AL cập 
¬ ng mm thành dị, mà chủ yêu y 

Thồ ng ‹ dân, vì h: ẤT 
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Từ chủ nghĩa dân chủ mới lên chủ nghĩa xã hội, chủ yêu là đựa 
vào khôi liên mình giữa hai giai cầp này. 

Chuyên chính dân chủ nhân dân cẩn có sự lãnh đạo của 
giai câp công nhân. Vì chỉ có giai câầp công nhân là nhìn xa 
thây rộng nhât, chí công vô tư, giàu tính cách mạng triệt đề nhật. 
Toàn bộ lịch sử cách mạng đã chứng tỏ, không có sự lãnh đạo 
Của giai cập công nhân, cách mạng sẽ bị thât bại, có sự lãnh đạo 
Của giai cầp công nhân, cách mạng sẽ thẳng lợi. Trong thời 
đại đề quốc chủ nghĩa, không có một giai cầp nào khác ở bắt Kỳ 
nước nào, có thẻ lãnh đạo bât kỳ một cuộc cách mạng chân chính 
nào đi đên thắng lợi. Giai cầp tiểu tư sản và giai cập tư sẵn 
dân tộc ở Trung-quöc đã từng nhiều lần lãnh đạo cách mạng, 
nhưng đều thât bại. Đầy là một bằng chứng rõ ràng. 

Trong giai đoạn hiện nay, giai cầp tư sản dân tộc có tâm 
quan trọng rât lớn. Bên cạnh chúng ta còn có chủ nghĩa đề 
quốc, kẻ địch ây rât hung ác. Tỷ trọng công nghiệp hiện đại 
trong toàn bộ nền kinh tế quôc dân của Trung-quỏc còn rất nhỏ. 
Hiện nay không có những sô liệu chắc chản, nhưng phỏng tính 
theo một số tài liệu thì trước cuộc chiên tranh chồng Nhật, giá 
trị sản lượng công nghiệp hiện đại chỉ chiềmn khoảng 10 phần 
trăm giá trị tổng sản lượng kinh tê quốc dân cả nước. Để CẢI 
phó với sự áp bức của chủ nghĩa đề quốc, đẻ nâng địa vị kinh - 


dễ lạc hậu lên một bước, Trung-quöc cản phải lợi dụng m ÀT _ 
nÌ hân tô tư bản chủ nghĩa ở thành thị và nông thôn s, chị 
khô: g có hại cho quôc kẻ dân sinh, đoàn Êt : nan z sản dân 
ky 1 hau hà ngh File thờ rQ ng châm n hiện nay chúng 
È ¬t - Ni - vẽ Tin, 4 1 
À - hạn '\ hệ_ chỉ ngh 
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người lãnh đạo cách mạng, cũng không nên chiếm địa vị chủ 
yêu trong chính quyển nhà nước. Sở di giai cấp tư sản dân 
tộc không thẻ làm người lãnh đạo cách mạng và không nên 
chiêm địa vị chủ yêu trong chính quyển nhà nước, vì địa vị 
kinh tê xã hội của giai cắp tư sản dân tộc đã quy định tính yêu 
ớt của họ, họ thiếu sự nhìn xa thầy rộng, không đủ đũng khí, 
và có nhiều người lại sợ nhân dân. 

Tôn Trung-Sơn chủ trương “thức tỉnh dân chúng”, hay 


là “giúp đỡ nông công”. Nhưng ai “t tỉnh” và “giúp đỡ ”Š 
Ý Tôn Trung-Sơn là chỉ giai cầp tiểu tư sản lai cầp tư sản 
dân tộc. Song trên thực tế là không làm được. Bồn mươi 


năm cách mạng của Tôn Trung-Sơn đã bị thât bại, đó là do 
nguyên nhân gì? Trong thời đại đề quốc chủ nghĩa, giai cầp 
tiểu tư sản và giai cầp tư sản dân tộc không thẻ lãnh đạo bắt kỳ 
một cuộc cách mạng chân chính nào đi đèn thắng lợi, nguyên 
nhân là ở đó. 

Hai mươi tắm năm của chúng ta thì khác rất nhiều. Chúng 
ta có nhiều kinh nghiệm quý báu. Một đẳng có kỳ luật, được 
vũ trang bảng lý luận Mác—Lê-nin, áp dụng phương pháp tự 
phê bình, liên hệ với quân chúng nhân dân. Một quân đội do 
một đảng như vậy lãnh đạo. Một mặt trận thồng nhât gồm 
các giai câp cách mạng và các phái cách mạng do một đảng như 
MU lãnh đạo. Ba thứ đó là những vũ khí chủ yêu cùa chúng 

sc đánh thẳng kẻ thù. Đây là những điều mà chúng ta khác 
sẻ ĐỂ lớp “ghi trước. Dựa vào ba thứ đó, chúng ta đã giành. 
VẠ : ang lêh CƠ bản. _ Chúng ta đã trải Buết những 
quanh lã V020 ng đầu tranh c hồng 
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Hễ lúc nào phạm sai lắm nghiêm trọng trong ba việc đó, cách mạng 
Sẽ gặp trắc trở. Sai lắm và trắc trở đã giáo dục chúng ta, khiến 
chúng ta khôn khéo hơn, công việc của chúng ta làm được tốt 
hơn. Bât kỳ chính đảng nào, bắt kỳ người nào cũng khó tránh 
khỏi sai lầm, chúng ta yêu cấu ít phạm sai lắm, khi đã phạm sai 
lầm thì phải sửa chữa, sứa chữa càng mau chóng, càng triệt để 
càng tôt. 

Tổng kết kinh nghiệm của chúng ta, tập trung lại một điểm, 
ây là chuyên chính dân chủ nhân dân lầy bên mình công nông 
làm cơ sở do giai câp công nhân (qua Đảng cộng sản) lãnh đạo. 
Nền chuyên chính này phải đoàn kết nhât trí với lực lượng cách 
mạng quốc tế. Đó là công thức của chúng ta, đó là kính 
nghiệm chủ yêu của chúng ta, đó là cương lĩnh chủ yêu của 
chúng ta. 

Hai mươi tắm năm của Đảng là mệt thời kỳ dài, chúng ta 
mới làm được vẻn vẹn có một việc, tức là đã giành được thẳng 
lợi cơ bản trong chiền tranh cách mạng. Đó là điều đáng chúc 
mừng, vì đó là thẳng lợi của nhân dân, vì đó là thẳng lợi ở một 
nước lớn như Trung-quộc. Seng, còng việc của chúng tạ còn 
rầt nhiều, ví nhự đi đường, những công việc trước đây _... 
qua chỉ là mới đi được bước đầu trong cuộc Vạn lý trường Kềc 
Chúng ta còn phải tiêu diệt nồt bọn địch còn sót lại. Nhiệm 1 VỤ 
ắ Ay ^M kính tÈ hệt sức quan Am. đang. là ra trước mất 
chúng Kha, hệ, nhữhg cắt lời, NÊN A thông tạo, có một 

ta tài đáRŠ: sac òn nh tững cÌ 1y * {d 
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Chúng ta cần phải khắc phục khó khăn, chúng ta cần phải 
học cho biết những cái chúng ta không biết. Chúng ta phải 
học công tác kinh tÈ ở tât cẢ những người (bãt kỳ người nảo) 
thông thạo. Tôn họ làm thầy, học một cách kính cần, học một 
cách thành thực. Không biết là không biết, đừng giả bộ là 
biệt. Chớ lên mặt quan liêu. Đi sâu vào học, mây thắng, 
một hai năm, dăm ba năm, thì thể nào cũng học được. Lúc 
đầu những người cộng sản Liên-xô cũng có một sö không thông 
thạo mây về công tác kinh tế, bọn đề quồc cũng đã từng trông 
chờ sự thât bại của họ. Nhưng Đảng cộng sản Liên-xô đã thẳng, 
dưới sự lãnh đạo của Lê-nin và Sta-lin, họ chẳng những biết 
làm cách mạng mà còn biết xây dựng. Họ đã xây dựng lên 
một nước xã hội chủ nghĩa vĩ đại, huy hoàng xán lạn. Đẳng 
cộng sản Liên-xô là thầy giáo tột nhầt của chúng ta, chúng tạ 
cần phải học họ. Tình hình thề giới và trong nước đều có lợi 
cho chúng ta, chúng ta hoàn toàn có thẻ dựa vào vũ khí chuyên 
chính dân chủ nhân dân đó, đoàn kẻt mọi người trong cả nước 
trừ bọn phản động, vững bước tiên tới mục đích. 
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minh mới» của châu Âu và châu Mỹ về mặt này. Trong nửa thề kỷ, nước 
Nga đã thực sự trải qua những sự đau khổ và hy sinh chưa từng thầy, đã 
tim tòi, học tập và thực nghiệm với khí phách anh dũng cách mạng chưa 
từng Có, với sự cỏ gảng vượt bậc và tỉnh thắn hy sinh quên mình, đã trải 
qua những thất vọng, kiêm điểm nguyên nhân thành công và thật bại, tham 
khảo những kinh nghiệm của châu Âu, cười cùng mới có được lý luận cách 
mạng duy nhãt đúng đản là chủ nghĩa Mặc.” 

- (2)Khang Hữu-Vi (1858—1927) là người Nam-hải, Quảng-đông. Năm 
1894, Trung-quộc bị đề quỏc Nhật đánh bại; năm 1895, Khang Hữu-Vi 
dẫn đầu 1 nghìn 300 cử nhân đi thi khoa cử ở Bảc-kinh liền đanh trình 

Vạn ngôn thư lên vua Quang Tự yêu cầu ““biền pháp duy tân”, yêu cầu 

thay đôi chẽ độ quân chủ chuyẻn chè thành chè độ quản chủ lập hiền. Năm 

1898, vua Quang Tự bổ dụng Khang Hữu-Vi và Đàm Tự-Đồng, Lương 

Khải-Siêu v.v. tham dự chỉnh sự, định thực hiện việc biển pháp. Về 

sau, đại biểu của phái ngoan cò là Tử Hy tú hậu lại nằm chính quyền, 

phong trào duy tân bị thật bại Khang Hữu-Vì và Lương Khải-Siêu chạy 
ra nước ngoài tổ chức ra đảng Bảo hoàng, đôi lập với phải cách mạng của 
giai cầp tư sản và giai cầp tiêu tư sản do Tôn Trung-Sơn đại diện, trở thành 
| một phái chính trị phản động. Trước tác của Khang Hữu-Vi gõm có: 

¡ Tân học ngụy kinh khảo; Không tử cải chề khảo; Đại đồng thư, v.v. 

(3)Nghiêm Phục (1853—1921) là người Mân-hẳu, Phúc-kiền, đã từng du 
học tại trường hải quân Anh. Sau cuộc chiền tranh Trung—Nhật năm 

1894, chủ trương quân chủ lập hiền, biền phấp duy tân. Nghiệm Phục 

đã từng dịch Thiên diễn luận của Hớc-sli, Của cải đầu tiên của A< đam 
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(6)Về vần để quan hệ giữa xã hội hóa nông nghiệp và công nghiệp hóa 
nhà nước, xem phán VII và VIII trong bản báo cáo Về vản đế hợp tác 
hóa nông nghiệp của đồng chí Mao Trạch-Đông đọc ngày 3Ì tháng 7 
năm 1955 tại Hội nghị các bí thư tỉnh ủy, thành ủy và đẳng ủy khu tự trị < 
của Đảng cộng sản Trung-quộc. Trong bản báo cáo này, đông chỉ Mao 
Trạch-Đông căn cứ vào kinh nghiệm của Liên-xổ và thực tiền của nước 
ta đã phát triển rất lớn về vẫn đề phải làm cho bước đi của việc xÃ hội hỏa 
nông nghiệp thích ứng với bước đi của việc công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa. 

(7)Đây là một câu trong lời chú của Chu Hy, ở chương XIII cuồn Trưng 
dung. 


VỨT BỎ ÁO TƯỞNG, 
CHUẨN BỊ ĐẦU TRANH* 


(Ngày 14 tháng 8 năm 1949) 


Cuôn Sách trắng về quan hệ Trung—Mỹ của bộ ngoại 
giao Mỹ và bức thư của ngoại trưởng A-ky-xơn gửi cho tổng 
thông Tơ-ru-man(!) được công bồ vào lúc này, không phải 
là một việc ngẫu nhiên. Việc công bồ những văn kiện đó phân 
ánh thằng lợi của nhân dân Trung-quôc và thât bại của chủ nghĩa 
đề quốc, phản ánh sự suy tàn của toàn bộ chề độ đề quộc chủ 
nghĩa thẻ giới. Mâu thuẫn chồng chàt trong nội bộ của chè 
độ đê quộc chủ nghia không cách nào khắc phục nổi, làm cho 
bọn đề quöc rơi vào tình trạng hẻt sức sầu thẳm. - 

*Bài này và 4 bài dưới đây Thói chào ngài Lây-tơn Sii-a; V hẠ 
sao phải thảo luận cuồn x VN Si kử: Lấ) A 'lưo Mi 


bình luận của Tân Hoa xả do đồng chỉ lv 
N: LÊ à = trắng. của An) to Sử ao Mỹ x 
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Chủ nghĩa đề quỏc đã chuân bị điểu kiện diệt vong cho 
bản thân nó. Sự giác ngộ của quần chúng nhân dân đông đảo 
các nước thuộc địa, nửa thuộc địa và quần chúng nhân dân 
đông đảo của bản thân các nước đề quốc, chính là điều kiện đó. 
Chủ nghĩa để quôc đã đầy quần chúng nhân dân đông đảo trên 
toàn thể giới bước vào thời đại lịch sử đầu tranh vĩ đại nhằm 
tiêu diệt chủ nghĩa đề quỏc. 


Chủ nghĩa đề quôc đã chuẩn bị điểu kiện vật chất và đả 
điều kiện tính thân cho quân chúng nhân dân đông đão. 


Nhà máy, đường sắt, súng ông v.v., những cái đó là điểố 
kiện vật chât. Trang bị vật chât mạnh mẽ của Quân giải phónế 
nhân dân Trung-quôc phần lớn là lầy từ tay đề quốc Mỹ, một 
phần lây từ tay đề quộc Nhật, một phần tự mình che tạo. 

Từ năm 1840, khi người Anh xâm lược Trung-quôc đền 
nay, đã liên tiệp xảy ra những cuộc chiền tranh liên quân Anh— 
Pháp tiên công Trung-quôc, cuộc chiền tranh Pháp tiền công 
Trung-quốc, cuộc chiên tranh Nhật tiền công 'Trung-quỏc, 
cuộc chiên tranh liên quân 8 nước gồm Anh, Pháp, Nhật, Nga 
Sa hoàng, Đức, Mỹ, Ý, Áo tiền công Trung-quốc, cuộc chiền tranh 
giữa Nhật và Nga Sa hoàng trên đâầt Trung-quöc(2), cuộc chiền 
tranh Nhật tiền công vùng Đông-bắc Trung-quöc bắt đầu từ 
năm 193], cuộc chiên tranh Nhật tiền công toàn cõi Trung- 
qui ĐC -bắt đầu từ năm 1937 và kéo dài 8 năm trời, cuôi cùng là. 

di tà lê tranh bể n LỚN do ủi ~. Giới- HP TU tÍI 

Mỹ tiên công nÌ hân dân. 1a g-quốc ' | “đi 
chiên tranl h cuô 'Ạ "87 
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của chính phủ Quôc dân đảng, ““Mỹ đã cung cầp hàng quân nhu 
cho quân đội Trung-quỏc (tức quân đội Quốc dân đẳng)”. 
Đó là một cuộc chiên tranh do Mỹ bỏ tiền bỏ súng ra, còn Tưởng 
Giới- Thạch thì góp người thay Mỹ đánh giết nhân dân Trung- 
quốc. Tât cả các cuộc chiên tranh xâm lược đó, cộng thêm sự 
xâm lược và áp bức vẻ chính trị, kinh tẻ, văn hóa đã tạo nền 
trong lòng người Trung-quỏc một mỗi căm thù đồi với chủ 
nghia đề quốc, làm cho họ phải suy nghỉ xem đó là những sự 
việc như thê nào, buộc họ phải phát huy tỉnh thần cách mạng và 
đoàn kêt lại trong đầu tranh. Đầu tranh, thầt bại, lại đầu tranh, 
lại thật bại, lại đầu tranh nữa, gom góp kính nghiệm của 109 
năm, gom góp kinh nghiệm của mầy trăm cuộc đầu tranh lớn 
nhỏ, kinh nghiệm về quân sự và chính trị, kinh tẻ và văn hóa, 
đồ máu và không đổ máu, mới thu được những thành công cơ 
bản như ngày nay. Đó là điều kiện tỉnh thần, không có điều 
kiện tính thần này thì cách mạng không thể thẳng lợi được. 

Vì cần thiết cho việc xâm lược, chủ nghĩa đề quốc đã tạo 
ra chê độ mại bản, tạo ra tư bản quan liêu ở Trung-quốc. Sự 
xâm lược của chủ nghĩa để quỏc đã kích thích nên kinh tè xã. 
hội Trung-quỏc, làm cho nó biên đổi, tạo ra vật đôi lập với chủ 


nghĩa đề quồc—tạo ra nền công nghiệp dân tộc Trung-quốc, tạo - 
Ta giai cấp tư sản dân tộc Trung- -quốc, đặc biệt là tạo ra giai cập _ w 


_VÔ _c Trung-quốc làm công trong các xí nghiệp. do bọc 4g ` 
ực tiếp kinh doanh, trong sắc xÍ te của tư ản qua h 
trong các xí XI chày MT" XT- Vì cân thiết ch‹ 
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nông đông đảo, chiêm 70 phần trăm nhân khẩu nông thôn. Vì 
cần thiệt cho việc xâm lược, bọn đề quốc đã tạo ra cho Trung- 
quôc mây triệu trí thức lớn nhỏ kiểu mới, khác với những văn 
nhân cũ hoặc sĩ đại phu. Đôi với những người ầy, bợn đề quộc 
và chính phủ phản động Trung-quôc tay sai của chúng chỉ có 
thể nắm được một bộ phận, và về sau chỉ có thể nắm một số rất 
ít, như loạt Hồ Thích, Phó Tư-Niên, Tiền Mục, còn những người 
khác đều không nắm được nữa, vì họ đã đi về phía ngược lại với 
chúng. Học sinh sinh viên, giáo viên, giáo sư, kỹ sư, công trình 
sư, bác sĩ, nhà khoa học, nhà văn học, nhà nghệ thuật, công chức 
đều đã tạo phản hoặc không muôn đi t : dân đẳng nữa. 
Đảng cộng sản là một đẳng nghèo, lại bị B.<¿ : ».âg đảng lợi dụng 
tât cả mọi dịp tuyên truyền rộng rãi rằng Đảng cộng sản là lũ 
giết người, đột nhà, hãm hiệp, cướp bóc, không cần lịch sử, 
không cần văn hóa, không cần Tổ quốc, bắt hiều với cha mẹ, 
không tôn sư kính trưởng, bầt chập lẽ phải, chung của, chung 
vợ, dùng chiến thuật biển người, tóm lại là một bảy quỳ sứ mặt 
xanh nanh dài, tội ác tẩy trời không thẻ nào tha thử được. Nhưng 
có điều lạ lùng là chính lũ người äy lại được mây trăm triệu quân 
chúng nhân dân ủng hộ, trong đó, cũng được cả đại đa sô trí 
thức, nhật là học sinh thanh niên ủng hộ. 

“Có một số trí thức còn muôn chờ xem đã. Họ nghĩ rằng 
Quộc dân đảng thì không tôt đây, nhưng Đảng cộng sản cũng 
ác. đã t Xu hãy chờ xem đã. Trong đó có một sô người 


nói là à ủng hộ, nhưng trong thâm tâm thì còn chờ xem. 
— sec 


Chính những người đó. 4s. 3 AE ảo k-yII-E &: với | Hà Họ 
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quốc Mỹ lừa bịp, dường như không cẩn qua đầu tranh gay go 
lâu dài, bọn đề quôc ây cũng có thể đôi xử với nước Trung-hoa 
nhân dân một cách bình đẳng, hai bên cùng có lợi. Trong đấu 
óc họ còn rớt lại nhiều tư tưởng phản động tức là tư tưởng phản 
nhân dân, nhưng họ không phải là phái phản động Quốc dân 
đảng, họ là phái trung gian hoặc phái hữu của nước Trung-hoa 
nhân dân. Họ là những kẻ ủng hộ cái “chủ nghĩa cá nhân dân 
chủ” mà A-ky-xơn đã nói. Trò lừa bịp của bọn À-ky-xơn còn 
có một cơ sở xã hội mỏng manh ở Trung -quôc. 

Cuôn Sách trắng của A-ky-xơn đã tỏ ra, đề quộc Mỹ không 
còn biện pháp nào để đôi phó với cục diện trước mắt của Trung- 
quốc. Quốc dân đảng thì tỏi như thê, dù có giúp bao nhiêu đi 
nữa nó cũng nhàt định đi đời rồi, đề quồc Mỹ không thê kiểm 
chề được cục diện nữa và cũng đành phải chịu thôi. Trong thư 
A-ky-xơn nói: ““Kêt quả chẳng lành của cuộc nội chiên ở Trung- 
quôc vượt quá năng lực khồng chè của chính phủ Mỹ, đó là một 
việc không may, nhưng cũng không sao tránh khỏi. Những việc 
chúng ta đã làm và có thê làm trong phạm vị hợp lý mà khả năng 
của nước ta cho phép, đều không thể thay đổi được kết quả 
ây; sở di kết quả ây vẫn cứ xảy ra, cũng không phải vì chúng ta 
làm thiêu một sô việc nào đó. Đó là sản phầm của các lực lượng - 


trong nội bộ Trung-quốc, nước ta đã từng tìm cách. gây ảnh. 
hưởng tới các lực lượng này, nhưng không có hiệu quản” X : 
la k& Xi theo ý XP "ã t Tài KuT một số t tí thức 
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A-lty-xơn nói còn phải quây rôi, và chấc chẩn phải quây rồi. 
Còn hiệu quả thì thê nào? Nghe nói là sẽ có hiệu quả. Dựa 
vào những nhân vật nào? Đó là những kẻ ủng hộ “chủ nghĩ 
cá nhân dân chủ”. A-ky-xơn nói: “... Nền văn minh lâu đời 
và chủ nghĩa cá nhân dân chủ của Trung-quỏc röt cuộc sẽ cố 
ngày lại được trổ tài, Trung-quôc cuỗi cùng sẽ thoát khỏi sự 
ràng buộc của nước ngoài. Tôi cho rằng mọi sự phát triển 
hiện nay và sau này ở Trung-quöc theo mục tiêu đó đều cần có 
sự khuyên khích của chúng ta.” 

Lô-sích của bọn đề quốc khác lô-gích của nhân dân biết 
bao. Quây rôi, thât bại, lại quầy rồi, lại thầt bại, cho tới khi 
bị diệt vong—đó là lô-gích của chủ nghĩa đề quốc và của tật cả 
bọn phản động trên thể giới đòi với sự nghiệp của nhân dân, 
chúng quyết không thẻ làm trải lô-gích đó. Đó là một định 
luật của chủ nghĩa Mác. Chúng ta nói “chủ nghĩa đề quốc rầt 
hung ác”, nghĩa là nói bản tính của nó không thể thay đổi, bọn 
đê quöc quyêt không chịu vứt dao đồ tẻ, chúng cũng quyềt không 
thê thành Bụt, cho tới ngày chúng bị diệt vong. 

Đâu tranh, thât bại, lại đầu tranh, lại thât bại, lại đầu tranh 

_ nữa, cho tới khi giành được thẳng lợi—đó là lô-gích của nhân 
lên, họ cũng quyêt không thê làm trái lô-pích đó. Đó lại là 
Ôt định Â Ôn, nữa của chủ nghĩa Mác. Cách mạng của nhân 


Ng: | . đã từng theo định luật đó, cách \80Nh của Km d: ân. 
"ng nh H2 - 
c cũng theo định 


—_ỚA. 


luật đó đó. v^* 
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gọi là chủ nghĩa duy vật lịch sử; trái với quan điểm này thì là 


chủ nghĩa duy tâm lịch sử. 

Phương pháp tự phê bình chỉ có thể dùng trong nội bộ 
nhân dân, muôn khuyên bọn đề quốc và bọn phản động Trung- 
quốc mở lòng từ thiện, cải tà quy chính, là không thể được. 
Biện pháp duy nhầt là tổ chức lực lượng đẻ đầu tranh với chúng, 
ví dụ cuộc chiên tranh giải phóng nhân dân và cuộc cách mạng 
ruộng đât của chúng ta, vạch mặt chủ nghĩa đề quốc, “kích thích” 
chúng, đánh đỗ chúng, trừng trị những hành vi phạm phấp 
của chúng, “buộc chúng vào khuôn vào phép, không cho chúng 
nói bậy làm càn”. Rồi sau mới có hy vọng giao thiệp với các 
nước đề quốc bên ngoài với điều kiện bình đẳng và hai bên cùng 
có lợi. Rối sau mới có hy vọng giáo dục những phẫn tử đã bị 
tước khí giới và đầu hàng thuộc giai cầp địa chủ, giai cấp tư bản 
quan liêu và trong tập đoàn phản động Quôc dân đẳng cùng tay 
sai của chúng, để chúng từ những kẻ xầu trở thành người tốt, 
và cô làm cho chúng trở thành người tồt. Nhiều phần tử tự do 
chủ nghĩa, tức là những phần tử dân chủ cũ của Trung-quôc, 
cũng tức là những kẻ ủng hộ cái gọi là “chủ nghĩa cá nhân dân 
chủ” mà bọn Tơ-ru-man, Mác-san, A-ky-xon, Lây-tơn Suu-a 

_ đang mong đợi và chỉ chực tranh thủ, sở di thường bị rơi vào 

- chỗ cà CÁ. SP xét vàn để thường không đúng—xem xét bọn 

động thường - 

8; xem xé riển-x mi ỜNg. không. đú ng, c ấn. tà rửÌ 
ản Tr vng-qu uỘC Cũ sâu hự À hông đúng, ‹ hính | 
có hoặc không ^ ình ' quan điểm tmn ' VẬ 


VỀ n ˆ đúng, xem xét Quốc dân đả 
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Những người tiên tiền như người cộng sản, các đảng phải 
dân chủ, những công nhân giác ngộ, học sinh thanh niên, trí 
thức tiên bộ có trách nhiệm đoàn kềt các tầng lớp trung gian, 
các phái trung gian, những phần tử lạc hậu trong các tẳng lớp 
và tât cả những người còn dao động lừng chừng (những người 
này sẽ còn dao động lâu dài, kiên định rồi lại dao động, hệ gặp 
khó khăn là lại dao động) trong nước Trung-hoa nhân dân, giúp 
đỡ họ với thiện chí, phê bình tỉnh dao đệng của họ, giáo dục 
họ, tranh thủ họ đứng vẻ phía quản chúng nhân dân đông đão, 
không đề cho bọn đề quốc lôi kéo họ đi, bảo họ vứt bỏ Ảo tưởng, 
chuẩn bị đầu tranh. Không nên cho rằng thẳng lợi rối đủ 
không cần làm công tác đồi với họ nữa. Còn phải làm công tác, 
còn phải kiên nhẫn làm rât nhiều công tíc nữa mới có thẻ thật 
sự tranh thủ được những người đó. Tranh thù được họ rỗi 
thì bọn đề quộc sẽ hoàn toàn bị cô lập, A-ky-xơn sẽ cụp hềt tàn 
tán. 

Khâu hiệu “chuẩn bị đầu tranh” là nhằm nói với những 
người còn có ảo tưởng nào đó trong vẫn để quan hệ giữa Trung- 
quốc với các nước đẻ quốc, đặc biệt là trong vần để quan hệ 
giữa Trung-quộc với Mỹ. Trong vần để này, họ còn bị động, 
chưa hạ quyẻt tâm, chưa quyềt tâm đầu tranh lâu dài chồng đề. 
quôc Mỹ (cũng như đề quỏc Anh), vì họ còn có Ảo tưởng đồi với. 
| vi, n: vân đề này, giữa họ và ta, còn có một quãng cáo | 
Tâi "hoặc Dư * 


_Vị lệc công bô ct PhŠ "Sách XI: của là và thư của ¿ gồ y-xơn 
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“lắm, bầt mãn hoặc bầt mãn phần nào, thậm chí còn ác cảm với 
chủ nghĩa dân chủ nhân dân hoặc chủ nghĩa tập thẻ dân chủ, 
hoặc chủ nghĩa tập trung dân chủ, hoặc chủ nghĩa anh hùng tập 
thể, hoặc chủ nghĩa yêu nước quốc tê, nhưng còn có lòng yêu 
nước chứ không phải là phái phản động Quộc dân đảng. Đặc 
biệt là việc dó đã dội rnột gáo nước lạnh vào những người còn 
tin rằng cái gì của Mỹ cũng tỏt, mong Trung-quốc học hỏi Mỹ. 
A-ky-xơn công khai nói rằng phải “khuyên khích” những 
người theo chủ nghĩa cá nhân dân chủ của Trung-quỏc thoát 
khỏi cái gọi là “sự ràng buộc của nước ngoài”. Điều đó có nghĩa 
là phải lật đỏ chủ nghĩa Mác—Lê-nin, lật đô chè độ chuyên chính 
dân chủ nhân dân do Đảng cộng sản Trung-quỏc lãnh đạo. 
Vì, nghe nói chủ nghĩa đó và chè độ đó là “của nước ngoài”, 
không có gỏc rể ở Trung-quộc, do Mắc người Đức (ông này 
đã mât được 66 năm), Lê-nin (ông này đã màầt được 25 năm) 
và Sta-lin (ông này vẫn còn söng) người Nga gán ép cho người 
Trung-quôc, hơn nữa chủ nghĩa đó và chè độ đó xâu xa vô cùng, 
nó đề xướng nào là đầu tranh giai cầp, nào là đánh đỗ chủ nghĩa 
đề quốc, v.v., nên cần phải lật đô. Việc đó một khi được sự 
_ “khuyên khích” của các ông tổng thông Tơ-ru-man, tổng tư 
lệnh Mác-san núp sau màn, ngoại trưởng A-ky-xơn (một ông 
quan tây đáng yêu đã đứng ra công bỏ cuôn Sách trắng) và đại 
sứ đã cút là Lây-tơn Stiu-a, thì nghe nói ““chủ nghĩa cá nhân dân 


€ ở Trung-quôc rồt cuộc sẽ có ngày lại được trô tài”. Bọn A- 
ky xơn cho rằng đây là công tác “khuyèn khích” mà chúng đang _ 
làm, I "0 hưng. rất có thể là THƯA, người theo chủ Dp cá “nhân +1 
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cảm thây bế mặt: đã không giao thiệp tử tẻ với nhà đương cục 
chuyên chính dân chủ nhân dân của Trung-quôc, lại đi làm những 
việc khôn nạn như vậy, hơn nữa còn công khai phát biểu ra, 
thật bẽ mặt, bế mặt! Đỏi với những người có lòng yêu nước, 
lời nói của A-ky-xơn không phải là một sự “khuyên khích”, 
mà là một việc sỉ nhục. 

Trung-quỏc đang trong cuộc đại cách mạng, cẢ Trung-quôe 
đang bừng bừng sôi sục, có điều kiện tốt để tranh thủ và đoàn 


kết tât cả những người không có thì tận lớn với sự nghiệp 
cách mạng của nhân dân nhưng cỏ tư tưởng sai lãm. Những 


người tiền tiền nên lợi dựng cuên Sách trảng, tẻn hành công 
tác thuyết phục đôi với tắt cả những người như thể. 


CHỦ THÍCH 


(1)Cuôn Sách trẳng của Mỹ nói đây là chỉ cuồn Sách trắng nhan để Quan 
hệ giữa Mỹ uà Trung-quòc do bộ ngoại plao Mỹ công bỏ ngày 5 thắng 8 
năm 1949. Bức thư A-ky-xơn gửi Tơ-ru-man là chỉ bức thư À-ky-xơn 
việt cho Tơ-ru-rmmnan ngày 30 tháng 7 năm 1949, sau khi bộ ngoại giao Mỹ 
soạn xong cuồn Sách trắng. Phần chính trong cuỏc Sách trằng chia K 
Ẳ. cac he trình bày quan hệ Trung—Mỳ từ năm 1844, khi Mỹ cưỡng bức 
uöc ký bản Hiệp ước Vọng-hạ cho tới năm 1949 khi cuộc Ổ 
mạng củ: ủa nhân d dân Trung quốc .— được thẳng đợi si bản. tron§ 

¡ cẢ nước. € "uỗi ồn Sách trắng trì \h bày đặc bử ệt tỉ mỉ quá tr 
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bưng bít và dựng đứng, đẩy dãy những sự vu khỏng thâm độc và thù hàn 
sâu sắc đồi với nhân dân Trung-quốc. Lúc bầy giờ, do nội bộ phe phẩn 
động Mỹ có sự tranh cãi về chính sách đôi với Trung-quộc, nên đã buộc 
những tên đề quỗc như Tơ-ru-man, A-ky-xơn v.v. không thể không dùng 
hình thức Sách trắng công khai phơi bày một sö chân tướng phản cách 
mạng, hòng thuyềt phục đôi thủ. Như vậy, về khách quan, cuồn Sách 
trằng đã trở thành một bản cung khai của đề quòc Mỹ về tội íc xẦầm lược 
Trung-quộôc. 

(2)Chỉ cuộc chiền tranh đề quộc chủ nghia giữa Nhật với nước Nga 
Sa hoàng từ năm 1904 đèn năm 1905 để tranh giành miến Đông-bắc Trung- 
quộc và Triểu-tiên. Cuộc chiền tranh này chủ yều xảy ra trên vùng Phụng- 
thiên (nay là Thảm-dương), Liêu-dương và Lữ-thuận ở Đông-bắc Trung- 
quốc, do đó gây ra cho nhân dân Trung-quồc nhiều tồn thật nặng nể. Kết 
quả của cuộc chiền tranh Nhật—Nga là nước Nga Sa hoàng thật bại, đề 
quöc Nhật thay thề nước Nga Sa hoàng, giữ địa vị chỉ phổi ở Đông-bắc 
Trung-quộc. Theo hòa ước (hòa ước Po-smao) của cuộc chiên tranh đó, 
địa vị độc chiềm của Nhật-bản đôi với Tnểu-tiên củng được nước Nga 


Sa hoàng thừa nhận. 


THÔI, CHÀO NGÀI LÂY-TƠN STIU-A 


(Ngày 18 tháng 8 năm 1949) 


Việc công bô cuôn Sách trắng của Mỹ được chọn vào ngày 
5 tháng 8, lúc Lây-tơn Stiu-a(!) đã rời Nam-kinh, sắp tới nhưng 
chưa tới Hoa-thịnh-đồn, là điểu có thẻ hiểu được, vì hẳn tượng 
trưng cho sự thật bại triệt để của chính sích xâm lược của Mỹ. 
Lây-tơn Stiu-a là một người Mỹ đẻ ở Trung-quốc, có môi liên 
hệ xã hội khá rộng rãi ở Trung-quộc, đã mở trường nhà chung 
ở Trung-quôc trong nhiều năm, thời kỳ chiền tranh chỗng Nhật 
đã từng bị giam trong nhà tù của Nhật, thường làm ra vẻ yêu 
Mỹ và cũng yêu cÀ Trung-quôc, rầt có thể mê hoặc một sö người 
Trung-quôc, nên được Mác-san thưởng thức, và được cử làm 
đại sứ tại Trung-quốc, trở thành một trong những nhân vật 
_ có tiếng tăm trong hệ thông Mác-san. “Theo hệ thỏng Mác-san, 
hắn chì có một khuyêt điểm là suốt thời kỳ hẳn thay mặt cho. 
chính sách của hệ thông Mác-san làm đại sứ ở Trung- quốc - | 
TM thời kỳ mà chính sách đó bị nhân dân dặc c Ta 85010) nỉ 
¡ triệt đẻ. Trách nhiệm đó không ph ”.` ỏ. Lẽ tật nhiên, 
RàP mục ởđ ích VN G TÊN cho. 2 SU ¡ khác, cuôt 2 
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Cuộc chiến tranh do Mỹ bỏ tiền bỏ súng ra, còn Tưởng 
Giới- Thạch thì góp người thay Mỹ đánh giết nhân dân Trung- 
quốc, nhằm biên Trung-quốc thành thuộc địa của Mỹ, là một 
bộ phận quan trọng trong chính sách xâm lược thể giới của đề 
quốc Mỹ sau đại chiên thề giới lẩn thứ hai. Đôi tượng của 


chính sách xâm lược của Mỹ gồm có rmâầy bộ phận. Bộ phận 
châu Âu, bộ phận châu Ấ, bộ phận châu Mỹ, đó là ba bộ phận 
chủ yêu. Trung-quốc là trọng tân ì› châu Á, là một nước 


lớn gồm 475 triệu người, chim được Trung-quộc thì cả châu 
Á sẽ về tay chúng. Khi mặt trận chầu ^ của đề quỗc Mỹ đã 
được củng cô, chúng sẽ có thẻ tập trung lực lượng tần công châu 
Âu. Còn mặt trận của đề quỏc Mỹ Kệ châu Mỹ, thì chúng cho 
là đã tương đôi vững chắc. Đó là tầt cả sự tỉnh toản đâu vào 
đây của bọn xâm lược Mỹ. 

Song, một là nhân dân Mỹ và nhân dân toàn thề giới đều 
không muôn chiên tranh; hai là nhân dân châu Âu đã giác ngộ, 
các nước dân chủ nhân dân Đông Âu đã trỗi dậy, đặc biệt là Liên- 
xô, thành trì hòa bình lớn mạnh chưa từng thầy, đứng sừng sững 
giữa châu Âu và châu Á, bền bì chồng lại chính sách xâm lược 
của Mỹ, làm cho Mỹ phải chú ý nhiều vào đó; ba là, và đây là 

lều nh nhân dân Trung-quöc đã giác ngộ, lực lượng vũ 
trang và đực. he: của nhân dân tổ chức do Đảng cộng. I: 
D.Ÿ ãnh đạo đã đớn. mạnh. hơn Bào giờ c5 Vì, hệ, 

| | ¡ hà ảnh, . chính 
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ải, lục, không quân của Mỹ đã tham chiên ở Trung- 
quôc. Thanh-đ §Í và Đài-loan đếu có căn cứ 
hải quả: Ị ] tân, Đường-sơn, Tần- 
hoàng-d | \ nh đều đã từng 
có qI l\ Mỹ đã không chế toàn 
Trun chụp những vị trí chiến 
lược bản đố quân sự. 
Ở trần A ¡ gân Trường-xuân, 
ở Đưò lội hoặc nhân viên 
quân sụ Quân giải phóng nhân dần 
và đã bị ( m tù binh nhiều lãn(2), 
Đội hàn cn rộng rã), Ngoài 
Việc giúp Tưởng Giới-] h h lính, không quân Mỹ 
còn ném bom đánh đảm chiềc tuân dương hạm Trùng-khánh 


đã khởi nghĩa. Tất cả những việc đó đếều là những hành 
động tham chiẻn trực tiềp, chỉ có điều là chưa công khai tuyên 
chiên, và quy mô còn chưa lớn, mà phương thức xâm lược chủ 
yêu là cung cầp ràt nhiều tiền, súng và cô vần giúp Tưởng Giới- 
Thạch tiên hành nội chièn. 

Sở di Mỹ dùng phương thức đó là do tình hình khách quan 
của Trung-quộc và toàn thẻ giới quyết định, chứ không phải 
vì bọn cầm quyền của đẻ quôc Mỹ—hệ thông Tơ-ru-man và 
Mác-san, không muôn trực tiếp xâm lược Trung-quộc. Khi 
mới giúp Tưởng tác chiến, chúng đã từng diễn một vở tuông 
văn mình là Mỹ ra mặt hòa giải sự tranh châp giữa Quốc dân 
đảng và Đảng cộng sản, hòng làm nhụt chí của Đảng cộng sản 
Trung-quöc và lừa bịp nhân dân Trung-quôc để chúng không 


đánh mà nắm được toàn Trung-quộc. Đàm phán hòa bình 
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thât bại, trò lừa bịp không thành, cuộc chiền tranh đã mở 
màn. 

Các người tự do chủ nghĩa hoặc những người gọi là “cá 
nhân chủ nghĩa dân chủ”' đãng trí có Ảo tưởng đỏi với Mỹ, xin 
các anh hãy đọc lại những lời của A-ky-xơn: “Khi hòa bình 
đã đến, Mỹ sẽ phải chọn lầy một trong ba kh năng sau đây 
đôi với Trung-quộc: l. Mỹ có thể rút sạch sành sanh; 2.. Mỹ 
có thể can thiệp bằng quân sự với quy mô lớn, giúp Quốc đân 
đảng tiêu diệt Đảng cộng sản; 3. Mỹ có thể giúp Quốc dân 
đảng thiết lập quyền lực của họ trên khu vực tận khả năng rộng 
lớn nhất ở Trung-quộc, đồng thời nỗ lực thúc đầy hai bên thê 
hiệp với nhau đề tránh nội chiền.” 

Tại sao không áp dụng chính sách thứ nhàt? A-ky-xơn 
nói: ““Tôi tin rằng ý kiền nhân dân Mỹ lúc đó cho là sự lựa 
chọn thứ nhật không khác nào như bảo chúng ta bỏ hèt trách 
nhiệm quôc tế và chính sách hữu nghị truyền thồng của mình 
đôi với Trung-quốc trước khi kiên quyềt nỗ lực làm công tác 
bỏ cứu.” Thì ra cái gọi là “trách nhiệm quốc tè” và “chính 
sách hữu nghị truyền thông đôi với Trung-quồc” của Mỹ chính 
là can thiệp vào Trung-quộc. Can thiệp mà gọi là gánh vác 
trách nhiệm quốc tê, can thiệp mà gọi là hữu nghị với Trung- 


quôc thì không can thiệp sao được. Ở đây, A-ky-xơn đã chà 


lên lên ý kiên nhân dân Mỹ, đó là “ý kiên nhân dân” của phô. 


ì Ư- -Ôi ; hn không phải là ý kiẻn của nhân dân Mỹ. : ư 


Í 


va Š sáo. không = NA vn: sách thứ hai? A-ky-xơt 
xyyEi 


nói: ““Chính sác T Ì thứ. hai ê lựa ft 580-2375 xét về mặt lý luận 
` P , 4! nn h 


vỗ (HD, ờt nu có. 
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chiến tranh, Quộc dân đảng đã không tiêu diệt nổi Đảng cộng 
sản. Giờ đây sau chiên tranh, Quốc dân đảng đã suy yêu, ý chí 
sa sút và không được lòng dân. Điều này đã nói rõ ở đoạn trên. 
Trong các vùng lây lại từ tay Nhật, hành vi của những quan 
văn tướng võ của Quöc dân đảng đã nhanh chóng làm cho Quộc 
dân đảng mật hễt sự ủng hộ của nhân dân và mật hẻt uy tín. 
Trái lại, Đảng cộng sản thì đã lớn mạnh hơn bắt cứ lúc nào hết, 
cả vùng Hoa-bắc gắn như đếu bị chúng kiểm soát. Cử xét theo 
tình cảnh bi đát của quân đội Quỏc dân đẳng sau đó đã tỏ ra võ 
dụng thì có lẽ chỉ có dựa vào lực lượng vũ trang của Mỹ mới 
có thê đánh đuổi được Đảng cộng sản. Rõ ràng là nhần dân 
Mỹ không thẻ đồng ý cho quân đội của chúng ta đi gánh vác 
trách nhiệm to lớn như vậy bầt cứ ngay từ năm 1945 hoặc sau 
đó. Vì thẻ, chúng ta đã áp dụng chính sích thử ba...” 

Biện pháp hay đầy, Mỹ bỏ tiền bỏ súng ra, còn Tưởng Giới- 
Thạch thì góp người thay Mỹ đính giết nhân dân Trung-quôc, 
“tiêu diệt Đảng cộng sản”, biên Trung-quốc thành thuộc địa 
của Mỹ, hoàn thành “trách nhiệm quốc te” của Mỹ, thực hiện 
chính sách hữu nghị truyền thồng đôi với Trung-quôc”, 

Quỏc dân dảng thôi nát bầt lực, “ý chí sa sút, không được 
——_ lòng dân” mà Mỹ vẫn cứ bỏ tiền bỏ súng ra bảo chúng đi đánh. 
Trực tiễp đưa quân vào can thiệp, “về mặt lý luận” là thỏa đáng. 
Riêng đứng về bọn thông trị Mỹ mà nói thì ““hỗi tưởng lạt” cũng 
-_là thỏa đáng. Vì làm như vậy thật là 3 3p vn, như e óc 
_ SỨC hâp dẫn”. Nhưng thực tế không 2n àện C, Cy “rõ rằng - 
- ân cá, Mỹ không thê đồng ý”. Khôi HỆ phải c lúng 4 ta—hệ 
thông ; quôc ĐỀ E060 Mác-san, s3: xơn, v.v.—không 
"UIT làm. hì r Ö HAU Ôi n lni, chỉ vì tình hình : \ 


ữ 
——— 


+ 
Ä 
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tình hình Mỹ và còn cả toàn bộ tình hình quốc tế (điểm này 
A-ky-xơn không nói tới) không cho phép, nên đành phải lùi bại 
một bước chọn lầy con đường thứ ba vậy. 

Những người Trung-quôc nào cho rằng “không cần viện 
trợ của quốc tế cũng có thẻ thắng s 1”, hãy nghe A-ky-xơn đang 


lên lớp cho các anh đây. A-ky-xơn là một giio viên tốt, giảng 
. bài theo nghĩa vụ, không ăn lương, đã nói cả một lô chân lý không 
biết mệt mỏi và không mập mờ tí i ` Mỹ không ào $t 
đưa quân vào tân công Trung-( phải vì chính phù 
Mỹ không muôn, mà vì chính phủ M ¡. _ Điều lọ ngại 


thứ nhất là nhân dân Trung-quồc phản đôi chúng, chúng sợ 
sa lây vào vũng bùn không sao thoát ra được. Điệu lo ngại 
thứ hai là nhân dân Mỹ phản đôi chúng, vì th không đảm ra 
lệnh động viên. Điều lo ngại thứ ba là nhần dân Liên-xô, chầu 
Âu và các nước khác phản đồi chúng, chúng sẽ phạm những điều 
trái ngược ý chí của nhân dân các nước. Tính thật thà đáng 
yêu của A-ky-xơn cũng có hạn, hản không muôn nói đèn điều lo 
ngại thứ ba này. Đó là vì hẳn sợ bẽ mặt trước Liên-xỏ, sợ kề 
hoạch Mác-san($) châu Âu—tuy đã thât bại nhưng còn cồ làm 
ra vẻ chưa thât bại—sẽ sa vào tình cảnh thâm hại đồ vỡ tan tành. 
"4 Những người Trung-quốc cận thị và có tư tưởng hồ đồ, 
{ thị J4 ' xo tự do hay theo chủ nghĩa cá nhân dân chủ, hãy. 
“In đang lên lớp cho các anh, A-ky- cải +5 gười ¡ 


â Các Anh, Hồj&-E.aon ghế nã đạo đó ức củ của Mỹ 
An. HÁN 1ãb _? xơn ý h ( ` À rồi. Chỉ 44 € 


^C ¬nh | L tởn: Ơ tượt 7, 
B =ˆ 
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Đúng là Mỹ có khoa học, có kỹ thuật, nhưng đáng tiếc là 
những cái đó nắm trong tay bọn tư bản chứ không nắm trong 
tay nhân dân, tác dụng của nó là đồi nội thì bóc lột và áp bức, 
đôi ngoại thì xâm lược và giềt người. Nước Mỹ cũng có “chính 
trị dân chủ", nhưng đáng tiềc đó chỉ là một biệt hiệu của nền 
thông trị độc tài của riêng giai cầp tư sản. Nước Mỹ có rất 
nhiều tiền, nhưng đáng tiếc là chỉ muôn đem cho bọn phản động 
Tưởng Giới- Thạch cực kỳ thỏi nát. Nghe nói hiện nay và Sau 
này Mỹ rât muôn đem một sö tiền cho đạo quân thứ 5 của Mỹ 
ở Trung-quốc, nhưng không muôn cho những người theo chủ 
nghĩa tự do hay theo chủ nghĩa cá nhần dân chủ thông thường 
không biểt điều và sặc mùi thư sinh, đi nhiên là càng không muôn 
cho Đảng cộng sản. Cho thì cũng có thẻ cho được, nhưng phải 
có điểu kiện. Điểu kiện gì? Tức là phải đi theota. Ở Bắc- 
bình, Thiên-tân, Thượng-hảài, người Mỹ đã rải một số bột mì 
cứu tế, xem ai muôn cúi xuông nhặt. Khương Thải công câu 
cá, con nào tham mỗi sẽ mắc câu. Của bô thí ăn vào sẽ đau bụng 
đây(6), 

k Người Trung-quồc chúng ta có chỉ khí. Nhiều người 
từng theo chủ nghĩa tự do hay chủ nghĩa cá nhân dần chủ nay 

đã đứng dậy trước mặt đề quốc Mỹ và bọn phản động. Quồc 
__ dân đảng tay sai của chúng. Văn Nhầt-Đa đã đập BH n, n ẤN 
đậy, căm phẫn quắc mắt trước mũi súng của Quốc. dân ì đảng, 


_ th "BA senof chứ không chịu khuầt phụ CŨ), _N Au Tự-TI 
bệnh HỆN ID: thà chết đói chứ. FKSC ung , n ih _ 0P cứu tê” cù: 


MỹG).Ô °g àn _Dã ñ đời ường đà hi vớ 
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ngũ chạy trồn, và còn chồng lại cuộc chiên tranh giải phóng 
nhân dân lúc đó do vua Vũ lãnh đạo, đó là ca ngợi sai. Chúng 
ta thì nên viết bài để ca tụng Văn Nhằt-Đa, Chu Tự- Thanh, 
họ đã biêu hiện khí phách anh hùng của dân tộc ta. 

Ít nhiều khó khăn có sợ gì. Cứ phong tỏa đi, phong tổa 
8 năm, 10 năm, rồi thì mọi vần để của Trung-quốc đều sẽ gIải 
quyết hét. Người Trung-quôc chềt cũng không sợ, chẳng lẽ 
lại sợ khó khăn hay sao? Lão tử đã nói: “Dân không sợ chết, 


Sao lại lây cái chết mà dọa.”'(10) Đề quồc Mỹ và tay sai của chúng 
là bọn phản động Tưởng Giới- Thạch chẳng những “lây cái chết 
mà dọa” chúng ta, lại còn bắt ch ¡ phải chét. Ngoài những 
người như Văn Nhât-Đa ra, trong 3 năm vừa qua, còn có mãy 
triệu người Trung-quôc đã bị giêt chèt bằng súng các-bin, súng 


máy, súng côi, súng hỏa tiến, súng trải phá, xe tăng, máy bay 

và bom đạn Mỹ. Hiện nay, tình hình đó sắp chầm dứt rồi, chúng 

đã thua trận, không phải chúng tiên công ta nữa mà là ta tiền 

công chúng, chúng sắp hèt đời rồi. Chúng đẻ lại cho ta ít nhiều 

khó khăn, phong tỏa, thât nghiệp, nạn đói, nạn lạm phát, giá 

hàng cao vọt, khó khăn có thật đây, nhưng so với 3 năm vừa qua 

thì đã dễ chịu phần nào. Chúng ta đã vượt qua cửa ải 3 năm 

trước đây, lẽ nào chút ít khó khăn ngày nay lại không thẻ khắc 

phục được sao? Không có nước Mỹ thì không sông nổi hay 

sao ° 

Quân giải phóng nhân dân đang vượt qua sông Trường- 

giang, chính phủ thuộc địa của Mỹ ở Nam-kinh như bây chim 

lũ thú tan đàn. “Ngài” đại sứ Lây-tơn Sttu-a thì cứ ngôi yên 
không nhúc nhích, giương to mắt ra nhìn, hy vọng mở một có 
L Le mới để vớt vát món nào đó. Lây-tơn Stu-a đã thây gì? 


5 
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Ngoài v việc thây Quân giải phóng nhân dân lớp lớp diễu qua, 
công nhân, nông dân, học sinh sinh viên từng đoàn, từng đoàn 
nội dậy, hắn còn thây một hiện tượng nữa, tức là những người 
theo chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa cá nhân dân chủ của Trung- 
quôc cũng ào ạt tiền theo công, nông, binh, học sinh sinh viên, 
cùng nhau hô khẩu hiệu, cùng bàn chuyện cách mạng. Tóm 
lại, không ai đềm xia đẻên hắn, khiên hẳn “một hình một bóng, 
lẻ loi trơ trọi (1L), không có việc gì làm, đành phải xách cặp 
Ta VỀ. 

Ở Trung-quôc còn có một số trí thức và những người 
khác, tư tưởng hồ đồ, có Ảo tưởng đôi với Mỹ, vì thề phải thuyết 
phục, tranh thủ, giáo dục và đoàn kêt họ, làm cho họ đứng về 
phía nhân dân, không mắc mưu của chủ nghĩa đề quốc. Nhưng 
tât cẢ uy tín của đẻ quòc Mỹ trong nhân dân Trung-quöc đã bị 
phá sản, cuôn Sách trắng của Mỹ chính là một tập biên bản ghi 
chép sự phá sản đó. Những người tiên tiền nên lợi dụng thật 
khéo cuồn Sách trắng để giáo dục nhân dân Trung-quôộc. 

Lây-tơn Stiu-a đi rồi, cuôn Sách trắng đã tới, tôt lắm, tốt 
lắm. Hai việc đó đều đáng chúc mừng. 


CHÚ THÍCH 


(1)Lây-tơn Stiu-a sinh năm 1876 ở Trung-quộc. Xưa nay hắn. là một. 1 
tên trung thực chầp hành chính sách xâm lược văn hóa của Mỹ đồi ví Đi 


' tế 


Sẽ Năm 1905, lập bắt ch Lệ đạo ở “.^>.. nãi n 
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làm đại sứ của Mỹ tại Trung-quộc, hẳn tích cực giúp đỡ bọn phần động 
Quốc dân đảng tiên hành nội chiên chỏng lại nhân dân và tiền hành các hoạt 
động chính trị đen tôi chỏng lại nhân dân Trung-quộc. RHgày 2 tháng 8 
năm 1949, đo :mọi cỗ gắng của đề quòc Mỹ hòng ngăn cản sự thẳng lợi của 
cuộc cách mạng của nhân dân Trung-quồc đã hoàn toàn thắt bại, Ly-tơn 
Stiu-a đành phải lặng lề rời khỏi T 


(2)Năm 1945, sau khi Nhật-bản ‹ \ đội Mỹ đả bộ vào Trung" 
quốc, đóng ở Bắc-bình, Thượng: tân, Đường-sơn, 
Khhai-bình, Tần-hoàng-đảo, “Tin không ngừng 
xâm phạm vùng giài phóng nÌ ( quyển linh thổ 
Trung-quỗc và can thiệp vào nộ 'n trằn An-bình 
nêu trong bài này là sự kiện ngày lội Mỹ ở Thiển- 
tân, phôi hợp với quân giặc Tưởng ( công trần An-binh, 
huyện Hương-hà, tỉnh Hà-bắc. Sự kiện Cửừu-đài là sự kiện ngày 1 thẳng 


3 năm 1947 quân đội Mỹ trinh sắt quản sự trên trận địa của Quân giải phóng 
ở Hà-khê-bảào giữa Trường-xuân và Cửu-đài. Sự kiện Đường-sơn 
chỉ những việc ngày 16 thắng 6 nàm 1916, quản đội Mỹ ở Đường-sơn vào 
quầy nhiều Tông-gia-doanh v.v., và tháng 7 năm đỏ vào quây nhiều thôn 
Tam-hà thuộc huyện Loan và thôn Tây-hà-nam thuộc huyện Xương-lè, 
gần Đường-sơn. Trước sau, quân đội Mỹ đã nhiều lấn xâm phạm bán 
đảo Giao-đông, trong đó có hai lần được nhiều người biềt, một lần là ngày 
28 tháng 8 năm 1947 máy bay và tàu chiên Mỹ xâm phạm cửa Lãng-noän 
và đảo Tiểu-lý thuộc huyện Mu-bình, một lần là ngày 25 tháng 12 cùng 
Tinh đó, quân đội Mỹ phôi hợp với quân giặc Tưởng Giới- Thạch tân công 
555, Bàng phía bắc huyện Tức-mặc. Đòi với những hành vi xâm 
`... X' đội Mỹ nhằm lần chiềm vùng giải phóng, Quân giải phóng 
TẠI $nà 5. Tun g-quồc Hà lực lượng ' vũ [ng nhân cấy Tuàệ SÓ” đều 

'những hành động ; tự vệ nghiêm chỉnh. 
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giúp đỡ Quốc dân đảng tiền hành nội chiền và đã phạm tội ác là trực tiềp 
tham gia việc do thám và ném bom vùng giải phóng. 
(4)Xem chú thích (4), bài Tuyến bò của người phát ngôn Bộ tổng tư lệnh 
Quán giải phóng nhán dân Trung-quộc uề hành động bạo ngược của chiền hợm 
Anh trong tập này. 
(5)Ngày 5 tháng 6 năm 1947 ngoai trưởng Mỹ Mác-san đã đọc tại trường 
Đại học Ha-vơ bài điển văn nói về cái gọi là Mỹ “viện trợ” châu Âu phục 
hưng. “Chương trình phục hưng châu Äu" mà về sau chính phủ Mỹ 
đã dựa vào đó để thảo ra, được gọi là ““kề hoạch M[ác-san”. 
(6)“Khương Thái công câu cá, con nào tham mổi sẽ mắc cầu”” là một truyền 
thuyềt dân gian. Truyền rằng đời nhà Chu có Khương Thải công đã tửng 
câu cá bên bờ sông Vị, câu bảng lưới cậu thẳng không tnỗi, lưởi cầu cách 
trên mặt nước 3 thước, và nói: “Con nào xầu sồ thì hãy mắc câu!"°. Xem 
trong quyên Vũ 0ương phạt Trụ bình thoại. “Của bồ thí” là chỉ thử cua 
cho có tính chất sỈ nhục. Chuyện về một người đói ở nước Tế vì không 
ăn của bồ thi mà chèt đói, xem Đến cung (hạ) tong LỄ ký. 
(?)'Văn Nhằt-ĐÐa (1899—1946) là miột nhà thơ, một học giả và một giáo 
sư nổi tiềng của Trung-quòc. Từ sau năm 1943, vì cầm giận chính phủ 
Tưởng Giới-Thạch phản động và thời nát, ông tích cực tham gia cuộc đầu 
| tranh giành dân chủ. Sau khi cuộc chiền tranh chỏng Nhật kẻt thúc, ông 
tích cực phản đồi Quòc dân đảng câu kt với đề quòc Mỹ phát động cuộc 
nội chiền chồng nhân dân. Ngày 15 tháng 7 năm 1946, ông bị bọn giặc . "J 
| Quốc dân đảng ám sát tại Côn-minh. Y ` 
_(8)Chu Tự-Thanh (1898—1948) là một nhà văn hiện đại, một giÁo sư - 
_ của “Trung-quộc. Sau khi chiền tranh chồng Nhật kết t h cực 
tệ hội nh tị cnc, sinh sinh viên chồng lại nền thổ 
Tháng 6 6 nă n 1948, € ông SI_ 
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——. 
mật, ông còn dặn người nhà không được mua bột mì Mỹ do chính pm ' 
Quốc dân đảng bán cung cắp. 

(9)Hàn Dũ (768—824) là một nhà văn nổi tiềng đời Đường. Bá Di tạng † 
là một bài văn xuôi do Hàn Dũ vit. Bá Di là người cuồi đời nhà Ấn, khi < 
vua Vũ nhà Chu đánh đẹp triểu Ấn, ông đã từng tỏ ra phân đồi, sau khí vua 
Vũ diệt Ân, ông trồn đền núi Thủ-dương, chÈt vì không chịu ăn gạo nhà 
Chu. 

(10)Xem chương 74, cuồn L4o tử. 

(11)Xem Bài biểu trần tình của Lý Mật 


® 
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VÌ SAO PHẢI THẢO LUẬN 
CUÔN SÁCH TRẮNG ? 


(Ngày 28 tháng ổ năm 1949) 


Vẻ cuôn Sách trắng của nước Mỹ và bức thư của A-ky-xơn? 
chúng ta đã phê bình trong 3 bài (Bỏn thú tội bắt đắc địt; 
Vứt bỏ ảo trưởng, chuẩn bị đầu tranh; Thôi, chào ngài Lây-tơn 
Sfiu-a). Những lời phê bình đó đã được các đẳng phái dần 
chủ, các đoàn thể nhân dân, các báo chí, các trường học và các 
giới nhân sĩ dân chủ trong cả nước chú ý và thảo luận rộng rãi, 
đồng thời họ đã ra nhiều tuyên bồ, bài nói hoặc bình luận đúng 
đắn và bỏ ích. Các cuộc tọa đàm thảo luận cuồn Sách trắng đang 
tiên hành, toàn bộ cuộc thảo luận cũng đang phát triền. Phạm 
vi thảo luận để cập đến quan hệ Trung—Mỹ, quan hệ Trung— 
Xô, quan hệ 100 năm nay giữa Trung-quộc và nước ngoài, quan 
hệ lẫn nhau giữa lực lượng cách mạng Trung-quốc và cách mạng 


thể giới, quan hệ giữa bọn phản động Quốc dân đẳng và nhân I 
Kết Trung- gio, lá TY Áo cần c nh: các đảng phái dân chủ, 
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ngoại, cách đỏi phó với âm mưu mới của chủ nghĩa đề quộc, 
v.v. - Hiện tượng đó rất tốt, rất có tác dụng giáo dục. 

Hiện nay toàn thê giới đang thảo luận cách mạng Trung- 
quöc và cuôn Sách trắng của Mỹ, việc này không phải lÀ ngẫu 
nhiên, nó đã nói lên ý nghĩa vĩ đại còa cách mạng Trung-quốc 
trong toàn bộ lịch sử thề giới. Ngay đồi với người Trung-quô€ 


mà nói, cách mạng của chúng ta đã cơ bản thẳng lợi, nhưng 
lâu nay chưa có một dịp nào t tường tận quan hệ lãn 
nhau giữa cuộc cách mạng đó \ cnø và ngoài nước. 
Việc thảo luận đó là cản thiết, h dịp, tức là thảo 
luận cuôn Sách trắng của Mỹ. TT đi chưa có địp 
đề tiên hành việc thảo luận đó, là vì cách mạng chưa giành được 


thắng lợi cơ bản, bọn phản đệng trong và ngoài nước ngăn cách 
các thành thị lớn với khu giải phóng nhân dân, hơn nữa sự phất 
trên của cách tnạng chưa làm cho các khía cạnh của mầy mẫu 
thuần phơi bày được đầy đù. Hiện nay đã khác rối, quá nửa 
Trung-quộc đã được giải phóng, các khía cạnh của mâu thuẫn 
trong nước, ngoài nước đều đã phơi bày đầy đù, đúng vào lúc 
này Mỹ lại công bỏ cuôn Sách trắng, nên cuộc thảo luận đó đã 
có dịp tiên hành. 

- Cuôn Sách trắng là một cuồn sách phản cách mạng, nó công 
khai bày tỏ việc đề quộc Mỹ can thiệp vào Trung-quộc. Về 


địc êm : nà TIệ , nỒ thể hiện chủ nghĩa đề quỏc đã vượt ra ngoài thường 
L1 .,vq v— | ng tp) nã P ¬uô VI, 
Ọt DphalI froñnơ ập đ O, m đ qI M MỜ chư, p h: At D 
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làm ăn gì được nữa. Phơi bày công khai thay thề cho che giảu, 
lầp liêm, đó là biêu hiện việc chủ nghĩa đẻ quốc đã vượt ra ngoài 
thường lệ. Mây tuần lễ trước, khi chưa công bỏ cuồn Sách 
. trắng, mặc dù sự nghiệp phản cách mạng của các chính phủ đề 
 quỏc chủ nghĩa hàng ngày vẫn được tiên hành, nhưng ngoài 
miệng và trên các văn kiện chính thức thì lúc nào cũng đầy dãy 
đạo đức nhân nghia hoặc có ít nhiều đạo đức nhân nghĩa, chưa 
bao giờ nói thật. Để quộc Anh gian ngoan xảo quyệt và mây 


nước đề quộc nÌiỏ khác đền nay vẫn như thể. Hệ thông đề quốc 
chủ nghĩa ct »n Tơ-ru-man, Mác-san, A-ky-xơn, Lây-tơn 
dQ 5tiu-a v.v. ở ý sính sau để muộn, phầt nhanh, thần kinh suy 


nhược, một mặt bị nhân dân phản đồi, mặt khác bị một nhóm 
trong cùng bọn phản đôi, cho rằng cẩn thiềt và có thẻ dùng phương 
' pháp công khai bộc lộ một sồ (không phải tầt cÄ) chân tưởng phản 
cách mạng đẻ tranh luận với đồi thủ trong cùng bọn, xem cuồi 
cùng phương pháp phần cách mạng nào khôn kh¿o hơn. Chúng 
hòng dùng cách đó thuyêt phục đồi thủ của chúng, để tiềp tục 
phương pháp phản cách mạng mà chúng tự cho là khôn khéo 
hơn. Hai phái phản cách mạng tranh châp nhau, phái này nói 
phương pháp của mình hay nhât, phái kia nói phương pháp 
của mình hay nhât. Đang cãi nhau chưa ngã ngũ ra sao cả, 
thì bỗng dưng một bên quăng con chủ bài và bê ra lắm Tư | 
mầu mà chúng đã dùng, đầy là cuòn Sách trẳng.. xi SA 
—_ Thê là, cuỗn Sách trắng trở thành JPdu 4 giáo dục nhân xấU 
dân N.. d9, Bao năm ¬05) pệi, nhi CƠN, TẾ để, ĐỀ» hà êu 


R xã hội, ÿ một s (đủ g có 
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sản chúng ta nói, họ bảo “vị tât đã thẻ”. Tình hình đó đã có 
một sự thay đổi từ sau ngày 5 tháng 8 năm 1949. A-ky-xơn 
đã lên lớp, A-ky-xơn với tư cách ngoại trưởng nước Mỹ đã 
lên tiếng, xét theo một số tài liệu và một sö kết luận nào đó thi 
những điều hẳn nói giỏng hệt những điểu của người cộng sản 
chúng ta hay những người tiên tiền khác nói. Như vậy đủ 
không thể không tin được nữa, và làm cho hàng loạt người sẵng 
mắt, té ra sự việc là thÈ đây. 


Trong đoạn đầu của bức thư gửi cho To nan, A-ky- 
xơn nhắc đến chuyện hẳn soạn n S Hản nói 
cuôn Sách trắng của hẳn soạn khác với r nó rầt khách 
quan, rất thành thật. “Đây là bản ghi ‹ nh thật vẻ thời 
kỳ phức tạp nhật, khổ tâm nhầt trong cuộc đời của một nước 


vĩ đại. Nước đó từ lâu đã có những môi liên hệ hữu nghị 
rât thân mật với nước Mỹ. Những tài liệu tìm được đều không 
bị cắt xén, mặc dù trong đó có những lời phê bình chính sách 
của chúng ta, mặc dù có một sö tài liệu sau này sẽ trở thành căn 
cứ cho việc phê bình. Đôi với những dư luận có kiền thức 
và có tính chât phê bình, chính phủ chúng ta có thể thông cằm 
được, đó là sức mạnh vồn có của chè độ chúng ta. Dư luận 
có kiện thức và có tính chầt phê bình đó chính là thứ dư luận 
mà các chính phủ cực quyền của phái hữu và của cộng sản đều. 
khen kh chịu đựng và không dung thứ.” : ẳ 


lữa nhân dân hai nước Trung Mỹ vẫn tồn tại một sô 
đó.. Hà TửN nỗ l FC . nhài ớt, hai nưó by” 


^A® \ iên Ì -$ £ 'Ñ, số tết: » n 
O1 , QđÓ 1€ DHhat ên té đi mi cí +} EU Hơn! 
NÓ À b Ác: ức Hi 


lôn: [s4 ha Ai nư ớc 


vì SAO PHẢI THẢO LUẬN CUỒN SÁCH TRẮNG? 621 


những trở ngại rât lớn. Hơn nữa, do bọn phản động hai nước 
| tung ra nhiều điểu bịa đặt, dở đói lắm trò bậy bạ trong nhân dân 
hai nước, nói cách khác là tuyên truyền bừa bãi và làm nhiều 
việc xâu xa, khiển môi liên hệ giữa nhân dân hai nước rât không 
mật thiết. ““Mỗi liên hệ hữu nghị rất thân mật” mà A-ky-xơn 
nói không phải là nói về nhân dân hai nước, mà là nói vẻ bọn 
phản động hai nước. Ở đây, A-ky-xơn đã không khách quan, 
lại không thành thật, hắn làm lẫn lộn quan hệ giữa nhân dân hai 
nước với quan hệ giữa bọn phản động hai nước. Đôi với nhân 
đân hai nước, thăng lợi của cách mạng Trung-quôc và thầt bại 
của bọn phản động hai nước Trung Mỹ là một việc vui mừng 
chưa từng có trong đời, thời kỳ trước mắt là thời kỳ vui mừng 
chưa từng có trong đời. Ngược lại, chỉ có đôi với Tơ-ru-man, 
Mác-san, A-ky-xơn, Lây-tơn Stiu-a và các bọn phần động khắc 
ở Mỹ, cũng như Tưởng Giới-Thạch, Không Tường-Hy, Tông 
Tử-Văn, Trần Lập-Phu, Lý Tôn-Nhâần, Bạch Sùng-Hy và các 
bọn phản động khác ở Trung-quỗc mới đúng là “thời kỳ phức 
tạp nhât, khô tâm nhât trong cuộc đời”. 
| Đôi với dư luận, nhận định của bọn A-ky-xơn đã làm lẫn 
-- lộn dư luận của bọn phản động với dư luận của nhân dân. Đôi 
-với dư luận của nhân dân, bọn A-ky-xơn không “thông cảm”... 
được điều gì cẢ, chúng đều là kẻ mù và kẻ điệc. Mây năm vn 
nhân dân Mỹ, nhân dân Trung-quôc và TSƑ BÉ, toàn thê g giớ 
: đều ; bản đôi chính cên TU, sò T3 động của c† M 
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phát thanh v.v. do hai chính đảng phản động Cộng hòa, Dân 
chủ ở Mỹ thao túng. Đôi với những cái đó, A-ky-xơn nói 
đúng; đúng là Đảng cộng sản (không, cả nhân dân nữa) ““đếu 
không thể chịu đựng và không dung thứ”. Vì vậy chúng 
đóng cửa các phòng thông tin của đề quốc, chúng ta cầm Các 


thông tần xã của đẻ quốc gửi bài cho các báo Trung-quốc, không 
cho phép chúng tự do đầu độc n nhân dân Trung-quöẽ 
ngay trên đât Trung-quộc n 

Nói rằng chính phủ do Đẳr o là “chính 
phủ cực quyền”, câu nói ảy cũi Chính phủ 
đó là chính phủ thực hành chuyên _ ›¡ với Dọn 
phản động trong và ngoài nước, khôn ứ bọn phản 
động nào trong và ngoài nước có bằầt cử quyền tự do hoạt động 


phản cách mạng nào. Bọn Thu cet phát cáu, chửi là “chính 
phủ cực quyển”. Kỳ thật, nói về quyển lực của chỉnh phù 
nhân dân trong việc trần áp bọn phản động thì trăm phần trăm 
đúng như vậy. Quyền lực đó, hiện nay được ghi vào cương 
lĩnh của chúng ta, sau này còn phải ghi vào hiền pháp của chúng 
ta nữa. Đôi với nhân dân đã giành được thẳng lợi, điều đó 
tựa như cơm áo dù chốc lát cũng không sao rời bỏ được. Đỏ là 
một điều rât töt, một phép báu hộ thân, một phép báu gia truyền, 
T ho đền trước ngày chủ nghĩa đề quộc bên ngoài và giai cầp trong 
ướC s bê điệt toàn bộ, sạch sành sanh, thì phép báu đó CUÊỜ 
hông thê nào vứt xó được. Bọn phản động cảng s8 
1 't } cực quyền” thì càng tỎ ra nó %, " thứ q quý báu. 
ÑNht ng, câu n‹ \Ói c ủa A -k Xe XO còn s sai 1 một nửa. ` [rc ơ nội bộ 

a dân mà nói, chính p hủ chứ 
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chính hay độc tài, mà là dân chủ. Chính phủ đó là chính phù 
của bản thân nhân dân. Cán bộ và nhân viên của chính phủ 
đó phải kính cần vâng lời nhân dân. Đống thời, họ lại là thấy 
giáo của nhân dân, dùng phương pháp tự giáo dục hay tự phê 
bình để giáo dục nhân dân. 

Còn vẻ “'chính phủ cực quyền của phái hữu” mà À-ky-xơn 
đã nói, thì từ khi ba chính phủ phát-xít Đức, Ÿ, Nhật bị đố, 
trên thể giới này, chính phủ Mỹ chính là chính phủ đấu tiến 
như vậy. Tât cả các chính phù tư sản, kề cả những chính phủ 
của bọn phản động ba nước Đức, Ÿ, Nhật được chủ nghĩa đề 
quỗc che chở, đều là những chính phù như vậy. Hiện này, 
chính phủ Ti-tô ở Nam-tư cũng đã trở thành kẻ giúp sức cho 
bọn đó. Chính phủ kiều Mỹ, Anh là chính phù do riêng một 
giai cập tư sản thực hành chuyên chính đồi với nhân dân, Mọi 
mặt của chính phủ đó đều trái hẳn với chính phù nhân dân, 
đôi với nội bộ giai cầp tư sản thi có cái dần chủ, còn đôi với nhân 
đân thì độc tài Chính phủ của những tên Hít-le, Mút-xô-li-ni, 
Tô-dô, Phờ-răng-cô, Tưởng Giới-Thạch v.v. thì vứt bỏ hoặc 
đứt khoát không dùng bức màn dân chủ nội bộ giai cập tư sản, 
vì cuộc đầu tranh giai cầp trong nước đã gay gắt đèn cực độ, 
vứt bỏ hoặc dứt khoát không dùng bức màn đó thì cóc QM hơn, 
khỏi bị nhân dân lợi dụng để khoa chân múa la 1 nay 
-chính phù Mỹ còn có một mảnh màn dân ch nhưng 
bọn _ TẢ, . Mỹ cắt sào. SP . »à phối L lạt q i ván 


1 kém _ knn lì vì CS. đầu 
À khi ơav 1ũ Su manh 
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Mọi người đều có thể thầy rõ, A-ky-xơn vừa mở mồm ra ; 
đã sai lầm nhiều như vậy. Điểu đó không thể tránh khỏi, vì 
hẳn là phái phản động. Còn như nói cuồn Sách trắng của hân 
là một bản ““ghi chép thành thật” như thẻ nào, thì chúng ta cho 
rằng nó cũng thành thật và cũng không thành thật. Những điều 
mà chủ quan bọn A-ky-xơn cho rằng có lợi cho riêng một đẳng, 
một phái của chúng, thì chúng thành thật. Không thê thì không 
thành thật. Ra vẻ thành thật, là côt nhằm mục địch chiên tranh. 


CHÚ THÍCH 


(1)Đây là bài bình luận do Ban biên tập Tân Hoa xã viết, đăng ngày 12 
tháng 8 năm 1949. 

(2)Hoa-thinh-đồn (1732—1799), Giẻp-phécxơn (1743—1826), Lanh- 
côn (1809—1865) đều là những nhà chính trị tư sản nổi tiềng trong thời kỳ 
đầu của Mỹ. Hoa-thịnh-đòn là tổng tư lệnh quân đội khởi nghĩa ở thuộc 
địa trong thời kỳ chiền tranh giành độc lập của Mỹ (1775—1783), là tông 
thông đầu tiên của Mỹ. Giép-phéc-xơn là người thảo ra bản Tuyển ngôn 
độc lập của Mỹ, đã từng làm tổng thồng Mỹ. Lanh-côn chủ trương xóa 
bỏ chè độ nô lệ da đen Mỹ, trong thời kỳ giữ chức tông thồng MIỹ, Lanh- 
| nh đạo cuộc chiền tranh chồng bọn chủ nô các bang ở miến nam. _ 
 (1861—1865) và năm 1862 ban bồ bản Tuyên ngôn. giải phóng 
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Lo v.v. Trước sau, Mỹ đều duy trì và hiện nay vẫn du 
E)pb8stEv7Êg tc cơ SN long "30 son toc hn đôi 


“HỮU NGHỊ' HAY XÂM LƯỢC ‡? 


(Ngày 30 tháng ổ năm 1949) 


Đè tìm cớ xâm lược, A-ky-xơn nhắc đi nhắc lại hàng tràng 
“hữu nghị” và thêm vào đó hàng lô “nguyên tắc". 

A-ky-xơn nói: ““Từ lâu trong lịch sử của chúng ta, nhân 
dân và chính phủ Mỹ đã quan tầm đèn Trung-quộc. Tuy 
cách nhau rầt xa và bồi cảnh lại khác nhau rât nhiều đã khiền 
hai nước Trung Mỹ bị tách rời, nhưng những môi liên hệ 
đề đoàn két nhân dân hai nước Trung Mỹ về mặt tôn giáo, sự 
nghiệp từ thiện và văn hóa đã luôn luôn tăng cường tình hữu 
nghị của Mỹ đôi với Trung-quốc. Bảng chứng là trong bao 
năm nay mọi biện pháp có thiện chí đã được thi hành, ví dụ 
dùng khoản bồi thường Canh tí để giáo dục học sinh Trung- 
quỏc, trong đại chiên thê giới lần thứ hai đã xóa bỏ pháp quyền ị 
trị ngoại, viện trợ cho Trung-quốc rầt nhiều trong và sau chiền 


k 
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A-ky-xơn đã trâng tráo nói dôi, viết xâm lược thành “hữu 
nghị. 

Lịch sử đề quỏc Mỹ xâm lược Trung-quốc, từ năm 1840 
giúp người Anh tiên hành cuộc chiến tranh Thuộc phiện cho 
đên khi bị nhân dân Trung-quỏc tông ra khỏi Trung-quốc, nên 
việt thành một cuỗn sách giáo khoa vản tắt, rõ ràng để giáo dục 
thanh niên Trung-quỏc. Mỹ là một trong những nước sớm 


nhầt bắt Trung-quöc thừa :r f quyển trị ngoạ(, Đó 
là Hiệp ước Vọng-hạ(?) n u tiên trong lịch 
sử hai nước Trung Mỹ mà cuôön , tràng đã nói tới. Chính 
trong bản hiệp ước này, ngoài việc Mỹ bắt Trung-quốc tiềp 
nhận việc mở 5 cửa khẩu đẻ thông thương, còn có điều khoản 


bắt Trung-quộc để cho người Mỹ đèn truyền đạo. Trong một 
thời gian rât dài, đề quôc Mỹ chủ trọng đèn các hoạt động xâm 
lược về tỉnh thấn hơn các nước đề quộc khác, từ sự nghiệp 
tôn giáo mở rộng tới sự nghiệp “từ thiện” và sự nghiệp văn 
hóa. Theo sự thông kê của một sồ người thì giáo hội và cơ quan 
“từ thiện” Mỹ đã đầu tư ở Trung-quòc tổng cộng tới 4] triệu 
90 vạn đô-la; trong ngân qui của giáo hội, chỉ tiềêu về y dược 
chiếm 14,7 phần trăm, chi tiêu về giáo dục chiềm 38,2 phản 
trăm, chỉ tiêu về hoạt động tôn giáo chiềm 47,1 phân trăm), 
Nhiều trường học có tiếng ở nước ta như Vẻn-kinh, Hiệp-hòa, 
nhã oa-t -tân CA Ác VN VšV¿, đều do người Mỹ D9215) lên(9, 

Stiu-a cÍ nh vì làm nhữn việc đó nà nổi tỉ êng 
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và văn hóa đã luôn luôn tăng cường tình hữu nghị của Mỹ đồi 
với Trung-quôc” là có lai lịch cả. Kẻ từ khi ký hiệp ước năm 
1844, Mỹ đã dôc hét tâm trí vào việc kinh doanh những sự nghiệp 
đó trong 105 năm, nghe nói đều nhằm “tăng cường tình hữu 


nghị”. 
Tham gia liên quân 8 nước đánh bạt Trung-quốc, bất 
chịu khoản bõi thường Canh tí, rỗi lại dùng khoản đó để “Siáõ 


dục học sinh Trung-quỏc”, tiên hành xâm lược về tỉnh thần, 
cũng kể là một biểu hiện của tình “hữu nghị". 

Pháp quyền trị ngoại đä “xóa bỏ” rối, nhưng tên Mỹ phạm 
tội cưỡng hiệp nữ sinh Thầm Sùng, sau khi vẻ đền Mỹ, liên 
được bộ hải quân Mỹ tuyên bồ vô tội và tha bồng), cũng kế 
là một biểu hiện của tình “hữu nghị". 

Theo cuồn Sách trắng, khoản “viện trợ cho Trung-quốc 
trong và sau chiên tranh”, lên tới trên 4 nghìn 500 triệu đô-la, 
nhưng theo chúng ta thông kê thì lên tới trên 5 nghìn 914 triệu 
đô-la, giúp Tưởng Giới- Thạch giêt hại mầy triệu người Trung- 
quốc, cũng kế là một biểu hiện của tỉnh “hữu nghị". 

Tât cả tình “hữu nghị" của đề quỏc Mỹ đổi với Trung- 
quốc trong suốt 109 năm (kể từ cuộc chiền tranh Thuôộc phiện 
do Anh, Mỹ hợp tác gây ra năm 1840), đặc biệt là tình “hữu 


nghị" vĩ đại giúp Tưởng Giới-Thạch giết hại mây triệu nhờ "" 


Trung: F-bàc “ý ghe năm tên s đều hàn một › đích 
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Giệt hại mây triệu người Trung-quồc không phải nhằm 
cái gì khác, mà thứ nhất là nhằm bổ ngỏ cửa ngõ, thứ hai là 
nhằm tôn trọng sự toàn vẹn về hành chính và về lãnh thô của 
Trung-quôc, thứ ba là nhằm phản đôi bàt cứ nước ngoài nào 
không chê Trung-quôc. 

Hiện nay chỉ có những rẻo đầt nhỏ như Quảng-chầu, Đài 


loan v.v., còn bỏ ngỏ cho bọn A-ky-xơn, nguyên tắc thần thánh 
thứ nhật “vẫn được duy trì" ở đó, Các như Thượng- 
hải, sau khi giải phóng vồn bỏ ngẻ nay bị người 
ta dùng tàu chiên Mỹ và những đại ¡ chiẻn để thực 
hành một nguyên tắc rât không thắn thán ng tỏa cửa ngõ, 
Hiện nay chỉ có hành chính và thổ của những rẻo đất 


nhỏ như Quảng-châu, Đài-loan v.v., là còn coi như nhờ ơn 
của nguyên tắc thân thánh thử hai còa A-ky-xơn mà “vẫn duy 
trì” được sự “toàn vẹn” của nó. Các nơi khác đều bị xúi quẫy, 
hành chính và lãnh thổ đã tan tành không còn ra gì cả. 
Hiện nay chỉ có những nơi như Quảng-châu, Đài-loan 
v.v., là nhờ ơn của nguyên tắc thần thánh thứ ba, “sự khồng 
_ chê của bât cứ nước ngoài nào”, kẻ cả sự không chè của Mỹ 
-n bị bọn A-ky-xơn “phản đôi” mật rồi, do đó người Trung- 
quộc còn không chè được. Còn các nơi khắc ở trong nước, 
` “Am phải rơi nước mắt, chẳng còn gì nữa, tầt cả đều bị người _ 
^ ước “AE . chề, người Trung-quốc đều làm nô lệ. Của 
nước - nà ông lệ W2 A- LN -xơn T8 viết đên sây Hà 


¡ tự nó đã nói rõ rồi, không cẩn phải 
s“ À.ˆ `~ s '§ á k; h 
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- ————————-———. 


đèn, có lẽ không phải. Lô-gích của ông lớn Mỹ là như vậy. 
Xem xong toàn văn bức thư của A-ky-xơn thì có thể chứng 
thực lô-gích cao siêu đó. 


CHÚ THÍCH 


(1)““Pháp quyển trị ngoạt" nói ở đây là chỉ quyến lĩnh sự tài phán. Đồ 
là một trong những đặc quyến xâm lược mà các thề lực xim lược của chủ 
nghĩa đề quôc đã cướp được ở Trung-quỏc. Quyển lãnh sự tài phần tức là: 
kiếu dân các nước đề quỏc ở Trung-quộc có quyền khỏng chịu sự cai quản 
của pháp luật Trung-quộc. Nều họ cỏ phạm tội ở Trung-quốc hạy là trở 
thành bị cáo về tổ tụng dân sự, họ chỉ chịu sự xét xử của tòa án lĩnh sự của 
nước họ ở Trung-quỏc, chính phủ Trung-quòc không được can thiệp tới. 

(2)Hiệp ước Vọng-hg là hiệp ước bắt bình đẳng đầu tiền từ khi Mỹ 
xâm lược Trung-quộc. Tháng 7 nămn 1834, lợi dụng hoàn cảnh Trung- 
quốc sau khi thầt bại trong cuộc chiền tranh Thuộc phiện, Mỹ bắt chính 
phủ nhà Thanh Trung-quồc ký ở thôn Vọng-hạ gin Áo-môn bản Quy 
tắc thông thương giữa Trung-quòc uà Mỹ ở 5 cửa khẩu, tức là bìn Hiệp ước 
Vọng -hạ. Bàn hiệp ước này có 34 khoản, trong đỏ quy định Mỹ đ ợc 
hưởng tât cả các đặc quyến gõm cả quyền lãnh sự tài phần như. Anh ‹ đã 

được hưởng theo Hiệp ước Nam-kinh và T văn r8 phụ ‹ `... 
ước đó. 
LG, liệu trích ở hưởng XV cuồr Người ¡ 
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(5)Ngày 24 tháng 12 năm 1946, tại Bác-bình, Piềc-xơn và một sồ binh 
sĩ khác trong độ: lính thủy đánh bộ Mỹ đã cưỡng hiềp Thâm Sùng, một nữ ‹ 
sinh của trường Đại học Bắc-kinh. Việc này đã làm cho nhìn dân toàn 
quốc vô cùng phần nộ đồi với hành động bạo ngược của quận đội Mỹ. Tháng 
1 năm 1947, không đềm xÌa đền sự phân đòi của nhân dân, chính phủ Quốc 
dân đảng đã giao tên tội phạm chính là Piềc-xơn cho phía Mỹ tự giải quyết ( 


ring. Tháng 8 năm đó, bộ hải quân Mỹ tuyển bồ tèn Piềc-xơn vô tội và 
tha bỏng hắn. 


nhân chủ nghĩa dân chủ” ở Trung-quöc, tổ chức EMÙ 


Ã « 
| _.. 
| LỒ) Ñ 


SỰ PHÁ SÁN CỦA QUAN ĐIÊM 
DUY TÂM LỊCH SỬ 


(Ngày 16 tháng 9 năm 1949) 


Sở đi người Trung-quỏc nên cảm ơn A-ky-xơn, người 
phát ngôn của giai cập tư sản Mỹ, không phải chỉ vì A-ky-xơn 
đã thú nhận rõ ràng một sự thật là Mỹ bỏ tiền bỏ súng ra, còn 
Tưởng Giới- Thạch thì góp người thay Mỹ đánh giết nhân dân 
Trung-quôc, làm cho những phần tử tiên tiền ở Trung-quộc 
có chứng cớ để thuyềt phục những người lạc hậu. Chẳng 
phải ư, các anh hãy xem, chính A-ky-xơn đã thừa nhận rằng 
cuộc chiên tranh đẫm máu trong mây năm gản đây làm thiệt 
mạng mây triệu người Trung-quốc là do đề quỏc Mỹ tô chức 
nên một cách có kề hoạch. Sở di người Trung-quốc nên cảm... 
ơn A-ky-xơn, cũng chẳng phải chỉ vì A-ky-xơn đã tuyên bồ. 
công khai rằng Mỹ muôn chiêu mộ những phần tử gọi là. K- 


thứ 5 của Mỹ, lật đô Chính phủ nhân dân dh Đán 
N: cuc lãnh AM TP đó làm. kh. áU tời Trung 
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lén lút tiên hành. Sở đi người Trung-quöc nên cảm ơn Â- m 
xơn, còn vì A-ky-xơn đã nói xảng bậy hàng tràng vẻ lịch sử 
cận đại của Trung-quốc, mà quan điểm lịch sử của A-ky-xơn 
thì lại giông quan điểm của một số trí thức Trung-quôc, tức là 
quan điềm duy tâm lịch sử của giai cầp tư sản. Bác được A- 
ky-xơn thì có thể làm cho đông đào người Trung-quồc síng 
mắt ra. Đổi với những người có quan điểm giỏng, hay phần 
nào giỏng A-ky-xơn thì có thể được bổ ích nhiều hơn. 

A-ky-xơn nói xằng bậy về lịch sử cận đại của Trung-quộc 
như thể nào? “Trước hệt hẳn định xuầt phát từ tình hình kinh 
te và tình hình tư tưởng của Trung-quôc mà giải thích sự phát 
sinh của cách mạng Trung-quộc. Về điểm này, hẳn kẻ rầt nhiều 
chuyện hoang đường. 

A-ky-xơn nói: ““Trong hai thẻ kỷ 18 và 19, dân sö Trung- 
quốc tăng lên gầp đôi, do đó làm cho đầt đai phải chịu một áp 
lực không sao chịu nổi. Vần để ăn của nhân dân là vần để mà 
chính phủ nào ở Trung-quỗc cũng nhầt định gặp phải trước 
tiên Cho đền nay, chưa có một chính phủ nào giải quyềt được 
vân đề đó. Trong bộ luật, Quôc dân đảng đã ghi nhiều đạo luật 
về cải cách ruộng đât, mong nhờ đó mà giải quyẻt được vần để 
ây. Những đạo luật đó, có cái đã thầt bại, có cái bị coi thường. 
Chính phủ quộc dân sở di gặp tình trạng khôn quẫn như ngày 
HAY) một nguyên nhân rât lớn là vì chưa thê làm cho Trung- 
quốc đủ u Phần lớn nội dung tuyên truyền của Trung Cộng _ 
Ly Lá E - quyệt. tâm to cv. vân để +2. 
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Đảng cộng sản cũng chưa chắc đã giải quyết được vân để đó, 
“cho đên nay, chưa có một chính phủ nào giải quyết được 
vần đề đó.” 

Phải chăng cách mạng xảy ra là do dân sô quá đông? Xưa 
nay, trong và ngoài nước đã từng có rất nhiều cuộc cách mạng, 
những cuộc cách mạng đó đểu do dân sö quá đông hay sao? 
Rât nhiều cuộc cách mạng trong mây nghỉn năm nay ở Trung- 
quốc cũng là do dân sô quá đông hay sao? Cuộc cách mạng 
chông Anh xảy ra ở Mỹ cách đây 174 năm(!) cũng là do đâần số 
quá đông hay sao? T:i thức vẻ lịch sử của A-ky-xơn là cơn 
sô không, ngay bản Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ, hẳn cũng 
chưa đọc. Hoa-thịnh-đôn, Giép-phéc-xơn và những người 
khác tiên hành cuộc cách mạng chồng Anh vì người Ảnh áp 
bức và bóc lột người Mỹ chứ phải đâu vì dân số Mỹ quá thừa. 
Nhân dân Trung-quộc đã nhiều lấn lật đổ triểu đình phong kiên 
của mình, vì những triều đình phong kiên đó áp bức và bóc lột 
nhân dân, chứ phải đâu vì dân sô quá thừa. Người Nga làm 
cuộc cách mạng tháng Hai và cuộc cách mạng tháng Mười, vì 
Nga hoàng và giai cầp tư sản Nga áp bức và bóc lột chứ phải đâu 
vì dân số quá thừa, cho đền nay đâầt đai ở Nga vẫn còn quá nhiều 
so với dân số. Ở Mông-cỏ, đầt đai rộng lớn đèn thề và dần số. 
lại thưa thớt đền thề, cứ theo lý lẽ của A-ky-xơn thì không thể 
_ nghĩ rằng có thẻ xảy ra cách mạng, thề mà lại đã xảy ra từ lâu(2), 
Theo lòi nói của A-ky- -xơn ở Trung- -quốc không có. lôi là Z 
3e nào cả, dân sô đã có bu triệu, é đồ hay ca đen lực k ; ông ` k 
chịu nôi”, cách. mạng g thê, g _các hn hiện ng vậ 
. quy là vân để J lên z sao giải quyết đượ 


v4 K2 L s.X Ế 
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ra, nhưng lại thường bị nhiều nhà báo Mỹ đẻ lộ. Cái hy vọng 
đó là Đảng cộng sản Trung-quôc không giải quyẻt được vân để 
kinh tế của mình, Trung-quốc sẽ vĩnh viễn ở trong tỉnh trạng 
hỗn loạn, chỉ có nhờ vào bột mì còa Mỹ, tức là biền thành thuộc 
địa của Mỹ thì mới có lỗi thoát. 

Tại sao cách mạng Tân hợi không thành công, không giải 
quyềt được vẫn để ăn? Vì cách mạng Tân hợi chỉ lật đồ chính 
phủ nhà Thanh, chứ không lật đỗ ách áp bức và bóc lột của đề 
quộc và phong kiên. 

Tại sao chiến tranh Bắc phạt không thành công, không giải 
quyềêt được vần để ăn? Vì Tưởng Giới-Thạch phản bội cách 
mạng, đầu hàng đẻ quỏc, trở thành tên trùm phản cách mạng 
áp bức và bóc lột người Trung-quôc. 

Phải chăng “cho đến nay chưa có một chính phủ nào giải 
quyết được vân để đó”? Các khu giải phóng cũ Tây-bắc, Hoa- 
bắc, Đông-bắc, Hoa-đông đã giải quyềt xong vần để ruộng đầt, 
lẽ nào ở đó còn tồn tại “vần để ăn” như A-ky-xơn nói? Bọn 
gián điệp hay những người gọi là nhà quan sát Mỹ ở Trung- 
quốc không phải là ít, tại sao ngay việc đó chúng cũng không 
dò ra được? Vân để thầt nghiệp tức là vần để ăn ờ Thượng- 
hải và các nơi khác hoàn toàn là hậu quả của sự áp bức bóc lột 
G- kỳ tàn khốc của đề quốc, phong kiên, tư bản quan liêu và 
ch kh động Quôc dân đẳng. Với chính phủ nhân dân, 1 

Ì cẩn vài năm là có thể hoàn toàn giải D04. >3 đa L lÁt - 
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học tư sản phương Tây như bọn Man-tuýt3) cho rằng thức 
ăn tăng không kịp mức tăng của dân số chẳng những từ lâu 
đã bị những người mác-xít đập tan hoàn toàn về lý luận, mà 
còn bị những sự thật ở Liên-xô sau cách mạng và ở vùng giải 
phóng Trung-quỏc hoàn toàn bác bỏ. Căn cứ vào chân lý: 
cách mạng cộng với sản xuầt thì có thể giải quyềt được vần để 


ăn, Trung ươn| ng cộng sản Trung-quộc đã ra lệnh cho các 
tô chức của Đảng cộng sản và Quân giải phóng nhân dẫn ở các 


nơi trong cả nước không nên sa thải những viên chức cũ của 
Quốc dân đảng mà nên giữ tất cả, miễn là họ có một sở trường 
nào đó mà không phải là những kẻ phản động có chứng cớ hoặc 
khét tiềng xầu xa. Trường hợp thật khó khăn thì chía sẻ cơm 
cùng ăn, chen chúc nhau cùng ở. Đồi với những người đã bị 
sa thải mà không có cách sinh sông thì nên bỏ lệnh sa thải và cho 
| cơm ăn. Theo nguyên tác đó, quân Quộc dần đảng khởi nghĩa 
hay bị bắt làm tù binh, nhầt loạt đều được thu dụng. Đồi với 
những phần tử phản động không phải là đầu sỏ, miễn là chúng 
biết hồi lỗi thì cũng cần đẻ cho chúng một con đường sinh sông. 
Trong mọi sự vật trên đời, con người là đẳng quý nhất. 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, miễn là có con người 
thì kỳ công gì trên đời cũng có thể làm ra được. Chúng ta là - F 
những người bác bỏ lý luận phản cách mạng của Â- kyxơn,. si 
chúng ta tin tưởng rằng cách mạng có thể thay đổi tầt cả, chẳng. 
bao. CÀ một nước .-. hoa mới, người đông, f 
Ề 2 „ đời 4h yt: sung túc, văn hóa Ì hưng thịnh sẽ xu 
XÃ: Sẽ VU ẾP Kề _ 
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A-ky-xơn nói: “Nền văn hóa và văn minh có trình độ cao của 
bản thân Trung-quôc đã phát triển trên 3 nghìn năm, về đại 
thể chưa từng tiêm nhiễm ảnh hưởng của nước ngoài Dù 
có bị chính phục bằng vũ lực, người Trung-quỏc cuôi cửng 
vẫn có thê thuần phục và làm tiêu tan được kẻ đèn xâm nhập. 


Do đó, di nhiên họ tự cho mình là trung tâm của thể giới, tự 
cho mình là biểu hiện cao nhất cũ người văn minh. Đền 
giữa thể kỷ 19, phương Tây phá t ›c biệt lập ngăn 
cách Trung-quộc ra, bức tường đó t không thể vượt 
qua được. Những người nước r vào trnh thắn 
cầu tiền, mang vào kỹ thuật phương T t triên có một không 


hai trên thê giới này, mang vào một nén văn hóa có trình độ cao 
mà những kẻ xâm lăng trước đây chưa bao giờ mang vào Trung- 
quộc. Một phẩn vì những phầm chầt đó, một phần vì nền 
thông trị của nhà Thanh suy tàn, cho nên người phương Tây 
chẳng những không bị người Trung-quôc làm tiêu tan mà còn 
giới thiệu được nhiều tư tưởng mới, những tư tưởng mới đó 
đã có tác dụng quan trọng, dây lên sự náo động và xôn xao.” 

Đôi với những người Trung-quộc không rõ sự việc thì 
những điều A-ky-xơn nói hình như là phải đầy. YÝ thức mới 
của phương Tây du nhập vào Trung-quộc đã gây nên cách 
mạng. 


Cách cái mạng của những ai? Vì “nên thông trị của. _. 


vu y tàn”, tiền công vào chỗ vài — † là cách cái mạng 
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xâm lược bằng thuôc phiện, cuộc chiên tranh chồng liên quân 
Anh, Pháp xâm lược, cuộc chiên tranh Thái bình thiên quốc 
chỏng nhà Thanh, tay sai của để quốc, cuộc chiên tranh chồng 
Pháp xâm lược, cuộc chiến tranh chỏng Nhật-bản xâm lược, 
cuộc chiên tranh chỗng liên quân 8 nước xâm lược, tât cả đều bị 
thât bại, do đó mới có cuộc cách mạng Tân hợi chồng nhà Thánh, 
tay sai của đề quốc một lần nữa, đó là lịch sử Trung-quôc cận 
đại tính đền năm Tân hợi. “Ảnh hưởng của phương Tây 
mà A-ky-xơn nói là cái gì? Đó là việc giai cầp tư sản phương 
Tây dùng phương pháp khủng bỏ đẻ cẢi tạo thê giới) theØ 
bộ mặt của chúng mà Mác—Ăng-ghen đã nói trong Tuyên ngôn 
của Đảng cộng sản (năm 1848). Trong quá trình gieo rắc ảnh 
hưởng hoặc cải tạo đó, giai cầp tư sản phương Tây cẩn có bọn 
mại bản và những tên đầy tớ thông thạo tập quản phương Tây, 
nên không thể không cho những nước như Trung-quồc mở 
trường học và cử lưu học sinh, “giới thiệu nhiều tư tưởng mới” 
cho Trung-quộc. Cùng với việc đó, cũng đã sinh ra giai cầp 
tư sản dân tộc và giai cầp vô sản ở những nước như Trung- 
quốc. Đồng thời còn làm cho nông dân bị phá sản, tạo thành 
giai cầp nửa vô sản đông đảo. Như vậy, giai cầp tư sản phương 
Tây đã tạo ra ở phương Đông hai loại người, một loại chiêm số 
ít, đó là những tên đầy tớ phục vụ cho đề quộc; một loại chiềm 
sẽ đông, đó là các giai cấp chồng để quốc như giai cầp công nhâ h. nổ 
° giai câp nông dân, giai cầp tiêu tư sản thành thị, giai ập tư sản 
đ lân tộc và những RScv9 trí thức xuât: thân từ r những. :: " 
' 'P ng Đr+ KŠ * ¡ do -đề c quốc c tạo ra đề 
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đã dây lên “sự náo động và xôn xao” mà chính là sự xâm lược 
của chủ nghĩa đề quốc đã gây ra phản kháng. 

Trong phong trào phản kháng đó, cả một thời kỷ rát dài, 
tức là từ cuộc chiên tranh Thuôc phiện năm 1840 đèn đêm trước 
của phong trào Ngũ tứ năm 1919, trong cả hơn 70 năm ây, người 
Trung-quöc không có vũ khí tư tưởng nào có thể chồng nỗi 
chủ nghĩa đề quộc. Vũ khí tư trởng cũ, ngoan cỏ của chủ nghĩa 
phong kiện đã bại trận, không chởng nổi và tuyên bồ phá sản, 
Bắt đặc dĩ, người Trung-quôc buộc phải từ trong quê hương 
của chủ nghĩa đề quốc, tức từ trong kho vũ khí của thời đại 
cách mạng tư sản phương Tây mà học tập các vũ khí tư tưởng 
cùng các phương án chính trị như thuyẻt tiền hóa, thuyết nhân 
quyền trời ban và nước cộng hòa tư sản, và đã từng tô chức ra 
chính đảng, làm cách mạng, họ tưởng như vậy là có thê bên ngoài 
thì chông được các cường quôc, bền trong thì dựng lên được 
dân quốc. Nhưng cũng giồng nhự các thứ vũ khí tư tưởng 
phong kiên, các thứ vũ khí này cũng rầt yêu, không chồng nỏi, 
bị đánh bại và đã tuyển bồ phá sản. 

Cuộc cách mạng Nga năm 1917 đã thức tỉnh người Trung- 
quộc. Người Trung-quốc học được một cải mới, đó là chủ 

f B0 tệ Mác—Lê-nin. Đảng cộng sản ra đời ở Trung-quốc, 

1 đó 6 là guết sự kiện to lớn mà từ thủa khai thiên lập địa đến giờ. 

chị ra từ Vẽ £ Tôn Trung-Sơn cũng để xướng “lầy nước Nga 

làm th: Ây”, ch chủ trương “liên Nga, liên Cộng”. “Tóm l li, từ . đó 
Ề sau, T ã ` na > dể § hướng. - 
ưƯỜờ ngôn củ: a chính , phủ đề 
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“người nước ngoài mang vào tính thắn cầu tiễn”. Hãy xem, 
“tỉnh thần cầu tiên”, cái danh từ đẹp để biềt chừng nào. Người 
Trung-quốc học “tính thần cầu tiên” đó, không phải là cầu tiên 
đến nước Anh hay nước Mỹ, mà chỉ là dầy lên “sự náo động và 
xôn xao” ở trong nước Trung-quöc, tức là cách cải mạng của 
đề quốc và tay sai của chúng. Đáng tiếc là không có một lấn 
nào thành công, mà đều bị người phát minh ra cải “tỉnh thần 
cầu tiên” ây, tức bọn đề quốc đánh bại cả. Vì vậy, người Trúng- 
quốc phải quay đầu lại đẻ học cái khác; thật là kỳ lạ, quả nhiên 
vừa học đã có kêt quả. 

“Đảng cộng sản Trung-quộc được thành lập vào đấu những 
năm 20, với sự thúc đây của tư tưởng cách mạng Nga”. A- 
ky-xơn nói đúng. Tư tưởng đó không phải là cải gì khác mà 
chính là chủ nghĩa Mác—Lê-nmn. Tư tưởng đó cao không 
biết gầp bao nhiêu lần so với nền văn hóa tư sản phương Tây 
mà A-ky-xơn nói là “nền văn hóa có trình độ cao mà những kẻ 
xâm lăng trước đây chưa bao giờ mang vào Trung-quộc"”. 
Kết quả rõ rệt và to lớn của tư tưởng đó là ở chỗ nẻn văn hóa 
tư sản phương Tây — được bọn A-ky-xơn ngạo nghề coi là 
“nên văn hóa có trình độ cao” so với nên văn hóa cũ, phong kiện 
của KH” Tư bị cenh cề ngay khi ST vừa sử ạm tr bá ` 
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Trường chinh 2 vạn 5 nghìn dặm, trận thứ ba đánh bại đề quốc 
Nhật và tay sai của chúng là Uông T¡nh-Vệ, trận thứ tư kết 
thúc cuôi cùng ách thông trị của Mỹ và của tầt cả các để quốc 
ở Trung-quôc cùng ách thồng trị của bọn tay sai của chúng là 
Tưởng Giới-Thạch và tât cả bọn phản động khác. 

Sở di chủ nghĩa Mác—Lê-nmn vào đền Trung-quốc có 
được tác dụng to lớn như vậy là vì điều kiện xã hội của Trung- 
quốc có nhu câu đó, vì nó đã liền hệ với thực tiễn cách mạng của 
nhân dân Trung-quỏc và được nhân dân Trung-quộỏc nẵm 


lây. Bât cứ tư tưởng nào, nêu khổng liên hệ với sự vật tHỰC 
tê khách quan, nêu không phải là nhụ cầu của tốn 2Ð. khách quan, 
nều không được quân chúng nhân dân nằm lầy, thì dù là cãi 


tôt nhất, dù là chủ nghĩa Mác—Lẻ-nin, cũng B- thể có tác 
dụng gì. Chúng ta là những người theo quan điềm duy vật lịch 
sử, phản đổi quan điểm duy tâm lịch sử. 

Thật là hết sức kỳ quặc, “học thuyết và thực tiên xô-Viết 
có Ảnh hưởng khá lớn đôi với tư tưởng và nguyên tắc của ông 
Tôn Trung-Sơn, nhật là về mặt kính tẻ và về mặt tổ chức đẳng". 
Còn “nền văn hóa có trình độ cao” của phương Tây mà bọn 
A-ky-xơn tự phụ đã ảnh hưởng đến ông Tôn Trung-Sơn như 
thê nào? A-ky-xơn không nói. Ông Tôn đã bỏ quá nửa đời 

_ người đi tìm chân lý cứu nước trong nên văn hóa tư sản phương 
“Tây, kết quả đã thât vọng, phải chuyên sang “lây nước Nga 


làm thầy”, đó là một sự kiện ngẫu nhiên chăng? Rõ rùng, không. 
phải. Ông Tôn Trung- Sơn và nhân dân. bế tế uöc Đà” l ự _ 
ẩr nh n that )n mà ông đ Lê -` Ti. đều nh h Z5 ả/ s3 *- Cong nơ củ: 
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của chúng, điểu đó rõ ràng không phải là ngẫu nhiên. Ở đây, 
A-ky-xơn không dám nói người Liên-xô là bọn đề quốc xâm 
lược và Tôn Trung-Sơn đã học tập kẻ xâm lược. Được rối, 
Tôn Trung-Sơn có thể học tập người Liên-xô và người Liên- 


xô không phải là bọn đẻ quôồc xâm lược, thê thì tại sao những 
người kê thừa của Tôn Trung-Sơn, những người Trung-quốc 
sau khi Tôn Trung-Sơn mát, lại không thẻ học tập người Liên- 
xô? Tại sao ngoài Tôn Trung-Sơn ra, đôi với những người 
Trung-quốc khác học vũ trụ quan khoa học và lý luận cách mạng 
xã hội của chủ nghĩa Mác—Lê-nin, và đem kt hợp với đặc điểm 
của Trung-quôc, phát động cuộc chièn tranh giải phóng nhân 
dân Trung-quöc và cuộc đại cách mạng nhân dân, lập nên nước 
| cộng hòa chuyên chính dân chủ nhân dân, thì lại gọi là “bị Liên- 
xô không chế”, là “đạo quân thứ 5 cùa Quốc tế cộng sản”, là 
| “tay sai của đề quôỏc đỏ”? Trên đời này có thứ lô-gich cao 
siêu như vậy chăng? 

Từ khi học được chủ nghĩa Mác—Lê-nin, thì về tỉnh thân, 
người Trung-quôc chuyển từ bị động sang chủ động. Từ đó, 
trong lịch sử thê giới cận đại, thời đại coi khinh người Trung- 
quốc và coi khinh nền văn hóa Trung-quộc đã phải kết Mai 


Cuộc chiền tranh giải phóng nhân dân Trung- unn MỸ đại. 
thắng lợi cũng như cuộc đại cách. P1nE vế dân NV 2 


kho hưng nền văn hóa vi đại của i nhân dân Tru hết t Ốc, Về 


mặt tỉnh thần, nền văn "hóa đó củ 
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thầp hơn cả trình độ của một chiên sĩ thường của Quân giải 
phóng nhân dân Trung-quôc. 

Đèn đây, với dáng điệu một giáo sư đại học tư sản giẳng 
những bài nhạt nhẽo, À-ky-xơn tỏ ra cho mọi người biết hẳn 
đang đi tìm quan hệ nhân quả của những biên cồ ở Trung-quồc. 
Ở Trung-quồc, sở di xảy ra cách mạng, một là vì dân sö quá 
đông, hai là vì bị tư tưởng của phương Tây kích thích. Cíc 
anh hãy xem, hẳn có vẻ nhự một người theo thuyết nhân quả. 
Nhưng sau đó, ngay cả một chút thuyẻt nhân quả vô vị và giả 
tạo đó cũng không còn thầy mà chỉ thầy một lô những biền cò 
kỳ quặc khó hiểu. Chẳng vì một nguyên nhân nào cả mà người 
Trung-quốc cứ tranh quyền đoạt lợi nhau và thù hẳn nghỉ ngờ 
nhau như thê đây. So sánh lực lượng về mặt tỉnh thần của hai 
bên đang đầu tranh với nhau là Quồc dẫn đảng và Đảng cộng sìn 
thì thây có một sự biển đổi kỳ quặc khó hiểu, một bên giảm rầt 
dữ, giảm xuông dưới không đệ, còn một bên thì lên rầt dữ, 
lên tới mức độ sôi sục. Nguyên nhân gì? Chẳng ai rõ. Đó 
chính là lô-gích vỏn có trong “nền văn hóa có trình độ cao'” của 
Mỹ mà A-ky-xen là đại diện. 
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cô đã lãnh đạo nhân dân Mông-côổ đánh đuổi bọn giặc bạch Nga và quản 
phiệt Bắc-dương Trung-quồc được đề quộc Nhật giúp đỡ, lật đồ nén thông 
trị phong kiền ở Mông-cỏ, thành lập nước Cộng hòa nhản dân Mông-củ. 

(3)Tô-mát Rô-bớc Man-tuýt là một thầy tu của giáo hội Anh và là một 
nhà kính tế học phản động hỗi cuôi thề kỷ 18 và đấu thể kỳ 19. Nhân 
khẩu luận của Man-tuýt phát biểu lần đầu tiên vào năm 1798. Xuất phát 
từ luận điểm vũ đoán: “trong điếu kiện không có trở ngại, dân sò tăng theo 
cầp số nhân, nhưng tư liệu sinh hoạt chỉ tăng theo cầp số cộng”, hản cho 
rằng tầt cả những sự nghèo khỏ, tội ác trong xã hội loài người đều là hiện 
tượng tự nhiên tốn tại vinh viên. “Theo quan điểm của hẳn, muôn cho 
người lao động thoát khỏi nghèo khổ thì chỉ có cách làm giìm tuôi thọ, giảm 
bớt hoặc ngừng tăng dân số của họ. Hàn cho rảng đói kẻm, bệnh dịch và 
chiền tranh đếu là những biện pháp giàm bớt dẫn số. 

(4)Xem chương I Tư sún sà vô sản trong Tuyển ngôn của Đởng cộng 
sản: - Giai cầp tư sản “buộc tầt cả các đìn tộc phải theo phương thức sản 
XuẦt tư sản nều không sẽ bị tiêu diệt; nó buộc tầt cà các dân tộc phải du 
nhập cái gọi là văn minh, nghĩa là phà¡ trở thành tư sản. Tóm lại, nó tự 
tạo ra một thề giới rập theo hình ảnh của nó”, 
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